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Tựa 


X ư A nay chúng ta đã đọc những sách báo nói về cuộc khởi nghĩa 
hay ngày kỷ niệm 13 liệt sĩ V. N. Q. D. Đ. tuẫn tiết, đọc rất nhiều tác 
phẫm viết vẵ biến cổ lịch sử ấy như Nguyễn Thái Học của Nhượng- 
Tống, Việt Nam của Louis Roubaud, Indochỉne s. (XS. của Andrée 
Viollis và La route mandarine của Roland Dorgelès V. V.. Các văn nhân 
ký giả đó chỉ diễn đạt được ý tưởng trên một khía cạnh nào về lịch 
sử đấu tranh của dân tộc Việt Nam mà thôi* Họ chưa nói được hết 
và tường tận đến nguồn gổc của tồ chức bí mật cách mạng V. N. Q. D.Đ, 

Thl hôm nay Việt dân Hoàng vẫn Đào tiên sinh, một vị lão thành 
đòng chí và một trong các nhà sáng lập ra V. N. Q. D. Đ. đã bo khuyết 
được chỗ thiếu sót của lịch sử, viết ra cuốn sách này. mà_tác gịả lại 
có nhã ý nhờ tội yịểt. bàỉ tựa ♦ 

Trưửc sự yêu cầu viét bài tựa cuốn sách này tôi xin thú thật rằng tôi 
đã cảm thấy lúng túng với danh dự đề tựa một cuốn sử, danh dự không 
đáng dành cho tôi, bởi tôi tự xét tài còn sơ trí còn thiền, tên tuồi 
chưa được như ai, mà dám múa rìu qua cửa Lỗ Ban, thl chả hóa ra 
mua lấy tiếng cười sao ? 

Tôi đã trộm nghĩ: muốn cho danh chính ngôn thuận, cuốn sách 
cổ tăm quan trọng như vậy, phải được các nhà học rộng tài cao, hoặc 
các bậc lão thành cách mạng hay các vị nguyên huân của tồ chức đoàn 
thề V. N. Q. D, Đ. đề tựa, thì nổ mời tăng phần giá trị được. Chó* 
tấm áo cẫm bào lại đem cho tay thợ vụng cắt may thì chẳng hóâ ra 
phí cả cái công người dệt gấm, và uồng cả cái công con tằm vương 
tơ chăng ? 
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Vả lại, cái tên đề cuốn sách, tự nó đa có sẵn một giá trị chân 
xác đề đứng vào chỗ xứng đáng trong mọi tủ sách gia đinh Việt Nam 
rồi, thì còn cần gì phải vẽ hồ ra mèo do một kẻ vô danh giới thiệu. 

Song Hoàng quân tiỗn sinh cứ khẫn khoản yêu cầu cho bằng đưực,. 
Tác giả đã viện lý rằng, kẻ hèn này sống sót qua thời biển cổ lịch 
sử, lại được thiên phú bằm sinh có trí nhó* dai, nhó* được tĩ mĩ các 
chi tiết của thòi đạỉ đấu tranh cách mạng trưỏx đây 40 năm thì cái 
công đọc bẳn thảo đề gom góp thêm vào ý kiến xây dựng cuốn sách, 
không phải là điều vô ích được. 

Trước tấm thịnh tinh của Hoàng quân và trưởc cồng phu chiu 
chắt đề sưu tẫm tài liệu của tác giả, mà nghĩ rằng không còn lý lẽ 
nào khiến mình từ chối mãi, tôi buộc phải nhận lời viẽt mẫy dòng giói 
thiệu nãy, mong hải nội chư quân tử lượng thứ. 

Theo tôi thiên nghĩ, một nha văn có tài, viết ra cuổn tiều thuyết 
được thành cồng, kề cũng dă kh6 thay Ị huống hồ một nhà lão thành 
cách mạng soọn thảo cuổn lịch sử, nhắt là lịch sử một đảng cách mạng 
thì thực quỉ là khỏ khăn vô cùng 1 

Song xét cho cùng, cái khó của nhà văn dựng ra câu chuyện tiều 
thuyết còn có thề vưọ*t được dễ dàng bòi họ được hoàn toàn tự do 
xử dụng cAy bút vẽ rồng vẽ phượng, do sức tưỏ*ng tượng đề tạo ra 
cổt truyện ly kỳ, bất cẫn không gian và thời gian, chỉ có mục đích làm 
sao chuyộn cho hay, lời văn lưu loát trôi chảy, mê say được độc giả, 
khiến cho họ tin dưực câu chuyện là thực, thẽ là thành công. Đó là 
cái khó m«a dG vậy* 

Còn nha viết sử, dău cho viết dã sử đi nữa mà cho ra hon .cuốn 
sử, không có đủ quy ỉn tự do phỏng cây bút như nhà tiều thuyết. Cái 
khó dỏ mối đáng lưu tâm chú ý 1 Bỏìnhà viết sử phải căn cử vào thời 
gian và không gian, phài tôn trọng sự thật, không có quyền đem ổc 
tưỏng tưọmg xen vào sự việc xằy ra ỏ* nơi này mà nói nơi khác, bảo 
trăng bảo cuội, vễ hươu vổ vượn, bẳt độc giả tin minh. Cái khổ ấy 
là làm sao minh chửng được xác thực sự kiện lịch sử xầy ra trốn đắt 



nườc trong thời đại đã qua, mà minh sống với đạĩ đa số nhân chứng 
đồng thời với minh còn sổng ỏ* đổ ỏ* đây, không thề chê trách là xuyên 
tạc, là nói sai sựvthực*.. Đó là cái khó cho nhà viết sử, rắt đáng nản 
trưóx sự phê binh tất nhiên vậy* 

Bởi thẽ người ta thấy ngay cái tăm quan trọng và tế nhị của cây 
viẽt về lịch sử, là không đưực đặt tình cảm vào công việc xét đoán, 
không được có ý thiên lệch bênh Vực người này mạt Sát kẻ kia. Nghĩa 
là không đtiợc phép thiên vị một cá nhân nào đẵ đổng vai trò lịch sử 
trong một trường hợp xẵy ra. Người viết sử cần phải khách quan 
phê phán như một viên ngự sử vỉện Đô sát của Triều Đinh. Điều 
đáng khen thl khen, việc phải chê thì cứ chê, không được bẻ cong 
ngòi bút thêu dệt cái xấu thành tổt, mà cái tốt thành xấu. 

Bởi lẽ đó, người viết sử không bao giờ quên được cái tác phong 
ngay thẳng của Đồng Hồ thời Chiến Quốc, đứng trước oai vũ của 
Triệu Thuẫn yêu cău sửa lại lịch sử, mà Đồng Hò đã ngang nhiên 
khước từ, nhất định phải ụói sự thật... không sợ chết ! 

Như thế chúng ta thấy rằng cái khó của người viết sử là nói 
được sự thật... Thì ỏ* đây tác giả cuốn lịch sử V. N. Q. D. Đ. đẵ vượt 
được dễ dàng, vl lẽ đương nhiên là Hoàng quân nổi được tất cả sự 
thật khôngdíấu <|iếm điều nào. Song còn sự thành công đề đèn bù cái 
công phu soạn thảo được chu đáo cuốn sách này. Đó mời là điềiykhó 
vô cùng, bởi lẽ rằng xưa nay người ta vẫn ngại đọc sử, ấy là thói quen 
của người ta không chịu khó tìm lại nguồn gốc đề hiều rõ cội rễ của 
mình. 

Nhưng ngày nay đứng trư&c cao trào cách mạng sôi nồi, người 
ta ham đọc sử hơn hết, đó là cơ hội thuận lợi khiến cho Hoàng quân 
tiên sinh Tắt có hy vọng thành công với cuổn lịch sử V. N. Q. D. Đ. 
này* 

Đọc cuốn lịch sử V. N. Q. D. Đ. chúng ta sẽ thấy sự thành công 
của Đảng cách mạng này ỏ* chỗ nào và thất bại ỗ* đâu ? Chúng ta sẽ 
nhận xét đựợc dễ dàng sự thất bại của V, N. Q. D. Đ. trong nhất 
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thời, mà sự thành công trong vạn thế. Chúng ta sẽ thấy ngay lỷ do 
mà V. N. Q. D. Đ. chiếm được bó hoa danh dự của lịch sử trao cho 
đề tặng thưỏmg cái <;ông lao hătì m 5 ỏ‘ Yên Bái, trong thi lịch* sử chỉ 
trao cho các Đảng khác cái phăn thường an ủi mà thôi. 

Sự khác biệt khách quan nhẠn xét, là ỏ* chỗ đổ mà V. N. Q. D. Đ* 
có quyền được hanh diện kiGu hùng nhận phần thưởng đích 
đáng ấy* 

Như lịch sử đa chửng minh, người ta biết răng sau vụ Pháp tồ 
chức bắt cóc cụ Sào Nam ỏ* tô giời Thượng Hải năm 1925, dưới 
danh hiệu Trần Văn Đức đề hòng che đậy âm mưu ám muội và lừa 
dổi dư luận Việt Nam và Quốc Tế, ngõ hău diệt trừ mầm mổng cội: rễ 
phong trào cách mạng Việt Nam. Ảm mưu bịp bợm đổ bị Đảng Phục 
Việt phanh phui ra dưọ*c, và phá tan được độc kế thâm sâu của Đế 
quốc là muổn giết chết Phan Bội Châu không một tiếng vang, và sau 
phong trào-vận động xỉn ân xá cho nhà nguyên huân cách mạng được 
thành công, cộng vổù phong trào hô hào cách mạng bởi những cuộc 
diẽn thuyết của cụ Tất Ho 6*. SM Gòn, tinh thân dân tộc Việt Nam 
bỗng quột kliỏd. Và nhất là phong trào truy điệu hai nhà ái quốc 
Phan Chu Trinh và Lương Văn Can dội vào ỏc não thanh niên giác 
ngộ, đất nưỏ*c Việt Nam bỗng trồ- thành vườn ươm cách mạng phi 
nhiêu phong phú. Các tồ chức bí mật mọc lêự nhừ nấm, do lớp 
thanh niôn tfln học lãnh đạo cách mạng, dã đánh dấu được một kỷ 
nguyên mó'i v£ cuộc chiến đấu chổng thực dân thống trị. 

Ngưòd ta thấy có ba đàng cách mạng lơn nhất được nêu danh và 
thành tích trước lịch sử là: 

I.— PHỤC VIỆT ĐẢNG.— (Sau đồi là Tân Việt Cách mạng 
Đảng tại Trung Viột) thanh 4 p tiẵm 1924 tại Hà Nội, đã bành trướng 
thế lực ra hdi ngoọi, m(V dâu cho phong trào ĩây du thay thế cuộc 
Đồng du năm 1905. Đang Phục Việt liên lạc với nhóm Việt Nam Hồn 
ô* Ba Lỗ (Paris) hựp nhát thành «An Nam Độc Lập Đảng, )) sau gọi là 
«Việt Nam Độc Lộp Đảng.» 



2, — VIỆT NAM THANH NIÊN CÁCH MẠNG ĐỒNG CHÍ 
IIỘI.— Thành lập tại Quảng Châu năm 1925, do các nhà cách mạng 
lưu vong lãnh đạo, bành trưởng thế lực vào trong nưó*c, thiên tả, 
Sau một phân lỏm đảng viên đồi làm « Việt Nam Cộng sản Đảng )) kề 
từ năm 1929* 

3. — VIỆT NAM QUỐC. DÂN ĐẢNG.- Chính thức thành 
lập năm 1927 tại Hà Nội, một đảng quốc gia cực đoan thiên hữu, thú 
hút được phăn đông nông dân tham gia 

Cả ba đang cùng chung một mục đích chính là giải phóng đất nước 
khỏi ách đô hộ, giành độc lập cho Việt Nam. 

Song phương pháp tranh đấu, mỗi đảng có một kẽ sách khác 
nhau trên cựơng vị hoạt động cũng như dẫn đạo. Trong khi Phục 
Việt bị ch ỉa rẽ nội bộ, một phần lởn đảng viền ờ Trung Việt biệt lập 
biển thànhTân Việt Cách mạng Đảng » thì phần khác ỏ* Hà Nội 
công nhận danh hiệu mới là ((An Nam Độc lập Đảng )) tiềm lực tranh 
đấu kếm hẳn, vì sự phân đỗi nằy. Về phía V. N. T. N. c. M. Đ. c, H. 
cũng gặp phải sự phân tán lực lượng do một nhóm quá khích biến 
cải làm « Đông Dương Cộng sản Đảng )). Hai đảng lớn bỗng biến thành 
bổn đảng nhỏ đổi vó*i V. N. Q. D. Đ đã hoàn bị được hàng ngũ chiến 
đấu, tiến mạnh đến phong trào nhân dân võ trang khởi nghĩa thu hút 
được nhiều' đảng viên ly khai của các đảng đối lập. 

Bơi vậy thế lực của V. N. Q D. Đ. càng mạnh, và nhân dân lúc độ 
chín mùi khỏi nghĩa, hoan nghênh gia nhập V.N.Q.D.Đ càng mạnh 
hơn. 

Sức đã mạnh thì chí phải cường và đảng viên càng hăng háỉ, cho 
nên vụ ám sát Ba Gianh (Bazin) chủ mộ phu, mời xảy ra ngày 9-2- 
1929 ỏ* con đường Huẽ Hà Nội, do một đảng-viên V.N.Q.D.Đ* vl quá 
hãng hái, bất tuân mệnh lệnh của Đảng trưởng Nguyễn Thái Học. 
Sự bồng bột của một thanh niên cách mạng lúc ấy đã làm di hại ộến 
vận mệnh của các đảng khác đi dến sự tan rã, bởi sự khủng bố trắng 
trợn của thực dân Pháp, 



Song xét cho cùng, chính vl vụ ám sát Ba Gianh lại là nguyên 
nhân chính cho sự thành công của V.N.Q.D.Đ. Người ta đã suy ngẫm 
rằng, không có cuộc bạo động này, thl phe tư bản Pháp không sọ* và 
không thúc đẵy chính quySn thực đân xiết chặt vòng đai cai trị dân 
bản xứ... và NguySn Thái Học không có bản án khồ sai chung thân 
vắng mặt, thl vỉệc khỏ'i nghĩa Yên Bái và toàn cõi Bắc Việt chưa chắc 
đã thành tựu. 

Sau cuộc thát bọi V.N.Q.D.Đ. ỏ* Yên Bái, và tiếp theo sau cuộc 
khủng bố lỏm lao của chính quyền Đông Dương, nhân dân Việt Nam 
bị xao xuyến mất hết tinh thăn. Các đảng bí mật lại phải im hơi lặng 
tiểng ựong một thời gian khá lâu, bí mật đến dường như tan rã ra 
mầy khối, không hoạt động gl nữa. Và sau những vụ biến cố của 
phong trào vận động quằn chúng ồ* Thanh, Nghệ, Tĩnh, Gò vấp, Hóc 
Môn, những người thanh niên ái quổc thoát được vòng lao lý, tội tù 
đây ải, thl rút vào bí mật, bay chán nản, hoặc đứng ra làm chính trị 
công khai, mượn báo chí làm lựi khí tranh đấu. Song họ sống rời 
rạc lỉ tẻ từng nhổm nhỏ, thiếu lực lượng quân chúng ồ ạt ủng hộ 
hay trực tiếp tham gia như cũ. 

Tinh trạng chờ đợi cơ hộỉ kéo dài cho đển 1945, sau ngày đảo 
chính Nhật lật đồ chính quyền Pháp ở Đông Dương, các nhà cách 
mạng mới lại hoạt động ráo riết ; và nhân cơ hội mổù này, các đảng 
mới lọi mọc ra như nấm, thành tranh chấp nhau, chia rẽ nhau hơn, 
khiến cho cộng sản nhờ thế lực ngoại bang đánh bật được hầu hết 
phe đảng quốc gỉa. Do đó lòng người càng thêm ly tán, và sau khi 
thấy đảng Việt Minh núp dưỏù danh hiệu quổc gia, cướp được chính 
quyền và trỏ* tâm phản bội lại dân tộc, thl chỉ có V.N.Q.D.Đ là có đủ 
lực lượng chien đấu chổng lại mà thôi. 

Cho nGn ngưòù ta không thề chối cãi được sự thành công của 
V.N.Q.D.Đ. vẫn tiềm tàng được sức lực chiến đấu và vẫn tiếp tục tồ 
chức được nhăn dân trên toàn cõi Việt Nam, mặc dău người ta thừa 
biết nội bộ thiểu sự chặt chẽ đoàn kết. Sự thành công thâu lượm 
đưọ*c cũng bòì cái khl thế của cuộc khởi nghĩa Yên Báỉ mà 13 vị liệt sĩ 



V. N. Q; D. Đ. đã tuẫn tĩết, nêu một gương sảng cho các đồng chí sau 
này vậy* 

Hơn nữa, sự thành công của V* N. Q. D. Đ.^cỏ được là nhờ cách 
tồ chức vững chắc, các địa phương có rộng quyền, đường như tự 
quyền hoạt động, khai thác được nhân lực tài lực quăn chúng, vận 
động nông, công, kỹ, thương gia tham dự nhiều hơn giới trí thức* vả 
từ xưa tới nay, V* N. Q. D. Đ. đã biết dồn cả tân học, cựu học, thanh 
niên, lão đại, nam phụ, lão ấu vào thể cứu quốc hơn nữa PHỤC VIỆT 
chỉ chú trọng đến giói trí thức thanh niên thành thị, và CỘNG SẢN 
thỉ chỉ quan tâm đến lao động, đề ép nông dân phải theo mà thôi* 

Nhận xét một cách khách quan như trên và căn cứ vào lập trường 
của ba đảng trốn đây, tôi tin rằng cuốn lịch sử V* N. Q. D. Đ. của 
Hoàng Vãn Đào tiên sinh sẽ thành công mỹ mãn trong sự pho biến tư 
tưởng quốc gia chống thựơdân và cộng sản, nhất là trong giai đoạn 
lịch sử hiện đại. 

Lịch sử V* N. Q. D. Đ. sẽ là cuổn sách gổi đầu giường của mọi 
người Việt Nam yêu nưổx, cũng như cuốn « Meinkamps )) của Hitler 
cho dân tộc Đức, khi người ta còn nhó* đến sự hy sinh cao cả của 13 
vị liệt sĩ V.N.Q.D.Đ. lân lượt bưỏ*c lên đoạt đău đài, hô to € VIỆT 
NAM MUÔN NĂM ; MUÔN NĂM í » 

Xuân Giáp Thin, ngày 24. 3. 1964 
Nguyên Chủ nhiệm, Chủ bút Tuần Báo Tân Dân 
Mai Lâm Nguyễn Đắc Lộc 




LÒI NÓI BẰU 

7 ' 

-*■ RONG hằng ngũ cách mạng Quốc gia, Việt Nam Quốc Dần Đẳng 
là Dang tiền tiến, có một tò chức kiện toàn, hoạt động liên tục nhất và 
ĩhầnh tỉch nhiêu nhất * 

Trên bảng vinh quang ghi danh những vị hy sinh cho chính nghĩa 
trong hơn 40 nấm qua, V'N‘Q-D.Đ. là Dẳng đã cống hiến nhiều anh 
hùng liệt nữ cho To quốc và Dãn tộc, 

Trên chính trường tranh dấu chống thực, phong, cộng và Dộc tài, 
V.NQ.D.Đ- là hằng ngũ tiền phong dông dáo nhất, và cũng là thành 
trì tranh dấu cuối cùng cho Tự Do Dãn Chủ . 

Đã có nhiều báo chỉ trong nưởc cũng như ngoại quốc, dã cố nhiều 
văn sĩ cũng như ký giả viết về \ /./V.Q.D.Ỡ- nhưng phần dông chỉ diễn 
dạt mô tả dược'một khía cạnh nào về l/./V.Ọ.D.Đ. mà thôi, không 
những thế, dôi khi còn vì lỷ do này hay lý do khác, tác giả lại còn trình 
bầy sai lầm, nếu không phải Ịà xuyên tạc mục dích cũng như lịch trình 
tiến triền của V.N*Q<D.D. 

Khi viết tập sách nhỏ này, chóng tôi giữ vững lập trường một công 
dần cầm bút chép sử của Dần tộc, chứ không quan niệm là một Đảng 
viên y.MQ.D.Đ. chép sữ dề tuyên truyền cho Đảng mình, mặc dầu ví 
thời thế, vì lý tưởng, chúng tôi rầt may mắn dược tham gia 
V.N.Q.D Đ. ngay từ ngày Dẻng mới thành lập, nhưng chỉ là một nhẫn 
chứng dã thực tham gia vào công cuộc tranh dấUf ghi chép một cổch 
khách quan vô tư các sự kiện qua những diêu mắt thầỵ tai nghe, và cấn 
cứ một phần vầo những trang tài liệu ở cắc sách báo cũ, cùng trực tiếp 
tham khảo với những nhần vật có liên hệ còn sống sót dến ngày này, dề 
cống hiến dộc giả thiên tài liệu chính xáct ngõ hầu có thề sáng suốt 
nhận dịnh một thiên lịch sử oai hùng của Dần Tộc ta, dề nói lên 



những tím gương hy sinh vô hờ bến, những hành động anh hùng đẫm 
máu vj tha, vì Dan, vì Nước của các bọc Tiền bối. Chúng ta, những 
người dang tranh dầu, hay lớp người sau Ipy dó làm gương rút ưu 
khuyết diềm , dem lại Độc Lặp Thống Nlìăt cho xứ sờ, thanh bình hạnh 
phúc cho nhần dan . 

Cuốn sốch nhỏ này chúng tôi chia làm năm thiên chính và một 
thiên phụ : 


Thiên thử nhít .— 
Thiên thứ hai .— 
Thiên thử ba .— 
Thiên thứ tư .— 
Thiên thứ năm .— 
Thiên phụ .— 


Tử nấm 1927 dẽn nSm 1932 
Từ năm 1932 đến nấm 1940 
Tử năm 1940 dến năm 1946 
Tử năm 1947 đên nấm 1950 
Tử năm 1950 dền năm 1954 
/4.— Than thế Nguyền Thái Học 
B .— Văn thơ của các nhà Cách mạng 

V.N.QD.Đ. 


Dĩ nhiên trong tặp sách nhỏ này có những sự kiện quan trọng, có 
những ngày thống lịch sử cần ghi nhớ mà tầc giá dã lãng quên ngoài ý 
muốn, vì thời gian dă quá lãu , nạn binh dao lại liên tiếp tàn phér dầt 
nước bị qua p/íân, nên tài liệu không thè thu thập dược một cách dầy 
dủ hơn, mặc dầu dũ hết sức cố gắng. Tác giẳ ước mong quý vị dộc gia 
thỉíy đoọn nào, chỗ nào sai lầm hay thiếu sổt, xin vui lòng chỉ giáo viẽt 
thư riêng cho tắc giả, dê hầu bồ khuyết vào ngày tái bản . 

May mtln thay I Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, hẵn hạnh dược 
sự chiêu CỐ dặc biệt của quý vị dộc giả bốn phương. Hơn nữa ! Lại còn 
dược sự chì gìổo cho những chỗ sai lầm thiẽu sót một cách dầy dủ và 
vổ tư, mà vô tình túc gìẳ dã vầp phải. 

Nay nhân ngày tái bán dã được thực hiện, tác giá có cơ hội bồ 
khuyết thêm nhiêu tòi liệu quý giá cụ thề hơn, dông thời lại có dịp sắp 
xẽp phần ẩn loát cho dươc hoàn mỹ. 

Tóc giđ xin chan thành cẳm tạ tím thịnh tình nổng hậu của quỷ vị 
dộc gtả bốn phương* 

Saigon, mùa Xuần năm 1970 
HOÀNG VĂN ĐÀO 



THIÊN THỨ NHẤT 


1927 - 1932 




CHươNG I 

NGƯỢC DÒNG LỊCH sử 


GUỢC dòng lịch sử, từ ngày tồ tiên chúng ta lập quổc 
đến thế kỷ II, lãnh thồ nưó-c Việt Nam chúng ta chỉ bao gồm có phân 
dất Bắc Việt ngày nay và 5 quận: 

1. — Quận Cửu Chân (Thanh Hóa) 

2 . — Quận Hoài Hoan (Nghệ An) 

3 . — Quận Cửu Đức (Hà Tĩnh) 

4. — Quận Việt Thường (Quảng Bình, Quảng Trị) 

5 . -— Quận Bình Văn (Chưa được biet rõ ỏ* vào đâu) 

Vị trí địa dư bé nhỏ như vậy, lại ỏ- sát nách Trung Hoa, một đế 
quốc hùng cường, dân sổ có trên 6oo triệu người, văn minh lại tất 
sómi, luôn, luôn sang xâm lấn, cai trị trưổx sau trên 2 ngàn năm, khiến 
dân tộc chúng ta phải chịu khồ sỏ* và nhục nhã biết bao nhiêu phen 
Thế,mà sau lại lập được nền tự chủ, và vẫn giữ được cái cá tính đặc 
biệt của nòi giổng minh. Lại tiến về phương Nam chiém Lâm ấp, đoạt 
Chiêm Thành và Chân Lạp, mỏ* mang bò* cõi đẽn tận mũỉ Cà Mau t 
khiến Thế giời phải chú ý* 

Đến bán thế kỷ XVIII, tiếng súng xâm lăng lại bắt đâu nồ ở cửa 
bc Đà Nằng và Căn Giờ, do Pháp quân kéo đến (đàu mùa thu năm 
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VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐANG 


1858). Phong trào kháng chiến từ Tricu đinh đến dân dã đã bồng bột 
cùng nồi dậy. Đến khi 6 tinh miền Nam bị thất thủ (1868), Kinh lược 
Phan Thanh Giản tử tiết. Sĩ, dân miền Nam nồi lên kháng Pháp rất 
mãnh liệt, danh tiếng lừng lẫy có Trương Công Định. Hồ Huân 
Nghiệp, Phan văn Đạt v.v. 

Chiếm xong 6 tinh mien Nam, chiến sự lan tràn ra đất Bắc, thành 
Hà Nội hai lân thắt thủ Nguyên Tri Phương, Hoàng Diệu tử tiết không 
chịu đầu hàng. CAc sĩ phu: Nguyên Cao, Nguyễn Thiện Thuật,... ỏ* 
Bắc Hà cùng Trần Tấn, Dương Như Mai, Hoàng Phạm Thái ỏ* Trung 
Việt nồi lên kháng Pháp, có bài hịch gọi là CíHỊCH VĂN THÀNa) 
được truyền tụng khắp trong nước. 

Đó là thời kỳ thử nhắt (1858-1884), thời con đẻ của tư tưởng 
trung quân và bài ngoại. 

Năm 1884, lịch sử Việt Nam đã ghi một vết quỗc sĩ, Triều Đình 
Huế đẫ ký hiệp ưổ*c với Pháp, nhường hết Bắc Việt và Trung Việt 
làm hai xử bảo hộ. 

Triều đinh Huế đău hàng, nhưng Tôn Thắt Thuyết, một cột trụ 
của Triều Đinh vẫn cương quyẽt chổng Pháp. Đêm 22 tháng 5 năm 
Ất DẠu (1885) dã khỏi binh đánh Pháp quân ỏ* Huẽ. Kinh thành thất 
thủ, Tỏn Thát Thuyểt phò vua Hàm Nghi chạy ra Cam Lộ, ((Chiếu 
Căn Vương» ban ra, nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng, nồi dậy như đàn 
ong vỡ tồ. 

Tại Phú Yên, Binh Định : Mai Xuân Thư&ng, Tăng Bạt Hồ, 
Nguyên Trọng Tri v.v... 

Tại QuẲh£ Nam : Trăn Ngọc Dư, Nguyễn Hiệu, Phan Bá Phiến, 
Nguyên Thành, Tú Dinh, Phan Văn Binh, Lê Vinh Huy v.v... 

Tọi Quảng Trị, Quảng Binh : Đoàn Chí Tuân v,v.. 

Tại HÀ Tĩnh, Nghệ An : Phan Đình Phùng, Đinh Văn Chất, 
Nguyễn Xuân ồn, Lê Ninh, Cao Thẳng, Đội Chanh, Lãnh Đạt, Đốc 
uýnh v.v,. 
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Tại Thanh Hóa : Tổng Duy Tân, Phạm Bành, Đinh Công Tráng V.. 

Bắc Hà có : Nguyễn Quang Bích, Vũ Hữu Lơi, Tán Cao, Tán 
Thuật, Đốc Ngữ, Đổc Tít, Đe Kiều, Đề Hiện(tức Tạ Hiện) Đè Thám V.. 

Đó là thời kỳ thứ 2, (1884-1890,) thời con đẻ của tư tưởng trung 
quốc, cứu quốc của phái Hán học. 

Phong trào Cằn Vương kéo đài đến ngót 20 năm rồi hạ màn. 

1904, tiếng sét bùng nồ, Nhật Bản chiến thẳng Nga la Tư, đồng 
thời các sách báo Trung Hoa như Tân dân tùng báo, Mậu Tuất chính 
biến, Trung quốc hồn. Ầm băng thất. Nhật Bản duy tân khảng khái 
nử, Thái tây tân sử v.v. lân lượt đưọ*c lọt vào nưó*c ta, giấc mộng 
quăn chúng bừng tĩnh dậy, phong trào cách mạng sau thời kỳ điêu 
tàn trong vòng không khi áp bức, hổt nhiên phát khỏ*i một luồng gió 
thay cũ đồi mỏ*ỉ. 

Nhà ái quổc Phan Bội Châu cùng các đồng chí phát động phong 
trào Đông Du, hướng Nhật Bản ngoại giao, bí mật đưa những thanh 
niên ưu tú sang Nhật Bản cầu học; Đồng thời nhà ái quổc Phan Chu 
Trinh cùng các đồng chí vận động tồ chức hội thương, hội học, hội 
nông, thư xã ở trong nước: 

— Đông Kinh Nghĩa thục cùng Hồng Tân Hưng thương điếm 
xuất hiện ở Hà Nội. 

— Liên Thành xuất hiện ở Bình Thuận. 

— Triều Dương Thương quán xuất hiện òr Nghệ An. 

— Hội Hiệp Thương cùng trường Diên Phong xuất hiện ỏ* Quảng 
Nam, và còn khá nhiều hội vô danh khác. 

Năm 1908, phát xuất vụ đằu độc binh sĩ Pháp tại Hà Nội, tiếp 
đến những cuộc dân chúng biều tình đòi bãi bỏ sưu thuế thuộc mấy 
tĩnh ỏ*. Miền Trung. 

Năm 1913, tiếng bom nồ ở Thái Binh và Hà Nội ô ten (Hôtel), 

Năm 1916, vua Duy Tân ám thông với dân đảng mưu khởi nghĩa. 
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Nắm 1917, Đội Cắn cùng Lương LẬp Nham phá ngục Thái 
Nguyên, quanh phục trong 7 ngày* 

Năm 1918, cuộc thế chiến thứ nhất kết liễu, thanh thế nước Pháp 
lại lây lừng, lợi đụng Việt Nam ngưừi nhiều công rẻ mạt, các nhà tư 
bản xô nhau sang bỏ vốn kinh doanh, tồ chức chiêu mộ nhân công đề 
khai thác hâm mỏ và đồn điỀn, coỉ người dân Việt như một bầy nô 
lệ phải gánh chịu thuế nặng sưu cao (1), dưổù sự áp bức của một sổ 
quan lại mời người bản xứ, deo mặt nạ văn minh, sơ trường về ngón 
ngoại giao xu nịnh đề dẽ bề đục khoét. 

Tệ hại hơn nữa; nha phiến và rượu ty được chính quyền bảo hộ 
ra công khuyến khích đề đầu độc dân chúng. Còn giáo dục, cấm dân 
mỏ* trường tư thục như thuỏ* xưa, mà so trường công chỉ mở mối tĩnh, 
mỗi phủ, huyện có một trường tiều học. Bậc đại học thì mãi đến năm 
1917 mỏ*i mỏ*, và chỉ có một sổ ít con em các vị dại thâtí và các người 
xét ra thực trung tl^ành vỏ*i bạo hộ mới được qua du học tại Pháp. (2) 


(1) Ngân sách do cảc sác Lhuế thu dược mà lặp thành, năm 1937 lèn 
lới 130 triệu bạc Đông Dương. 

(2) Theo số học sinh toàn quốc vào nam 1938: 


— Gác ngành cao đẳng 

547 

— Dục trung học 

4952 

— Dạc tiều học 

57412 

— Dộc SO’ học 

352365 

— Dách nghệ 

2051 


Tông cộng 417.327 

Tính Ihco sổ (lãn Irưỡng thành của Việt Nam thì đến 90 0/0 còn 
sổng trong canh mù chữ. 
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Phong trào cách mạng Việt Nam thời ấy rất nguội lạnh đen tối 
cả trong lẫn ngoài, phăn nữa hằu như đã nguội lòng thoái chí, Thanh 
niẽn Tây hóc phăn đông quên cả nguồn gốc, sùng bái người Tây 
phương đến cực điềm, cơ hồ không còn biết quốc gia dân tộc là gì ; 
Người Pháp tự tin rằng họ sẽ ăn ngon ngủ yên, không phải lo gì cả ! 
Thơi toàn thịnh của để quốc thực dân. 

Hốt nhiên đêm 18 tháng 6 năm 1924, Tráng sĩ Phạm Hồng Thái 
liệng trái tạc đạn vào khách sạn Vích Tô Ri A (Victoria) ỏ* Sa Điện 
(Trung Hoa) mưu sát Méc Lanh (Merlin) Toàn quyền Đồng Dương. 
Việc tuy không thành, nhưng cổ một ảnh hưởng rất lớn cho cách 
mạng ngoàỉ nưởc cũng như trong nước Việt Nam của chúng ta. 

1925, cụ Phan Bội Châu bị bẳt cóc từ Tô gióú Thượng Hải đưa 
về Hà nội định thủ tiêu ; nhưng mưu toan của thực dân không thành. 

1926, cụ Phan Chu Trinh từ Pháp hồi cổ hương, lưu lại Sài gòn, 
diễn thuyết cồ võ cho thuyết dân chủ tự do đến hai lằn : đồng thời 
còn mưu tính dựng chế độ dân chủ tại Việt Nam trong khi vua Khải 
Định băpg hà. Toàn dân đang ngưỡng vọng, thì cụ đã vội bỏ toàn dân 
ra đi, không bao giờ trở lại nữa 1 

, 1927 nối gót Phan Chu Trinh, nhà Chí sĩ Lương Văn Can cũng 
tạ thế tại Hà nôi, được dân chúng nồng nhiệt tham dự lễ tiễn đưa đám 
táng rất đòng, khiến cho chính quyền Pháp phải dùng võ lực đàn áp. 

Phong trào chính trị trở nền sôi nồi khắp trong nước. Một Đảng 
cách mạng có tồ chức hoàn bị nhất của phe quốc gia thời ấy là « Việt 
Nam Quốc dân Đảng» ra đời. Đảng này đã làm được những việc kinh 
thiên động địa, tức là cuộc Tồng khỏi nghĩa ngày mồng 10 tháng 2 
năm 1930. 

Cuộc Tồng khởi nghĩa ấy bùng nồ giữa thời thực dân toàn thịnh, 
đã chửng tỏ cho chúng ta thấy rằng, nó đã kết hợp ý chí tranh đấu 
của các tăng lớp nông dân, lao động cốt cán vỏù các phong trào ái 
quổc Văn thân, Cần vương và Đông Kinh Nghĩa Thục, đã quy tụ vào 
đấy trong ý thức tiến bộ về quan niệm dân chủ, đè hướng tất cả vào 
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Cống cuộc trAnli díu cho dại nghĩa quốc gia. Chính cuộc Tống khởi 
nghĩo YỄnHAl đíl inA* màn cho cách mạng giải phổng dân tộc, tiẽn tót 
giai đoạn MỎI dộng vả quyết liệt hơn. 

Cuộc Tồng kluVl nghĩa Yên Bái mặc dâu thắt bại bời nhiều lý do, 
nlurng nd 1A kế tục truyên thổng anh hùng bất khuất của Trưng 
Vương, Ngữ Quyỉn, Lô Lợi, Hưng Đạo, Quang Trung. 

Nói dẾn Việt Nam cận đạỉ tranh đấu sử, thì V* N. Q. D. Đ. là 
một lực ỉưựng tiẾn phong hùng hậu nhất dẵ khuấy động phong trào 
c.Ach mọng dân chủ ỏ* trong nước cũng như hải ngoại. Trong thực tẽ, 
V. N. Q. D. Đ.^à chủ lực kiên cố, quyết liệt chổng thực dân, phong 
kiỂn, cộng sản và bọn độc tài gia đình trị. 

Công cuộc tranh đấu cho lý tưỏmg cách mạtag của V. N. Q. D. Đ. 
không ngừng, máu xương của chiến sĩ V. N. Q. D. Đ. chầy ra vẫn 
không ngót, từ khAp các bẫi chiến trường miền thượng du Bắc Việt 
đín tiên, hẠu giang Nam Việt. Máu xương chiến sĩ V. N, Q. D. Đ. đã 
pha trộn từng gang sông tắc đất, đề hòa hợp với ý chí của tiên nhân, 
vọch cho chúng ta một hướng đi, rọi một luồng ánh sáng chiếu thẳng 
vAo tAm tư sAu thẳm của chúng ta vót những dòng đại tự : C(CỜ ĐỘC 
LẬP PIIẢI nhuộm bằng máu 1 HOA Tự DO PHẢI TƯỚI 
BẰNG mau I KHÔNG THÀNH CÔNG THÌ THÀNH NHÂN. » 

VI lý tưAmg dũng cảm anh hùng đó, nên biết bao chiến sĩ V. N. 
Q. D. Đ, đíl sSn sàng hy sinh thân thế cho Tồ quốc thân yêu ! Tôi tin 
rằng V. N, Ọ. D, Đ. sẽ mãỉ mãi trường ton vót non sông> đề làm trọn 
sứ mạng cửu quốc và kiến quốc. 




CHƯƠNG II 


THẦNH LẬP VIỆT-NAM QUỔC-DẨN ĐẢNG 

Tổ CHỨC NAM BỒNG THƯ XÃ. 

^ 1 ^ừ cuộc mưu sát Toàn quyền Méc Lanh ( Mcrlin) ờ Sa 
Điện đẽn vụ bẳt cóc cụ Phan Bội Châu đưa vè giam ở Ngục thất Hoả 
lò Hà Nội; tiếp đến lễ an tápg hai nhà Chí sĩ Phan Chu Trinh, Lương 
Văn Can* Trong những năm 1924.1925-1936-1927, phong trào chính trị 
trong nưóx thật là sôi động. 

Đáp ứng phong trào chính trị sôỉ động ấy. Cuổi năm 1925, ba thanh 
niên trí thức: Phạm Tuấn Lâm, Phạm Tuắn Tài, Hoàng Phạm Trân (1) 
đúng ra tồ chức « NAM ĐỒNG THƯ* XẴ )) ỏ* sổ 6 đường 96 khu Nam 
Đồng (Trước bờ hồ Trúc Bạch Hà Nội). Chuyên trứ tác, dịch thuật 
và xuất bản các sách thuộc loại ái quổc, như : Cách mạng Trung Hoa, 
Lịch ốử Tôn Dật Tiên, cách mạng Thế giới, Chủ nghĩa Tam dân v.v. 
Là loại sách phồ thông, lại bán giá bình dân, nên đã gây 
được một tiẽng vang không nhỏ và đã lôi cuổn được một 

(1) Ph:.un Tuấn-Tài biệt hiệu Mộng-Tiên, giáo viên lại trường kiêu 
mẫu Ycn.Thành Hà-Nội. Phạm-Tuấn-Lâm biột hiộu Dạt-Công là bào 
huynh của Phạm-Tuấn-TM. Hoàng Phạm-Trân biệt hiệu Nhượng-Tống. 
Hai ông này là bĩnh bút cùa Thực nghiệp Dân báo do Mai Du-Lân làm 
Chủ nhiệm, Mai Đáng-Đệ làm Chủ bút tại phố Iiàng Gai Hà-Nội. Mỗi 
tò’báo bán vó’i giá là 2xu (0,02đồng). 
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SỐ thanh nlân trl tluVc sinh viên thường lui tới. Nhưng đặc bỉệt cổ 
cỉm tinh một thlỂt hơn, có Nguyễn Thái Học sinh viên trường Cao 
Đíng Thương mfll, Phổ Đức Chính sinh viên trường Cao Đẳng Công. 
Chính, ITỒ vBn Mịch sinh viên trường Cao Đẳng Sư Phạm. Ngoài ra 
còn có I TrBn Vỹ, Lưu Văn Phùng, Vũ Hiền sinh viên trường Cao 
dỉng Y khoa cũng thường hay lui tái. Họ thường gặp nhau, đề tài 
thio luộn Nay sun 1A víín dỉ chính trị trong nưó*c cũng như ngoài nước. 

Cồng tAchoọt dộng thường xuy&n của nhổm thanh niên sinh viên 
níiy : vs Xỉl hội ; tồ' chức ló*p học tôi dậy quốc ngữ cho anh chị em 
lao dộng được miẽn phi, gây quỹ tiếc kiệm « Đòng Xu »cho giới thọ* 

thuyền. VỒ chính trị : hô hào đồng bào’ tham đự đông đảo vào 

cuộc bièu tinh đòi ân xá cho nhà cách mạng Phan Bội Châu, vận động 
dồng bào, nhất là gióù sinh viên học sinh tham dự lẽ truy điệu hai nhà 
chí sĩ Phan Chu Trinh, Lương Văn Can; và nhất là bí mật trực tiếp 
can thiệp vói đồng bào ồ* Hài Phòng, không nên mắc mưu sâu độc của 
thực dân ví vụ « Xung dột, T 5 y Chay » vóủ Hoa Kiều. 

Bỏ*i vẠy mật thím Pháp đÈ ý bầt đău theo dõi từng người thường 
xuyôn lui tời N. Đ. T. X ( 

Về sách xuát bản của N. Đ. T. X, chúng đề cho in xong rồi tịch 
thu, nliiÊu cuổn dít phát hành từ trưỏx, chúng ra nghị định cẳm lưu 
hành và tàng trữ. Sỗ vổn đỉl không có là bao bị hao mòn dần, đi tóú 
quyỂt định dinh chỉ công tác vfi xuát bAn. Vào khoảng giữa năm 1927, 
người cột trụ của N, Đ. T. X. 1 A nhà giáo Phạm Tuấn Tài phảị đồi 
lên tỉnh Tuyên Quang, nhưng thưòrng háng tháng, họ Phạm vẫn về Hà 
nội sinh hoạt vỏù các đồng chi. 

Ở TuyÊn Quang, Phạm Tuín Tí\i vin bí mật tuyỗn truyền tồ chức 
được một nhóm tại đấy, đa sổ là những nhà giáo trẻ tuồỉ. Sau khi V. 
N, Q, D. Đ. chính thức thành lập, họ Phnm tránh sự đề ý của^mật 
thám, nên anh đa cử nhà giáo trẻ tuồi là Nguyễn Triệu Luật làm đại 
biều Tỉnh Đảng bộ TuyOn Quahg vầ Há nội họp Tồng bộ sau này. 
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r\ ! GƯYẾN Thái Học với tuồi ngoài đôi mươi, vốn sẵn có 
bău máu nóng thương nước yêu nòi, ông tin tưỏmg phần nào vào Xã 
hội Chủ nghĩa. Năm 1925, Nguyễn Thái Học gửi cho Va Ren (Varenne) 
(1) Toàn quyền Đông Dương hai bức thư đề nghị cải cách nền công, 
thương Việt Nam, và nhất là rên thiết lập một trường Cao'đẳng cõug 
nghệ ở Hà Nội ; và kèm theo cả dự án giúp đỡ dân nghèo được sống 
cuộc đời tương đổi dẽ chịu hơn Nhưng cả hai bức thư cũng như dự 
án đều không được phúc đáp. 

Chưa chịu thất vọng hoàn toàn. Thárg 6 năm 1927, Nguyễn Thái 
Học lại gửi đơn đến Thống sứ Bắc Kỳ, xin phép xuăt bản một Nguyệt 
san lấy tên là (( NAM THANH )) với mục đích là phồ biến, nâng cao 
trinh độ Trí Đức The dục cho đồng bào ông, khuyến cáo họ bỏ loi hư 
danh mà chú trọng về nông, công, thương nghiệp. Nhưng cũng không 
được nhà cầm quyền Pháp chấp thuận, viện lý do địa chĩ không đúng. 
Sự thực bởi Nguyễn Thái Học ờ trong tồ chức Nam Đồng Thư xã, 
nên đã bị ghi vào «SỒ Đen» của sơ Mật Thám Bắc Kỳ. 

Trong khi ấy, tại tỉnh Bắc Ninh có một sổ Thảo dã anh hùng, đứng 
đâu là Quản Trạc và hai Sĩ quan trong Cơ binh Khổ đỏ tỉnh Bắc^N.inh 
hợp cùng dự đảng của cụ Hoàng Hoa Thám, định dùng võ lực chiếm 
cứ yếu điềm quân sự quan trọng của Pháp quân ở Bắc Ninh và Đáp 
Cầu, làm một cuộc khởi nghĩa. 


(1) Vạrenne là Đảng-viên Đảng Xă-Hội Pháp. 
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Cố một dồng chi tlẾt lộ dio biết tại Hà Nội có nhóm cách mạng 
NamĐ&ng, Qiiitn TrẠC liền phái dại biều sang Hà Nội liên lạc; yêu cầu 
khỉ họ xutìt quAn thi nluV nhóm aCách mạng Nam Đồng)) giúp đỡ họ 
việc ném bom ngay tọl IIA Nội, dề căm chân Pháp quân không thề tiếp 
cứu dược cho liAc Ninh, ĐÁp Cău, Cuộc khỏi nghĩa được dự định vào 
ngày IX. II, 1937. 

Sou khl tiếp xdc vổ*l đại blÉu nhổm Bắc Ninh, nhổm Nam Đồng 
liỉn triệu tẠp cuộc họp dè thAo luẠn vín dề «Nên giúp hay không?» 
Khi líy biều quyết, sổ tán thAnh «Nên gitíp» nhiêu hơn. Phe thiều sổ 
bị nhóm Bẳc Ninh đe dọa, trong 9Ố đổ có Nhựợng Tống; nên sau đó có 

mấy bạn ĩ Trần Vỹ, Lưu Văn Phùng, Vũ Hiền. rứt lui không tới 

Nam Đồng nữa. 

Công tác ủng hộ nhóm Bẳc Ninh bẳt đầu bằng một bài/í HỊCH)) 
đưọ*c trao cho Nhượng Tổng khôi thảo. Nhưng sau ít ngày thl được 
tin mưu toan cuộc khỏ'! nghĩa bị bọi lộ, khắp nơi trong hạt Bắc Ninh 
đã xằy ra nhiÊu vụ khám xét nhi vi bát người. 

Sau ngày cuộc Am mưu noi dậy của nhóm quân nhân Bắc Ninh bị 
bại lộ và Ph<im Tuấn Tài bị cáp tốc dồi đi Tuyồn Quang, nhóm Nam 
Đòng Thư x3 ò* sfi 6 đường 96 bò* hò Trúc Bạch Hà Nội, chỉ còn lại 
vổn vẹn hơn 10 người. 

Vào khoỉng cuổi tháng 10. 1927, Nguyên Thái Học triệu tập mệt 
phiên họp, và đưa ra ý định thánh, lập một đỉng cách mạng bí mật, 
dùng võ lực lột đồ chỂ dộ thực dân phong kiến, lập nên một chính thề 
Cộng Hòa, nhẳm đem lọi độc lập tự do cho Tồ quốc, hạnh phtic tiến 
bộ cho toàn dân. Ỷ kiến này được mọi người tán thành và đề tranh thủ 
thời gian, những rgưòù hiện diện liền tự động kết hợp lại thành một 
tồ chức, tọm gọi Ih «Chi bộ Nam Đồng Thư x 3 » do Nguyễn Thái Học 
làm Chi bộ trưồ*ng, và các uỷ viên gồm có : H6 Văn Mịch, Lê Văn Phúc 
Hoàng Ván Tùng, Phó Đức Chính, Hoàng Phạm Trân tức Nhượng 
Tống, Vũ Huy ChAn, Nguyên Hữu Đạt, Lê Thành Vỵ, Nguyễn Thái 
Trác, Phạm Tuãn Tài và Phạm Quang Vân. Srt người này liên chia tay 
nhau, mỗi người đi mỗi nơi, liên lạc vó*i những nhà yêu nước lẻ tẻ. 
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như nhóm Nguyễn Thế Nghiệp ở Bắc Ninh, Hoàng Văn Đào ỉy Thanh 
llóa, Đoàn Mạnh Chể, Hàn Kều ỏ* Hưng Yên, Nguyễn Khắc Nhu tức 
Xứ Nhú ở Phủ Lạng Thương, Đặng Đình Điền tức Hào Điền & Thái 
lìlnh v.v*.. 

Trong thời gian không đầy một tháng, đẵ thành lập được tất cả là 
iK chi bộ, rải rác trên 14 tỉnh Bẳc Kỳ và bắc Trung Kỳ, với tồng sổ 
Đ.ìng viên trên 200 người. Thật là một kết quả vô cùng khả quan và 
rất đáng khích lệ cho tất cả mọi người. 

ít lâu sau, Chi bộ Nam Đồng Thư xã lại âược tăng cường vỏỉ 
Nguyễn Ngọc Sơn (vừa ỏ* Pháp về), Nguyễn Thế Nghiệp và Đỗ Vãn 
Sinh ; và rồi sau lại có thêm : Nghiêm Toản, Nguyễn Văn Vỉên, Hoàng 
Cân, Lưu Văn Huệ. 

Đău tháng 12 năm 1927 trong một phiên họp đề tồng kết các thành 
quả đã thâu lượm được, Nguyễn Thái Học đưa ra đề nghị triệu tập 
một đại hội Đại biều toàn thề các tỉnh đề hợp thức hóa việc thành lập 
Đảng. Đề nghị được mội người hoan nghênh và chấp thuận ngay. 
Sau một hồi trao đồi ý kiến, toàn thề lại đồng thanh quyết nghị một 
chương trinh tồ chức sau : 

— Ngày giờ khai hội : Đúng hồi 20 giờ ngày 25 tháng 12 năm 
1927. 

— Địa điềm hội trường : Làng Thề Giao thuộc thành phổ Hà 

Nội (tại nhà Đ/C Lê Thành Vỵ), 

— Thành phăn tham dự : Các địa phương : mỗi tĩnh từ ĩ đến 2 

đại biều, tùy theo sổ Đảng viên nhiều 
hay ít* 

Tại Trung ương : Tất cả các Đ/C Chi 
bộ N.Đ.Í.X. vỏ*i danh nghĩa ban Tồ 
chức đạỉ hội. 

Đòng thời một ủy ban trừ bị và tồ chức đại hội cũng đươc thành 
lập vó*i thành phăn như sau ; 
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— Chủ Tịch : Nguyễn Thái Học 


— Tlỉu han dự thAo 
chương trình VỈI điều lệ 

— Tiều ban Hội trường 
và đón tiếp 

— Tliu ban an ninh 
trẠt tự 


Hoàng Văn Tùng, Nguyễn Ngọc Sơn, 
Nhượng Tống. 

L6 Thành Vỵ, Nguyễn Thái Trác. 
Nguyôn Hữu Đạt, Đỗ Văn Sinh 


Ngoài ra, các anh em khác như : Nguyên Thế Nghiệp, Vũ Huy 
Chỉn, Phạm Quang Vân. . ,. .cũng được phân phổi mối ngưòi một 
cống tác, hoặc phụ tá cho một tiều ban, 

Qua ngày hâm sau, mọi người đêu đi lo phồ biển những quyết 
định trên các địa phương do minh liên lạc và tồ chửc đề họ kịp thời 
cắt cử đại diện về tham dự dại hội. Đồng thời các tiều ban cũng tích 
cực hoạt động và chuỉn bị sẵn sàng. 

Thỉrỉ gian này, tất cả những tồn phí về dl chuyền tầu, xe và chi 
tiêu mọỉ khoản, đỉu do tiỉn túl của anh em tự xuất ra cả, kẻ có đóng 
cho người khống, kẻ thừa dưa dữ* cho ngưòũ thiĩu. Cái cảnh túng 
quỉn thiếu hụt vỉn thường xuyên ám ẳnh, bổù lẽ đa sỗ anh em đều 
là thrnh niên, ainh viện, học sinh, ngoại trừ vài bổn ngưòũ là công tư 
chức, giáo v!6n. Tuy nhiẽn lúc nào anh em cũng vui đùa cười rỡn, coi 
nhau như máu mủ, thương yêu nhau như ruột thịt, có cùng ăn hẽt 
cùng nhịn 


Ngày 34 tháng ia năm 1937, các đại biều các tỉnh đẵ tề tựu đông 
đủ tại HA Nộl, riêng khiĩm diện Phạm Tuấn Tài. Hầu hểt các đại biều 
đêu có phương tiện tự trú vả tự túc. 

Qua ngày 35, tối đến nhân lức đường xá đòng đúc, các nhà Thờ 
Cổng giáo chuằn bị làm 16 đâm, các đại biều tiếp tục đến Hội trường 
(nhà Đ/C Lê Thành Vỵ). Hội trường là một cẵn nhà ngang & góc trại, 
lát gạch, lợp lá, tưòmg xây, rộng chừng 4 mét, dài hơn 10 mét, trang 
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trí thật là tôn nghiêm. Trên tường căng biêu ngữ đài vổù những đồng 
chữ: «NHIỆT LIỆT CHÀO, MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỀU LẦN 
THỬ I VẦ NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG 25.12. 1927.» 

Hội trường đượe các đồng chí cắt đặt nhau canh gác rất cần mật. 

Đúng 20 giò 1 đại hội khai mạc vời sự hiện điện của 36 đại biều 
đại diện cho 14 tỉnh Bẳc Kỳ và bắc Trung Kỳ: Hà Nội, Hải Phòng, 
Bắc Ninh, Nam Định, Hưng /Yên, Thái Bình, Ninh Binh, Hà Nam, 
Bẳc Giang, Kiến An, Vĩnh Yên, Phú Thọ, Tuyên Quang và Thanh Hóa. 

Chương trình nghị sự gồm có các mục; 

1. — PHẦN KHAI MẠC. 

a) Đại diện ban tò chức chào mừng các vị đại biều và tuyên bổ 
lý do. 

b) Giói thiệu ban tồ chức, giới thiệu các vị đại biều các tĩnh. 

c) Bầu vị chủ tọa phiên họp. 

2. - PHẦN THẢO LUẬN. 

a) Biều quyết và thông qua Danh Xưng, Mục Đích, Tôn chỉ và 
Điều lệ Đảng, 

b) Bầu cử Tồng Bộ Lâm thời nhiệm kỳ I. 

c) Thông qua chương trinh hành dộng tồng quát. 

d) Các vấn đề linh tinh. 

3. - PHẦN BỂ MẠC. 

a) Lễ tuyên thệ của Tồng bộ đắc cử. 

b) Bàn giao quyền hành mà Chi bộ N.Đ.T.X. trưổx quyền nhiệm 

c) Giải tần. 

M ĩy đău, Nguyễn Thái Học nhân danh ban tồ chức, đứng lên 
trịnh trọng nói mấy lời chào mứng Đại hội, ca tụng tinh thần yêu 
mrỏr và lòng dũng cảm của các vị Đại biều, đã không quản nguy hiẽin 
gian lao, hăng say về tham dự Đại hội một cách đông đảo và nồng 
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nhiệt# TiỂp nỏl đến lý clo vA mục đích cùa phỉên họp, sự cần thiết phải 
tliành lẠp gSp một D.\nfỉ c.ích mạng bí mật, theo chủ trương thiết 
huyỉt, dùng vfl lực lẠt đh chAnh quyền thổng trị thực dân phong kiến, 
lập nôn một chỂ dộ Cộng hòa, mang lại độc lập vinh quang cho Tồ 
quỗc, víi tự do họnh phúc cho toàn dân'. 

Qua phin glỏ‘l thiệu, Nguyỉn Thái Học trinh diện với Đại hội 
từng nhAn viên một trong han tồ chức; dồng thời cũng là Chi. bộ N. 
Đ, T. X. Rồi lSn lượt dín những vị Đại biều của mỗi tỉnh, cùng những 
thành quả đa thâu lượm được ỏ* mỗi địa phương. 

Đề bâu Chủ tịch Hội nghị, Nguyễn Thái Học yêu câu Đại hội đề 
cử một vị cao niên trong hàng ngũ Đại biều các tỉnh, đề phiên họp 
được thêm phăn long trọng, và sự phân công cũng công bằng và hợp 
lý hơn* Tuy nhiên các vị Đạỉ biều này, có vị đã gân 70 tuồi như cụ 
Đặng Đinh Điền ờ Thái Binh, vẫn nhất quyết từ chối, viện lẽ rằng các 
Đ. c. đẵ nổi là ban tồ chức, lại da quen công việc, nên xin nhường 
đẽ anh em đỉ cử người điSu khiền cho phiên nhóm được dễ dàng và 
mau lẹ hơn. Rút cuộc Nguyên Ngọc Sơn được bâu làm Chủ tọa, 
Nguyên Hữu Đạt và Đỗ Văn Sinh giữ trật trự. Là Đảng cách mạng 
bỉ mật, nên văn đí pháp lỷ và thủ tục giấy tờ không mấy cân thiết 
và phải được giản dị hóa tó*! mức tổi đa, do đó việc bằu thư ký được 
bỏ qua. 

Đưổ*c sang phần thỉo luẠn, vin dã lập Đảng và danh xưng được 
đề cập dến trưóx hết, Toàn thề hội nghị đa chấp thuận và thông qua 
một cách nhanh chổng : « thành lặp một đảng cách mạng vóù danh xưng 
là : «VIỆT NAM QUỐC dan đảng.., viết tẳt là «v. N. Q. D. Đ.» 

Đến mục đích và tôn chỉ, cuộc thảo luận trỏ 1 nên sôi nồỉ, nhiều ý 
kiến khác nhau được nfiu lên, vl trong bản dự thảo điều lệ cũng ở khoản 
này, lại cổ đoạn ghi: « Mục đích và Tôn chl của Đảng là làm cách mạng 
quỗc gia và cách mạng thế gió-i. Bổn chữ «cách mạng thế giớia 
đa gây hoang mang cho các hội thAo viên, có người cho rằng thể là 
thiên tả. Có người lại cho rằng như thế sẽ thành cộng sẫn ; và đòi 
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phải xóa bỏ hoặc sửa lại. Tuy nhiên sau ít phút thảo luận, Hội nghị đã 
dồng ý quyết định sửa đồi lại đoạn này như sau : 

« Mục đích và Tôn chỉ của Đảng là làm một cuộc cách mạng quốc 
gia, dùng võ lực đánh đồ chẽ độ thực dân phong kiẽn, đề lập pên một 
nước Việt Nam Độc lập Cộng hòa* Đồng thời gỉúp đỡ các dân tộc bị 
áp bức trong công cuộc tranh đấu giành độc lập của họ đặc biệt là các 
lân quốc : Ai Lao, Cao Miên. )> (i) 

Sang phẫn còn Ịạì, từ hệ thống to chức, điều kiện gia nhập, đến 
nghĩa vụ Đảng viên v.v. Toàn văn bản dự thảo đã được Hội nghị biều 
quyết thông qua, sau khi sửa đồi một vài chi tiểt không mấy quan trọng. 

Chiếu bản điều lệ này, Đảng áược tồ chức theohc_thổng dọ c T hạ 
tằng CO 1 2 sử lả Chị bộ, rồi đến Tỉnh bỏ. Kx.bè_và thưong^tằng CO' sả 
lả Tồng bô . Sổ Đảng viên tối đa ỏ* mỗi Chi bộ là 19 người. VI theo luật 
lệ hiện hành, bất cứ cuộc họp hành nào có từ 20 người trử lên, đều 
phải xỉn phép trước với nhà căm quyền. Mỗi Chi bộ được bằu ra một 
Chi bệ trưởng, một ủy viên đại diện lên Tỉnh bộ, và 4.trư<ỷng ban: Tồ 
chức, Tuyên truyền, Tài chính và Trỉnh thám, hợp lại thành ban chấp 
hành Chi bộ, và cứ 6 tháng bàu lại mệtTẵn. 

Tỉnh bộ lập thành bởi các Đại biều các Chi bộ cử lên, cũng gồm 
19 người, có một Tỉnh bộ trựỏmg, một ủy viên đại diện lên Kỳ bộ 
và 4 trưởng ủy ban như Chi bộ. 

Trên Tỉnh bộ là Kỳ bộ, nguyên tắc tồ chức cũng vậy, và mỗi 
Kỳ bộ được cử một sổ ủy vỉên đại diện lên, đề hợp thành Tồng bộ. (2) 


(1) Sau này cỏ một cán bộ íốí cao của Đảng không biết rổ, lại viết 
rằng: «Tlieo bản điều lệ dầu tiên, thì mục đích và tôn chỉ của Đảng là «làm 
cách mạng Quốc gia và cách mạng Thế giới. » Thực là một sự nhầm lẫn vô 
cùng nghiêm trọng và dáng tiếc 1 

(2) Trong suốt thò’i gian từ [927 đến 1930, vẫn chưa cỏ sự tS chửc 
Kỳ-bộ. 
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Tồng bộ là cơ quan 12 nh đạo tổỉ cao của Đảng, có một vị Chử' 
tịch Đảng, một phó Chủ tịch và 8 trưbng uỷ ban : Tồ chức, Tuyên 
truyền, Tài chính, Trinh thám, Ngoại giao, Binh vụ, Giám sát và Ám 
sát. Tồng bộ cũng 6 tháng bầu lại một lân và gom toi đa là 19 nhân 
viên. 

Cách tồ chức này hoàn toàn tlico nguyên tẳc đại nghị, cực kỳ đân 
chủ vồ đúng vói cAu «Tuyen chọn ròi phục tòng)) (élire et obéir). 

Đển đicu kiện muổn đư<yc gia nhập Đảng, phải cổ 2 Đảng viên 
cũ gió'! thiệu và bảo lãnh, phải qua sự điều tra trưổr của ủy ban 
Trinh thám (ít nhất là nửa„tháng), phải được toàn thề ban chắp hành 
Chi bộ ưng thuận ; và sau chót, phải làm lễ tuyên thệ (1) trước bàn 
thò* Tồ quốc trong một phiên họp khoáng đại Chi bộ, có sự giám'sát 
của nhân viên Tỉnh bộ. 

Còn nghĩa vụ của bất cứ người Đảng viên nào, thì cũng phải là 
hy sinh tất cả cho Đảng, cho Quốc gia Dân tộc, kề cả xương máu. 

Sau khi thông qua bản Điều lệ, thì đã sắp đến 23 giờ, Hội nghị 
bắt đâu nghỉ giải lao, thì anh Phạm Tuắn Tài đến. (2) 


(1) Ngtiycn vãn phát tliệ: 

— « Trước Giang-Sơn TÔ-quốc, tnrờc củc anh em Đồng-chí, tôi 
tòn là. .. tuồi, nguyên quản... Bi danh,. .liân hạnh dimcgia nhập VIỆT- 
NAM QUỐC. DẰN ĐẲNG. Tôi xin thề: 

— ((Tuyệt đổi trung thành vỏ*i Đảng, 

— ((Tuyệt dối phục tùng mệnh lệnh của Dẳng, 

— ((Tuyộl dối giữ bí mật công việc của Đảng, 

— «Tuyệt dối hy sinh cho Dâng. 

— «NỐU trải lò’i thề, tôi xin chịu tội tử hỉnh.» 

(2) Phạm Tuấn-Tài cho biết: ngay từ anh bước chân ra đi, Công- 
Sứ Tuyèh-Quang dã lập tức đảnh điện về sỏ’ Mạl-thảm Ilà-nội biết. Nên 
khi anh về tói bến xe (lò Hà-Nội, liền bị thảm-tử (íỏn và chủng đã theo 
doi hơn một ngày. Nay anh tó’i đưọc dây là đã (lảnh lạc đưọ*c hướng 
của chúng rồi. 
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23 giờ 15 phút, Hội nghị tái nhóm, thảo luận sang vấn đề bău cử 
Tong bộ Lâm thời. «Về vấn đề này, các đại biều các tỉnh nêu lên 
hai ý kiến: 

1) — Một sổ đại biều cho rằng từ trước đến nay, nhóm anh em 
N. Đ. T. X. tuy chỉ khiêm tốn xưng danh là một Chi bộ; nhưng trong 
thực tế, chính là một ban sáng lập, hành xử như một cơ quan lãnh 
đạo lâm thời, kiêm nhiệm hết thầy mọi công tác về vận động và tồ 
chức. Do đó, giờ đây các vị năy đề nghị Đại hội chính thửc biều 
quyết tín nhiệm đề cử toàn thề Chi bộ N. Đ. T. X. vào chức vụ Tồng 
bộ Lâm thời nhiệm kỳ đầu tiên năy, hầu tránh mọi sự xáo trộn và bỡ 
ngỡ có thề xẫy ra với những thành phần mới lạ; đòng thời cung đẽ 
ghi công đối với những người đã tích cực góp sức vào sự nghiệp xây 
dựng nên Đảng. 

2) — Một số đại biều khác lại quan niệm rằng, việc chính thức 
bầu ra một Tong bộ Lâm.thời lúc này là cần thiết và bẳt buộc, theo 
đúng trong bản'Điều lệ vừa được Đại hội biếu quyết và thông qua; 
hơn nữa, đề có thêm uy tín và rộng quyền hành động trong tương lai. 
Cơ quan này phải có tính cách công cử cùng sự đại diện rộng rãi của 
các địa phương. Đề cập đến Chị bộ N.Đ.T.X, các vị này cho rằng: đấy 
không những chỉ có vấn đề ghi công, mà còn cân đè đánh dấu và lưu 
niệm mãi mẫĩ^một cơ quan hạ tằng căn bản đầu tiên đã phát nguyên 
ra Đảng. Do đó Hội nghị phải suy tôn bằng một vinh dự gl xứng 
đáng hơn, vĩnh cửu hơn việc chỉ đề cử chức vụ «Tồng bộ Lâm thời)) 
trong một thời gian hữu hạn và ngẳn ngửi. 

Ý kiến này được hău hết các Đại biều tán thành, và sau khi thảo 
luận qua loa, Hội nghị đồng thanh quyết định như sau: 

1) — Suy tôn Chi bộ «NAM ĐỒNG THƯ XÃ )) là «ĐỆ NHẤT 
CHI Bộ». 

2) — Bầu ((TÒNG BỘ LÂM THỜI)) theo đúng những nguyên 
tắc trong bản Điều lệ vừa được thông qua. 
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Đển đây, Nguyễn Tháĩ Học thay mặt. cho Chi bệ N. Đ. T. X. 
đứng lên nhận lãnh vinh hiệu « ĐỆ NHẤT CHI BỘ » và tỏ lời cátij; 
ơn toàn thề Đại hội. 

Vừa đứt lời, thỉ cổ tin báo động từ phía nhà Đ. c. Nguyễri 
Thái Trác ồ* phố Chợ Đuối đưa vào, Phiên họp lạp tức được tuyêiĩ 
bổ tạm ngưng. Các Đại bièti binh tĩnh thèo các hướng đẫn viên rút 
lui qua đường Nhà Thương đau măt, tản mác và mang theo tất cả 
những tài liệu quan trọng. (ì) Hộỉ trường cũng đưực cấp tổc thu dọn, 
và khống còn đề lại một vết, tích gì khả nghi nữa. 

Đún^ 2 giờ 30 phút, Hội nghị tái nhóm tại cãn lẫu N. Đ. T. X. 
Nguyễn Hữu Đạt yêu cầu đừng ai ghi chép gì xả, và cũng đừng giữ 
trong mình giấy tờ gì có liên quan đến cuộc họp, 

Hội nghị bắt đầu bằng việc bâu cử Tồng bộ Lâm thời. Tuy gọi là 
bàu, nhưng thực ra thì chẳng có một ai dám ứng cử hay tranh cử cả, 
mà chỉ là một cuộc đề cử khiêm tổn, nhường đi nhường lại hồi lấu, 
rồi mới đưa đến đứọ*c kct quả: 


Chủ Tịch 
Phó Chủ Tịch 
Ưỷ ban Tồ chức 

uỷ ban Tuyên truyền 
Uỷ ban Ngoại giao 


: Nguyễn Thái Học 
: Nguyễn Thẽ Nghiệp 
: Phó Đức Chính (Trưốmg ban) 

: Lê Văn Phúc (Phổ) 

: Nhượng Tổng (Trtfỏ*ng ban) 
í Nguyễn Ngọc Sơn, Hồ. Văn Mịch 


(1) SỞ dĩ cỏ sự bảo động, hội nghị phải tạm ngưng, ròi đi nơi khảc, lả vì 
2 tôn thủm lử theo dõi Phạm Tuấn Tài. Chủng theo cách xa, nên họ Phạm 
nhầm lưỡng ];\ da (tánh ]ạc hưởng dược chủng. Dò dâu chúng vẫn đứng 
rình ỏ’xa. Ngưò’i nhà Nguyễn Thái Trác d& ỷ nèn vội vào cắp báo. Tương 
kế tựu kế, họ Phạm lang thang đi dạo phố một mình cho tỏ*i sảng, đề 
cuộc họp ỏ’ Nam Đồng được tiếp tiệC;jên. 
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ưỳ bon TAI Chinh : Đặng Đinh Điẽn, Đoàn Mạnh Chẽ 
Uỳ bon G 14 m Sdt í Nguyễn Hữu Đạt, Hoàng Trác 

Uỳ bon Trinh Sdt : Trương Dân Bảo, Phạm Tiềm 

Uý bon Ám Sát : Hoàng Vãn Tùng 

Uỳ bon Binh vụ (ì) 

ĐỄ kỂt thúc ph 5 n thảo luận, Đại hội cũng đã biều quyết chấp thuận 
trên nguyên tẳc một chương trỉnh cách mạng tồng quát, phân làm hai 
gioỉ đoạn : « Phá hoại» và « Kiến Thiệt ». 

A.— Giai đoạn phá hoại đưọ*c chia làm 3 thộ*i kỵ: 

1. — Thò i kỳ phôi thai.— Xây dựng Đảng và thu nạp Đảng viên 

(hoạt động hoàn toàn bí mật) 

2. — Thời kỳ dự bị.— Phát triền tuyên truyền, tồ chức quẫn 

chứng : lập các nông, công đoàn, Binh 
đoàn, học sinh, sinh viên, thanh niên 
đoàn... (hoạt động bán bí mật, bán công 
khai.) 

3. — Thừi kỳ hành động : Dùng võ lực dánh đồ bộ máy thổng 

trị thực dân phong kiến, lập nên chế 
độ Cộng Hòa Dân chủ, nhằm mang lại 
Độc lập Tự do cho Tồ quốc, hạnh phúc 
tiến bộ cho toàn dân. 

B)— Gỉal đoạn kiến thiết cũng chia làm 3 thcri kỵ : 

1)— Thời kỳ Quân chính : Quân cách mạng chiễm đươc đâu là 

lập ngay chính quyền cách mạng quân 
sự đến đó, 

(1) Biông Uỷ ban Binh vụ khi ấy chưa cỏ người dâm nhiệm. Phải đọ*i đến 
kỳ Tông bộ thử 2, đo Trằn Vàn Môn Đội Tầu Bay phụ trách. 
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2) — Thời kỳ huẫn chính : Tồ chức các co* cấu dận cử, trực tiếp 

hoặc gĩán tiếp giáo hóa dân quen với 
nếp sống dân chủ về các thề chế mới 
v.v. Trong hai thời kỳ này áp dụng 
nguyên tẳc «Dĩ Đảng Trị quốc.)) 

3) —Thời kỳ hiến chính : Tồ chức phỉ) thông đầu phiếu bầu cử 

Quốc dân Đại hội, xây dựng Hiến 
pháp và trao trả chính quyền lại cho 
toàn dân. 

Đã hơn nam giờ sáng, Hội nghị chuyền sang phăn bế mạc bằng 
lỉ Tuyên thệ củá Tồng Bộ mó*i. Tuy trong bản Điều lệ không thấy 
nói đến, ĩlhưng theo thông lệ lúc bẩy giờ, thì mặc dâu đã tuyên thệ 
b Chi bộ rồi, bất luận một đồng chí nào, khi được đề cử lên một 
cấp bộ cao hơn, đèu phải tuyên thệ lại một lần nữa trước cơ .quan 
mỏ*i này. 

Lân lượt 16 Đ/C, già từ 6,70 tuồi đến trẻ 2,30 tuồi nghiêm trang 
tuyên thệ trước bàn thờ Tồ quốc, nguyện : 

— « Quyết tâm làm tròn sứ mạng đã được trao phó, hảng say đưa 
u sự nghiệp cách mạng đến thành công mỹ mãn. Tuyệt đổi hy sinh 
«tất cả cho nước và cho Đảng. . . . .Nếu sai lời xin clỉịu tội tử 
«hình.» 

Và sau đó là lẽ chuyền giao quyền hành từ «Đệ Nhất Chi Bộ » 
cho «Tồng bộ Lâm thời)) tân cử, do Đỗ Văn Sinh niên trưỏrng Chi 
bộ chủ tọa, thay cho Nguyễn Thái Học đã là Chủ Tịch Đảng. 

Lúc này trời đã rạng đông, và Đại hội Đại biều Đảng lân thứ I 
tuyên bõ bế mạc sau một đêm ròng thảo luận, suy tư trong một 
khung cảnh tụy sơ sài giản dị, nhưng đượm một ý nghĩa thiêng liêng 
và trọng đại. 

Thẽ là « VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG» đã đản sinh cùng ngày 
vói vị Giáo chủ Thiên Chúa Giáo. Và cũng như vị Giáo chủ ấy, người 
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lẵnh tụ của chúng ta dil mpng tít cả đề hy sinh cho Chủ nghĩa của mỉnh 
(Theo lời Nhượng Tổng nói hồi năm 1947). (1) 

* 

VẨN BÈ THỐNO NHẮT Lực LựỢNG CÁCH. MẠNG 

Trọng phiên họp thương lệ ban chấp hành Tồng bộ ngày mồng 
7 tháng 4 năm 1938, các trung ủy đtu nhận xét thế lực của thực dân 
bành trướng mỗi ngày một mạnh, mà các Đẳng cách mạng trong nước 
tuy cùng một mục đích chung là đánh đuồi thực dàn, giành lại nền độc 
lập cho quốc gia ; nhưng vì hành động riêng rẽ, nên Ịực lượng bị phân 
tán; hơn nữa, còn vầp phải cái tệ hại là dặm chân lên nhau và phản 
tuyên truyin. Bởi vậy Tong bộ quyết định vận động thồng nhất các 
Đảng cách mạng trong nước lại thành mọt khối duy nhất, Các Đảng 
cách mạng trong nưởc hoạt dộng mạnh mẽ nhất thời ẫy, ngọài V. N* 
Q, D. Đ. còn có hai Đảng:«TÂN VIỆT CÁCH MẠNG ĐANG )) (3) 

(1) Một phun lài liộti quan trọng tron, (lơ sự bố khuyết của cụ Lê 
Thànli Vy. 

(2) Xum <1)21, eủc nliù ÍSo.lhỉuih cuch nn.uig: Huỳnh Thúc-Khủng, 
Ngỏ ỈHÍC-Kíí, iloímg VÌIU líliiu, Nguyỏn Dlnlì-Kiòn, Phúc-Đỉnh v.v. người 
du*ọ’c un giíim, hm)c mrtn ÚI 1 tíi duy trỏ* vồ cùng cúc bụn trẻ, da số là 
thanli-nicn si.ih-vièn lrường Cuo.ditng llù-Nội: Nguy Ỗ 11 van-Phùng, 1 Tôn 
Quang-Phi <)l, Lò XuAn Phương, Dặng Thái-Mai, Nguyễn Quốc-Túy, 
Nguyỏn XuAn-Chữ, Nguyỗn Đu c-Lộc, Trăn yỹ, Nguyỏn ván Ngọc v.v... tô 
chức ra ((Dang 1M1ỤC-Vll;Tr», Dang pliúLlricn mụnh trong 3 lỉnh pliia‘bậc 
Trung-Vlột: Thunlì, Nghẹ, Tĩnh. 

Năm 1927, Phục-Vỉộl dơi ra «ViộL-NHm cúch-mụng dòng-chí liội», 

Num 1928, lụi d(H ra ((TA 11 Viội cúch-mụng Dang.)) 

Đổn’ CHỔI nam 1929, nw)l số cún-bộ cao-cííp bị clúnh-qưyền Pháp 
bát giam, trong so cỏ lìmh-lụ Lò Viin Huân lự Lử tại ngục-thất Iià-Tĩnh 
ngày 13 tháng 9 mím lí)2í), vít cĩing la ngỉty phơng-trào cá ch-mạnh, của 
T. v.c. M. D. di VỈIO cơn (lường suy vong, 

Một sổ thanli-niòn dảng-viồn gia nhập trong hàng ngũ B. D. c. s. Đ. 
vỏ'i Trăn Van.Cung; một số khilc dứng ra tự tS chức « Bông-dương Liên, 
doàn cộng-sản». 
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và « VIỆT NAM THANH NIÊN CÁCH MẠNG ĐỒNG CHÍ HỘI ». (ì) 

Đẽ thực hiện thổng nl}ắt ba đảng cách mạng, Tồng bộ V.N.Q.D.Đ. 
cử Hoàng Văn Tùng làm đại biều giao thiệp với đại biều T.V.CĨM.Đ. 
là Tôn Quang Phiệt, và cử Nguyễn Ngọc Sơn, Lê- Vẵn Phúc làm đại 
biều giao thiệp vỏ’i V.N,T.N.C.M.Đ.C,H. 


(1) Sau vụ liệt-sĩ Phạm Hồng-Tliái liệng trái tạc (lạn vào khách-Sạri 
Víc.Tồ-Ri-A, ỞSạ.Điện vào buôi tối 19 tháng 6 năm 1921, thừa CO’ hội dồng 
bào trong nước thức tỉnh, cụ Phan Bội-Châu thành lạp: « Tâni-Tàm-Xă » 
ơ Quảng-Đông- Trước tác. và dịch-thuật sách báo co võ cá ch-mạng, phải 
ngưòì chuyền vè nước cô dộng tuyèn truyền. 

Giữa khi ấy Tôn Trung-Sơn áp dụng chinh-sách « Licn Nga dung 
Cộng Lẻnine cử Borođine làm cố-vấn chinh-trị, Le Galen (lức Thống-Cliế 
Blucher sau này) làm có vấn quân sự; Nguyễn Ái-Quốc (tức Hò Chí 
Minh sau này) đã đưọ’c huấn luyện tại Nga sồ làm bí-thư cho phái- 
doàn, 

Tháng chạp nàm 1924 phái-đoàn Nga sang tỏ-i tĩnh Quãng-Bông, 
Nguyễn Ái Quốc dôi ten là Lỷ Thụy, tìm Lóú (( Tà 111 -Tàm Xa » được gặp 
cụ Phan Bội Chàu và các anh em cách-mạng Việt Nam. Lỷ Thụy dề ngliỊ doi 
« Tâm Tâm Xẵ)) ra tô chức (( Lièn đoàn các dàn tộc bị trị », gọi là «Ả tế ả 
bị ảp bức nhưọ’c tiều dân tộc Việt Nam chi bộ. » 

Năm 1925, cụ Phan Bội Châu bị Pháp bát cóc dưa về nước-. Tliừa, 
co* hội ấy Lý Thụy liền đôi ra ((Việt Nam Thanh nièn cách mạng dồng 
chí hội)) do Lỷ Thụy làm long bỉ thư, trụ sở Tong bộ đặt tại Quảng- 
Châu. 

Đến ngày mồng 1 thảng 5 năm 1929, tơàn quốc (lại biếu đại hội của 
V. N. T. N. c. M. Đ. c. H. khai hội ở Hưomg cảngi Trong số đại biêu cỏ 
Trần Văn Cung, Ngô Gia Tự và Nguyễn Tuân tức kim Tôn dưa ra đề 
nghị hù ỷ bỏ tS chức V. N. T. N. c. M. Đ. c. H. dế lập ra (( Cộng sản Đông 
Dưomg)). Đề ngliị bị bác bỏ, Cung, Tự và Tuân liền bỏ hội nghị trở về nưỏ*c 
phát tuyên ngôn, ròi thành lập ((Đông Dưo'ng Cộng sản Đảng. ». 
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Đại biền bu dAng gặp Iiluui nhiỄu lân. Kết quả đại biẽu T.V.C.M.Đ. 
từ chối, viện ra Mhííng lý lổ mơ hồ ; còn V.N/T.N^C.M.Đ.C.H* thì 
đòi đề Tồng bộ (V hỉl ngoại, vì Tồng bộ sẽ«không bao giờ bị chính 
quyỄn ttiực dftn dộng chạm tởi, mặc dàu chúng có tlm hết cách đàn 
áp di nữo, thì li\c nAc cững cổ một sức trung kiên đề chỉ huy công tác 

Trái lọi V.N.Q.D.Đ, thl chủ trương đề Tồng bộ ỏ- trong nước, 
vl đề Tồng bộ iy ngoài nưóx sẽ s6ng cdch bỉột dân chúng ỏ* quê hương, 
các lănh tụ khó lòng biết cách chl huy cho đúng hoàn cảnh. Gặp việc 
phải sách dộng quăn chúng đắu tranh, nếu việc bị vỡ lồ*, thì chỉ có 
đảng viên và quăn chúng ỏ* trong nưó*c bị mắc họa của thực dân, các 
lẵnh tụ ỏ* ngoài vẫn sống ung dung; hơn nữa, rất có th,ề một số cán 
bộ giao thông lộng quyền, có thề bán rẻ anh em, một khi họ lả người 
xấu, dãuhọ là những phẵn tử tốt đi nữa, nẽu không may bị bắt, bị 
tra tấn, cũng có thề gây cho toàn thề Đảng vô cùng nguy hiềm ; mà 
việc họ bị bẳt, là việc lúc nào cũng có thề xẫy ra được! Đề Tống bộ ỏ* 
ngoài tức là làm cách mạng một cách « Ném đá giấu tay !)) Bởi vậy một 
sổ thanh niên cách mọng thiôn tả đa quả quyết đồi ý kiến không tham 
gia vào V.N.T.N,Đ,C,H» mà cùng nhau gia nhập vào V.N.QD.Đ. 

Ý kiến xung dột, cuộc tranh luận nhiều khi trỏ* nên quá khích, 
điêu đinh không xong, Cuổi cùng đại biều V,N*T.N.'C.M,Đ.C.H. cho 
biết rằng, minh không đủ thằm quyền dí quyỄt định một vấn đề trọng^ 
đại như vậy, đe nghị V.N.Q.D.Đ. cử một phái đoàn sang Xiêm (Thái 
Lan) vào ngày lê kỷ niệm Liệt sĩ Phạm Hòng Thái, ngày ấy thế nào 
Tồng bộ V.N.T N.CiM.Đ.C.H. ỏ* Quảng Châu (Trung Hoa) cũng phái 
đại biều vỉ Xiôm dự lẽ. Nhân cơ hội, đại biều hai bên sẽ gặp nhau 
bàn việc thống nhất* 

Ngày 22 tháng 5, Tồng bộ V. N. Q. D. Đ. họp hội đồng quyết 
định cử NguySn Ngọc Sơn làm Trưỏng phái đoàn cùng Hồ Vãn Mịch, 
Phạm TiSm lồm phái viôn sang Thái Lan. Ngày mồng 2 tháng 6, pháĩ 
đoàn đáp xe lửa từ Thanh Hóa vào Đống Hà rồi đáp xe hơi* đi Savána- 
khet thuô thuySn qua Cửu Long Giang tiến xuổng Udon, một thị 
trấn ỉy về phía Đòng bắc Thdi Lan. Được hai đại biều V. N. T. N. c, M. 
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I). c. H* là Hy Tống và Ngọc Ần (ì) đón tiếp rất nồng hậu* 

Đến ngày 19, ngày lễ kỷ niệm Liệt sĩ Phạm Hồng Thái. Nhân danh 
V. N. Q. ,D. Đ. Phạm Tiềm đọc bài vãn tẽ; Nguyễn Ngọc Sơn và Ho 
Văn Mịch đăng đàn diễn thuyết. Bài vặn tế cũng như diễn vãn của đại 
biỉu V* N. Q. D. Đ. đã khiến kiêu bào ở Udon cảm động đến rơi lệ, 
VÀ tỏ ra rất có cảm tình với V* Ne Q D. Đ. 

Sau cuộc hành lễ, đợi mãi 5, 7 ngày cũng không thấy đại biều 
V. N. T, N* c. M. Đ. c. H. ở' Quảng Châu tới. Cho là họ không 
thực tâm muổn đoàn kểt tiến tỏ*i sự thống nhắt. Phái đoàn V. N. Q. D 
Đ. từ giã đất Thái trở về nưó*c. Mật thám Pháp dã bổ trí định vây bắt 
phái đoàn này, nhưng chúng đã không thành công ! 

Nhân tiện cuộc hành trinh, phái đoàn dồng ý đề Phạm Tiềm trở 
về Hà Nội báo cáo công tác vóú Tồng bộ, còn Nguyễn Ngọc Sơn cùng 
Hồ Văn Mịch đi thẳng vào Sàigòn với mục đích liên lạc với các nhóm 
cách mạng Miền Nam đòng thời phát triền đảng viên, tồ chức Chi bộ. 

Trong thời gian này có Chu Dưỡng Bình thường lui tới Nam 
dồng Thư xã cho Nguyễn Thái Học biết: y quen thuộc nhiều với các 
giới quân nhân cũng như chính khách Trung Hoa ; và y còn biết được 
một mỏ vàng ở tiếp giáp biên giới Việt Hoa, hiện có mẫu mang theo. 
Nếu chịu bỏ tiền ra khai thác, sẽ thu vào quỹ Đảng được một số tiền 
quan trọng. 

Nguyễn Thái Học đã cấp cho y một sổ tiền. Nhưng sau mỏ* cuộc 
điều tra, được biết y đã quy thuận chính quyền thực dân từ năm 1913, 
và sau khi nhận được tiền của Đảng y không hề vượt biên giỏ*i. Nên 
Chu Dưỡng Bình bị khai trừ ra khỏi Đảng từ đắy. 


(1) Hy Tống là bi danh của Đông Tùng tức Bồng, 1 cản bộ của 
V. N. T. N. c. M. B. c. H. hiện nay cỏ mặt ờ Sàigòn : trùng biệt hiệu vói 
Hy Tổng Phạm Nguyên cảnh cản bộ củạ] B. V. Q. D. B 

— Ngọc Au chính lên là Hoàng Ngọc Ân ; sang Thải Lan đoi tên 
Thái là Nai Thong; sau khi về nước (1915) lấy tên là Hoàng Văn Hoan, 
dại sử V. c. tại bac Kinh. 
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KHÁCH SẠN VIỆT NAM 

ChỉỂu Đlỉu lộ Đing, 6 tháng phải bẵu cứ lại ban chấp, hành các 
cắp bộ. Phiên nhóm bíu cừ lọi ban cháp hành Tồjig bộ nhiệm kỳ II 
nhằm vảo ngày mồng ỉ tháng 7 nâm 1928 tạinhầ đòng chí Nguyễn 
Ngọc Sơn ỏ* Gia LArn* 

Kiìra điìm lại mọi phương diện d£u tiín hành một cách rất khả 
quan. Các công, tư chức, nhái là giáo chức, thương gìa cùng nông, 
công nghiệp gia nhập Đang khá đông. Trong quân ngũ, riêng ờ Bắc 
Việt, Đang dã kẽt nạp hàng trăm đồng chí quân nhân. 

Nguyễn Thái Học lại đưọc loân thề đại biều cử làm Chủ tịch, 
Nguyẻn The Nghiệp, Nhượng Tổng đều không tham dự khóa này. 
Trung sl Không quản Tràn Văn Mòn (x) đưọ c cử làm Trưởng Uỷ ban 
Binhvụ, Bùi Tién Mai dược Tính Đáng bộ Thái Bình cử lẽn thay 
thẽ Trun£ ủy Đạng Đình Đièn. Hoàng Văn Đào được Tỉnh Đảng Bộ 
Thanh Hóa cử iôn thay thố Trung ủy Hoàng Văn Tùng. 

Đẽn ngày mòng 7 tháng 8, Hội dòng Tồng bộ nhóm phiên thường 
lệ tại dường 1 uyôn Quang Hà nội, quyẽt định lập một cơ quan kinh 
tài và còn là nơi liên lạc cho Đang. Đoàn Mạnh Chẽ dại biều Tỉnh 
Đảng bộ tỉnh Hưng Yẻn đưực cử giữ chức Trường Uỷ ban kinh tài 
(thay thẽ Đ$ng Đinh Điền) dược cứ phụ trách, nhưng viện dẫn lý,do 
bận nhièu yiộc nông, nhát quyễc từ khước. Cuối cù Ig Tồng bộ quyẽt 
định trao trọng trách cho Hoàng Văn Đào, bắt buộc không được phép 
từ chổi. 

Quỹ Đảng rít eo hẹp, l 3 o dồng chí Đặng Đinh Điền phải giới 
thiệu Hoàng Văn Đùo vỏ*i Mai Du Lân Chủ nhiệm tò* Thực nghiệp 


(1) Trong chế độ Phốp thuộc bính lính là hgứởiyViột chỉ đưọc 
(lỏng lon Trung sĩ trỏ* xuổng. cỏ một thiều sổ sĩ quan cao cấp ngưòi 
Việt, dỏ là nhưng người biệt lộ, thuộc lmng tay sai truug thành của Pháp. 
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Dân Bảo mới mượn được số tiền 500 đong bạc, Lê Thành Vị gióũ 
thiệu với một bà cô họ mượn được 300 đồng bạc; thuê ngôi nhà của 
Thuận Thảnh Ký tại số 38 phổ Hàng Bông Đệm, giáp ngõ Tạm Thương 
Hànộỉ, đặt tên thương điếm là <c KHÁCH SẠN VIỆT NAM» 

Vì sự khuyếch trương quá lớn lao, sổ tiền vổn lại không có là 
bao ỉ Nguyễn Ngọc Sơn, Đỗ Hữu uằn và Lê Thành Vị phải thương 
lượng mua chịu nhiều vật dụng cần thiết ở các hãng Gô Đa, Descourd 
et Cabaud, Poinsard et Veyret, Guillauneau írères, Quảng Hưng 
Long v.v. 

Đứng tên xin phép mơ phòng trọ. cùng bán rượu khai vị trong 
khách sạn là Đồng chí Lê Thành Vị. Đổc lý Hà nội không cho phép 
Hoàng Văn Đào, lý do có tên trong «Sồ Đen)) của sở Mật thám, vì 
những hoạt động có tính cách chính trị* 

Ngày 30 tháng 9 năm 1928, Khách sạn Việt Nam chính thức khai 
trương. Các nhân viên phụ trách trong khách sạn có Trương Văn Miễn 
thủ quỹ, Hoàng Thúc Dzị kế toán, Nguyễn Hữu Đạt kiềm soát; tiếp 
tân có Nguyễn Đức Lung, Nguyễn Văn Kinh; phụ trách việc xuất 
nhập kho tàng là Địng Trân Nghiệp tức Ký Con... Sự kiềm soát rất là 
chặt chẽ và chu đáo. Đến đầu bếp trong khách sạn, một sổ đông cũng 
là đoàn viên trong gióủ đầu bếp ở Tỉnh Đảng Bộ Hải Phòng cử lên đảm 
nhiệm. 

Trừ các khách sạn của người ngoại quốc thò-i ấy & Hànội, thl 
((Khách sạn Việt Nam » là một khách sạn lớn vào bậc nhất. đối với 
người Việt Nam. Ban đẵu thực khách rất là đông đảo, vl các món ăn ỏ 1 
đấy đã ngon lại bán với giá binh dân. 

Giám đốc sở mật thám Đông Dương là Louis Marty đã viểt trong 
cuốn « Cóntribution àrhistoire des mouvements politiques rindochine 
Francaise'» rằng (( Ngay hôm khai trương công cộng, mọi người đều 
biết trụ sỏ* phải dùng những mục đích nào ? » 

Sở mật thám Bắc Việt hết sức chú ý, phái thám tử trá hình đến 
thuê phòng ỏ* trọ, phóng tiền tài đề sai khiến những người bọi bàn 
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hòng thu lượm tln tức. Nhưng chúng đã lăm, bởỉ không qua đượ6| 
con mit củn nliừng nhà hữu trách của Khách sạn Việt Nam. Chỉ có 
sự li6n lạc, chứ không bao giò’ lại có sự tồ chức những buồi họp 
đông người ờáíy, 

Loula Mnrty da viết: «ĐÔm mồng I rạng mông 2 tháng II năm 
1938, Tồng bộ V. N. Q. D. Đ, sổ tồ chức đại hội tại đắy. Mật thám 
định trèo lân mái ngói rồi leo xuổng khách sọn và tlm những tài liệu 
mang chứng tích pháp luậj của cuộc âm mưu Ị Nhưng những ngươi 
lănh đạo V. N. Q. D. Đ. vào phút chót đẵ thay đồi nơi hội họp; nên 
mật thám đành chịu cảnh thất bại chua cay 1 

Không thề làm gì hơn được ! sỏ' mật thám bèn cho thi hành thủ 
đoạn phá hoại kinh tể: phao tin khách sạn Việt Nam là « Cơ quan 
kinh tài của hội kín », khiến cho nhiều người sợ liên lụy không dám 
tóù lui, làm phương hại rất nhiều trong bước đường tiến triền. 
Nhưng cũng mãi tời sau ngày Bazin bị ám sát, ngày 17 tháng 2 năm 
1929, mật thám mời đến bồ vây khám xét khách sạn Vỉệt nam, và ra 
lệnh đ( 5 ng cửa. 


¥ 


DANH Dự CHỦ TỊCH DẢNG 

Tồng bộ nhiệm kỳ II, Nguyên Thế Nghiệp không tham dự, nên 
anh có dịp vào Sàigòn. Tại nơi đây, Nguyễn Thể Nghiệp đã xuất bản 
một tạp chí bằng Pháp ngữ, nhan đÊ là«Revue Economỉque.» 

Trong dịp này Nguyên Thễ Nghiệp lại bắt liên lạc dược với Vũ 
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Đinh Dy và Nguyễn Văn Ngọc (ì) mời từ Ba Lê (Paris; trỏ* về nưó*c. 
Sau nhiều lẫn trao đồi ý kiến, 3 người cùng nhau trỏ* ra Hà nội. 

Một cuộc họp « MẬT»tại nhà đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn ỏ* phố 
Nhà Hỏa Hà Nội. Đại diện V.N.Q.D.Đ có Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn 
Thế Nghiệp và Hoàng Văn Tùng; đại diện Phục Việt tức Việt Nam 
Độc lập Đảnp hợp nl.ất cồ Vũ Đình Dy, Nguyễn Đắc Lộc và Nguyễn 
Vãn Ngọc. 

Mục đích cuộc họp « MẬT » này là vấn đề thống nhất giữa V.N. 
Q.D.Đ và V.N.Đ.L.Đ. Nhưng không thu lượm được kết quẵ, vì đại 
biễu V.N.Q.D.Đ vẫn giữ vững lập trường là phải thổng nhất dưới 
danh hiệu «Việt Nam Quổc Đân Đảng)). 

Ngày 15 tháng 9, phiên họp Tồng bộ theò thường lệ. Ngoài các 
vấn đề hệ trọng đã được giải quyết. Cuối cùng trở lại vắn đề ((Thống 
nhắt các lực iượr g cách mạng quổc gia ». Tồng bộ quyết định cử đại 
biều vào Huễ vấn an cụ Phan Bội Châu, tặng cụ chức 0 Danh dự Chủ 
tịch Đảng» và yêu cầu cụ giúp Đảng hai việc : 

1. — Yêu cẵu cụ đem uy tín và đạo đức của cụ ra thuyết phục 
đề thống nhất các đảng phái. 

2 . — Yêu cău cụ giúp đỡ về phương diện ngoại giao, vì cụ quen 
biết nhiều các chính khách ngoại quốc. 

Vị đại bièụ được Tồng bộ đề cử là lão đòng chí Đặng Đình Đỉền 
lên đương vào Huế ngày mồng 2 tháng 10. Hai nhà lão thành cách mạng 
gặp nhau rắt là tương đắc, hoan hỉ vô tùng. Cụ Phan đã vui lòng nhận 
là một đẶng viên của V. N. Q. D. Đ. Cụ nổi : 

(l) Nguyễn Ván Ngọc lự Quang Minh, sinli quản ơ tĩnh Thanh Hỏa. Là 
sảng lập viên «Vìệl Nam Độc lập Đảng»(Parti de 1‘indépendance Annamité), 
Nguyễn Văn Ngọc dứng tên dại diện cho Bảng ỏ’ tò’tuyên cảo trưỏ-c hội 
Quốc Liên đòi quyền độc lập lự quyết năm 1926 (Maniíeste adressẻc à la 
S.D.N. à Genève pour rẻclamer Ies đroils des peuples à disposer d‘eux 
mêrae. 
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— «Tôi tuy già yỂu thẠt, nhưng nếu còn có thề giúp ít được vỉệc 
gl cho Tồ quổc, thì tôl nguyện đem hết sứq minh phục tòng mệnh 
lệnh của Đỉng.» 

Đển khi chia tay từ biệt, cụ Phan Sào Nam trao cho lão đồng chí 
Đặng Đinh Điền (ì) một tắm đanh thiếp, phía sau đề 4 chữ (Khả dĩ 
đoạn kim) ái phòng khi Tồng bộ có cử phái viên vào, thl cầm tắm 
danh thiếp ẩy làm tin. Sự tham gia của nhà đại áỉ quổc Phan Bội Châự 
da làm tăng uy tín cho V. N. Q. D. Đ. rất nhiều, các đảng^viên đảng ấý 
cũng vồ cùng phần khởi. 


( 1 ) Cụ Bặng Đình Biền sinh ngày mồng 10 tháng 9 năm Kỷ Tỵ (1868) tại làng 
ô Mỗ, huyện Vũ Tiên, tĩnh Thải Bình ; xuất thân làm Chảnh Tống, rồi đưọ ’0 
thăng chức Huyện Hào, nên người Irong hạt thưởng gọi là cụ llào Đien. 
Vụ ánBazinxẫy ra, cụ bị Hội (lồng Dề hình bắt giam, rồi kết án 5 năm 
lù treo và 5 năm biệt xử. 

Thảng 2 na 111 1952, Phạm Vìin Bính làm Thủ hiến Bắc Việt, khan khoản 
mòi cụ 1 ỎI 1 phủ TỈ 1 U hiốn hội kiến. Sau khi trử lại què nhà (lê 111 23 tháng 13 
năm ấy, cán hộ c.s dcm du kích VỈIO nhà bắt cụ (lem giam tại làng Thần 
Huíng thuộc phủ Thải Ninh tinh Thủi Bình. 

Sau một lluVl gian ])ị giam CU111, cụ Dộng Dinh Diĩhì đã tuyệt thựeí 
quyòn sinh vào ngj\y mồng 8 thủng giỏng năm Quỷ Tỵ (21.2. 1953). HưỏngỊ 
thọ 85 luol, 

Đưựctln cụ míỉt, anh em cỏch mọng quổcgln, nhãn sĩ xiết bao cảm 
(lộng, tlurưng llốc vỏ cùng I Víin hỏn IIiộp hội Bẩc Việt cử đại biếu vè 
philn im vh cỏ cAu dổi viống: 

— « Cụ di OAu, plnU chổc bột tăm hơi, tỉíc dọ lliương nòi, đất Bắc mịt 
mù cơn glỏ loe I » 

— « Ngtrỏ'1 (la inííl, ngỉui nồm cồn khí tiốt, lấm lỏng yêu nưửc,*trờí 
Nam vang vẠc bỏng trìíng soi. » 

NI 1 A 11 sĩ tliAn hAo lĩnh Thối Binh cĩing cỏ câu (lối viếng: 

— ((Non sồng gụt lệ Liếc anh hùng, gằn Irìim tu Si không lùi khí tiết r 

— <(Trò*i (líít dương còn tung giỏ bụi, bỗng một cliicu nào thấy tàm hoil>) 






so 


VIỆT NAM QUỐC DAN ĐANG 


TổNG-BỘ NHIỆM KỲ III 

Ng.ty mồng Cjthírg 12 năm 1928, Đảng trưởng NGUYỄN THÁI 
HỌC triệu tập hội nghị Đại biều toàn quốc đề bău ban Chấp hành Tồng 
bộ mổ’ 1 . Tong l)ộ Iii\y ìh Tồng bộ nhiệm kỳ thứ ba tồ chức theo Điều 
Lệ mổ'ỉ, E&m 3 cơ quan độc lẠp I LẠp pháp, Hành pháp và Tư pháp (Tòa 
án tối cao, nhưng sẽ chỉ thành lẠp khi nào xét ra cẵn phải thi hành.) 

Nguyễn Thái Học xin từ chức Chủ tịch, Nguyễn Khắc Nhu tửc 
Xứ Nhu, biệt hiệu Song Khê được đẳc cử Chủ tịch ban Lập pháp, 
Nguyên Thái Học đắc cử Phó Chủ tịch. Chủ tịch ban Hành pháp là 
Nguyễn Thế Nghiệp, Phó Chủ tịch là Cử nhân Lê Xuân Hy. 

Ngoài sự giải quyết các vấn đề hệ trọng, Tồng bộ mới quyết định 
cử một phái đoàn ngoại giao sang Trung Hoa, Nhật Bản. Nguyễn Thái 
Học và Nhượng Tống được trao phó nhỉệra vụ vào Huế yêu câu cụ, 
Phan Sào Nam (1) viết cho mầy bức thư gióủ thiệu. 

Cũng trong phiên họp Tồng bộ ấy về phân báo cáo công tác, Nguyễn 
Ngọc Sơn báo cáo đã liên lạc yởi nhóm Trăn Nguyên Phú, Nguyễn 
Đinh Kiêm; còn Nguyễn An Ninh đẵ đi đường lối rõ rệt là Đệ Tứ 
Qu6c Tể. Đồng thời cũng đẵ thành lập được Chi bộ đặc biệt ở SÀI 
GÒN ( 2 ) và 6 Chi bộ ỏ* Miền Đông và Miền Tây Nam Kỳ, trong so có 
nhtèu võ trang đồng chí*, (3) 


(1) Cụ Phan Hội Châu tạ thế tại cỗ đô Huế vào ngày 29 tháng 9 năm Canh 
Thin (29.10.1910.) 

(2) Chi l)ộ <lẠc biột Sùi gòn gồm cỏ: Trần Huy Liệu (Chi bộ trưởng), Hỗ 
Xuãn Viôn, Nguyên Hòa Hiệp, Nguyễn Phương Thảo, Vồ Công Tồn tức 
Hội dừng Tồn, Nguyễn Hiền Lương, Cao Hữu Tạo, Phạm Hoài Xuân và 
Hà Thuận nồng. 

(3) Theo lài liộu của Louis Marty giám đốc sỏ’ mật thảm Đông Dương, 
thi vào cuối lùi 111 1928, V. N. Q. D. Đ. đã thành lạp dưọc 120 Chi hộ, và 
kếl nạp dược khoảng 1.500 (lảng viên, trong sổ cỏ 120 thuộc thànli phần 
quàn sự. 



CHưCTNG III 


THỰC DẨN MUA BẤN NÔ LỆ 

PHONG TRÀO MẸ MÌN 




GƯYÊN từ năm IỘCO, thực dân Pháp bắt đầu trồng cây 
cao su. ỏ 1 miền đắt đỏ Nam Kỳ và Cao Miên, tồng sỗ diện tích lên tửi 
xio.ooo.mẫu tây. Sau trận chiến thứ nhất kết liễu, thực dân Pháp lại 
càng đồ xô đến thuộc địa kinh doanh, nhất là thuộc địa Đông Dương. 


Diện tích khai thác mỗi ngày mỗi tăng, công nhân miền Nam và 
Miên, Lào rắt khó mộ vì trình độ sinh hoạt của họ tương đối dễ dàng 
hơn. 


Đề cung ứng số nhân công không những cho các hãng trồng cao 
nu miền đất đỏ Nam Kỳ và Miên, Lào, mà còn cho cả hai đảo : Nouvelles 
Calédonic, Nouvelles Hébrides nữa. Thực dân tồ chức mộ nhân công 
đại quy mô ỏ* Bắc Kỳ và bắc Trung Kỳ, miền ruộng đắt ít mà người 
dông, lại luôn bị thiên tai phá hoại. Tên trùm mua bán nô lệ có thẽ 
lực vào bực nhất là Bazin (Ba Gianh) & sổ 35 phổ Félix Faure, thứ 
dến tên Weil ỏ* phổ Blockhaus Nord Hà Nội. 

Đề cho có được nhiều nô lệ, Bazin và Wèil chiêu mộ một sổ côn 
dồ lưu manh người Việt làm tay sai, gọi là cai mộ phu. Nhân danh chủ 
mộ, bọn cai này đặt phòng mộ ỏ* khắp mọi nơi. Chiều theo sổ đằu 
người mọ được, chúng sẽ được hưởng một sổ hoa hồng rất hậu nên 
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ngoài những mánh khóe : tuyên truyền lừa bịp, dụ dỗ phỉnh phờ 4 
bọn cai này còn dùng đến cả thủ đoạn bắt cóc, bỏ thuốc mê, dân chúngị 
mệnh danh là «MẸ MÌN», khiến mọi người cổ trách nhiệm trong gia 
đinh phải đề phòng theo dõi những chồng con của họ vào trạc 17, I$ị 
tuoi trỏ* lên. Cử tổỉ đến là phải đóng cửa sám, đề phòng mẹ mln đị 
bỏ thuốc mê. Thực không khác gl nạn ôn dịch đương hoành hành dư 
dội ỏ* thôn quê đắt Bẳc, chực cưổ*p những người thân yêu của h$ 
mang sang bên kia thế giói* 

Muổn tìm lại được những người thân yêu đột nhiên mất tích) 
người ta phải tlm đến những nơi có phòng mộ phu dề thương lượngỊ 
chuộc tiền. Nếu chậm trễ ít ngày, thân nhân của họ sẽ bị đưa xuốngỊ 
tàu thủy đề chỏ* ra Hải Phòng giao cho chủ mua bán nô lệ là Bazin 
hoặc Weil, kíp làm thủ tục giấy tờ, rồi lùa xuổng tàu bề chuyên chỏ* 
vào Sài Gòn. 

Phong trào mẹ mìn, thuổc mê, đẵ gây nên biết bao cảnh huổng 
gia đinh tan nát: chòng bỏ vọ*, con bỏ cha, anh em Ha xa nhau ! Tất 
cả những hành động vô nhân đạo ấy được Chính quyền Bảo hộ che 
chỏ', người nông dân không còn biết kêu cứu vào đâu! 

Đồn điền cao su thời ấy ỏ* vào thòi kỳ mỏ*i khaỉ thác, rừng rú 
đầy lam chường, nên người nông phu nào cũng đều mẳc phải bệnh 
« Chói nườc », da tái bụng phềnh. ốm đau thời thiếu thuốc men, 
không người săn sóc, mặc dầu hãng cũng có bệnh viện riêng. Tệ hại 
hơn nữa, là các CAI (surveillants) chửi bời thậm tệ và đánh đập tàn 
nhẫn, nôn sỗ phu mộ bị bỏ mạng rất nhỉều. 

« Ra đi bỏ mạng Nam Kỳ, 

« Thây anh bón cỏ, xanh rl ngoài uông. » 

Hai câu này đã trỏ* thành câu ca dao trong những tò 1 truyẹn đơn 
đưọ*c rải rác khắp nơi của các đoàn thẽ cách mạng, sinh viên thời ấy, 
khuyến cáo đồng bào không nên đi làm phu mộ vào các đồn điền 
cao su. 
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TÊN THỰC DÂN BAZIN BỊ ÁM SÁT 


1 

Buồi chiều ngày mồng 9 tháng 2 năm 1929 tức chiều ngày 30 tháng 
chạp năm Mậu Thin, chiều 30 tết âm lịch. Tên trùm mua bán nô lệ là 
Bazin bị giết chết tại trước căn nhà sổ IIO phố Huế (Chợ Hôm) Hà nội. 

Qua 3 ngày Tết, các báo chí Thủ đô đều loan tin, dân chúng Việt 
Nam móú biết; còn giỏú thực dân Pháp thl họ hay tin liền,^đều tỏ ra 
vô cùng hoang mang xao xuyến. 

Sang sáng ngày mồng 4 tết (13.2.1929) sỏ* mật thám Bắc yiệt phái 
thám tử đến bo vây khám xét nhiều nhà trong thành phổ, trong số có 
nhà một học sinh Trung học Albert Sarraut tin là Léon Sanh (x) ỏ* sổ 
25 phổ Hàng Đào Hà nội. Nguyên cách đấy hai tháng, Léon Sanh đã 
bị bắt quả tang rải truyền đơn tổ cáo vụ mộ phu đi Tân Thế giới của 
Bazin; bị Tòạ án Tiều hình Hà nội kết án 6 tháng tù treo, theo đạo 
luật vận độhg có tính cách làm rổi cuộc an ninh và gây ra những roi 
loạn. 

Do sự nghi ngờ này mà sỏ* mật thám cho khám xét nhà Léon 
Sanh. Trong khi khám xét lại tìm thấy một mầu giấy có ghỉ số 110, và 
còn lượm được bức thư của cậu viết gửi vào Sài gòn chưa kịp bỏ vào 
tlĩùng thư nhà Bưu điện # bức thư ấy lối chữ lại giống hệt chữ viết 
trong bức thư mà ngưòi thanh niên bí mật đã trao cho Bazỉn trước 
khi hạ thủ. 

Do sự kiện trên, mà sở mật thám đã quyết định ra lệnh bắt giam 
Léon Sanh. Ban đầu họ tưởng là Pháp kiều, sau khám phá ra là công 


(1) Lẻon Sanh là người Việt đã dùng một tò’ khai sinh của một thanh niên 
Việt cỏ Pháp tịch dã chết mà không khai tử. Chỉnh tên của cậu học sinh bị 
khảm xẻt nhà và bị bắt giam ấy là lí oàng Văn Tiếp. 
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đân Việt Nam hoàn toàn, nên bị tra tán rất tàn nhẫn. Léon Sanh bầị 
buộc phải nhận liều chinh mình là thủ phạm, rồỉ được đưa đến trước! 
cửa cãn nhà SỔIIO phổ Huế, điẽn lại tán kịch sát nhân Nhưng căn cứị 
theo lời khai của chủ nhân số nhà IIO và người tài xế lái xe cho Bazini 
thl còn thiếu một tòng phạm, người đưa bức thư ; không còn biết khai 
cho ai? Léon Sanh phải khai một tên tưỏ*ng tưựng là Trằn Bình Naưu 
Sỏ* mật thám không tlm ra ai có tôn này, nên bắt đại Nguyễn Tấri! 
Long là chú của Sanh, vì ồng Long trưổ*c có thầu việc phá rừng cho] 
công ty Đất đỏ ỏ* Nam Việt, mật thám tinh nghi cho ông Long có ý! 
cạnh tranh công việc làm ẩn với Bazin chăng ? 

Ra trươc phòng Dự thầm Tòa Án Hà Nội, luật sư súiLéon Sanh 
cải cung* Nhà chức trách đứng trước một tỉnh thế lúng túng: không 
thêm được bằng cớ gì chân xác đề buộc tội bị can. Hơn nữa, cuộc 
giảo nghiệm tự dạng troìig 2 bức thư nói trên mà sỏ* mật thám đặt 
hẽt hy vọng vào dó, thl nhà chuyên viên ỏ* Tòa Án lại kết luận trái 
với chuyên viên sỏ* mật thám! bức thư đưa cho Bazin không phải do 
tay Léon Sanli viết, mặc dầu lối chữ giổng vó*i chữ bị can. 

Đến đây thừa biết rõ thủ phạm không phải là Léon Sanh, nhưng 
đề chấn áp dư luận đương sôi nồi, sò* mật thám cho các báo loan 
tin là dã bắt được thủ phạm vụ ám sát Bazin là Léon Sanh. Sanh bị 
tổng giam vào ngục thắt Hỏa lò. 


2 


Sự thực trong vụ ám sát tên thực dân Bazin, nguyên nhân chính 
xác, và bí mật như sau: 

Đứng trưó*c cảnh thổng khồ của đồng bào, một số đoàn viên V.N; 
Q.D.Đ. ỏ* trong các xí iighiệp : Gô Đa, Poinsard et Veyret, Descourd 
et Cabaud, Denis Frères, Brasĩerie Hommel... cử đại biều là đồng chí 
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Nguyễn Văn Viên là ủy viên trong Thành bộ V.N.Q.D.Đ. được Thành 
bộ trao phó trách nhiệm lãnh đạo các Chi đoàn công nhân, đến yêu 
cầu Tồng Bộ cho thi hành giẽt tên trùm mua bán nô lệ là Bazin, đề 
trừ mối đại họa cho dân tộc. 

Bước vào Khách sạn Việt Nam Nguyễn Văn Viên gặp Nguyễn Thái 
Học, Hoàng Văn Đào và Nguyễn Hữu Đạt, đông chí Viên đưa đề nghị 
của các đại biều Chi đoàn Công nhân yêu cầu Tồng bộ xét, xin ra lệnh 
cho ban ám sát giết Bazin. Đảng trưởng Nguyễn Thái Học trả lời: 

— Nếu nay vội giết Bazin, tất nhiên chính quyền thực dân sẽ khủng 
bổ dữ dội, mà đa sổ đồng chí trong cẫp lãnh đạo của Đảng chúng ta 
phân đông có tên trong «SỒ ĐEN » của sử mật thám. Thực dân sẽ bẳt 
hết, Đảng sẽ tan lợi ít mà hại nhiều. Vậy khuyên các đồng chí nên bình 
tâm đề ráng sức làm việc ló*n đang chờ đợi ỏ- Đảng chúng ta. Bazin 
chẳng qua chỉ là một cái cành cây, cây mà đồ tức khẳc cành phải héo. » 

Hoàng vănTDào, Nguyễn Hữu Đạt cũng đồng ý với Nguyễn Thái 
Học. Nguyễn Văn Viên ra về báo cáo lại với các đại biều Chi đoàn ; 
nhưng họ đều nằn ni với Nguyễn Văn Viên yêu câu với Tồng bộ cứu 
xét lại một lần nữa. 

Giữa khi,ấy V. N. T. N. c. M. Đ. c. H. cũng hoạt động rất ráo 
riết vào với công nhân đề tranh thủ đoàn viên, họ cũng rải truyền đơn 
chống việc mua bán nô lệ của Bazin. 

Muon tranh thủ đoàn viên trong giới công nhân, đề gây lực lượng 
cho Đảng mình, phải có hành động và thành tích đấu tranh cụ thề, làm 
cho anh em gió*i công nhàn tin tưởng, mà họ đang đòi hỏi ỏ* Đảng 
minh; nhưng Đảng trư&ng lại đã không đồng ý, thì khòng khi nào ông 
lại chịu đưa vần đề ra bàn trước Tồng bộ. Anh Nguyễn Văn Viên tự 
động bẳt đầu theo dõi Bazin. Sau ít ngày được biết rõ là hàng ngày 
vào mỗi buồi chiều khi tan sở, thl Bazin thế nào cũng đến cẫn nhà sổ 
IXO phố Huế, nhà nhân tinh của y là Germaine Carcelle, một ả đẫm lai 
làm nghề bán hàng cho hẵng Gô Đa ở phố Tràng Tiền. 



ỗỡ 


VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐÀNG 


Sau khi điều tra được bllt rrt rAng mọi chi tiết, Nguyễn Văn Viên 
bí mật lấy trộm một khiu Mtliiậỉ lục và một sổ đạn của hãng Poinsard et 
Vèyret, hẵng mà anh đương lùm công tác bán hàng cho khách, đem 
về huấn luyện cho một dồng chí là Nguyễn Vãn Lân đề biểt xử dụng 
một cách thuần thục* 

Đọd dton chỉlu ng.\y mồng 9 tháng 2 năm 1929, nhằm chiêu ngày 
30 TỂt Am lịch, mọl gin dinh trong thành phổ đcu đóng cửa nghỉ, sửa 
soạn bữa cơm chỉỉu ctlng vái Tồ Tiên, cảnh binh cũng như mật thám 
đẽu sao lẵng việc canh phòng, Nguyên Văn Viên cùng Nguyễn Văn 
Lân, Nguyễn Đức Lung tức Ký Cao đến cạnh miễu con, nơi xế cửa 
nhà Germaine Carcelle đứng đợi Bazin. 

Theo thường lệ, Bazin ngồi trong chiếc xe hơi lộng lầy hiệu 
Hotchkiss sơn mầu bleu royal đến nhà Germaine. 

Vào khoảng hoi 20 giò 1 , Bazin đâu đội mũ phớt, minh khoác áo 
pa đò* suy từ trong nhà Germaine bước ra qua đường tiến tời chỗ xe 
hơi đậu, tài xế của y vội mỏ* cửa xe, Bazin một chân bưó*c lên bệ xe, 
một chân còn dứng dưóù đường, mặt ngoảnh lại đề ngón tay lên môi 
ra hiệu chào lọi tinh nhân còn đứng trưór cửa. Giữa khi ấy tiệm bán 
thuốc lào xẽ cửa nhà Germaine đem tràng pháo dài ra dổ,t ngay trước 
cửa. Nguyên Văn Viên liẻn ra lệnh cho Nguyễn Đức Lung tiến đến 
trao cho Bazin một phong thư (Bản án tử hlnh) ngoài bì có tên Hãng 
Tẵu thủy Bạch Thái Bư&i, Nguyễn Văn Lân liền tiến đến bắn một 
phát súng lục vào má, trúng hàm răng Bazin ; Bazin ngã gục ; Lân bồi 
thêm hai phát nữa, kết liễu đời tỗn thực dân chuyên mua bán nô lệ. 

Mọi nhà trong phố đều đă đóng kín cửa nghỉ ăn Tềt, tiếng súng 
hòa lẫn tiếng pháo, nên không một ai hay biết, ngoại trừ Germaine và 
tên tài xể, Germaine quá sự, vội chạy thụt vào trong nhà đóng sập cửa, 
nhln ra đường qua khe kẹt hỏ*; còn tài xc cũng quá hoảng sơ, vội 
nằm gục xuồng chỏ ngồi lại trong xe, 

Sau khi thi hành xong nhiệm vụ, Nguyễn Vần Viên cùng Nguyễn 
Văn Lân, Nguyễn Đừc Lung rẽ vào con đường cạnh Chơ Hôm, hồi ấy 
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con đường niy Ểồn nhiều hồ ao, đèn điện chưa có, rất ít ngưòủ quầ 
lại, mai 8011 i)Ay mổ*i mỏ* mang, đặt tên phổ là Harmand. Khi rút lu| 
đẾn khu nhà rượu* thỉ ba người chia tay, Nguyễn Văn Viên trỗ* lại 
nhà Nguyên Thái Trác ỏ* số 46 phố Chợ Đuồi (Goussard) trao choị 
Thái Trác bộ quăn áo trút ra, ròi ra đi* Bộ quăn áo mẫu xám ấy gói lạjf 
dem sang nhủ Lô Thằnh Vị, và báo cho Vị biết: Nguyễn Vân Viên đ^Ị 
thi hftnh xong việc giỂt Boadn. Lê Thành Vị tức khắc buộc thêm mộtj 
viên gạch rồl dem UQnp xuổtig hò Chinh Trung & cuối phố Chợ Đuối* 
Phong trào mua bán nô lệ từ đấy dăn dằn bưổ*c vào con đường cáo 
chung. (ì) 


(1) Năm 1967, khi ông Vũ Hồng Khanh ra tranh cử chức Tống Thống V. 
N. c. II. đã viết và đăng bảo vó’i hàng TÍT lởn : « \’ài nét về tiều sử và thành 
tích cách mạng của ứng cử viôn Tông Thống Vũ Hồng Khanh)). 

liọ Vũ viết tiếp: 

— « Ai đã ra lệnh giết BAZIN ? 

<( Vào những níun 1928 1929, bọn tài phiệt cấu kết vỏ’i Chính quyền thực 
dận Pháp, cưỡng bảch dân quò miền Bnc di làm cu li tại cảc đồn điền cao su 
của chúng đưối hình thức mộ phu, LUỒ len Bazin là một chủa chùm khát 
màu. Những ngưừi di phu chơ chủng bị dối xử tàn nlìần dẩ man, ít được 
s6ng SỎL trở về. Hòng bfc\o ta rít phẫn uíỉt pliăn dổi tròn bảo chí, hoặc bằng 
khảng tlur, cĩlng ch& dcm lụi Icết quả nho I nôn TiSng bộ V.N.Q.D.Đ đã họp 
liộl nghị, trong dỏ cỏ ông VCÍ Hòng Khanh tham dự, lên ủn tử hình Bazín, 
dề canh củo bọn tài pUIỘL và thực (liìn Pháp. Kốl cuộc tồn Bazin bị ban chết 
tại phố Huế HÀ NỘI nam 1929)). 

Như tác glii (la trinh bầy ở phììn tròn, vụ giồì tôn lliực dân Barin không 
đưa ra trước liộl dồng Tông bộ, vl xót không cỏ lọi; mh cliĩ do một cản bọ 
Đảng lh anh Nguyỉín Vỉin Viên lự dộng thi bhnh. Chứng cỏ’cụ thề là trong 
bản Cáo Trụng mh chinh ông Chánh Hội ddng Hồ hình Brides đọc tnróc 
Toà sảng nghy 2. 7, 1929, đa không hề da dộng gl dến vụ ám sát Bazin. 

Hơn nữu, Ttòngbộ V. N. y, I). H. kĩ) tử nghy Ba/in bị giết trở vè trước, 
không hố có ủy viên nho mang lòn Vù Van Gian lức Vũ Mòng Khanh sau này 
ca. 

HÊ tránh sự hiếp (lâm lịch sữ ViMiiỉhi lỉĩurcùa quỉ VỈBỘC giả nhất là 
những thnnli niỏn Dang viùn V. N. ọ. 1). H.. nôn bàt buộc Tác gỉẵ phải cỏ 
mẩy Iò’i chú thích nhy, xin cảo lỗi cùng <Juỷ VỊ Bộc giả bổn phương. 
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VIỆT-NAM QUỐC-DẨN BẢNG BỊ THỰC-DẨN 

BẮN ẨP 

THIẾT LẬP HỘI-ĐỒNO ĐE-HÌNH 

r ỉ ^HỦ phạm vụ ám sát Bazịn đã không phải là Léon Sanh, tất là 
hành động của V«N*Q,D.Đ. mà sỏ* mật thám Bắc Việt đã mong manh 
biết từ hồi Nam đồng Thư xã được thành lập ít lâu, nhưng nếu đàn 
áp ngay thl thiểu bằng cỏ', nên chúng chỉ cho theo dõi từng cá nhân* 
Đến ngày nay V.N.Q.D.Đ* đã có một lực lượng khá lớn lao, nên chúng 
không còn thề đề lâu được nữa ! 

Nguyên nhân bị tiết lộ, bỏú một thanh niên trí thức là Nguyễn 
Quốc Túy, y khoác bộ áo cách mạng tham gia vào những vụ có tínb 
cách ái quổc ái quần, đềamưu đồ khoái lạc cá nhân, sỏ* mật thám Bắc 
Việt thừa biết rõ là gã lợi dụng cách mạng đề gây phá rổi trị an ; nên 
đề nghị vổ*i Thổng Sứ Bẳc Việt ra lệnh trục xuẩt y về nguyên quán 
ỏ* Trung Việt vào hồi cuổi năm 1927. Nhặn được lệnh trục xuất, 
Nguyên Quổc Túy đã đẽn nằn nì vóú Rinert, Cầm mật thám: 

— Xin ông cho tôi ở lại Bắc Việt, tôi sẽ xin báo đẽ ông biết một 
tỉn quan trọng* 

Rinert cưèd khằy, đáp lại bằng giọng mỉa mai: 

— Quan trọng à! Thôi về qua Vinh, anh sẽ khai với ông Chánh 
Mật thám ở đấy. 
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Khi lính glỉU ví tờ\ mV mẠt thám vinh (Nghệ An), Nguyện Quốc 
Tủy đa không ngỉtn ngợi khai tin qudn trọng ấy vó*i chánh mật thám 
tỉnh Nghệ An r/lng I 

— «.M Hốm trước đầy người bạn đồng học của tôỉ là Nguyễn 
Thái Học có đến rủ tôl vAo hội kín, mà mục đích là dùng'võ lực đánh 
đồ chí độ thực dần, Trong hội kln ấy có cả Nhượng Tống và Phạm 
Tuấn m (x) 

Vào hồi 5 giò* Íiíng ngày X7 tbdng 3 năm 1939, tức ngày mồng 8 
tháng giêng năm Kỷ Tỵ, sỏ* mật thím Bắc Việt chăng lưới khám xét 
nhà và bắt một s6 Trung ủy V.N.QD.Đ. trong sổ có Bùi Tiên Mai. 
Nhưng không bắt được hai yếu nhân của Đảng là Nguyễn Thái Học 
và Nguyễn Khắc Nhu, Nguyễn Thái Học khi ấy đương ở Khách sạn 
Việt Nam, được đồng chí phi báo, ông liền thoát ra phía cửa sau Khách 
sạn năm phút đông hồ trư&c khi mật thám kéo đến bồ vây khám xét 
cơ quan ấy (2). 

s& mật thám dưa chúng tôi ra Biện lý cuộc, Nhưng thấy là việc 
quan trọng, Biện Lỷ"cuộc báo cáo lên Phủ Toàn Quyền. Toànquyền Pas- 
quỉer ký nghị định thiết lập Hội đồngĐềhlnh (Commission criminelle) 
đè xét xử V.N.Q.D.Đ* Thành phằn Hội đông Đè hlnh gọm có : 


(1) TiM liộu m\y Lim llỉííy trong lặp hồ scV cíia củc dảng vièn quan' 
trọng của V.N.Q.D.l). l)ị biU giam hồi thang 2-1021). Dược hội dồng đề 
hình cho xem IrinVc ngỉiy dưa ra Tòa xử phiòn còng khai. 

(2) Nhượiig-Tong^dã viốt trong lụp Nguyỗn-Thái-Iỉọc do Tân-Việt 
xuất bản, 110 ’i Lrang 60 rang: ((Chúng clio ngư(Vi canh cả dòm, đò từng 
bưỏ-c, nhưng thực Lhl cỏ tho nỏi rằng: clúmg chả biết gì cả ! cỏ rỗ’đến 
liò-so* mlnli mà coi, nuVi biết những t(V Irinh của tụi Ihảm-lỉr tâng công 
phần nliiồu h\ l)|a dạt suot lử dầu dổn cuối. Khổng cỏ cảc tay nội công 
thì khổng hao gi(Y phả noi một dang cách-mạng, mà Bảng chúng tồi cho 
mãi tó*i nám 1020, qua Lình không cỏ một tay nội công nào ! Bảo cảc 
(lảng-vi ôn của chủng Lỏi hồi ổy lăn nhiều mật-thảm, hoàn toàn là một 
chuyện của những ke xấu bụng dặt dièu nỏi lòn. 
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Chánh Hội đồng : Brides, Thanh tra Hành chính, chính trị Bắc 
Việt (I) 

Uỷ Viên : Nicolas, Biện lý 

-- : Delsalle, Đốc lý Hà nôi 

- : Guet, Đại úy 

Thông ngôn : Hoàng Hữu Phương 

Lục sự : Arnoux Patrich 

Hội đồng Đề hlnh làm việc ngay trên tầng lâu ngục thất Hỏa lò 
Hà nội, nơi phòng giam cụ Phan Sào Nam hồi năm trước đây. Bắt tay 
vào việc, Brides ra lệnh cho các bị can được hư&ng chế độ chính trị 
phạm (régĩme politique). Sổ đảng viên V.N.Q.D,Đ. dần dân bị bắt 
giam lên tỏ*ỉ con sổ 227 người, (2) bởi Bùi Tiên Mai, một Trung ủy 


(í) Briđes ilưtrc ngưò’i dân Bắc-Iĩà liệt vào hạng « Tử Hung* ỉ nhất 
Đác (Dnrles) nhỉ Ke (Eclcert), tam Ma (Dclamare), tử Bích (Bridcs). 

(2) 227 ngưò-i dưọ-c phân loại như sau : 


— Tliư-kỷ của Chỉnh-phủ 36 ngưò’i 

— Nhân viên chính quyền Pháp 13 » 

— Giảo viên nha Iiọc-ctiỉnh 36 )) 

— Giáo viên Tư 4 » 

— Giáo-sư Hán-văn 2 )) 

— Sinh-viên 6 » 

Quảng-cáo viên 4 )) 

— Thương mãi và kỹ-ngliệ 10 » 

— Buôn bản và tiếu công^nghệ 39 » 

— Đièn.cliủ, nông dân và.y-sĩ 37 » 

— Quân-nhân 40 )) 


Bảng tóm lưọ*c này chửng tỏ cho thấy thành phàn trí thức và bản 
trí thức cao đến đâu ĩ Và phong trào cỏ thề trở nên nguy hieni cho nền 
an ninh của Pliảp, bởi vi hơií 50 phần trăm kẻ âm mưu làm nghề phục vụ 
cho chính quyền Pháp. (Trích theo tài-liệu của Louis Marty, Giám-đốc 
mạt-thám Đông Diro*ng viết trong cuốn <( Contribution à Phistoire des 
mouvenients politiques de p Indọchíne Francaise,») 
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dã tham dự Tồng bộ dín hai kỳ, bị mật thám đem danh lợi cám dỗ, 
Tiên Mai đa cung khnl liỂt LÔng việc của Đảng và tổ cáo hết tên tuồĩ 
những ủy viôn trong Tùng bộ. Ngoài Bùi Tiên Mai còn có 5,3 người 
bị mật thám trn tfín, khủng bổ tinh thăn, bị mắc mưu, tư&ng chúng 
đã biết rồ hít cí, nôn hỏi đAu nói đổ. Riêng số đảng viên thuộc Tỉnh 
Đảng bộ Tinh Hưng Yôn, Hội đồng ĐỄ hình đặc ủy cho Tuần phủ 
tinh ắy là Vi Văn Định được toàn quyền cứu xét* Hộ Vi đã dùng chó 
bẹc dê Đức cùng số linh dõng người Thồ tra tấn một cách vô cùng 
khủng khiếp, nên số đảng vỉên tĩnh Hưng Yên đã bị bắt nhịều nhất. 
Còn các tỉnh khác, các trung ủy đã cố sức chịu đòn không chịu cung 
khai, Hội đồng Đề hình không tim ra manh mổi, nên giữ được an toàn. 


★ 


MƯU PHÁ NGỤC THẮT HỎA-LÒ 

Thế là bọn thực dân Pháp đã bắt giữ hâu hết các yếu nhân, từ 
những sáng lập Đảng viên đẽn những Uỷ viên trong Tồng bộ cũ và 
mó*i: chỉ duy còn hai nhà lãnh tụ tối cao của V.N.Q.D.Đ* : Nguyễn 
Thái Học và Nguyền Khắc Nhu* 

Với bằng đủ mọi cách mọi giá, chúng vẫn không sao bắt được ; 
mặc dẫu lại có tin là Nguyễn Thái Học vẫn thường lui tới các vùng 
lân cận ngoại thành HÀ NỘI, đề liên lạc và thông báo tin tức vổ*i các 
đồng chí của ông hiện đương bị giam giữ tại ngục thất Hỏa Lò. 

Do đó Arnoux Tồng Giám đốc Công an, một tên chùm mật thám 
già đời đất Bẳc, và nhất là Brides Chủ tịch Hội đồng Đề hình, một viên 
cai trị khét tiếng trong hàng « Tứ Hung», đều như điên như dại, 
.đứng ngồi không yên ! Chúng vừa tỏ vẻ cáu kĩnh, vừa có ý lo lắng 
sọ* hẵi. 
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Bỗng nhiên một hôm, vào cuổi tháng 4 năm 1929, không biểt từ 
dílu đưa lại ? y nhận đừợc tin chắc chắn là Nguyễn Thái Học đương 
diuần bị một cuộc noi dậy đánh phá Ngục thất Hỏa lò vào ngày Kỷ 
niệm Jeanne d'Arc (Gian Đa) 14 tháng 7 sắp tỏd, đề giải cứu cho các 
dồng chí của Nguyễn Thái Học đương bị giam cầm trong ấy, giống 
như cuộc nồi dậy của dân chúng Ba Lỗ đánh chiếm Ngục thất La 
Bnstille hồỉ nãm 1789. 

Tin này tuy trước có thực, và bản kế hoạch đău tiên đã đưọ*c 
thảo ra, nhưng vl sau nhiều lý do đặc biệt, nên lại quyết định bãi bỏ* 
Thế mà bọn phản động giò 1 đây mởí đánh hơi thấy, lại mang đến tâu 
hót với Brides, làm clio y hoảng hốt và lo sọvdẽn nỗi vừa sáng sởm 
tinh sương hôm sau, khi vừng đông còn chưa 16 rạng, Briđes đã 
đơn thương độc mã, lăm lì tiến bưửc vào khu Sà lim c (cellules C) 
gồm 32 sà lim, là khu biệt cấm kiên cổ và quan trọng nhất, và cũng 
âm u rùng rợn nhất tại ngục thất Hỏa lò thời bắy giờ, đã đưọ»c mệnh 
danh l\ ((Le tombeau vivant» (mồ chôn người sống) * Nơi đây giam 
cầm hầu hết là nhân viên Tồng bộ cũ và mời V*N.Q.D*Đ. 

Tóìhành lang Sà lim c, Brides ra lệnh cho tên Giám thịTPháp 
theo sau, lần lượt mỏ* cửa từng Sà lim một, đế y vào tận chỗ, nói 
với lừng người chúng tôi một câu, nguyên văn: « Attention à vous 
tous ! Et dites à HOC qu'il reste tranquille 1 S'il y a un moindre sou- 
lèvement à Hanoi, vous aures tous la tête coupée I» (Các anh liệu hồn 
dắy ! Và bảo vóù Học, nớ phải yên đi Ị Nếu xầy ra một cuộc nồi dậy 
nhỏ nào ờ Hà nội, tất cả các anh sẽ bị rơỉ đẵu ráo !) 

Câu nổi của Brides vừa có ý hăm dọa, vừa như có ý khuyên lơn 
vậy. Nói xong y lẳng lặng đi ra, không hỏi han thêm b&t nửa lời, 
và lân lượt ngót 30 người, vó*i ai, y cũng chỉ nói mệt câu ấy mà thôi 

Nguyên từ lâu, Brỉdes đã cho rằng : mặc dâu bị giam căm nghiêm 
mật, nhưng f một sổ anh em vẫn có liên lạc chặt chẽ với nhà lãnh tụ 
tré tuồi, và nhát \\ vẫn đượ: tham khảo ý kiến đăy đủ về các vấn 
đề trọng đại của Đảpg. Do đổ Brides thường nói với anh em chúng 
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tôi rằng : (í De la priaon, lc Tong bo dirige toujours le Parti ». (Từ 
trong nhà giam, Tồng bộ v/ln giữ quyền lãnh đạo Đảng.) 

D! nhiên cuộc nồi dậy này rồi sau không xẫy ra, vì đã có lệnh 
bãỉ bỏ từ trưóx như trốn dã nói; nhưng Brides thl có biết đâu, và y 
lại cứ đinh ninh cho rằng, đây là kết quả của sự mặc nhiên thông cảm 
giữa chúng tôi vởi những lời du thuyết đẵy khôn ngoan và khéo léo 
của y tọi các sà lim trước đây ; rồi v 5 hình trung, từ đó chúng tôí 
cứ được quan trọng hổa tư&ng tượng mãi lên. 

¥ 


HỘI-NGHỊ LẠC-ÔẠO 

Cẵn phải có một số cán bộ đắc lực đề bo xung vào công tác 
cẫp bách. Đầu tháng 4-1929, Nguyễn Thái Học và Nguyễn Khắc Nhu 
bí mật triệu tập Đại biều các Tỉnh bộ toàn quốc tại Lạc Đạo, một 
làng gần ga Lạc Đạo thuộc tỉnh Bắc Ninh. 

Trong s6 cán bộ được bồ xung, cổ Sư Trạch, một đệ tử trong; 
phái Thiếu Lâm, có phong độ giang hồ kiếm khách, xuất hiện giữa 
khi tòa nhà V.N.Q.D.Đ. đương bị cơn bão tố lung lay. Ngoài Sư Trạch, 
còn có một sỗ đảng viên được cất nhắc lên hàng cán bộ mới,: Ký 
Con, Nguyễn Vin Chấn, Xuân Tùng, Vũ Vãn Giản, Phạm Văn Tình 
Nguyên Huy Thọ V.V.* 

Sau phăn trên, Nguyễn Thái Học bưổx lên diễn đàn với một; 
giọng nói cảm động ; 

« Hiện tinh Đảng chúng ta lúc nầy có một sổ chi bộ & các tỉnh : 
Thái Binh, Ninh Binh, Hưng Yên, Tuyên Quang và vài chi bộ Nhà 
Binh, sổ, đồng chí bị bắt khá nhiều ; còn các tỉnh khác và Đô thị, nhờ sự' 
nhẫn nhục và gan dạ của CẬC Đồng chí ỉr trong ngục thất, nên số Đồng 
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chí của chúng ta ở ngoài còn rất đông, không những an toàn vô sự, 
mà lại còn phát triền thêm nhièu Chi bộ, Các Binh đoàn, các Chi bộ 
nhà binh cũng mỗi ngày mỗi kết nạp thêm được 4 ihiều Đồng chí mó*L 
Tình hình của Đảng thế là vững vàng, tinh thăn gan dạ của các Đồng 
chí thế là tỏ rõ...)) 

Cuổi cùng Hội nghị quyết định xúc tiến ngay việc tuyên truyền 
kết nạp thêm đồng chí, và kiện toàn ngay lại những Chi bộ mà số 
Đảng viên bị bẳt nhiều. Sổ đảng viên mởi kết nạp, nay nhằm vào thành 
phần nông dân, thợ thuyền và sinh viên nhiều hơn. 

Vấn đề Hên lạc cũng được đề ra, Hội đồng quyết định lựa một 
số nữ Đảng viên lên thay thế sổ nam Đảng viên. Trong sổ liên lạc 
viên mới này có các cô : Đỗ thị Tâm, cô Tinh, cô Vân, cô Bắc, cô 
Chíi h và cô Giang. 


¥ 


VỤ ÁM SÁT TRỊNH THỊ-NHU 
TRỊNH THỊ-UYÌN 

Arnoux cũng như Brides, chúng đoán trước vó*i nhau rằng, 
Nguyễn Thái Học còn ở ngoài vòng kiềm tỏa ngày nào, thì một trận 
cuồng phong cách mạng, máu chầy thịt rơi, nhất định sẽ xằy ra bất 
cứ lúc nào ! Bỏ*i vậy công tác đứng trên hàng đầu của Brides lúc bấy 
giờ, là làm sao bắt giữ cho bằng được, hoặc thuyết phục cho được 
Nguyễn Thái Học chịu vê đâu thú, thì tự ĩ hiên an ninh trật tự toàn 
cõi Bắc Kỳ sẽ được bảo đảm như bàn thạch. 

Một buồi sáng, sở Mật thám giải đến Hội đong Đề hlnh một người 
tình nghi hoạt động cách mạng là Trịnh Đình Chiêm tức cả Chỉêm 
ở Phủ Lạng Thương* Cả Chiêm có 2 cô em gái là Trịnh Thị Nhu và 
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Trịnh Thị ưyền* Hai cô này lại là bạn gái chí thân vó*ỉ 2 cô: Nguyễn 
Thị Bắc, Nguyễn Thị Giang, mà theo báo cáo của 3 & Mật thám, thì 2 
cô Bắc, Giang là Đảng viên V.N.Q.D.Đ. và đương hoạt động cách mạng 
tích cực bên cạnh Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khắc Nhu. 

Đưọ‘c biết rồ ràng như vậy, trườc hết Brides cho gọi Trúc Khê 
Ngô Văn Triện, một Đảng viên V.N.Q.D.Đ* hiện bị gỉam trong ngục 
thắt Ilỏa Lò lên văn phòng, đe dọa sau vu6t ve, rồi hứa : Nếu VTrúc 
Khê bằng lòng viết một bức thư cho Nguyễn Thái Học, khuyên ông 
ra đẵu thú, thl lập tức họ Ngô được trả tự do. Ngô Văn Triện trưởc 
còn từ chổi, sau bằng lòng viết. Đại ý << khuyên Nguyễn Thái Học, 
Nguyễn Khắc Nhu nên ra đầu thú, không những không bị tội, mà còn 
cứu vãn được hơn 200 đồng chí hiện đương bị giam căm ; những thường 
đảng viên sẽ được tha hét, còn những trung ủy sẽ làm án chiếu lệ mà 
thôỉ, Chính phủ Bảo hộ hứa chắc chắn như vậy*.. » 

Nắm đưọ*c bức thư trong tay, Brides cho gọi Cả Chiêm, và cũng 
từ đe dọa sẽ mất đằu đẽn vỗ về an ủi: nếu Cả Chiêm khuyên được 2 
cô em gái mang phong thư của Ngô Văn Triện trao được đẽn tận tay 
cô Bắc hoặc cô Giang, thl không những được thả ngay về, mà khi 
thành công, Chính phủ Bảo hộ lại còn ban thưởng cho nữa là khác. 

Suy đi tính lại hồi lâu, Cả Chiêm nhận lời, tức thl hai cô Nhu, 
Uyền được sỏ* Mật thám bắt giải đến. Trưó*c hết Brides cho phép anh 
em được gặp mặt chuyện trò, rồi lại áp dụng chiến thuật đe dọa vỗ 
về. Kết quả 2 cô gái sông Thương bằng lòng nhận đem 2 bức thư ấy. 

Bưó*c chân ra khỏi cồng Hỏa lò, haỉ chị em bàn nhau phải tìm đến 
hỏi đồng chl xứ ủy Mai Ngọc Thiệu tức Cả Sâm ; vl Nhu Uyền đều 
là đảng viên V.N.C.M.Đ.C.H, đồng chí của Cả Sâm. 

Ban chấp hành Kỳ bộ V.N.T.N.C.M.Đ.C.H. tức thời được trỉệu 
tập một phiên nhóm bất thường vào buồitốỉrgày 28-5-1929 tại đường 
Thề Dục (Wiélé) Hà Nội. Hội nghị quyết định là giao hai nữ đồng chí 
Nhu, Uyền cho Tỉnh Đảng bộ Hải Phòng lo liệu cho đáp tăn Canton 
sang Hồng Kông, công tác cho Tồng bộ tại Quảng Châu, đề trảnh mọi 
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nự có thề xầy đến nguy hiềm cho V.N/I\N.C.M.Đ,C.H. Mọt cán 
bộ Đảng là Đặng Ngọc Long bí đanh Minh được đặc phái đem mệnh 
l?Mh xữống Tỉnh Đảng bộ Hải Phòng* 

Sáng ngày 31 tháng 5, Trịnh Thị Nhu, Trịnh Thị Uyền đáp xe 
liYa xuống Hải Phòng. Hai cô được một đồng chí là Trẫn Tố Lang đo 
Tinh Đảng bộ phái ra đóntỉẽp. Sau khi nhận được ám hiệu, Trần Tổ 
Lang bảo hai nữ đồng chí hãy tím một nơỉ đề nghi ngơi, đợi đến 
đúng hòi 19 giò 1 rưỡi sẽ đến đầu Ngõ Nghè, trước trường học Trí Tri, 
gan đường Cát Cụt đợi, se có người đến đón đưa lại cơ quan của 
Tinh Đảng bộ* 

Đọi đúng giờ hẹn, hai chị em lững thững đẽn ngõ Trí Tri. Giữa 
một nơi vẳng vẻ, bóng tối chập chờn, hai chị em còn đương ngơ ngác, 
chú ý xác định vị trí; thinh linh một tiẽng nọ phát ra, một viên đạn 
trúng ngực cô Uyền ngã gục chết liền. Cô Nhu còn đương hoảng hốt 
lại một tiếng nồ nữá tiếp theo, viên đạn trúng vào đùi cô Nhu ngã 
quỵ. Kẻ pát nhân trỗn thoát. 

Vụ ám sát này nguyên do là Đổ Ngọc Dzu nhận được mật lệnh 
Kỳ bộ về việc lo liệu cho hai nữ đồng chí xuất dương. Dzu tìm đến 
Nguyễn Đức Cảnh, người phụ trách, về tỉnh đảng bộ. Ban chấp hành 
Tỉnh Đảng Bộ *gom có ba người Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Thị 
Vinh, Lê Văn Đổng, ngoài ra còn có Quốc Anh, Kim Tôn và Sĩ 
Quyết mói từ Hồng Kông vè; Đỗ Ngọc Dzu, Trẫn Tổ Lang và Hồ 
Ngọc Lân cũng được mời tham dự. 

Trưỏ-c hội nghị, Nguyễn Đức Cảnh báo cáo về mệnh lệnh của 
Kỳ bộ về lý do phải đưa hai nữ đồng chí xuất dương. Quốc Anh đứng 
phắt dậy nói ; 

— « Bắc Việt Kỳ bộ đã chủ trương một việc quá mơ hồ, không 
hiều rõ tình hình đoàn thề một chút nào cả í Hiện nay Tồng bộ còn 
dflu nữa 1 Mà bảo gửí hai chị ấy sang công tác 1 Tồng bộ V.N.C.M4Đ.C. 
ĨI, hiện đã bị giải tán do quyết nghị của toàn thề đại biều dự đại hội 
màn quốc ở Hòng Kông đã biều quyết .đẽ thay thế bằng ĐÔNG 
DƯƠNG CỘNG SẢN ĐẢNG » rồi ! Vậy nay Kỳ bộ, Tỉnh bộ V.N, 
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T.N.C.M.Đ.C.H. ỏ* đây cũng đều bị giải tán đề tồ chức lại thành 
ĐD.C.S.Đ. 

Quốc Anh nói dứt lời, Sĩ Quyẽt tỉếp : 

« Gửi sang Hồng Kông không được I Đề ở đây trước sau gì haỉ 
chị ấy cũng sẽ bị bắt. Mà bị bắt trỏ* lại thì rất nguy vì hai chị ấy 
giữ công tác liên lạc, biết hết các yếu nhân Kỳ bộ, Tỉnh bộ 
chúng ta. » 

Đến lưựt Đỗ Ngọc Dzu: 

— ((Tình trạng đã xằyVa như thể này thì chỉ còn một cách 
là thủ tiêu luôn hai chị ấy đi cho rảnh nợ và yên chuyện. Bận tâm 
làm gìl Băn khoăn vô íchl Đề thì giờ mà lo tồ chức Đ,D.C.S*Đ. chứ! 
Sau nay nước được độc lập, sẽ cho tên hai chị ấy vào biền phổ là 
được ròi. 

Bản quyet nghị thủ tiêu hai nữ đồng chí : Trịnh Thị Nhu, Trịnh 
thị Ưyền được thông qua, công tác thú tiêu được trao cho Hồ Ngọc 
Lân thi hành, bởi Lân là một tay thiện xạ, Nhưng oái oăm thay! Thị 
Nhu lại là vị hôn thê của Hô Ngọc Lân, nhưng Lân không thề cưỡng 
lại mệnh iệnh mà Tỉnh đáng bộ đã trao phố, Lân chỉ còn một cách 
là thi hành bản án một cách sai lệch, nghĩa là chi bẳn vào một bên 
đùi Trịnh Thị Nnu. Hôm ấy là buồi tối ngày 31 tháng 5 năm 1929. 

Sau khi vụ án mạng nẵy xay ra, người bị bẳt giam đầu tiên là 
Mai Ngọc Thiệu tức cả Sâm và mấy đong chí của ông ỏ* trong Tỉnh 
Đảng bộ Hải Phòng. 


* 


HỘI-BồNG BÌ-HÌNH 
XỬ PHIÊN CÔNG KHAI 

Vụ án Bazin tuy phòng dự-thầm Tòa Án Đại-hình có đòi Lê 
Thành Vị, Nguyễn Thái Thác, Hoàng Vãn Đào và Nguyễn Hữu Đạt 
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ru hỏi cung nhiều lần, nhưng không một ai chịu tiết lộ một đỉẽu nào ; 
MỀI1 vẫn không tlm ra manh mỗi. 

Hội đồng Đè hình làm việc ròng rẵ suổt ngày đêm cho mãi đến 
ruổi tháng 6, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khắc Nhu vẫn không sao 
bAt được, lại vấp phải vụ ám sát Trịnh Thị Nhu, Trịnh Thị Uyền. 
Khiín Chủ Tịch Hội đồng đề hình hết sức bổi rối, lại không muốn 
lArn ra to chuyện, e Chính phủ Mầu quổc quỏ* trách bọn cai trị Đông 
Dương* Nên Hội đồng đề hình trả tự đo cho 149 người, còn lại 78 
người, quyết định đưa ra xử trước phiên tồa công khai vào hồi 8 giờ 
*Ang ngày mồng 2 tháng 7 năm 1929. 

Trong bản cáo trạng có đoạn rằng : «.. . ♦ các giáo viên, 

công chức, các binh sĩ là những cây cột chống đỡ mái nhà Đông 
Dương* Việt Nam Quổc Dân Đảng đã làm lay chuyền ba cây cột ấy. 
Nguy hiềm hơn nữa 1 Là những kẻ được họ rủ rê (Trừ Nguyễn Quốc 
Tủy), vào thì vào, không vào cũng không một ai đi tố cáo với các nhà 
đương cuộc^ Sự im lặng đó khác nào đồng loã I . *.*. . » 

Sau khi nghe lời khai của các bi can và các luật sư biện hộ, đến 
hồi 20 giờ toi hôm sau (mong 3 tháng 7) Hội đồng Đề hình tuyên án. 
Thực là một vụ án không tiền khoáng hậu trong lịch sử, 78 bị can 
mà chĩ xét xử chớp nhoáng trong có 2 ngày. 

Nhưng suốt trong phiên xử án, Hội Đồng Đè hlnh không hề nhắc 
nhỏ* đẽn vụ ám sát tên trùm thực dân Basin. 

2 người trắng án (1) 

3 người kẽt án khuyết tịch (2) 


(1) Đinh Huân-Trung, Trần Văn-Sinh 

(2) Nguyễn Tliải-Học, Nguyễn Kliắc-Nliu, Nguyễn Văn-Viền. 
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26 người án tù treo từ 2 đến 5 năm (3) 

47 người án tù cấm cổ từ 2 năm đến 15 năm (4) 

Ngoài án tù, mỗi người còn đèo thêm cái án 5 nẵrri biệt xứí, 
Cinterdiction de séjour). 

Đển ngày 24 tháng 8 năm 1929, chính quyền thực-dân ra lệnh 
phát vãng 25 người án tù cấm cổ từ 2 đến 5 nãm đưa đi giam tại t cắc 
ngục-thất thuộc các tỉnh thượng-du Bắc-Việtí 23 người án cấm cổ 
lưu đẵy từ,5 năm đẽn 15 năm đưa đi giam ngoài Côn-Đảo. (5) 


(3) Chu Dưỡng-Dình, Phạm Hữu-Chính, Đặng Đình-ĐiSn, Ng,uyen 
Văn-Bách, Nguyễn Hữu-Đạt, Hà Bức-Yưomg, Nguyễn Văn-Loãn, Nguyễn 
Triộu-Luật, Nguỹỗn Kim-Ngữ, Vù Bửc-Hiền, Trần Xuân-Ngưổmg, Trần 
Vàn-Chinh, Ngô Thúc-BỊch, Lò Văn-Quyền, Đặng Minh-Phụng, Lê Đửc- 
Phong, Liễu Bá-Dung, Phạm Hữu-Nữu, Nguyễn Văn-Triệu, Trịnh Tliế- 
Hưng, Lê Van-Thọ, Nguyễn Tlur-IIoàng, Nguyễn Văn-Tâm, phó Đức- 
Chính, Nguyễn Bửc-Phưong, Nguyễn Huy-Vicn. 

(4) Phạm Tuấn-Tài, Hoàng Thúc-Dzị, Nguyễn Ngọc-So*n, Lê Ván- 
Phủc, Trương Díin-Bảo, Nguyễn Thế.Nghiộp, Hoàng Trác, Nguyễn Thải-/ 
Trác, IIÒ Van-Mịcli, Hoàng ] ) hạm-Tran, Lò Xuan-Uy, 'Trần Văn-Môn,; 
Đặng Xuím-TiẾp, Phạm Hữu-Phung, Hoàng Hồ, Lố Ván-Thn, Trằn Bích, 
Phạm IIuy-Kicu, Đoạn Mạnh-Cliế, Đoàn Bá-Xỉcli, Bào Danh-Hội, Đào 
ViẾl-ChuyĨMi, Đoàn Mạnh-TiỂp, Trần Hưng-Long, Bặng Ngọc-Nhũy 
Nguyên Van-Bam, Nguyỗn Van.Kệch, Nguyễn Van-Khầc, Nguyễn cảnh- 1 
Hoàn, Nguyên Trung-Phủ, Trịnh Binh-Kim, Nguyễn Bang-Bỏa, Phùng 
Văn-BỘ, Lô Thỉmh-Vị, Hoàng Vìín-Bào, Chu Van-Phác, Vũ Tá-Chử, 
Nguy3n Vìín-Vỹ, Nguyễn, Buy-Cưo-ng, Phạm Lien-IIoa, Lô Tning-Bàng, 
Nguyên Viin-Tốn, Bào Khac-IIưng, Phạm Minh-Bửc, Phạm Văn-Trứ, 
Đọi Bụt... 

(5) Cung trong plvòn xỉr của 1Ĩ.B.B.1L này, còn xử cả mấy đảng- 
viôn V.N.TpN,C.M.B.CJL là Dương Hỉic-Bính (khuyết tịch 20 năm cấm; 
cố), NguyỄn Vỉin-Nimg, Nguyễn Danh-Bỏ-i, Bặng Bình-Iỉưỏ-ng và Mai 
Ngọc-Thiẹu từ 2 ílến í> nam cấm cố. 

Và còn một ngU(Yi nfra không tham gia vào một đảng phải nào, 
nhưng ríÍL hào hiộp,. Iihiộl tâm và triệt (le ủng lìộ cảchmạng, bịH.B.B.H. 
kết án 5 nám cấm cố lưu (lày, là cụ Nguyên Còng-Riệu tức Ba-Liệu. 
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Dư LUẬN BÁO CHÍ THỜI DÓ 

• 

Là mệt Đảng cách mạng bí\mật, làm sao mà dân chúng biểt được I 
Cho mãi đến đâu năm 1929, đồng bào được tin Ghính quyền Pháp 
đang lùng bắt Đảng cách mạng chổng Pháp là V. N. Q. D.Đ. 

Kíp đến ngày mồng 3 tháng 7 năm 1929, các báo chí Hà Nội đều 
đăng tin Hội đồng Đề hlnh đã hop xử các can phạm V. N. Q. D. Đ. 

Hầu hẽt dân chúng không hỉều hội đồng đề hình là gl ? và cũng 
không hiều V. N. Q. D. Đ. là đoàn thề nào ? 

Cuộc âm mưu chổng Pháp được hội đồng đề hình (Le complot 
antiírancais devant la commission criminelle). Chính quyền Pháp trong 
một thông cáo đăng trong báo « Avenir du Tonkin» ngày 2. 7. 1929 đã 
nói rõ thành phần và nhiệm vụ của hội đồng đè hình, ông Balnt nhắc 
lại như sau: 

« Hội đồng đề hình được thiết lập lập là do sắc lệnh của Tồng 
Thổng Pháp kỷ ngày 26. II. 1896, là một Tòa án đặc biệt thiết lập ttay 
thế cho tòa án thường đề xử những dân bản xứ hay đồng hóa phạm 
những khinh hoặc trọng tội, liên quan tới sự an ninh của nền bảo hộ 
hoặc tó*i sự mỏ* mang của nền thuộc địa Pháp.ì) 

Thành phần hội đồng đề hình.— Chủ tịch hội đồng đề hinh 
là một viên quan cai trị hạng nhất. Các hội viên gồm viên công sứ địa 
phương, no*! tội phạm đã xầy ra. Viên Biện lý có thầm quyền tại nơi 
này và một vị đại úy do Đại tưómg tư lệnh quân đội Đông Dứơng chỉ 
định. 

Tòa sẽ có một viên lục sự, lựa trong các tham tá lục sự tòa Thượng 
Thẫm. 

Khi hội đồng đề hình họp tại một địa điềm ngoài khu vực thằm 
quyền của các tòa Sơ thẫm Hà Nội và Hải Phòng, viên biện lý sẽ được 
thay thế bởi một vị Thầm phán khác do viêh Chưởng lý gỉám đổc Tư 
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Pháp Đông Dương đỉ cử* 

Vị chủ tịch và hai hội viên Đại úy và Thẫm phán, viên lục sự 
mỗi năm đều cỏ nghị định chỉ định của viên Toàn quyen Đôpg Dương. 

Qua các thành phin vỉi Hự điều hành trên, chúng ta thấy rằng : 

Hội đ&ng đề hlnh chinh chl là một tòn án đề xử về các vụ chính 
trị, nhằm riêng các vụ chính tri chống Pháp. 

Các báo sau vụ án này cố nhắc nhỏ* tời nhiều, cả báo Pháp lẫn 
báo Việt, Các báo Pháp của thực dân cố tỉm cách đánh lộn V.N.Q.D.Đ 
với V.N.T.N.C.M.Đ.C.H. tức là biệt hlnh của Đảng Cộng Sản sau 
này. 

Báo Franco Annamite viết : 

«Xôi xin hỏi còn có cách nào cho tôi khỏi lầm lẫn haỉ đảng ấy 
được ! nếu không kề cách là phân biệt tên đảng nọ dài hơn tên đảng 
kỉa ? Nói thực ra, tất cả những người trong hai đảng đều là bà con 
vói nhau cả. Họ cùng theo một mục đích là trục người Pháp ra khỏi 
xứ Đông Dương. (R.F.A. sổ 3 ngày 1-8-1929, trang 25.)» 

Báo Avenir du Tonkỉn còn viết: 

«Bọn thượng lưu Annam 'đã nghiên cứu nền văn minh của ta, thì 
không khi nào lại bồ ta, mà đi theo những kẻ chl cổ mục đích là phá 
hoại nền văn minh ấy. Họ còn nên hiệp tác v6i tìa nữa, bỏì vậy chúng 
ta có cái phận sự phải nên thân, cận vó’i bọn thượng lưu Annam t đè 
cho họ tin cậy minh, và họ hiều rằng quyền lọú của chúng ta vó*i của l ọ 
phải di song song vời nhau. 'Bốn nào cũng đem chút thành tâm ra, thl 
việc đố huS liên lạc vó*i nhau không khó gì... » 

Các báo Việt phăn nhiễu khâm phục thái độ của những nhà cách 
mạng trẻ tuồi trong vụ này/ nhưng không dám tỏ bầy một cách rõ 
rệt trên mặt báo. 

Công cuộc chổng Pháp này mặc dâu thất bại, nhưng đã cổ tiễng 
vang rất rộng lờn* 
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Báo « Action Francaise » xuất bản tại Pháp trong ngày 2-6-1929 tức 
IÀ trước ngày họp H.Đ.Đ.H. đã viết: 

uQưe-se passe-t'il en Indochine, et pourquoi nous đíssimule-t f on 
HMÌ jalousement la vérité ? Ưn député colonial que nous ne nommerons 

• pas auiourd^ui, a reẹu d'une personnalité Franẹaise résidant en In- 
ằ dochine et plus particụlièrement en Annam, une lettre extrêmement 

• pessimixte montrant le développement d'une carapagne írancophobe 
ntenace, puỉssante, savamment dirigée et sur le point de porter ses 
«íruits. Nous avons lu cetíe lettre. 

(í C'est la politique de bon plaisir, d'arbitrai, d ỷ illégalité íaite là-bas 
«par Varennequiporte ses íruits avec rautorỉsation dés gouvernements 
nuccessiís ». (1) 

Tại nước nhà hồi đó, có mệt sổ ngượi chỉ sợ người Pháp bỏ về 
nước thì họ hết bấu víu. Tượng trưng cho sổ người đó, chúng ta phải 
kề đến Bác s! Lê Quang Trinh hội viên hội đồng Chính phủ đã viẽt 
trong báo «Le Progrès Annamite» ngày 20.7.1929 như sau : 

((Supposọns un ỉnstant que la France íatiguée đes plaintes sempi- 
ternelles d r une certaine presse que se đit naíionaliste, prenne parti 
«de nous retirer sa pròtection. Qu^rrivrait-ỉl ? 

«1.— Le Japon avec sa íormidable ílotte et son armée ne íerait 
«qu'une bouchée de nous. 


(1) Bên Đông Dưo’ng cỏ gỉ, và lại sao ngưcri ta lại dấu đỉếm chúng 
la sự thực một cách ngoan cố ? Một nghị viên thuộc địa mà ỏ’ đây chúng 
lỏi không nói tên bữa nay; đa nhận được của một Pháp kiều ở Đồng 
l)ưo’ng, đúng hơn là ỏ’ Trung Việt, một lả thư đầy yếm thế, nỏi rõ một 
phong trào bài Pháp bền vững, mạnh mẽ và (lược điều khiẽn một cách 
khéo léo và ỏ’ trên dưcrng kết quâ, chúng tôi đã đọc lá thư đỏ. Báo dỏ 
lai viết tiếp : 

Đấy là một chính sách theo sỏ’ thích, áp bức bất công ảp dụng tại 
<lỏ bởi Varenne, chính sảcli này đa cỏ kết quả của nó, với sự cliuẫny 
của chinh phủ liên tiếp. 
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«2.—La Chine grâce à sa populátion prolifique autant quMndus- 
((trỉeuse, nous submergeraỉt, non sans nous avoir vaincus préalablement 
« sur Ic terraint économique. Et nous copnaỉssons par expérĩence, ce 
«qu r ỉl nous en coutait d f être dominés par les célestes. N r avons nous 
«pas des milliers d r années durant, pâli sous leur joug cruel ? Ẹaudra- 
«t-il recommencer ? 

«3.— Le Siam, dont les visẻes ne sont pàs moins manifestes,nous:, 
«envahirait incontiment avec son armé de 600.000 hommes et avec sạ 
«flotte aérienne. Qu'aurions-nous à lui opposer ? Etre dominés par les: 
(íSiatnois ? NỴ avons-nous ^amais songé ? ? ? 

« 4. — Enfỉn les appétits déchainés des particuliers ne tarderai- 
«ent pas, secondés par la troupe des mécontãnts et des aventuriers, 
« à occasionner dans notre pays même des dissentions intestines qui, 
«débridées dégénérèraient en guerre civiles, cotastrophe ent plusi 
«redoutable que toutes les invasions du monde I ! ỉ (2) 


(2) Thí dụ cỏ một ngày nưỏ-c Phủp lấy làm chản những sự oản 
vọng luôn luôn của mấy tò’ báo tự nhận là theo chủ nghĩa quốb gia, 
mà bỏ chủng ta không bảo hộ cho nữa ! thì sẽ trở ra làm sao ? 

1. — Nưó’c Nhật cổ thủy quân và lục quân rất mạnh có thề thang 
ta như trỏ' bàn tay. 

2. — Nưố*c Tầụ nhò* cỏ dân đông đúc và giỏi về đường kỹ nghệ, cỏ 
thfè Iàra cho ta phải chim đám sau khi dã thắng ta trên trưò’ng kinh tế. 
Nhò* cỏ SIT kinh nghiệm khi xưa, nên chúng ta đa biết rằng nếu dế các 
ông Tầu cai trị, thi thiệt thòi đ.ủ đường. Trong mấy ngàn năm nay 
chúng ta chẳng sọ* hãi mất mặt dưó’i quyền ảp chế của họ là gì,? Như 
vậy mà lụi còn muốn bắt dầu như cũ hay sao ? 

3. — Nưò'c Xiêm định ỷ không kém rõ ràng, cũng cỏ thế đem ngay 
600.000 quân và một đội phi co* đẽ tàn phá nước ta. Chúng ta nghĩ tỏi 
vi ộc dỏ khỏng? 

4. — Sau hết có những kẻ bất binh và những kẻ bằng lòng giúp các 
sự ham muốn sôi nỗi của những kẻ ăn không ngồi rồi, sẽ gây nên ở 
trong nưức những việc xâu xé lẫn nhau, không ai ngăn cấm dược, rồi 
hỏa ra 1101 loụn. Thật hại thêm 1 một sự tai hại, một trăm lần ghê sọ* 
ho*n những sự tàn phả trong thế giộ’i. 
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Kết luận đấy là ý kiến của một sổ người trí thức Việt-Nam cách 
đây đã quạ 30 năm, chỉ sợ ngưòi Pháp rút lui khỏi Việt-Nạm ! Nhưng 
may cho những phằn tử trí thức ấy, người Pháp đã ỏ* lại cho đến khi 
thật sự bị người Việt-Nam cùng đứng đậy tống khứ (1954). 

Còn có một vài tờ báo bằng chữ Pháp đo người Việt chủ trương 
như tờ « La Tribune Indochinoise )) của ông Bùi Quang Chỉỗu 
Những tờ báo này luôn luôn nhắc người Pháp nên thay đồi chính 
sách và mỏ* mang thật sự cho Đông Dương. 


(5 




CHITCTNG V 


THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG 

THÌ HÀNH BẢN ÁN BÙI TIẼN-MAI 

1 ^ÒNG bộ kỳ thứ nhất mãn nhiệm kỳ, Bùi Tiên Mai (ĩ) được 
Tỉnh Đảng bộ Tỉnh Thái Binh cử lên thay thế cụ Đặng Đinh Điền, 
vì tuồi già sức yếu. 

Ngày 17 tháng 2 năm 1929, Bùi Tiên Mai bị sồ* mật thám bắt từ 
tỉnh Thái Bình giải lên Hà Nội. Bị mật thám lung lạc, Bùi Tiốn Mai 
đẵ quên lời thề trưổ*c bàn thờ Tồ quốc, trước mặt các đồng chí; đã 
cung cấp đầy đủ những tài liệu quan trọng cùng những danh tánh 
các trung ủy tham dự Tồng Bộ suổt mấy kỳ liềm Hơn nữa, Bùi 
Tiên Mai đã dám công khai ra nhận diện và đổi chứng vỏ*i những đong 
chí, mà Bùi Tiên Mái đã khai ra trưÓT hội đồng đề hình. 

Trong khi tất cả các đồng chí bị nhổt trong sà lim, hoặc trại giam 
thl Bùi Tiên Mai được ưu đãi nằm một phòng riêng trên lău, nằm 
giường lò xo có đệm êm ấm và màn tuyn, ăn cừm Pháp. 

1) Bùi Tiên Mai nguyên quản tại làng Đức Hiệp, huyện Thư Trì, tĩnh 
Thải Bỉnh. Thông hán Vàn, đưực hỗ chức thừa phải hạng 5 huyện 
Thanh Thủy thuộc tĩnh Phú Thọ. 

Vỉ tính ham mê cò' bạc, nên thưòng khiếm khuyết công vụ, bị bãi chức. 
Trở về nguyên quán, tuy nhà nghèo nhưng rất khéo giao thiệp, được cụ 
Hạng Đình Điền tín dụng kết nọp vào V.N.Q.D.Đ. thuộc Chi bộ tĩnh Thải 
Bình. 
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Đề đên đáp công lao một kẻ phản Đảng, sẵn sàng làm tôi tở cho 
thực, phong. Sau ngày hội đồng đề hình xử xong vụ án V.N.Q.DĐ. 
Bùi Tiên Mai được chính quyền thực dân cho phục chức thừa phái 
phục vụ tại văn phòng Tồng Đổc Vi Văn Định tỉnh Thái Bình với 
một sổ tiên thường. 

Sau khi điều tra, thu thập đăy đủ bằng chứng, Tòa án cách mạng 
tối cao V.N.Q.D.Đ. họp phiên đặc biệt do Nguyễn Khắc Nhu chủ tọa, 
kết án tử hlnh tên phản đảng Bùi Tiên Mai. Bản án được giao cho 
ban ám sát thi hành. 

Đoàn viên trong ban ám sát là Trịnh Tam Tỉnh, một học sinh 21 
tuồi,-nhà ỏ* gẫn ga Cổng Vọng ngoại thành Hà Nội, được trao phó 
công tác đi giết Bùi Tiên Mai. Sau khi trad bản án cùng bức địa đo có 
đánh dấu nơi nhà ờ của Maỉ, và khẫu súng lục với 12 viên đạn cho 
Trịnh Tam Tỉnh, Lương Ngọc Tổn (trưởng ban ám sát) còn ân cần 
dặn dò thêm. 

— Nên thi hành vào khoảng 17 hoặc 18 giờ, nghĩa là sau khi nó 
làm việc ỏ* dinh Tồng Đổc về nhà, thì giờ ẫy ít người qua lại. 

Nhận được mệnh lệnh, Tinh liền thu xếp việc nhà đề kịp sớm 
ngày hôm sau đáp tẫu thủy đi Nam Định/ ghé bẽn Tân Đệ đi Thái Bình 
đề thi hành nhiệm vụ. 

Bước chân xuống tằu thủy cặp bến Hà Nội, tinh cờ Tỉrih gặp 
Phạm Huấn, một bạn đồng học và cũng là một đoàn viên trong Đảng 
cùng xuôi chuyến tàu thủy ấy. Đôi bạn trẻ tay bẳt mặt mừng. Sau một 
hồi tâm sự, Huấn tỏ ý muổn xin cùng được đi theo đề phụ lực, được 
Tỉnh đồng ý, 

Xế chiều ngày 15 tháng 3 năm 1929, tău thủy cặp bẽn Tân Đệ f 
mà đường đến tỉnh lỵ Thái Bình còn cách xa, ngủ đêm trong thành 
phổ e xầy ra nhiều điều bất lợỉ, Tỉnh rủ Huấn vào chơi nhà một dồng 
chí ỏ- làng Bùng gân bến đò Tân Đệ đề qua một đêm ; hôm ấy là ngày 
3-8-1929. 
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Đển nhà dồng chí trời còn hơi sớm, trong giờ phút ăợi bạn sửa 
soạn bữa cơm, Tỉnh và Huấn sánh vai nhau đi dạo chơi trên con đê 
Bùng. Khi di àén lối rẽ gần làng Thanh Ban, Tỉnh mót đi đại tiện, bèn 
rút khằu súng lục giấu kín trong người đưa Huấn giữ hộ, rồi xuống 
chằn đê làm việc căn. Vừa bước chân xuống khỏi mặt đê, nghe thấy 
tiếng súng nồ, Tỉnh hổt hoảng vội chạy lên, đã thấy Huấn ngã gục, 
hai tay ôm bụng, máu chảy đăm đìa. Tỉnh ôm lầy bạn vàjnói: 

— ((Thôi tôi đã giết chết anh rồi 1 Mà đại sự cũng hỏng nốt 1 
Trựờng hợp hày thể tắt người ta sẽ cho tôi là kẻ sát nhân.» 

Huấn hai tay đỡ ngực bảo Tỉnh: 

— ((Thôi, đại sự đã lỡ! Chúng ta đều là kẻ có tội với Đảng, dằu 
có hối cũng không kịp nữa 1 Nhưng anh hãy bình tĩnh, đi gọi ngay xe 
kéo tời đây, kíp đưa tỗi đến huyện lỵ sở tại này, đề tôi kịp cung khai 
gỡ tội cho anh, đừng lo sợ vô ích. 

Trời mỗi phút một tối dân, kiếm đâu ra được xe kéo ở quãng 
đường hẻo lánh ấy ? Chỉ gặp có một bác nông phu vác cuổc đỉ qua, 
Tỉnh móc túi lấy ra hai hào (2 cắc) nhờ bác nông phu đỉ kêu xe giùm. 
Trời đồ tối sẫm, xe chẳng thấy, chỉ thấy chức dịch cùng tuẫn tráng 
từ trong làng xóm^đổt đuổc vác gậy, thồi tù và inh ỏi kéo tời. Thấy 
quằn áo Tỉnh dính đẵy máu, cho ngay là kẻ sát nhân không cần hỏi 
han gì, hô trói Tỉnh lại, đánh đập một hồi, rồi lập biên bản. Phạm 
Huấn khai: 

— « Tôi vì buồn phiền về hoàn cảnh gia đinh, nên quyết chí quyên 
«sinh. Anh này (trỏ Tỉnh) đổi vó*i tôi chỉ là người khách đi qua đường, 
«không liên hệ gì với tôi cả! Khi đi qua quãng đường này, thấy tôi 
«tự tử, vội chạy lại dằng súng đề ngăn tôi, vì vậy nên quằn áo anh 
«ra bị vấy máu, Sự thực là tự tôi bẳn tôi, vậy yêu câu các ông thả 
«ngay anh ta ra, » 

Biên bản lập xong, chức dịch sai tuăn tráng cáng Huấn và áp giảỉ 
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Tỉnh lên huyện nha Thư Trì. Bổù vết thương quá nặng, đi được một 
quãng đường thl Phạm Huấn tắt thỏ 1 , yỗn giấc ngủ ngàn năm. 

Từ huyện nha Thư Trì, Tỉnh cùng thi hài Phạm Huấn được chuyền 
đỂn Tỉnh đường tỉnh Thái Binh. Theo sự khám xét ct a nhà hữu trách, 
giữa Huấn vói Tỉnh tất có sự liên quan, vì tự tử mà bắn súng vào 
cạnh sựờn, là cả một chuyện tối ư vô lý. Tinh nghi là một vụ án chính 
trị quan trọng. Từ Thái Binh, Trịnh Tam Tỉnh* bị giải về mật thám 
Hà TỊội. Bị tra tần một cách vô cùng tàn nhẫn dã man, Tỉnh vẫn 
giữ lời khai quanh co như, ở Thái Bình, nhẫt định không chịu 
cung khai sự thực. Bỗng một bức thư nặc danh gửi đến sở mật 
thám, tố cáo Trịnh Tam Tỉnh là đoàn viêm trong ban ám sát của 
V.N.Q.D.Đ. thừa lệnh Đảng này đến Tân Đệ đề mưu sát toàn quyền 
Pasquier, thời gian ấy quả thực Pasquier có .đi kinh lý Nam Định, 
Thái Bình. Vì vậy Trịnh Tam Tỉnh lại càng bị tra trấn dã man thêm 

Đồng chí của Trịnh Tam Tỉnh ỏ* làng Bùng cũng\bị bẳt giam & sỗ* 
mật thám Hà Nội, cũng bị tra tấn đến cực hỉnh nên đã phải cung khai 
hết tất cả sự thực. Xét thấy đủ tang chứng, Tỉnh đành phải thú nhận: 

— « Thừa mệnh lệnh của Đảng trưởng Nguyễn Thái Học và trương 
(íban ám sát là Nguyễn Văn Xuyến phái Tỉnh đi Thái Bình đề hạ sát 
«tên phản đảng là Bùi Tiên Mai..,» 

Nhưng sự thật, Nguyễn Văn Xuyến chỉ là cái tên tưởng tượng 
mà Trịnh Tam Tỉnh bịà ra mà thôi. 

5 

HỒ Sơ lập xong, Trịnh Tam Tỉnh bị giảỉ về tỉnh Thái Bình đề 
thuộc quyền Tòa Án Đệ Nhị cẫp tỉnh ấy xét xử. 

Ngày 23 tháng 10 năm 1929, Tòa Án Đệ Nhị cấp tỉnh Thái Bình 
đã kết án : 

Trịnh Tam Tỉnh 10 năm cấm cố. 

Nguyễn Thái Học, Nguyễn Văn Xuyến (khuyết tịcỉi) khồ sai chung 
thân. 
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Cơ QUAN THANH-GIÁM BỊ KHÁM PHÁ 


Nguyên từ hồi tháng 6 năm 1929, sỏ* mật thám bắt được một thanh 
niên đảng viên V.N.Q.D Đ. là Nguyễn Văn Kinh. Sau khi tra tấn, 
lhides được biết rõ Nguyễn Văn Kinh là liên lạc viên của Nguyễn 
Thái Học. Tương kế tựu kế, Brideslợi dụng ngay Kinh. Từ đe dọa đến 
dỗ dành đem danh lợỉ ra hứa hẹn, khiến cho Nguyễn Văn Kinh, một 
thanh niên mổ*i 2C tuoi dầu, việc đời chưa từng trải, bị Brides, một cáo 
già lão luyện mua chuộc, Nguyễn Vãn Kinh đã tổ cáo hết những nơi mà 
Nguyền Thái Học thường hay lui tới Bởi vậy ngày 13 tháng 7, sỏ* mật 
thám phái thám tử đến khám xét nhà Phó lý Dương Quang ỏ* Bắc Ninh, 
ngày 18 nhà Quản Khê cũng ở Bẳc Ninh. Trên đường trỏ* về Hà Nội 
mật thám xét nhà chị Lê Thị Thăng (vợ đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn) 
ỏ* Gia Lâm; nhưng cũng đều không tìm thấy tung tích Nguyễn 
Thái Học l 

Mặc dâu chưa bắt được Nguyễn Thái Học, Brides thấy Nguyễn 
Văn Kinh là người vẫn cỏ thề dùng được, nên ra lệnh thả Kinh ra, 
đề làm tròn sứ mạng phản Đảng. 

Được thả ra, Kỉnh trỏ* về nhà ở Phủ Lạng Thương nẳm nghỉ ít 
ngày. Thấy không hoạt động gì, Brides ra lệnh bẳt Nguyễn Văn Kinh 
dề khủng bổ tinh thăn, rồLhuẫn luyện thêm cho Kinhmghề làm gián 
điệp thực thụ \ sau ít ngày tạm gọi lành nghề lại thả ra. 

Hồi ấy những sự bắt bó* vẳo tù ra khám là một chuyện rất thường 
đồi khi còn đượx ca tụng là đồng chí ấy đẵkhôn ngoan trong vỉệc cung 
khai, ngay như Phó Đức Chính, Phan Xuân Đài.., bị Hội đồng 
Đề hlnh bắt vào rồi lại thả ra đến mấy lằn 1 

Nguyễn Thái Học khLấy mó*i từ làng Võng La trỗ* về nhà một 
13 o đồng chí là Nguyễn Tiếa Nguyên ỏ* làng Liễu Ngạn thuộc tĩnh Bắc 
Nịnh. Nguyễn Văn Kinh họi thỉm các đồng chí được biết Nguyễn Thái 
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Học hiện có mặt ỏ* Liễu Ngạn, liền tlm đển thuật lại chuyện minh b| 
bẳt giam đến hai lằn. Nguyễn Tháỉ Học chẳng những không nghi ngờ, 
lại còn khen là một đồng chí gan dạ, và từ đấy Nguyễn Vãn Kinh ỉạl 
được theo bên cạnh Nguyễn Thái Học* 

Ngày 27 tháng 8, mật thám đỂn vây khám xét nhà cụ Nguyễn 
Tiến Nguyên ; nhưng Nguyễn Thái Học vừa đi ra khỏi. Nguyễn Tiến 
Nguyên bị mật thám bắt giam. (ì) 

Kể đến cơ quan trọng yếu của Đảng ỏ* sổ 9 Phố Thanh Giáiụ 
Hànội, cũng bị sở mật thám Bắc Việt huy động một số đông đảo thátạ 
tử đến bồ vây khám xét* Nguyễn Tháỉ Học, Nguyễn Khắc Nhu, Nguyễq 
Thị Giang và mấy cán bộ vì công tác khần cấp đã đi Na Sầm từ buồl 
chiều hôm trước. Nhưng mật thám đã bắt được mấy cán bộ quan 
trọng : Nguyễn Văn Viên, Nguyễn Văn Viền, Phó Đức Chính và Giáo 
Lai, cùng một số tài liệu quan trọng vỏũ sổ bạc là 650 đồng. Chị 
Nguyễn Thị Thuyẽt, (2) một nữ cán bộ không rõ cơ quan Đảng bị 
lộ, nên ngay buồi chiều hôm ấy chị Thuyẽt còn tlm đến, bị mật thám 
còn đứng dinh ờ phía ngoài tóm được, khám thấy trong chiếc cặp da 
của chị có 3 khẫu súng lục, một sổ đạn và số tiền hơn IOO đồng* 


(1) Nguyỗn Tiến Nguyên tục gọi Khỏa Nguyên, sinh ngày mồng 10 thảng 
5 năm Mậu Tý tại làng Liễu Ngạn thuộc tĩnh Bắc Ninh, thuộc giòng dõi 
Ôn Như Hằú. Gia nhập V.N.Q.D.Đ. từ đầu năm 1928. Bị H.Đ.ELH. kết 
án khô sai chung thân, đầy ra Côn đảo. 

Thảng 10 nàm 1945 từ Côn đảo trở về Sàigòn, tiếng súng xâm làng 
bắt đằu nô, Cụ Nguyên lưu lại miền Nam, tham gia kháng chiến. 

Cuối năm 1957, bị đau nặng, phải vào diều trị tại bệnh viện Bình 
Dân Sài Gòn, (lược đòng clú săn sỏc rất chu dảo. Nhưng tuSi caò bệnh 
trọng, cụ dã trủt linh hồn vào ngày 13 tháng 7 năm 1958. Tang lễ được 
cảc dồng c]ií lo liệu một cách rất trọng thề. 

(2) Nguyỗn Thị Thuyết là con gáỉ cụ Dốc học Kiều, quản tạì làng Mai 
Xả, (tục gọi làng Bườn), lãng'Hữu Bị, huyện Mỹ Lộc, t^nh Nam Định. 

(xem tiếp chú thích trang 83) 
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Tbco báo CẢO của Nguyễn Vẵn Kinh thì thủ phạm ám sát Bazin 
chính là NGUYỀN VĂN VIÊN. Nên khi bẳt được anh^Nguyễn Văn 
Viên, tin tức đựợc thực dân loan ra, giổ*i thực dân Phảp hẽt sức hoan 
hỉ. Trưỏ-C phònp Dự thằm, Nguyễn Vãn Viên nhln nhận rằng; « Chính 
anh là đảng viên V* N. Q. D. Đ,, và chính anh đã cầm súng bắn chết 
Bazin; nhưng còn tòng phạm là-ai? Anh nhẩt định không chịu cung 
khái 

Đề tránh sự liên lạc thông tín giữa Sà lim này vỏ*i Sà lim knác, 
và được chắc chắn hơn. Viền Dự thầm Tòa án ra lệnh giam Nguyến 
Văn Viên vào khu Sà lim dành riêng cho phạm nhân Pháp. Tương 
đối khu sà lim này không có lính gác đi rỏn (ronde) lại không có cùm, 
nên Nguyễn Văn Viên thừa cơ hội xé chiếc áo'sơ mi xoắn lại thành 
giây thắt cồ tự tử ngay đêm hôm ầy, đề giữ hoàn toàn bí mật cho Đảng. 

Sáng hôm sau, viên Dự thẫm cho đưa Léon Sanh đen trưỏr một 
tử thi treo lủng lẳng nơi cửa sồ ở sà lim giam riêng phạm nhân Pháp, 
chỉ tay vào cái xác cởi trằn, ổm nhom và khắp mình mẫy tím bẵm vl 


(tiếp theo^chú Ihích trang 82) 

Lấy ông chánh tâng Toại, một điền chp ở làng Dục Tú, huyện Đông 
Ảnh, tĩnh Phúc Yèn, Nguyễn TliỊ Thuyết tính ngưòì cực kỳ ngay thẳng, 
hào hiệp, can trường, và thao lưọ’c. Ngoài việc quản xuyến ruộng, vườn, 
chị Thuyết còn lk ngưòù kinh doanh về thương mãi rất lơn và có tài: 
chuyên buôn nha pliiến và súng đạn. 

Là một nữ cán bộ V.N.Q.D.Đ. từ cuổi nàm 1928, chị Thuyết đã phụng 
sự Đảng một cách trung thành và tận tụy. Bị H.Đ.Đ.H. kết ản 5 năm tù 
ờ vè tội tiếp tế vũ khi và tiền bạc cho loạn đảng. Trong khảm đưòmg 
Hỏa lò Hà Nội, Nguyễn Thị Thuyết đối đãi vỏ*i đòng bạn rất tử tế, nên 
các phạm nhân phụ nữ đều kêu chi là «MẸ)>, 
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máu bị ứ đọng ỉạỉ, hỏi Léon Sanh: 

— Anh có nhận ra người này là ai không? 

— Tôi không hề biết người này, Léon Sanh đáp. 

— Anh có quen al tò Nguyễn Vãn Viên không ? 

— Tôi không quen ai có cái tên ấy 

Cuối tháng 8 năm 1930, Lổon Sanh được đưa ra xét xử trước 
phiên Tòa Án Đại Hình, Ttạng sư Bordas bênh vực cho bị can đã cãi 
rằng: Léon Sanh là một thanh niên cuồng vọng đã đọc nhiều sách cửa, 
Niètzche, nến trong một lúc bồng bột đã nhận bừa toan gỡ tội cho* 
hai người khác mà bị can có lẽ mến phục cử chĩ.,«. Léon Sanh được 
Tòa tha bồng; kết thúc vụ ám sát Bazin. 

Cái chết của tráng sĩ Nguyễn Vẵn Viên đã cứu chết haỉ đồng chí: 
Nguyễn Văn Lân, Nguyễn Đức Lung tức Ký Cao; nhưng kết cục Lân 
và Lung cũng bị Pháp bắt đẵy ra Côn đảo, bị cáo là đảng viên V.N.Q, 
D.Đ. 

Đển chiêu ngày 16 tháng 9, sỏ* mật thám lại phái thám tử đến vây 
khám nhà Nguyễn Tấn Lộc & làng Cồ pháp, nhưng Nguyễn Thái Học 
cùng Nguyễn Tấn Lộc đã vì công tác khẫn cấp phải ra đi từ chiều bữa 
trưó*c ròi I 


¥ 

xử TỬ nguyIn-văn-kinh 

Sau những vụ khám xét và bẳt bờ trên đây, ban mật vụ của 
Đảng tức thòi mỏ' cuộc điều tra, được biểt chắc chắn không phải kẻ 
nào xa lạl mà chíuh là Nguyễn Văn Kinh. Tòa án cách mạng tối cao 
của Đảng được thành lập ngay, tuyên án xử tử Nguyễn Văn Kinh. 
Bản án gỉao cho Ký Con chịu tráqh. nhiệm thi hành. 
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Đề rèn luyện cho một đồng chí mó*i, có tinh thăn mạo hiềm và 
liy sinh Ký' Con bảo ngay Nguyễn Văn Kinh vẽ phủ Lạng Thương tlm 
Trăn Đức Trinh tức Trinh con, một học sinh mói 18 tuồi. 

Được Ký Con gọi, Trinh tức tổc theo Kinh về Hà Nội. Đẽ Kinh 
di khỏi, Ký Con vỗ vai Trinh, bảo: 

— Thằng Kinh nó phản Đảng rồi! Anh căm con dao này đợi 
dín chiều tối, anh hãy đến nơi nó ơ, và bảo nó rằng: «Tôi mời nó 
dl hát tối nay,» Rôi anh cùng nó lên vườn Bách Thảo, tìm t6i ghẽ đá 
lrưổ*c « chuồng voi» đợi tôi. Anh nhử là khi thấy tôi đã bắn nổ ngã 
gục xuống rồi, thl anh cằm con dao nẳy đâm thật mạnh vào cồ nó, 
nhưng phải nhó* lấy giấy mà lót vào chuôi dao. 

Đợi đúng giờ, Trinh đển tìm Kinh, nghe thấỵ Ký Con mời đi 
hát, Kinh mừng quýnh, vội thay quần áo roi cùng Trinh phổng xe đạp 
•Anh vai nhau tiến lên vườn Bách Thảo" tìm đúng chỗ Ký Con dặn 
ngồi chờ. 

Thình'lình từ phía DigueParreau sau phía « chuồng VoÌJ), Ký Con 
tlín đến, rút súng lục chĩa bẳn vào đàu Nguyễn văn Kinh, Kinh ngã 
nục chẽt liền. Trinh hoảng hốt câm dao đâm, nhưng không đâm vào cồ 
mà lại đâm vào cạnh sườn Kinh, rồỉ vội bỏ chạy, không kịp nhặt mảnh 
glíy lót chuôi dao. Trái lại, Ký Con lạnh lùng thản nhiên rút cái ví ỏ* 
túi áo trong của Kinh ra, đặt vào đấy một mảnh giấy, một bản án vỏn 
Vẹn có 4 chữ: «KHÔNG Giữ LỜI THỀ )) ĩ rồi lại bỏ chiếc ví vào 
tủi áo trong giả Kinh, ung dung nhẫy lên con ngựa sắt đi thẳng. Hôm 
íy là ngày mong 6 tháng 10 năm 1929. 

sỏ* mật thám hay tin, Arnoux ra lệnh bắt Nguyễn Đức Lung tức 
Ký Cao. Cho mãi đẽn khi bẳt được Ký Con, Nguyễn s Đức Lung mới 
giải được hàm oan. 
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THI HÀNH BÂN ÁN NGUYÊN VĂN-NGỌC 

Thi hành kỷ luật Đing, vụ thứ 3 là Nguyễn Văn Ngọc. Ngọc nguyêní 
là nhân viên trong ủy ban quân sự thành Đảng bộ V. N. Q. D. Đ. Hảiị 
Phòng, đa một báo cho sỗ* mật thám Pháp biết đưọ*c cuộc hội nghị quânị 
chính của Đảng họp vào ngày 7.9.1929 tại căn nhà gác số 96 phổ 
Cằu Đất thành phố Hảl Phòng, khiến da sổ ủy viên bị bằt, trong số có 
Nguyễn Chí Chử, (1) Nguyễn Xuíln Tùng... Chỉ có mấy đồng chí chạy 
thoát là Phạm Văn Tinh, (2) Nguyễn Vãn Chấn và Nguyền Huy Thọ. 

Nguyền Văn Ngọc cũng bị bắt, như|ìg được thả liền sau đó, khiến, 
cho cảc đồng chí nghi ngờ 1 Thành Đảng bộ Hải Phòng ra lệnh theo 
dõi điều tra hành vi của Ngọc trước và sau vụ ẩy. Thu thập đẫy đủ 
tài liệu, được biết đích xác là Nguyễn Văn Ngọc phản Đảng. Tòa Án 
cách mạng tối cao được triệu tập do Phạm Văn Tình chu tọa, tuyên bổ 
tử hlnh Nguyễn Văn Ngọc, kẻ đã quên lời thề, bán đồng chí và làm 
chậm trề công cuộc TỒNG KHỞI NGHĨA của Đảng tại khu này... 
Bản án trao chọ Trân Chí Hải là trưỏrng ban Đặc vụ thi bành. Hải trao 
trách nhiệm cho một đồng chí kết thân vó-i Ngọc, dụ Ngọc đén nhà 
một đồng chí ỏ* An Dương (khu ngoại ô Hải Phòng) đề hạ sát. 

Trong khi dụ dỗ đó, cơ quan chể bom của Đảng tại Lạc viên bị vỡ, 
Phạm Văn Tinh, Nguyền Huy Thọ bị bẳt, và một sổ yếu nhân khác cũng 
bị truy nã gẳt gao, xét ra đều do tền Ngọc tố giác, rồi y trổn vào ỏ* 
luôn trong nhà tên mật thám Pháp là Bréard. 

Cách ít ngày sau Bréard, vò* ị)it Nguyễn Ván Ngọc đưa vào giam 
chung vổ*i các đòng chí trong ngục thất Hải Phòng, vó*i mục đích đề dò 
xét sự liên lạc giữa anh em cách mạng ỏ* ngoài và trong tù, vỉ hộ vẫn 
thường thông tin tức cho nhau qua một viên giám thị là Nguyễn Đinh 

Ai. 


(1) Nguyễn Chí Chử lh chủ tịch Thành Bảng bộ Hẳi Phòng. 

(2) Phạm Văn Tinh là ủy viên Tống bộ. 
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Xét thấy cơ hội tốt đề hạ Ngọc, anh em mật tin cho nhau phải 
tlll hành hành bản án gấp, Hốm ấy là ngày 12 tháng 5 năm 1930, vào 
liAỈ 3 giờ đêm, Nguyễn Chí Chử, Phạm Văn Tình, Nguyễn Huy Thọ và 
Pliọm Văn Mễ chờ cho Nguyễn Văn Ngọc ngủ say, liền lấy giây rút 
lịUỈln thòng qua co Ngọc còn Chử và Tinh đè lên người Ngọc, đấm vào 
(líu Ngọc, còn Thọ và Mễ mãi người một đầu dây kéo siết thật chặt, 
Nguyễn Văn Ngọc chết mà trong trại giam không một người nào hay I 
VI mọi người cũng đều ngủ say cả. 

Ra trước Tòa Án Đại Hình, Phạm Văn Tinh và Nguyễn Chí Chử 
dft ung dung nhận chính hai anh đã giết tên ((PHẢN ĐẢNG NGUYỄN 
VẤN NGỌC I» Tòa Án Đại Hình đã kểt án tử hlnh hai anh : PHẠM 
van Tình, nguyền chí CHỬ và dã lên mảy chém thực dân tại 
trước cồng ngục thất Hải Phòng vào đẫu mùa xuân năm 1931. 

* 




CHươNG VI 


CHUẨN BỊ TỔNG KHỞI NGHĨA 


HỘI NGHỊ ĐỨC HIỆP 

Trung tuăn tháng 5-ÌL929, đại bìều đại hội toàn quốc lại được bí 
mật triệu tập họp tạl làrig Đức Hiệp, Phủ Thuận Thành thuộc tỉnh 
Bác Ninh. 

Trước hết Nguyễn Thái Học thuyết trinh về tu chính một số điều 
khoản trong bản Điều lệ Đảng* 

Theo Điêu lệ mỏù, thấy rõ sự khác biệt quan trọng với những 
quy luật lúc đằu, chỉ có mục đích là không thay đồi. Tất cả các tồ 
chức đều biến đồi, và 3 viện họp thành co* quan tối cao của Đảng, 
nay chĩ còn một co 1 quan duy nhất: ((TỒNG BỘ CHIẾN TRANH)). 

Mỗi Chi bộ không quá 10 người, mà phải là những người có đằy 
đủ tư tưởng cách mạng, Gặp cơ hội thuận tiện, các Chi bộ sẽ biển 
thành ((NHỔM CHIÊN đấu. » 

Sau phần đại hội thông qua điều lệ mới, Nguyễn Thái Học thuyết 
trinh tiếp: 

— «Đứng trước hoàn cảnh hiện tạỉ Đảng chúng ta phâi lãnh đạo 
«nhân dân làm cuộc «TỒNG KHỞI NGHĨA)) gấp rút mởỉ được. 
«Nếu đề chậm lại theo đúng chương trình Đảng đã dự liệu, thl chắc 
uchắn là chúng ta sẽ bị thực dân bắt hết, sẽ chẽt dần chết mòn trong 
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« nhà tù, Đitig chúng ta sẽ tan I Nghĩa là cuộc ((TỒNG KHỞI NGHĨAd 
nội trong nam nay. 

«Vậy ngay từ giờ phút này, các đồng chí trong nhà binh phải 
«chúý đín phương pháp tán công, các đ^a điềm chiến lược... Các 
((đồng chí dân sự phAỈ cliAm lo rèn rũa gươm, dáo, chế tạo bom, đạn, 
«cùng aự tộp luyện vỗ nghộ đề dợ i ngày.,, » 

Nguyên Thái Học dứt lời. Các Đọi biều tranh luận sòi nồi. Một 
phái tán thành chủ trương của Đảng Trưô-ng; một phái chủ trương 
chưa nên khỏi nghĩa vội, vl lực lượng Đảng còn kém, đảnh tất phải 
bị thua, thua tắt bị thực dân khủng bố dữ dội, dân khí sẽ vl thễ mà 
thui chột mất hàng chục năm. Phái này mệnh danh là « Phái trung lập 
hay cải tồ», do Lê Hữu cảnh, Nguyễn Xuân Huân, Nguyễn Tiến Lữ, 
Lê Tiến Sự chủ trương. 

Đến khi giơ tay lấy biều quyết, thl phái chủ chiến đã thắng. Sự 
chuằn bị cho cuộc ((TỒNG KHỞI NGHĨA » bắt đằu tiến hành một 
cách hăng say gấp rút. 

Sau cùng, Tồng bộ thảo ra một bản kế hoạch ((Tồng công kích)) 
vói mấy điềm chỉnh dưói đây: 

ì) — Đảng chỉ huy một cuộc « TỒNG KHỞI NGHĨA » cùng một 
lúc đánh vào những Đô Thị lửn và những yếu điềm quân sự của Phẩp 
quân. 

2) — Võ khí giết giặc phần chính là nhằm vào những võ khí 
cướp được của Địch, và những bom, đao, kiếm do chính Đảng tự 
chế tạo ra. 

3) — Lực lượng chinh trong cuộc ((TÒNG KHỞI NGHĨA * là 
những binh sĩ của Đảng trong hàng ngũ địch; lực lượng phụ là toàn 
thề Đảng viên ỏ* ngoài Binh đoàn. 

4) — Quân kỳ dùng trong cuộc «TỒNG KHỞi NGHĨA » có 2 
mầu : mầu vàng và mầu đỏ (màu vàng tượng trưng cho dân tộc, màu 
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A\\ lượng trưng cho tranh đấu, nghĩa là dân tộc noi dậy tranh đấu 
tilAiih độc lập). 

5) — Quân trang : Đảng quân mặc quần áo ka ki mău vàng, đội 
IIIÍI có vành lưỡi trai, đi giăy cao su, tay phải đeo băng vải vàng có 
rha* : «VIỆT NAM CÁCH MẠNG QUÂN. » 

6 ) — Công tác cấp tốc là phải nỗ lực tuyên truyền sâu rộưg, và 
mụnh mẽ thêm trong giời bỉnh sĩ Pháp ngoài Binh đoàn của "Đảng, 
dồng thời lập ngay nhiều « XƯỚNG CHẾ BOM ». 

Chương trình ((TỒNG KHỞI NGHĨA)) cách ít ngày sau đã được 
Hộ Chỉ huy Tối Cao chấp thuận. Việc a TỒNG KHỞI NGHĨA)), 
i:hl còn là vấn đề thời gian 

Xúc tiến công cuộc «TỒNG KHỞI NGHĨA)) Nguyên Thái Học 
rít lấy làm lo ngại, vl chưa tìm được đồng chí nào có đủ khả năng đề 
phụ trách tồ chức Binh đoàn của Đảng ỏ* Tỉnh Yên Bái, một yẽu điẽm 
quân sự ơ miền Thượng Du. 

Sau một hồi suy nghĩ, Sư Trạch đề nghị nên trao trọng ỉrách ấy 
cho nữ đồng chí Nguyễn Thị Giang, có Đỗ Thị Tâm và Nguyễn Thị 
Bắc trọ 1 lực, chắc chắn sẽ thành công. 

Quả thật vậy, vượt qua bao thử thách và bao gian nguy trơ ngại, 
cô Giang đã thành công rực rỡ trong sứ mạng mà Đảng đã giao phó. 
Cô Giang đã làm việc không biết mệt Ị 

Sư Trạch xin tự đảm nhận việc tuyên truyền ỏ* các Sơn Môn, đạo 
hữu đề ủng hộ Đảng về cả mặt tinh thần lẵn vật chất; đồng thời xin 
chịu trách nhiệm huấn luyện các đong chí về kiếm thuật đề áp dụrg 
cấp thời vào công cuộc orTỒNG KHỞI NGHĨA )). Ngoài ra Sư Trạch 
còn lãnh nhiệm vụ bảo vệ tính mạng cho lãnh tụ Nguyền Thái Học. 
Ngoài Sư Trạch, còn xuất hiện một số nhân tài mới; tài ba xuất chúng : 
Ký Con, Lương Ngọc Tổn, Trịnh Văn Yên.,..; 

Sau khi hội nghị giải tán, còn lại 3 lãnh tụ: Nguyễn Thái Học, 
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Nguyễn Khảc Nhu và Phó Đức Chính. Nguyễn Tháỉ Học đưa ra ý 
kiến, là không nên đề cho các đồng chí Quân nhân biết trưửc vội 
chương trinh hoạt động, bỏ*i tính tình họ dễ bồng bột và cũng dẽ nguội 
lạnh. Nhít \h dồng chí Phạm Thành Dương chỉ nên trao pỊió trách 
nhiệm tô chức quân sự ỏ* một khu HẦ NỘI mà thôi, Tuyệt đỗi không 
thề đẾ cho được biết Đảng còn có những Binh đoàn khác ỏ* những nơi 
nào. Phảỉ tuyệt đổi đè phòng khi mưu cơ của chúng ta bị lộ hoặc có 
kẻ mưu phản Đảng, sẽ không liên hộ đến các Binh đoàn kháe. 

* 


BIỂN CỐ QUAN TRỌNG 

Vụ thứ nhất xẫy ra vào ngày 30 thảng 10 năm 1929 tại nhà Lương 
Văn Trạm & làng Mỹ Điền, thuộc tỉnh Bắc Giang, bỗng phát lên tiếng 
nồ vang trời dậy đất. 

Tiếng nồ ẩy từ một gian buồng kín phát ra, làm một bức tường 
đồ, mái nhà bị lật tung. Lương Văn Trạm từ ngoài vội vàng chạy vào, 
thl thấy 3 đồng chí coi việc chế bom thịt xương bị dập nát, mặt mũi 
xém đen sì, máu me chan hòa ; cả ba nói không thành tiếng. Liền được 
vực cả lên tấm phản, rồi vội vàng nhặt nhạnh quần áo nát cùng giấy 
tờ đem thiêu hủy cho phi tang. 

Phúc chổc bọn hương lý cùng tuăn phu ùn ùn kéo tổ*i bắt trói, 
Lương Văn Trạm. Khám xét trong phòng, người ta thấy một sổ giây 
đồng, mảnh thủy tinh, mạt gang cùng các hóa chất còn lung tung bừa 
bẵi; và lạ nhất là dưổ*i đất đén có hơn 40 cái lỗ tròn,... họ cho là 
những lố đề đúc bom. ỉ 

Lương Vắn Trạm bị giấỉ lên sở mật thám, bị tra tấn rất tàn nhẫn 
mà vẫn khồng sao biết được tên ba người hy sinh vl nghĩa vụ cao cả 
ấy là những ai } Người anh ruột của Trạm là Chánh Hội Mỹ ĐiSn lập 
tửc được trát bẳt, nhưng đã trốn thoát được. 
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Phạm Công Tạo, Trần Ngọc Liên, Vũ Văn Dương, Đổ Đức Hoạt f 

c,\ Cai, Khóa Yền.. ■«.là những người thường hay lui tỏi nhà 

1 -irơng Văn Trạm điềù bị bắt cả; sự thực họ đều là Đảng viên V.JN. 
Q.D.Đ. Họ tích cực chẽ tạo bom, tuyên truyền kẽt nạp thêm, võ trang 

dồng chí, đánh tráo lấy địa đồ quân sự.đều nằm trong túi Khóa 

Yín, một vaMrọng yếu trong Tỉnh Đảng bộ tỉnh Bắc Giang. 

BỊ giam căm cho mãi tỏ*i sau khi Hộỉ đồng đề hình giải tán, vụ này 
mái đưa ra xử trưó-c Tòa Án Đệ Nhị cấp tỉnh Bắc Giang. 

Ngày 20 tháng II, Chính quyen thực dần khám phá được 130 trái 
bo n chỏn dấu tại làng Phao Tân. 

— Ngày 23 tháng 12, khám phá được 150 trái bom tại làng Nội 
Viên. 

— Ngày 26 tháng 12, khám phá được 250 trái bom ỏ* Tháỉ Hà ấp. 

— Ngày mồng 10 tháng giêng năm 1930 khám phá được nhỉều 
chum xành chứa truyền đơn cách mang ơ Lục Nam (Bắc Giang), kệu 
gọi dân chúng và binh sĩ cùng đứng lên làm cuộc cách mạpg giải phóng. 

Bởi bắt được số truyền đơn này, nên sả* mật\ thám đã báo động 
tất cả giới hữu quyền, và đặt họ phải đS phòng chống lại một phong 
trào bạo động có thề xằy ra! Những biện pháp' canh phòng được áp 
dụng một cách nghiêm nhặt và khằn cầp. (1) 

— Đến ngày 20 thảng giêng, Chính quyền thực dân lại khám phá 
bắt được xưỏ*ng chế tạo đao, kiểm; và tiếp tục những ngày sau còn 
khám phá được nhiều trái bom được chế tạo tại nhà Tồng Hội ỏ* Làng 
Kha Lâm (Kiến An) và các làng khác. 


(1-2) Theo tài liệu của LouisMarty, Giám đốc sở mật thảm Đồng Dương 
viết Irong cuốn « Contribution à ITiistoire des mouvements politique de 
1‘indocliine Francais. » 
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Sau những vụ khám phá trên, tờ bảo «Volonté Inđochinois » ỉt 
Hànộĩ viết: « Những trái bom đó có lẽ là đo mấy người lính An Nam 
qua Pháp hoi trưởc đã từng ra chiến trận, và đã từng làm việc trong 
các kho thuổc súng, nay về mrỏx bắt cĩiưửc mà làm ; vl xét những trái 
bom giống như đạn hạt lựu (grenađe) đùng trong khi Đức Pháp chiến 
tranh mới rồi 1 

Sự thực những trái bom của V-N Q D.Đ. mà Chính quyền thực 
đân đã khám phá đưọ*c, là do một thanh niên đảng viên là Trịnh Vãn 
Yên chế tạo ra. 

Tóm lại, từ cuối thẩng IO năm 1929 đển tháng giêng năm 1930, 
Chính quyền thực dân đã khám phá được trước sau là 70 nơi chứa 
bom, đao, kiếm, truyền đơn, cờ, quân phục. của V.NQ.D.Đ. 


★ 

NGUYÊN THÁI HỌC, NGỤYEN khắc nhu, 

PHÓ BỨC CHÍNH BỊ BẮT hụt 

Ngày mồng 7 tháng 12 nẵm 1229, có 2 kẻ (1) đến mật báọ cho sỏ 1 2 
mật thám biết nơi ỏ* của Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khắc Nhu và Phó 
Đức Chính hỉện ỏ* nhà Lý Cả làng Võng La, tồng Hạ Bì, huyện Thanh 
Thủy (Phú Thọ) 

Thừa lệnh quan thày, Phạm Thành Dương tức Đội Dương hướng 
dẫn một tên mật thám mặc trá hình đeo lon cấp hạ sĩ quan Nhà binh đi 


(1) Sau đó (lã đièu tra rạ tên tuoi 2 kẻ đi tố giác vỏ’i sở mật thảm, nên 
ngày 10. 1. 1930, hai kẻ ấy bị đưa ra bò’ sông Đà. Một người bị giết bằng súng 
lục; ke kia lănh3 viên đạn nơi ngực, nhưng trốn thoát 

(2) Giáo Phú tức Vũ Đinh Phủ, nguyên quán Hải Dương, chính 
là nguôi gỉỏ-i thiệu Phạm Thành Dương với Nguyễn Thái Học hồi (lằu năm 
1928 tại Đòn Tông. Giảo Phú đã bị xử tử sau vụ này ít ngày 
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kèmTbắt Nguyễn Thái Học. Nhưng Độỉ Dương không^rõ địa thế làng 
Võng Lại Giáo Phú (2) cho Đội Dương hay; Võdg La là một làng 
cách mạng, ngày đêm quanh làng cổ người canh gác; chỉ có lỗi ra bò 1 
BÒng là không có* Vậy khi đẽn’bắt nên theo lổi ấy mà vào. Theo lời 
Giáo Phú, Đội, Dương đi lối bờ sông vào, quả nhiên anh‘em không 
kịp đề phòng vào báo trước* 

Sớm ngầy mồng 8 tháng 12‘năm 1929/theo chân Đội Dương, Riner 
Thanh tra mật thám cũng câm đàu một toán mật thám bo vây xung 
quanh làng Võng La, trừ mặt sông. 

Vào nhàNguyễn Tiến tức Lý Cả, Phạm Thành Dương cổ vẻ không 
được tự nhiên như mọi lần gặp gỡ trước* Đội Dương giới thỉệu vóĩ 
ba ông: Học, Nhu, Chính : «Đây là một đồng chí trong ban Tham mưu 
Cách mạng^quận đi theo là đề bảo vệ cho Tham mưu trưỏ*ng». 

Xét thấy thái độ và cử chỉ củạ^Phạm Thành Dương có vẻ khả 
nghị, Phó Đứq,Chính liền bấm Nguyễn Thái Học lui vào phía nhà sau, 
khuyêp nên đề phòng. Khi trỏ* ra phòng ngoài, trên mặt án thư có đặt 
khay trặ, Đội Dương cùng người tùy tòng ngồi một bên, ba ông Học 
Nhu, Chính cùng ngồi một bên mời nhau uổng trà và hỏi thăm tin tức. 

Nhưng"chổc lát lại thẫy Đội Dương'ngó đồng ho đeo tay, mà bàn 
tay lại thấy rđn rằy, hlnh có Sự ựổx hẹn cùng aỉ 1 Phút chốc ĩ)ội Dương 
liền đứng phắt dậy, thò tay vào túi quân, tên tùy tòng cũng đửng^ly 
theo. 

Nhanh như chởp, Xứ Nhu co hai chân đạp thật mạnh vào án thư, 
rồi ù té chạy; Nguyễn Thái Học cùng Phó Đức Chính cũng tiếp tục 
chạy mỗi người một ngả* 

Bị té nhào một cách bất ngờ I Chúng vội vàng đứng dậy, hai bàn 
tay run run, chĩa súng bắn theo Nguyễn Thái Học và Phó Đức Chính 
Học và Chính ngã vật xuống đất, nằm gỉả đò chết thật. Đội Dương 
và tên tùy tòng bỏ đó, một tay tằm súng, một tay giắt xe đạp vội rượt 
theo xứ Nhu, 
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Thừa địp Nguyễn Thái Học cùng Phổ Đức Chính tức thì trỗ* đậy 
tẫu thoát. Phó Đức Chính bj đạn xuy ôn ngang phần dưới vú, lặn vào 
thịt không sao lấy ra được, trỏ* thành một cái tật, sờ vào thấy lục 
cục, dưọ*c các dồng chỉ cấp tổc dem giấu kín trong kẹt một đống rơm. 
Nguyễn Thái Học khồng bị một vết thương nào ! vội vàng vượt qua 
hàng rào từ nhà này sang nhà khác, chạy thoát ra được ngoài đồng 
theo lối tắt. Một lẫonông đương đập đắt thấy Thái PIọc chạy tóù, vội 
trút cái áo tơi ìá đương khoác trao cho Thái Học, và chụp lên đẫu 
ông chiễc nón lá, và trao luôn chiếc vồ đập đất. Còn ông già thl vơ chiếc 
điếu cằy ra ngoi đàu bờ rhộng vờ hút thuốc canh chừng cho Nguyễn 
Thái Học. Nguyễn Thái Học vờ đập đất một hồi, rồi vác vo lùi dần 
khỏi địa phận làng Võng Lai tìm dến nhà một đồng chí ô* làng kế cận 
cải trang, rút lui dân về Miền Xuôi : Làng Mỹ Xá (Hải Dương). 

Nguyễn Khẳc Nhu vượt hàng rào rút lui ra lối bờ sông tại một 
bến bí mật, có thuyền chờ sẵn đưa đi thoát. 

Nghe tiểng súng nồ, những đồng chí canh gác ở ngoài liền chạy 
vào tiếp cứu. Đội Đương e ngại mắt mạng, không dám sục sạo đuồi 
theo r^ữa 1 chỉ còn biết thủ thế đợi dồng bọn thám tử mai phục ỏ* 
ngoài nghe hiệu kéo vào. Vào tó*ỉ 'đầu làng, chúng bẳt gặp người trong 
làng vác cây vác cuốc ra đồng, coi như không có việc gì đã xly ra ở 
trong làng cả I Bọn mật thám chia nhau: một raặt bắt người làng phải 
tập họp cả lại, đề chúng nhận diện từng ngưò*ỉ; một mặt chúng sục 
vào từng gia đinh lục xoát. Kết quả bọn mật thám đã không tìm thấy 
ba ông : Học Nhu Chính $ đành bật gia đĩnh Lý Cả, Lý Hai và cụ 
Bá Hộ, thân sinh ra hai ông trên đưa về sỏ* mật thám Hà nội đề điều 
tra ít ngày, rồi chuyền lên giam ở đề lao tỉnh Phú Thọ. 

Kẽ đến ngày 23 tháng 12 năm 1929, Uỷ ban Quân, Chính của Đảng 
ồ 1 địa phương Hải Phòng cũng bị mật thám đến vây bắt giữa lúc đang 
hội họp. 


Q 
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THI HÀNH BẢN ÁN PHẠM THÀNH-DƯƠNG 

Trước khĩ gỉệt gỉặc ngoài, cần phải giệt hểt giặc trong, ấy là cả 
linỉ cha con Phạm Thành Dương tức đội Dương, Dương là con trai viên 
piáo học Phạm Huy Du. Lúc thiếu thời, Phạm Thành Dương là học 
NÌnh trường Bưởi, sau khi tốt nghiệp thi vào trường thuổc (Ecole 
(le Médecine). Theo học đến năm thứ hai thì bỏ dở, sang Vientiane 
(Ai Lao) được bồ làm thư ký ở Toa Khâm Sứ. Tính ham chơi cờ bạc, 
uÊn đeo công mắc nợ # Phạm Thành Dương bỏ việc trổn về Hà Nội. 
Tạt Hà Nội, Dương xin đăng lính sỏ' Tầu Bay & Bạch Mai, và nhân 
(6 học lực khá, Dương âược cử theo học lớp hạ sĩ quan ỏ* Chùa 
Thông (Sơn Tây> 

Đầu nãm 1938, đo một đảng viên là Giáo Phú giới thiệu, Nguyễn 
Thái Học đích thân đến đồn binh Chùa Thông tuyên truyẽn và kẽtnạp 
Phạm Thành Dương vào V.N.Q.D Đ. 

Đău ,năm 1929, Phạm Thành Dương mãn khóa, được đồi về tòng 
Bự tại phi trường Bạch Mai, Dương đưọ*c chính thức công nhận là 
một đảng viên thực thụ; và được Tồng bộ cữ giữ chức trưỏmg ban 
Binh Vụ thay thễ một đảng viên mới bị H.Đ.Đ H. bẳt giam là vỉên 
đội Trần Vãn AỊòn. 

Giữ chức trưởng ban Binh Vụ, Phạm Thành Dương đẵ tuyên 
truyền và kẽt nạp được rát nhiều quân nhân đồng chí tỏ ra một đảng 
viên rất nhiệt thành xứng đáng. 

Đến cuổi năm 1929, Đội Dương bắt đầu thay đồi trí hướng, thoạt 
đàu Dương bí mật báo sở mật thám đến vây khám cơ quan chẽ bom 
của Đảng ở căn nhà sổ 7 bis Vĩnh Hồ, rất may những người có phận 
Bự ờ nơi đó đã trổn thoát được cả. Tiếp theo, Đội Dương dẫn mật 
thám đến đào được ở gò Điện khí ắp Thái Hà, tìm thấy 700 trái bom 
do Đảng chôn giấu, đề dùng trong trường hợp tẩn công phi trường 
Bạch Mai. 
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Ngày 8 tháng 12, Đội Dương dẫn một toán mật thám lên vây làng 
Võng La, đẽ bẳt Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khắc Nhu và Phó Đức 
Chính. 

Bị thất bại ỗ* Võng La, quay về Hà Nội, Đội Dương tổ cáo những 
binh sĩ trong các Chi bộ Binh đoàn của đảng ở Hà Nội, khiến một số 
bị tù, một sổ bị lột lon đồi đi các đồn binh hẻo lánh. Y lại còn tổ cáo 
vửi Chính quyền thực dân là V. N. Q, D. Đ. đương sửa soạn ráo riết 
cuộc TỒNG KHỞI NGHĨA, nhưng chưa được biết rõ Đảng ầy ấn 
định cuộc khỏi nghĩa vào ngày tháng nào ! ỉ (ì) 

Theo báo cáo của ban đặc vụ V. N. Q. D. Đ. thl nguyên nhân việc 
Phạm Thành Dương tạo phản, là do Phạm Huy Du được biết người 
con trai yêu quý của ông là Phạm Thành Dương, là một đảng viên trọng 
yếu của V. N. Q. D. Đ., ông liền đến tìm Lé onet là giám đỗc các trường 
Tiều học Pháp Việt, tỏ nỗi lo âu. Cách 3 ngày sau, Giáo Du được mờl 
đến sỏ* Mật thám, Arnoux dọa khéo nhà giáo về khuyên nhủ con phải 
bỏ V. N. Q. D. Đ. mà theo về với chính phủ Bảo hộ, 

Giáo Du về nhà khuyên con, dọa Đội Dương nếu không tuân lời, 
thl ông sẽ nói với Tây bỏ tù và sẽ đưa ra Côn đảo. Đội Dương còn 
ngần ngừ chưa quyễt định thái độ. 

Cách vài ngày sau, Phạm Huy Du và Phạm Thành Dương được 
giấy mời lên Phủ Toàn quyền. Pasquier long trọng trao tặng cho Phạm 
Huy Du chiếc « Mẽ Đay (Médaille) Tím » và tước hàm (( Hồng Lô Tự 
Thiếu Khanh )>; còn Phạm Thành Dương được đặc lĩnh một ngân 
khoản ngoại phí mỗi tháng là 1.000 đồng. 

Sau khi nhận được hồ sơ đăy đủ, Nguyền Thái Học quyết định 
đưa cả hai cha con Phạm Thành Dương ra xử trưỏx Tòa án Cách mạng 
Tổi cao của Đảng vào ngày 20 tháng gỉêng năm 1930. 

Tòa án Cách mạng được tồ chức tại làng Yên Quyết thuộc khu ô 


1) Sau vụ Võng La, Phạm ThànluDưomg được đặc phải sang làm 
thanh tra sở Mật Thảm Bắc-Việt. 
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('Au Giấy, ngoại thành Hà Nội, đo Nguyễn Khắc Nhu ngồi ghế Chánh 
An, chiêu tội trạng quyết nghị xử tử « CHA CON PHẠM HUY DU* 2> 

7 <!hi ám sát đoàn được lệnh thi hành bản án, Ký Con trao trách 
nhiệm vỉệc gĩễc Phạm Huy Du tức Giáo Du cho Nguyễn Vãn Nho ; (2 ) 
vlỊc giết Phạm thành Dương cho Nguyễn Xuân Huân. Nho và'Huân 
hlln hoan nhận lãnh nhiệm vụ. Hai anh theo dõi điều tra đường lối, 
1'dng như giò* gỉấc đi về của cha con Giáo Nhu. 

Theo kế hoạch định, thl cùng một lúc sẽ giết cả hai cha con tên 
phần Đảng, nên Nho và Huân không hành sự ỏ* nơi rất thuận tiện, 
phổ Gia Ngư ; nơi nhà vợ lỗ của Giáo Du, mà hàng ngày khỉ đi dậy 
học từ trường Hàm Long về, y thường ghé qua. Căn nhà chính của y 
\\ & ngõ Hồng Phúc, Phạm Thành Dương cùng ỏ* chung vói cha. 

Nguyễn Văn Nho năm ấy móù 17 tuoi, Nho xung phong lãnh 
nhiệm vụ. Ký Con e rằng : Nguyên Vẩn Nho còn ít tuồi thiểu kinh 
nghiệm, nên cử Nguyễn Xuân Huân, một tay thiện xạ trợ lực. Nhưng 
V(Vi tinh thân tôn trọng kỷ luật của Đảng tiêu diệt kẻ phần bội, Nho 
(1A thành công trong sứ mạng, 

Hôm ấy là ngày 22 tháng giêng năm 1930, vâo hồi 12 giò 1 trưa, 
trong khi phố xá còn đông đúc người qua lại, từ các công tư sỏ*, các 
Irường học, xe câr tấp nập trên các nẻo đường thành phố, và mọi gia 
dinh đang chuần bị dùng bữa, thỉ tại ngõ Hồng Phúc sau phổ Hàng 
DẠu, bỗng pbát ra hai tiếng nồ xen lẫn vói các tiếng nồ khác của máy 
mô tô, ô tô qua lại. Hôm ấy là ngày 22 tháng I năm 1930. 

— Xe nồ lốp 1 

Có người cãi lại: 

— Pháo đùng đấy, Tểt đến rồi mà ! 


(2) Nguyễn Văn Nho là bào dệ Đảng trưởng Nguyễn Thải Học. Xin xem 
llíusửộr ((Thiên Phụ» ? 
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ít ai nghĩ đến tiếng súng lục, vi đã từ lâu, khu phổ này VỈ! 
yên ồn. 

Trong khi đổ tại số nhà 34 ngõ Hồng Phúc có tiẽng gõ cửa rôi 
rập, từ trong nhà một cô gái trạc 17, 18 tuồi ra mò* cửa thấy hai than! 
niên (Nho và Huân) đang chăm chú nhìn vào trong nhà, cô gị 
liền hỏi : 

— Các ông hỏi gl ? 

— Cụ ông bị cảm, thày đội (Đội Dương) có nhà không, hờ cô 

— Anh tôi đi Bạch Mai không có nhà, ông nổi cậu tôi bị cảm í 
đâu ? 

— Cụ nằm gục trên vỉa hè kia kìa, cô vào gọi người nhà ra khiêm 
cụ về nhà xoa dâu cho cụ. 

Liền đó hai thanh nỉỗn dảo cẵng lẫn trong đám người qua iQ 
mất dạng. 

— Đây là một vụ ám sát, người đội mật thám ỉy khu đó bií 
trưór nhắt, liền đi gọi giây nói báo cho sỏ* mật thám hay. 

Từ trỗn xc cằm mật thám Puy Giôn (Pujol) và nhân viên sở di 
cưóx vội vàng nhẫy xuống làm phận sự điều tra. 

Theo cuộc khám nghiệm, thì nạn nhân chết b&ỉ hai viên đạn Ci 
6,35, một viên đi từ phía sườn bên mặt làm trúng gan, chạm đằu tin 
phía dưới xuyên qua lưng bên trái ; một viên làm gẫy xương đùi bỉi 
phải và còn vưứng ỏ* đấy. 

Nhà căm quyền Pháp ra lệnh truy tâm thủ phạm ráo riết, vì thừ 
biết đây là một vụ án vl lý do chính trị. Các người tình nghi đều bị bẳl 
tất cả bút tlch trong hồ sơ của các chinh trị phạm đều được đem í 
giảo, nghiệm vóú những nét chữ viẽt bằng mực tím trên mảnh giấy tin 
thẫy bên cạnh tử thi, đề tlm tự dạng. 

Theo lòi khaỉ của nhân chứng quan trọng thứ nhất là anh phu >• 
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Uo ông Giáo Du khai trước nhà đương cuộc, thl yụ án mạng áy xẫy 
tri như sau: 

— Khỉ anh kéo chủ anh (Giáo Du) từ trường về gẵn đến nhà; thì 
lliííy hai thanh niên đã chờ sẵn ỏ* đấy, một người thâm thấp, nhỏ nhắn, 
irAng trẻo, chặn xe lại, nói: 

— Thưa thây cho phép con thưa một việc. 

Chủ anh liền ra hiệu cho anh ngừng xe, rồi bưó*c xuống vỉa hè 
liầo anh; 

— Giắt xe về đề tôi đi bộ mấy bước* 

Thanh niên vừa giơ một tờ giấy vừa nói; 

— Cổ bức thư trinh thày. 

Chủ anh giơ tay cẵm mảnh giấy giỏ' ra xem, thl liền đó có tìểng 
và chủ anh ngã vật xuống. Anh sợ quá, bỏ xe chạy trốn về nhà một 
Iià cô của anh ỏ 1 bãi Phúc Xá. 

Cho mãi đển sau ngày TÒNG KHỞI NGHĨA bị thắt bại, Nguyễn 
Vttn Nho bị bắt, cằm Puy Giôn hỏi: 

— Ai dậy anh bắn súng ? 

— Tôi tự học lầy, Nho thản nhiên trả lời. 

— Người cùng đi vóù anh là ai ? 

— Chúng tôi không hề quen biết, chúng tôi chỉ nhận nhau bằng 
Am hiệu. 

— Ai đã ra lệnh ? 

— Đảng quy, vl khi nhập Đảng, Phạm Thành Dương đã thê : « Nếu 
|»h;\n bội sẽ chịu tử hành». Vậy thì bất cứ người đảng viên nào cũng 
|ihí\i có hành động như Đảng quy đã định. 

— Nguyễn Thái Học cổ chủ tọa Tòa Án Cách mạng không ? 

— Tôi làm sao mà biết được. 
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Puy-Giôn liẽn rút ỏ* ngăn kéo bàn giấy ra một mảnh gỉấy viết 
bẳng mực tím, đẵ tìm tháy ỏ* cạnh thỉ hài Giáo Du, gio* cho Nho col 
và hỏi : 

— Aỉ giao bản án này cho anh ? 

— Một người bi mật* 

Và ảưởi đây là nguyên văn bẫn án xử tử cha con Phạm Thành 
Dương: 

«NưỏT mất nỡ ngồi yên ! 

G Đạo trời đâu có thế ! 

(I Cha con Giáo Du, 

<í Đã phụ lời thề 1 

« Can tâm làm tay sai cho giặc Pháp, 

« Tiết lộ bl mật của Đảng 1 Phản bội đong chí 1 
«Phải chịu tử hình trước Đảng 1 Trưổ*c cả quổc dân 1 
«Tòa án Cách Mạng V.N.Q D.Đ,)) 

Còn Phạm Thành Dương từ ngày ra mặt cống khai phản Đảng, 
luôn luôn ần minh trong sở mật thám, thậm chí đến khi cha y bị giết 
chết, y cũng không dám trỏ 1 về nhà đề đi đưa đám. Nguyễn Xuân Huâo 
theo dõi, mãi đến ngày 30 tháng 5 năm 1930, mới hạ thủ đưọ*c Phạm 
Thành Dương tại phố cửa Đông Hànội. Đội Dương bị đạn xuyên qua 
lưng đứt tóù một khúc ruột. Nhưng y còn khỏe lắm, vùng dậy rút súng 
bắn theo, vỉên đạn vô tình lại bắn trúng vào đùi một xa phu* 

Vào nằm điều trị tại bệnh viện, Phạm Thành Dương được chính 
quyền Mẫu quổc phái một viên quan cai trị vào gắn cho một tẫm huy 
chương, và được phi cơ trở qua Mầu quổc chữa khỏi. 

Được sổng thêm 15 năm. Đển cuổinăm 1945, Phạm Thành Dương 
đã bị cậch mạng quân giết chết tại đồn điền của y tại tĩnh Phú Thọ. 

* 
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HỘI-NGHỊ lịch-sử tại võng-la 
và MỸ-XÁ 


1 


VI Tình thế mỗi ngày mỗi ngày mỗi bất lợi cho Đảng, Lãnh tụ 
Nguyễn Thái Học cấp tốc từ Kinh Bẳc trờ lêu Phú Thọ, triệu tập họp 
khan cấp vào ngày 26 tháng I năm 1930 tại làng Võng La. 

Mặc dâu Nguyễn Thái Học, Xứ Nhu và Phó Đức Chính đã bị 
Dội Dương phản bội mưu bắt hụt tại làng Võng La này, nhưng nhờ 
đja thế cũng như vấn đề nhân sự, việc tồ chức Đại biều Đảng vẫn rất 
thuận lợi có bảo đảm. 

Dự đại hội khoảng 20 người, nhưng hâu hết Đại biều ờ miền 
Trung du, Khi Nguyễn Thái Học từ ngoài tiến vào, các Đại biêu mới 
qn tọa, không khí phòng* họp trở nên im lặng trang nghiêm. 

Nguyễn Thái Học cất tiếng : 

— ((Thưa các Đồng Chí, 

« Chúng ta làm cách mạng bằng sắt máu, bao giờ cũng phải lẩy 
«lực lượng quân đội làm phần chủ lực. Nay Phạm Thành Dương đã 
Itạo phản, phân chủ lực đã bị sứt mẻ rồi I Phần khác, sổ khí gióù dự 
«trữ cũng bị địch khám phá được rất nhiều. Nểu nay chúng ta không 

• hành động ngay, thé tất số võ trang đồng chí và sổ võ khí còn lại, 
« cũng sẽ bị địch làm tan vỡ hết! Đến khi ấy chĩ còn lại một số ít bom 
«soàng dáo nhụt, vởi những đội Tiện Y ô hợp, thl liệu chúng ta có thề 
«chiến đấu vói những đạo quân có tồ chức và được huấn luyện kỹ 
« càng, cùng khí giới tinh nhuệ được không ? 

«Người ta bảo : Cằn phải dứng trước ở chỗ không thua ! Nhưng 

• chứng ta thì đứng trước ở chỗ thua mất rồi ! 

«Thế nhưng liệu chúng ta hãy hoãn đề tồ chức lại ràỉ mởi 
« đánh có đưọ*c không ? Tôi tin rằng không thề được ! Cuộc đời là 
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«cả một canh bạc, gặp canh bạc đen, người ta có thề thua sạch hết 
«cả vổn. 

« Gặp thời thế không chiều mình, Đảng chúng ta có thề tiêu hao 
hết lực lượng. Một khi lòng sợ sệt dã xen vào trong đẵu óc quân 
chúng, khiẽnhọ hết hăng hái, hết tin tưỏrg, thì phong trào cách mạng 
có thề nguội lạnh như đám tro tàn, rồi của sẽ không tiếp, người sẽ bị 
«bắt lẵn, vô tinh đã xô đầy anh em vào cái chết lạnh lùng mòn mỏi 
«ỏ* các nơi phòng ngục trại giam âu là chẽt đi, đề lại cái gương hy 
« sinh phấn đấu cho người sau nổi bưór. 

«Chúng ta «KHÔrtG THÀNH CÔNG THI THÀNH NHẰN)> 
có gl mà ngần ngại ỉ» 

Trân Hải đứng lên tiếp lời : 

— « Chúng ta có cả ngàn Chi bộ dân sự, 4, 5 trăm Chi bộ Nhà 
«Binh, cùng sự ủng bộ của đồng bào, lực lượng chúng ta không đến 
<í nỗi yếu k.ém 1 

((Chúng ta dã dứng vào cái thễ cưỡi cọp, không thề lùi bước 
«được nữa ! Tôi đè nghị Đảng ra lệnh «TỒNG KHỞI NGHĨA» 

Nguyễn Thái Học đưa cặp mắt nhin qua một vòng, rồi nói : 

«Vậy thì chúng ta hãy biều quyẽt xem có tán thành «TỒNG 
KHỞI NGHĨA» ngay chưa ? Tán thành xin giơ tay?. 

Không một ai ngẵn ngừ, mọi người đều giơ tay (í Tản Thành». 

Qua giây phút im lặng, Nguyễn Thái Học hưó*ng về từng người* 
nhận xét, rồi phân công : 

HƯNG HÓA LÂM THAO — Do Đ/C Xứ Nhu đảm trách. 
Dưới quyền có các Đ/C Đảng viên Học sinh đoàn và Binh đoàn Khố 
Xanh. 

PHỦ THỌ — Do Đ/C Nguyễn Văn Toại tức Đồ Thúy, Phạm 
Nhận tức Đồ Điếc, Lê Xuân Huy và Bùi Xuân Mai đảm trách chỉ huy 
các Đ/C Đảng viên thuộc 5 phủ, huyện trong tỉnh và Binh Đoàn Khố 
Xanh. 
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YÊN EẮI — Do Đ/C Thanh Giang và Nguyễn Nhật Thân hỉệp 
cùng các Đ/C Đảng viên địa phương, các Đ/CBinh Đoàn Khổ Đỏ do 
Quản Cẳp phụ trách. Ngoài ra còn có Đ/C Nguyễn Thế Nghiệp sẽ 
dem quân từ Vân Nam về tiếp viện. 

Đề các Đ/C khỏi thắc mắc, Nguyễn Thái Học nói tiẽp : 

— Còn một số Đ/C vắng mặc hôm nay vl lý do đặc biệt, sẽ được 
phân công những nơi khác, đề TỒNG KHỞI NGHĨA cùng ngày. Rồi 
ra lệnh giải tán, sau khi cho biẽt thêm là sẽ có lệnh về ngày giờ TỒNG 
KHỞI NGHĨA. 

2 

Sau Hội nghị Võng La, Nguyễn Thái Học lỉền trỏ 1 xuống làng Mỹ 
Xá thuộc Phủ Nam Sách, tỉnh Hải Dương, triệu tập Hộỉ nghị khẫn cấp. 

Cũng như Hội nghị Võng La, các Đại biều đều đong ý là phải 
tồng động viên làm cuộc TỒNG KHỞI NGHĨA ngay, dù chết thơm 
danh, còn hơn âm thầm đề rồi chịu tan rã. Nguyễn Thái Học quyết 
định phân công: 

So*n Tây — Do Đ.c Phó Đức Chính đảm trách, hợp vóủ các 
Đ.c Đảng viên và Bỉnh đoàn Đồn Tông. 

Hải Dircrng,— Đ.c Tràn Quang Diệu đảm trách. 

Hải Phòng, Kiến An. — Do các Đ.c Vũ Vẫn Giảng, Nguyễn 
Văn Chấn và Phạm Văn Tinh lãnh nhiệm vụ phát khởi cuộc khỏi nghĩa 
Kiến An và Hải Phòng. 

Bắc Ninh, Đáp Cầu, Phả Lại. — Do Nguyễn Thái Học đảm 
trách, chỉ huy các Đ.c địa phương hợp với các Đ.c Binh đoàn Băc 
Ninh, Đáp Câu và Phả Lại. 

— Còn HÀ NỘI, xét vl lực lượng Đảng tương đối yếu, vì sự tạo 
phản của Phạm Thành Dương, nên được giao cho Ký Con chỉ huy đoàn 
quấn cảm tử làm công tác nghi binh đề căm chân quân Pháp và thức 
tỉnh đồng bào. 
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E cỗ Hự trô- ngại cho công cuộc TỒNG KHỞI NGHĨA, Nguyễn 
Thdl Mọc và NguySn Khắc Nhu bí mật ra lệnh cho Ký Con phải thủ 
tiêu Lt Hữu Cảnh i Cai Hồng phải thủ tiêu Nguyễn Đôn Lâm, những 
phin tử ohủ trương chổng đồi cuộc TỒNG KHỞI NGHĨA. Kết cục 
Nguyỉn Đốn Lim dí bị Cai Hồng bin một phát sủng lục vào sau bả 
vai ỏ* Hải Phòng, nhưng Nguyễn Đôn Lâm đẫ ỉm lặng tỉm bạn chữa 
khỏi còn LỀ Hữu cành thl Ký Con không nõ 1 hạ thủ. 

Mặc dầu có sự xô xát nội hộ, nhưng cả Lâm và Cảnh đã nêu một 
tâm hồn cao cả, chỉ biết đại nghĩa là trọng, không một ai tỏ ý thủ hằn 
oán trằch, họ vẫn một lòng phụng sự Đảng. 





CHươNG VII 


TỔNG KHỞI NGHĨA 

TẨN CÔNG YÊN-BÁI 


1 


T ừ sau Hội nghị lịch sử tại Võng La và Mỹ Xá, những vụ xét 
nhà bắt người tinh nghi diễn ra như cơm bữa, sự giao thông liên lạc 
trỏ* nên chậm trễ khó khẵn giữa ba lãnh tụ: Nguyễn Thái Học, 
Nguyễn Khắc Nhu và Phó Đức Chính ỏ' một ngôi Chùa trên núi Yên 
Tử. Sau cuộc thảo luận sôi nồi # ba yếu nhân ấy đồng ý quyết định 
((TỒNG KHỞI NGHĨA)) vào đêm mồng IO rạng ngày II tháng 2 năm 
1930. Nguyễn KhẳcNhu lập tức trỏ* lên Phú Thọ, Yên Bái truyền mệnh 
lệnh này. 

Cũng vl vấn đề liên lạc hết sức khó khăn, mệnh lệnh chuyền đến 
các Đ.c phụ trách miên Hải Dương, Hải Phòng, Kiến An bị chậm trễ, 
sự tập hợp Đảng viên các địa phương không thề kịp định kỳ. Họ lập 
tức cử Đại biều tìm gặp Nguyễn Thái Học viện đủ lý do, khần khoản 
yêu cằu rời cuộc TỒNG KHỎT NGHĨA đến ngày 15 tháng 2 năm 1930. 

Từ giã Yến Tử, Phó Đức Chính vè Sơn Tây, ỏ* nhà Đ.c Quẳn 
Trạng làng Nam An thuộc Huyện Tùng Thiện, tiếp được lệnh hoãn 
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ngày aTỒNG KHỞI NGHĨA)) của Nguyễn Thái Học, liên phái liên 
lạc là lý Sự (La Hào) sang ngay xã Sơn Dương thông báo vói Nguyễn 
Khắc Nhu. 

Trong những giò 1 phút nghiêm trọng ấy, cán bộ ĐDCSĐ rải truyền 
đơn khắp nơi, tổ cáo V.N.Q.D.Đ. sẳp tấn công Bẳc Kỳ. Cô Giang 
căm tờ truyền đơn trao cho Nguyễn Thái Học xem, Nguyễn Thái Học 
đập bàn thét to : 

— « Tôi không tin 1 VI có thề nào anh em cộng sản lại có thề hành 
động như thẽ đưực 1 x> 


2 


Từ mò 1 sáng ngày mồng 10 tháng 2 năm 1930, tức ngày 12 tháng 
giêng năm Canh Ngọ, ngày đầu xuân, dân chúng ; trai thanh gái lịch, 
rộn rịp du xuân và chẫy hội Đền, Chùa. 

Lơi dụng cơ hội thuận tiện ẩy, dưới làn mưa phùn gió nhẹ, ấm 
áp hơi xuân, Chi bộ phụ nữ V.N.Q.D.Đ, gồm 15 người, do Nguyễn 
ThịBẳc tồ chức, phụ trách chuyền vận sổ võ khí từ Phú Thọ lên Yên 
Bái bằng đường Hỏa xa: chuyến sỏ-m hoặc chuyến chiều. Các cô trá 
hlnh người buôn bán gạo, cám, rau, hoa quả v.v. gồng gánh những 
vật kềnh càng như kiếm trường, mã tấu... Còn nam Đảng viên hơn 300 
người từ khắp các làng quê tĩnh Phú Thọ, phân tán thành từng nhóm 
trong tấm áo bông dài, họ giấu súng lục, lựu đạn, dao găm... cũng giả 
làm khách đi lễ Chùa, nhân ngày Hội Đền Nga Quán, cách thành phố 
Yên Bái độ 3 cây số ngàn. Nhóm xuổng ga xe lửa Yên Báỉ, nhóm 
xuỗng ga Vẫn Phú. Tẩt cả đều bình yên vô sự. Từng nhóm được 
huó*Dg dẫn di tản vào khu rừng sơn. 

Tạỉ sân ga Yân Bái, Nguyễn Thị Giang đã đứng đợi sẵn đề đón 
tiếp những Đ/C phụ trách từ Phú Thọ lên. Cô Giang rỉ tai Thanh 
Giang; 
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— <( Hình như đại sự của Đảng ta đẵ bị tiết lộ* Thiếu Tá Le Tacon 
đa ra lệnh bổ trí canh phòng nghiêm mật ». 

Thanh Giang nóng lòng hỏĩ gặng: 

— « Thế Hà Văn Cấp (ì) ra sao ? 

— «Cấp bị tinh nghi, Le Tacon ra lệnh giam lỏng, chúng ta mẩt 
liên lạc đã từ 2 ngày rồi!)) Cô Giang đáp. 

Tiếp cô Giang hướng dẫn các Đ/C của cô đến khu rừng Sơn, rồỉ 
đi thông báo với các Đ/C lãnh đạo Binh đoàn. 

Bóng chiều dã xể, núi rừng âm u, các Đ/C lãnh đạo cấp Dân sự 
đến nơi hẹn gặp các Đ/C lãnh đạo Binh đoàn, do sự gió*i thiệu của cô 
Bẳc. Cai Nguyên bắt đău vào đề : 

— «Tôi muỗn nổi anh em có muốn hoãn lại lệnh tấn công Yên 
Bái ? Vì anh Quản Cần (2) vẳng mặt không ? 

Cai Hoằng đứng phắt dậy, rút thanh kiếm dài đeo bên mình ra, 

đáp: 

— « Lệnh Đảng đã ban ra, ai muổn cản trỏ* hãy coỉ cây sơn này! * 
Dứt lời, Cai Hoằng liền vung kiếm chém một nhát mạnh vào cây sơn 
trước mặt, đứt làm đôi. Mọi người đều im lặng, không khí ngột ngạt 
khó thở. 

Cuộc họp bắt đầu, mọi người đồng thanh tiến cử cai Hoằng thay 
thế Quản Căn ngồi ghế chủ tọa. Cai Hoẳng nhln thẳng vào mặt các 
Đ/C của anh, rồi nóị: 


(1) Ilà Văn Cấp làm bồi cho Thiếu Tả Le Tacon, đưọ*c Bảng ra lệnh 
phải hạ sảt Le Tacon, khi nghe tiếng sủng bảo hiệu. 

(2) Bộ Tham mưu địa pliưomg Yên Bái gồm 5 quân nhân: Quản cần, 
Cai Thịnh, Cai Nguyên, Cai Thuyết và Cai Hoằng. 

Không ngò* đến ngày sẩpTống khởi nghĩa, thi Quản Cần bị đau tim 
nặng, phải về điều trị tại bệnh viện Lanessan. Khi hay tin cuộc Tỗng 
Khởi Nghĩa bị thất bại. Quản Càn đã hộc máu ra mà chết. 
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— (( Hiện tình lúc này, chúng ta chỉ có tỉển, mà không có thoái 
anh em nghĩ có phải thế không ? 

Mọi người đồng thanh đáp : « PHẢI ». 

Cai Hoằng tiếp lòi ỉ 

— « Súng của chúng ta hiện trong Cơ binh không có dự trữ, vậy 
việc đẵu tiên đề anh em dân sự có súng đầy đủ, và đề địch không 
thề kháng cự lâu dài, là chúng ta phải đánh chiếm ngay kho võ khí, 
đẽ phân phối cho dân quân cách mạng. 

Cai Hoằng hãng hái lên tiẽng : 

— «Tôi tinh nguyện sẽ giết cho bằng được Quan Ba Jourdai. 
Nếu không lấy được đầu nó, tôi sẽ thay đẵu tôi cho anh em. Còn 
anh Thuyết và anh Tính phải lấy cho kỳ được đâu tên Quan Hai 
Pháp». Tiếp Ngô Hải Hoằng tức Cai Hoằng phân công : 

— «Anh em quân nhân chúng ta, cứ mỗi người có bồn phận dẫn 
theo 2 Đ/C dân sự. Phá kho súng xong, phải đến ngay khu Hạ Sĩ 
quan Pháp và Da Đen, đề trợ lực cho toàn thề Đ/C ỏ* đấy, đề giết cho 
bằng hểt bọn chúng. Như vậy ta có thề xem như việc đánh Trại 
dưóì xong, rồi tiến lên đồn Cao»* 

Trại dưỏ-i là trại nằm dưó*i ngọn đồi trong thành phố, còn trại 
trên, nằm trên ngọn đồi xa thành phố, gọi là Đồn Cao do Thiếu Tá 
Le Tacon chỉ huy. 

Tiẽp tục cuộc họp, Cai Hoằng trịnh trọng rút trong túi ra một 
mảnh gỉấy gồm 7 điều thuộc Quân luật, do anh soạn thảo, nghiêm 


giọng đọc : 

ĩ — Gặp giặc mà lùi CHÉM 

2— Cưó*p đoạt của dân » 

3— Hãm hiếp phụ nữ » 

4 — Ngăm ỷ giúp giặc » 
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5— Liên lạc vó*i giặc » 

6— Tiết lộ bí mật của Đảng » 

7— Bắt tuân luật chỉ huy » 

Cuộc họp đến đây giải tán. Mọi người im lặng chờ giò* khỏi sự 
Mi\p tời. 


3 

Quang cảnh thành phố Yốn Bái vào buoi chiêu ngày mồng 10 
tháng 2 năm 1903, có một điều mà người ta lấy làm lạ 1 Là rạp Chỉếu 
bóng (Cinéma) mỗi buồi chiều thường đông đảo và bị quấy phá, 
nhưng buồi chiều ngày hôm đó lại vẳng vẻ im lặng. Ngoài đường 
phổ thl lại đông người qua lại. Một sĩ quan Pháp hỏi ? Viên thông 
ngôn trả lời: 

— « Tại nhân dịp đâu xuân, nên có nhiều người đi lễ Chùa Than D. 

Đến hồi 20 giờ, đại ứy Gainsa từ ngoài phổ t tĩr về trại, đã thấy 
Đội Vinh đợi sẵn, Vinh nói: 

— Xỉn Đại úy đừng ăn cơm. 

— Tại sao ? 

— Có thuốc độc. 

Đội Vinh vừa nói vừa run í Tối nay những ngưò*i Pháp ỏ* trong 
trại sẽ bị giết hết, kho đạn sẽ bị cưó-p phá, cò* cách mạng quân sẽ 
được kéo lên nóc thành. 

— Mày say mèm rồi nóỉ láo chứ gì ! 

— Tôi quả không say. 

Giữa lúc đó Trung úy Espiau tổù, hai người bàn nhau: họ quyết 
dịnh bỏ bữa cơm, rồi cùng dẫn Đội Vinh vào trinh Thiếu tá LeTacon, 

Đội Vinh khai: 
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— Tôi trồng thấy nhiều người tụ họp vởi nhau ờ Rừng Sơn 
dưéri chân đòi, mà mỗi người lính của chúng ta đều nhận được chỉ 
thị của bọn cách mạng. 

Le Tacon hỏi: 

— Chính mắt mày có nhln thấy đám đông tụ họp ấy không ? 

— Tôi không trông thấy, nhưng có Binh Tài ỉà người anh em họ 
vỏ*i tôi dã trông thấy và biết rõ tất cả. 

Le Tacon cho Đội Vinh rút lui, rồi giải thích cho hai Sl quan 
biẽt rằng : 

— Chính Binh Tài nó đã đến nổi với tôi việc ấy rồi, nhưng tôi 
tin răng không có sự thực, chằng qua Binh Tài nó muốn quan trọng 
hóa nỏ đây thôi 1 

Tuy nhiên cả ba người cùng đi xuống chân đồi tới Rừng Sơn đề 
xem xét tinh hlnh, nhưng chẳng thấy gl hểt 1 Le Tacon nói : 

— Thôi chúng ta về đi ngủ thôỉ, chẳng cổ gl đâu 1 (ì) 


4 


Giờ tác chỉẽn sắp đển, các chiến sĩ chia từng nhổm rời Rừng 
Sơn theo hưó-ng dẫn viên tiến tóì địa điềm tập trung. Các Đ.c quân 
nhân đi trư&c, dân quân cách mạng theo sau. 

Tin từ trong trại đưa ra cho biết tình hlnh yên tĩnh, không có 
hành động phòng bị nào cả 1 Cai Hoẳng ra hiệu tiến lên ỉ 

Các chiến sĩ tiến t&i bao vây các trại đã được phân công từ trước 
đợi lệnh. 


(1) Theo Lài liệu của Ký giả Louis Roubaud trong cuốn « ViệtNam Tragédie 
Indoọhinọise.)) 
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Tiếng chuông Nhà Thò 1 điềm đúng I giờ sáng, tiếng súng lệnh 
llAt 6 i:x nồ : « ĐOẦNG )>, phá tan bầu không khí im lặng, sương mù 
|iìiy dặc bao phủ bầu trời thành Yên Bái, báo hiệu cuộc «TỒNG KHỞI 
NGHĨA » bắt đầu. 

— Giết ! Giét hẽt tụi giặc Pháp! 

Tiếng hô to vang rây cùa các chiến sĩ cách mạng như sấm sét 
dộng tròri! 

Kho quân nhu bị phá cửa, lấy súng đạn phân phát đầy đủ cho 
llrtn quân cách mạng. 

Một lát sau, Trung úy Robert, Thượng sĩ Cunẻo, Trung sĩ 
Chevalier, Damour, Bouhier đều bị giết chết. 

Đại úy Jourdaỉn & phía sâu yếu điẽm, hô lệnh tập trung quân, lập 
tửc bị Ngô Hải Hoằng bẳn một viên đạn nồ chết ngay* Đại úy Gainsa 
bị thương ỏ* sườn, Ngoài ra còn có hàng chục sĩ quan, hạ sĩ quan 
và binh lính bị thương. 

Tiẽng reo hò từ các trại vẫn vang lên lẫn tiếng súng a Đoàng, 
Đoàng! 

Báo cáo từ các doanh trại vè ban Chĩ huy cho biết: cách mạng 
quân hoàn toàn chiến thẳng, làm chủ tình hình đon dưới. Lúc ấy vào 
hồi 4 giờ sáng ngày II tháng 2 năm 1930. 

Đường giẫy thép, điện thoại cũng bị cách mạng quân cắt đốt, 
trừ đường Yên Bái Lao Kaỉ. 

Các nơi hiềm yếu, Cai Hoằng, Cai Nguyên cắt đặt bố trí canh 
phòng cằn mật, sửa soạn tiến đánh Đồn Cao. 

Lá còr V.N.Q.D.Đ. tung bay phất phớĩkhâp mọĩ nơi trong trại 
và ngoài thành phổ, 

Một cuộc họp khần cấp được triệu tập ngay tại vãn phòng viên 
chỉ huy Jourdain đe thảo kẽ hoạch tấn công Đồn Cao, 
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Thừa thẳng, một sổ chiến sĩ đề nghị nên tấn công ngay Đồn 
Cao ; một sổ cho rằng, đầu sao thl Đồn Cao cũng đã được Le Tacon 
chuẫn bị đề phòng rôi, nên dọú khi trời sáng rõ hãy tấn công* Cấp 
Chỉ huy chấp thuận đÊ nghị này* 

6 giò 1 , trời tảng sáng, Ngô Hải Hoẳng rạ lệnh tập họp, truyền mọl 
người trỏ* lại đơn vị chuằn bị tiến đánh Đồn Cao. 

Đường phổ còn ưởt đậm sương đêm, nghe tiếng reo'hò, dân 
chúng đồ sô ra, mọi người đều vui mừng hô vang : 

— d Việt Nam Quổc Dân Đảng muôn năm » 

— (í Hoan hô Việt Nam Cách mạng quân)) 

Cách mạng quân tiến đến gẵn Đồn Cao, thi phi cơ địch từ Hả 
Nội cũng bay tổ*i, lượn vòng thành phố rồi xả súng bắn xuống đâu 
mọi ngườỉ như trận mưa bão trúng cả bộ Chỉ huy* 

Một sổ đề nghị : nên tập họp cách mạng quân bao vây quanh 
Đồn, chò 1 viện binh Nguyễn Thế Nghiệp, ^một số khác đề nghị nên 
tạm rút vào rừng. Trưửc tinh cảnh rối loạn, Cai Thuyết, Cai Hoẳng 
đành thúc thủ, không còn cách nào khôi phục lại trật tự* Đành chắp 
nhận đề nghị tạm rút vào rừng. 

Sau khi rút lui vào rừng, kiềm điềm lại chỉ còn phân nửa Cách 
mạng quân* 

Nóng lòng trả thù cho bọn Sĩ quan bị giết, ngay buồi chỉều ngày 
11.2.1930, thực dân đưa 2 chiến sĩ : CAI NGUYÊN, CAI TÍNH ra 
bẳn chết, knông cần đợi ngày đưa ra Tòa xử. 

* 

TẨN CỔNG HƯNG-HÓA, LAM-THAO 

Mặc dău Hưng Hóa chĩ là một đồn binh Khổ Xanh thuộc tỉnh Phú 
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Thọ, nhưng lại là một yếu điem quân sự rất quan trọng* Nên từ đẨu 
nilm ijZỹỉ Đảng đã đặc phái một sổ cán bộ Đảng đến tuyên truyền, thành 
lập đv.ợc Binh đoàn tạỉ đẩy, gồm toàn Cai, Đội và Quản, cấp chĩ huy. 

Các võ trang đồng chí ấy nhất đán bị ông Trương Ban Bỉnh vụ 
« Xơi » hết cả rồi! Đảng đã mất hẳn lực lựợng trung kiên ấy. 

Nhưng không vl thế mà bỏ dỏ* chương trinh ((Tồng khỏi nghĩa». 
Nguyễn Khắc Nhu đã huy động toàn thề đảng viên địa phương: Lâm 
Thao (Phú Thọ), Bất Bạt (Sơn Tây) tập trung lực lượng tấn công địch; 
inặc dău không có đại bác, liên thanh ! 

Đúng hồỉ I giờ đêm mồng IO tháng 2, Ngnyễn Khẳc Nhu có phụ 
tá là Nguyễn Vãn Toại tức Đồ Thúy ra lệnh bắc loa chĩa vào đồn kêu 
gọi binh sĩ hãy quay súng lại giết giặc, trở về vó*i hàng ngũ Cách tnạng 
quân đề phụng sự Tồ quốc. 

Sự kêu gọi của Nguyễn Khắc Nhu được đồn trưốrng ra lệnh trả 

lừi bẳng một loạt súng từ trong đồn bắn ra. 

/ 

Nguyễn Khắc Nhu liền ra lệnh cho Cách mạng quân liệng bom 
vồo công phá đồn và hô xung phong. Công phá luôn mấy tiểng đồng 
hồ, tuy trong đồn bị thiệt hại 'nặng nề ; nhưng Cách mạng quân cũng 
không thề nào tiến được ! Mà sổ bom, đạn, bình phụt lửa cũng gần 
cạn. Nguyễn Khắc Nhu ra lệnh tạm lui quân vè phía bò 1 sông, chờ số 
VO khí sắp tiẽp viện tóù. 

Khoảnh khắc sau, số võ khí từ các làng lân cận đã chuyên vận tói. 
Nguyễn Khắc Nhu nhận thầy tấn công dồn binh Hưng Hóa không có 
lợi, ông ra lệnh cho Cách mạng quân tiến vẽ phía phủ lỵ Lâm Thao, 
lúc ấy vào hồi 3 giò 1 sáng. 

Tổi phủ lỵLâmThao, dân chúng địa phương nồi lên hưồmg ứng 
rco hố như sấm động ; « Hãy bắt cho bằng được tên quan sâu mọt Đỗ 
Kim Ngọc ! Giết ngay nó đi ! đề trừ hại cho nhân dân.» ((Hoan hô 
V N.Q.D.Đ, muôn nẶm Ị « Nhưng thừa khi nhộn nháo ấy, lại nhân 
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trời còn bóng tối, Tri phủ Đỗ Kỉm Ngọc cùng lính tráng trong phủ đa 
thừa cơ hội trốn thoát hết. 

Nguyễn Khắc Nhu ra lệnh tịch thu súng đạn, thiêu hủy công văn 
thượng Đảng Kỳ lên nóc Phủ đường, tập hợp đân chúng ? rồi đăng đàn 
đién thuyết, hô hào toàn dân đoàn kết chổng thực phong, hoàn thành 
sứ mạng cứu quốc, và ra lệnh đổt hết phủ đường. 

Vừa dứt lời, thl truy binh từ Phú thọ, Hưng Hóa kéo tổ*i vây 
Chặt bốn phía. Nguyễn Khắc Nhu ra lệnh dàn quân ra nghênh chiến, 
éhlến đấu đến cùng. Nguyễn Khắc Nhu bị trọng thương ỏ* nơi chân. 
Đề tránh sự bị rơi vào tay địch, ông đẵ dùng lựu đạn tự sát, ruột lòi 
cả ra ngoài, mà vẫn không chết được! Địch quân bắt trói đề lên trên 
một cáỉ võng, phái lính giải về đồn binh Hưng Hóa. Thừa khi đỉ sát 
bồ' sòng, ông đã nhằy xuống sông tự trâm, nhưng cũng không thoát. 

Chauvet, phổ công sứ tĩnh Phú Thọ ra lệnh tạm giam Nguyễn 
Khắc Nhu vào lô cốt đồn binh Hưng Hóa, rồi hỏi: 

— Tạl sao ông lại làm loạn ? 

— Tôi là người dân Việt Nam có bồn phận phảỉ bảo vệ đất nưó*c 
Vỉệt Nam. Đổ lầ việc hợp vó*i lẽ phải và nhân đạo, sao lại bảo là lâm 
loạn I Nguyễn Khắc Nhu trả lời. 

Chò 1 cho Chauvet ra khỏi lô cốt, Nguyễn Khắc Nhu (ì) liền đập 
đău vào tường đá đến ba lần mó*i chết được. Cách mạng quân bị bẳt 
hít. Địch bị chết và bị thương hơn 20 tên. (2) 

(ĩ) Nguyễn Khắc Nhu bĩệt hiệu ((Song Khê )) Ihi đậu Đầu Xứ, nên người 
ta gọi là Xử Nhu. ông sinh náin Quỷ Mùi (1883) tại Phủ Lạng Thương, 
thuộc tĩnh tìííc Giang. 

Cảnh nhà nho thanh bạch, cũng như Tú Vưo*ng, nhờ được bà hiền phụ 
tần tảo bủn buôn, nên ông dược tlS cẫ thò-i giò’ hoạt động cho cách mạng. 
Con trai ông li\ kỷ giả Nguyễn Khíĩc Trạch cũng là Bảng viên V.N.Q.D.Đ. bị 
H.B.B.II. kết án phát Iưụ chung thân. Nam 1915 bị tử thương trong trận giao 
phong ác liệt vời Việt Cộng ỏ* tĩnh Sơn Tây. 

(2) Theo tài liệu của tạp chí « Phụ nữ Tân văn » Sài Gòn, 
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SƠN-TẲY 

Việc Yên Bái thít bại rồi! Cái hùng tâm của Phó Đức Chíah 
chưa chịu chết! Anh cùng các đ 5 ng chí ỏ* Yên Bái thoát vòng vây ra 
đưọ*c, lập tức lại đi liên lạc các anh em, thu thập tàn lực, định hạ 
thành Sơn Tây, 

t 

Thế nhưng « mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên ». Ngày 12 bao 
nhiêu bom, đạn đề ỏ* Quảng Húc đều bị chính quyền thực dân khám 
phá được ĩ rồi sáng ngày 13, Phó Đức Chính, Cai Tân cùng Thanh 
Giang Nguyễn Văn Khôi đương bàn việc ở nhà một đồng chí là Quản 
Trạng xã Nam Man, tồng Cằm Hừơng, huyện Tùng Thiện, bị một giáo 
viên trường Tiều học xã Nam Man có tư thù vó*i Qùản Trạng, mật 
báo vóủ chính quyền Pháp Sơn Tây bắt giải về Hà nội. 

Đề hiếu rõ Phó Đức Chính một cách vô tư, chúng tôi xin trích 
dịch một đoạn dưới đây của Ký giả Louis Roubaud viết về Phó Đtic 
Chính trong cuổn « VietNam Tragẻdie Indochinoise )> nguyên văn như 
sau: 

« Là một thanh niên trẻ 23 tuồi, mà tù đây làm ông hao mòn gầy 
guộc, Thề xác béo mập có sớm kia, thật là hiểm trong chủng tộc ông, 
nên trong ông có vẻ một người Tâu, nếu ông có khồ người binh 
thường của những người An Nam. Trên khuôn mặt ông biều hiệu sự 
lăm 11, nhưng lời nói cắt quãng, bỏ nửa lời, có,vẻ lo âu huyền bí kia, 
làm chúng tôi phật lòng luôn luôn vó*i hău hết những người ỏ* xứ này. 
Cái vẻ nhìn chân thực, thông minh với tôi, thl ông không có gì là trẻ 
con 1 Phổ Đức Chính không phải là người nhà quê ! ông theo ban Trung 
học và đẵ làm hành chính cho Pháp vó*i chức cán sự chuyên môn 
công chính ; nhưng ông ta có tâm hồn một lãnh tụ ; khi đảng phái quốc 
gia bị thiệt thòi một vài đảng viên đắc lực nhất, tiếp theo là vụ bắt 
bó* vào tháng haỉ 1929, Phó Đức Chính bị H.Đ.Đ.H bắt giam, và bị 
kết án 2 năm tù treo ; ông là người phụ tá của ông Nguyễn Thái Học 
rất đắc lực. 
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Tuồỉ trẻ không mẵy ưa kiên nhẫn của ông cũng không thề thừa 
nhận một phong trào cách mạng lâu dài, đi xa hơn; ông ưởc rắt chính 
díng vẽ vụ đồ máu đêm mồng 9 rạng ngày mồng IO tháng 2 . 1930 một 
khỉ chấm dứt đã đem lại hừng đông độc lập* Chính ông cũng sửa soạn 
kí hoạch chung. 

Õng đã sổng những tuần linh động nhất, tay căm bút hoạch định 
dường lổi tiến quân của cách mạng An Nam trong việc xung phong 
chiếm đồn Pháp. Cũng vẫn như thế, rồi ông định đánh chiến trận 
quan trọng nhất do chính ông chỉ huy xung phong tẩn công Sơn Tây. 
Đại tưỗmg đã trải qua một đêm bi thảm rồi chờ đội quân từ Lao Kaỉ, 
Yên Bái, Hưng Hỏa tói. 

Một mình òng đứng ttườc bức tường thành cồ kính lăng tầm 
vua Minh mạng mà cách đây 40 năm, ông vua ấy đã định tiến quân, 
nong quân ít quá, và một ngưòĩ chỉ huy già dặn kinh nghiệm. đô đổ t c 
Courbet. 

Trư&c uỷ ban hình luật, Phó Đức Chính có một thái độ rất tư 
cách, tránh đưọ*c sự khoe minh. Õng chỉ đòi hỏi những trách nhiệm 
của minh, ông là kẻ duy nhất trong số những người bị kết án, ông từ 
chối ký chống án trước Hội đồng Bảo hộ. 


* 


(1) Phỏ Đức Chính sinh năm 1897 tại làng Đa Ngưu thuộc tỉnh Bắc 
Ninh. Tỗt nghiệp trưò’ng Cao đẳng Công chinh, đưọ*c bồ chức cản sự công 
chính tại tỉnh Savannakhet (Ai Lao) vào đầu năm 1928 

Là sảng lập viên V. N. Q. D.Đ Sau ngày Bazin bị ám sảt, Phỏ Đức Chinh 
bị bắt từ Aì Lao đưa về Hà Nội, bị kết án 2 nãm tù treo và bãi chức. 
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TRÊN CẦU LONG-BIÌN 

Sáng sởm ngày mồng IO tháng 2 năm 1930, Lương Ngọc Tổn 
Trưỏ-ng ban ám sát của V.N.Q.D.Đ, được tin Yên Bái, Hưng Hóa* 
Lâm Thao khỏi nghĩa vào tổi IO-2, vộỉ vàng từ Bắc Ninh sang Hà Nội 
tìm Ký Con đè hỏi thăm tin tức, rồi lại trò* liền về Bắc Ninh đè cấp 
báo vói Nguyên Thái Học. 

Đề tránh sự phí phạm thl giờ, từ Hà Nội, Lương Ngọc Tốn thuê 
riêng một chiẽc xe hơi kièu du lịch đề trỏ* về Bắc Ninh, xe chạy rắt 
nhanh đến càu Long Biên vè phía gần ga Gia Lâm, lúc ấy vào hòi 12 giờ 
15 phút, Đội Cảnh sát làSaintDenis đứng gác trên câu, ra hiệu bẳt xe 
ngừng lại cho y khám xét. Không một giây phút chần chờ, Lương Ngọc 
Tổn rút ngay khẫu súng lục bắn trúng cánh tay và đùi Saint Denis. 
Canh sát gác trên cầu nghe tiếng còi báo động, liền hô nhau đuồi theo. 
Lương Ngọc Tốn liên bỏ xe hơi cắm đầu chạy theo mé sông Hồng 
Hà. Đân chúng trong phố Ngọc Hà không hiều chuyện gì, thẫy cảnh 
sát hô đuồi cũng xô nhau đuồi theo. Tốn phải móc túi tung giấy bạc 
lại phía sau cho bọn này nhặt, mới khỏi bị đuồi nừa 1 

Được phi báo, Giám đoc Chính trị Hành chính là Lacombe cũng 
đích thân đem một đội lính Khố xanh đi truy nã. 

Lương Ngọc Tổn chạy đến bến đò Thanh Trl, tên lái đò nhất 
định không chịu, Tổn phải rí súng vào mang tai tên lái đò, khi ắy y. 
mó*ỉ chịu chỏ’. Qua được sông Nhĩ, Tổn lại gặp phải bọn công nhân 
trong Lò bát Thanh Trl xô nhau ra đuoi. Vạn bất đắc dĩ, Lương Ngọc 
Tốn phải rút súng bẳn 3 phát, giết chết 3 tên, rồi liệng súng xuống 
sông, Bọn công nhân bẳt trói đem nộp cho Chính quyền Thực dân đề 
lĩnh tiền thưỏ*ng. 


¥ 
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NÉM BOM HÀ-NỘI 

Hà nội chẳng những là Thủ phủ Bắc Việt, mà còn là Thủ phủ cả 
C(M Đông Dương* Vậy muổn cách mạng ỏ* xứ này, trước hết phải nghĩ 
nnoy đ^n cách đánh chiếm Hà nội, Có thề nổi rằng ttLấy được Hà nội là 
lấy được tát cả 1 » Cho nên ngay từ Tồng bộ đàu tiên, đã đặc biệt chú ý 
dín các địa điềm chiến lược và phải cổ gắng tuyên truyền vào lớp các 
Ilọ sl quan ỏ* trong thành. Và cỏ'thề nói là hùng hậu gấp mắy chục lần 
(V mọi nơi. Nguyên chi bộ Không quân Bạch Mai có đến 22 đảng viên 
Mu hễt lả Cai đội do Đội Môn tức Trẵn Văn Môn làm Chi bộ trường. 
Còn ỏ* hai trại thứ 4 và thử 9 trong thành và trại binh Khổ Xanh,, 
Dồn Thủy, không kề các binh đoàn, chỉ kề nguyên số Cai, Đội, Quản, 
Dàng đã có đến hơn 200 người là đảng viên cári bộ* 

Nhưng từ sau ngày mưu phản của Phạm Thành Dương tức Đội 
Dương, thì những đong chí quân nhân ẩy nếu không bị bắt khép án 
tù thl cũng bị bóc lon, giáng chức đưa đi các dồn lẻ ở Thượng du 
Din lính. 

Còn các thường đảng viên # như Thư ký, giáo học, thương kỹ nghệ 
gia và anh em thọ* thuyền; nhưng nếu thiẽu các anh em gươm, súng 
thl trong một cuộc cách mạng sắt máu, hỏi làm được việc gì ! 

Lực lượng chân chính của cách mạng kề từ sau ngày Nguyễn 
Thái Học bị bắt hụt ỏ* Võng La ; và sau ngày hàng ngàn bom ỏ* Bạch 
Mai, ỏ* Thái Hà bị khám phá. Ở Hà nội, Đảng chỉ còn lại Đoàn Ám 
lát là đáng kề thế thôi ỉ 

Đoàn ấy tuy chỉ huy là Nguyễn Khắc Nhu, song lãnh đạo chỉnh 
là Ký Con Đặng Trần Nghiệp. 

Sau khi chia tay cùng Lương Ngọc Tốn, Ký Con triệu tập 5 đoàn 
viên trong đội cảm tử: Nguyễn Văn Liên, Mai Duy Xứng, Nguyễn 
Minh Luân, Nguyễn Bá Tâm và Nguyễn Quang Triều (ì) đều là học 


(1) Nguyễn Quang TriÈu là người chú đồng chi vỏ’i Nguyễn Thải Học 
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sinh trưỉrng Bách Nghệ Hà nội. Ký Con trao cho mỗi người một sổ 
bom, đặn đễn đúng hồi 20 giò* phải ném: 

20 trái ném vào nhà riêng Arnoux, chánh sở Mật thám, (i) 

8 trái vào ngục thất Hỏa lò, 

2 trái vào s& Sen đăm. 

2 trái vào Cảnh sát Quận I. 

2 trái vào Cảnh sát Quận II. 

Và sau khi làm xong nhiệm vụ, tất cả sẽ về báo cáo công tác tại 
căn nhà sổ 24 phố Hàng Giấy. 

Đồng hồ điềm đúng tiếng thứ 9, Ký Con và 5 đoàn viên khác phụ 
trách đi cắt giây thép, giây điện thoại trỏ’ về đằu tiên; rồi tiẽp tục đễn 
các chiến sĩ ném bom cũng về tới. Chủ nhân số 24 phố Hàng Giẩy là 
ông Đào Tiến Tường mừng quýnh hô gia nhân dọn bàn bây bánh kẹo 
khao thưỏmg các chiển sĩ. Khoảnh khẳc sau mọi người đều sửng sốt, 
vl nbận ra còn vắng một đoàn viên, đồng chí Nguyễn Bá Tâm, 

Ký Con lập tức phái một đồng chí đi mỏ* cuộc điều tra, và dưổ*i 
đây là lời tường thuật lại của Nguyễn Bá Tâm : 

, —«. .. Chẳc các anh cũng biết, đó chỉ là một chuyện nghi binh. 
Chúng tôi mong làm thế đề cho dân chứng nôn nao, và may ra thực 
dân sợ Hànội có biến, không dám đerh quân đi đánh các tĩnh...; Buồi 
chiều hôtn mong 10, tôi còn đi học. Hai quả bom gang, tôi vẫn bỏ 
chơi trong túi, 8 giò 1 tôi mới đến trưổx bóp hàng Đậu (Quận ĩĩ) thấy 
một người vào gõ cửa, tôi ném luôn ngay vào chân nó. Bom nồ nhưng 
nó lại chạy thoát. Tôi định ném luôn quả nữa, thl một đứa ỏ* đâu chạy 
lại. Nó chạy maư quá, thành ra vấp vào tay tôi, làtn cho bom nồ trong 
tay I bàn tay 'bôi băng đi mất 1 Tôi cổ nhịn đau, chạy lên nằm & trên 
cẵu, Nghĩ thế nào cung chết, tôi rút dao ra tự tử, nhưng dao cùn quá, 
đâm mẵi cũng không thủng cồ 1 Bị đau quá 1 Bắy giờ tôi nằm không 

(1) theo tài liộu của L. Marly giảm dốc mật thảm Đông Dương viết trong 
cuốn « Contributiou à 1‘histoire des mouvements politiquede 1‘Indochinẹ 
Fran9aise)) 
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yôn nữa, đành phải gọỉ xe kéo tôi vào nhà thương. Chúng nó cắt cụt 
tuy tôi, chữa cho tôi lành. Lành, rồi chúng tra tắn cực kỳ dã man 1 

«Nghĩ chối mãi, chúng đánh cũng chết, tôi đành nhận là thủ hạ 
cỏa Ký Con. Chúng hỏi Ký Con ỏ* đâu ? Tôi khai anh thường nẳm ỏ* 
lỉÁc khách sạn, không chỗ ỏ* nhầt định. Chúng hỏi ban ám sát có những 
ul V Tôi khai trừ Ký Con ra, tôi chỉ biết Nguyễn Thái Học và Phó Đức 
Chính chứ chẳng biết ai, và cũng chẳng vào chi bộ nào cả..« .» 


★ 


ĐÁP CẦU, PHẢ LẠI 

Sự thựcthl về miềnĐôĩỊg Bắc, chỉ có hai địa điềm quân sự quan 
trọng là Đáp Cầu và Phả Lại. Cả hai nơi, Đảng đã tồ chức từ lâu. 
Cả hai nơi, các võ trang đong chí khá đông, thế nhưng những võ trarg 
dồng chí ấy đã vì sự phản bội của Phạm Thành Dương tức Đội Dương 
mà bị bắt hết cả roi! Còn nguyên các thường đảng viên, Nguyễn Thái 
Ilọc tính đem toàn lực mà đánh dồn cả vào một nơi (í Phả Lại).), họa 
chăng có được ! Một mặt Nguyền Thái Học ưức hẹn với các đồng 
chí ờ vùng Lương Tài (Bẳc Ninh); một mặt Nguyễn Thái Học ưó-c 
hẹn với các đồng chí ỏ* Gia Bình, Nam Sách (Hải dương). Tất cả chia 
Um 5 đạo quân mà đánh vào. Hẹn đánh là ngày 12 tháng 2. Nhưng 
đín ngày giờ hẹn, nơi tập trưng, thì các đong chí chẳng thấy Nguyễn 
Thái Học đâu cả! Mọi người hết sức kinh ngạẹ, kéo nhau ra vè. 
Mãi hôm sau mới hay tin : 

Bồi mạn ngược đã khống theo lệnh, mà đánh trưỏ*c. Sự đánh 
HÓm ấy gây nên hai kết quả tai hại : 

ì) — Việc thất bại ỏ* Yên Báỉ, Hưng Hóa, Lâm Thao gieo vào 
lòng người sự ngờ vực lực lượng cách mạng. 
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2) — Nhà căm quyín Pháp ỏ* các địa phương biểt việc khỏ'! nghĩa 
chẳng phải là tỉn dồn híto, nên tích cực đề phòng. 

Do sự đề phòng íy mà ngày II tháng 2, Công sứ và Giám binh 
Tỉnh Hải Dương đem inột đại đội Unh Khố Xanh đến vây khám xét 
làng Mỹ Xá thuộc phủ Nam Sách. Cuộc vây khám ấy tuy không bắt 
được Nguyên Thái Học và Trần Quang Diệu; nhưng chúng đã bẳt 
đưọ*c đồng chí Vương Khẳc Hội, Trương Khắc Thông và một sổ võ khí. 

Qua ngày 12, ngày Nguyễn Thái Học ưóx hẹn vó*i các đồng chí 
tấn công Phả Lại; thl Công sứ và Giám binh tỉnh Hải Dương lại đem 
lính Khổ Xanh đến vây khám làng Hưng Thăng. Nguyễn Thái Học 
được dân làng bảo vệ, đưa lội qua ao bèo dãy đặc, ần tránh trong bụi 
rậm, rôi được đưa xuống thuyền bơi ra thoát khỏi vòng vấy. Chỉ một 
chút nữa là bị bắt sống. 

Cũng ngày hôm ấy, Công sứ và Giám binh tỉnh Bằc Ninh đem 
lính Khố Xanh về triệt hạ nhà một cán bộ Đảng là Nguyền Văn Tuyên 
tức Chánh Tuyên, và tưới săng đốt cả làng Trụ Thôn cùng chợ Kênh 
Vàng, nơi cách mạng quân từ các địa phương đã kéo về tập hợp, chò* 
lệnh Nguyễn Thái Học mà không thấy. 

Trô 1 về địa phương, các đồng chí ở tỉnh Bắc Ninh quyết định tấn 
công vào Đon Binh Đáp câu vào đêm 18 tháng 2. Nhưng cũng bị chính 
quyên thực dân phát giác, nên không thành. Và sau đó một sổ ló*n 
chất nồ còn được phát giác, nhất là ở vùng Bắc Giang, nơi quê hương 
của Nguyễn Khắc Nhu và Nguyền Thị Giang. 

Cũng đêm 18 tháng 2. một cuộc âm mưu tấn công một huyện trong 
tĩnh Bắc Gỉang do các đảng viên địa phương chủ mưu, cũng bị phát 
giác không thành. (1) 

(l)Louis Marty, Giảm đốc Mật thảm Đông Dương dẵ xiết trong cuốn 
«Contribution à 1* histoire dcs mouvements politiques de 1* Indochine 
Francaise» rằng: « V.N.Q.D.Đ* da có dầy dủ tài liệu về quân lực đỏng ở 
Đông Dương. Cảc dăng viôn ghi lực lượng của ta về nhân lực và võ khí. 
Người ta đã lập bản dồ nơi đóng quân, nơi chửa võ khí và nơi đề đạn dược. 
Cuối cùng nhiều lính pháo thủ đồng lõa vỏ-i Đảng như những biến cố cho 
thấy.» 
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ĐỒN BINH KIỂN-AN 

Tại miền xuôi, bộ Tham mưu V.N.Q.D.Đ chủ trương đánh chiếm 
đồn binh tỉnh Kiến An, đề rồi từ vị trí này sẽ phát động đi đánh chiếm 
các nơi khác* 

Ngày 13 tháng 2, theo lệnh bộ Tư lệnh khu Hải Quảng, các Đảng 
viÊn V.N.Q.D.Đ. chuằn bị đánh chiếm đồn binh Kiến An. 

Các lực lượng võ trang được điều động đề tẩn công các trại binh 
Pháp, gồm có: 

— Các Đảng viên thuộc Tỉnh Đảng bộ Kiến An, đo cán bộ HỘI 
chỉ huy. 

— Các Đảng viên công nhân Khu Đảng bộ Hạ Lý (Hải Phòng), 
phằn đông là thợ thuyền, phu phen nhà máy xi măng, đo các cán bộ 
Trằn Văn Nghìn và Nguyễn Văn Nuôi chỉ huỵ. 

— Đoàn cảm tử gồm các thanh niên, học sinh thuộc Thành Đảng 
bộ Hải Phòng, do cán bộ Nguyễn Huy Thọ chỉ huy* 

— Một số khác gồm 50 Đảng viên được đỉều động từ mỏ Mao 
Khê về, do hai cán bộ Nguyên Văn Đài và Trẫn Hữu Quyết chỉ huy. 

— Ngoài ra trong các trạỉ binh Pháp đều có các Đảng viên quân 
nhân, phần đông là hạ sĩ quati và binh sĩ, do các Cán bộ: Mai, San, 
Sửu chỉ huy, chịu trách nhiệm làm nội ứng. 

Theo đúng quyết đề nghị, thời khỏi sự đánh úp các đồn binh Pháp 
ỏ* Kiến An vào đúng hồi I giờ đêm 13 tháng 2, trong đánh ra và ngoài 
đánh vào. 

13 tháng 2 nhằm ngày 15 tháng giêng âm lịch, trong đêm khuya giố 
lnnh, các chiến sĩ Việt Qu 5 c được võ trang gươm, dáo, bom, súng lục, 
cánh tay đeo <( Đảng Hiệu» nửa đỏ nửa vàng, trên có 2 giòng chữ đen : 
« THÈ CHỂT GIỂT GIẶC PHÁP » — (C Bỏ MÌNH cứu NƯỚC 
NAM », và mang một băng hiệu dài có hàng chứ lớn : « VIỆT NAM 
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cẤCH MẠNG QưAN » bẮt chéo trước ngực qua lưng* Mọi người 
d J*ợc sắp thành đội ngữ, tàn mác đi tới địa điềm chờ lệnh công phá 
các đồn binh địch, 

Đổi vó*i các đảng viên cư ngụ tại Kiến An, Hải phòng thì cỏ thề 
tóù địa điềm tấn công một cách dễ dàng ; nhưng riêng đối vửi các 
đỉng viên từ Mao khô vố, thl thật là một vấn đề nan giải, 

Các chiến sĩ được lệnh tập trung tại An Dương, một khu ngoại ô 
Hải Phòng. Đồng chl Đài được lệnh phải bổ trí anh em quanh trại 
lính Khố xanh tỉnh Kiến An trưỏT hồi'1 giờ đêm. Khi thấy bên trại 
Khố đỏ cổ tiếng súng nồ, là xung phong cồng phá, Một đồng chí quân 
nhân Chánh quản trong trại binh ấy sẽ sẵn sàng mỏ 1 cồng trại đón 
tiếp anh em. 

Nhưng làm cách nào đề qua được cầu Niệm? Cây cầu nối liền 
Hải Phòng Kiến An. Hai đẵu cầu đều có quân đội và mật thám canh 
gác, đò ngang cũng bị tập trung tại chân cău, 

Đồng hồ tay đã chĩ 10 giờ 30 phút. Trời tối lại mưa phùn gỊió bấc 
thồi mạnh làm cho da thịt tê tái, lạnh buốt thấu xương. Anh em được 
lệnh cồ*i quằn áo cùng võ khí cuổn lại, đội lên đău buộc chặt xuống 
cằm, chờ lệnh sang sông. 

Hâu hết các chiến sĩ đều bỉẽt bơỉ; và mực nước sông cầu Niệm 
vào mùa ắy cũng chỉ độ hơn hai thưó*c tây. 

Giữa dòng sông, bỗng một tỉẽng rú phát lên, ôi thôil Một đồng 
chí chết đuổi rồi I Một đồng chí, anh Đàỉ liền lặn xuổng mò hồi lâu 
không tim thấy, mãi khi bơi vào găn tóủ bờ mới đụng phải, vội đưa 
lên bờ làm hô hấp cứu cấp, nhưng vô hiệu. 

« Anh Trăn Hữu QUYẾT đẵ bỏ dỏ* nhiệm vụ của Đảng traọphó, 
Anh đẵ trỏ* nên người thiên cồ rồi 1 » 

Lúc bấy giờ là 12 giờ thiếu 10, còn gần I giờ nữa, đề tó*i địa điềm 
tập trung. Anh em liền tập trung dùng gươm, đao dào ngay một cái 
huyệt bên bờ sông làm lề mặc niệm an táng đồng chí QUYẾT, 
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Bởi nhật kỳ sai biệt, Yên, Bái và các nơỉ khác đã hành động trưộ-c 
rhl, Pháp quân đẵ thiết quân luật, bố trí đề phòng, cuộc nội ứng cũng 
nlitr ngoại công không thành. Khi rút lui qua bển Cău Niệm, địch quân 
Ểlcin binh truy kích, nhưng cách mạng quân đã đi xa. 


PHỤ Dực VĨNH BẢO 


1 


Trở về địa^ phương, các chiển s! V.N.Q.D.Đ. chọn hai huyện 
Phụ Dực, Vĩnh Bảo, vì hai tên tri huyện này rẩt độc ác và tham tàn. 

Hồi 20 giờ ngày 15 tháng 2, Hòa Quang Huy, Đào Văn Thê tức 
Giáo Thẻ cùng Nguyễn Vãn Hộ chỉ huy 40 võ trang đồng chí đẽn 
đánh úp huyện lỵ Phụ Dực thuộc tỉnh Thái Binh. Tri huyện là 
Trương Trọng Hiền trốn thoát, con gái hiền là Trương Thị Kim 18 
tuồi, đem hết vàng bạc châu báụ ra dâng lễ cách mạng quân; nhưng 
tất cả đều được trao trả lại, Trương Thị Kim cũng được tha, một 
thiếu nữ xét ra vô tội. 

Tịch thu được 6 khẫu súng trường và một số đạn rồi bắc loa 
kêu gọi dân chúng đến tập hợp tại Huyện đường, giải thích lý do, kề 
tội thực phong và kêu gọi đoàn kết. 

5 giờ sáng hôm sau, cho thỉêu hủy hẽt hồ sơ công văn, cách mạng 
quân kéo sang bến đò Nghìn, đế sẽ hợp quân lại tiến đánh đồn binh 
Ninh Giang theo chương trinh đã được hoạch định. Nhưng đọú mãi 
không thấy tóủ, nên tự giảỉ tán. 


2 


Cũng ngày 15 tháng 2, tại làng cồ Ạm, Trằn Quang Diệu tập hợp 
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f - đồng chí lại bàn rằng: « Nếíi' nay chúng ta kéo nhau ngay đến đánh 
* niếm Huyện lỵ Vĩnh Bảo, tất Tri huyện Hoàng Gia Mô sẽ thừa CQ 
lộn xộn chạy trốn mất. Vậy thiết tưởng nên đùng mưu điệu y ra khỗl 
Huyện lỵ mà bắt, thl hay hơn. Nhân tôi có quen với y, nên vẫn 
thường đi lại; vậy nay tôi xin lãnh sứ mạng đến báo tin cho y biếtl 
Là tôi được tin có một số cách mạng quân - nối lên, định đánh chiếm 
huyện lỵ chúng ta vào chiều hôm nay, thễ tất ỷ sẽ đ.i báo với đòn 
Ninh Giang. Thừa khi ấy chúng ta chiếm cứ luôn Huyện lỵ và phái 
một số cách mạng quân ra đón đưò-ng giết chết y.» 

Được các đồng chí đồng ý, Trần Quang Diệu liền đến mật báo 
vó*i Tri huyện Hoàng Gia Mô theo đúng kế hoạch đã dự liệu. Mô hốt 
hoảng vội kêu tài xế đánh xe hơi ra, có hai tên lính cơ đi hău, lên 
đồn binh khổ xanh Ninh Giang báo cáo xin quân tiếp viện. 

Hoàng Gia Mô đi khỏi, cách mạng quân liền kéo tóù chỉếm cứ 
huyện lỵ không gặp một sức kháng cự nào ! Đảng kỳ liền được thượng 
lên kỳ đài. Cách mạng quân chia làm 3 toán : IO người ở lại giữ 
huyện; 10 người ra phục kích ỉr đầu làng Nam Tạ đón Hoàng Gia 
Mỗ; còn 10 người lẫnh nhiệm vụ ra ngoài phổ huyện, tuyên truyền 
giải thích cho dân chúng hiều rõ ý nghĩa của cuộc cách mạng. 

Thề theo lời yêu câu, trưỏmg đồn Ninh Giang cấp cho Hoàng Gia 
Mô 6 lính khố xanh, 6 súng trường và một số đạn. Họ Hoàng có ý 
nghi ngờ, cho hết lính lên xe hơi trỏ 1 vê huyện, còn họ Hoàng kêu xe 
tay kéo theo sau xe hơi. Về tó*i đàu làng Nam Tạ, cách huyện lỵ độ 
50 mét, xe hơi chỏ' lính bị ngừng lại, vl đường đã bị ngáng bằng cây 
tre chặn ngang. Cách mạng quân tràn ra, liệng vào xe hơi một trái tạc 
đạn, khiến xe hơi bị lật nhào 2Éuổng ruộng; nhưng nhân đêm tối trờh 
lính và tài xé thừa cơ chạy trốn* Hoàng Gia Mô khi về tó*i, thấy xe 
hơi bị lật nhào, đường bị ngáng. Biết ngay là có biễn, liền xuống xe 
kéo, và đưọ*c trưỏmg tuằn phố huyện là tên Lợi hướng dẫn vào ngay 
làng Điềm Liêm, phía sau làng Nam Tạ, lấy quân áo vải nâu cho 
Hoàng Gia Mô thay, rồi đưa họ Hoàng vào ẫn náu trong một đống 
rơm sau nhà Ký Toản, 
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Được vợ Ký Toẳn mật báo, vào khoảng 6 gic? sáng ngày hôm Sau, 
Cikh mạng quân kéo tỏd/ bắn một phát súng vào đống rơm, trúng 
phải dùi/huyện Mô, Mô rẫy rụa nhưng không chịu ra ; liền bị lôi ra 
frỏi lạỉ/ xỏ đòn tre vào giây lưng da của huyện Mô khiên về huyện 
đường đề xét xử. Trần Quang Diệu tuyên bố: 

— «Chúng tôi đẽn đây vó*i mục đích là đánh đuồi thực dân Pháp 
K và tất cả những ai đã cúi đẫu theo giặc làm hại đồng bào* 

«Tên tri huyện Hoàng Gia Mô là một trong những tên đã hà hiếp 
II tàn nhẫn bóc lột đồng bào! Là một tay tôi tó 1 lợi hại của giặc. 
«Chắc đồng bào còn nhổ* vụ Hoàng Gia Mô đã mưụ mô với bọn thực 
II dân mưu toan chiếm 6.000 mẫu ruộng của đồng bào ở bãi Dương Am 
«dề làm tư kỷ. Bản thân nó đã có tội với quốc dân rồi! Đẽn cha ông 
«nhà nó lại còn đắc tội hơn !)) 

Toàn thề đong chí cũng như đồng bào có mặt tại đấy đồng thanh 
yfiu cău xử tử Hoàng Gia Mô, 

Vợ Hoàng Gta Mô giổc hết vàng/ bạc/ châu báu trong tủ sắt ra 
tòm lễ dâng cách mạng quân, xin tha tội chết cho chồng/ nhưng bị 
cực lực khước từ. Còn Hoàng Gia Mô thì kêu van: 

— C(Dố là tội của ông cha tôi làm/ xin các ông tha chết cho tôi, 
«tôi xin làm một công dân đề phụng sự cách mạng, và xỉn dâng hết 
icủa cải cũng như ruộng đất cho cách mạng... » 

Hoàng Gỉa Mô tức thời bị giết chết bằng một phát súng trường/ 
vít xác xuống ốòng sông Cầu Mục. 

Người được thực dân đưa về thay thế Hoàng Gia Mô là Cung 
Đinh Vận. Thừa cơ hội, Cung Đình Vận đã khủng bổ lương dân một 
cách vô cùng dã man đề vừa lòng quan thầy thực dân, mà vơ vét tiền 
học của nhân dân không biết bao nhiêu màkềl Thế mà đến khi Cung 
Đinh Vận bị Việt Minh giết chẽt hồi đảo chính 1945, V.M. lại rêu rao 
ỉim ỷ rằng : « Cung Đinh Vận là một cán bộ cao cấp của V.N.Q.D.Đ. » 
tỉ ! thật là tuyên truyền xuyên tạc đẽn hết chỗ nói. 
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Tính từ ngày chinh thức thành lập Việt Nam Quổc Dân Đảng 
cho đến ngày ((TỒNG KHỞI NGHĨA)), vỏn vẹn mỏỉ được 2 năm 
và I tháng, tồng cộng 1 A 776 ngày. Đương ỏ* trong thời kỳ tồ chức, 
như vậy là đã đốt giai đoạn hàng chục nám. Hơn nữa, V.N.Q.D.Đ, 
tồ chức ((TỒNG KHỞI NGHĨA)) giữa thời thực đân toàn thịnh, 
băy lũ chó săn đông đúc tựa như đàn ròi! cổ Đảng trưởng Nguyễn 
Thái Học và c6 Chủ tịch Ban Lập pháp Nguyễn Khắc Nhu, lại hoạt 
động cách mạng trong hoàn cảnh tại đào, bị thực'dân kết án khuyết 
tịch 20 năm cắm cổ, Thế mà tạo nồi một lực lượng khả dĩ tiến hành 
được cuộc « TỒNG KHỞI NGHĨA ))♦ Thực là một chuyện phi thường, 
một kỷ lục không tiền khoáng"hậu trong lịch sử cách mạng thế giỏỉ, 

Bỏ*i bí 1 quyết nào ? Các vị tiên liệt tiền bối chúng ta đã làm nên 
được cuộc « TÒNG KHỞI NGHĨA)) oai hùng vĩ đạỉ ấy ? 

Cái bí quyết ấy phải chăng là ((Hành động và Đoàn kểt», hành 
động liên tục, đoàn kẽt chặt chẽ, quang minh chính đại, vô vụ lợi, phát 
xuất do một tư tưỉmg cao cả, do những con người đảm lược, lúc nào 
cũng .chỉ biết giữ cho lòng minh trong sạch, không bợn một chút 
nhơ: « DANH LỢI», chỉ biết phụng sự cho lý tưởng cách mạng một 
cách sáng suõt, nhiệt thành, dũng cảm vô điều kiện. 

Hành động quang minh, lại vô điều kiện, ánh hào quang chiếu 
rạng vào lòng người dân khiến họ bừng thức tỉnh, thấu đảo bồn phận 
người dân đối với đồng bào, vời Tồ quổc mẽn yêu, khiển họ hy sinh 
tất cả cho cách mạng. Do đó mà lởn mạnh, bất chấp mọi sự ngăn chặn 
phá hoại, khủng bổ của bè lũ thực dân. 

Yếu tổ ấy lại được thúc đằy bởi những sự bạo ngược, tham tàn 
thổi nát # dã man, vồ nhân đạo của thực dân và phong kiẽn: nên đẵ 
sỏ*m gây thành ((Trận bão lửa cách mạng)), lòa sáng trong đêm lịch sử 
mồng 9 rạng mồng 10 tháng 2 nẵm 1930, thiêu hủy cái khí thế hung 
hăng bạo tàn của bè lũ xâm lăng thống trị và làm choáng mắt bọn 
« cách mạng áo cơm, cơ hội chủ nghĩa .» 

& 



CHươNG VIII 


THỰC DẨN TI(Ẩ THỪ 

PHẢN ỨNG 0ẰU TIỄN CỦA THỰC DAN 

C^ỊịUÒC biển động Yên Bái mãi đến 9 giò' sáng ngày mồng 10, Công 
uV Yên Bái mời đánh được điện tín về Hà Nội lập tức Nguyên soái 
Aubert hội kiến vó*i Toàn quyền Pasquier đề tìm phương đối phó* 
Một mặt cho ‘chuyền ngay binh sĩ, khí gióù và phi cơ chiến đấu đến 
tlng cường chb Yên Bái; một mặt ra lệnh báo động các đồn binh trong 
luAn cõi Bắc Việt, 

Tại HàNội, các^công sở đóng cửa nghỉ ngày mồng 10, quân đội 
•nung khi gỉóù đứng gác khắp các ngả đường, khám xét người qua 

l|l' 

Các báo Pháp tại Hà Nội và Sài Gòn đều đăng hàng chữ lờn trên 
inmg nhất: « Theo tin của chúng tôi thì có 2 cơ binh khỏú loạn ờ Yên 

• UAL Lính khổ xanh phụ với lính Pháp đánh lại đội lính khỏ*i loạn. 
Vi phía Pháp có IO viên quan và cai đội bị giết và mấy chục người bị 
thương,..» 

Qua ngày Ii t các báo Pháp lại loan tin : « Trước kiạ tưỏ*ng là có 2 

• I'|V binh khổ đỏ khỏủ loạn, nay điều tra ra thì chính là vụ âm mưu của 
Mộng sản. Cò chừng 6o đảng viên cộng sản âm mưu vỏi mấy chục 

• Iigiròĩ lỉnh khỏi loạn : còn lính khác bị hãm dọa phẳi theo. Đến 6 
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(í giò' sáng, thiếu tá Le Tacon đem 2 cơ binh lại đánh, thì loạn quân phi 
«rút vào rừng khoảng Yên Bái Phú Thọ, họ đem theo được 3 ktili 
«súng đại bác, 20 súng trường và vài trăm viên đạn... » 

Ngày 13, báo «France Inđochine )> ở Hà Nội, ký giả người Phl| 
dưóủ bút hỉệu Saint Faust viết rằng : (í Trước kia người ta nói là bfi 
Cí cộng sản quấy rối, tôi thì tôi không tin rằng những bọn làm loạn í 
« là do từ bên Moscou xúi dục, mà chính là do các phong trào cỉqI 
« mạng V.N.Q.D.Đ. xử hồi tháng 7 năm ngoái đã liên miên tới niy 
'< mà gây nên việc rối loạn kia, chứ khỏng phải là cộng sản đâi} 1.11 

Các tờ báo Pháp khác, tò* thì đề nghị chính phủ nên mộ ltal 
lê dương đề thay thế lính khố đỏ. Tờ thì đề nghị chính phủ nên hệ 
chẽ và sửa đồi chương trình giáo dục, đề tránh sự làm loạn của thồD 1 
niên An Nam sau này. 

Báo « Oeuvre)) của tả đảng ở bên Pháp viểt: « Điều quan hệ nệl 
<( nay là chúng ta phải biết rằng, cái chính sách của chúng ta thi hàn 
« ờ Viễn Đông bây giò* căn phải thay đồi mới được. Bởi rằng khÔỊD 
« phải mỗi lúc là ông thượng thư thuộc địa cứ đồ cho phong tM 
« cách mạng ở ngoài tràn vào, đề che đậy những sự sai lầm của min 
«mà được đâu 1... » 

Báo «Populaire)) của Đảng Xã hội Pháp viết: «ÌCứ Bẳc Kỳd 
« xầy ra việc gl vậy ? Dân ỏ- các thuộc địa ta bên phương Đông đẵ fll 
dậy chống chúng ta, có lẽ nào chính phủ ta giả câm giả điếc hoí 
hay sao ?..,)) 

Ngày 12, toàn qưyền Pasquier đáp chuyển xe lửa đặc biệt từ 11 
Nộỉ lên Yên Bái đề dự lễ tống táng 10 sĩ quan. Trước khi xe lửạ f( 
ga Yên Bái 20 phút đồng hồ, có hai trái bom liệng vào phá hủy in( 
phân nhà ga. 

Bài điếu vẵn của Pasquier đọc trước linh cửu 10 sĩ quan và hf 
quan có đoạn : 

— « Những dứa khốn nạn muốn sanh sự roi loạn, đặng ngăn ụ 
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• việc khaỉ hóa của nưó*c Pháp, nhưng chúng đã vấp phải cál thể lực 
rủn nước Pháp vững vàng cứng rẳn không có sức gl lay chuyền 

• (tược 1 

((Nhà nưổ*c sẽ trừng trị ngay những kẻ xương loạn một cách đáo 

• dí, đặng phục thù cho mấy người cả Tây lẫn An Nam đã bị hại một 
I sAch dã man, » 

« Mai đây sẽ có Hội đồng đe hình xử bọn đó xứng đáng vó-i crtội 
lu của chúng nó* (ì)' 

Sáng ngày 14, Toàn quyền Pasquier ký nghị định thành lập Hội 
•lòng Đề hình, cử Poulet Osier thanh tra chính trị hành chính Bắc 
Việt là chánh hội đong. Sựbẳt bó* khủng bố các đảng viên V.N.Q,D*Đ. 
Un tràn khắp nơi rất dữ dội; những người bị tình nghi hoặc-cổ tư thù 
V(VI cá nhân vói bọn tay sai thực phong, cũng bị bắt bớ một sổ khá 
itAng/ ngục thất các tỉnh Bắc Việt cơ hồ không còn chỗ chứa I 

Dẹp cuộc Cân Vương khởi nghĩa của cụ Phan Đinh Phùng, 
Nguyễn Thân được phái đi đần áp. Nay đến phong trào cách mạng 
iltn tộc của V.N;Q.D.Đ. Chính quyền thực phong cũng cử một vị đại 
lllỉln là Vi Văn Định (2) Tồng đổc tỉnh Thái Bình, đem một đại đội 
binh mã đi tiễu trừ các đảng viên V.N.Q.DĐ. 


(1) Theo tài liệu của tạp chí ((Phụ nữ lân văn » Sài gổn. 

(2) Mỗi khibắtđưọc một đảng viên V.N.Qjj.Đ Vi Văn Đinh liền ra 
lộnli đốt nhà, rồi bắt ngưò-i về tra tấn rất dã man. 

Tủ tài Nguyễn Đức Triệu 84 tuoi, Chi bộ trưởng Chi bộ Phụ Dực bị 
VI Văn Định dùng chầy giả dò tra khảo đến bỏ mạng. 

Các đồng chí cùng bị gỉ am'với cụ Nguyễn Đức Triệu khi hay tin, cỏ làm 
uAihIốì khỏe: 

« Ngoài tảm chục lận đận thân già, bầu nhiệt huyết vẫn lao đao vl Tỗ 
IJlií!c; 

« Sau.trăm năm rưcrin rà hụi cỏ, dấu hàu nho còn phảng phất vỏ*i 
lịlung sơn » 
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TÀN PHÁ Cổ AM 

Tại Vĩnh Bio, vào hồi quá trưa ngày 16 tháng 2, một đoàn phóD| 
pháo cơ gồm 5 chiếc bay tói liệng xuổng làng Cồ Am 57 trái bom nặtip 
10 kl suổt từ đàu đỂn cuối làng ; rồi bay rất thấp xả súng liên thanh 
xuống, nhà cửa h 5 u hết bị cháy rụi, cây cổi bị đồ nát hết / làm thiệỉ 
mạng 21 người: 10 người đàn ông, 5 người đàn bà, 6 trẻ con đều li 
thường dân cả, 

Thực dân Pháp đã cẵn cứ vào điều luật 6i, tội hình An Nam địnb 
rõ: 

((Gương chức kỳ mục trong làng có trách nhiệm vê những vụj 
(í trộm cướp, sát nhân, đánh người bị thương, hoặc tất cả hành động 
aphạm pháp cụa nhổm lạ mặt gây ra thiệt hại cho làng mạc, nếu họ 
« không thề đương đâu nồi với lực lượng lấn át kia, họ phải xin tỉíp 
« cứu. 

«Điều luật 64.— Họ phải đến trước Tòa đề trình rõ về sự kiện 
<cvà trường hợp trách nhiệm về việc đó, hoặc cá nhân do ủy ban Kỷ 
« mục bầu lên, hoặc trả lời trách nhiệm tập thề, nếu sự kiện kia thuộc 
«về toàn thề hương thôn.» 

Những người cách mạng bị bắt hâu hẽt, duy cỏ Trăn Quang Diộu 
trốn thoát. Tát cả những nhà cửa của những người bị bắt trong hal 
huyện Phụ Dực và Vĩnh Bảo đều bị đốt phá thành đống tro tàn. Làng 
Điềm Diêm và phổ Hàng Bè, nơi bẳt và giết Hoàng Gia Mô cũng đỉu 
bị đốt phá hết. 

Tiếp đến các làng Phong Cẫu, Đồng Tải, Kha Lâm, (Kiến An)| 
La Hào, Võng La, Sơn Dương, (Phú Thọ)... ♦. thực dân cũng đern 
lính Khổ Xanh đến triệt hạ. (1) 

Thống Sứ Robin thông tư bằng điện tín cho khắp các Gông sứ Chủ 
tỉnh, nguyên văn như sau : 

(1) Xem bài văn tế của cụ Phan Sào Natn ỏ’ Thiên Phụ. 
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(( Village Coam, provỉnce đe Haiduong* où s‘était réíugỉée bande 
ff rdbeỉles ayant mỉs à mort sous préíêt de Vinhbao, ạ été bombardé 
ihierpàt escadrille Hanoi.Vous prie donner large publicité et ajoute 
rtque tout village qui se mettra dans situation analogue subira irnpi- 
c toyablement le même sort. (ì) 

Trằn Quang Diệu (2) thay binh đồi dạng trổn thoát. Thực dân ra 
lệnh truy nã ; đồng thời bắt khại quật phần mộ cụ thân sinh ra ông 
Diệu là Trằn Vãn Dư móú tạ thế được hơn một năm, đem đề lộ thiên 
lọi trước cồng ĐồnỊbinh Khổ xanh Ninh Giang, Cho mãi đến tháng 5 
năm 1930 sau khi đã bắt được Trân Quang Diệu từ tĩnh Thái Nguyên 
đưa về giam tại ngục thất Hànội, Thực dân mó*i cho phép thân nhẫn 
ỏng Trần Quang Diệu mang thi hài cụ Trăn Văn Dư về an táng tại 
Cồ Am (2), 


(1) Dịch ra Việt ngữ như sau : 

C( Bọn giặc giết ông huyện Vĩnh Bảo rpi trốn về làng Co Am, thì ngày 
hỏm qua bản chức (1ă phái phi CO’ liệng bom xuống làng cỗ' Am. Vậy 
hun chức thông tư cho các ngài biết. Các ngài phải thông bảo việc 
líy cho sâu rộng, đề cho các dân xa'(lều hay. Nếu làng nào còn chứa 
chấp bọn khởi nghĩa, thì cũng sẽ bị néin bom xuống ngay như làng 
(lo Am, chứ không tha thứ. (Theo tài liệu trong cuốn ((Việt Nam Bi 
thủm» của Louis Roubaud, no*i trang 143-144). 

(2) Trẫù Quang Diệu sinh năm 1888 là con cụ Tú Tài Trằn Văn' Dư ỏ* 
lí\ng cã Am, tồng Đông An, huyện Vĩnh Bảo, tỉnh Hải Dương. 

Trần Quang Diệu dảng ngưòi tằm tlỉược, da trang mắt sáng, tính 
linh hòa nhã, hào hiệp, nhưng rất cưo‘ng quyết.Hán văn thi đậu Khỏa 
Kinh, Pháp văn dậu Tieu học Pháp Việt. Sau khi thi (lạu Thừa phái, nhưng 
lcliỏng chịu đi nhậm chức, làm nghề dạy học tư trong vùng. 

Trần Quang Diệụ còn cỏ một ngưcri em trai là Trằn Văn Quanh, giáo 
liọc cũng là đảng viên V.N.Q.D.Đ. bị H.Đ.D.H. kết án khS sai chung 
thân đày ra Côn Dảo. 
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1 

Hưỗ-ng ứng cuộc TÒNG KHỞI NGHĨA của ý.N.Q.D.Đ. Lăng 
Vân, một nhà cách_mạng Việt Nam lưu vong ở Trunịg Quổc,. huy động 
đồng chí từ Long Châu ^hất cờ cách mạng kéo qu'ân đánh vào phía 
biên giới Lạng Sơn, Đạo quân này bị đánh tan, LărịỊg Vân bị nhà chứo 
trách Trung Hoa bắt được ở Bằng Tường đem xử tử. 

Tiếp theo Đoàn Kiềm Điềm (2) đuơc các đồng chí lưu vong ỏ* Trung * 
Hoa đặc phái về nước, đề quan sát tình hình và đó^ Nguyễn Thái Học 
xuất ngoại. Các đồng chí ở trong nước như Lê íỉữu Cảnh, Nguyễq 
Xuân Huân.cũng khuyên Nguyễn Thái Học : 

(1) Co Am là một xã chia làm nhiều thôn. Cụ Trạng Trình Nguyễn Bĩnh 
Khiêm sinh quán ơ thôn Trung Am. 

Cách (lây bốn thế kỷ, cụ Trạng đã làm bài thơ (Sấm) xin chép nguyền 
vãn dưỏ-i đây, mà ngưò’i đò*i ^au cho là ứng vàợ việc khỏi nghĩa của 
V.N.Q.D.B., năm 1930 ỏ- Kiến An, Hưng Hỏa, Lâm^hao, Phụ,Dực, Vĩnh 
Bảo, Yên Bái, và chỉ vào việc Hoàng Gia Mô tri huyện vĩnh Bảo bị cách 
mạng quân giết chết. 

«Kìa kìa giỏ thồi lá rung cây, 

((Rung Bác rung Nam rung tói Tây. 

«Tan tảc Kiến kiều an dất nước, 

((Xác xo- cS thụ sạch am mây. 

«Lân giang nỗi sóng mù theo cảt, 

«Ilưhg (lịa tràn dâng hỏa nưỏ-c dầy. 

«Một ngựa một yên ai sùng bải, 

((Nhiin con nhà Vĩnh Bảo cho hay. » 

(2) Đoàn Kiom Diềm là con một viên thừa phái, nguyên quản tại tỉnh 
Lạng So-Iì. Tinh cương trực, thông Ilán vần và Pliảp văn. Lạng Sơn, 
no-i tiếp giáp lãnh tliS Trung Quốc, Đoàn Kiềm ỉ^iem xuất ngoại tưo-ng 
dối một cách dễ dàng. Nám 1930, sau khi trỏ’ về nước (lưọ-c ít lâu bị 
thực dân bìu dầy ra Côn (lảo. Cuối tháng 9 năm 1940„ Đoàn Kiêm Diềm 
thaưi gia phong trào « Việt Nam Phục quốc Đòng Minh liội)) (lánh chiếm 
thành Lạng Sơn, bị Pháp bắt giết cùng vỏ’i lãnh tụ Trần Trung' Lập. 
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— « Anh nên xuất ngoại, đề tạm lánh sự không may rất có thề 
< MỈly đến. Cải tên anh đã vang đội khắp trong nưức cũng như ngoài 
irnưổr. 'Anh xuẫt ngoại sẽ có lợi cho việc ngoại giao của Đảng 
I lAm. Vửi quổc dân họ coi anh như linh hồn cột trụ vững chắc 
I của Đảng, còn cảc đồng chí thì vững lòng tin tưởng nương tựa 
I inA theo đuồi công cuộc cải tồ lại Đảng ở bên trong. » 

Nguyễn Thái Học cười đáp : 

— « Không thề đươc 1 Không thề được l» 

Nguyễn Thái Học cho rằng: việc thất bại vừa rồi là trách nbiệm 
iV tại nơi mình mà bao nhiêu đồng chí bị giết! bị tù đầy I bao nhiêu 
yin đình bị tan nát 1 bao nhiêu làng xóm bị đổt phá ! đồng 
l)Ao bị ly tán lăm than! Nguyễn Thái Học cân phải ỏ* lại trong nước 
cùng vỏ*i các đồng chí còn & vòng ngoài, đề lo cải tồ lại Đảng, làm 
Irùn sứ mạng phục quỗc và kiẽn quổc; mặc dầu phải chịu mọi sự 
yian lao nguy hiềm* 

Nguyễn Thái Học cương quyết không chịu xuất ngoại, thực dân thì 
rn lệnh lập thêm điếm canh tại các làng,xóm, ấp, trại, các trục giao thông; 
thông tri cho các quan lại địa phương phải ngày đêm đôn dốc sự canh 
phòng và khám xét các khách bộ hành qua lại một cách thật nghiêm 
ngặt. Số thám tử cũng được tăng cường phái đi do thám khắp mọi 
nơi; lại biệt phái một đội lính lê dương đi tuần phòng lưu động khắp 
miền biên giới Việt Hoa, và các địa phương cố địa thẽ hiềm yếu. Đồng 
thời cho in hàng vạn tầm hlnh Nguyễn Thái Học, kèm theo hàng triệu 
tò* truyền đơn cáo thị dân chúng: (í nếu ai bắt hoặc giết được Nguyễn 
Thái Học, chính quyền thực dân sẽ tặng thư&ng một số bạc là 5.000 
đồng.» (Vóù 5 ngàn đống thời 1930). 

Trong thời kỳ này Nguyễn Thái Học thường lưu trú ỏ* vùng 
Lương Tài (Gia Bình) thuộc tỉnh Bắc Ninh, vì suổt từ Bến đò Kênh 
Vàng đến Mỹ Lộc* Cả vùng rộng lớn ấy đều thuộc ảnh hương của V, 
RQ*D.Đ. 
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Đề xúc tiến việc cẳỉ tồ Đảng, một hội nghị cán bộ Đảng đưọiỊ 
triệu tập tại nhà đồng chí Nguyễn Văn Tuyên tại làng Trụ Thôn, tongỉ 
Yên Trụ, thuộc huyện Lương Tài, suổt từ đêm 14 cho đến đêm 
tháng 2 ; sau khi hội nghị bế mạc, Lê Hữu cảnh, Nguyễn Xuân HuâíU 
cùng một s 6 cán bộ vội vă ra đi, Tiếp đến Nguyễn Thái Học, Su$ 
Trạch, Ký Tiều, Chánh Kinh, Chánh Tuyên cũng thu xếp ra đi. 

Đồng chí Phạm Văn Phồ đề nghị vói Nguyễn Tháị Học nên đi 
đường thủy, do các đòng chí địa phương phụ trách thuyền bè và hộ r 
tống, có sự bảo đảm chắc chẳn hơn* Nhưng Nguyễn Thái Học nhất 
định không nghe, cho rằng việc cấp bách mà đi đường thủy sẽ măt rất 
nhiều thl giS" 1 

Vào hồi 8 giờ rưỡi sáng ngày 20 tháng 2 năm 1930, Nguyễn Thái 
Học cùng 4 đong chí vận quăn áo lối phu mỏ, vai mang đẫy đi qua 
«ẤP CÒ VỊT » là ấp của tên thực dân Clébert. Phía giáp quan lộ có 
đặt điếm tuân canh suổt ngày đêm. Vì là ấp của thực dân, nên được- 
dồn trưỏ*ng đồn binh Khố Xanh Chi Ngãi phát cho tuẫn canh 2 khẵu 
súng trường và mấy chục viên đạn* 

Thấy người lạ mặt đi qua ấp, 5 tên tuân phu đang ngồi trong 
điếm canh hô to đứng lại, đề xét giấy tờ và khám hành lý. Làm thể 
nào mà đứng lạiđề cho bọn tuằn phu khám xét được 1 Nên bắt buộc cứ 
tiến và liệng lại một tráỉ tạc đạn, đề dọa cho bọn tuần phu khỏi đuồi 
theo; Rồi Nguyễn Thái Học cùng Sư Trạch chạy rẽ vào phía rừng. 
Ngò* đâu bọn tuần phu cũng có súng, vội hô hoán ầm ĩ, xô nhau đuồi 
theo, nồ súng bẳn trúng vào chân Nguyễn Thái Học và Sư Trạch, 
khiến hai người cùng bị ngã quỵ. 

Anh hùng mạt lộ 1 bọn tuẫn phu đồ xò nhau lại, kẻ dùng dáo, 
người dùng báng súng đánh đập túi bụi, rồi hỏ nhau trói lại, khám 
hành lý và thẻ tùy thân. Nguyễn Thái Học ung dung nói: 

— <t Thô ỉ không phải khám xét, chính ta đây là Nguyễn Thái Học, 
còn đây là Sư Trạch ! » 
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Bọri tuần phu trổ mắt nhìn nhau, rồi nói: 

— Rõ thật khồ quá l Sao các ông không đừng lại và nói thật ngay 
đi ! Nếu;, chúng tôi biẽt ông là Nguyễn Thái Học, thì chúng tôi nhất 
quyết mặc sức cho các ông đi tự nhiên. Bây giò* việc đã trót lỡ mất rồỉ! 
Tên Clébert đã biết I Im đi không được I Biết làm thế nào bây giờ?)) 

Nguyễn Thái Học mỉm cười nói: 

— ((Thôi anh em cứ việc khiêng chúng tôi mà đem nộp cho Tây 
dề mà lĩnh 5.000 bạc thưởng u 

Tin đã bắt được Nguyền Thái Học được cẩp báo vời Clébert, y 
bắt mỗi người ngồi vào trong một cáỉ thúng, sai tuần phu khiêng lên 
nộp đồn binh Chi Ngãi, Clébert tự vác súng đi kèm. 

Còn Chánh Kinh, Chánh Tuy ên và Ký Tiều tức Ký Diến, nhẫn 
đi phía sau, thừa lúc lặn xộn không ai đề ý, chạy thoát vào khu rừng 
Kiếp Bạc, nghỉ lại một ngày đêm, sớm ngày 21, ba người bơi qua sông 
Luống đề về Gia Binh. Khi bơi ra tời giữa dòng sông, Chánh Tuyên 
quay lại bảo hai đồng chí: 

— aThôi vĩnh biệt hai anh ! đại sự đã hỏng mất rồi 1 Tồi chẳng 
((thiết sống làm gì nữal Hai anh còn đủ sưc khoẻ, hãy gắng mà sống 
« đề phụng sự Đảng, phụng sự Quốc gia dân tộc ! » 

Chảnh Kinh và Ký Diến trỏ* về Gia Bình được ít ngày, thì Ký 
Diến bị Pháp bắt, rồi bỏ minh ngoài Côn Đảo ; còn Chánh Kinh trổn 
khỏi lưới quân thù* 

Từ đồn Chi Ngãi, Nguyễn Thái Học và Sư Trạch bị đưa lên Tòa 
Sứ tỉnh Hải Dương, rồi đưa lên Hà Nội. 

Khi hay tin đã bắt được Nguyễn Thái Học, từ chính phủđếĩ^các 
gió*i thực dân Pháp đều thò* phào lên tiễng: ((VẬY LẦ XONG VIỆC !» 


3 


Sau khi Nguyễn Thái Học bị bắt, tờ báo «Volonté Indochinoise » 
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xuất bản 6* Hà Nội viết: — « Không, Nguyễn Thái Học chưa phải là 
«lãnh tụ đảng cách mạng đâu !» Báo ấy viết tiếp : 

— « Khồng, chúng ta chưa tóm được mấy tên đâu đảng mà Ị 
« Chúng nổ hãy còn tự đo hành động, có lẽ ỏ* ngay bên chúng ta, mà 
d chính phủ chưa tóm được! Chính phủ cũng tự biết vậy! mà đân 
«cũng biết như vậy I ThỂ thl bây giờ đã vội nói rằng bắt được những 
«ngưò*i như HỌC là đâu Đảng, là xong chuyện ư 1 Có lẽ các quan 
«trên tường rêu rao như vậy là có ảnh hưỏmg gl chăng ? 

« Thật ra, bắt được bọn tên Học cũng là việc hay, chúng bị án 
« quốc sự mà Hội đồng đề hlnh, xử án trảm quyết cũng là đúng. 

«Song, tôi xin van các ông đừng có bắt chúng tôi tin rằng 
« Nguyễn Thái Học và mấy đứa học trò theo nó, cùng là mấy thằng 
«thọ 1 hồ, mấy thằng điền tổt vào đẳng cách mạng, ấy đều là đầu 
« đảng đó. Chúng nổ bất quá cũng như bọn lính đồng mưu, gây ra 
« mấy cuộc lưu huyết, chỉ là cái kbí cụ, do những tay khác sai khiến, 
« mà lính mật thám chưa tròng khóa vào những tay ẩy được ! 

((Chúng ta cư vững lòng, nay maỉ chính phủ sẽ tóm những tay 
« thật là trọng yếu trong đảng cách mạng, rồi chính phủ sẽ nổi cho 
ta biết. Chính phủ sẽ kề cả chức tước của bọn phạm nhân ấy ra nữa ! 
« chừng đổ sẽ quên sự đã tặng cho HỌC là lãnh tụ đảng cách mạng. 
« Nhưng hiện bây giờ thì chưa.,.)) 

Báo.Volonté Indochinoise ám chỉ ông Quách Vỵ, Tuần phủ tĩnh 
Hòa Bình. Sự thật ông Quách Vỵ chỉ là một thường đảng viên của 
V.N.Q.D.Đ. cũng như trăm ngàn đảng viên khác của Đảng. Họ Quách 
gỉa nhập V.N.Q.D.Đ. từ đău năm 1928, ông đã quy tụ được một số 
các quan lang, thân hào và nhân sĩ vào Tỉnh Đảng bộ ờ tỉnh Hòa 
Binh. Họ Quách rất mực trung thành và còn giúp đỡ cho Đảng nhiều 
việc rất quan trọng. VI ông Quách Vỵ có rất nhiều uy tín đối với 
đồng bào Mườn, Mán, thồ dân... Rút giây sự động rừng, thực dân 
biết rõ như vậy, nên không dám bẳt ông, mà chi ra lệnh đề phòng mà 
thôi. Báo chí thực dân đã vê tròn bóp méo, xuyên tạc sự thực rất 
nhiều. Điều đó không lẫy gi làm lạ 1 
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Trong khi bị giam Ơ ngục thất Yên Ẹái, Nguyễn Thái Học có 
viết hai bức thư bằng Pháp ngữ gửi cho các Nghị sĩ Quốc Hội Pháp 
vh Toàn quyền Đông Dương. Nhưng bị chánh quyền thực dân giữ 
lại không cho gửi qua Pháp. Bức thư ấy được Ký giấ Louis Roubaud 
theo đúng nguyên ý tóm gọn lại như sau: 

« Messieurs les députés 

«En équité : le droit de tout citoyen est de vouloir sa patrỉe 
«libre. En humalité: le devoir de tout individu est de secourir son 
«frère malheureux. 

«Que vois-je? Depuis plus de soixante ans ma patrie est asservia 
«par vous, Franẹais. Mes írères souffrent sous votre đomination, ma 
«race est menacé dans son existence. J’ai donc le droit et lc devoir de 
(I dẻíendre mon pays et mes írères* 

«J'avais d ỷ abord pensé atteindre ce but en collaborant avec 
vous. Mes échecs ĩépétés m T ont conduit à comprendre que 
«les Franẹais ne désiraient passincèrement cette collaboration etqu'il 
«me serait impossible de servir mes compatriotes aussi longtemps que 
«vous serez les maitres de mon pays. 

«J'aialors, en 1927, organisé le parti nationaliste Anamite đont 
«Taction devait tendre: 1) — à chasser les Franẹais du territoire ; 2)— 
«à íormer un gouvernement républicain Anamite sincèrement 
« démocrate. 

« Je me rends personnellement responsable de tous Ies événements 
«politiques survenus dans mon pays đepuis cette date et organisés par 
«mõi. Je suis le seul et vrai coupable, ma mort đoncsuffire, Je 'demande 
«grâce pour les autres* 

cCeci dit, je tiens à vous déclarer que sỉ les Franẹais veulent 
« désormais occuper rỉndochine en toute tranquilité, sans être gênés 
«par aucun mouvement révolutionnaire, iỊs doivent: x) — abandonner 
«toute méthode brutale inhumaine J 2) — se comporter en amis dẹg 
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« Anamites ; non plus en maitres cruels ỉ 3) — s ỹ efforcer d'atténuer 
«les mĩsères morales et matériellcs en restituant aux Anamites 
«les droits élémentaires de rindividu : liberté de voyage, liberté 
«d'instructỉon, liberté d'aaaociation, liberté de la presse ; 4) — ne 
«plus íavoriser la concussion des íonctionnaires ni leurs mauvaises 
tnoeurs ; 5) — donner rinstruction au peuples, développer le commerce 
« et rinduatrie ỉndigènes. 

«Veuillez agréer, Messieurs les députés, l f expression de mes 
«sentiments de respect» (1) 

Votre ennemi, le révolutỉonnaire 
THÁI HỌC 


(1) Bức thư trên được dịch ra Việt ngữ như sau: 

Thưa các ông Nghị, 

((Theo công bằng: quyèĩì của mọi công dân là muốn giải phỏng dân 
tộc. Theo nhân bản luận, bôn phận mọi cả nhân là cứu trọ- đòng bào 
cực khố. Tôi đã trông thấy gì? Đã 60 năm, TÔ quốc tôi bị đặt vào vòng 
nô lệ cảc ông giòng giống tôi bị đe dọa bởi cuộc sinh tồn. Tôi cỏ quyền, 
vặy thế, và bốn phận bảo vệ xứ SỞ và đòng bào tôi. 

ccTrưỏ-c hết, ỷ nghĩ của tôi là muốn đi tỏ’i mục đích họ-p tảc vói 
cảc ông, những thế cờ ấy nhắc lại, dẫn cho tôi đến sự thừa biết rằng 
những người Phảp không muốn thành thật trong công cuộc họp tác ấy, 
và như thế tôi không the phục vụ đồrig bào tôi dài lâu, nếu các ông 
vẫn làm chủ trên xứ sở này. Nên nảra 1927, tôi lập một dảng phải quốc 
gia An Nam và hành dộng trải rộng về: I)— ĐuSi Phảp ra khỏi lãnh thô. 
2)—Thành lập một chính phủ Cộng Hòa An Nam trên căn' bản thành 
thật dân chủ. 

«Tôi sẽ chịu hết trảch nhiệm về cả nhân tôi qua các biến động 
chinh trị dột biến trên xứ sở này, tù ngày tôi thành lập Đảng. Chỉ cỏ 
tôi. và chính tồi là thủ phạm, sự hành hình riêng Lôi là đủ, tôi xin ân 
xả ọho nhữug nguồn kliảc. 

((Điều nổi này dãy, tôi nỏi vỏ*i ông rằng, những người Pháp muốn 
chiếm Đông Dương yôn Sn, thỉ từ dây trỏ* đi, không miỊốn bị một phong 
trào cách mạng nào quấy rối các ông phải: 



rilỤT. DẰN TRA THÙ 


143 


LẠI MƯU GÁNH PHÁ NGỤC THẨT hỏa lò 
VÀ PHÁP TRƯỜNG YÊN BÁI 


Từ khi nguyễn Tháỉ Học và các yếu nhân của Đảng bị bắt, thì 
LA Hữu Cảnh lên nắm quyền của Đảng* Cảnh đã bỏ qua hẽt những 
mỏi bất hòa lúc trước và không tỏ ra nghi ngờ đổi vói các đồng chí 
fl(ỉ của Nguyễn Thái Học. Hơn riữa, Lê Hữu Cảnh vẫn thưòmg liên 
ỉịc vó-i Nguyễn Thái Học trong ngục thất và nhận lấy những lời 
khuyên bảo đo Nguyễn Thị Giang làm lỉêíi lạc giữa hai người. 
Không những thế, cô Giang còn làm cố vấn cho Đảng và được mọi 
nịịười nghe theo cho đẽn ngày cô chết. 

Mối ưu tư đâu tiên của cô là phải thi hành gấp việc ám sát kẻ 
phản đảng là Phạm Thành Dương. 

Đề lập lại trước mắt quằn chúng uy tín cỏa Đảng bị lung lay 
mạnh bởi những thất bại mời đây, và nhiều vụ bắt bỏ* mỏi xẫy ra, 
chinh Nguyền Thị Giang quyết định gây mưu hại khủng bố chẳng 
nhưng đổi vóú những kẻ âm mưu phản đảng, mà còn đối cả với 


J >— Bỏ tất cả phương pháp dã man vô nhấn đạo, 

2) — Cư xử vỏ*i ngưò-i An Nam như bạn, chứ không phải là chủ ác độc. 

3) —Cố gỉ1ng giảm bỏ*t sự đau khô tinh thần cũng như vật chất, xây 

dựng cho ngưò*i An Nam quyền sơ đẳng cả nhân. 

1)—Không thề làm ngơ trưcrc sự hối lộ côa viên chức và tính xấu 
của họ. 

T))— Cho dân tộc ấy học hỏi phát triên thương mãi và kỹ nghệ bản xứ. 
«Xin~cảc ông Nghị nhận nơi đây, sự biều tỏ những tình cảm kinh 
imln của tôi.)) 

Địch thu của các ông, nhà cảch mạng 
Thải Iỉọc 
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những viên chức cao cấp người Âu châu và bọn quan lại tận tụy v6l 
Bảo hộ ; người bị hại đầu tiên phải là Toàn quyền Pasquier, bản án 
xử tử được viết bằng thứ mực kín, mà mật thám đã tóm được trong 
các giấy tờ của Lê Hữu cảnh, lúc Cảnh bị bắt. Ban án ấy đo chính 
Nguyễn Thị Giang đọc cho Lê Hữu cảnh viết* 

Một bản án xử tử khác cũng đưực công bố, bản án của Vi Vă 4 
Định Tồng đổc tỉnh Thái Binh, ngưòi dã góp phăn đắc lực vào côrig 
cuộc đàn áp những mưu toan của cách mạng ở tắt cả những nhiệm â& 
ông phục vụ. Người ám sát được chỉ định thi hành là Tô Phúc Dịch 
bị bắt ngày 26 tháng 7 năm 1930, mang trong minh một khằu súng 
lục đã nạp đạn, và một bức thư ghi bản án tử hình..* 

Và chính vỉệc tuyên truyền tồ chức Binh đoàn Yên Bái đã làm 
nên cuộc khỏi nghĩa đêm mồng 9 rạng ngày mong 10 tháng 2 , cũng lè 
Nguyễn Thị Giang. Hơn thẽ nữa, Nguyễn Thị Giang còn chủ mưụ 
đánh phá ngục thất Hỏa lò và pháp trường Yên Bái đề cứu Nguyễi 
Thái Học và các đồng chí của cô. 

Đảng vẫn tiếp tục công tác chẽ bom, sau nhiều lăn thử không 
thỏa mãn những vũ khí no mạnh ; người ta bắt đầu chế bom bằng 
kim khí có dạng hlnh trụ, phát hỏa bằng điện. Nhiều quả bom loại 
mời này bị bắt được ỏ* Hànội ngày 27 tháng 8 năm 1930/(1) 


¥ 


(1) Mục này, tác giả trích dịch theo tài liệu của Louis Marty Giảm 
dốc Mí)t thám Dông Dưo*ug trong cuốn « Gontrihution à Miistoire doH 
mouvẹments politiques de 1‘Indochine Franọaise. » 
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TÊN TUẦN PHU BẮT 
N OUYEN thái học B| xử ĩử 

Cách đúng IO nãm sau* Ngày 23 tháng 9 năm 1940, quân đôi Nhật 
ỊỊ.hi từ Trung Hoa tiến vào Lạng Sơn; Lợi đụng thời cơ thuận tỉện, 

I A<: lãnh tụ « Việt Nam Phục quốc Đồng Minh Hội» chỉ huy Phục quổc 
lỊH.ln vào chiếm đóng thành Lạng Sơn. Được toàn thề đống bào tỉnh 
líựng Sơn nhiệt liệt hưởng ứng và ủng hộ. Sau ngày quân đội Pháp 
rliiím lại thành Lạng Sơn, P.Q.Q. chống cự không nồi phải rút lui ra 
||ROí\i bưng biền hoạt động đu kích chiến. 

Tháng II năm 1940, Độc lập sư V.N.P.Q.Đ.M.H. do Hoàng Lương 
rhl huy hành quân, bộ tham mưu đóng tại Bản Cam (thuộc tỉnh Lạng 
Nơn) phái Nguyễn Đình Hải xuất quân một đại đội đi tuần tiễu. 

Một trung độỉ lính Việt trong hàng ngũ Pháp quân do Trung úy 
(lieutenant) Hà Văn Ky chỉ huy đẵ bị lọt vào ồ phục kích của P.Q.Q. 
lọi Bản Lim. Hà Văn Ký bị giết chết tại chỗ (ì), còn lính bị bẳt giải 
vỉ bộ tham mưu tại Bần Cam. Ngoài sổ binh sĩ, còn có 8 người dân 
quẽ mà Hà Văn Ký bắt đỉ ĩàm hướng đạo cũng bị bắt về bản doanh 
lli\nh quân Bản Cam. 

Trong sổ 8 người dân quê hướng đạo cho Hà Văn Ký được thằm 
vin, có một người khai tên là Lương Văn Quán và tự cung khai: chính 
y là một người trong số tuăn phu canh gác điếm Cồ Vịt của thực dân 
Clébert, đẵ cùng đồng bọn bẳt Nguyễn Thái Học cùng Sư Trạch ngày 
BO tháng 2 năm 1930. 

Hoàng Lương cho là một việc tối thiêng liêng báo ứng của Ịuật 
nhân quả Đạo Phật, bỏ*i chính Lương Vãn Quán đã tự cung khai chứ 
không một ai biết chuyện quá khứ 10 nãm. 

Hoàng Lương ra lệnh xử tử Lương, Vãn-Quán lập tức bằng nhiều 
mũi lưỡi lê, (2) 

(1) Sau khi Pháp tải chiếm Lạng Sơn, Pháp đã lấy tên Hà Văn Ký 
llúl cho một tên phố Ở thành Hànội. 

(2) Theo lò*i tưởng thuật của ông Nguyễn Vàn Phi chiến sĩ V. N, 
|\Q. Đ. M. H t 
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THỰC DÂN TREO GIẢI THƯỞNG 
5.000 DỒNG BẠC CHO AI BAT 
ĐƯỢC KỸ CON 


Sau vụ ném bom Hà Nội đêm mồng IO tháng 2, Ký Con bị s& 
Mật thám Bắc Kỳ truy nã rất gắt gao. Chính quyền Thực dân cho in 
hlnh Ký Con và rải hàng vạn cáo thị cho ai bẳt hay giết được Ký Con* 
sẽ được thưỏmg một số bạc là 5.000 đồng, (giá trị đồng bạc ỏ* thời 
kinh tế đại khủng hoảng ấy). 

Đứng trưóx tình thế nghiêm trọng ấy, Ký Con rời Hà Nội xuống y 
nhà một đồng chí ỏ* làng Dư Hàng ngoại ô thành phổ Hải Phòng. Ở 
Hải Phòng ít lâu, cảm thấy khó bề yên ồn, Vào trung tuân tháng 6 
Ký Con (x) trở về Nam Định ở tạm một đêm tại nhà một đồng chí ờ phd 
Năng Tĩnh. Só*m hôm sau,.. .trong khi Ký Con sửa soạn ra đi, thì mật 


(1) Căn cứ vào hồ sơ của Ký C 011 tại SỞ Mật thảm thì họ, tên anh là‘ 
Đoàn Trần Nghiệp, sinh năm 1908 tạì phố Hàng Som (Rue de la Laquoị 
Hà Nội, là con ông Boàn Văn Ba và hà Đinh Thị Thuận, nguyên quản tạỊ 
làng Khúc Thủy, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông; thân phụ anh hànU 
nghề kim hoàn tại số 36 phố Hàng Bạc HàNội. 

Tại làng Khúc Thủy, chúng tôi không thấy cỏ họ Đoàn, mà chỉ thấy 
cổ 2 họ Bào, 2 họ Bặng, 1 họ Trần và 1 họ Nguyễn. Nên chúng tôi kốt 
luận là Ký Con họ Bào. 

Bến năm 1967 chúng tôi mới cỏ dịp gặp lại Giáo sư Nguyễn Vàn Mùl, 
và cổ đề tặng Giáo sư cuốn « Lịch sử V.N.Q.D.B)) Sau khi đọc hết, Giáo 
sư Nguyễn Ván Mùi cho biết: <( Trần Nghiệp không phải là họ Đoàn, mỉ\ 
cung khòng phải là họ Bào I Nguyên vào nàm 19Í9, khi áy Giảo sư Mùl 
làm Hội viên Thành phố HàNội, chính thân phụ Trăn Nghiệp thân đốn 
nhà Giảo sư Mùi 2 lăn, yèu cầu Giảo sư dề nghị vó*l Hội dồng Thành 
phố cho sửa lại Hiền phố ở Khu Nhà Diêm là ĐẶNG TRẦN NGHIỆP cho 
đủng, chứ không phải là Đoàn Trần Nghiệp. Giáo sư Mùi trả lò’i là không 
cỏ quyền sửa lại lịch sử. » 


(xem tiếp chú thích trang 147) 
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thám ập vào bắt được đưa về Hà nội. Sổ* mật thám Nam Định tựyệt 
nhiên không hề hay biết gì ca 1 Nguyên do vụ này, theo Phán Tảo, một 
nhân viên trong sỗ* mật thám Nam Định đã thuật lại với tác giả rằng: 
Là có mấy đảng viên «Đông Dương Cộng sản Đảng)) ỏ* Nam Định và 
Thái Bình biết tin Ký Con hiện có mặt ỏ* Nam Định, chúng liền lên 
thẳng Hà Nội mật báo v6*i lão quan thày của chúng là Louỉs Marty, 
Tồng giám đốc Nha Liêm Phóng Đông Dương. Louis Marty liên ra lệnh 
cho Arnoux đem mật thám Hằí Nội xuống Nam Định vây bắt Ký Con, 
khiến cho sỏ* mật thám Nam Định bị Arnoux khiền trách rắt nặng nề. 

Nhưng nuốt 5.000 đồng bạc thưỏmg đâu có trôi I đề trả đũa, sở 
mật thám Nam Định liền ra lệnh bắt ngay mấý đảng viên Đ. D, c. s 
ấy. 

Tại sở mật thám Hà Nộỉ, ký giả Louis Roubaud đã gặp Ký Con, 
Louis Roubaud dã tường thuật lại CUỘC gặp gỡ ấy như sau: 

«Tôi gặp Ký Con ỏ* phòng ông Arnoux, giám đốc mật thám Bắc 
Việt. Õng Arnoux là người điều khiền ngành công an Pháp, thì Ký/Con 
mấy hôm trước đây còn là công an của Đảng. Anh là trư&ng ban ám 
sát. Khi tòa án cách mạng của Đảng tuyên án tử hình aỉ/ họ thường 
chuyền việc này sang cho Ký Con sao lại bản tuyên án đề hành hình. 
Anh ra chỉ thị cho những nhân viên làm việc, khi đã xong xuôi, anh 
cho in bản thông cáo đề loạn báo cho dân chúng An Nam và Pháp biết* 
những sự việc vẫn trôi chầy đều đều. 

(chú tliich tiếp trang 146) 

Theo ỷ Tác giả, cỏ lẽ Ký Con đã đảnh lạc hưởng cho Chính quyền 
Tliực dân khỏi làm phiền lụy đến những ngưò‘i trong họ hàng, đến 
những ngưò’i thân yêu anh chăng ? Vậy Tác giẵ xin dính chính là ĐẶNG 
THẰN NGHÍỆP tức Kỷ Con cho đúng. 

Ký Con đảng ngưòi nhỏ bẻ, nưỏ’C da trắng mịn ? khuôn mặt trải soan, 
cạp mắt sảng nhưng có vẻ rao' màng, đôi môi đỏ tliỉím như son, miệng 
lúc nào trông cũng như mỉm cưò‘i, nhưng điềm dạm ít nói. 

Vì nhà nghèo, Ký Con phải thôi học só‘m. Nám 18 tuoi phải vào làm 
nghề bản hàng cho hăng Gô Đa, Hànội. Đau nàm 1928, Ký Con đưọ-c gió’i 
lliicu vào V.N.Q.D.Đ lấy bi danh lặ Poăn, 
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Hôm nay anh ở trong phòng ông giám đổc công an Pháp, tôi được 
thân mật nói chuyện với anh, đôi khi rất buồn cười, nếu tôi căn cứ 
vào tiếng cười của Ký Con. 

Anh ta là một người bé nhỏ hơn tất cả mọi ngườỉ, anh ta rất gầy, 
anh ta mới 22 tuồi, có khuôn mặt như con sóc, mắt sáng lắp lánh. Anh 
vừa bị bắt móú cách đây vài hôm thôi. Đầu anh được treo giải thưởng 
từ lâu nay cuộc thăm vấn không kéo đài, vl anh đã thú nhận hết. 

— Thủ phạm sát nhân trong sỏ’ thú chính là anh ! 

— Đánh cướp xe trên đường Sơn Tây chính là anh ! Cái gì không 
do chính tay anh hànji động, anh cũng sửa soạn và ra lệnh. Mỗi tội 
ác của anh giá trị ngang vói xử tử hình mà đã có 20 tội như vậy. 
Hội đồng đề hình ket án tử hlnh mà đến lượt anh phải nhận. 

Câu chuyện đối thoái đến khúc quan trọng, Ông Arnoux phải nói 
tỏí chủ thuyết Đảng và mục đích cuộ; cách mạng. Ký Con trả lời 
ung dung, không cần lựa lời, chấm câu, đề giải thích hay thuyết phục, 

Theo lời đề nghị của tôi, ông Arnoux hướng về quá vãng tù nhân, 
đến thuỏ* thiếu thời của anh. 

Ký Con sinh trưởng ỏ* Hàng Sơn trong một phố tuyệt đẹp ỏ* Hà 
Nội, cha anh trông coi tiệm thợ bạc. Như thế không có nghĩa là gia 
đinh anh giằu có. Vốn liếng vỏn vẹn có, là gồm những dụng cụ đề 
làm nghề một người thợ vàng, bạc. 

Đốn khi Khách sạn Việt Nam được thành lập, Anh Doãn được cử vào 
trông coi việc mua bản và xuất nhập kho. Vì anh Doãn là ngưòi nhỏ tuSi 
hom liắt, nên các nhân viên trong khách sạn gọi đùa anh Doãn là «Ký Con». 
Cái tên Ký Con xu,ất hiện từ đó. 

Đến tháng 2 năm 1929, khách sạn Việt Nam‘bị thực dân khảm xẻt và 
ra lệnh (lỏng cưa, vai trò của Ký Con khi ấy không mấy quan trọng, nên 
Hội (lồng (lề hình không mấy lưu ỷ, nên đưọ*c trả lự do. Ký Con bắt (lầu 
lioạt dộng sát cánh Nguyễn Thái Học. Xét thấy Ký Con là người gan dạ, 
và lại kin dáo, Nguyễn Thái Học đã cử vào ban ám sát, Kỷ Con lấy bí 
danh là «sĩ HIỆP)) Từ dấy Ký Con mới cỏ cơ hội dược thi thố hết tài 
năng của mình phụng sự Đảng. 
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Đến lượt tôi hỏỉ chuyện anh ĩ 

— Nếu anh thấy rất ít lòng tin thành công, thì sao anh cứ dằng 
dai mãi ? 

Anh trả lời tôi: 

— Người ta phải khởi sự, rồi người khác tiếp tục. Chúng tôỉ 
không thành công, rồi kết qủả sẽ đển sau này. 

— Đề làm gl ? 

— Đề đuồi người Pháp ra khỏi xứ An Nam. 

— Có phải rằng ám sát đong bào tôi, anh có thề đi tóù đích } 

— Tôi chỉ trừng phạt bọn bội phản. Nếu tôi giết kẻ nào ìà bỗ*i 
công ích. Õng không thề làm cụộc cách mạng mà khồng cổ sự giết 
người. 

— Và anh cướp bóc hành khách (chuyến xe đò Mỹ Lâm ngày 
21*1.1930). 

— Cách mạng cân tiền. Trong xe có nhiều -lái buôn Trung Hoa 
rất gĩâu có đi chợ đề đầu cơ thực phẫm: gạo. Tôi dã bảo họ : «Tôi có 
nhiệm vụ chiếm của cải kẻ giàu có quá mức, đề phân phát cho kẻ nghèo. » 

— Anh là cộng sản ? 

— Tôi chỉ là một người cộng hòa như ông, tôi cầu chúc cho xứ 
sỏ* tôi được như là xứ sở ồng đã có: một chính phủ dân chủ, bâu cử 
phồ thông, tự do báo chí, thừa nhận quyền hành làm công dân đề khởi 
sự đầu tiên là độc lập. 

Anh còn tuyên bố : 

— Nểu người Pháp yêu chúng tôi, họ sẽ thấy chúng tôi khồ sỏ* 
biết chừng nào. 

Và anh nói thêm : 

— Những người khồ sỏ* nhất là những người già, bởi họ không 
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trông thấy. Chúng tôi sống không ánh sáng, như người già cả. Chúng 
tôi là dân tộc s5ng trong tăm tối. 

ông Arnoux là một kẻ địch nguy hiềm nhất của họ, theo dõi họ 
không thương sót: nhưng ông không dám khinh miệt họ bao giò 1 1 


* 


Cơ QUAN CẢI Tổ 
BẢNG BỊ KHÁM PHÁ 

Mặc dâu gặp hoàn cảnh hết sức khó khăn, Lê Hữu cảnh, Nguyễn 
Xuân Huân, Lê Tiễn Sự, Nguyễn Đôn Lâm, Phạm Văn Hề; và ít 
ngày sau thêm Nghiêpa Toản, cùng nhau đứng lên làm nhiệm vụ liên 
lạc với các đồng cbí còn ở trong vòng bí mật, đề triệu tập một hội 
nghị, bâu Trung ương Chấp hành V.N.Q,D.Đ. cải tồ. 

Đề có tài chính thực hiện công tác cải tồ Đảng. Ngày 30 tháng 4 
năm 1930, thừa khi Nguyễn Văn Bình Tham tá Sở Công Chính ôm 
cặp bạc từ Ngân khố Trung ương Hà nội trỏ* về sỏ* đề phát lương 
cho nhân viên. Ngồi trên xe kéo đi được ít bước đường, Nguyễn 
Xuân Huân đi xe đạp tiẽn tới giật cặp bạc của Nguyền Văn Binh, 
trong có sổ bạc 11.000 đồng (1) trao cho Nguyễn Văn Quất. Bình 
kêu cứu và lăng mạ thậm tệ. Sợ bị lộ chuyện, Nguyễn Xuân Huân 
liền rút súng lục bắn chết Nguyễn Văn Bình cho phi tang. 

Sở mật thám phái thám tử đến khám xét những người tinh nghi 
là đảng viên V.N.Q.D.Đ. Trong số có Giáo sư Lê Văn Giáp, họ Lỗ 
bị bắt, nhưng thủ phạm xét ra không phải là họ Lê, vì ông này không 

(1) Số tien 11.000 (lồng theo lòi khai của Lệ Hữu cảnh, trích 5.OO0 
đồng phái mộl cán bộ phụ nữ đưa sang cho Nguyễn Thế Nghiệp ỏ* Vân 
Nam ; số tiền còn lại dùng đề xây cất tại Hải Phòng và Hà nội nhà thưo*ng 
vụ, hàu có lợi phải bo xung quỹ của Đảng. 



rnực DAN trả thừ 


151 


lilỉl iti xe đạp. Mãi đẽn ngày 10 tháng 7 năm 1930, sỏ* mật thám chăng 
ỊựiVI bắt được Lê Hữu Cảnh ẫn náu trong một ngôi nhà ỏ* Hải Phòng vóũ 
HHựừi phụ tá là Nguyễn Xuân Huân và Lê Thị Thành, cảnh và Huân 
liễu có mang súng lục và đạn. Mật thắm còn khám phá được ỏ* trong 
I An tihà này ngoài bản án tử hình chống Pasquier; còn bắt được tất 
l i dụng cụ chế bom cũng như các công thức làm chất nồ. 

Trưó*c sự tra tấn dã man của Pujol (1), Nguyễn Xuân Huân và Lê 
llỉíu Cảnh khai nhận hểt. Sau khỉ đã ký vào tò* cung khai, thừa khi 
Pnjol không lưu ý f Lê Hữu cảnh (2) cẫm bình mực bằng thủy tinh 
irAn bàn giấy liệng thật mạnh vào mặt Puiol, rồi lao mình từ tâng lầu 
I xuống sân trong s & Mật thám tự tử, nhưng Lê Hữu Cảnh đã không 
ilirực toại nguyện. Lê Thị Thành bị cùm hai chân và khóa chặt haỉ 
Uy trong sà lim, mật thám cưỡi xe đạp đi trên bụng chị Lê đề bắt 
Muú cung ; chị Lê lăng mạ bọn thám tử thậm tệ, và nhát định không 
A \jtt cung khai cho một ai ! 

Đến ngày 15 tháng 8 năm ấy, Lê Tiến Sự, Nguyễn Đôn Lâm f 
Phạm Vẵn Hề đều bị bắt; và cách ít ngày sau, Nghiêm Toản cũng bi 
liit nốt. 


2 


Tiếp đển ngày mồng 7 tháng 9 năm 1930, sở mật thám lại huy 
dộng một số đông đảo nhân viên đến vây suổt đêm, đợi trời sáng rõ 
nuVi ập vào khám nhà Hoàng Đinh Gị (Cơ quan bảo vệ to chức 
V.N.Q.D.Đ. cải tồ; ở Thanh Giám Hànội. 

(í) Pujol là.Commissaire de la police spẻciale. 

(2) Lê Hữu Cảnh sinh năm 1895 tại xã Thịnh Quang, tong An Hạ, 
huyện Hoàn Long, tỉnh Hà Đông trong một gia đình Công Giảo rất ngoan 
dụi). Được .theo học tại trường Thày Giòng Hà nội. Là Phó quản linh mộ 
ill Pháp. Khi trỏ* về nưó*c, anh làm việc tại côtLg xưởng Hỏa xa. Song thân 
MU 1 1 làm nghề thương mãi vè dò gốm tại số nhà 51 phố hàng Mắm Hà nội 
1,15 Hữu Cảnh rất thông minh và gan dạ vô cùng. 
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Hai uhân viên sỏ* mật thám bị thương bằng súng lục. Hoànp 
Đình Gị, Hoàng Đình Vỹ cùng 3 đồng chí tìm cách trổn chạy, bin 
không ngừng lại những người rưựt bắt. Cuối cùng cả 5 người trôii 
chạy đều bị bắt : Hoàng Đình Gị, Hoàng Đình Vỹ, Đo Thị Tâm, 
Nguyễn Thị Vân và Trăn Xuân Độ. Và sau đó ít ngày, thl Hoàfl| 
Đình Gị, Hoàng Đình Vỹ vl bị thương nặng, nên đã từ trần. 

Đỗ thị Tâm bị đưa lên thẫm vấn đẵu tiên. Pujol ra lệnh lột trỉlni 
tra tấn bằng điện, nưổ*c và gân bò cực kỳ đã man. Chị Tâm nhất định 
không chịu cung khai một lời, còn lăng mạ I Pujol ra lệnh tạm giaill 
vào sà lim số 21. Trước khi đưa vào sà lim, một tên thám tử người 
Pháp to lớn, còn lấy hai tay nâng bồng chị Tâm ở giữa sân trong s<v 
mật thám, quay nhiều vòng tròn tít như chong chóng. 

Chân bị cùm tay bị xích ở sà lim. Đổ Thị Tâm (ì) lấy mảnh yỂiỉi 
lụa nhét vào trong cuổng họng kẽt liễu đời minh ngay đêm hôm íy 
(mồng 7.9.1930). 

Nguyễn Thị Vân khai gia nhập V.N.Q.D.Đ, là đề tranh đấu quyỉii 
độc lập cho Tồ quốc. Trước ngày Đảng khởi nghĩa, Thị Vân đượo 
trao phó công tác may cờ cùng quân phục cho cách mạng quân; nay 
thì học bắn súng chẽ bom đề giết những kẻ nào phản đảng và những 
kẻ xâm lăng. Được gia nhập Đảng là do chị Đỗ Thị Tâm giới thiệu» 
Chi bộ có 5 người, thì 2 người đã bị bắn chết, còn lại 3 người bị bit 
đây. 

Ra trưỏx hội dồng đề hỉnh, xét vì chưa đến tuồi thành niên, 
Nguyễn Thị Vân bị xử giam vào nhà Trừng giới 10 năm. 


(1) DỖ Thị Tâm chính tên là Phạm Thị Hào là con gái ông lia Đfl, 
và là cháu cụ cử Chí. Quản làng Thịnh Hào, huyện Hoàn Long, tĩnh 
Hà Dỏng. 

Phạm Thị Ilào là ỷ trung nlian, là đòng chi với Hoàng Đinh Gị clỉíl 
bởi nhiều vếL thương trong lúc bảo vệ tự do chống lại bọn thám lử, 11ỈỈI 
anh dã gây nhiều thương tích bằng những phát súng lục. Theo gương 
Nguyễn Thị Giang, ngay dèm bị bẫt, Phạm Tliị Ilào da tự tử theo ỷ 
trung nhân. 
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ĐỂn Trần Xuân Độ (2) nguyên là đoàn viên của V.N.Q.D.Đ. thuộc 
Clil đoàn iỉai Phòng* Sang lao động tại Ai Lao dã hơn một năm. Khi 
ilùyc tin Đang sắp khởi nghĩa, anh tìm đường xuyên sơn trỏ* về nưửc, 
đuyc xung công tác tại cơ quan mật vụ này. 

Trăn Xuân Độ được đưa ra xét xử trước Hội đồng đề hình, bị 
kỉt án lưu đầy ra Côn Đảo. 


(2) Độ là bí danh khi anh gia nhập Đảng hồi thảng 10.1928, tên tiurc 
nin anh là Phạm Xuấn Đại, nguyên làm thợ sát tại hãng Cacric Hải Phòng. 
Smi sang Ai Lao làm Ở hằng ngảnh Cacric, 

Ngày 31.1.1930, chuyến mảy bay thưòng lệ của hàng không Pháp đáp 
Minng Ván Tượng, chở theo một số mảy mỏc của hang. Anh cùng một 
mí lliọ' khác ra trưò-ng bay thảo gỡ đưa về sở. Những ngưòi ỏ* Việt Nam 
Nimg kề chuyện vó’i bà con của họ là V.NJ2.D.Đ. sắp khởi nghĩa. Chinh 
quyền Pháp ầã bắt được nhiều súng đạn cùng tài liệu về chủ trưorng 
<1Ỏ. sỏ*m ichièu cả ch mạng sẽ bùng no, tinh hình rối ren lắm. 

Nghe được tin ấy anh mừng lẩm, cơ hội phụng sự dân tộc một cảcli 
Ihlết thực đã đến. Anh chuân bị lương khô vượt biên giới, 15 ngày đêm 
linh lận đận trong rừng sâu mỏi về tời địa phận tĩnh Hòa Bình. Bắt liên 
lục (lược ngưò-i quen, đưọc biết cuộc khởi nghĩa của Đảng đã thất bại. 
Nhò’ có phươn^tiện và giấy tò’ họp lệ về được Hà Nội là do một lão 
(lỉlng chí ông Quảch Vỵ Tuần phủ tỉnh Hòa Bình thòi ấy cắp cho. 

về Hà Nội, anh xin gia nhập "ảm sát đoàn, phụ trảch cơ quan Hậu 
glAin. Khi bị bắt về sở mật thảm, chúng hỏi tên tuSi và càn cước, anh 
(ti* 11 khai là không cỏ, nhưng anh nhận là đảng viên V.N.Q.D.D. chúng 
liỉuih hạ đánh đập anh hết ngày này qua ngày khảc, lâu rồi chúng đâm 
ngíui. Tập hồ SO’ của anh không có tên. Mãi sau, nhân khi anh đỉ tám, 
1(1 lỉ trở về phòng giam, vô tình đánh rỏ’t cục xà bông, một ngưòi chắc 
Ui (lòng chi của anh, từ trong lỗ cửa sà lim trông thấy, vô tình kêu : 

— Kìa anh Độ I Anh đánh rỏ’t cục xà bông kia kìa 1 
Do dỏ, cỏ kẻ nghe thấy, liền lên báo cho mật thảm biết đê tâng công 
Từ dắy trong tập hò sơ của anh, mật thám mỏ’i ghi tên anh là «ĐỘ». 
-- Anh em những ngưòi cung bị giam chung với anh, đều mệnh danh 
imh là «GAN LỈ TƯừNG QUÂN)). 



$ 
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NGÕ HẢI HOẰNG CÙNG 3 ĐồNG CHÍ 
LÊN MÁY CHÉM THỰC DẬN 

B Ề kịp làm êm dịu tình hình và đẹp lờng giỏù tư bản cùng 

ngũ binh sĩ thực dân. Ngày 27 tháng 2 năm 1930, Hội đồng Đề 
Iiltlli họp phiên xử cồng khai lăn đầu tiên tại trai binh tỉnh Yên Bái 
lu Poulet Osier ngồi ghẽ chánh án, xử các chiến sĩ V.N.Q.D.Đ. khởi 
Ii|hla Yên Bái ngày mồng 10 vừa qua. Có 15 bị cáo. Người bị gọi ra 
illlin vấn đầu tiên là Ngô Hải Hoằng. 

— Sao anh lại đánh Yên Bái ? Poulet Osier hỏi : 

— Không phải tôi đánh 1 mà là Trung ưomg Đảng bộ hạ lệnh cho 
lAI dAnh. Các ông còn lạ gì kỷ luật của Đảng tôi I nếu không phục 
iAiiịí mệnh lệnh, tất nhiên Đảng xử tử. Đánh vó*i các ông nếu có thua 
•II nữa, cũng đến xử tử là cùng 1 

— Anh thật là người vô ơn, quan ba Jourdain là vị quan thày 
I|(| Nức tử tế với anh, vậy mà đêm ấy anh đã bắn chết ông ta đău tiên. 

— Đạỉ úy Jourdain là ngưò*i tử tế vỏù tôi thật, nhưng đó là 
linh riêng. Còn tôi giết ông ta là bồn phận đổi vó*i Đảng tôi. Ngườỉ 

Nam chúng tôi bao giờ cũng đặt nghĩa công lên trên tinh riêng. 



156 


VIỆT NAM QUỐC dan DẢNIi 


— Anh thật là hạng người tàn ác. Một minh anh đêm ấy đã g|(i 
chết 6 người Pháp. 

— Tôi làm gì giết được nhiều như thế ! Anh em tôi giết nữa chứ ỉ 
Thế nhưng cả Đảng chúng tôi chỉ là một người 1 Anh em tôi gi<| ( 
tôi xin vui lòng chịu hoàn toàn trách nhiệm. 

Hội đồng Đề hình tuyên án : 

— I người bị khồ sai chung thân 

— I người bị ao năm khồ sai 

— 13 người bị tử hình 

Bản án gửi qua Pháp, Tồng Thổng Doumergue giảm 9 án xuỔUị 
khồ sai chung thân. Còn lại 4 chiến sĩ: 

ĐẶNG VĂN LƯƠNG nông dân, quán làng Xuân Lũng, phủ Lân» 
Thao thuộc tỉnh Phú Thọ : 

ĐẶNG VĂN TIỆP nông dân, quán làng Xuân Lũng, phủ Lân) 
Thao thuộc tỉnh Phú Thọ ; 

NGUYỄN THANH THUYẾT Ha sĩ quan thuộc Bỉnh đoàn YÍli 

Bái: 

NGÔ HẢI HOẰNG Hạ sĩ quan thuộc Binh đoàn Yên Bái 

Đã lần lượt lên máy chém thực dân tại Yên Bái vào sổ*m ngày 
thử năm, mồng 8 tháng 3 năm 1930 (tức ngày mông 9 tháng 2 nÌỊữ 
Canh Ngọ). 

* 


nguyỊn-thái-học 

CÙNG I 2 ĐỒNG-CHÍ 

THỨ Tự BƯỚC LÊN MÁY CHÉM 

1 


Sáng ngày 23 tháng 3, hai đội lính khố xanh võ trang dưổ*i quyto 
chỉ huy của giám binh Cases, phụ tá có rất đông thám tử do thanh'tw 
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liệt thám là Reiper phụ trách áp giải 83 chiến sĩ V.N.Q.D.Đ, từ ngục 
||K( tỉnh Yên Bái ra trước Hội đồng đề hình, nhóm phiên xử công khai 
ệl trại binh tỉnh Yên Bái, Poulet Osier ngồi ghế chánh án, Bôĩ phòng 
iửf quá hẹp, nên chỉ có mấy chục người vừa Pháp vừa Việt, là những 
ị|irò*i có thân thế mời được vào xem xử mà thôi, 

Đề chứng tỏ công bằng, một sự công bằng chĩ huỵ, chính quyền 
hực dân cử 4 luật sư: Mandrette, Bona, Mayet và Demistre ra biện 
\ị cho các bị cáo. 

Bắt đău buềỉ họp, hội đồng đề hitih tuyên bỗ tha bong cho cảc 
|| cAo : Vũ Hữu Hóa, Nguyễn Vãn Trung, Đỗ Vãn Ninh, Lê Văn Chầu; 
òn lại 83 bị cáo chia ra như sau: 

I phụ nữ (Nguyễn Thị Bắc) 

37 thường dân; 

45 binh sL 

Ngưòi bị gợi ra thằm vấn đẵu tiên là Nguyễn Thái Học. vỏ-i thái 
tộ chững>chạc, binh tĩnh, Nguyễn Thái Học nhận'hết trách nhiệm, và 
om phân trân về lý do chính trị của cuộc khỏi nghĩa, liền bị chủ tịch 
lội dồng chặn lại không cho nói. Nguyễn Thái Học nóỉ to: 

— Nếu vậy thì cái tòa án này là nơi đem cường quyền mà đàn 
Ip công lý, ta còn nói nữa mà làm chi 1 Và ta cũng không cần ai biện 

ịchl 

Đến Phổ Đức Chính, Chính tỏ thái độ cươhg quyết, tư nhận là 
iy viên tuyên truyền cồ động ỉr các tỉnh, \thảo truyền đơn giải cho các 
linh s! khuyên họ làm cách mạng, thảo chương trinh kế hoạch tồng 
|||M nghĩa,.*. 

Nguyễn Thị Bắc phản đôi kịch liệt, đòi thả cô ra ngay, và hô to: 
'CAi: người về ngay nưÓT Pháp mà kéo đọ tượng Jeanne d'Arc đi 

llAl 1 ỉ) 
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Các chiển sĩ khác đều đũng cảm công nhận là có gia nllli 
V.N.Q.D.Đ. vỏ*i mục đích là đánh đuoi người Pháp ra khỏi Việt Nếi 
giành lại quyền độc lập cho Tồ Quổc. 

Sau rốt đến lưọ*t các luật sư biện hộ vó*i một luận điệu xin Ht 
đồng xét xử cho công bằng, Chỉ nên làm tội những người chủ tn\ệ 
xưó*ng xuắt mà thôi, và nên dung thử cho những người a tòng, 

Đến hồi 10 giò* sáng ngày hôm sau, Hội đồng Đê hình tuyên lli 

39 người bị án tử hình; 

33 người bị án khồ sai chung thân; 

9 người bị án 20 năm khồ sai; 

5 người bị án tội đày trong số có cô Nguyễn Thị Bắc 5 năm tù ^ 

Đề mong gỡ án nhẹ phần nào cho tác đồng chí, Nguyễn Thái Hv 
đã ký chống bản án lên Hội đồng Bảo hộ đề cho các đồng chí noi thu 
Duy Phó Đức Chính không ký chổng án. Poulet Osier hỏi tại S0O 
Họ Phó đáp: 

— « Đại sự đã khống thành 1 Chết là vinh 1 Còn chổng án Mi 
chi vô ích ! » 

2 

Sau khi Hội đồng đề hlnh xử xong, Nguyễn Thái Học cùng CA 
đồng chí của ông, bi đưa về giam tại ngục thất Hỏa lò Hà Nội. 

Nhận thấy Hội đòng đề hình kết án tử hình tuy khá nhlỉt' 
nhưng trước khi thi hành bản án, còn phải gửi qua Ba lê (Parl 1 
đề Tồng Thống quyết định. Sự quyết định ấy là ân giảm, làm cho g|i' 
thực dân ỏ* Việt Nam không hài lòng. Các báo Pháp ỏ* Đông Dươn 
đều la lờn : CíPhải già tay như vậy mới được. Chém cồ chúng nó ngu 
đi 1 còn chờ đọú gì nữa ỉ» — Có báo lại viết: « Có lẽ là bên Ba Lô cỏ 
tội chết cho mấy chục cái đàu ấy chăng ! » 

Các đại biều Pháp (les élus) ngoài Bắc cũng như trong Nam cáln 
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họp nhau lại gửi điện tín về Ba lê, yêu cău chính phủ cho phép Toàn 
quyền Đông Dương được rộng quyền xử tử những việc rối ren trong 
xử; nghĩa là Toàn quyền Đông Dương được y án chém, khỏi phải gửi 
hồ sơ qua Pháp nữa. 

Ngày 31 tháng 3 năm 1930, tin từ Ba Lê gửi qua : — « Thuộc địa 
Thương Thư trả lời rằng : luật lệ nhà nước đã định ra như vậy, chỉ có 
Tồng Thống móù có quyền ân xá cho phạm nhân, chỏ* không có thề 
lí\rn trái luật nưỏx đi, mà đề cho Chính phủ Đòng Dương có quyền 
Ky được.» (x) 


3 

Ngày tháng trôi qua, đến đău tháng 6, một công điện từ Ba Lê 
dánh sang Hà nội, báo tin Tồng Thống Doumergue đềi 27 án tử hình 
ra án kho sai chung thân 1 (2) còn lại 13 người bị y án. Nhưng tin ấy 
Chính quyền thực dân hết sức giữ bí mật. 

Mãi đến chiều ngày 16 tháng 6, một độỉ lính lê dương cùng một 
NÓ nhà hữu trách tiến vào giẫy sà lim án tử hình, kêu tên Nguyễn Thái 
Ilọc cùng 12 đồng chí của ông xích tay 2 người làm một đưa ra đỉ. 

Từ trong sà lim án chém bước ra các trại giam ngoài, Nguyễn 
Thái Học hô to : 

— « Chúng tôi đi trả nọ* nưỏx đây.» Các anh em còn sống cứ 
công nào việc ấy nhé 1 Cờ độc lập phải nhuộm bằng máu ! Hoa tự do 
phải tưới bằng máu 1 Tồ Quốc còn cần đến sự hy sinh của con dân 

(1) Theo tài liệu của Tuần bảo « Phụ nữ Tân văn » Sàigòn. 

(2) 27 án tủ' hình (lược giảm xuống khS sai chung thân là cảc chiến sĩ: 

Nguyễn Vàn Thân tức Kỷ Thân, Vũ Tích, Lê Văn Tư, Nguyễn Binh Hiên: 
Nguyễn Văn Ty, Nguyễn Văn Ông, Bùi Văn Dụ, Bùi Vàn Tuyết, Cao Văn 
(llúnh, Mai Viết Chinh, Hoàng Văn Vọng, Nguyễn Vàn Khôi, tức Thanh 
hliing, Hà Cạp, Nguyễn Văn Tinh, Nguyễn Vàn Kiệm, Nguyễn Vàn Toàn, 
Nguyễn Dác Bằng, Nguyễn Vàn Chu, Nguyễn Nliư Thông, Vũ Xuân Kiềm, 
Triin Dức Tài, Hoàng Công Tiễn, Nguyễn Ván Chinh, Nguyễn Bức Liên, 
Mni Duy Xứng, Nguyễn Ván Liên. 
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nhiều nữa! nhiều nữa 1 Roi thế nào cách mạnh cũng thành công 1 
Thôi kính chào các anh em ở lại... ♦ J> 

« Tiếng chào anh em ỎTạií) hòa với tiếng la ổ cảm động của phạm 
nhân trong khắp các trại giam, trở nến vang động khắp khu hỏa lò. 

Đề giữ kín đến phút cuối cùng, Nguyễn Thái Học cùng 12 đồng 
chí của ông được đưa đi trong một buồi hoàng hòn ảm đạm từ Hà Nội 
đi Yên Bái bằng một chuyến xe lửa riêng. 

Một đoàn xe hơi thuộc loại íourgonnette đen bọc lưới sẵt từ trorg 
cồng ngục thất hỏa lò tiến ra, ngoài sổ 13 chiến sĩ, số lính vố trang 
súng ổng rất đông cùng ngồi trên xe canh chừng rất nghiêm ngặt. Đoàn 
xe lưó*t nhanh qua đường Jean Soler rẽ ra đại lộ Carreau chạy thẳng 
ra đường Hàng Lọng, rồi rẽ tay trái thẳng tới Ga Hàng cỏ. Hai bên 
đọc đường đều có rất đông lính canh gác rất cẫn mật. 

Khi đoàn xe vừa vượt qua đường Jean Soler, thì có một sổ khoảng 
hơn 20 ngườị, trước đó đứng tản mác mổi người một nơi trưó*c khu 
vưò*n trồng rau bên cạnh Sở căn cước cũ, vội xô cả ra lề đường, thì 
trên pe phát ra những tiếng hô to : « VIỆT NAM MUÔN NĂM )). — 
«VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẲNG MUỠN NĂM)) vang động rền trời! 
đồng thời một mảnh giấy cũng được vứt từ trên xe thứ 3 xuống mặt 
đường. 

Một số người đứng trên lề đường cũng vừa hô to những khẫu 
hiệu như trên, rồi ùa nhau ra đường đề nhặt mảnh giấy ấy; nhưng 
đồng thời chiếc xe hơi đó cũng ngừng ngay lại, một số lính đứng trên 
xe vội nhảy xuổng đường giành giựt đề nhặt mảnh giấy ấy. Số lính 
đứng gác hai bên lề đường cũng ùa nhau đuồi theo bắt đánh những 
người đã nhặt được mảnh giấy ấy. Kết quả bọn lính trên xe hơi đặ 
cưổ*p lại được, rồi vội nhẫy lên xe hơi, rồ máy chạy nhanh. Ngườ( 
ta còn vẳng nghe tiếng kêu của những phạm nhân ở trên xe hơi, ciị 
lẽ anh em đã bị lính đánh đập tàn nhẫn. 

Trong chuyến xe lửa riêng này có mấy viên thanh tra mật thára^ 
Pháp và một sổ mật thám ta, viên giám binh người Pháp và một độỉr 
lính khổ xanh đi kèm. Ngoài ra còn có hai ông Cố đạo; Méchet vặ 
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Dronet. Trong chặng đường trường đài 4 tiếng đồng hò, tất cả đều 
I'|iii)ị4 trò vui vẻ. Phó Đức Chính nói: 

— <( Chúng ta đển ga Yên Báỉ, chắc chắn sẽ được các đồng chí 
Lương, Tiệp, Thuỵễt, Hoằng ra đón rước nồng hậu. » 

Nguyễn Thái Học đấu khẫu vóú cổ Dronet: 

— «Chúng tôi chĩ là những kẻ chiển bạỉ, chứ đâu phải là kẻ có 
lội I» 

— « Chúng tôi có phạm gl đâu 1 mà phải ãn năn thú tội 1 » Rồỉ 
nhẳ cách mạng họ Nguyễn ngâm mấy câu thơ Pháp: 

((Mourir pour sa patrie, (ì) 

«C ỷ est ịe sort le plus beau. 

« Le plus đigne cTenvỉe.» 

Cái máy chém cũng được đưa lên một cách lén lút như vậy. 
Trong thành phổ Yên Bái không ai ngờ có chuyện đó ! 

Pháp trường là một khu đất trổng, gỉổng như một bãi đá banh, 
xung quanh có mấy giẫy nhà gạch một tầng mổ-i cất, đó là trại bĩnh 
khỗ xanh và nhà tiếp đón khách vãng lai của chính quyền* 

Bên cạnh máy chém* thực dân cho đẽ 15 chiếc hòm gỗ (quan tài); 

Họ phải đề phòng như vậy, 18 phút cuối cùng e có sự thay ầồi 
b.tt thẫn chăng? Xung quanh pháp trường có 400 lính được phái đến 
vAy kỉn; khiến việc mang bom của cô Giang dự định đến phá pháp 
trường không hoạt động gì được. Công chiíng người dân Việt ta không 
Hy gl làm đông đảo, và hoàn toàn im lặng đau sót 1 

5 giò* kém 5 phút, toán người đău tiên từ nhà giam tiến đến 
phíp trường : 4 bò binh mang súng có lưỡi lê, 2 bộ binh tay không 

( 1 ) ((Chết vì Tố quốc» 

« Lòng_ta -sưug^sưốmg l 
« Tr> ta nJiẹ_ahàng.I 
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đề đề phòng sự té alu cíin phạm nhân trong quãng đường ngắn dó f 
nhưng không có một phyiiì nhân nào té sĩu, dẫn đầu là viên Công si 
De Đottini. 

Cả bọn tiín dỂn gSn máy chém, đao phủ thủ là cai Công (2) dỉt 
BÙITỬTOẦN 37 tuồi, nông dân, sinh quán tại làng Xuân Lũng, 
phủ Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, dằy vào tẫm ván vừa bằng một ngưòl 
bẳc nối vào lữ máy chém. BỦI TỬ TOÀN mới hô được tiếng « VIỆT 
NAM », liền bị lỉnh lê dương bịt miệng lại, rồi đao thủ phủ liền giịt 
lưỡi dao phập xuổng. Người thứ hai tiến lên máy chém là: 

BÙI VĂN CHUẦN, 35 tuồi, thuộc Binh Đoàn Yên Bái, BỪI VĂN 
CHUẦN mới hỏ to được tiếng « VIỆT-NAM », thì cũng bị lính lệ- 
dương bịt miệng lại, và Cai Công cũng giật lưỡi dao ngay.— Ngườỉ 
thứ 3 là : 

NGUYỄN AN 31 tuồi, thuộc Binh đoàn Yên Bái, NGUYỄN AN 
cũng hô to được tiẽng « VIỆT-NAM », rồi bị chém. — Người thứ 4 là 1 


(2) Dưới thời thực dân Pháp, người giạt lưỡi dao chém mà thực dân 
gọi là phạm nhân, ấy là GAI CÒNG, là một giám thị trong ngục tliỉít 
Hỏa lò I'Ià Nội, phụ tả Cai Công là Cai Long cũng là một giảm thị cùnị 
một ngục thất. Cứ chém xong một. phạm nhân, Cai Công xách thủ cấj 
gio* lên cao dề trinh bầy, như vậy là đã hành hình xong một phạm nhân 
Cai Còng đưọc thưởng một món tiền nhất dinh, nhưng quên không rỡ 
là bao nhiêu ? 

Những ngày bị giam Ở ngục thất Hỏa lò về vụ ảm sảt Bazìn, chúng 
tôi thường gập mặt Cai.Công, người thấp và mập, nhưng cỏ một điều lạ, 
là niặty lúc nào cũng đỏ rực, giống hệt như một con quỷ khát mảu liiện 
hình. 

Cứ mỗi nàm vào ngày rằm thảng 7, ngày «xá tội vopg lĩnh)), y đều 
sam lễ vật cúng những linh hòn mà y đã chém ; nhưng VỌ’ chồng y vẫn 
không Irảnh thoát đưọ’c tai nạn (( Hữù sinh vô dưỡng.» 

BỊ giam ộ* sà-lim, phía sau cỏ gảc bộ phận máy chẻm, cử mỗi đêm 
khuya, mọi người đều nghe rõ có tiếng mảy chém kêu « Leng-Keng)), thl 
y như là cách ngày hôm sau, chiếc mảy chém ấydưọc hạ xuống dê deiỉỊ 
chém người. 
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HẦ YĂN-LẠO, 25 tuồi, thợ hồ, cũng chỉ hô to được tiếng 
« VIẸT-NAM », rồi bị chém. — Người thứ 5 là : 

ĐÀÒ VĂN-NHÍT thuộc Binh đoàn Yên Bái. ĐẦO VĂN-NHÍT 
mó’i hô được tiếng «VIỆT», — Người thú’ 6 là : 

NGÔ VAN-DU (i) thuộc Binh-đoàn Yên Bải. Người thứ 7 là : 

NGUYỄN BỚC-THỊNH, thuộc Binh-đoàn Yên-Bái. NGUYỄN 
ĐỨC-THỊNH cũng chỉ hô to áưọ-c tiếng « VIỆT-NAM ». - Người 
thứ 8 là: 

NGUYỄN VĂN-TIỀM thuộc Bỉnh-đoàn Yên-Bái, NGUYỄN 
VĂN-TIỀM cũng chỉ hô to đu ợc tiếng « VIỆT. ,..— Người thứ 9 là: 

Đỗ YĂN-SỨ thuộc Binh-đoàn Yên-Bái, cũng chỉ hô to được 
tiếng «VIỆT-NAM )>. — Người thứ IO là ; 

BÙI VĂN-CỜU, thuộc Binh-đoàn Yên Bái, cũng chỉ hô to được 
tiếng « VIỆT )).— Người thứ II là : 

NGUYỄN NHư-LIÊN tức NGỌC TỈNH, 20 tuồi, Học-siủh, 
quán làng Cao-Mại, phủ Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, cũng chỉ hô to 
được tiếng « VIỆT NAM». Đến ngưừi thứ 12 là: 

PHÓ ĐỨC-CHÍNH, nhà cách mạng họ Phổ đòi thực đân cho 
đưọ*c nằm ngửa đề xem lưỡi dao rớt xuống như thể nào ? Tiếp đến: 

NGUYỄN THÁI-HỌC, đưực thực-đân dẫn từ nhà gĩam ra lẫn 
cuối cùng, lẵn thứ 13. Người anh hùng dân tộc ấy vóù bộ râu quai nón, 
mỉm ''ười, đưa cặp mẳt sáng quắc nhìn bổn phía, nghiêng minh chào 
dồrig bào một lằn cuối cùng ; hô to : « VIỆT NAM MUÔN,.,.»thì Công 
sứ De Botủnỉ liền vẫy tay lân thứ 13, đàù NGUYỄN THÁI HỌC rơi* 


(1) Không rõ vì lỷ do nào ! mà Ngô Văn Du ljiôn mồm kêu là bị chết 
Oiin. Phó Đửc Chính nói: « Đúng vậy, (Ịầu tôi cỏ the thay thế cho 3 đầu 
mịt đầu cũa anh DU là thừa* » 
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(ì) Lúc đó là vào hồi đúng 5 giò* 35 phút sáng ngày 17 tháng 6 năm 1930, 
tức ngày 21 tháng 5 Canh Ngọ. (2) 

Đề đe phòng và trả thù xác chết, sau khi hành quyết xong, chính 
quyền thực-dân cho đưa thi hài 13 vị-liệt sĩ lên chôn chung vào một 
huyệt ỏ* úười chân đồi CAO, bên cạnh đồi là đền thờ Trẵn-Quán, cách 
ga xe lửa Yên BAi độ một cây số. Phái lính đến canh gác suổt ngày 
đêm, cho mẵi đến cuỗi năm 1930 mói bãi lệnh. (3) 

Sau ngày V.N.Q.D.Đ chiếm đóng tỉnh Yốn Bái vào cuốỉ tháng 10 
năm 1945/ Tỉnh Đảng bộ V.N.Q.D.Đ đã tu bồ lại phần mộ 17 vị liệt- 
sĩ Yên Bái và dựng đài kỷ niệm. 


¥ 


NGUYỄN-VĂN-TOẠI 
CÙNG BỐN BỒNG-CHÍ 
LẼN MÁY CHÉM 


Ngày 26 tháng 5 năm 1930, Hội đồng đề hlnh họp phiên xử công 
khai tại một nhà kho rộng, bên cạnh Tọa sứ tỉnh Phú Thọ, chủ tịch 
Hội đong đc hlnh: Poulet Osier thanh tra chính trị bận lễ phục trắng/ 
ngồi ghế chánh án. Lính sen đầm và lính lê dưo-ng đứng xung quanh 
tường súng cắm lưỡi lê/ làm thành một hàng rào. 

(1) Theo tài liệu của Louis Roubaud trong cuốn ((Việt Nàm bi thảm» 
noi trang 154-155-156-157-158-159-160-161. 

(2) Xem bài văn tế của cụ Phan Sào-Nam ở « Thiên Phụ.)) 

(3) Giữa thời thực-dân toàn thịnh ấy, giữa thòi thực-dân dại khủng 
bổ phong trào cách-mạng dân tộ.c ấy, đă có một công-dân Việt Nam là ỏng 
Tạ Giao-Hiền hội.đòng dịa-liạt làng Hòa-Bình, thuộc tỉnh Bắc-Lièu (Nam- 
Việt ), da dám từ Nam ra Bilc tìm người hưởng đạo đi viếng mộ Nguyễn 

(Xem tiếp chú thích trang 165) 
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Có hai luật sư biện hệ cho 85 bị cáo, trong sổ cổ một "hụ nữ là 
ulỉj Nguyễn Thị-Lùn. (1) 

Nguyễn Văn Toại tức Đồ Thúy mặc áo dài thâm quẵn trắng, trên 
liuỉp đề ria, ông tỏ ra nóng nằy, Tòa hỏi chưa hết câu, ông đã nổi: 

— Tôi nhận hết. 

— Tại sao tòa chưa hỏi mà anh lại trả lời? 

—* Tòa muốn buộc tội gì, tôi cũng chịu hết. 

Một bị cáo khác được gọi ra, tòa hỏi: 

— Anh có phải là đảng viên V.N.Q.D.Đ. không ? 

— Tôi chỉ là một người Việt Nam. Tôi thưomg sót đồng bào tôi 
bị cực khò quá! cho nên tôi tham dự vào công cuộc tín công đồn binh 
Pháp ỏ* Hưng Hóa. 

Lạỉ một người khác khai: 

— Tôi không được tham dự vào cuộc tấn công đó, vì tôi đau mắt 
nặng; nếu tôi không bị đau mắt nặng, thì tôi .nhất định làm như mọi 
người khác. 

Đến lượt một bị cáo mới 15 tuồi được gọi ra khai: 

— Tôi giúp anh tôi làm một điêu công lý. Nói vừa dứt câu, thì 
bi Poulet Osier đuồi vẻ ngôi chỗ cũ. 


(liếp chú thích trang 164 ) 

Thải-Học, nhưng không một ai dảm lãnh nhiệm vụ ấy. Cuối cùng họ Tạ 
phai tìm đến làng ThS-Tang, phủ Vĩnh-Tưò*ng, tinh Vĩnh-Yên, nhò' vị thân 
litau Nguyễn Thải-Học thản dẫn đốn Yên-Bái viếng 1 Ì 1 Ộ phần 17 vị anh-hùng. 

Chúng tôi cũng glii tliỏni ỏ* (lây rằng: ông Tạ Giao-Hiền là ngưò’i đã 
Him sỏc thuốc men cùng góp phần lơ liệu khi cụ Phan Tây-Hò tạ thế,tại 
Sài-Gòn. Và cung là người đa kịch liệt ĩlả kích nhỏm lập-hiến của ông 
llùi Quang-Chiêu ra mát tại nhà Hát ló’n Sài-Gòn. 

(1) Nguyễn Thị Lùn nguyên quản tại làng Chu-Hỏa, phũ Lâm-Tliao 
lĩnh Phủ Thọ, bị H.Đ.Đ.H.kct ảnj20 nàm cấm cổ. 
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Roi đến một người nông dân chừng 40 tuồi, anh khai: 

— Tôi chẳng có cliíln trong một hội kín, hội hỗ 1 nào cả! Tôi chl 
là người Việt Nam 1 Tôi có bồn phận phải đánh đuồi người Pháp ra 
khỏi lãnh thồ nưóx tôl, dề khôi phục lại nền độc lập cho Tồ quổo 
tòi. (1) 

Nguyễn Thị Lùn khảng khái nhận, hết tội, mà Hội đồng đề hình 
buộc là tuyên truySn, liên lạc và chuyền vận võ khí v.v. 

Trần Văn Họ*p đứng lên cãi rất hùng hồn, nhưng Poulet Osiet 
đuồi về không cho phép anh được nói tiếp. 

85 bị cáo, mà tòa chỉ xử trong có 3 phiên chó-p nhoáng, rồi tuyên 
án: 

10 người bị tử hình ; 

27 người bi khồ sai chung thân; 

37 người bị cấm cố chung thân ; 

4 người bị 20 năm kho sai; 

1 người bị 5 năm khồ sai; 

3 người bị 20 năm cấm cỗ ; 

2 người bị phạt giam trong nhà trừng giởi; 

I người được tha bồng. 

10 án tử hình là: Trân Văn Hợp, Bùi Văn Bồi, Lê Xuân Huy, 
Bùi Xuân Mai, Nguyễn Đắc Bằng, Nguyễn Văn Quế, Nguyễn Văn Toại, 
Phạm Nhận, Lỗ Đình Cư, Vũ. Văn Mô. 


(1) Kỷ giả Louis Roubaud viết trong cuốn ((Việt Nam bi thảm)) nơi 
trang 126 rằng : « Tại Phú Tliọ, tôi đa đưcrc mát thấy những người 
nhà què không có chân trọng đảng phái nào mà cung nức lòng theo 
cách mạng. Vậy tại sao lại hảo cuộc cảch mạng ấy là chỉ đo một nhỏm 
người tri thức bất mãn noi lên !)) 
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Bản án gửi qua Bì Lê, Tồng Thống Pháp giảm 5 án xuống kho 
Idl chung thân, và y án tử hình 5 liệt sĩ dưới đây : 

NGUYỄN VĂN TOẠI tức Đồ THÚY, 33 tuồi, nguyên quán 
LAm Thao, Phú Thọ. 

TRẦN VĂN HỢP, nguyên quán tại Thanh Ba, Phú Thọ. 
PHẠM NHẬN tửc ĐỒ BIẼC (?) 

LÊ XUẲN HUY, 31 tuồi, nông dân, quán Cồ Pháp, Bất Bạt, 
Bơn Tây. 

BÙI XUÂN MAI, nông dân, nguyên quán Cồ, Pháp, Bất Bạt, 
Sơn Tây* 

5 vị anh hùng dân tộc ẫy đã lên máy chém thực dâh tại tỉnh Phú 
Thọ vào só*m ngày 22 tháng II ríăm 1930, tức ngày mồng 3 tháng 10 
năm Canh Ngọ. 


* 

BANG TRẦN NGHIỆP tức KÝ CON 
CUNG SÁU ĐÒNG CHÍ 
LẼN MAY CHÉM 

Ngày mồng năm tháng 8 năm 1930, Hội đồng đề hình họp phiên 
công khai tại Pháp đình Hà Nội đề xét xử 148 bị cáo. Qua ngày 
mồng 9, tuyên án : 

12 người bị án tử hình ; 

II người bị án khồ sai chung thân ; 

4 người bị án khồ sai 10 năm ; 

3 người bị án cấm cố 10 năm ; 

2 người bị án phát lưu 5 năm ; 
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3 người bị án 5 năm tù ỉr ; 

114 người bị án phát lưu chung thân. 

Bản án gửi qua Ba Lè, Nguyên Bá Tâm (ĩ), Nguyễn Vãn Liên, 
Mai Duy Xứng được Tồng Thổng Pháp giảm xuống ánkhồ sai chung 
thân ; còn y 7 án tưr hình, đẵ lên máy chém thực đân vào cuối năm 
1930 tại trưổx cồng ngục thất hỏa lò Hà Nội ; là các liệt sĩ : 

ĐẶNG TRẰN NGHIỆP tức KÝ CON 

LU*ƠNG NGỌC TÒN tửe CHÁNH TỐN 

NGUYỄN VĂN NHO 

NGUYỄN QUANG TRIỀU 

NGUYẾN MINH LUẴN 

NGUYỄN TRỌNG BẰNG 

PHẠM VĂN KHUÊ tức CAI KHUÊ 


★ 


TRẦN-QUANG-DIỆU 
CÙNG BẠ ĐỒNG CHÍ 
LÊN MÁY CHÉM 

Sau khi thầm vấn xong, ngày mồng 7 tháng XI năm 1930, Hội đồng 
đề hlnh nhóm phiên xừ công khai tại tỉnh lỵ Hải Dương. Có 193 bị cáo, 
gồm toàn thề đảng viên V.N.Q.D.Đ. 

(1) Sau 8 nấm dưọc ân xá, Nguyễn Bá-Tâm trỏ’ về nguyên quản, làng 
Cấm-Khò thuộc lỉnh Pliú-Thọ. Thấy tri-huyện Cầm-Klìê là Phạm Gia-Khảnh 
một tôri tham quan ức hiếp dân lành một cách vô cùng tàn nhẫn. Tại bến 
dò Chi-Ch ủ, Nguyễn Bả-Tâm một tay bị cụt ghì chặt lấy cỏ Huyện Khánh, 
một lay rút dao dâm chết Phạm Gia-Khảnh tại chỗ. Nguyễn Bá-Tâm bị 
thực-dân dưa lòn mảy chém lại tĩnh Phủ-Thọ vào năm 1941. 

(2) Cai Khuê quán làng Quế.Dương, tồng Dương-Liễu, huyện Đan- 
Phưcnig, tĩnh Hà-Dông. 
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Trưổ*c vành móng ngựa, Trằn Quang Diệu, Vũ Văn Giáo và Trần 
NliẠt Đồng cực lực lên án thực dân đã tàn sát cả ông già, đàn bà cùng 
iré con, triệt hạ làng cồ Am và các làng xóm khác. Viên Chánh hội 
ilhng đe hlríh phải ra lệnh cho lính bịt miệng lại và phải về chỗ ngoi, 

Sau 7 ngày cứu xét, Hội đồng đề hình tuyên án : 

8 người được tha bồng;, 

8 người bị tử hlnh ; 

28 người bị khồ sai chung thân; 

87 người bị lưu đầy không có kỳ hạn (trong sổ có chị Lê Thị 
Thành); 

20 người bị 20 năm khồ sai; 

7 người bị 15 năm khồ sai; 

I người bị 5 năm tù treo ; 

30 người bị 20 năm phát vãng; 

3 người bị 15. năm phát vãng; 

I người bị cấm cổ chung thân* 

Bản án gửi qua Ba Lê, 2 người được giảm xuống khồ sai chung 
lllAn. Còn lại 6 chiến sĩ bị y án tử hình là Tràn Quang Diệu, Vũ Văn 
(háo tức Lý Giáo, Trần Nhật Đồng tức Cai Đong, Nguyễn Vãn Phúc 
(cựu bỉnh), Lê Hữu cảnh, Nguyễn Xuân Huân. 

Đến sớm ngày 23 tháng 6 năm 1931 (tức ngày mồng 8 tháng 5 năm 
Tfln Vị) 4 liệt sĩ : 

TRẦN QUANG DIỆU 
VŨ VÀN GIÁO 
TRẰN NHẬT DỒNG 
NGUYỄN VĂN PHÚC 

Bị hành hlnh tại tỉnh lỵ Hải Dương. Tắt cả 4 liệt sĩ, thực dân ra 
lệnh chôn chung vào một huyệt tại ngay phía sau đề lao tĩnh lỵ tĩnh 
Hải Dương gần xóm hàng Đ&ng. 
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LÊ HỮU CẢNH 
NGUYỄN XUÂN HUÂN 
LÊN MÁY CHÉM 


Bị kết án tử hlnh và y án, nhưng trú quán ở thành phố Hà Nộl, 
nên só*m ngày 23 tháng 6 năm 1931, thực dân đã hành quyẽt : Lé 
Hữu CẢNH và NGUYỄN XUÂN HUÂN tại trước cồng ngục thắt 
hỏa lò Hà Hội. 


* 


HỘI BỒNG BỀ HÌNH 
TỈNH KIẾN AN 

Sau phiên tòa xử vụ khởi nghĩa Phụ Dực, Vĩnh Bảo ờ Hẳl 
Dương* Hội Đồng đề hlnh chuyền xuổng tỉnh Kiến An, họp phiên 
xử công khai vào ngày 30 và 31 tháng giêng năm 1931 do Poulet Osicf 
ngồi ghế chánh án. Tất cả có 190 bị cáo, can vào 13 vụ khác nhau trong 
sổ có 75 đảng viên V.N.Q.D.Đ. bị buộc tội là âm mưu đánh phá đồo 
binh tỉnh Kiến An ; sổ còn lại đều thuộc vào tồ chức Đ.D.C.S.Đ. can 
vào các vụ giải truyền đơn, biều tình v.v. ở các khu hằm mỏ thuộc 
vùng duyên hải Bẳc Việt. 

Hội đồng đề hình tuyên bổ tha bong 5 ngựời ; còn lại 185 ngưòi 
đều bị kết án khồ sai cổ thời hạn. (x^ 

Chờ ngày phát lưu ra Côn đảo, số phạm nhân 185 người d&u 
chuyền xuổng tạm giam ở ngục thất Hải Phòng. Trong khi ấy Nguyên 
Thế Long đã cùng 8 phạm nhân khác tồ chức vượt ngục, nhưng duy 
có Nguyễn Thế Long là trốn thoát. 

Bởi vụ vượt ngục ấy, Đổc lý Hải Phòng đã ra lệnh cùm các phạm 

(1) Trong số có Vũ Ván Giản (tức Vu Hồng Khanh saú nay) bị kổl 
án váng mặt 20 nám khỏ' sai.— Nguyễn Văn Lực tĩưọc tráng án. 
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ỊphAn, Các chĩển sĩ V.N.Q D.Đ. đã cùng nhau tranh đậu pỊiản kháng 
lịch liệt với chính quyền thực dân, gây nên vụ xô sát đẫm máu. Đề 
mtèu rõ vắn đề, xin độc giả đọc bản Thông cáo của phủ Thổng sứ Bắc 
ỈVlột, theo riguyên văn dưửi đây : 

— « Nhân vụ Nguyễn Thế Long là người bị Hội đòng đề hình 
kết án 20 năm khồ sai, đẵ tồ chức vượt ngục vào đêtn 21 tháng 9 
năm 1931, nên quan Đốc Lý Hải Phòng ra lệnh cho trù liệu các 
phương sách đề phòng và bảo vệ những tù nhân tại khám. 

«Có 75 tù phạm V.N.Q.D.Đ. bị kết án nặng hiện đương bị giam 
tọi khám Hải Phòng sắp giải đi Côn Đảo, không bằng lòng về các 
phương sách đó, Họ hăm dba và toan đánh các' viên chức coi ngục, 
bằng nhiều tấm ván và những đanh sắt tháo ở sàn ra. Các viên sen 
đằm đến dẹp, họ cũng bị đổi phó như thể. Các viên chức liền đem 
vòi rồng tỏ*i xịt nước một hồi lâu, mà họ cũng vẫn không chịu phục 
tửng, Quan Đốc lý bèn cho kêu gọi binh lính gác xung quanh trạỉ 
giam đến, nhưng cũng bị họ đánh. Sau khi đã ra lệnh cảnh cáo, và 
bắn ít phát súng chỉ thiên, binh lính liền xông vào ngục đề khôi 
phục trật tự. Sổ tù phạm V.N Q.D.Đ. có 4 người chết và 8 người 
b[ thương. Bên lính cũng bị thương mất mấy người. (1) 


TÒA ẢN BẠI HÌNH SÀIGÒN 

Tháng 6 năm 1929, sỏ* Mật Thám Nam Việt đã huy động một số 
jftng thám tử chăng lưới khảm nhà và bắt hết nhân viên ban Chấp 
bành Chi bộ đặc biệt V.N.Q.D v Đ, Miên Nam đem giam giữ tại khám 
lốm Sàigòn. 


(1) Theo tài liệu của tạp chí V hụ nữ Tân văn Sài Gòn. 
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Sau một thời gian cứu xét khá lâú, mãi đến ngày 15 tháng 7 năm 
1930 mới đưa ra xử công khai trưỏx Tòa án Đại hình Sàigòn cùng vAl 
vụ án Đường Barbier (tức đường Lý Trần Quán thuộc khu Tân Định 
hiện hay). Do Kỳ bộ V.N.C.M.Đ,C.H. Nam Kỳ tồ chức giết 2 đồng 
chí của họ là Lê Văn Phát và cô Nhựt, can tội phản đảng, 

Sáng ngày 18 thảng 7, Tòa tuyên án về vụ y.N.Q.D.Đ, tại Miỉn 
Nam như sau: 

— 3 người bị kết án 5 năm tù cấm cổ lưu đầy rạ. Côn Đảo : Trăn 
Huy Liệu, Cao Hữu Tạo vàvNgiiyễn Phương Thảo. (1) 

— 6 người bị kết án tù từ 2 đến 4 năm, giam tại ngục thất tỉnh 
Hà Tiên : Nguyễn Hòa Hiệp .Ngnyễn Hiền Lương, Phạm Hoài Xuân (2), 
Hà Thuận Hồng, Võ Công Tồn tức Hội đòng Tồn, Đỗ Xuân Viên. 


¥ 


(1) Nguyễn Pliương Thảo sau đỗi tòn là Nguyễn Binh, nguyên quán ồ 
làng Bần huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (Bác Việt). Phụ trách công tảc 
liên lạc giữa Chi bộ V. N. Q. D. B Sàigòn với Tong bộ V. N. Q. D. Đ. HàNội 

Năm 1945 Nguyễn Bình tham gia vào hàng ngũ Việt Minh khảng chiến 
chổng Pháp, 1946, V-M. trao trọng trách vào chỉ huy ruặt trận khảng chiến 
Nam Bộ. Uy danh của Nguyễn Bình rất lớn, vi đưọ*c các đồng chi cũ giúp 
sức. 

Đã đến lúc không thề de một cựu (lảng viên V.N.Q.D.Đ* như Nguyễn 
Bình dưọ c pliép sống, nữa V.M. liền ra lệnh gọi ra Bấc lãnh công tác khác. 
Tròn (lưốnig trở ra HàNội ngày 29.9.1951, một loãn quàn tuần tiễu đă dược 
V.M. bảo lrưỏ’c phục kích ban chết Nguyễn Binh trong một khu rừng già 
, thủộc phần đất Cao Miên. 

(2) Nguyễn Hoài Xuân nguyên quản tại Phan Thiết, hiện ‘nay vẫn 
hoạt động cảcli mạng trong hàng ngũ V.N.Q.D.Đ. tai Phan Tliiết. 



CHƯƠNG X 


CUỘC TRANH ĐẨU TIẾP TỤC 
KHÔNG NGỪNG 

GIAI ĐOẠN 1931-1932 

Từ tháng 3*1931/ V*N*Q.D.Đ. không còn tuyên truyền đồng thờỉ 
Hliư trước nữa trên khắp lãnh thồ Bắc Việt* Cuộc tuyên truyền được 
llui hẹp từng gia đình và chỉ trong một vài tỉnh mà những người lãnh 
♦tựo đàu tiên còn gây ảnhhưỏmg bản thân lâu dài. Ngoài những thành 
Ịilirt Hà Nội và Hải Phòng, những vùng Phú Thọ, Vĩnh Yên, Hải 
Dương và Bắc Ninh đặc biệt còn bị ảnh hưởng của V.N.Q.D.Đ., mà 
1‘hlnh quyền Pháp gọi là còn « nhiễm uế ». 

Những người cầm đầu những mưu toan khắc biệt này dần dàn 
rtitn đến đồng nhắt nguyên lý đề giữ một kỷ luật phải hoàn toàn 
«MẠt», họ tiên liệu quy chẽ đối với tất cả các cẫp bậc của Đảng, 
1'l'm một ban ám sát. Họ quyết định trừng phạt không trùn tay những 
*l phản bội (I Lời thề ». 

Một trong những người chủ mưu caa đảm nhất trong việc tồ 
DuVc lại công việc tuyên truyền là Vũ Tiến Lữ bị xử án khuyết tịch, 
liu Iham gia nhiều vụ làm kinh tài trong tỉnh Thái Binh cho Đảng. 

Tử đàu năm 1931, Lữ qui tụ được mệt số ỉờn đảng viên trong 
vrtiig Hà Nội và Hài Phòng, và nhanh chóng xem như là lãnh tụ, nếu 
Vu riẽn Lữ không bị bắt buộc phải rời khỏi Bắc Việt. Bị tàm nã gắt 
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£ao bởi mật thám, và tự cảm thấy gằn kề bị bắt, Vũ Tiến Lữ vượt 
biên giới vào cuối năm 1931, trốn sang Vân Nam, trỏ* nên một ngưM 
lãnh đạo đáng sợ nhẫt thuộc Chi bộ của đảng cách mạng do Nguyên 
Thế Nghiệp tồ chức ỏ* Vân Nam (Trung Hoa) 

Từ khi có cuộc đàn áp, Vân Nam là nơi trốn tránh của những cỉ 
nhân bị lùng bắt hay bị xử khiếm diện # nhiều người/ trong sổ có vợ 
của Nguyễn Ngọc Sơn và một cô giáo khác theo đường qua Vân Nam. 
Còn hai giáo viên là phân tử ưu tú của Đảng: Tràn Ngọc Tuân vA 
Bùi Văn Hạch cũng vượt biện giới. 

Từ khi Vũ Tiến Lữ ra đi, không có lãnh tụ nào tỏ ra có khả năng 
điều khiền ỏ* quổc nội một hành động tồng hợp của Đảng; những cđ 
gắng đều rời rạc, Ngoài ra mỗi lần có ý định tồ hợp thì lại xảỳ ru 
bố ráp của sỏ* mật thám mở những cuộc bắt bở quan trọng, 

Vào tháng 10 năm 1931, mười đảng viên bị bẳt trong tỉnh Vĩnh 
Yên, vào tháng giêng và tháng 2 năm 1932, xẫy ra hơn 40 vụ bắt bà 
làm Đảng hoàn toàn tan rã trong tỉnh này là trung tâm kháng chlín 
của V.nĨq.D,Đ. 

Đau nấm 1932, những tồ trong tĩnh Hải Dương do phong trìo 
đàn áp còn bỏ sót, bắt đầu nhóm lại yóủ ảnh hưởng của một chiến fll 
bị xử án khiẽm diệm là Đào Nguyên Huân tục gọi Khóa Vát (1). Những 
đảng viên có ảnh hưỏ*ng nhất đứng ra to chức nhiều tồ móù mà họ 
điều khiền luôn luôn thuộc vàò bộ trung ương, Một vài tông chức củfi 
Nhà nưác cũng tán trợ nhỉều hay ít, phong trào và nhiều buồi hội họp 
được tồ chức tại nhà của nhiều người. Như vậy Đảng gây ảnh hường 
mau lẹ trong những vùng Kinh Môn, Chí linh và Cầm Giàng. 


(1) Bào Nguyên Huân tục gọi Khỏa Vát, sinh năm Binh Hại (1887) lọi 
làng Hưng Triện, huyện Gia Bình thuộc tỉnh Bac Ninh. Không những 
một nhà lao Lliànli cách y mạng chân chính, mà lại còn là một nhà vinv, 
tho- lỗi lạc. 
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Nhóm người ấy không từ chối những âm mưu khủng bổ và ám 
AÁt. B&ỉ vl Đảng chưa nghĩ tới chuyện ám sát ; nhưng đã tồ chức ban 
Am sát gồm : ; I chủ tịch, I tồng thư ký, I thu ngân viên, 2 uy viên và 
l liên lạc- viên. 

ủy ban ám sát có nhiệm vụ chẳng những loại trừ kẻ địch ra khỏi 
Ihmg, mà còn lo điều hành việc tài chính, có thề lập bao nhiêu tiều tồ, 
nỄu xét ra thấy cằn. 

Bom cũng được chế tạo theo phương thức món. Các đảng viên 
llitiộc Chi bộ Vân Nam gửi về công thức và sơ đồ. Sơ dồ do 
chính tay Vũ Tiến Lữ ghi chú. Nhiều quả bom thuộc loại móù 
|i.\y tìm thấy giấu trên mái của một căn nhà trong một làng của tĩnh 
ỈJìÁc Ninh, tình cờ nồ ngày 29 tháng 2 năm 1932. 

Sau đó ít lâu, Đảng quyết định ám sát một cựu đảng viên tên là 
Nguyễn Trung Khuyến bị tình nghi là đã gây ra nhiều vụ bắt bó* tại 
I lai Phòng trong tháng 4 năm 1931« Ngày 16 tháng 4 năm 1932, hắn bị xử 
tử với nhiều vết gươm và dao gẳn Đáp Câu thuộc tỉnh Bắc Ninh. Vụ 
lim sát này làm cho 2 đảng viên bị bẳt. 

Ngày 19 tháng 9 năm 1932, các đảng viên của V.N.Q.D.Đ. trong 
linh Hải Dương tồ chức bầu cử một ủy ban Liên Tỉnh nhiệm vụ tập 
hợp lại và điêu khtền những to trong các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên 
Bắc Ninh. Tồ chức mới đề nghị gửi đảng viên qua Vân Nam đề 
vlít sách tuyên truyền, lập những tồ phụ nữ huấn luyện tuyên truyền 
Ịịbin các binh sĩ bin xứ, và tồ chức những to thanh niên cố nhiệm vụ 
||hi chép bản đồ của các trại quân lính. 

Đảng không có thì giờ đem chương trình ra áp dụng. Ngày 4 tháng 
10 năm 1932, một cuộc bổ ráp quan trọng những tỉnh Hải Dương và 
UAc Ninh, chặn bẳt 74 đảng viên. 

Từ cuối năm 1931, Hội dồng đề hình không họp, bởỉ vl đảng này 
duy yếu nhiều về tuyên truyền của Đảng bị đàn áp. Tòa án thường đã 
liltt tất cả những vụ đặc phát này và xét xử rời ra* 
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Từ khi xằy ra những vụ bắt bớ ở Hải Dương, chỉ cốn mệt mưu 
toan nồi dậy được ghi nhận* Mưu định ấy bộc phát tại trung tâm BÌế 
Quang (Hà Giang), tồ chức bỏì một kẻ cô lập với chủ đích gây lại lòn| 
yêu nước của lính Khố đỏ và tù nhân trong trại giam Phong trào cuíl 
cùng quay lại làm lợi cho cộng sản khi tất cả cơ cấu bị bắt vào thin| 
5 năm 1933. (1) 

© 


1) Chương X này cliúng tôi cũng trícli dịch trong cuốn «Contrll)M 
tion à histoire des mouvcmcnts politiques de 1‘Indocliine Franọaisp » 
do Marty giám dốc mật thảm Đông-Dưo*ng viết ra, ấn hạnh vào nãm 



CHƯƠNG XI 


TỪ HÀ-NỘ1 ĐỂN CÔN-LÓN 
GUYẨNE FỈ(ẨNỢẨISE 

rp, 

X, ỒNG kết các phiên hộí đồng đề hlnh họp xử công khai về 
V, N. Q. D. Đ. từ tháng 7 năm 1919 đến tháng giêng năm 1931 tại các 
1I11I1 : Yên Bái, Phú Thọ, Hà nội, Hii Dưo-ng và Kiển An đã đưa 37 
lilín sĩ V. N. Q. D. Đ. lên máy chém, và í gót 1.000 nam, nữ đảng viên 
MHI day đi Côn Đảo và Guy An (Guyane Fran<;aise). Ngoài ra còn một 
'ỉl h.\ng trăm người bị giam ỏ* các ngục thất những tỉnh thuộc vùng 
nư<Vc độc miền thượng du Bắc Việt; và còn xử tĩi Toa Án thường cũng 
hAng trăm người. 

Kề từ ngày r.gười Pháp sang đặt nền đô hộ ở nước ta, sự chống 
'Mllcỉia dân tộc chúng ta kế tiểp liên tục. Người Pháp đã đem khí gỉỏù 
irtị tAn đàn áp vô cùng tàn nhẫn. Nhưng xét ra, chưa có cuộc khởi 
HNliIn nào mà sổ con dân của đất nước, của dâu tộc lại hy sinh quá 
liVn lao đến thễ. 

Cuổi năm 1930, chính quyền thực dân bắt đău thuê tău Claude 
llluippe chỏ 1 mệt số đảng viên V.N.Q.D Đ. từ Hải Phòng đến Cap 
Nrtlnl Jacques, rồi chuyền sang tầu Armand Roụsseau đưa thẳng ra Côn 
Mo. 

Đến tháng 5 năm 1931, chính quyền thực đản lại mưó*n tàu 
M.nlinière chở một số đảng viên V.N.Q.D.Đ. nữa từ Hải Phòng đưa 
li iVig ra Côn Đảo, 
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Cách vài tháng sau, chính quyền thực dân lại mướn tàu Forblfl 
của hãng Chargeurs Réunis hết 50Ó triệu quan đề chò* 1,800 phạm nhìn 
(cả thường phạm trọng tội và chính trị phạm, trong sổ có hơn 300 
đảng viên V.N.Q D.Đ.) từ Côn Đảo đưa đày sang xứ Guy-An (Guyant 
Franẹaise) thuộc Nam Mỹ Châu; theo chương trinh của chính phủ Phdp, 
đã định là lọ*i dụng số phạm nhân bị án nặng ỏ* cácxứ thuộc địa của Pháp 
thay số nhân công phải rnưứn đè khai thác thuộc địa Guy-An- của mìnhi 

TẠI CÔN LÔN.— Ngày 14 tháng lơ năm 1941, mệt sổ đảng vUn 
V.N.Q.D.Đ. do Bửu Đinh tồ chức, đổng bè vượt khỏi Côn đảo, nhưfl| 
cũng từ đó biệt vô âm tín. Trưó*c khi ra đi. Bửu Đinh có’gửi lại cho 
Chúa Đảo 4 câu thơ như sau : 

a Mấy lời nhắn nhủ ctíú Bu-Vê (Bouvỉer) 

(( Chú ỏ* ta đi quyết một bề 1 

(( Chim đã sồ lồng bay thẳng cánh I 

« Trời cao biền rộng nưó*c non quê. » 

Một sổ đồng chiến sĩ vl quá lao khồ và tật bệnh kiệt sức bị chil 
ngoài Côn Đảo. 

Nâm 1936, khi mặt trận Bình Dân Pháp lên cầm quyền, một lỉ 
chiến sĩ V.N.Q.D.Đ. hàng trăm người được trả tự do ; số còn lại đều 
được trỏ* về quê hương vào cuối năm 1945. 

Nhưng có một chuyện chúng tôi không thề bỏ qua mà không ghi 
nhận ỏ* đây, đố là vấn đề QUỐC-CỘNG ỏ* ngoài Côn Đảo thời ấy. 

Nguyên anh Trương Dân Bảo một trung uỷ V.N.Q.D.Đ.bị thựệ 
dân kết án 10 năm đăy ra Côn Đảo từ 1929 (vụ ám sát Bazin). Tại Côfl 
Đảo, những giờ phút ra sân chơi, Bảo thường liên lạc mật thlíl 
vói một người bạn cán bộ cộng sản, khiến cho một đồng chí của họ 
Trương là anh Đội Lãng đã phải khuyến cáo Trương Dân Bảo nhiều lỉn 
nhưng Bảo đã không chịu nghe lời. Đội Lãng cho Bảo là kẻ phản Đảng dl 
theo cộng sản. Đội Lẵng lặng lẽ sửa soạn một lưỡi dao con chó thịl 
bén, chò* cơ hội hạ thủ Trương Dân Bảo. 

Cơ hội ấy đã đến, trong giò* ra chơi sân hôm ấy, Trương Dân Bió 
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ktvni bạn cộng sản, chuyện vãn một cách say sưa ỏ* phía sau trại gĩam. 
Dội I ,ãng liền đến nắm cồ áo tặng cho Bảo một lưỡi đao con chó vào cồ, 
Nio ngã q ỵ, Đội lãng yên trí là Bao đã chết, liền quay về đứng dõng 
ílậi trSn thình giếng trước cửa trại hô to : 

— « Hỡi các đồng chí! Tôi đã giết tên phản Đảng là Trương 
uDỉlii Bỉo rồi! Hỡi bọn cộng sản! Chúng bay hãy coi chừng ! 

KChúng .ta không thề sống chung vổ*i bọn chúng mày! Tao còn rất 
ff Ịiliiỉu dồng chí sẽ hy sinh cho V.N.Q.D.Đ, như tao. « VIỆT-NAM 
iMUỒN NĂM! VIỆT-NAM QUỐC-DAN ĐẢNG MUÔN NĂM! )) 

Sau khi hô xong, Đội Lãng liền vung dao tự đâm vào cồ minh rồĩ 
ung (lung bước Xuống thảm cỏ cạnh giếng nằm thẳng thắn yên giấc 
Hglì ngàn thu. 

Trương Dân Bẳc đã không chết về tay ngựời cách mạng quổc gia 
lực (toan, mà sau này đã chết bỏù bàn tay khát máu của những phần 
cộng sản vào thời tham gỉa kháng chiến năm 1946 ở Miền Nam này. 

TẠI GUYANE FRANỌAISẸ.— Nám 1936, khi Mặt trận Binh dân 
MlAp lên nắm chính quyền. Một sổ nhỏ chiến sĩ V*N.Q.D.Đ* những 
H|ir(Vi án tương đổi nhẹ như Thái Văn Sạ, Giang, Nho, Đính, Già 
Num, Hóa*... * * đươc ân xá trỏ* về nguyên quán. 

Một sổ vl quá lao khồ đã tự sát tại đấy, trong sổ chúng tôi còn 
HluV : Nguyễn Văn Phú tức Giáo Phú, Nguyễn Vãn Liên (ném bom Hà 

Nội) , Sư Trạch.và còn hàng trăm chiến sĩ đã vì tật bệnh, vì kiệt 

•iVc mà phải bỏ minh; trong sổ chúng tôi còn nhó*: Nguyễn Văn Hoạt 
liVtíTýHoạt, Nguyên Đinh Hiếu, Nguyễn Văn Duyên tức gỉáo Duyên, 
Nguyền Văn Hợp, Vũ Văn Mô, Mai Duy Xứng (ném bom Hà Nội), 
Nguyên Văn Ất. * * *. . 

Năm 1941, một sổ chiển sĩ V.N.Q.D.Đ. tại đấy cũng vì quá cực 
kltồ phải liều minh vượt trùng dương trổn thoát được sang lãnh thồ 
■|V Guyane Anglaise là Nguyễn Đắc Bằng, Hòa Quang ơn. 

Năm 1945, ngày tưởng De GạuỊlẹ lên lãnh đạo chính phủ lâm thời 
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nước Pháp, đ 3 ban hành lệnh ân xá hết thẫy chính trị phạm tạl ol 
thuộc địa của Phiíp. CAc chiến sĩ V.N.Q.D.Đ. tại Guyane Francí|fc 
được phóng thích hẽt, nhưng thiếu phương tiện chuyên chở về qi|f 
hương, nên cổ một sổ đẵ lắy vọ* người thồ dân, sinh cơ lập nghlệị 
tại đó. 

Đến cuổi năm 1954, tất cả phạm nhân Đông Dương, kè cả thườn* 
phạm, đưực chính phủ Pháp cho phép được trỏ- về quê hương, Mị 
người đều thu xếp giắy tò* hợp lệ. Đến khi tâu cặp bến Cayenne (thi- 
phủ xứ Guyane Francaise), chính quyền Cayenne lại chỉ cho pli<| 
xuống tầu hoi cố hương cố 51 đàn ông, 3 phụ nữ (Thồ dân) và II tf/ 
con, trong số chỉ có 3 chiến sĩ V,N.Q,D.Đ. là : Trằn Ngọc uẫn, Nguyện 
Tường, Lương Như Truật. 

Trên đường hồi hương, khi tẵu cặp bển Colombo, Trằn NgỢi 
uẫn (1) bị bệnh tạ thế, được các bạn đồng đội vận động xin đưựt 
phép thuyền trưởng cho khâm liệm, đưa thi hài về an táng tại Nghlỉ 
trang Chí Hòa SàiGòn vào ngày 22 tháng giêng năm 1955Ì 

Năm 1963, chính trị phạm Việt Nam, gồm cả Quốc Cộng số cil) 
lạỉ trên phăn đất xứ Guyane Franẹaise, được chính phủ Pháp cho cM 
hết bằng phi cơ đưa về Pháp, ròi chuyền xuống tầu thủy đưa về Bất 
Việt. 

Nói đến Guyane Francaise, khi cụ Đề Thám bị kẻ thù giết chết. Cỉ 
Rinh cùng một sỗ đồng chí của cụ cũng bị lưu đây sang đấy, và cflp| 
đã đều bị bỏ minh tạỉ đấy. 

Kế đẽn Thái Nguyên quang phục 7 ngày (1917), một sổ đồng chi 
của nhà cách mạng Lương Lập Nham và Trịnh Văn Cấn cũng bị Itlti 
đăy sang xứ Guyane Fran9aise. Hiện nay còn sống ốót hai người : mệ> 
người trõn thoát sang Guyane Anglaise, một người đã ngoài 80 tuil, 
lấy vợ thồ dân lập nghiệp ỏ* Cayenne. 


(1) Trần Ngọc uẵn nguyên quản Lại làng cỗ Ain, huyện Vĩnli Bảo, llllh 
Hải Dưo*ng. 
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HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG Lưu VONG 

VIỆT NAM QUỐC DÂN DANG 
•VÂN-NAM DẸ NHẤT DẠO BỘ» 

^ừ năm 1929 đến năm 1932, sổ đảng viên V.N.Q.D.Đ. bị thực 
'lẳn chém giết và tù đây tỏ-i ngót mọt ngàn người. Sự hoạt động cách 
mung ở quổc hội hầu hhư tê liệt* Nhưng có một đảng viên nguyên chủ 
I||'|| ủy ban hành pháp Trung ương trốn thoát sang lãnh thồ Trung 
Hon, bắt đầu tồ chức lại Đảng, hoạt động cách mạng lưu vong, ấy là 
Nựuyẽn Thế Nghiệp. Nguyễn Thế Nghiệp bị mật thám bắt giam từ 
I|||i\y 17.2.1929, giao lại Hội đồng đề hình xét xử. Trong những ngày 
li| tham vấn trước hội đồng đề hình, Nguyễn Thế Nghiệp đã dùng 
lllủ đoạn lung lạc được ông Brides chủ tịch hội dồng đề hình, giữa 
klll Ang này^đã tlm hểt cách mà không bắt được Nguyễn Thái Học 1 
llỉr rõ nỗi lòng lo âu của ông Briđes, Nguyễn Thế Nghiệp đè nghị với 
Alitf này thả Nghiệp ra, anh sẽ đi dụ Nguyễn Thái Học cùng Nguyễn 
Khác Nhu ra đău thú. Sự mưu tính rất là khôn khéo và bí mật vô 
uAng. Nguyễn Thế Nghiệp vẫn bị giam và đưa ra Tòa xử ngày mồng 
ậ lliáng 7 năm 1929 như mọi đảng viên khác, Nguyễn Thế Nghiệp bị 
Wl an IO nãm cấm cố, Đợi đển ngày phát vãng vào CUỔỊ tháng 8, thừa 
klil mọi người thu xếp lộn xộn, kẻ đi Côn Đảo, người đỉ Hà giang, 
VỈM Bái.4* Brides thả Nguyễn Thế Nghiệp ra, cấp giấy tờ, tiền bạc cho 
Nuhiệp đi làm nhiệm vụ mà anh đã cam kết với ông Brides. 
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Nắm được đẵy đủ giấy tờ và tiền bạc trong tày nhưng NguyílV 
The Nghiệp đã không đi tlm Nguyên Thái Học và Nguyễn Khắc NhU| 
mà anh đã đi thẳng lên Lao Kai, tìm đến nhà một đồng chí Nguyêo 
Kim^Ngữ. Sau khi bàn tính, Nguyễn Kim Ngữ đưa Nguyễn Thl 
Nghiệp vượt biên gỉóù lên thẳng Côn Minh (Thủ phủ tĩnh Vân Nam 
Trung Hoa), giổ*i thiệu vóù một thanh niên kiều bào nhân viên sỏ* Họa X| 
đường Hà Nội Vân Nam là Đào Chu Khải, hai người rất tương đẳò| 
Sau ít ngày, hai họ Nguyễn, Đào thuê nhà lập trụ sở, tuyên truyỉn 
kết nạp kiều bào ỏ 1 Côn Minh gia ĩihập tồ chức V.N.Q.D.Đ, vào cuổl 
tháng 9'năm 1939. 

Như vậy, Nguyễn Thế Nghiệp có phải là người phản Đảng không 
Theo ý tác giả, đó chỉ là một thủ đoạn đề trốn thoát gông cùm củ| 
thực dân, hầu có cơ hội xây dựng lại Đảng, 

Nguyễn Thế Nghiệp đồi tên là Trương Nguyên Minh, bắt liên I40 
với một kiều bào là Nguyễn Văn Thọ, Thọ giới thiệu Trương NguyỄỊl 
Minh với Lê Thọ Nam (1) và Hoàng Vân Nội (2). Hai kiều bào này . là 
sáng lập viên ((Trung Việt Cách mạng Liên quân». 


(I) _K!n ((Việt Nam Quang phục Hội» ơ Tnmg ĩ‘Ioa dương trong thời 
kỳ phồn thịnh, thì cỏ hai đồng bào ta lử trong nưỏ-c trốn sang là Đậu 
Co’ Quang và Nguyễn Hac So\i. Nhưng cỏ biết đâu Hắc So*n là ngưò-i mh 
họ Đậu tin cậy lắm lại chính là một thảm tử của Pháp ; khiến sau nỉiy 
cả họ Đậu và một số dòng bào ta bị Pháp bắt g : ết hết. 

Nguyên vào khoảng đầu năm 1913, ông Đậu Cơ Quanầ từ Quảng 
Đông đi Vân Nam, ông mang theo nhiều tài liệu : sách bảo của Quang 
Phục Hội, rồi Vạn (lộng to cliức Kiều bào đủ các gió’i và cả ngưò-i Hon 
Kivhi Lừ Hà Khau đến Còn Minh, tròn 50 ngirừi gia nhập V.N.Q.P.I-I. Lại 
dưọ*c Lanlì sự Đức Quổc ở Mòng Tự giúp đõ'; lại nhờ được linh gác 
dường xe lửa dường Hải Phòng Vàn Nam, ông Bậu lẻn về được Hà Nộp 
ngầm kết liên vỏ*i hai người Bội lính Khố Bỏ, ăn thề vói nhaịi định lànì 
một cuộc bạo dộng khởi nghĩa. 


(xem liếp chủ lỉìỉch trang 185 ) 
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Hai họ Lê, Hoàng đều nhận định rằng, sổ anh em cách mạng hoạt 
ilộng ỏ* Hải ngoại không có được là bao ! Lại đảrg này nhóm nọ, không 
những lực lượng bị phân tán, đôi khi vì hiều lầm còn cổ thề xẫy ra 
xô sát lẫn nhau. 

Đẵu năm 1930 Lê Thọ Nam triệu tập hội nghị, các đại biều đêu 
dòng ý đưa tồ chức «Trung Việt Cách mạng Liên quân» sáp nhập vào 
th chức kV.N.Q.D Đ.» vóũ đanh xưng là ((VIỆT-NAM QUỐC DÂN 
tìANG vân nấm đệ nhất đạo BỘ». Trương Nguyên 'Minh 
dược cử làm Đạo Bộ Trưởng, Đào Chu Khải Tuyên truyền, Hoàng 
VAn Nội Ngoại vụ. 

Sau khi đẫ to chức xong cơ sơ, Nguyễn Thế Nghiệp liền pliái 
liến lạc về quốc nội báo cáo tin tức đây đủ với Nguyễn Thái Học. 


(liếp chủ thích trang 184) 

Ngưò-i can liên'vào vụ ản của họ BẠu là một người Bội và những 
Vlột kiều ở Vân Nam, duy cỏ Lè Phú Hiệp trốn thoát. Còn từ Ký Lan 
Irơ xuống, hom 50 người bị Pháp bát hết dưa về chém ỏ* Hà Khau vào 
Iigỉiy 2.12.2914, trong số cỏ cả ồng Bậu Cơ Quang. Hắc Sơn thì được 
llltrưng hàm Bát phẫm, còn thày của Hắc Sơn là Nguyễn Hà Trường 
iltrọv 1)0 làm Tri Huyện. (Theo tài liệu của cụ Phan Sào Nam trong 
iMitín «Tự Phản» noi trang 165-166.) 

Trốn thoát lên Côn Minh, Lô Phủ Hiệp đSi tèn là Lè Thọ Nam được 
rỉlhg Bốc Vân Nam là Buừng Kế Nghiêu trọng dụng cử làm Giám đốc 
llllih công xưỏ’ng Côn Minh. 

Nìím 1924, Lô Thọ Nam gặp Hoàng vân Nội, cùng nhau lập nên tS 
I>llửc «Trung Việt Cách mạng Liên quân)) vỏ’i mục dicli kết nạp những 
lỊinnh niòn Kiều bào tuấn lú đưa vào học trưò-ng Giảng Võ Còn Minh dề 
lltlỉín luyện thành những cán bộ quân nhân tương lai ve nưỏx kháng Pháp. 

(2) Hoàng Vân Nội, sinh nam 1903 tại Hà Nội, đưọ*c gia quyến dem 
mmg Trung Hoa lừ Lhũorcòn thơ ấu. Xuất thân làm thư ký hãng dằu Shell 
■rP.ỏn Minh. Thảng 7 năm 1933 bị thám tử bắt ỏ’ Hương cảng đưa về 
Yu)l Nam. 
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V.N.Q.D.Đ.-V.N.Đ.N.Đ.B. hoạt động rất mạnh mẽ, kết nạp đư^o 
rất nhiều đảng viên, vl tình máu mủ đồng bào rất thẳm thiểt, nhất là it 
trong hoàn cảnh ly hương xa tồ quốc, Khiến lãnh sự pháp tậi Côn 
Minh hết sức quan tâm, cố tìm cơ hộỉ đề phá vỡ. Nhân có vụ Ngô Họa 
Hiền và Lý Thiếu Trung là hai tỗii tưỏmg giặc Tầukhỏỉ binh ờ Mông 
Tự, Mường Là, Lâm An và A Mi Châu, thế lực rất lớn, chống đốl 
chính phủ Vân Nam do Long Vân làm chủ tịch. Chính phủ Trung ương 
ỏ* Nam Kỉnh gửi một sỗ khí gỉóù cho chính phủ địa phương Vân Nam dề 
dẹp loận ấy; nhưng phải gửi qua Hải Phòng đề chuyến đường xe lửa 
lên Côn Minh. 

Chụp ngay lấy cơ hộỉ, nhà đương cuộc Pháp ở Việt Nam ra lệnh 
giữ số khí giới ấy lại ỏ* Hải Phòng, rồi ngoại giao với chính phủ địạ 
phương Vân Nam đòi dẫn độ những người cách mạng Việt Nam hiện 
cư ngụ trên đất Vân Nam cho Phẩp, Pháp sẽ cho chuyền ngay sổ khí 
giỏù ấy đến Vân Nam* Long Vân lập tức bắt chín đảng viên V,N.Q*D 
Đ* giam vào cảnh sát cuộc Côn Minh* 

Nhò* sự quen biết cảnh sát trưởng Côn Minh. Hoàng Vân Nội 
đã ngại giao và ngầm đưa được sổ dao gãm vào cho các đồng chí khoét 
tường trốn thoát, (x) Do sự khủng bổ này, các cán bộ phải phân tán, 
mỗi người tạm trú mỗi nơi. Nguyễn Thế Nghiệp phải tạm lánh xuống 
miền Mông Tự, Mường Là* 

Ngày 20 tháng 6 nãm 1930, Vũ Văn Giản từ trong nước vượt biỗn 
giới trổn thoát sang tới Côn Minh, đồi tên là Vũ Hồng Khanh, bắt đâu 
liên lạc vó*i các đồng chí kieu bào hoạt động trỏ’ lại, Vũ Hồng Khanh 
được cử làm Đạo bộ trưởng thay Nguyền Thế Nghiệp, Đào Chu Khải 
tuyên truyền* Dương Tự Thành tồ chức, Trẫn Thụy Nam tức Vũ Ngọc 
Liên kinh tài, Tân đạo bộ thuê một ngôi nhà lỏm ỏ* Công an hạng, tầhg 
lầu làm trụ sờ Đảng bộ, tăng dưới thiết lập công xưỏmg đề dung nạp 
một sổ công nhân đảng viên bị công ty hỏa xa Vân Nam sa thải. 
Xưởng chuyên môn chế tạo sườn sắt, cửa sắt v*v. 

(&■ (1) Nhà giam trong cảnh sát cuộc cỏn Minh, thò*i ấy tường xung 
quanh đèu đáp bằng đất. 
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Nguyễn Thế Nghiệp được tin Vũ Văn Giản có mặt ỏ" Côn Minh, 
liến từ Mông Tự trỏ* về. Hoàng Vân Nội đưa ra nghị chuyền một bộ 
|i||Ạn đảng;, viên sang Diển Điện lập đồn điền, tính cách vĩnh cửu. VI 
Ilơl Jy không những sinh hoạt đã dễ dàng, hơn nữa lại là xứ cai tri 
nAn người Anh, được Quổc tế công pháp che chỏ', sẽ tránh được nạn 
kllímg bổ của chính phủ Vân Nam, mồi khi gặp khó khãn trên trường 
Mgoọi giao vởi nưỏx Pháp, lại đem những người cách mạng Việt Nam 
mang ra hm vật đồi chác. Đồn điền ở Diẽn Điện sẽ là nơi tập hợp 
những anh em cách mạng từ trong nưó*c trốn thoát ra Hải ngoại. 

Đề nghị ấy được chấp thuận. Nguyễn The Nghiệp được cử làm 
trư&ng phái đoàn, Hoàng Vân Nội ngoại giao cùng với 14 đồng chí 
||0 động, trong số có 2 nữ đồng chí là chị Nguyễn Thị Nhất biệt hiệu 
Mỹ Nương, Lê Thị Thăng (1) và 2 thiếu nữ là Liên và Thảo. Phái 
(toàn lên đường sang Diến Điện vào ngày 15 tháng 9 năm 1930. 

Sau khi phái đoàn Nguyễn Thế Nghiệp rời khỏi Côn Minh được 
It ngày, Lãnh sự Pháp tại Cô:ị Minh lại dò biết được mọi hoạt động 
CtÌQ V.N.Q-D.Đ.—V.N.Đ.N.Đ.B. bèn lo ngoại giao hối lộ với chủ tích 
Long Vân, vu cẩo là có một sổ cộng sản Việt Nam thuê nhà ở Công 
An hạng, bí mật chể tạo khí giới cung cấp cho Ngô Học Hiền và Lý 
Thiểu Trung đề chống chính phủ Vân Nam; và còn là nơi chứa chấp 
những phần tử chuyên đi ăn cưởp giết người v.v 

Long ân ra lệnh cho Cảnh sát Công an đến vây khám trụ sở Đạo 
bộ vào hôi I giờ khuya ngày 24 tháng 10 năm 11930, bắt Vũ Hồng Khanh 
cùng 24 người gồra cả đàn ông lân đàn bà, tịch thu hết mọi tài liệu 
qùng ấn tín v*v. 

Trong khi thầm vấn, mọi người đều khai là -làm nghề cách mạng 
vA là đảng viên của V.N.Q.D.Đ. Sau nhờ có Ngoại giao sử Vân Nam 
ỉh Trương Duy Hàn, một nhà cách mạng chân chính đặt bàn giấy ngay 
(9! Công an cục, xét đủ bằng chứng quả thật là đảng viên V.N.Q.D.Đ. 
nÊn hết sức bênh vực và phản kháng với Long Vân. Hơn nữa, lại nhờ 

(!) Mỹ Nương là VỌ’ Trần Ngọc Tuân tức Trần Quốc Kính lức Đông 
A; còn Lê Thị Thăng là VỌ‘ anh Nguyễn Ngọc Sơn. 
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được Tỉnh Đảng bệ Trung Quổc Quốc Dân Đảng can thiệp, khiỂn 
Long Vân không thề nuốt trôi số vàng của Lãnh sự Pháp vi thiêng 
bẳt buộc phải thả hết. Tuy vậy cũng bị giam giữ mất ngót hai tháng trờll 

Sau khi được trả tự do, trụ sở Đạo bộ được thuyên đến đường 
Hưng Nhân, cống khai hoạt động, phát triền Đảng viên rnột cách đạl 
quy mô, dọc theo thiết lộ suốt từ Hà Khẫu. Nơi tiếp biên giới Việt 
Hoa. Cách ít lâu, vì nhu cău Đảng vụ, trụ sỏ* Đạo bộ lại chuyền đến 
đưò-ng Bắc Môn ; trụ sở cũ được dùng làm nơi cư trú riêng cho các 
cán bộ. 

Thời kỳ lại có một sổ đảng viên từ trong ĩiưỗrc trốn thoát sang 
Côn Minh là Trần Ngóc Tuân tức giáo Tuân, (ì) Bùi Văn Hạch tức 
giáo Hạch (2), Lê Tùng Sơn.(3), Vũ Tiến Lữ (4), Hoàng Quốc Chính 
và Trúc Lâm. 

Đã có một số cán bộ nồng cổt, V.N.Đ N.Đ.B. phát triền liên lạc 
với Tỉnh Đảng bộ «Trung Quổc Quốc dân Đảng)), mở chiến dịch 
tuyên truyền sâu rộng đến cả các tâng lởp kiều bào ở Vân Nam,: công 
chức, sen đầm, bồi bếp v.v. khiến họ không phải lấy thẻ tùy thân và 
đóng sưu cho tòa Lãnh sự Pháp nữi 1 đồng thời còn thủ tiêu một số 
ngưò*i chuyên môn làm thám tử sát hạt cách mạng Việt Nam từ trưổx 
tửi nay. 

Đề đào tạo nhân tài, V.N.Đ.N.Đ.B. đưa một số thanh niên đảng 
viên vào Giảng võ đường tức Quân quan học hiệu ở Côn Minh, sau 
sáu tháng tổt nghiệp được đồi sang làm phân hiệu thứ 5 của trường 

(1) Trần Ngọc Tuân sang Tầu đỗi tên là Trần Quốc Kinh biệt hiệu Bông 
A. Năm 1945 theo Việt Miiihvềnưởc đối tèn là Trăn Xuân Sinh làm chủ 
bút tò'bảo Cứu Quốc của V.M. 

(2) Bùi Van Ilạch sang Tầu (loi tên là Bùi Hữu Hiệp, 1915 chạy theo V.M. 
doi tên là Bùi Bức Minh làm rông giảm đốc công an V.M. Ilà Nội. 

(3) Lè Tùng Sơn về nước năm 1915 cũng chạy theo V.M. 

(4) Vũ Tiến Lữ sang Tầu đoi lện là Vũ Bằng Dực biệt hiệu Kinh Tùng. 
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lli^ngPhổ tức Trung ương Lục quân, Vân Nam đệ ngũ phân hiệu, 
lubng thời lại tuyền một sổ đảng viên vào tập sự tại Binh công xưởng 
CAII Minh đo Lê Phú Hiệp làm giám đốc. 

Nhân đà phát triền mạnh mẽ, V.NĐ.N.Đ.B. đặc phái một sổ cán 
bộ đi tồ chức công tác trạm đề hoạt động tại các biên khu : 

— Mường Là, Đồng Trạm hoạt động vào Phong Tho, Lai Châu. 

— Lữ Tống Hà hoạt động vào Mường Hum. 

— Giang Thành (Mường Lê) hoạt động vào Phong Sa Ly. 

— Bảo So*n (Nạm Hua) íà một trạm liên lạc quan trọng giữa 
Mường Lá vổù Đạo bệ Côn Minh và Hà Khằu. 

Các trạm này tồn tại cho mãí đến sau ngày kháng Pháp ỏ* Phong 
Thồ hồi năm 1947-1948. 


* 


MỐI THÙ TRUYỀN KIEP : 

VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG 

VÂN NAM BỆ NHẨT BẠO BỘ 

• • • 

LẠI BỊ THựC DÂN MƯU HẠI 


Ng'y mồng 2 tháng II năm 1930, phái đoàn Nguyễn Thế Nghiệp 
đặt chân lên cL!t Dicn Điện, nhưng không đạt được theo dự định, nên 
ng:ìy 28 tháng II 1 ăm ấy, Nguyễn Thế Nghiệp lại từ giã đất Diến trỏ* 
VÊ Côn Minh, giữ công tác ngoại vụ bộ V.N.Đ.N.Đ B. Còn Hoàng 
VA11 Nội cũng từ biệt đắt Diến vào ngày 19 tháng 8 năm 1931 trỏ 1 về 
ho.?t độrg tại Quảng Châu. 

Thanh thế và lực lượng V.N.Q.D.Đ. tại tĩnh Vân Nam lúc bấy 
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giờ thật mãnh mẽ vô cùng, khiến chính quyền Pháp tại Đông Dương 
hết sức lưu tâm chú ý* 

Một cơ hội thuận tiện đã tóù với Pháp, ấy là vụ V.N.Q.D.Đ, — 
V.N.Đ.N.Đ.B. đã thủ tiêu một đảng viên bị kết về tội phản Đảng II 
Nguyễn Kim Ngữ, dem xác đến đặt gẵn nơi Lãnh sự quán Pháp ỏ* Côn 
Minh, đề cảnh cáo thực dân và bè lũ. Nguyên nhân vụ án ấy như saul 

Nguyễn Kim Ngữ là con trai Lý Ngôn, là một chuyên buôn bản 
nha phiến rất lớn ở Lao Kai, có chi điếm ở Hà Khằu, nơi địa đầu Trung 
Hoa tiếp giáp biên giới với Việt Nam. Đầu năm 1928, V.N.Q.D.Đ. tồ 
chức đến địa hạt tỉnh Lao Kai, Nguyễn Kim Ngữ gia nhập Chi bộ đỉu 
tiên. Nhận thấy là người có năng lực hoạt động, nên được bầu làm 
Chi bộ trưởng, to chức lan đến các châu; tồng sỗ lên tói 9 chi bộ 
vào đằu năm 1929. 

Đàu năm 1929, xằy ra vụ án Bazin, một đảng viên thuộc Chi bộ 
Lao Kai bị khai trừ ra khỏi đảng là Nông Quốc bộ, ra đầu thú mật 
thám Pháp. Chi bộ Nguyễn Kim Ngữ gồm 9 người bị bắt hết. Hộ! 
đồng đề hình tha 7 người, còn hai người là Nguyễn Kim Ngữ và Vũ 
Đức Hiếu đưa ra xử phiên công khai, kết án mỗi người 2 năm tù treo, 

Cuối năm 1929, Nguyễn The Nghiệp được Brides thả ra, liền lên 
Lao Kai liên lạc vổù Nguyễn Kim Ngữ, rồi Ngữ đưa Nghiệp lên Côn 
Minh hoạt động tồ chức Đảng. ít lâu sau vì thấy đời sống chật vột 
quá, Ngữ bỏ về Lao Kai, sổng cuộc đời sung túc với gia đình* 

Lãnh sự Pháp tại Côn Minh thông báo cho Công sứ tỉnh Lao 
Kai biết rõ mọi chi tiết. Công sử Lao Kai liền ra lệnh cho lùng bắt 
hết những chuyến thuốc phiện hàng IOO thùng sẳt tây mà gia đinh 
Nguyễn Kim Ngữ vận tải từ Vân Nam qua Lao Kai, làm nền kinh tí 
của gia dinh Nguyền Kim Ngữ trồ* nên khủng hoảng trăm trọng. 

Biết rõ như vậy, Công sứ Lao Kaỉ cho triệu Nguyễn Kim Ngữ 
đến tư dinh. Kết quả hai bên thỏa thuận với điều kiện : Pháp bằng 
lò: g đề cho gia đình Nguyễn Kim Ngữ được tự đo vận chuyền thuốc 
phiện qua đường Lao Kai ; còn Nguyễn Kim Ngữ thi nhận làm tay sal 
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♦ ||0 Pháp, chịu trách nhiệm phá vỡ tồ chức V.N.Q.D.Đ. ở Vân Nam, 

Điều kiện xong xuôi, Nguyễn Kim Ngữ trỏ 1 lên Côn Minh gặp 
Iiaiỉ chấp hành Đạo bộ, đưa ra ý kỉến là Đạo bộ cần phải hoạt động 
1119Iih mẽ hơn nữa ! và xin tham gia công tác Đảng, vó*i lý đo hiện Dáy 
•IM cỏ hoàn cảnh thoát ly gia đinh. Dĩ nhiên là các đồng chí của Nguyễn 
Kim Ngữ rất tán thành, và cũng từ đấy Nguyễn Kim Ngữ ở luôn trụ 
11V vổũ cán bộ đảng viên công nhân ờ đường Hưng Nhân, Nguyễn Kim 
NkG* từ đấy tìm đủ cách phá hoại, gây chia rẽ trong cẩp lãnh đạo, đề 

ngờ tàn sát lẫn nhau. 

Xét thấy tình trạng khả nghi, ban đặc vụ Đạo bộ ra lệnh theo 
lịoi, bẳt được quả tang liên lạc vó*i lãnh sự quán Pháp. Thu thập 
dliyc đày đủ chứng cớ 9 tài liệu xác thực, là Nguyền Kim Ngữ phản 
HAug. Ban Chấp hành Đạo bộ họp hội nghị kỷ luật khẫn cấp, quyết 
nghị xử tử Nguyễn Kim Ngữ. Bản án ấy đã thi hành vào ngày 21 
llỉáng 5 năm 1931 tại ngay trong trụ sở đường Hưng nhân. Xác Nguyễn 
Khn Ngữ được đem đặt gần nơi lãnh sự quán Pháp. 

Lãnh sự Pháp cho chụp hlnh thi thề Nguyễn Kim Ngữ, rồi kháng 
nglij vửi chính phủ Vân Nam, yêu cẫu trừng trị bọn sát nhân đề bảo 
vộ nn ninh trật tự. Nhưng vl không có nguyên cáo, nên chủ tịch Long 
Vân cũng làm ngơ không xét đến. Lãnh sự Pháp một mặt phái tênTẵu 
Ui họ Quách, tên này trưỏ-c làm kiềm soảt viên (controleur) cho công 
ly hỏa xa Vân Nam, sau được Lãnh sự Pháp thu dụng làm gián điệp, 
uhuyên về do thám những hoạt động của các nhà cách mạng Việt Nam 
trên đất Trung Hoa. Họ Qủách nổi tiếng Việt rất sõi, giả mạo là nhà 
tìích mạng Trung Hoa len lỏi trong hàng ngũ cách mạng lưu vong Việt 
Nttin từ lâu. Nay được lệnh quan thày bí mật giao thiệp với chủ tịch 
líOng Vân, phân trăn lợi hại, khuyên chủ tịch Long Vân nên bắt hết 
Illiững người lãnh đạo V.N.Q.D.Đ. dẫn độ cho Pháp, chính phủ Pháp 
4Ỉ xin vi thỉỗng một số vàng hay phi cơ nếu chủ tịch muốn. Một mặt 
khAe, phái họ Quách đến nhà Cả Mẫn, Mụ Phẩy mưu toan cùng một 
vAI tên phản đảng nữa, tìm Lý Ngôn là cha đẻ của Nguyễn Kim Ngữ 
Nlll giục phát đơn khởi tổ đích danh 12 người. 
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Ngày 25 tháng 5 năm 1931, chủ tịch Long Vân ra lệnh cho Côn| 
an cục đển vây khám trụ sỏ* Đạo bộ, bắt: Vũ Hồng Khanh, Đào Chu 
Khải, Nguyễn Thế Nghiệp, Lý Xuân Lâm, Phạm Văn Khoái, Đlíll 
Đinh Lục, Nguyễn Văn Bồn, Quý, Đức, Long, Hồi Hiếu, đưa đến giam 
tại Ngũ Hoa Sơn cạnh dinh chủ tịch Long Vân, 

☆ 


MỘT Sự HY SINH CAO QUÝ 
NHẤT TRONG LỊCH sử CÁCH MẠNG 

Xét thấy một sổ cán bộ Đảng, những ngưò’i lãnh đạo bị bắt gianh 
công tác Đảng bị ngưng trệ, cần phải cứu vãn ngay tinh thế, đều 
dồng chí được trở về tự do hoạt động. Một lẵo đồng chí là Dương 
Tự Thành thân đến Công An cục tự thú nhận chính minh mó*i là thủ 
phạm giết Nguyễn Kim Ngữ* Đến tới hai lăn nhưng đều bị công an 
cục mời về, không chịu thụ lý. Đã quyết tâm, họ Dương lại thân đín 
lần thứ ba, khăng khăng đòi nhận chính thực minh mới là thủ phạm, 
Lần này công an cục mó*i chịu lấy lời cung khai, và ra lệnh giam họ 
Dương vào cùng với 12 đồng chí của ông, thành con sổ «i 3 ». 

Lãnh sự Pháp giao thiệp yên cău chủ tịch Long Vân: nếu không 
thề dẫn độ được,‘xin xử tử Vũ Hồng Khanh và Nguyễn Thế Nghiệp 
chiếu theo hình luật Trung Hoa «Sát nhân giả tử». 

Do sự can thiệp của T.Q.Q.D.Đ. Tỉnh Đảng bộ Vân Nam, chủ 
tịch Long Vân không dám làm theo ý của Lãnh sự Pháp, ông ra lệnh 
cho một tiều đội lính Trung'Hoa vận binh phục trắng, súng ống chỉnh 
tề, vào ngục thất Ngũ Hoa Sơn giần Dương Tự Thành (1) ra Chợ Con 

(I) Dương Tự Thành chính tôn là Nguyễn Ngộc Cử, nguyên quản lụl 
làng Ban Hiếp, pliụ Quốc Oai thuộc tĩnh Sơn Tây (Bắc Việt). Được Đàng 
trưởng Nguyễn Thái IIọc phái sang Trung Quốc từ cuối năm I9i9, đe lỉòll 
‘dạc với Nguyễn Thế Nghiệp và giao thiệp mua một số khí giỏ*i, công viộo 
giao Lhiộp mua bản chưa xong thì ông dược tin cuộc Tống khởi nghĩa (Iỉ! 
bị thất bại, nên ôiig quyết ỏ’ lại vân Nam, đọi Lôn là Dương Tự Thành. 
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»lốn Minh làm lễ chào, rồi bẳn chét. 

Sau khỉ đã xử tử Dương Tự Thành, Long Vân ra lệnh trả tự đo 
• lio; Lý Xuân Lâm, Phạm Văn Khoá,i Điêu Đinh Lục, Nguyễn Văn 
IIÒII, Quý, Long, Hồi- Còn Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Thế Nghiệp, 
Nlo Chu Khải, Đức, Hiếu, bị đưa đến giam cầm tại ngục thất Mô phạm. 

Đám táng họ Dương được các đồng chí V.N.Q.D.Đ, Hải ngoạỉ 
vA kiều bào ở Côn Minh đi đưa đám rất đông và rất trọng thề, không 
ỊillAn biệt già, trẻ, gái trai, mọi người trong tồ chức Đảng cũng như 
hltu bào ngoài tồ chức đều chít khăn trắng đề tang đúng 3 tháng*. Các 
rtftng chí của họ Dương ở trong ngục thất Ngũ Hoa Sơn tồ chức lễ 
líliy điệu, căng tẩm băng đề « VỊ QUỐC VONG THÂN » và tuyệt thực 
Im ngày. 

Tin Dương Tự Thành đã vì Đảng hy sinh tính mạng được loan 
líliy&n khắp nơi, các sinh viên trường Đại học Côn Minh cùng nhau 
lh chức mòt buối diễn kịch: một người đổng vai Lãnh sự Pháp trao 
tOI vàng cho chủ tịch Long Vân; Long Vân giắt tay từng người cách 
mọng Việt Nam trao cho Lãnh sự Pháp...... Vở kịch ấy đã gây một 

Hrtc cảm mãnh liệt đến các gióù người' Trung Hoa, khiển mọi người 
diu tỏ cảm tinh nồng nhiệt thân thiện với các nhà cách mạng Việt Nam 
lựu vong. 

VẾ công tác Đảng vụ, sau ngày 12 cán bộ bị chính quyền Vân 
Nam bắt gỉam, Ninh Hoài Nam biệt hiệu Kỳ Anh gia nhập V.N.Q.DĐ. 
f\t Cồn Minh từ năm 1931, tự cảm nhiệm chức Đạo bộ trưỗmg kiêm 
n|0^i vụ bộ, Ngô Đình Ninh giám sát kiêm đặc vụ, Nguyễn Văn Đưó*c 
III chính, Nguyễn Sĩ Nghiêm tuyên truyền. 

Các đảng viên các Chi bộ địa phương nhận thấy Ninh Hoài Nam 
mọi hoạt động trái vóì đường lối chủ trương của Đảng, nồi lên công 
pllAn phản đỗi; lại nhân một sổ đảng viênmỏ , i được Long Vân trả tự 
(In, các Chi bộ trưồ-ng ờ Côn Minh liền triệu tập toàn thế các Chi bộ 
I ; ii (Vng ỏ* các địa phương khai hội, báo cáo những hànli động của nhổm 
Ninh Hoài Nam. Kết quả hội nghị quyết định bãi bỏ tồ chức của Ninh 
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Hoài Nam, bầu lại ngay ban chấp hành Đạo bố íâm thờỉ, đề đối phổ 
và duy trì Đảng vụ. Điêu Đình Lục được toàn thề hội nghị cử làm Địộ 
bộ trưỏmg lâm thời; và ngầm ra lệnh cho đặc vu thủ tiêu Ninh HoAI 
Nam, nhưng được họ Điêu che chỏ*, nên Ninh Hoài Nam đã trổn 
thoát trỏ* về quốc nội. 


Mổl THÙ TRUYỀN KIEP 
VẪN TIẾP DIỄN 

Qua đâu năm 1933, V.N.Q.D.Đ.— V.N.Đ.N.Đ.B. triệu tập df| 
biều đại hội tuyền cử tại Côn Minh, đề bău ban chấp hành Đạo bộ chinh 
thức. Kết quả Lê Tùng Anh tức Cẵn được bầu làm Đạo bộ trưởng, vo 
Tiến Lữ tức Vũ Bằng Rực ngoại vụ bộ, Trăn Quốc Kính tức Đông A 
nội vụ, Triệu Việt Hưng trinh sát giám sát, Đặng Quốc Phong tuyln 
truyền. 

Bắt tay vào công tác, Vũ bằng Rực đi thị sát các Chỉ bộ, khi đín 
ga hỏa xa La Ha Ti, Lãnh 'Sự Pháp được mật báo, lập tức phái dệl 
biều đẽn giao thiệp vóùtưómg cưổ*p họ Vạn ỏ* địa phương La ha TI 
nhờ bắt hộ Vũ Bằng Rực, Nếu việc thành tựu sẽ xin tặng họ Vạn số bfC 
20.000 đồng Đông Dương. 

Nguyên quanh vùng La Ha Ti có một tên tưó*ng giặc họ Vạn, uy 
thế rất ló*n, hùng cứ một phương, dưởi trưỏmg có hàng vạn người, 
quân lính chính phủ đánh dẹp mãi cũng không được. Nhưng họ Vện 
lại rất hào sảng nghĩa hiệp, đã không những khước từ món tiền hổi lộ 
cùa Lãnh sự Pháp, lại còn phái người đưa tặng Vũ Bằng Rực một 80 
bạc là 200 đồng lộ phí, và khuyên nên trở lại ngay Côn Minh. 

Vũ Bằng Rực đương sửa soạn ra đi, thì tại La Ha Ti lạỉ xằy ra vụ 
ám sát tên cai coi cẫu xe lửa của công ty hỏa xa Vân Nam. Lãnh lự 
Pháp liền phao tin chính Vũ Bằng Rực là thủ phạm, đề lấy có* bắt cho 
dễ. 
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Rời La Ha T i, Vũ Bằng Rực trở về Côn Minh, Lãnh sự Pháp đánh 
Hện tín về ga A Mi Châu(Ami Théou) cho sen đămtìPháp ra đón bắt, 
'lịnh lập rgay một chuyến xe lửa riêng đưa Vũ Bằng Rực thẳng về Hà 
NỘI. 

Các đồng chí của họ Vũ ở A Mi Châu hay tin, lập tức đánh điện 
|||| lGu Vân Nam Đạo bộ và Tỉnh Đảng bộT.Q.Q.D.Đ. & Côn Minh 
Ilu cứu. Tỉnh Đảng bộ T.Q.Q.D.Đ. liền ra lệnh cho Huyện Tri Sự ỏ* 
\ Mi Châu phải giữ Vũ Bằng Rực lại. Đồng thời chủ tịch Long Vân 
• flng gửi công điện xuống đòi Vũ Bằng Rực lên Côn Minh ngay lập tức. 

Ngày hôm sau, Vũ Bằng Rực đáp chuyên xe lửa bất thường trỏ 1 
V* Côn Minh. Lãnh sự Pháp bí mật giao thiệp hối lộ vởi ngoại giao 
Vồn Nam. Ngoai giao sứ phái lính Trung Hoa ra ga xe lửa Côn Minh 
liựp với sen đằm Pháp đón bắt Vũ Bằng Rực. Không ngờ Nghĩa Dũng 
'ỊiiAn (là lính riêng của Tĩnh Đảng bộ T.Q.Q.D.Đ.) hợp cùng các đảng 
vlín V.N.Q.D.Đ. đã bố trí phục kích suốt từ con đường trước cửa ga 
I ỈAn Minh tới trụ sở Đảng bộ dài ngót 2 cây số. 

Khi ngoại giao sứ cho lính dẫn Vũ Bằng Rực ra khỏi cửa ga, Nghĩa 
l)flng quân liền tiển đến bắt phải thả ngay Vũ Bằng Rực, nếu không 
I'h|u sẽ cho nồ súng. Ngoại giao sứ trả lờỉ cương quyẽt không chịu, nếu 
Nghĩa Dũng quân nồ súng, thì ngoạỉ giao sứ sẽ cho bắn chết ngay Vũ 
llAnp Rực. Không chằn chờ 1 Nghĩa Dũng quân nọ súng liền, quân lính 
< h(nh phủ cùng sen đăm pháp vội vàng xô nhau bỏ chạy. Hàng ngàn 
người Trung Hoa qua đường cũng ùa theo đuồi đánh những người 
Phâp qua lại khi ấy, gây nên mệt cuộc náo loạn. Vũ Bằng Rực đưọ*c 
Nghĩa Dũng quân bảo vệ đưa ve tạm trú một thời gian tiong trụ sỏ* 
rinh Đảng bộ T.Q.Q.D.Đ. 
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PHẠM VĂN KHOÁI 

MỘT NGữờl ANH HÙNG DÂN TỘC 

Đề chuần bị cho một cuộc quy hồi cổ hương làm tròn sứ mạng 
cứu quốc, V*N.Q.D.Đ. — V.N.Đ.N.D.B. bí mật thiết lập một xựônịl 
chuyên môn chế tạo võ khí tại một căn nhà thuộc hẻm Tân Gia Nglili 
(Trù Trư Hãng) thành phổ Còn Minh, đo một lão đồng chí phụ trácli 
là Phạm Văn Khoái. 

VI sơ ý trong việc pha thuốc chế võ khí, một tiếng no dữ đội phítl 
ra, làm đồ xụp căn nhà và còn rùng chuyền cả một gỉẫy phố. Phạm 
Văn Khoái tuy lánh xa được, nhưng cũng bị cháy xém cả mặt mày vli 
bị hư đôi con mắt. Các đồng chí của ông vội vực đưa ông vào điều trị 
tại Quân Y viện, 

Lãnh sự Pháp đượe mật báo, bèn giao thiệp hổi lộ Công an cuộc 
Côn Minh rồi thừa đêm khuya thanh vắng, phái thám tử lén vào Quân 
Y viện cướp Phạm Văn Khoái bịt mắt đưa thẳng ra ga xẻ lửa Côn 
Minh, có đặc vụ Trung Hoa hộ tống. 

Trên toa xe lửa, hai chân Phạm Văn Khoái bị xích chặt vâo chín 
ghế ngồi. Đợi xe chạy đẽn ga A Mi Châu, thừa khi sen đầm Phíp 
không lưu ý, ông Khoái liền rút lưỡi dao bào được giấu kín trong 
người rạch bụng tự sát. Nhưng không may ! sen đằm Pháp hay kịp, 
vội chạy lại ngăn cản, xích chặt lại hai tay ra phía sau lưng, đưa xuống 
ga A Mi Châu, vẫn vào bệnh viện bác sĩ Sình, người Trung Hoa nhờ 
băng bó vết thương, roi lại bí mật đưa lên xe lửa giải thẳng về Hà Nội, 

Chính quyền thực dân đưa vào đệnh viện Phủ Doãn đỉều trị, phííl 
lính canh gác suổi ngày đêm, đợi khi binh phục sẽ khai thác tài liệu. 

Là một lão thành cách mạng, Phạm Văn Khoái không thề nào dì 
cho thực dân khinh khi và hành hạ ! Nên đã thừa khi canh khuya, linh 
gác cũng như bệnh nhân khác đều ngủ kỹ, ông liền lấy vỏ chaỉ đựng 
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rtí trên mặt bàn đầu giường nằm, khẽ đập ra lấy mảnh rạch bụng 
lln thứ hai, đứt ruột gan kéo ra dầy giường nằm; kết liễu cuộc đời 
y(ịậ một nhà cách mạng chân chính Phạm Văn Khoái, 

Sau vụ bẳt cóc Phạm Văn Khoái được ít ngày, lãnh sự Pháp tạỉ 
Minh lại cho bắt cóc 7 đảng viên V.N.QD.Đ. ỏ* ga A Mi Châu 
HllAt chung vào một cái thùng lốn đưa lên va gông đen (tức là hạng 
Vl(ftng chở hàng đóng kín cửa toa khoá kỹ) định đưa thẳng vè Hà Nội. 

Dược tin cắp bảo, Chi bộ địa phương phái một đảng viên bí mật 
nHiii dưới gầm toa xe lửa chờ cơ hội cứu đồng chí. Một mặt đánh 
«|ll tín lên Đạo bộ yêu cẫu can thiệp với ngoại giao sứ Trung Hoa 
rtlkhg thời lạỉ ngoại giao với các cơ quan chính quyền địa phương 
ậillAI nhân viên hợp cùng các đồng chí võ trang tức tốc tời ga Hà 
Kltìlu (H6 Kiều) phá của va gông xe lửa, cứu thoát nạn được 7 dong 
|||I, Người phụ chỉ huy vụ này là lão đồng chí Lê Tự Cường, Chi bộ 
♦ririVng Chi bộ Hà Khằu. 


* 

Vl|r nam quốc dân bảng 

TRUNG ƯƠNG CpẨP HÀNH ỦY VIÊN 
HỘI HẢI NGOẠI BIỂN Sự xứ 

1 

Nám 1930, tại Quảng Châu có tồ chức « Việt Nam Quổc dân Cách 
mộng Đảng)) do các ông Nguyện Hải Thần, Trương Bội Công, Trần 
hội I-ong, Đặng Sư Mạc, Lệnh Trạch Dân, Vi Chính Nam tức Vi Đãng 
TưiVng và Tư Thượng Mai lãnh đạo, Nhờ có sự viện trự mỗi tháng 
4IMI Hoa viên của T.Q.Q.D.Đ. Nhưng không có sự hoạt động nào đáng 
ki I 
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Vào khoảng.thảng 2 năm 1932, nộỉ bệ bỗng phát sinh lục đục, ĐHí 
Ngọc Tấn sai Đào Văn Cứu ám sát Tư Thượng Mai, bị nhà chírl 
trách dịa phương can thiệp, tồ chức «V.N.Q.D.C.M.Đ. »tan rã, môị 
agười đi mỗi nơỉ. 

Đến tháng 10 năm 1932, Lệnh Trạch Dân cùng Đặng Sư Mạ ■, vl 
Chính Nam, Trăn Bội Long, Ngô Đinh Ninh, Hoàng Vân Nội tậphyp 
nhau lại, cải tồ sang «Hải ngoại Tồng Đảng bộ Việt Nam Quốc DÍỊỊ 
Đảng». Lệnh Trạch Dân được cử làm Tồng lý, Đặng Sư Mạc (1) bí thựỊ 
Vi Chính Nam tài chính, Ngô Đinh Ninh tuyên truyền, Trăn Bội Loiìậ 
tồ chức, Hoàng Vân Nộỉ ngọại giao. 

Nhân ngày đại hội, ban phụ trách tồ chức một đêm kịch giú(| 
vui. Lợi dụng cơ hội ấy, Lãnh sự Pháp đề kháng với nhà chức trách, 
địa phương Trung Hoa, vu khống cho V.N.Q.D Đ. mưu tồ chức quâflị 
đội đẽ chờ thời đánh lại Pháp. 

(1) Bạng Sư Mạc cliínli lỏn là Đặng Hữu Bằng, tục gọi Ấm Bằng, sntf 
đoi lèn là Đặng Quang Iiòng, là con cụ Đặng Iiữu Dương nguyên Á 11 SáỊ 
Hà Nội và gọi Bạng Tử Man bằng chú ruột, nguyên quản tại làng Hànlị 
Thiện, tlnli Nam Định. Đặng Sư Mạc xuất đưomg hồi 1906 lùng học tụi 
Irưòng Trấn võ Nhại Bản đậu đầu kỳ thi tốt nghiệp, đưọc Thiên Hoàitậ 
đặc biệt chú ý, xét hỏi lý lịch, Nhà Vua rút chiếc đòng liồ đương íỉoụ^ 
trong người ra tang Bạng Sư Mạc, mặt sau đòng hò có khắc chữ kỷ niộm 
của Thiên Hoàng. 

Pháp Nliật giao lliiệp, cỏ lệnh trục xuất khỏi đảo Phù Tang, ĐỉJi)|J 
Sư Mac trỏ’ lại đất Trung Quộc. Mỗi khi lúng thiếu, họ Bặng phải ĩlcill 
vật kỷ niệm của Thĩòii Hoàng di cầm cố, người Nhật tranh nhau cầm 1)1(1 
cử bằng giá nào 1 Tỏ ỷ muốn đưọ*c giữ mãi chiếc đòng hồ ấy. Nhưng hỉp 
Bạng cỏ hao giò' bỏ, mà người Nhật cung không bao giò* chịu lấy lãi cíill 
họ Bạng. 

Bạng Sư Mạc gia nhạp quân đội Trung Quốc, làm tiến chức Biỉn 
quân Tham mưu trượng, Văn tỉã hay chữ viết lại cực tốt, nên được giipị 
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Sáng ngày hôm sau, nhà chức trách Trung Hoa hạ lệnh đinh chỉ 
tttọl hoạt động, thu ấn tín, và cho cấp lãnh đạo đảng bộ biết rằng : Họ 
glll bang lòng giúp đỡ trong sự hoạt động bí mật, ra công khai như 
vệy NC có hại cho tinh bang giao Pháp Hoa. Thể là đại cuộc bị ngăn 
|fiV, lồ chức bắt buộc phải giải tán. 


2 

Sauịcơn khủng hoảng tạỉ Quảng Châu, sự hoạt động rất khó khăn, 
vl lúc nào cũng có bọn tay sai Đế quốc quấy phá xung quanh. 

Tháng 12 năm 1932, một hội nghị các đại biều dẳn tộc nhược tiều 
iV A Động do Á Châu Vãn hóa hiệp hội tồ chức tại Nam Kinh. Ngoài 
riụl biêu Việt Nam được mời là Vi Chính Nam, còn có mặt đại biều 
Trung Hoa, Diến Điện, Phi Luật Tân, Ấn độ, Triều Tiên v.v. 

Vi Chí nh Nam nhận thấy mu ổn tránh sự phiền phức ỏ* Quảng 
CliAu, nêq gây co* sở ở Nam Kinh, là nơi chưa có sự can thiệp cỏa 
\\wvc dân P)iáp. Vi Chính Nam bắt đău tiếp xúc với Trung ương Đảng 
!>ộ T.Q.Q.D.Đ. Cách ít ngày sau Lệnh Trạch Dân (1) cũng đến Nam 
Kinh và bắt đẵu lập trụ sỏ*. 

Tháng giêng năm 1933, Đảng bộ tại Nam Kinh tiếp nhận được 
flftng văn của chính phủ Trung Hoa Dân quổc chính thức thừa nhặn 
I VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG » là một đảng hợp pháp, được tự 
llolioạt động trên toàn lãnh thồ Trung Hoa và được phép đặt trụ sò* 
Nam Kinh. 


Chiến tranh Trung Nhật bùng 11(5, lliành phố Quảng Châu bị oanh 
lụr 1 1 vi bời, Đặng Sự Mạc ỏ* lại Quảng Châu, bị ho*i bom làm loạn thần kinh, 
rUini phát diên, rồi một buôi tối trời, cụ nhay xuống Châu Giang tự tử. 

(1) Đển Nam Kinh đưọx it lâu, Lệnh Trạch Dân vi sửc yếu, không 
lltiịn nồi khí hậu quả rét, nên đa từ Irăn lại dấy. 
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3 

Sau khỉ được chính phủ Trung Hoa chính thức thừa nhận, VI 
Chính Nam phái liên lạc đi Côn Mỉnh mời cấp lãnh đạo V.N.Q.D.Đ, 
tại đẩy tời Nam Kinh khai hội, dề thành lập một cơ quan tòi cao duỹ 
nhất ỏ* Hải ngoạỉ. 

Nhưng tại Côn Minh, Vũ Hong Khanh, Nguyễn Thể Nghiệp) 
Đào Chu Khải, Đức, Hiếu vẫn còn bị Long Vân giam câm trong ngụo 
thất. 

Tháng 8 năm 1933, Vũ Hồng Khanh thông tin ra ngoài cho CỈQ 
đồng chí của ông tồ chức một cuộc biều tình phản kháng chính phủ d|| 
phương Vân Nam, yêu cẫu phóng thích 5 đồng chí của họ. Cuộc biềti 
tinh ấy đưọ*c rất đông kiêu bào tham dự trước dinh chủ tịch LongVâtii 
Đồng thời trong ngục thất Vũ Hồng Khanh cùng 4 đồng chí của ôn| 
cũng bắt dâu tuyệt thực đề phản kháng. 

Tỉnh Đảng bộ T.Q.Q.D.Đ, cũng hết sức can thiệp ĩ mặt khảo 
cuộc biều tình ở ngoài và vụ tuyệt thực ở trong vẫn kéo dàl mộf cáob 
quyết liệt hơn ! Đển ngày thứ 8, bắt buộc Long Vân phải trả tự do 
cho cả 5 người; nhưng lại ra lệnh phải xuất cảnh ngay lập tức* 

Nhân dịp Vũ Hồng Khanh quyết định đi Nam Kinh.. Rời khỏi 
Côn Minh được vài ngày, Nguyễn thế Nghiệp vì quá kiệt sức không 
đi bộ được, lén quay trở lại Côn Minh. Trên đường tiển đến Nam 
Kinh còn lại 3 người: Vũ Hồng Khanh, Trần Quổc Kính, Đào Chu 
Khải. (1) 

Đển Nam Kinh, mọi ngườỉ đều đồng ý tính ngay đến việc khai 
hội, đề chính thức thành lập một cơ quan tối cao đề điều khiền cáo 
tồ,chức ở Hải ngoại. 


(1) Đốn Nam Kinlũlưọc ít ngày, Đào Chu Khải nhận thấy sự sinh sống 
quả cực kho bí mật bỏ xuống Thượng Hải xuất thú với Lanli sự Pháp, đưựtì 
dưa về nước, 
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Hội nghị khai mạc, khỉ phát biều ý kiến đã gây nên một cuộc 
lf*nh luận sòi nồi, ý kiến xung đột mâu thuẫn nhau. Nhưng sau một 
* Hộc áhn xếp, đã đi đến quyết nghị thành lập « VIỆT NAM QUỐC 

iiẢn đảng trung ưỡng chấp hành ủy viên hải ngoại 

MlpN SỊT XỨ» trụ sở dặt tại Nam Kinh. Vân Nam Đệ Nhất Đạo 
(lộ dồỉ ra « Vân Nam Tồng Chi Bộ)) trực thuộc Biện Sự xứ. Các 
Mơi khác : Quảng Tây, Quảng Đông, Đông Hưng... cũng chiểu thẹo 
nguyên lắc ắy thi hành. Quyết nghị ấy còn ghi rằng « Hải ngoại Biện 
lự xứ» phải tuyệt đối trung thành vồ*i Tồng bộ ỏ' trong nước. 

« Hải ngoại Biện sự xứ » cử 3 thượng vụ ủy viên do Vi Chính Nam 
Itm chủ nhiệm. Sau cuộc hội nghị, Vũ Hồng Khanh cùng Trăn Quổc 
Kinh bỏ ra đi, xin vào học trưừng Bắc Dương Đại học. 

Qua năm sau, (1934), Nguyền Thế Nghiệp, Vũ Bằng Rực từ Côn 
Minh đến Nam Kinh. Biện sự xứ lại có sự thay đồi. Vũ Hồng Khanh 
dirọ*c mời về giữ chức chủ nhiệm, Vi Chính Nam cùng Nguyễn Thế 
Nghiệp được cử đi thị sảt các Chi bộ ỏ* các địa phương. 

Sau khi đi thị sát trỏ* về Nam Kỉnh, Nguyễn Thế Nghiệp đề nghị 
lliuyên trụ sỗ* Biện sự xử đẹn Thượng Hải, đẽ Vỉ Chính Nam ờ lại 
Nttin Kinh liên lạc với các nhà đương cuộc Trung Hoa ; còn Vũ Hồng 
Khonh trở lại Vân Nam đề chỉnh đốn lại Tồng Chi bộ sau khi bị 
khủng khoảng lần thứ haỉ. 

Tại Thượng Hảĩ, lại vấp phải sự phá hoại của tay saỉ thực dân 
Phíp cùng các phần tử dị đảng. Tháng 6 nãm 1934, Nguyễn Thẽ Nghiệp 
||| Cảnh sát trong Tô gióù Pháp bắt cóc. Vi Chính Nam sau khi hay 
tln, liền xuống Thượng Hẳi mỏ* cuộc điều tra, rồi thuyên trụ sở Biện 
lự xử về Nam Kinh đề dễ bề hoạt động. 


© 
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Tổ CHỨC « VIỆT NAM ĐỘC LẬP 

BỒNG MINH HỘI (VIỆT MINH) tại NAM KINH 

Sau khi chình đốn xong mọi việc, Vũ Hồng Khanh lại từ Côn 
Minh trò' lại Nam Kinh. Được ít ngày cụ Nguyễn Hải Thân cùng H 5 
Học Lãm thân đến trụ sở V.N.Q.D.Đ. đề nghị tập hợp hết thẫy anh 
em cách mạng Hải ngoạỉ lại, thành một tồ chức duy nhất đề dề bi 
hoạt động. Được các đồng chí V.N.Q.D.Đ. ỏ* Nam Kinh rất tán thành 
vì đó là chủ trương của V.N.Q.D.Đ. đã hoạch định từ năm 1928. 

Tháng 8 năra 1934, hội nghị được khai diễn, ngoài các đại biỉu 
V.N.Q.D.Đ. còn có các cụ : Nguyễn Hải Thần, Hồ Học Lãm và các 
đại biều được giới thiệu từ Xiêm sang, Quảng Tây tới, Tứ dân 
hợp đoàn từ trong nước mới qua v.v... 

Hội nghị tiếp tục thảo luận, cuổi cùng đi tới quyết nghị thành 
lập tồ chức mới này là (( VIỆT NAM ĐỘC LẬP ĐỒNG MINH HỘI». 
(1) Ban Chấp Hành Trung ương gom có: Vù Hồng Khanh, Vi Chính 
Nam, Nghiêm Kể Tồ, Hồ Học Lãm, Nguyễn Văn Lai, Lý Quang Hoa, 
Trần Minh (2). Vi Chính Nam được cử làm chủ nhiệm. 

Phiên họp cuổi cùng, một sổ đạỉ biều (không phải là đại biều 
V.N.Q.D.Đ.) đưa ra đề nghị một điều rất hệ trọng, là nhờ chủ nhiệm 
Vi Chính Nam gửi công văn đến Trung ương chính phủ Trung Hoa 
xin công nhận hợp pháp hóa tồ chức V<N.Đ.L Đ.M.H. và thủ tiêu 
danh hiệu V.N.Q.D.Đ. đã được chính phủ Trung Hoa thừa nhận bấy 
lâu. Họ Vi nhận lời, nhưng tạm xếp đó; đề chò* xem những hành động 
của các bạn đống minh mới sau này ra sao, rồi mỏ-i sẽ quyết định. 

Bắt dău hoạt động, V.N.Đ,L.Đ.M,H. xuất bản hai tò’ báo làm cơ 
quan tuyên truyền, viết bằng Việt ngữ và Hoa ngữ, lấy tên là « Việt 
Thanh. » 


(1) Tire là tòn Viộl Minh sau này. 

(2) Nguyễn Văn Lai, Lý Quan Iioa, Trần Minh là 3 cản hộ cộng sản 
Việt Nam mỏ’i (ltmc huấn luyện Lừ Moscou trở ve. 
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l)cn cuối năm 1935, tồ chức V «N.Đ,L,Đ,M.H. giải tán, vì bỗn 
Hllli nn V.N.Q.D.Đ. xét thấy bạn đồng minh khống thành thực, luôn 
ỊilAh (lùng thủ đoạn lợi đụng, lìm cách lấn quyền, muốn biến thành 
Hlột to cliức Đệ Tam Quổc tế. 


* 


VIỆT NAM QUỔCDÂN BANG 
TRUNG ƯƠNG BẢNG BỌ HẢI NGOẠI 
CHẤP HÀNH ỦY VIÊN HỘI. 


To chức V.N.Đ.L.Đ.M.H. tan vỡ, Vũ Hồng Khanh cùng các đồng 
clil của ông trở lại Côn Minh hoạt động rất mạnh mẽ, Lãnh sự Pháp đò 
blít hành tung, liên kháng nghị với nhà chức trách Vân Nam, vu khổng 
cho họ Vũ trỏ* lại hoạt động khủng bổ người Pháp như những năm 
jlrirỏ'c. Chủ tịch Long Vân ra lệnh bắt Vũ Hồng Khanh. 

Biện sự xứ ỏ* Nam Kinh hay tin, liền phái đại biều đến Trung 
trong Đảng bộ T.Q.Q.D.Đ. và Trung ương chính phủ biện bạch mọi 
|í yôu cầu canvthiệp; đồng thơi đánh điện tín và gửi công văn kháng 
’PKhị đến chủ tịch Long Vân. Vũ Hồng Khanh được phóng thích, nhưng 
lệỉ bắt buộc phải rời khỏi ngay địa giới tỉnh Vân Nam. 

Vũ Hòng Khanh cùng một số cán bộ rời khỏi Vân Nam đến Quý 
Ch.'lư. Sau một thời gian quan sát tình hình, họ Vũ quyết đinh thuyên 
Irụ sỏ* Tồng Chi bộ Vân Nam đến Quý Châu đề dễ bề hoạt động. Mọi 
vlộc đương tiến hành, thình linh họ Vũ lại bị nhà chức trách địa 
plurơng bẳt giam tại huyện An Thịnh, vu cáo là gián điệp của Nhật 

Thừa cơ hội vẳng người lãnh đạo ở Côn Minh, đồ đệ Đệ Tam 
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Quốc Tể tồ chức gỉảỉ phóng quân đo Việt Tử, Trịnh Đông Hải.tỉm 

đủ mọi cách lũng đoạn tinh thăn các đảng viên V.N.QD.Đ, đề thu 
hút vào tồ chức của họ. Người nào không theo, họ tố cáo với nhà chức 
Vân Nam là gián điệp của Đế quốc Nhật bản, hoặc là những tên cộn| 
sẳn khủng bố. 

Các cán bộ V.N.Q.D.Đ. ĩy Quý Châu hay tin, lập tức trỏ* về Côn 
Minh, mỏ* cuộc điều tra. Một hội nghị đại biều các Chi bộ địa phương 
được triệu tập họp khan cấp, bầu lại ban chấp hành Tồng Chi bệ Vân 
Nam, kết quả Lê Tự Cường, một lão đong chí ở Chi bộ Hà Khiu 
được bầu làm Tồng Chi bộ trưỏ-ng, các cán bộ được phái đi thị sỉt 
và giải thích cho các Chi bộ địa phương, đập tan âm mưu phản gián 
phá hoại của bè lũ Đệ Tam Quốc Tẽ (giải phổng quâb). 

Tại Nam Kinh, Biện sự xứ hay tin Vũ Hồng Khanh lại bị bit 
giam, liền phái Nghiêm Kế Tồ đến Quý Chấu tiếp xúc với chủ nhiệm 
Tỉnh Đảng bộ T.Q.Q.D.Đ* yêu câu can thiệp, ,tức thời họ Vũ được tri 
tự do. 

Sau một thời gian lưu lại ỏ- Quý Châu, Vũ Hồng Khanh cùng 
anh em trỏ* lại Côn Minh. Nhận thấy tình hình bên nước nhà thời ấy 
sắp bị ảnh hưởng về chiến tranh Trung Nhật, thời kỳ rất thuận tỉện 
cho sự hoạt động của Đảng. Vũ Hồng Khanh cùng các đồng chí của 
ông trù liệu đặt trụ sỏ* Trung ương ngay tại Côn Minh cho dễ bs hoạt 
động, đoi danh hỉệu lại là « VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG TRUNG 
ưcrNG ĐẢNG BỘ HẢI NGOẠI'chấp HẦNH.ỦY VIÊN HỘI », do 
Vũ Hòng Khanh, Chu Bá Phương, Lê Khang, Vũ Quang Phằm và 
Nghiêm Kế Tồ trực tiểp điều khiến. 

Sau khi chỉnh đốn xong mọi việc, Chu Bá Phượng được đặc phái 
vè hoạt động ở trong nước; Nghiêm Kể Tồ được phái đi Trùng 
Khánh hoạt động ngoại giao với Trung ương chính phủ Trung Hoa 
Dân quốc và Trung ương Đảng bô T.Q.Q.D.Đ. 

Đến Trùng Khánh, họ Nghiêm mới hay tin Vi Chính Nam mời 




MOẠT DỘNG CACH mạng Lơu vong 


205 


(||IA đòi tại huyện Đích Sơn, cách Trùng Khánh 60 cây số, bơi họ Vi 
Itl IM người bạn Trung Hoa mời nhận chức Doanh trương quân đội 
ItiHiK chính phủ Trung Hoa bị đùng sức quá nhiều, lại vì tuồi già, 
lllỏy thồ bất phục, lâm bệnh mà mất. 

VI có sự thay đồi đanh hiệu Đảng, một lân nữa chính phủ Trung 
lloo lọi gửi công văn chính thức thừa nhận. 




CHƯƠNG II 


rĩỆT-NẨM CẨCH-MẠNG ĐồNG-MINH-HỘI 

(V.N.C.M.Đ.M.H) 

1 


N Ă M 1940, cuộc chỉén tranh Trung Nhật bước vào giai đoạn 
go kịch liệt. Ngày 23 tháng 9, quân đội Nhật Bản từ lãnh thồ 
Trung Hoa tiến vào Lạng Sơn, một tỉnh địa đău của qu.ốc gỉa Việt 

Nfltn. 

Một to chức cách mạng quốc gia Việt Nam là ((Việt Nam Phục quổc 
Dòng minh hội )) đo lãnh tụ Trần Phúc An, Trăn Trung Lập, Hoàng 
hương và Đoàn Kiềm Đièm (1) lãnh đạo đảng vỉên, gồm đủ thành 
Ịihtn : sĩ, nông, công, thương, binh hàng ngàn người, lợi dụng tinh 
tllế vảo chiếm đóng tỉnh thành Lạng Sơn, được đồng bào nhiệt liệt 
lurtVng ứng* 


(1) Trần Phúc An tự Trần Hy Thảnh, nguyên quản tại quận Tam 
llllih, tinh Vĩnh Long (Nam Việt). Xuất dương từ tliời Đông du, gia nhập 
lịliAii (lội Nhật Bản làm đến cắp Tướng. 

Trần Trung Lập nguyên quản tại tỉnh Bắc Giang. 

Doàn Kiềm Điềm nguyên quán tại tỉnh Lạng Sơn, là cựu sinh viên 
IrmVng Hoàng Phố. 

Hoàng Lưo*ng Chính tên là Đỗ Văn Tuân, nguyên quản tại tĩnh 
vtnli Yên. 
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Trăn Phúc An chịu trách nhiệm phát động phong trào cách mọng 
giành độc lập từ Hà nội vào tỏù miền Nam Việt Nam, Đẽ che mM 
Pháp quân, Trăn Phúc An đeo lon cấp tướng quân đội Nhật Bản, 

Trần Trung Lập với sứ mạng Tồng Chỉ Huy mặt trận Cao BỈ(ỉ 
Lạng vổ*i chiến thuật du kích chiến trường kỳ chổng cả Pháp lẫn Nhíh 

Hoàng Lương với nhiệm vụ đặc phái viên chính trị. 

Sau ngày Pháp dău hàng Nhật Bản, quân đội Thiên Hoàng riỉt 
khỏi Lạng Sơn. Kịch chiến với Pháp quân suổt ba ngày ròng rã, v| 
kém khí gi6i, V.N.P.Q.Đ.M.H. phải rút lui ra bưng biền kháng chiỂílệ 

Sau thời gian vài tháng chiến đấu chống Pháp, Trằn Trung Lập! 
Đoàn Kiềm Điềm, Vũ Chương cùng hàng trăm đồng chí bị Pháp bỉl 
rồi sát hại tại thành Lạng Sơn. Còn Trần Phúc An cùng quân độl 
Nhật Bản rút khỏi Lạng Sơn về Hà Nội bị Nguyễn Tường Tam n 
lệnh giểt chết. 

Hoàng Lương và Nguyễn Vãn Phi lãnh đạo hơn ngàn đảng viên 
nam, nữ vựợt biên gióù sang Trung Hoa, Thừa cơ hộỉ của kẻ bại trộn 
lưu vong, Pháp tổ cáo vổủ nhà đương cuộc Trung Hoa là một bọn 
thồ phỉ Việt Nam ; còn Việt Cộng thì tuyên truyền là thân Nhật, Ik 
gián điệp của Nhật Bản. 

VI các lẽ trên, Phục quổc quân (P.Q.Q.) phải nằm ở biên glố'1 
đến 6,7 tháng trời đề chờ cuộc điều tra của nhà căm quyền Trutlg 
Hoa. Không làm cách gì hơn được, Hoàng Vương phải viết một bèl 
tỏ bầy hết sự thực gửi đăng trên các báo chí Trung Hoa ; một mỉ! 
viết bức tâm thư gửi lên trình bẵy cùng Thổng chế Tưởng Giới Thạch, 
Thống chẽ họ tưởng liên phái mật vụ đến mỏ* cuộc điều tra tại chfti 
Kết quả đưọ*c công nhận V.N.P.Q.Đ.M.H. là một tồ chức cách mạng 
Việt Nam. Tưỏ*ng Thong chẽ ra lệnh cho Trương Phát Khuê Tư lệnh 
Đệ Tứ Chiến khu phải tập hợp ngay các đảng phái cách mạng Vl$t 
Nam lưu vong thành một tồ chứoduy nhất trên lãnh thồ Trung Hoi 
đề Chính phủ bảo trợ ; chứ không thề viện trọ* hoặc ủng hộ cho riêng 
một cá nhân hoặc một đoàn thẹ nào ! Sự thực là đề nhà căm quyltl 
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1 'rung Hoa dễ bề kiềm soát trong khi Trung Hoa bị Nhật Bản xâm 

Ung* 

Tư lệnh Trương Phát Khuê cho mời Trương Bội Công, Nguyễn 
•UI Thăn, Trương Trung Phụng, Trằn Báo ủy thác nhiệm vụ soạn 
illlo chương trinh thành lập tồ chức ĩjày. Ngoài ra còn cổ Hoàng 
i♦trong, Lý Quang Hoa... phụ trách việc túyên x truyền cồ động. 

Nhưng vì nội bộ bất hòa/ xô X£t lẫn nhau, rồi tan vỡ, mỗi người 
•II mỗi nơi. 

Thấy tình trạng lâm vào cảnh bế tắc, Chính phủ Trùng Khánh 
dlVl diện văn sang Vân Nam mời đại biều V.N.Q.D.Đ. sang phổi hợp. 

Đảng bộ V.N.Q.D.Đ. tại Côn Minh khai hội, quyết định cử một 
||||A! đoàn gồm có : Vũ Hong Khanh, Lê Khang, Tân Phấn Dũng, Đặng 
I 'ộc, Nguyễn Chí Minh, Phạm Huy Kỳ, Vũ Bằng Rực, Nguyễn Duy 
(Jlinng, Nghiêm Kế Tố. Phái đoàn được chia làm hai toán tiến đến 
Mlu Châu (là một huyện trong tỉnh Quảng Tây.) 

Sau cuộc diễn thuyết của đại biều V.N.Q-D.Đ, do Đệ Tứ chiến 
khu tồ chức, Trung tướng Lương Hoa Thịnh rất tán thành, mời V.N. 
QiD.Đ. phụ trách thảo luận vói các nhổm, đảng cách mạng Việt Nam 
(II tồ chức thành một cơ cấu thống nhất cách mạng Việt Nam. 

Suổt trong nửa tháng trời, đại biều V.N.Q.D.Đ. thảo luận vởi 
lAo đoản thề bạn, đồng quyết nghị thành lập một tề chức lấy danh hiệu 
11 «VIỆT NAM CÁCH MẠNG ĐỒNG MINH HỘI)). Nhưng chưa 
Ihlnh thức, bị cản trở bởi vấn đê nhân sự, các nhổm tranh chấp lẫn 
ItllAii, đòi khi còn xô xát kịch liệt. Có một số người lạỉ dựa vào thế lực 
Bệ Tứ chiẽn khu gây nên chuyện đồ vỡ vô cùng phức tạp. Phái đoàn 
V.N.Q.D.Đ. phải phái đại biều lên Trùng Khánh, yêu cău Quân sự ủy 
viên hội ra lệnh đinh chỉ ngay sự can thiệp vô lý của Đệ Tứ Chiến 
khu (lo Trung Tướng Lương Hoa Thịnh đại diện Thống chế Tưởng 
fl|(Vl Thạch trong công cuộc chỉ đạo đoàn thề cách mạng Việt Nam. 
VI thí Đệ Tứ Chiến khu có sự bất bình vó*i V.N.Q.D.Đ. vẽ sau này. 

Đển ngày mồng 10 tháng 10 năm 1942, hội nghị mỏi khai mạc 
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được, tồ chức «VIỆT NAM CÁCH, MẠNG ĐỒNG MINH HỘIi 
được chính thức thành lập- Trụ sở đặt tại số 15 Ngữ Phong Cái Liltl 
Châu; vời thành phần ủy viên ban Chấp hành Trung ương như sau I 

A. — VÕ ĐẢNG PHÁI 4 đại biều: Nguyễn Hải Thằn, Trươn| 
Bội Công, Trăn Báo, Trương Trung Phụng* 

B. — VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG 2 đại biều: Vũ Hồn| 
Khanh, Nghiêm Kế Tồ. 

c.— VIỆT NAM PHỤC QUỐC ĐỒNG MINH HỘI 4 đại biều I 
Bồ Xuân Luật, Nguyễn Văn Phúc, Lê Duy Thịnh, Trần Đinh XuyéQi 

D.— VIỆT NAM ĐỘC LẬP ĐỒNG MINH HỘI (V.M) X đ«| 
,biều: HỒ Đức Thành* 

Hậu Bồ ủy viên,; Lê Tùng Sơn, Nông Kính Dần.. 

Nhân viên công tác trạm: Đặng Văn Ý, Vũ Klm Thành, Nguyễg 
Văn Giảng, Lê Khang, Nghiêm Xuân Quảng, Nguyễn Vãn Huàfl> 
Lương Khâm Thành,*,* 

Vóú thành phần trên, V.N.C.M.Đ.M.H. tồ chức thành hai ngành 
hoạt động: 

A*— Trung ương Chấp hành ủy viên hội: Trương Bội Côn| 
Biện Công Thính chủ nhiệm;. 

B*— Trung ương Chấp hàrih Giám sát ủy viên hội: Nguyễn Hỉl 
Thần, Vũ Hong Khanh, Nghiêm Kẽ Tồ. 

Cụ Nguyễn Hải Thần không đồng ý cử Trưỏrng Bội Công làm Chủ 
nhiệm, nên tỏ ý phản đổi, bỏ ra đi Khủc Gỉang* 

Mặc đâu có sự xích mích ấy, ban chấp hành vẫn tiếp tục hoyt 
động, phân công nhau đi công tác các nơi: Tư lệnh Trương Phát Khuế 
cư Vũ Hồng Khanh đi Côn Minh lập Chi hội V.N.C.M.Đ.M H* Trỉn 
Báo đi Tĩnh Tây; Nghiêm Kể Tồ, Lê Khang, Nghiêm Xuân Quẳng 
cùng đi Đông Hưng tồ chức công tác trạm ; Nguyễn Văn Huân, Lương 
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1 IkAtn Thành phụ trách công tác trạm ỏ' Trình Tấy đề liên lạc và thu 
ưựm tin tức quốc nội. 

Một ngàn thanh niên chia làm 4 đại đội, trong sổ có một Trung 
iội phụ nữ đưực thu đụng vào học trường Võ bị Hoàng Phố, khóa 41 
M 

Trương Bội Công giữ nhỉệm vụ thường trực hội quán. Hôi hoạt 
•lộng đưực khoảng nửa năm, rồi hởi Trương Bội Công vốn là quân 
lihtn, tính thẳng nhưng nóng nẫy, khiến anh cm thanh niên cho là 
t|Ộ6 tài, nồi lên phong trào phản kháng, cấm hẳn họ Trương không 
nlio hoạt động gì nữa ! 

Trương Trung Phụng, Nông Kính Dần cũng đêu bất lực, chẳng 
tòn biết dàn xếp cách nào, đành đề cho Tông bộ lâm vào cảnh vô chủ. 
Oểch ít lâu, Nguyễn Hải Thăn, Vũ Hồng Khanh, Trăn Báo tiếp tục trở 
vi liiỄu Châu cùng nhau tồ chức lại V.N.C.M.Đ.M.H. Nguyễn Hải 
Tllìhi được cử làm Chủ nhiệm thay thẽ Trương Bội Công. (ì) 


2 

Trong khi ấy có tin Nguyễn Tường Tam bị nhà chức trách địa 
phương Trung Hoa bẳt giam ỏ* hang đá Liễu Châu. 

Nguyên từ sau ngày quân đội Nhật Bản tiến vào Việt Nam, 
D,V,D.C.Đ. bị Pháp khám phá và đàn áp, anh em ông Nguyễn Tường 
Tllli trỗn thoát sang Trung Hoa vào cuổi năm 1942. Saog-Trung Hoa, 
Aiiịị Tam đồi tên là Nguyễn Tường Dũng, gặp giữa lúc Trương Bội 
(Jôltg bị thanh niên đảng viên đả đảo. Nhà chức trách địa phương 


(1) Thành phố Liễu Châu bị phi cơ Nhật Bản đến oanh tạc dữ đội, 
Irụ n<7 V.N.C.M.Đ.M.H. hắt buộc phải di chuyền đến các địa phương an toàn 
MiAr. Cuối năm 19U đầu năm 1945, Trưong Bội Cổng trôn đường trở lại 
lirtli Minh (Vân Nam) bị Việt Cộng giết chết. 
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Trung Hoa tình nghỉ Nguyễn Tường Dũng là gián điệp của Nhật Bản 
được phái từ Quảng Châu tói, đề phá hoại tồ chức V.N.C.M.Đ.M.Hi 

Vũ Hồng Khanh cùng Nghiêm Kế Tồ xin phép Trương Phát 
Thtiê được phép vào hang đá thăm Nguyễn Tường Tam. Tư lệnh 
Trương Phát Thuê cho biết còn cổ một người cách mạng Việt Nam 
nữa cũng bị bắt giam, khai tên là Hồ Chí Minh, Hai họ Vũ, Nghiêm 
xin vào thăm luôn, nhưng vứi cái tên Hồ Chí Minh móù lạ quá, trofl| 
giói cách mạng Việt Nam lưu vong, chưa hẽ thấy ai nói đến cái ttfi 
ẩy cả. Tinh nghi là Nguyễn Ái Quốc, thl lại mới đây có tin từ quốc QỘl 
đưa sang, nói là Nguyễn Ái Quốc đã chết ở nơi biên khu rồi 1 Đln 
lượt cụ Nguyễn Hải Thằn được mời vào nhận điện, vì cụ đã gặp m|| 
Nguyễn Ái Quốc một vài lẫn thật, nhưng nay vi tuồi già mắt đau nặng, 
nên cụ cũng không thề nhận ra là ai ? Nhưng dầu sao thỉ cũng u 
người cách mạng Việt Nam, nên sau khi trở về Hội quán, hai họ Vfl ệ 
Nghiêm cũng đề ngíiị vổ-iBan Chấp hành V.N.C.M.Đ.M.H. đứng f| 
can thiệp xin trả tự do cho Nguyễn Tường Tam, Hồ Cbí Minh. 

Sau ít ngày, Nguyễn Tường Tam, Hồ Chí Minh, kẻ trước người 
sau đều được trả tự do vè ỏ* hội quán V.N.C.M.Đ,M,h) Nguyễn Tườn| 
Tam, Hồ Chí Minh, Đặng Nguyên Hùng được đặt và hàng (í Hậu bỉ 
Uỷ viên » trong tồ chức V.N.C.M.Đ.M,H. Tóm lại, từ cụ già Nguyln 
Hải Thẫn đẽn các nhân viên trong tồ chức (trừ Hồ Đức Thành) khôn| 
một người nào biẽt rõ Hồ Chí Minh chính là Nguyễn Ái Quổc CỈI 
Chính Tư lệnh Trương Phát Thuê, một viên kiện tướng chống cộn| 
một cách triệt đề, phái mấy người Tău thường xuyên vào hội quẩn 
thăm Hồ Chí Minh đề dò xét tông tích, nhưng cũng chằng biẽt gl hơn I 
Hồ Chí Minh đứng vào thành phăn vỏ đảng phái, kê ghế bổ nằm khoến 
ở góc phòng, đôi người bạn đồng hương đến thăm hổi, ông trẩ IM 
hết sức khéo léo, không hề làm mếch lòng ai, ông đóng vai trò hll 
sức lơ đẵng và kiên nhẫn đợi thời cơ. 

Thò*i cuộc biến chuyền mau lẹ, cuối năm 1943, V.N.C.M.Đ.M.H, 
phát động phong trào tuyên truyền co động cho tồ chức vào nội đ|| 
Việt Nam / đồng thời thiẽt lập thêm trạm gỉao thông liên lạc ở biên khu 
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dế thu lượm tin tức và tuyên truyền V.N.C.M.Đ.M.H. vào quốc nộỉ. 

Trưỏ*c hội nghị, mọi yếu nhân các đang phái quốc gia đều làm lơ, 
kllftng biết lợi dụng cơ hội đó đề mà phát triền cơ sỏ’, lợi dụtig thế 
Dồng minh lãnh trách nhiệm, phái cán bộ về nội địa phối hợp với các 
dồng chí đề hoạt động, mà mọi người đương mong đợi từ lâu* 

Trước hội nghị, duy có ông Hồ Chí Minh giơ tay xin xung phong* 
Ang Hồ liền đươc cấp đầy đủ giầy tờ và công tác phí là 20 vạn Quốc 
lệ vó*i 20 thanh niên cán bộ, do ông Hồ tự ý lựa chọn những phân tử 
II diều khiền, mà hầu hết là đảng viên V.N.P.Q.Đ.M.H. 

Trưổx khi xuất phát, ông Hồ Chí Minh cùng đoàn cán bộ đều 
|dlỉi làm lễ phát thệ dưỏù lá cò* V.N.C.M.Đ.M H. Nguyện trung thành 
v(VI V.N.C/M.Đ.M.H. rồi dự một bữa tiệc linh đình trước khi lên 
dưbng ra biên khu, 

Sau khi ông Hồ Chí Minh trơ ra biên khu, Nguyễn Tường Tam 
< (lng rò*i bỏ Liễu Châu trở lên Côn Minh liên kết vợi Hải ngoại bộ 
V.N.Q.D.Đ. 

Sư tử được thả về rừng, có tiền thêm cán bộ và lại nhiều khí giới, 
lệldừng vào thế cò* Đồng Minh, được Hoa Kỳ nhiệt liệt ủng hộ. Ông 
116 về lập chiến khu ỏ* Thái Nguyên, Tuyên Quang, khoác bộ áo lãnh 
lự V.N.Đ.L.Đ.M H. tức Việt Minh, chà đạp lại tồ chức V.N.C.M.Đ* 
M II* Phát động tuyên truyền cho V.N.Đ.L.Đ.M.H. thu hút quần 
I-Ilrtng, những người dân Việt đã quá đau khồ và đã quá chán ngán cả 
ịiịllp lẫn Nhật và Triều Đinh Huẽ, đã chạy theo Việt Minh, một đảng 
irA hình quốc gia. 

Đến năm 1945, khi V.M. cư&p được chính quyền, nhân tài số I 
"Ai Hoa Kỳ là John Deway bịvgiết lầm tại Sài Gòn* Chính phủ V.M. 
\ị\ 1I,\ Nội cử phái đoàn đến phân ưu, thì Hoa Kỳ giả lờ chối phắt 
li ||Ọ không có ai có tên ấy tại Sài Gòn cả. 

Thời gian sau, biết rõ chủ tịch Hồ Chí Minh chính thực là Nguyễn 
Ạ| Quốc, Hoa Kỳ lại phái HarolỊÍd Issaac là người có ơn riêng đối vó'i 
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Nguyễn Ái Quổc đển Hà Nội đế thuyết phục cho Hồ Chí Minh đừn| 
có « Sắp Hàng » theo Nga, và Hoa Kỳ sẽ chấp rihận việc cộng sản Vỉệl 
Nam tồ chức một « CỘNG SÃN CHỦ NGHĨA DÂN TỘC » 

Tuy việc không thành, nhưng Hoa Kỳ chưa nẫn lòng. Đến nỉm 
1949, hãy còn đặc phái Willỉam Bullitt qua Hà Nội, hâu kéo kháng chlílỊ 
về phía tự do. Nhưng vl Mao Trạch Đông đã nắm trọn Hoa Lục, khlln 
cho Việt Minh cộng sản phải chạy theo luôn* Và từ đấy, Hoa Kỳ biị 
đầu tham gia vào công cuộc chống cộng tạỉ Việt Nam cho đến bíy 
giờ, qua các triều đại Pháp, Ngô Đinh Diệm đến Đệ Nhị Cộng Hòdi 


* 



CHITCTNG III 

CỦNG CỔ NỘI Bộ 
PHẤT TỈ(IỂN NGOẠI GIẢO 


HẬN thấy tinh hình nội bộ của V.N.C.M.Đ.M,H. ngày thêm 
rổl loạn. Vũ Hồng Khanh cùng Nghiêm Kể Tồ rút lui ỵè Côn Minh, 
I‘l\ng cổ và phát triền đoàn thề V.N.Q D Đ. Ròi cùng nhau đi Trùng 
Khánh đề giải quyểt mọi vấn đề khẫti yếu. Hai người lưu lại ở Trùng 
KhAnh hơn một tháng, rồi trò* lại Côn Minh khai hội, thảo ra một kễ 
hoọch, tựu chung có hai điềm chính yếu : 

ì)— Đưa điện đài thu, phát thanh về đặt ĩy 3 phẵn tại quổc nội; 

2)— Cử phái viên về mời một phái đoàn trong nước sang Côn 
Minh đề thương nghị đạỉ kẽ, 

Kể hoạch dẵ được hội nghị thông qua. Vũ Hồng Khanh đi Đông 
Hưng đề thi hành kẽ sách. Lê Khang được cử bí mật về quốc nội 
> 1 t mòi một phái đoàn. Vũ Quang Phẫm chịu trách nhiệm chuẫn bị 
• Alì bộ đề cùng Nghiêm Kế Tồ đưa điện đài từ Trùng Khánh đến 
Dông Hưng đề di chuyền về quổc nội; còn cách to chức yềm hộ và 
•lột Lơ sỏ*, thl đã có một bức thư riêng trao cho Lê Khang thi hành. 
Um xong nhiệm vụ ỏ* Đông Hưng, Vũ Hồng Khẩnh trở về đảm nhiệm 
trọng trách ỏ' Côn Minh. Nghiêm Kẽ Tồ đưa điện đài đển Đông Hưng 
■lưực độ nửa tháng, còn đường thu xểp máy móc và lựa chọn phái 



21Ỡ 


VIỆT NAM QUỐC DÂN DẨ«0 


viên gửi về nước, thì đột nhiên Đốc sát sứ Đông Hưng* một co* 
thuộc Đệ Tứ Chiến khu Trung Hoa ra lệnh bắt giam, vu cáo cho họ 
Nghiêm là đã liên lạc với người Anh làm trỏ* ngại vấn đề nhập Vlệl 
của quân đội Trung Hoa, 

Tóm lại, tất cả sự kiện trên xằy ra đều do Tiêu Văn chủ mưu dt 
phá hoại V.N.Q.D.Đ. VI Vũ Hồng Khanh cùng Nghiêm Kế Tồ đl 
vạch trằn bộ mặt thực và phản đổi kịch liệt Tiêu Vãn trong nhữn| 
ngày tồ chức V.N.C.M.Đ.M.H. ở Liễu Châu, rồi bỏ ra về Con Minh 
hồi mấy tháng trước. Đề trả thù, Tiêu Văn còn gửi báo cáo mật vl 
Trùng Khánh, vu cáo Vũ Hồng Khanh, Nghiêm Kế Tò, kẻ thỉ làm 
gián điệp cho Nhật, người thì làm gỉán điệp clio Anh. Yêu câu cho 
phép nhà đương cuộc Vân Nam bắt Vũ Hồng Khanh trao lại cho Sệ 
Tứ Chiến khu xét xử. 

Giam giữ ơ Đông Hưng ít ngày, Nghiêm Kế To bị giảỉ về giam 
ỏ* ngục thất Liễu Châu, Tiêu Văn ra lệnh xiềng xích rất tàn nhẫn, vli 
định thủ tiêii^luôn. Cách ít ngày sau, Vũ Quang Phằm cũng bị bắt Ặ 
Đông Hưng giải về cùng giam ở Liễu Châu. 

Nhờ có sự can thiệp của các đồng chí ỏ* ngoài. Trung ương Đảng 
bộ T.Q.Q.D.Đ. cũng cứu xét được biết rõ âm mưu của Tiêu Văn vỉ 
bè lũ là muổn thừa cơ giặc dã mà vu khốrig đề ám hại ; liền đánh 
điện tín bắt buộc phải phóng thích ngay Nghiêm Kế Tồ và Vũ Quang 
Pliẫm. 

Cuối nãm 1944, nhận thấy tình hlnh Quốc tể sắp có biến chuyỉit 
mạnh. Đảng bộ ở Côn Minh đặc phái một số cán bộ thanh niên dR 
được huấn luyện chìa thành từng to, đi hoạt động tại các biên khtlị 
và một số bí mật trở về và hoạt động ngay tại quổc nội. Công cuộễ 
lo liệu thủ tục giấy tò- cho các đồng chí do Nghiêm Kế To phụ trách 
tại Trùng Khánh. 

Ngày mòng 9 tháng 3 năm 1945, được tỉn quân đội Nhật Bản dỉa 
chính Pháp tại Đông Dương. Trưó*c sự biến chuyền quan trọng ổy, 
Uỷ ban chấp hành Hải ngoại bộ liền thảo một bản tuyên ngôn đổi VÓỊ 
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lllM cuộc và một ý kiển thư gửi đến các lãnh sự trên lãnh thồ Trung 
llon. 


★ 


HẢI NGOẠI BỘ 
V N.Q.D.Đ. PHÁT TRIỀN 

ulN lạc Với các đảng 

CÁCH MẠNG TRONG NƯỚC 


Trong thời kỳ Đệ Nhị Thế chiến bùng nồ, có một số đảng phái 
•mít hiện trong nưởc. Ngoài Bắc cổ: Đại Việt Quốc Dân Đảng, Đại 
V lột Quốc xã, Đại Việt Dân chính, Việt Nam Độc lập Đồng Minh 
liộl (V.M.) Trong Nam, những Tôn giáo có tính cách chính trị được 
iliÀnh lập như Cao Đài, Hòa Hảo. 

Thời gian ẫy Chu Bá Phương làm cho Công ty Hỏa xa Vân Nam, 
\\ một cán bộ của V.N.Q.D.Đ. Hải ngoại bộ, có dịp thường đi lại trên 
ílirờng Hànội Côn minh, và làm liên lạc cho cách mạng ngoài và trong 
mrór. Trong sự liên lạc có (( Đạỉ Việt Quốc Dân Đảng)), Đảng này 
lllAnh lập vào khoảng mùa đông năm 1939/ do Trương Tử Anh, 
Nguyên Tiến Hỷ, Nguyên Sĩ Dinh, và mấy cán bộ của V.N.Q.D.Đ. là 
Nguyên Vãn Viền, Giáo Laỉ, Đặng Xuân Tiếp tức Đội Tiếp,.,,*.. Chủ 
irirơng và đường lối của Đảng này là chống thực dân Pháp và cộng 
'in, giai phổng dân tộc và xây dựng một nước Việt Nam hùng mạnh 
•lu (Vi một chẽ độ Cộng hòa, 

Tuy có sự liên lạc vói V.N.Q.D.Đ. song sự hợp tác chưa có gìl 
VÁO khoảng đâu năm 1943, sự liên lạc giữa những người cách mạng 
Vl(f nam trong và ngoài nưỏ*c được tăng cường rẩt nhiều. VI thế Đ, 
V Q.D.Đ. cũng bí mật cử một dồng chí là Võ Vãn Hải vượt biên 
glửl sang Trung Hoa. 
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VI tình binh thẽgiửi và tình hỉnh chính trị Việt Nam lúc bấy glfrf 
Đ.V.Q.D.Đ. vẫn giữ lập trường gần như không ngả về phe nào (í Trục 
hoặc Đồng Minh »1 Tuy có cảm tinh với phe Đồng Minh hơn và vin 
hết sức chống cộng sản và thực dân Pháp. Tóm lại Đ.V.Q.D.Đ. thăn 
thiện với những đảng thân Nhật đẽ hạ Pháp. 

Nhận thấy V N.Q.D.Đ. hải ngoạỉ bộ lúc bẩy giờ vl địa vị củll 
Pháp đẵ sút kém trên trường Quốc tế, đứng dưóù cả Trung Hoa; dl 
có một thể đứng tại Côn Minh, và sự hoạt động cũng hữu hiệu hơn, 
Tuy nhiên ngoại quổc vẫn hướng về quốc nội; cho nên sự có mặt của 
một phái đoàn gồm nhữn^ người cách mạng ở trong nước ra rất Ik 
quan trọng, và gây thêm tín nhiệm cho họ. Cho nên V.N.Q.D.Đ. Hil 
ngoại bộ đã báo tin này về nườc, và Đ.V.Q.D.Đ, lúc bấy giờ dí 
chuằn bị một phái đoàn ngoạỉ giao đợi dịp xuất ngoại. 

* 

PHÁIBOÀN QUỐC NỘI SANG TRUNG-HOA 


Ngày mồng 9 tháng 3 năm 1945, vl thái độ của Nhật Bản đã khiến 
cho Đ.V.Q.D.Đ có một thái độ dứt khoát vê chính sách ngoại giao, 
cho nên luôn luôn liên lạc mật thiết vời V.N.Q.D.Đ. Hải ngoại Bộ, 

Vào khcảng cuối tháng 3.1945, Võ Nguyên Hải bí mật vượt biên 
giới về nưổx báo cáo về V' t N Q.D.Đ Hải ngoại bộ. Đồng thời Lê 
Ninh tức Lê Khang, một cán bộ cao cấp và rất nhiệt thành ưu tú 
ỏ* Hảỉ ngoại cũng về nưức vời mục đích hướng dẫn phái đoàn, 
những ngươi cách mạng ỏ* trong nước ra ngoài. 

Ngày 12.4.1945. Nguyễn Tiến Hỷ cầm đâu phái đoàn, gồm cổ 1 
Nguyễn Sơn Hẳi, Nguyễn Định Quốc, Nguyễn sĩ Dinh, Phạm Khẳl 
Hoàn, Phan Bá Trọng, Đặng vũ Trử, bí mật vượt biên gióú Laokal 
Ho kiều sang Côn Minh. Cùng đi theo với Phái đoàn còn có một 



NIAt triến ngoại giao 


219 


lổ cán bộ của Đ.V.D.C và một sổ của V.N.Q.D.Đ. Mục đích họ 
Mtig Trung Hoa là đề theo những lớp huấn luyện về quân sự. 

Cũng lúc này một phái đoàn của « Việt Nam Độc lập Đồng 
Minh Hội » tức Việt Minh cũng sang Trung Hoa. Họ đi đường 
Quàng Tây, đến Bát Sát thì bị các nhà chức trách địa phương 
Trung Hoa mời ỏ* lại đó không cho lên Trùng Khánh, không tiếp 
đốn thảo luận gĩ cả, vl họ bị nghi là cộng sản. 

Đầu tháng 5. 1945, tiếp đưọ*c điện tín của Lê Khang từ Hà 
Khằu (địa đầu Trung Hoa) báo tin đại biều đoàn từ trong nước 
ro đã tổi địa đầu Trung Hoa, nhưng không có giấy thông hành, 
nín không đi được 1 Hải ngoại bộ vội vàng yêu cău Trung ương 
ĐAng bộ T.Q.Q.D.Đ can thiệp, đẽ Đại biều đoàn được tới Côn 
Minh một cách nhanh chóng Năm ngày sau, Đại biều đoàn tởi 
llơi. 


V.N.Q.D.Đ Hải ngoại bộ liền thông tri cho Bí thư trưỏ*ng 
Trung ương T.Q.Q.D.Đ là Ngô Thiết Thành biết. Đồng thời khai 
hội cắt đặt một sổ nhân viên đề hợp với Đại biều đoàri từ trong 
nưór tó*i đề lên Trùng Khánh, thủ phủ của Trung Hoa Dân quốc. 
Những nhân viên được đê cử là t Vũ Hồng Khanh, Nguyễn 
Tường Tam, Lê Khang, Nghiêm Kế Tồ, Còn Vũ Quang Phẫm được 
toàn thề cử ờ lại Côn Minh xử lý thường vụ. 

Tới Trùng Khánh, sau khi gặp Bí thư trưỏ-ng Ngô Thiết Thành, 
Phái đoàn được mời đi khảo sát các cơ quan giáo dục, văn hóa, công 
Kưỏ'ng, y viện các trường đại học, trường chuyên môn, xưỏmg in 
||lf!y bạc.... Tiếp tục Phái đoàn bắt đàu hội kiến với Trung ương Đảng 
hộ T.Q.Q.D.Đ. và các cơ quan quân sự. 

Tưởng Thống Chế Chủ tịch gửi thiếp mời Pháỉ đoàn vào Dinh 
hội kiến, do Đại biều Trung ương T.Q.Q.D.Đ. hưứng dẫn. Phan 
Trẫm (Nguyền Tiến Hỷ) nhân danh Đoàn trường đứng lên đáp từ 
một cách nhã nhặn lịch sự. 
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Pháỉ đoàn đừợc nhà lãnh đạo tối cao Trung Hoa nhận giúp dft 
về phương dỉện quân sự* Trung Hoa hưa trang bị lăn thứ nhất clirt 
một Tiều Ểoàn « Quổc Dân Đảng)) Việt Nam; và từ đổ cứ 3 thAng 
một lại trang bị cho một Tiều đoàn khác* Đồng thời Chính phủ Trung 
Hoa sẽ giới thiệu Cách mạng Việt Nam vổ*i những bạn Đồng Mlnll 
về phương diện ngoại giao. Chính phủ Trưng Hoa hứa sẽ giỏd thiệu 
Phái đoàn Việt Nam sang dự Hội nghị San.Francisco vào cuổi nHin 
1945 dề thành lập L.H.Q. Nếu Việt Nam có thề gửi sang kịp 1 ( 1 q 
bấy giờ một phái đoàn đề đi sang Mỹ quổc. 

Sự liên lạc ngoại gỉao quatl trọng ấy đến nỗi Đại sứ Pháp tại Trùng 
Khánh lúc bấy giờ đã có lúc phải phản kháng vỏ*i Chính phủ Trùng 
Khánh. 




THỔNG NHẮT «DẠI VIỆT Quốc DÂN BẢNG», 
« VIỆT NAM QUÓC DẪN BANG » VÀ « DẠI 
VIỆT DÂN CHÍNH BẢNG » LAN THỨ NHẠT. 


Phái đoàn Đ.V.Q D.Đ. sang Trung Hoa lúc bấy giờ còn có một 
nhiệm vụ đối nội rất quan trọng, đó là vấn đề thống nhát một cách 
chinlí thức 3 đoàn thề: Đ.v Q.D.Đ — V.N.Q.D.Đ. — Đ.V.D.C.Đ, 
Bỏù tuy vẫn có sự hoạt động chung ỉf trong nước cũng như ở ngoài 
nưóx ĩ song chưa có một điều lệ chính thức nào, nên phái đòàn cẵn 
phải làm công tác ấy. 

Thật ra thl vấn đề thổng nhất ai cũng muốn cả, cho nên đến khl 
thảo luận không có gl là khó khăn I 
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I,ììn đầu tiên Nguyễn Tiến Hỷ gặp Nguyễn Tường Tam ô- Ga Khai 
V!*n. liai bên đã đồng ý cố kết vóú nhau, và Nguyễn Tường Tam hứa 
It kliAng baó giờ đùng đễn tên Đ.V.D.C. nữa I 

l.ăn thứ haí, Nguyễn Tiến kỷ họp với Vũ Hồng Khanh, Nghiêm 
Kf TỒ; Vũ Quang Phẫm, Nguyễn Tường Tam J thl cả 3 phe đều'đồng 
ị llitìng nhất về nguyên tẳc như sau: «ở hải ngoại thì lấy tên là 
V.N.Q.D.Đ. vì ngoại quốc biết nhiêu hơn I Tráỉ lại ỏ* trong mróc thì 
Idy tổn là Đ.V.Q.D.Đ. Các diều khác sẽ bàn sau .» 

Một hội nghị thứ ba, họp ỏ* Trùng Khánh có đủ mặt các người 
MỎI trên, thêm Nguyễn Sĩ Dinh và Phạm Khải Hoàn. Hội nghị quyết 
riỊnh thống nhắt tên Đảng theo như trên* Vè cờ Đảng, Nguyễn Tiến 
llỷ trình bầy lá cờ «Sao Trắng», hội nghị chắp nhận. Đong thời 
ilrtng ngay tại Trung Hoa lần thứ nhất vào khoảng thảng 6 năm ấy. 
Vỉ Đảng ca; ngh! sáng tác sau này. 

Ngày cựối cùng; nhân danh T.Q.Q.D.Đ. Trung ương Đảng bộ 
niM Đại biều đoàn đự một dạ yển; gồm có các vị Bộ trưỏmg và đại 
•llện các cơ quan trọng yếu. Bí Thư trường Ngô Thiết Thành dửng lên 
illỉn thuyết nói vè lịch sử hai dân tộc và sự tương quan giữa hai đảng 
ních mạng anh em. Nguyễn Tiến Hỷ trịnh trọng đáp từ, ngỏ ý trông 
mong vào sự giứp của Trung Hoa; đề sớm hoàn thành nhiệm vụ phục* 
quốc và tăng uy thế cho hai đảng cách mạng anh em. 

Qua ngày hôm saU; lại có một cuộc hội nghị giữa Đại biều đoàn 
iQuỖc Dân Đảng )> và Trung ương Đảng bộ T.Q,Q.D.Đ. do Ngô Bí 
Thư chủ tọa. 

Nhận thấy tinh hlnh thế giới bỉến chuyền ngày càng mau lẹ; nên 
MU khi làm xong nhiệm VU; Đại biẽu đoàn liền cáo biệt trô’ lại Côn 
Minh. 

Về Côn Minh; Vũ Hồng Khanh, Nghiêm Kế,Tồ; Nguyễn Tường 
Tam chịu trách nhiệm hoat động ngoại giao ỏ' Hải ngoại. Hải ngoại bộ 
dược giao cho Vũ Quang Phầtn, một cán bộ ưu tú rất đắc lực tồ chức 
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lại, và chỉ huy dưới sự kiềm soát cũa ba ông trên. Nguyễn Sĩ Dinh 
được cử ỉf lại Hải ngoại-đề tăng cường về phương diện kinh tể cho 
Đảng. 

Nguyễn Tiến Hỷ, Phạm Khải Hoàn,.lần lượt bí mật 

trỏ 1 về công tác trong nưó*c, và lo tồ chức một phái đoàn khác có tinh 
cách ngoại giao hơn đề đưa sang Mỹ. (ì) 

* 


(1) Tài liệu này do sự tham khảo cùng Bác sĩ Nguyễn Tiến Hỷ tứo 
Phan Trâm. 




TIHEN THƯ BA 

1940 — 1946 




CHưCTNG I 


PHONG TRÀO CHÍNH Tỉự SÔI ĐỘNG 

IÔNG DƯƠNG ĐẠI HỘI NGHỊ 

AU cuộc Tồng Khỏi Nghĩa oanh liệt của V.N.QD.Đ. đầu năm 
1930, từ Bắc đẽn Nam liên tiếp có những cuộc dân chúng biều tình phản 
kháng chính quyền thực dân, khiến chính quyền phảỉ dùng vũ lực. 
di\n áp, sát hại cả ông già, đàn bà và trẻ con, cùng đốt nhà dân tù đầy 
hí\ng ngàn người đẽ giữ vững ngôi thổng trị. 

Mấy nãm kếíiếp, những đệ tử Đệ Tam và Đệ Tứ Quốc Tế tranh 
giành nhau ảnh hưỏrng và tìm đủ mọi cách phá hoại các đảng phái quổc 
gio đổi lập, tạo nên cơ hội thuận tiện cho thực dân dễ bề đàn-áp* 
Phong trào cách mạng dân tộc trong nước hằú như tê liệt* Mãi đẽn 
nìlm 1936, Mặt trận Bình dân Pháp lên nắm chính quyền, mới có một 
luồng không khí móú dễ thỏ’ ở các thuộc địa. Các nhóm cách mạng 
Việt Nam thừa cơ hội gây phong trào tồ chức Đông Dương Đại hội, 
yôư câu chính quyền Pháp cẳi cách chính trị và phóng thích chính trị 
phạm* 

Đề phát động phong trào chính trị một cách sâu rộng trong quảng 
dại quần chúng Việt Nam, ngày 17 tháng 6 năm 1936, nhân ngày 13 vị 
Hột sĩ V. N.Q.D.Đ. lên máy chém ỏ* Yên Bái, các nhà ái quốc Miền 
Nnm, gồm cả các bạn Đệ Tam, Đệ Tứ Quốc Tể đã to chức lễ kỷnỉệm 
r..t ỉong trọng, và đưọ'c dân chúng tham dự rất đông đảo tạỉ Rạp Hát 
Dội Đại lộ Galliéni (Đại lộ Trăn Hưng Đạo bây giò 1 ) Sài Gòn. Chúng 
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tôi ròn nhớ có một dại biều phụ nữ lên điễn đàn nói về hoạt động dc|ị 
mạng của Nguyền Thị Bắc và Nguyễn Thị Giang. 

Lệnh phóng thích bắt đău, một số lổm quổc sự phạm Việt Nnm 
được trả tự đo; riêng các chiến sĩ V.N.Q.D.Đ. được phóng thích cổ 
trên ĨOO người ; nhưng chỉ có một sổ ít, những người sinh quán h 
hai thành phố Hà Nội và Hải Phòng là được ỏ* lạỉ hai thành phổ ấy, 
còn đêu bị đưa về nguyên quán chịu nổt cái án 5 năm biệt xứ (inter- 
diction deséjour), nói là biệt xứ, nhưng sự thực là quản thúc, khôl)| 
hơn không kém, vì thực dân ngăm ra lệnh cho chức dịch địa phươn| 
phải ngày đêm theo dõi canh chừng, khiến cho 'những người bị đưl 
về nguyên quán không còn cách gì hoạt động được* 

Phạm Tuấn Tài (ì) về tổ*i quê nhà được ít lâu thl tạ thế. Hồ Vắn 
Mịch cùng hàng trăm đồng chíeủa anh đã bỏ minh ngoài Côn ĐỈOi 
Tóm lại lịch sử cách mạng V.N.Q.D.Đ, ồ* trong nưỏrn bẳt đâu im Hrn 
từ đẫu năm 1933 đẽn cuối năm 1936 m6i có sự hoạt động trỏ* lại. 


(1) Phạm Tuấn Tài sinh quản tại làng Phù Cừ, tông Phù Cừ huyện Nimi 
Sách, tĩnh Hải Dương. VI hoạt động quả sức, vốn ngưòi lại yếu, nên nnll 
mắc chứng lao phoi. Bị đầy ra Côn Đảo, vì chế (lộ lao tù quá cực khô, 
khiến bệnh anh mỗi ngày mỗi trầm trọng 

Năm 1934, thò*i kỳ bệnh phát nặng, bị đưa ra bệnh viện cùi. Các ílòilịị 
clú pliẵi kiếm tre, lá dựng cho anh một cải lều riêng dề ở, và hàng ngày lo 
liệu tiếp tế thực phẫm cho anh. 

Mặc dầu bị trùng lao tàn phá, buòng phôi mỗi ngày một trầm trọilK, 
tinli thằn Pliạm Tuấn Tài vẫn mạnh mẽ, anh bí mật ra một tò* bảo phAi 
hành trong nhà tù, cS dộng anh em giữvững tinh thần cách mạng mộnh 
danh là báo ((Tiếng Gọi)). 

Đến lhò’i kỳ bệnh tình suynhưọ’c, Phạm Tuấn Tài đồi tò* bảo ((Tiđnn 
Gọi » ra bảo ((Tiếng Rên». Qua thcri kỳ bệnh tình trầm trọng, họ Phụiit 
doi là háo ((Tiếng Gào )). 

Plíạm Tuấn Tài tạ thế tại nguyên quản, đưọc gió-i cách mạng, trí tliửOệ 
và sinh viên học sinh tĩnh Nam Định tã chức lễ truy điệu rất long trọngí 
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Cuối năm 1936, Nguyễn Thế Nghiệp cũng được phóng thích từ 
Tlliri/ng Hải trở vê Hà Nội cùng Nguyễn Ngọc Sơn và một số đồng 
rtll fỏ mặt tại Hà Nội, kết hợp lại bẳt đâu hoạt động trong một phạm 
y| có thề làm được. Cơ quan ngôn luận xuất bản tờ «Tân Báo » đo 
Njuyỉn Văn Lộ (1) làm Chủ nhiệm, Nguyễn Thế Nghiệp làm Chủ bút. 
tân Háo ra đòi được ba tháng, bị chính quyền thực dân ra lệnh đón* 
(Ik'n, Tiếp theo lại xuất bản tờ bấo «Dân » do Nguyên Đinh Đa làm 
Ợllù nhiệm, Nguyễn Văn Chấn Chủ bút, Nguyễn Ngọc Sơn Giám đốc 
Alllnh trị (1937-1938). 




IẠI VIỆT QUỐC GIA LIỄN MINH 

1 939, Đệ ®hị thế chiến bùng nồ. 

1940, Quân đội Nhật Bản đồ bộ Đông Dương. 

Các đảng cách mạng cũ: Việt Nam Quổc Dân Đảng, Đông 
Dương Cộng sản Đảng, Việt Nam Phục quổc Đồng Minh hội & quốc 
Ilộl thừa cơ hộỉ bắt đâu hoạt động. 

Các đảng cách mạng mớỉ : Đại Việt Quốc Xã đảng, (ì) Đại Việt 
l^uổc Dân đảng, Đại Việt Dân chính đảng (2) Đạỉ Việt Duy Dân 
dẳng (3) Việt Nam Độc lập Đong Minh hội (tức Mặt trận Việt Minh 
nòm ba đảng tham đự :Đông Dương Cộng sản đảng Dân chủ đảng và 
dẳng Xã hội Việt Nam) cũng tiếp tục ra đời, ráo riẽt hoạt dộng. 


(I) Nguyễn Văn Lộ là một đảng viên V.N.Q.D.Đ. ngay từ ngày Đảng mời 
llitinh lập, nguyên quán tại tĩnh Thải Bỉnh. Sau ngày v.c. cưỏ-p đưọc 
1'lilnh quyền, Nguyễn Văn Lộ cùng ngưòù con trai của ồng bị v.c. bắt 
iil '111 chôn sổng ở bãi Đồng Châu thuộc tỉnh Thải Bình. 
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Đề đề phòng sự chống đổi trong khi có mặt quân đội Phù Ton| 
tại Đông Dương, Chính quyền thực đân Pháp ra lệnh bắt giữ một lf 
dông những chính khách và những nhà cách mạng Việt Nam tập 
trung tại Sơn La và Vụ Bản (Hòa Bình). Cho mãi đến cuổi năm XQ4H 
đâu 1943, Chínli quyền Pháp mói lăn lăn trả tự do cho những phin 
tử trên. Họ trỏ' về lại bắt đẵu hoạt động. 

« Việt Nam Quốc Dân Đảng)) cũng như «Đại Việt Quốc Dln 
Đảng » tại quổc nội đều có thành lập chiến khu ở vùng Bắc Ninh, Bấo 
Giang và Thanh Hóa, không ngoài mục đích làm nơi rèn luyện quln 
sự cho các thanh niên đảng viên. 

((Đông Dương Cộng sản đảng» trá hình khoác bọ áo quốc glli 
thành lập ((Việt Nam Độc lập Đồng Minh» (tức Việt Minh) lập chlẩn 
khu ở Thái Nguyên, Tuyên Quang, Đông Triều, lãnh tụ là ồnỊ 
Nguyễn Ái Quác. 


(1) «Đai Việt Quốc gia Xã hội dảng» viết tắt là ((Bảng Đại Việt Quíil! 
Xã» do Nguyễn Xuân Tiếu tức Nguyễn Lỷ Cao Klia sáng lập từ nỉtni 
1936, lấy chủ nghĩa ((Duy-trung-tâm-vật », luật tắc là ((Hỗ tương)) kliAo 
vỏ’i ((Duy vật mâu thuẫn, Duy tâm vật định mệnh)). 

(2) Bc* đón tiếp luồng giỏ mời, lợi dụng người Nhật dề cỏ cơ ltộl 
giải phỏng cho đất nước Việt Nam. Nám 1940 nhỏm Tự lực Văn đoàn do 
Nguyễn Tường Tam lãnh đạo cùng một số đồng chí của ông thành lập ccDụl 
Việt Dân chính đẵng)). Nguyễn Tường Long đưọ-c cử làm Tong Thư kỷ, 

(3) ((Đại Việt Duy Dân đảng)) do Nguyễn Hữu Thanh, một (loàn vlờll 
trong nhóm ((Tự lực Văn đoàn)); sau gia nhập ((V.N.P.Q.B.M.H,» II 
chính trị viên, di sát vờị Hoàng Lưorng lánh sang Trung Hoa vào Clltil 
nàm 1940, nghĩa là sau ngày « Phục quốc quân » bị thất bại ở Lạng Sơll| 
lấy bí danh là ((Ngọc Thỏ ». Vào khoảng cuối nàm 1941 đầu 1912, sú 11)1 
lập ra ((Bại Việt Dny Dân đảng)) ở Trung Hoa, dSi tên là Lý Bông Ai 

Cuối nam 1944 trỏrv^ nước, tuyên truyền vào giói sinh vièn đạl liụit 
như Lê Quang Luật, Nghiêm Xuân Hòng. 

1946 ((B.V.D.D.B.)) mưu cuộc đảo chính, bị Việt Cộng bít, một nổ 
lãnh đạo bị sát hại ỏ* Ilòa Bình (Bắc Việt). 
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Cũng như «V.N.Q.D.Đ. Hài ngoại bộ» «V.N.Đ,L.Đ.M.» (V.M.) 
'liu đứng trong tồ chức « Việt Nam Cách mạng Đồng Minh hội» thành 
1*1» năm 1942 tại Liễu Châu thuộc tĩnh Quảng Tây (Trung Hoa); 
một tồ chức đứng hẳn về phc Đồng Minh chống lại phe Trục: Đức 
Y Nhật. 

Tại quỗc nội, vì tinh thế đặc biệt phải đương đẵu với cả hai kẻ 
l||rt thể lực đều hùng mạah: Nhật và Pháp. Đề làm tấm binh phong 
I Ite dỡ cho toàn thề đảng viên ở quốc nội, một số eán bộ mà tên tuồi 
rin quá lộ liễu như Nguyễn Thế Nghiệp, Nguyễn Ngọc Sơn ( Nguyễn 
llữu Đạt, Ngô Thúc Địch và Nhượng Tổng họp nhau ỉy một căn nhà 
IrưÓT vườn hoa phổ Cửa Nam, rồi ra công khai «Tân Việt Nam Quốc 
l)ftn Đảng)) ĩy sổ 61 phổ Trường Thi Hà nộỉ. 

Đề thực hiện mục đích một cách hữu hiệu, « Tân V.N.Q.D.Đ. » 
dửng ra liên minh với các đảng bạn: Đ.V.Q D.Đ.—Đ.V.Q.X Đ. và 
lỉ.V.D.C.Đ. thành lập mặt trận ((Đại Việt Quốc gia Liên Minh)) vào 
díu năm 1944 với mục đích là « Thân Nhật đẽ hạ Pháp »♦ 

Thành phân ban chấp hành Trung uơng «Đạỉ Việt Quốc gia 
Liên Minh» gồm có: Nguyễn Xuân Tiếu, Nguyễn Tường Long, 
Trương Tử Anh, Ngô Thúc Địch, Bùi Như Uyên, Nguyễn Thế 
Nghiệp, Nguyễn NgyC Sơn, Nhương Tống, Nguyễn Đăng Đệ, 
Nguyễn Xuân Dương tức Lạ: Long, Nguyễn Xuân Tiếu được cự 
Um chủ tịch. 




CHươNG II 


BIẾN CỔ LỊCH SỬ QUAN TỈ(ỌNG 

CUỘC CHÍNH BIỂN NGÀY 9. 3. 1945. 

^ 1 ẠI hội nghị Québechồi tháng 8 năm 1943, các quốc gia Đồng 
Minh quyết định phân công tiến đánh vào các quốc gia bị Nhật Bản 
dllỂm đóng tại vùng Đông Nam Ấ Châu. 

Sang tháng xo, Tướng Mac Arthur đẵ đồ bộ lên Phi Luật Tân. 
Trên bán đảo Đông Dương, Nhật thấy Pháp bí mật điều động binh sĩ 
díntáng cường cho các vị trí chiến lược. Đồng thời Thống sứ Bắc Kỳ 
|Jk Chauvet mật ra lệnh cho sỏ* Công Chính đánh gấp hàng vạn xích sắt 
theo kiều liên hoàn. 

Yậy rất có thề một ngày kia, quân đội Đồng Minh sẽ đồ bộ vào 
Đông Dương. Khi đó quân đội Thiên Hoàng phải đối phó vó*i cả hai 
mít: nội công ngoại kích. 

Bỏù vậy, tháng giêng năm 1945, Nhật tăng quân số tại Đông Dương 
từ 35.000 người lên tóú 60.000; đồng thời lại bí mật thuyên chuyền 
những tướng lãnh chỉ huy cao cấp. 

Ngày mồng 9 tháng 3 năm 1945, Đại tưỏ*ng Matsumoto gửi « tổi 
hậu thư» cho Toàn quyền Decoux hiện trú tại Sài Gòn, đòi lập tức 
phải đề quân đội Pháp tại Đông Dương thuộc c^ưổú quy£n chĩ huy của 
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các tưórng lãnh Nhật Bản. Rồi thừa sự bất Dgò 1 1 ngay chập tổi hôm ỉy 
vào họi 20 giờ, quân đội Nhật Bản tấn công khắp các đồn binh Pliíp 
trên toàn cõi Đông Dương một cách chó-p nhoáng, khiến cho PhÍỊí 
quân không kịp trố* tay, Chưa đây 24 tiéng đồng hồ, quân đội Thlỉn 
Hoàng đã toàn thắng, làm chủ được tinh hình.. Các Đạỉ tưómg Phíp 
Mordant, Aymé cùng binh sĩ đều bị bắt làm tù binh, số phận các Cil 
trị Pháp cũng vậy; duy có một sỗ tướng sĩ ỏ* các đồn binh biên thíty 
là trốn thoát sang lãnh thồ Trung Hoa. 

Đúng hồỉ 12 giờ trưa ngày mồng 10, cờ Mặt trời đỏ chói đã tun| 
bay khắp nơi, giấy cáo thị tuyên bố cùng nhản dân Việt Nam đưựtt 
gián khắp bờ tường, trật tự an ninh được vãn hồi, các cơ quan hàn|| 
chính, các xí nghiệp điện, nưóx, xe lửa v.v. trỏ 1 lại hoạt động như thường 
lệ. Binh gỉa Nhật Bản cũng không quên ra lệnh thả hết các chính tr| 
phạm Việt Nam ra khỏi các ngục thất, các trại giam tập trung. 

Vị Tồng Tư lệnh quân đội Nhật Bản tại Đông Dương tuyên b 4 | 
— ((Chính phủ Đông Kinh long trọng trao trả độc lập cho Việt Narn 
đề cùng nhau lập khối thịnh vượng chung Đông Nam ,Á» 

Uỷ ban chính trị Bắc- Kỳ được thành lập duởi sự lãnh đạo củtì 
«MẶt trận Đại Việt Quổc gia Liên Minh)) liên lạc với giới chính trị 
quân sự Nhật Bản. Trên trường chính trị Việt Nam, Nhật Bản có ỷ 
định đưa Kỳ Ngoại Hầu Cường Đề về lập chính phủ. Mặt trận Quổo 
gia Liên Minh thì lại đòi hủy bỏ chế độ quân chủ, thay thế bằng chí 
độ dân chủ, do Mặt trận đứng ra lập chính phủ. Nhưng rốt cuộc, ngưM 
Nhật lại không muốn làm đảo lộn guồng máy cai trị đương giữa thòi 
kỳ chiến tranh bước vào giai đoạn quyết liệt, nên quyết định giữ 1 q 1 
vai trò Hoàng đế Bảo Đại. Mặt trấn Đại Việt Quổc gia Liên Minh tuyên 
bố rút lui, giải tán ủy ban chính trịBẳc Kỳ. Nhiều Chính khách vầ 
cách mạng Việt Nam bắt đău chán ngấy chính sách của Nhật Bản. 


© 
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CHÍNH PHỦ TRẦN-TRỌNG-KIM 

Tại Huế, chiều ngày mồng 9 tháng 3, Hoàng Đế Bảo Đại cùng 
ilolin tùy tòng từ nội thành tiến ra đl đi sẵn bẳn. Vừa ra khỏi cồng thành 
ll| Nhật quân ngăn giữ lại. Phải đợi mãi tới sứm ngày hôm sau, khi 
tÌỊp Pháp quân đã xong, Nhà Vua mới được trỏ- lại nội thành và bât 
diu CỔ cuộc tiếp xúc. 

Đến ngày 27 tháng giêng năm Bảo Đại thứ 20, (tức ngày II tháng 
4), viện Cơ mật thừa lệnh Hoàng đế Bảo Đại ra bản tuyên cáo : 

Kề từ ngày ra bản tuyên cáo này, Chính phủ Việt Nam tuyên 
1)0 độc lập, hủy bỏ tắt cả những hiệp ước đã ký với nước Pháp». 

Ngày 19 tháng 3, Hoàng để Bảo Đại tuyên bổ : Chịu trách nhiệm 
hoàn toàn và chấp nhận đơn xi:i từ chức của toàn thề Nội Các. 

Ngày 17 tháng 4, Hoàng Đế Bảo Đại trao quyền lập tân Nội các 
cho nhà học gỉả Trần Trọng Kim được triệu thỉnh từ Tinh Châu 
(Slngapor) về. 

Nội Các Trần Trọng Kim gồm các nhân vật tri thức tân học thiếu 
hân (1) nhân vật cách mạng, thành tâm nỗ lực làm việc, nhưng gặp 
phải rất nhiều trở ngạỉ và khó khẵn, nhất là vắn đề ngoại giao với giời 
chính trị và quân nhân Nhật Bản. 


(I) Thủ tướng. : 

Nội vụ : 

Ngoại giao 
Giảo dục : 

Tư Pháp 
Tài Chính 
Kinh tế 
Tiếp tế 
Công Chính 
Ytế 

Thanh niên 


Trần Trọng Kim 
B.s. Tràn Đình Nam 
L.s. Trần Văn Chương 
G.s. Hoàng Xuân Hãn 
L.s. Trịnh,Đình Thảo 
L.s. Vũ Văn Hiền 
B.s. IIỒ Tá Khanh 
B.s. Nguyễn Hữu Thí 

K. s. Lưu Văn Lang 
B.s. Vũ Ngọc Anh. 

L. s. Phan Anh 
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Những cơ quan trọng yểu, vì tình thế hoàn cảnh đặc biệt, ngirtíị 
Nhật vẫn nắm giữ hết. Tại Nam Kỳ, Minođa giữ chức Thổng Đrtợ I 
tại Trung Kỳ, Lãnh sự Yokoyama giữ chức Khâm sứ ; tại Bắc Kỳ, nliề 
ngoại giao Toukamoto nắm giữ chức Thống sứ. 

Đến vấn đề nộỉ trị, thì cả một guồng máy cai trị địa phương quAtl 
liêu thối nát ích kỷ từ hàng thẽ kỷ còn tồn tại, Chính phủ chưa k||t 
chấn chỉnh thay thế, lại thiếu cán bộ đi tuyên truyền giải thích, mínli 
lệnh chỉ bằng giấy tờ chỉếu lệ, nhân đân đương sổng trong cảnh lỉlin 
than đói chết, trong cảnh chiến tranh hãi hùng, chán ghét cả Pháp lfln 
Nhật và Triều Đình. Trừ một thiều sổ trí thức, còn hẫu hết không 
hiềumột tý gì về những biển chuyền lịch sử quốc gia dân tộc, nên sửd 
hậu thuẫn của Chính phủ trỏ* nên rất mong manh. 

Mặc dău gặp bao sự khó khăn cản trỏ*, tân nội các cũng cố ging 
thực hiện chương trình cải cách : đồi quốc kỳ, thay quốc hỉệu là tì Vlịl 
Nam )), dự thảo hiến pháp, chấn chỉnh thuế khoá cảỉ cách việc học, dặt 
quốc ngữ làm căn bản ; gây phong trào thanh nỉên khỏe ái quốc, ỉn 
xá chính trị phạm, ban hành sắc lệnh tự do lập Đảng, đồi tên đường 
phổ mang danh ngoại quốc bằng tẽn các danh nhân Việt Nam; dòng 
thòù ra lệnh cho hủy bỏ các bức tượng của thực dân đặt tại các công 
viên, nhưng tuyệt đối không hề xằmphạm đển tính mạng cũng như t&l 
sản của ngoại kiều. 

Đề phát động phong trào cách mạng, ngày 17 tháng 6 năm 1945, 
Nguyễn Thế Nghiệp, Nguyễn Ngọc Sơn, Nhựợng Tống, Ngô Thúo 
Địch..... trong Mặt trận Đại Việt Quốc Gia Liên Minh tồ chức lễ kỷ 
niệm 13 vị liệt sĩ Yên Bái tại vườn Bách Thảo Hà Nội và khắp các 
tỉnh Bẳc Kỳ một cách rất long trọng. 

1 

NGÓT HAI TRIỆU DÂN CHET eól 

Khó khăn cho chính phủ Trăn Trọng Kim hơn nữa ! là nạn đóỉ 
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4 |I)U hoành hà nh dữ dội ờ đất Bắc, số người bị chết đổi càng ngày càng 
HtliVn. Nguyên do từ ngày quân đội Nhật Bản đặt chân vững trên bán 
4 Ỉ 0 DAng Dương, Tướng Lãnh Nhật Bản bắt chính quyền .Pháp ra lệnh 
||||0 nAng dân Bắc kỳ phải đề một phăn ló*n ruộng đất, mà đa sổ ruộng 
Ml (1.1 được trồng tỉa hoa mău rồi! phải phá hủy đi hết, đề trồng đay 
Mn vỏú giá rẻ mạt cho quân đội Nhật Bản. Đồng thời quân đội Nhật 
lệl tung tiền Đông Dương Ngân Hàng ra mua thóc của nông dân với 
một giá rẻ đặcbỉệt, đề tích trữ lương thực cho quân đội. 

Còn Pháp, Jean Decoux Toàn quyền Đông Dương cũng ra lệnh 
mun tích trữ một sỗ thóc khá lỏ*n «BỎ kho )> đề chờ một cuộc đồ bộ 
I An Dồng Minh mà không bao giờ có (?) bẳt đàu từ vụ lúa mùa tháng 
IU nỉlmi 943 cho mãi tỏi vụ lúa mùa năm 1944; tất cả là 3 vụ lúa. 

Theo những con sổ chính thức của sỏ* thổng kê, số thóc mà Bắc kỳ 
4 \u xuất trong năm 1944 là 17 620.000 tạ thóc (căn cứ vào diện tích 
ruộng cấy lúa ; 1.386.000 mẫu tây). Sổ thóc ấy chỉ đủ nuôi sống nhân 
1IA11 Bắc kỳ. Thực dân Pháp thừa biểt rõ hơn ai hẽt, nhưng cứ ra lệnh, 

Điền chủ có từ 5mầu ruộng đất trỏ* xuống, mổi mẫu phải bán cho 
íílilnh phủ 80 kilô thóc ; từ 5 mẫu trỏ* lên đến 20 mẫu, mỗi mẫu phải 
hÁn 200 kílô thóc. Những dất vườn không cấy lúa được, cũng đều phải 
tinh thành điền và mặc dău gặp phải vụ lúa thất bát, cũng phải bán cho 
Cliính phủ thực dân đủ sổ thóc đã định, chiếu theo địa bạ do trưỏmg 
họ trong làng kê khai. 

Giá mua chính thức là iđ.40 một thùng 10 kllô vào năm 1943, giữa 
llhi ấy giá thóc trên thị trường tự do, mỗi thùng 10 kílô bán từ 2đ.5o 
Ịjd.oo ; sang vụ lúa chiêm năm 1944, giá thóc thị trường tự do lên tó*í 
fld.oo rồi yđ.oo một thùng 10 kílô. Đến vụ lúa mùa gỉá thóc thị trường 
tự do bỗng cao vọt lẻn tóù 2,3ođ.oo rồi lăn lên tỏi 6,70 đồng một 
thùng 10 kí lô, mà chính phủ thực dân vẫn chỉ giả theo giá cũ, nghĩa 
|& iđ.40 một thùng 10 kílô như trước. 

Đến cách thu thóc, mỗi khi đến vụ lúa chín, điền chủ phải lên phủ, 
huyện sỏ* tại ký giấy bán thóc, rồi về lý trường ở làng lĩnh sổ bao tải 
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đề đựng, tùy theo số thóc phải bán ít hay nhiều. Thóc phải phơi rÃ 
thật khô và rê xầy thật kỹ đóng vào bao, rồi điền chủ phải vận tải llil 
tỉnh lỵ nộp cho đại lý. Đại lý là một nhà buôn trong liên đoàn ngú 
cốc được chính quyền thực dân cử ra thu nhận số thóc của các đllll 
chủ đem nộp; dĩ nhiên là đại lý được hưỏrng một sổ hoa hồng tron| 
sổ thóc đã thu được ấy. 

Lợi dụng tinh thế, hạng con buôn thiếu lương tâm, đã ỷ quySn 
cậy thế bóp nặn đồng bào bằng nhiều thủ đoạn: nào chê thóc xấu, aòn 
ẫm, rê không kỹ; nào dùng cân gian lận, xén đầu bổ*t đuôi, làm cho 
các điền chủ phải chịu trăm phẫn khồ cực, mó*i lấy được mảnh giíy 
biên nhận. 

Đề tránh sự áp bức bóc lột quá đáng ấy, các điền chủ dã phil 
đem số ruộng hiện hữu chia bó“t cho các con, hoặc làm giấy bán 
cho thân quyến, đề sổ thóc phải bán cho được nhẹ b&t đi/ vì có từ 
5 mẫu ruộng trỏ 1 xuống chỉ phải bán có 80 kílô thóc. Nhưng chính 
quyền thực dân vẫn cứ chiểu theo địa bạ cũ mà hành thu, và ra lệnh 
cấm các điền chủ có từ 5 mẫu ruộng trỏ* lên, không được phép tích trử 
trong nhà quá sổ 2.000 kílô thóc, có từ 5 mẫu trỏ* xuống không đưựo 
tỉch trữ quá số 1.000 kílô thóc, và có từ một mẫu trỏ* xuống không đượo 
tích trữ trên 500 kílo thóc. 

Phản ứng lại, các điền chủ bèn áp dung giải pháp phân tán sổ thóc 
nghĩa là đem bỏ*t thóc gửi rải rác ỏ* các nhà nghèo quen thuộc, lỉitn 
bọn quan lại sỏ’ tại đem lính bao vây khám xét, bắt bó* giam căm, hành 
hạ nông dân rất mực tần nhẫn. 

Cực chẳng đã! chính quyền thực dân phải thi hành chính sách 
vơ vét bằng tiền, nghĩa là điền chủ phải lên tỉnh nổi khéo van lơn vó*l 
đại lý thu thóc, xin nộp tiền thay cho sổ thóc còn .thiếu, nhưng phỉl 
nộp theo giá thóc thị trường vào đău vụ chiêm năm 1944 là 7đ.oo mười 
kílô; đại lý sẽ trừ đi iđ.40 theo giá mua của chính phủ, điền chủ cốn 
phải nộp thêm 5đ,6o đề đại lý đong thóc thế vào. <( Cấn Tiền » là một 
lối ăn cưó*p ngày trắng trợn, một thủ đoạn bóc lột tinh vi khoa học vé 
cùng tàn nhẫn. 
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Ngoài sự Nhật và Pháp vơ vét thóc của nông đân Bắc Kỳ; các 
lilhip nấu rượu cũng hoạt động mạnh, số rượu sản xuất còn cao hơn 
ị[) năm tháỉ binh nhiều, đề thay thế cho ét-săng (essence) không nhập 
. Aiir được nữa ! Phăn khác bọn con buôn Hoa Kiều tìm đủ mánh khoé 
-ll chỏ* gạo sang Trung Hoa bằng thuyền buồm đi ven bề, mặc dù có 
lệnh cấm xuất cảng, vl Trung Hoa lúc ấy cũng có nạn đói kém, Một 
lỷ ilo nữa, là bạc bị sụt giá, vì nạn lạm phát, hàng hóa lại kham hiếm, 
lliỉknh ra các con buôn cố nhiều tiền không biết làm gì hơn, bèn đua 
nllQLi vung tiền ra đong thóc, không những chắc chắn, mà lại lời nhiều, 
Ihy nhiêu lý do đủ gây nên nạn đói trẫm trọng. Lại thêm họa thiên tai. 
nu&t dọc miền duyên hải Bắc Kỳ từ tháng 5 nãm Giáp thân (1944) bị 
lllú bão, nưó-c bề dâng lển đển 3 lẫn lôi cuốn nhă cửa, thóc lúa, hoa 
IN Su cùng súc vật, gây thiệt hại cho nhân dân không ít ỉ Thời tiết cũng 
lr.fi ngưọ*c, mới bắt đău tháng 10 âm lịch (1944) mà trời đã rét sởm 
hơn cả mọi năm, gió bẳc thối ròng rã hàng tuần, tỉểng gào thét nghe 
rhiig rợn, lại thêm mưa rả rích lạnh buốt thấu tâm can. Một manh áo 
r/lch tả tơi hay một manh chiếu cũ, hoặc một chiểc bao bổ nát đã thải 
ra, được khoác vào tấm thân gầy còm vì thiếu cơm; hỏi chống làm sao 
nồi với rét ỉ với mưa kéo dàl hàng 3,4 tháng! 

2 

Nạn đói bắt đâu ! người dân kiếm đưực chút tiền, nhưng lại kiếm 
díu ra gạo ! Mà có chăng nữa ! Lại bị áẳt đỏ quá không đủ tiền mual 
người nông dân bắt đầu giết dần gia súc đề ăn thay cơm. Khi gia súc 
hft, phải đi kiểm những trái sung xanh, đào bốú củ chuốỉ, thân cây 
chuối, rồi đến loại rau má, rau rên, rau dại, mọc khắp ngoài bờ 
ruộng về nấu ăn cho dỡ đói lòng. 

Gia súc hết, cây cổi rau trảỉ, mỗi ngày mỗi trỏ* nên trơ trụi, 
rồi hết dăn. Người nông dân lại bẳt đâu phải giỡ dăn từng bộ phận 
ngồi nhà mình đương ỏ*, bụng lép kẹp vác đến các thị trấn, bán làm 
củi thồi, đề có tièn đong chút gao hoặc tấm cám, về nấu cháo húp 
dỡ vói nhau cho qua ngày. 
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Đổi đến nỗi phảỉ liều mạng cưó*p giật thực phẵm trên chổc ttìy 
người khác, mặc dầu người ấy vl sự sinh tồn phải đánh chết minh. Đổl 
đển nỗi, phải gậm lại những thứ mà người ta dẩ phải qulng bỏ vào NỌI 
rác ỏ 1 vỉa hè 1 

Trên các ngả đường quê và nhất là tại các chợ, không nơi nàoU 
không thấy dầy dẫy những xác chết, thân hình khô đét nằm còng qucOi 

Trời lại mỗi ngày một rét dữ và mưa to suốt ngày đêm, bụng dó! 
cật rét, nên số người bị chết lại càng ngày càng nhiều. Người còn sfin| 
sót không đủ sức chôn kẻ đã chết, họ phải dùng đến giây thừng tròn| 
vào chãn vào cồ kẻ bất hạnh, rồi kéo đi vùi nông một nấm, hoặc dào 
hổ chôn ngay tại chổ cho xong. Có nhiều gia đinh bị chết hết, khồnỊ 
sống sót một người I 

Tại các đô thị, từng lũ lượt bồng bể dắt díu nhau đến đề xin ăn, 
nhưng trưổ*c khỉ đển nơi, họ phải bỏ lại biết bao nhiêu là người thỉu 
yêu bị ngã gục chết & dọc đường. 

Các hội từ thiện đã to chức những trạm cửu tế nạn nhân khip 
các đô thị, nhưng cũng chỉ cứu vớt được phần nào ! Trên khắp vỉa hk 
ihành phổ, đồng bào chết gục mỗi ngày mỗi nhiêu, các hội Thiện phỉl 
thuê người đào sẵn những hổ rất rộng, đề cứ mỗi buồisáng, người t| 
đi nhặt xác chết ở khắp các vỉa hè, đưa về tập trung trước cửa hộl 
Thiện, rồi bó cho mỗi ngưcrimột manh chiếu hở đâu hờ chân, xếp 1Ỉ(1 
xe vận tải chỏ' đến nơi đã đào hố sẵn, hất cả xuỗng vùi đất lên. 

Trong khi ấy thl kho của chính phủ thực dân còn chứa tố*l 
500.000 .tạ thóc đề chờ quân đội Đồng Minh; thóc ở miền Nam người 
ta phải đem đổt đè thay thế cho than tại các nhà máy. 


☆ 
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HAI TRÁI BOM NGUYỀN TỬ 
NÉM XUỐNG ĐẢO PHÙ TANG 


Trưỏ*c tinh thể bỉ đát ấy, một mặt chính phủ Trân Trọng Kim 
Ịillái đại biều vào Miền Nam đề lo liệu việc vận tải gạo ra Miền Bắc ; 
Iilitrng gặp phải rất nhiều trỏ 1 ngại, vl chiến tranh mà thiết lộ xuyên 
llrtng Dương, các cằu bị phá hủy hằu hết; bằng đường bề thl tâu 
ihuycn cũng bị đánh đắm rẫt nhiều, thuê mướn không được. Không 
• Ii|u ngồi khoanh tay, chính Thủ tướng họ Trần phải thân ra Hà Nội 
'IIÌI1 đình vởi binh giã Nhật Bin đề mượn một số thóc dự trữ đem 
MI phân phát cho đòng bào. Việc làm đã quá muộn, nên kẽt quả không 
<lm hrợm được là bao ! Nạn chết đói lên tới hai triệu người dân đăt 
llAc. 

Chết vì chiến tranh, chết vl nạn đổi, lòng người dân thật hoang 
mang giro động, nhưng người dân cũng có một sổ phấn khởi phần 
llAo khi thẫy Chính phủ đã thu hồi đưọ*c một phăn cơ sơ hành 
ohlnh, Phan Kế Toại được bồ nhiệm chức Khâm saỉ Bẳc Việt thay 
\M nhà ngoại giao Toukamoto: Nguyễn Văn Sâm được bồ nhiệm 
cluVc Khâm sai Nam Việt, thay thẽ Minoda; Yokoyama chỉ còn giữ 
nhức Lãnh sự & Huế. Ba thành phổ Hà Nộỉ, Hải Phòng và Đà Nằng 
M nhượng địa của Pháp, cũng được trao trả lại cho Chính phủ Việt 
Ninn. 

Công việc đương được tiến hành gẫp rút, thi ngày mồng 6 tháng 
R năm 1945, tiếp nhận tin Hoa Kỳ liệng hai trải bom nguyên tử 
Kutíng Hiroshima và Nagasaki. Nhật Bản sửa soạn đău hàng, làm cho 
linh thẽ đảo lộn hết. 

Đề ứng phó với biển chuyền thời cuộc mới, ngày mồng 7 tháng 8, 
toíin thề Nội các Trần Trọng Kim đệ đơn lỗn Hoàng đế Bảo Đại xin 
tti' chức. Nhà vua chấp thuận, nhưng lưu lại VÓỊ tính cách xử lý 
thường vụ. 

Nhận thấy rắt có thề một ngày kia, thực dân Pháp sẽ quay đâu 
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trở lại Đông Dương, chiếu theo bản tuyên ngôn của Tường De Gaulll 
ngày mồng 4 tháng 3 năm 1945. 

Ngày 16 tháng 8, Thủ Tưỏmg họ Trần cho triệu tập đại biều 
hội toàn quốc họp tại hội quán hội Khai Trí Tiến Đức Hà Nội, VỜI 
mục đích dự thảo kế hoạch chống xâm lăng; đồng thời ủy nhà ngỡ(| 
giao Trần Văn Chương thảo thông điệp và khuyên Hoàng đế Bảo Đệl 
gửi cho các vị Quốc truởng các đại cường quốc, yêu cằu công nhộn 
nền độc lập của Việt Nam. Có ý cổ gắng tạo nên một tình thế CổI 
như vỉệc đã rồi! Nguyên văn bức thông điệp ấy như sau. 

((Hoàng Đế Bảo Đại 

«Gửi Tồng Thống Truman 

((Được tin chủ tịch Chính phủ Lâm thời Pháp sẽ yết kiến CÁO 
Hạ đề giải quyết tình thế tương lai của Đông Dương. Quả nhân xin 
tin Các Hạ biết rằng các nước Đông Dương đẵ tuyên bố độc lập và 
quả quyết giữ vững nền độc lập ấy. 

((Riêng về phần dân tộc Việt Nam, chúng tôi không coi kiều dAn 
Pháp là một kẻ thù, lại trọng nhân mạng và tài sản của họ; nhưng 
chúng tôi sẽ cực lực phản kháng việc nước Pháp lập lại nền thống trị 
của họ trên đất nước Vỉệt Nam bất cứ theo một một chẽ độ nào 1 

« Chính sách thực dân nay không hợp thời nữa ! Một dân tộc Việl 
Nam, đã cổ bốn ngàn năm lịch sử và một dĩ vãng vẻ vang không thi 
chịu ơ dưổd quyền một dân tộc khác 1 

((Nước Pháp nên cui đầu theo lẽ công bằng ấy, mà Mỹ quỗc ỉh 
nưửc hào hiệp đã tuyên bổ và bênh vực. 

((Nước Pháp phải vui lòng thừa nhận chân lý đó đề tránh khỏi 
tai vạ và chiến tranh có thề xẫy ra trên đất nước chúng tôi. Trong 
cuộc chiến tranh vừa kẽt liễu, dân tộc chúng tôi không dự chiến mA 
cũng đã chịu bao nhiêu nỗi khồ, nên chúng tôi chỉ mong tham dự vùo 
kiễn thiết mọi cuộc hòa binh hợp vqi .công lý trên thế giới. 
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"Quả nhân nhờ Các hạ chuyền đạt thư này sang quý Chính phủ 
Anh, Trung Hoa, và Nga, 

«Xin Quý Tồng Thống vui lòng nhận lời cám ơn của Quả nhân 
VAỉl.ln tộc Việt Nam vl công lý và nhân đạo mà gỉúp chúng tôi,» 

Bảo Đại 


¥ 

TlNH hình chính trường bẳc việt 

VÀO THU, ĐÔNG 1945 

Khi Nhật Bàn sửa soạn đău hàng Đồng Minh, thì tại phủ Khâm 
Nil lúc Việt hàng đêm (ì) luôn luôn có mấy cán bộ Cộng Sản Việt 
Num do con trai Phan Kế Toại hưó*ng dẫn đưa vào gặp Phan Kẽ Toại, 

Trong khỉ ấy, một điện văn từ Triều đinh Huế đánh ra mời 3 nhân 
vậl I B.s. Nguyễn Xuân Chữ, Nguyễn Tường Long và Đặng Tháỉ Maỉ 
vio Huế. 

Ông Nguyễn Tường Long bị bệnh thương hàn phải nẳm điều trị 
lệl một bệnh viện tư*; ỉ còn Đặng Thái Mai tìm không thấy ! B.s. Nguyễn 
d|nh sửa soạn ra đi, thì ông Hoàng Xuân Hãn Bộ trường bộ Quốc gỉa 
QUo đục được cử làm Đặc phái viên củá Triều Đinh ra Hà Nội, vó*i 
íỊlịyền thay mặt Thủ Tưỏmg đê giảỉ quyết tại chỗ những vấn đề khẫn 
f*lp. 

Sau khi gặp Khâm sai họ Phan và B.s* Chữ, Bộ trư&ng họ Hoàng 
llln dánh điện vào Huế, đề nghị Thủ Tướng điện ra một Sắc Lệnh thỉẽt 
lập một cơ cấu chính trị, gọi là <t Ưỷ ban Giám đốc chính trị Miền Bắc K 
ịCcmité directeur de la politique du Nord) gồm 5 nhân vỉên : 


(I) (lon trai Phan Ké Toại và Trần Văn Laij đều là phằn thân Việl Minli 
San, 
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I chủ tịch : Bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ 

4 ủy viên : Phan Kế Toại 
: Trân Văn Lai 
: Đặng Thái Maỉ 
: Nguyễn Tường Long 

Ưỷ ban gồm 5 nhân viên : Đặng Thái Mai không ra mặt lân nAol 
Nguyễn Tường Long cáo 6m; Phan Kễ Toại luôn luôn vắng mặt từ MAU 
khi Sắc Lệnh ban ra : còn ông Trần Văn Lai bận việc ỏ* Tòa Thị Chinh 
không đén. ủy ban £Ìám đốc^chính trị Miên Bắc còn lại một ngưbll 
Bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ* Khâm sai không phải Khâm sail Chủ t|oh 
không là chủ tịch ! Bác sĩ Chữ ở một địa vị bẽ bàng, làm một chức vụ 
dỏ* dang, có những quyền hạn không định rõ. Theo lời Bác sĩ Chft 
nói, nếu ông cũng bỏ mà đi nốt là trốn trách nhỉệm* 

Trước sự thề ((chân ướt chân ráo)) bưỏ*c vào địa vị, uy quyld 
chưa vững, hơn nữa phải nói là chưa cổ ỉ đề mệnh lệnh ban ra i\tợệ 
tuân theo* 

Khi hay tin Việt Minh (V.M.) treo cờ đỏ sao vàng trên gác chuông 
Nhà Thò* Lớn, và chiếm cứ một nhà in, Bác sĩ Chữ liền ra lệnh chộ 
Bảo an binh hạ cò* và trục xuất những người vi phạm, 

Buồi chiều hỏi lại xem mệnh lệnh đã được thi hành chưa? Tlll 
được trả lời là clịiưa ! Vì ông Đồng lý văn*phòng họ Phạm phủ KhAlH 
sai không cho phép thi hành* 

Triều đinh Huế không tỏ rõ thái độ phải hành động bằng cdtik 
nào! ông Bộ trưởng Hcàng^Xuân Hãn Đặc phái viên Triều đình c(ln| 
không có thái độ rõ rệt; nếu không nói chắc chắn ông đã có sự l! 4 fl 
lạc với V.M.C.S. 

Phan Khâtn sai đã ngã lòng trước thời cuộc ; nếu không nốl U 
ông đã di ngầm vời V.M.C.S, rồi I 

ông Thị trưởng họ Trằn không chống lại mọi hoạt động cđl 
V.M.C.S 
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ông Đồng lý vãn phòng phủ Khâm sai ủng hộ V.M.C,S. nểu 
ỊlhAng nói ông đi vóù, hoặc mơn trớn V.M.C s. 

Sáng thứ bầy, Trung úy chỉ huy phó Bảo an binh đến phủ Khâm 
Ml pạp Bác sĩ Nguyễn Xuân Chử. Cho Bác sĩ bỉểt là Việt Minh mời 
Blo nn binh dự cuộc Biều tình dự bị và yêu cầu cả ban âm nhạc Bảo 
II) binh ra trợ lực. Trung úy xin phép cho Bảo an binh được đi. Bác 

ll Chữ trả lò*i: 

— (( Nếu Bảo an binh là quẳn đội của V.M, thì tùy ý các ông. Tồi 
p|l.\i thấy ở Bảo an binh là một lựcTựọrng bảo vệ chính quyền, giữ an 
tlnli trật tự cho nườc cho dân, Tôi lấy làm lạ Ị và buồn rằng quân 
dội của Triều Đinh lại a tòng một thể chổng lại Triều đinh/ muốn lật 
dồ Triều Đình. » 

— « Người ta cũng là quốc gia cả mà »! Trung úy B«A,B. trả 
lờl như vậy. 

Chiều thứ bầy, Bác sĩ Chữ ra lệnh B.A.B. đem 100 quân đến giữ 
Kliílm sai phủ. 

Sáng chư nhật một viên trung úy khác dẫn 50 lính Bảo an tỏ-i, và 
Rổl cho B s. Chữ biết rằng : 

— « Đại úy Ti* lệnh cử tôi đem quân phòng thủ đến ; những nếu' 
llChAm sai phủ thất thủ, ông không có quân tiếp việtu số quân còn 
ilạl, chỉ đủ đề giữ trại B A.B. )) — Các cấp chỉ huy đã theo V.M.C.S. 

Các công chức đa sổ có cảm tình nồng hậu vóĩ V.M.C.S. 

Các cảnh binh không chịu can thiệp vào những hành động phi 
pMp của V M.C.S. 

Về phía các đảng phái cách mạng quỗc gia, thì vào một buồi 
lAI Phan Khâm-sai cho người đánh xe ra mời Bác sĩ Chữ vào ngay 
phủ Khâm sai có việc càn. Đến nơi thấy có hai khách ngồi. (1) Sau 


(I) ông Nguyễn Xuân Tiọu lãnh tụ Đảng «Đại Việt Quốc Xã)). 
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Sự giới thiệu, được biết Ịà lãnh tụ và phó lãnh tụ một đỉ||| 
cách mạng đã từng cộng tác vó*i quân đội Nhật Bản, và cộng u 1» 
chặt chẽ trong thời kỳ đảo chính (9.3). Hai nhân vật đến vổí mụn 
đích là ép khâm sai họ Phan phải từ chức đề nhường chức cho Unk 
tụ đảng ỏng* 

Bác sĩ Chữ cho là điều đòỉ hỏi quá đáng, lạỉ ra ngoài pháp lỷi 
Lãnh tụ họ Nguyễn nói: 

— ((Người Nhật chỉ tin có chúng tôi, và chỉ giao khl giới olm 
chúng tôi mà thôi!)) 

B s. Chữ trả lời : 

— « Nếu người Nhật quả thực chĩ tin ở các vị, Người Nhật phil 
« chính thức đề đạt các vị với Triều đinh, đề Triều đinh bồ nhậm, IIM 
« khi đã cất chức ông Phan Kễ Toại hoặc bắt họ Phan từ chức. Chưi 
« bao giờ có chuyện một công khanh từ chức với một người đề nhườni 
« địa vị cho ngườỉ ấy. Néu các vị muốn sung chức Khâm sai, tất phỉl 
« làm một cuộc đảo chính ». 

Lãnh tụ cc Đ. V.Q.X* » Nguyễn Xuân Tiếu quyết tâm làm một cuỘỊi 
đảo chính* Hôm ấy vào buồi chiêu ngày 17 tháng 8, Nguyễn XuIb 
T iếu cùng 4 Sĩ quan Nhật Bản hóa trang, mỗi người: vai đeo một khltl 
tiều liên, ngoài phủ chiếc áo dài thầm Việt Nam, hưó*ng dẫn 300 thanh 
niên võ trang súng trường, không ai ngăn cản, răm rộ tiến vào Khíítt 
sai phủ. Một cuộc mà bẽ ngoài coi như là « Biều Tinh », đòi Chinh 
quyền bắt nhốt hết tất cả người Pháp lại, 

Đồng Lý văn phòng Khâm sai họ Phạm trả lòù : — « Chính quyln 
sẽ giải quyết nguyện yọng. » 

Giữa khi ấy một cán bộ trong <( Mặt trận Đ.V.Q.G.L.M*» đượn 
phái đếq mật báo cho ông Tiếu biết rằng: — «Quân đội Pháp ỏ* troni 
thành đã đào lấy lên được một sổ võ khí quan trọng mà chúng đẵ chốn 
dấu từ trước, quyết định tối hôm nay tràn ra đánh chiếm Hà Nội yAll 
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(lu lọtn lui quân đề chặn đánh Pháp trước, rồi sáng mai hãy đoạt 
Ihlnh quyền chưa muộn 1 

Nguyễn Xuân Tiếu còn đương phân vân chưa quyết định. Lãnh 
ly Tnrơng Tử Anh cỡi xe đạp tỏĩ, cũng báo mật tin như trên, và yêu 
fill giao ngay sổ 300 thanh niên võ trang lại cho họ Trương, kịp gấp đi 
M trí các nơỉ, phòng bị Pháp quân từ trong thành đánh ra. (1) 

Tức thòi Trương Tử Anh chỉ huy 300 thanh niên võ trang ra khỏi 
Khỉin sai phủ. Nguyễn Xuân Tiếu cùng 4 Sĩ quan Nhật. Bản cùng nhau 
|ffr về. Chờ mãi tóù đêm 18 rạng ngày 19, móù thấy một số thanh niên 

II VÊ báo cho Nguyễn Xuân Tiếu biết: 

— «Lẵtth tụ họ Trương đã trao họ Trung và Quể tức CỔ1 Kê (2) 
lề Miến bỉnh Nhật Bản, bị tên Quế tư&c hết khí giớỉ, rồi đưa đến giữ 
(ệ trong trại Bảo An Binh. 

Một bữa khác. B.s. Chữ lại tiếp một người chưa quen biết bao 
ịịtt và cũng chưa được nghe tên, đẽn phủ Khâm sai gặp B.s. Chữ và 
h|| 0 biết: ỗng có một lực lượng th3nb niên có thề phòng thủ Khâm 

III phủ được, nếu Bác sĩ ưng thuận. Nhưng trcng một công cuộc tròng 
ilệl, lòng tin đậu đặt ngay được vào một trơ lực không biết rõ ! 

Trong các đảng cách mạng quổc gia CÒL1 có một lãnh tụ ((Q.D.Đ.)) 
u Dác sĩ Phan đến ého biết: « Chiều thứ bằy. vào buồi tổí, cách mạng 

lịuAn sẽ kéo từ Việt Trì về.» Nhưng đợi cả buồi chiều cho mãi tóú 

Ill&y hôm sau cũng không thấy đoàn quân Q.D.Đ. đâu cả, không rõ 
vl lý do gì. 

Cũng sáng ngày thứ bầy, Phó Lãnh sự Nhật Bản gặp và nói với 
N,s. Chữ: —Nếu muốn nhờ quân đội Nhật trong một tinh thế nào ! 
Người Nhật sẵn sàng gỉúp đỡ (Noussommes à votre disposition). Điều 
llềy tỏ ra người Nhật cũng biết tiưửc âm mưu của Cộng Sản Việt Nam, 


ị I) SỞ dĩ sự kiện này Xay ra là vì phe Trương Tử Anh ldiông đòng ỷ với 
Nguyễn Xnân Tiếu dứng về phía Nhật Bản ỡề cưỏ’p chính quyền. 

(II) Cối Kê là Bảng vièn ((Thanh niên Ái qnốc Đảng.)) 
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B.s. Chữ rất phân vân, muốn cứu vãn nguy cơ trước mắt, ngoM 
quân đội Nhật, trông cậy vào đâu ! Chỉ một toán nhỏ quân Nhật, bmi 
quanh Khâm sai phủ, đủ làm tan vỡ mưu cơ của Cộng Sản; nhưng 
theo kinh nghiệm riêng, dã cho biết kẽt-quả mong manh của một sự 
giúp đỡ bên ngoài. Kết quả có thề tốt đẹp ỏ* hiện tại, nhưng còn 
tương lai 1 Cho nên B.s. Chử đã không chịu trả lời dứt khoát. 

Về phía Cộng Sản mỗi tổi đến, có mấy thanh niên cán bộ do con 
trai Phan Kế Toại thường dựa vào Khâm sai phủ đề gạp Phan Khâm 
sai. Hôm ấy do Phan Khâm sai giới thiệu 5 thanh niên gặpB.S, Chữ, 
họ tự nói là những bạn của em yà của các bạn em. 

— « Chủng tôi muổn mời ông cùng đi với chúng tôi trong công 
việc chúng tôi sắp đặt lẩy chính quyền; xin mời ông cùng với cliúng 
tôi lại ngay nhà (tên một bác sĩ) ả* Hàng Bông Thợ nhuộm, & đắy 
ông sẽ gặp những người đề bàn công việc chung. » 

Bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ trả lời: 

— (( Chò' Đồng Minh vào trong nước sau khi Nhật Bản bại trận, 
Đồng Minh sẽ có một thái độ khác đốĩ với các ông. Các ông mà láy 
chính quyền hôm nay, ngày mai Đồng Minh sẽ hạ các ông. Theo tòl, 
điều hay hơn hết là đề nguyên Triều đình Huế vổ*i một chính quyền 
quốc gia thuận lợi đón lình thế. Sau này các òng muốn lấy chính quyền, 
công việc sẽ.dễ như tcở bàn tay. Các ông về nói yỏ*i thượng cấp các 
ông về ý kiển tôi vừa nói, các ông sẽ trả lời tôi sau. )) B.s. Chữ cương 
quyết không đi. 

VI các thanh niên coiB.S. Chữ như người đồng hội đong thuyền 
cho nên B.s Chữ đã nói những lời trên; há B.s. Chữ không phi 1 
không biết là đang nổi chuyện với.những anh em cộng sản. 

Trong các cơ quan dân sự qnân sự của Nhà nước, đâu đâu cũng 
chỉ thấy ủng hộ, không một mảy may chống đối Việt Minh Cộng sản I 

Vê Triều Đình Huế không tỏ một thái độ nào 1 một hành động 
nào 1 Chính quyền trong thế suy nhược ấy ! quân đội trong thái độ ắy I 
Dân tinh như vậy ! 
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TÌNH HÌNH CÁC BẢNG PHÁI QUốC GIA 
TRƯỚC HIỆN TÌNH BAT nước 

Được tin Nhật Bản sửa soạn đầu hàng Đồng Minh. Ngày II tháng 
H năm 1945, một nhân vật người Anh có tên tuồi ỏ* Việt Nam đưa đại 
diện của Tưởng De GaulỊe đến gặp vị Tồng Tư lệnh quân đội Nhật 
Bin, thương thuyẽt đề cho một số qùân đội Pháp đào tằu từ hồi 
tháng 3 trước được đồ bộ lên Hải Phòng. 

C(Mặt trận Đại Việt Quốc gia Liên Minh» được biết rõ tin nằy. 
Hên huy động tồ chức một cuộc biều tình khá đông đảo phản kháng âm 
mưu xâm lược của Để quốc thực dân vào ngay buồi chiều ngày hôm 
Ky : khiến vị Tồng Tư lệnh quân đội Nhật Bản khồng dám đẽ cho Pháp 
quân đồ bộ lên Mịền Bắc Việt Nam. 

Và ngay buồi chiều tối hôm đó Ban Chấphành M.T.Đ. V.Q.G.L.M. 
triệu tập một buồi họp đề quyết định vấn đề đoạt chính quyền Bắc 

Việt. 

Trong cuộc thảo luận, hội nghị chia làm hai phái, .ý kiến mâu 
thuẫn nhau. Một phái gồm có : Chu Bá Phượng, Trương Tử Anh và 
đại diện của Nguyễn Tường Long (ông Long bị bệnh thương hàn phẳỉ 
điềù trị tại bệch viện/ chủ trương rằng: 

— (í Muổn được Đồng Minh công nhận Chính phủ của chúng ta 
nau này, thì chúng ta không được phép hợp tác với Nhật Bản bẩt cứ 
dưới hình thức nào. » Nếu hợp tác với họ, đó là đã chổng lại Đồng 
Minh và đi ngược lại VỚỊ trào lưu-Quổc tế, chúng ta tất sẽ bị tiêu diệt 
Còn nếu Việt. Minh cộng sản có cướp được chính quyền chăng nữa, 
cũng chẳng quan ngại gì ĩ vì lực lượng của phe cách mạng dân'tộc 
chúng ta có thề nói là mạnh gấp bội phe V.M.C.S. kề tất cả về mọi 
phương diện ; chúng ta có đủ sức tiêu diệt họ. Vậy tốt hơn hết là chúng 
ta hãy nên chờ cách mạng quân ỏ* Hải ngoại cùng quân đội Đồng 
Minh sắp nhập cảnh nay mai bằng ba ngả đường : Lao Kai, Lạng Sơn 
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và Móng Cái; rồi sẽ Hên hiệp lập Chính phủ có Đồng Minh đứng IIH 
ủng hộ ; đại cuộc của chúng ta tất sẽ thành. » 

Một phái chủ trương nên dựá vào thẽ lực quân đội Nhật Bin 
cưó-p chính quyền ngay* Sau khỉ đã có quyền, đợi các đồng chí cỉulỉ 
mạng từ Hảỉ ngoạỉ về tó*i, sẽ cùng nhau lập Chính phủ* Đại biều clio 
phái này là Nguyễn Xuân Tiếu tức Nguyễn Lý Cao Kha. 

Hộỉ nghị đương họp chưa quyểt định bề nào, thì.đột nhiên Trln 
Vãn Cương cùng Đặng Đức Hỉnh đại diện nhóm Phụng sự Qud* 
gia » hướng dẫn đại biều «Mặt trận Việt minh » tỏi, đề nghị không nin 
đảo chính vội cũng viện lý đo khi quân đội Đồng Minh tóủ sẽ cho li 
Chính phủ thân Nhật Bản, không có lợi. Nếu «M.T r Đ.V.Q G.L Mí ti 
không đồng ý mà cứ đoạt chính quyền trước, thl ((M.T.V.M. » cflll( 
sẽ đoạt ngay hểt chính quyền ỏ* các tỉnh; đòng thời chọ phá vỡ ngty 
đê sông Hồng cho nưổx tràn đăy vào Hànội, cô lập hóa Thủ đô theo ||f 
hoạch đã được bổ trí sẵn sàng. 

Hội nghị đâm hoang mang rồi giải tán* 

Trong khỉ đó, có một sổ lãnh tụ phe quổc gia lại quá tin tư^íll 
vào Khâm sai Phan Kế Toại đậ hứa chẳc chắn là sẽ trao chính quyìtti 
Bắc Việt lại cho phe quổc gia trước ngày quân đội Đồng Minh t6l 
bắc Việt Nam. Đến giờ phút chót bồ đi tìm Phan Khâm sai, nhưnp 
Phan Khâm sai đã chạy theo V*M.C.S, từ mẩy ngày hôm trưór rbli 
còn đâu nữa mà tìm ! 

Đề chấm dứt sứ mạng các đồng chí dã tự hy sinh đứng ra thttl 
Nhật Bản trong (( M*T*Đ,V.Q.G.L.M.» Tồng bộ bí mật V.N.Q.D,ft 
ra lệnh cho những đông chí ấy phảỉ tuyền bổ rứt lui khỏi Đỉn| 
bộ, nên sáng ngày 14 tháng 8, trên mặt tờ báo Đông Pháp, người li 
thấy tên Nguyễn Thế Nghiệp, Nguyễn Ngọc Sơn, Nhượng Tống tuyệ# 
bổ rút lui khỏi Tồng bộ V.N.Q.D.Đ, 

Chiều ngày 18 tháng 8, tại Nhà Hát Lờn Hànội, cuộc mít tlllk 
của công chức biến thành cuộc mít-tinh biều tinh của M.T.V.M* 
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Tình thế biển chuyền một cách bất ngờ 1 nên I gay buồi tổi hôm 
ly ((Liên Minh Quổc Dân Đảng» có cuộc họp khẫn cấp* 

— Về phía V.N.Q.D.Đ. có Chu Bá Phượng, Nguyễn Văn Viễn 
Lẽ Khang.,. 

— Về phía Đ.V.Q.D.Đ* cổ Trương Tử Anh, Phạm Khải Hoàn. 
Đồng chi Kim... 

Vấn đề đoạt chính quyền ngay vào đêm hôm ấy được đẹ ra. Các 
(tòng chí Đ.V.Q.D.Đ. cho rằng : 

— «Cuộc cách mạng nào cũng chỉ đi tởỉ mục đích là giành lại 
độc lập cho Tồ quốc.» Thl dằu M.T.V.M. hay đoàn thề nào cũng vậy! 
V.M. nắm được chính quyền, chúng ta sẽ tham gia hưỏmg dẵn họ trên 
công cuộc phục vụ nhân dân ; nếu họ trỏ* mặt, lúc đó chúng ta sẽ lấy 
nhân dân làm hậu thuẫn mà hạ ho xuống. Vả lại, lực lượng của họ có 
gl mà đáng cho chúng ta lo ngại ! Nếu nay chúng ta dùng võ lực đề đối 
phổ, trong lúc này ắt có cuộc lưu huyết l cộng sản chưa thấy đâu, mà 
dĩl thấy ngay dân chúng bị tàn sát. Sau đây lịch sử sẽ quy tội cho 
chúng ta là tham cău địa vị, gây nên cảnh « noi da sáo thịt»; tội đó 
há riêng một cá nhân gánh chịu ! 

Lê Khanh cực lực phản kháng: 

— « Thì ra đển giò' phút này mà các anh vẫn chưa hiều rõ « Việt 
Minh cộng sin» là thể nào cả ? huổng hồ là dân chúng 1 

((Tôi xin nói thẳng mong các anh đừng mếch lòng ! Những phân 
từ c.s. họ rất sẵn sàng đi đôi vỏ*i tất cả cád thế lực, mặc dâu là thực 
tlAn Pháp hay quân phiệt Tầu, nghĩà là tiêu diệt được những người 
Cíich mạng dân tộc chúng ta. Nếu nay đề cho c.s. nắm được chính 
quyền, họ sẽ đặt tình thế trưức sự đã rồi! Chúng ta sẽ đi tới tự sát. 
c.s. sẽ áp dụng mọi thủ đoạn đề tiêu diệt chúng ta ngay. c.s. sẽ tuyên 
truyền công bỗ ngay vóũ dân chúng: chúng ta là những tên phản động, 
phản quổc, Việt gian! 
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((Chúng ta không nên đóng vai trò thụ động, không được phép 
chờ họ khủng bổ rồi mình mời đánh lại; chúng ta nên tấn công hụ 
trưó*c, mới nắm được phân thẳng về minh. 

«Tôi khẫn khoản yêu cầu các anh hãy mau nắm lấy chính quyỉni 
rồi tóm cồ hết những phần tử c.s, nhốt lại, đề trừ mốỉ hậu họa cho 
dân tộc. 

« Chúng ta nắm được chính quyền, chỉ thu sổ súng đạn của Bảo an 
binh cũng dã có tới 5.000 khằu, cùng với số súng đủ loại ở kho Ngọc 
Hà của Pháp trước mà Nhật tưổ*c được có trên 20,000 khằu, mà nay 
quân nhân Nhật Bản sẵn sàng trao lại pho chúng ta. vỏ*i lực lượng ĩy 
chúng ta có thề lập ba sư đoàn cách mạng quân đề đối phó vơi tinh 
thế, tiến t6i một chính quyền thống nhắt toàn quốc. 

« Néu các anh cương quyểt không chia nghe ý kiến tôi, thì một 
ngày rất găn đây khi c.s. đã nắm vững tinh hlnh, họ sẽ sách động 
quăn chúng gây nên cuộc ((giai cấp đấu tranh)), hủy diệt Tôn giáo, 
chức phong trào đấu tổ, thl ngay vợ con các anh sẽ đẩu tố các anh lì 

phản động, là.các anh sẽ không còn đất đứng! Đề họ^tạo nê_n 

inpt giai cấp quan liêu thống tri mỏ*ií hưởng mọí đạc ân và sêLloai ttừ 
hết cá c đảng phái quổc gia, họ sẽ đưa quốc eia dân tộc c húng ta _1Ẻ 
t huộ c vào hàng ngũ Đệ Tam Quốc Tế. »ị 

Ý-kiển Lê Khang không được hội nghị chấp thuận, bỏú Chu Bd 

Phượng, Nguyễn Văn Viền.vì quá nhu nhược lừng chừng, thiếu 

fjuả quyết. 

Thấy cơ hội độc nhẩt đã lỡ! vô phương cứu vãn l Lê Khang cùng 
một sổ đồng chí lặng lẽ bp lên Vĩnh Yên tìm Đỗ Đình Đạo thảo kĩ 
hoạch đoạt chính quyền tỉnh Vĩnh Yên làm địa bàn hoạt động. 

Các võ trang đảng vỉên Q.D.Đ. được huy động từ chiến khu triện 
về tập trung tại trường tiều học Hầng Kèn Hà nội đề đợi lệnh đoọl 
chính quyền cũng thứ tự rút lui, và thâm bảo nhau rằng ; « Mấy ông 
lãnh tụ nhà mình thật đúng là đồ đệ của Khồng, Mạnh, quân tử Tẫu I 
thật đáng kính trọng lẳm thay ! » 
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Tóm lại Chính phủ Trân Trọng Kim dã không thău hiều lực lượng 
V.M.C.S. lại bị tuyên truyền V.M.C s. là đồng, minh của Khối Đồng 
Minh,; mà hàng ngũ.mình là Chính phủ thân Nhật, nên tự đặt mình 
vAo thế bỏ cuộc rút luỉ. 

Người dại diện Triều đình Huế nắm chính quyền Bắc Việt là Khâm 
Ntti Phan Kế Toại cũng ngã lòng trước thời cuộc ra mặt đâu hàng 
V.M.C.S. Người kế vị nắm chinh quyền Bắc Việt trong vòng hơn tuẵn 
lỉ 1 ;\ Bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ, uy quyền chưa cổ, từ nhân viên dến 
liilo an binh bội phản Triều đình, thân V.M.C.S, Bác sĩ Chữ đứng 
trong hoàn cảnh cô lập ; Hơn nữa, lại còn là mẫu người quá trung thực 
VÍ lể giáo Khồng Mạnh, đạo đức Phật giáo, không phải là nhân vật 
1110*1 chiẽn quốc. 

Các người mệnh danh là lãnh tụ các đảng phái quốc gia lại quá 
tin tưởng vào các lãnh tụ quân đội Đồng Minh, những đồng chí Trung 
[ĩoa sẽ triệt đề ủng hộ minh m.ì lật đồ chế độ V.M c s. đề thành lập 
một minh phủ Quốc gia có Đòng Minh đứng bên hậũ thuẫn ; hợp 
tinh và hợp lý hơn. Có biết đâu ! Người Trung Hoa, nhất là một sổ 
Tưó*ng lãnh chỉ biết trọng « VẦNG)) ; nếu có kẻ khác trao đăy túi 
VẦNG, là sẽ bỏ rơi chúng ta ngay I Rồi lại quá tin ỏ* Cách mạng qi ân 
từ Trung Hoa sẽ về kịp thời. Hơn nữa, lại còn đánh giá V.M.C S. 
dín tăm quá thấp kém. 

Các lãnh tụ rár dảng phấi qitnr gia dã thiế n hẳn về phần thủ doan 
rliính trLtrong những trường hợp phải áp dụng linh động đề đoạt 
líy phân thẳng lợi về mình. 

Nếu từ Nội các Trăn trọng Kim đến các lẵnh tụ đảng phái quốc 
jjla hiều rõ tình hlnh mà hành động kịp thời thì dân tộc Việt Nam đâu 
díín nỗi phải chịu cáỉ thảm họa nồi da sáo thịt, đất nưó*c điêu tàn 
thảm khốc đến ngày nay ! 




CHUXTNG III 


LỊCH-SỪ VIỆT-NAM BƯỚC VẰO KHÚC QUẸO 

CỘNG-SẢN VIỆT-NAM ĐOẠT CHÍNH QUYẾN. 

T_ 

Ẫ HEO dõi đài phát thanh ngoại quốc, tin Nhật Bản sửa soạn 
dflu hàng Đồng Minh được loan truyền đi rất nhanh chổng. Trong 
khi ấy thì các ông Hồ Chí-Minh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp 
cứng hầu hết cán bộ cao cấp trong « Mặt Trận Việt Minh »(ì) đều 
CiS mặt Ơ Tân Trào (Tuyên Quang) họp hội nghị. Khi nhận được 
tin Nhật Bản sẳp đăuhàng đằu hàng Đồng Minh, hội nghị họp gắp 


(1) Sau cuộc toàn quốc-Đại biều đại hội ở Hương cảng ngày 1.5 
11)20. Tỗ cliửc V.N.T.N.C.M.Đ.C.H biến thành hai đảng cộng sân Đông 
Ihrơng : Cộng sản Đảng do Tràn Văn Cung tức Quốc Anh, Ngô Gia Tự 
llVo Sĩ Quyết, Nguyễn Tuân tức Kim Tôn thành lập, An Nam cộng sân 
hiitig do Dương Hạc Đính cùng Lê Văn Hiến thành lập. Cách ít lâu sau 
mội số cản bộ T.V.C.M.Đ là Hà Huy Tập, Trần Phú, Trần Phạm Hò 
íhíng ra tuyèn bố giải tản T.V.C.M.Đ mà lập ra Đông Dương cộng sản 
lilÍMi đoàn. Thế là trong nước Việt Nam thòị ấy cỏ tất cả 3 đảng 
rộng sản. 

Tháng 4 nàm 1930, Cao Hoài Nghĩa từ Thải Lan đến Hương cảng 
liliạn thấy sự hỗn dộn ấy, tìm đến Hồ Tùng Mậu, yêu cầu họ Hò phải 
Mgirồ-i sang Thải Lan bày tỏ cho Nguyễn Ải Quốc biết. 

(xem tiếp chú thích trang 254) 
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đề bế mạc. Đại biều «Dân Chủ Đảng)) (ì) ra về, các cán bộ c,s 
được mật lệnh & lại họp phiên riêng, đề nhận huấn lệnh đặc biệt trong 
việc đổi phó vái các phăn tử D C.Đ. các đảng phái quốc gia và các 
nhổm nhân dân tự động, đẽ ngầm nắm trọn chính quyền nhân dân 
về tay Đ.D.Ò.S.Đv 

Trẵn Đinh Long một cán bộ c.s. thâm niên có mặt ờ Hà Nội lúc 
ấy, tlm Đoàn Xuân Tín tức Lê Trọng Nghĩa, một trung ủy D.C.Đ, 
thành lập ngay.íí ủy ban dân tộc giải phóng », thành phần trcng ủy ban 
đa số là đảng viên D,C.Đ. Vắn đề cấp tốc đoạt chính quyền được di 
ra, một sổ bàn nên sách động quần chúng. Cuổi cùng giải pháp của 


(tiếp chủ thích trang 253 ) 

Thảng 8 nàm 1930, Nguyễn Ải Quốc đến Hương cẫng triệu tập dụi 
bieu cả 3 đẵng cộng sẵn ở Việt Nam sang họp ỏ* Hương cảng. Nhò- tftl 
khéo dàn xếp cua Nguyễn Ải Quốc, mà cả 3 đảng đã hợp nhất, lấy tòn 
chung là ạViệt Nam Cộng sản đẳng », lệ thuộc trực tiếp vỏ*i « Ả-Đông- 
bộ)). 

Tháng 2 năm 1931, sau khi về Thải Lan, Nguyễn Ải Quốc lại ra 
lệnh cho Tong bộ V.N.C.S.B phải đỗi lên lần nữa, vì lẽ đảng c.s. phS| 
lãnh đạo cẳ phong trào ở Cao Miên và Ai Lao. Tên đưọc đồi lại ((Bông 
Dưo*ng cộng sản đảng)). 

Sau những vụ bạo dộng 1930-1931, bị Pháp bắt và sát hại nhiều, 
khiến dân chủng căm thù và oán ghẻt cộng sản. Rút kinh nghiệm dau 
thưomg ấy, tháng 5 năm 1941, Nguyễn Ai Quốc triệu tập hội nghi cản 
bộ cao cấp đảng cộng sần tại Tsin-Tsi (Trung Hoa), nliin nhận rằng: 
những chủ trương bạo dộng khi trưởc là sai lầm, nay phải thay đôi 
chiến thuật theo chĩ thị của Đệ Tam Quốc Tế, .là từ này không đưọ*c 
dề lộ hình tích c.s. mà chỉ đưọc hoạt động vỏ’i bộ mặt (( Ải quốoKVỎ’1 
bộ ảo ((Quốc gia» và lấy danh nghĩa làm cảcli mạng giải phỏng dân 
tộc Việt Nam thoát ảcli dô hộ của đế quốc Pháp mà thôi. Nếu những 
hành động mà làm cho lộ mặt đảng c.s. đều bị coi như những hành 
dộng chống lại đảng, và sẽ bị xử theo tội ấy. 

(1) Dân chủ đảng do Dựorng Đức Hiền và Vũ Bình Hòe thành lập 
năm 1944. 
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Đoàn Xuân Tín là thuyết phục Khâm sai Phan Kế Toại và 
Phan Anh bộ trưỏmg bộ Thanh niên hiện có mặt tại Hà Nội được đa 
HÍ tán thành. Phan Kể Toại thl đã có con trai lĩ Phan Ke Bảo, mọt 
phần tử trpnghàng ngũ V.M. làm liên lạci còn Phan Anh thì đã có 
người ern là Phan Mỹ đảng viên Đ.D.C.S.Đ. làm liên lạc. 

Tắt cả sự kiện liên lạc và thuyết phục Phan Kế Toại, Trẵn Văn 
Lai..... chúng tôi đã trình'băy rõ ràng ở một chương trên. 

Sau 80 năm bị lệ thuộc, dân tộc Việt Nam chỉ thèm khát độc lập, 
vA không biết gì đến những khuynh hướng chính trị của phe này vỏí 
nhóm khác* Người dân Việt Nam nghĩ rằng; miễn là nước được độc 
lập, còn đảng nào phái nào lãnh đạo cuộc tranh đấu giành độc lập hay 
cằm chính quyền cũng vậy, cốt là « Nước Việt Nam của người Việt 
Nam 1 )> 

Mọt yếu tổ. khác, ngót hafc triệu đồng bào chết đổi vừa qua, là 


Thực hiện dúng theo kế hoạch mới này, ngày mồng; 8 thảng 9 năm 
1911, Nguyễn Ai Quổc tuyèn bố thành lập (( Việt Nam Độc lập Đồng Minh 
hội)) gọi tẩt là « Việt Minh)) là một tô chức hoàn toàn cộng sản, nhưng 
cái danh hiệu lại hoàn toàn cỏ vẻ ải quốc và đoàn kết cảc lằng 1Ỏ’P giai 
cỉípxẩ hội dề tranh dấu cho độc lập của quốc gia Việt Nam. Ngoài đảng 
(ì.s. còn có 2 đảng tham gia mặt trận V.M. là ((Dân chủ Đảng)) vả ((Đảng 
Mi hội)), (xem chươngIthiên II) 

Năm 1915, số ('lảng viên cộng sản chưa đầy 2.000 ngưò-i, cuối nàra 
10 Ỉ6 đã lên tỏ*i gằn 20.000 ngưòd. Đến đầu năm. 1960,;số đảngvièn c.s. đẩ 
Iftn tới 50.000 ngựời. Nguyễn Ái Quốc cho rằng đã đủ sức mạnh đề thay 
thố; bèn quyết định đưa đảng c.s. ra cỗng khai. Nhưng cảc cố vấn 
Trung cộng dưọc chỉ'thị của lãnh tụ Mao Trạch Đông dã không cho phẻp 
rn công khai, mà chỉ cho ra trả hình làm ((Bảng Lao dộng Việt Nam)), 
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chết đề đem linh hồn thức tĩnh ý chí những kẻ còn sổng phải phục thrt 
rửa hận cho toàn dân* Đó là hoàn cảnh tạo nên cuộc cách tnạng âm ỳ 
trong đàu óc mọi n£ười dân Việt, khác nào như một kho thuổc nồ, chl 
còn đọ*i người nào hoặc đoàn thề nào châm ngòi lửa là nồ bùng. Lí) 
thuốc súng dã có người châm, ngòi đã nồ, quăn chúng ùa chạy then 
Việt Minh cộng sản. 

Sáng ngày 19 tháng 8 năm 1945 vào hồi, 8 giờ hơn, đoàn cán bộ 
Việt Minh tất cả chưa tớỉ con số 30 người VỚI 17 khằu súng lục, tiến 
đến Nhà Hát Lớn Hà Nội. Mấy cán bệ lên đọc ngập'ngừng những IM 
hiệu triệu yếu ớt trước máy phóng thanh với rất đông quần chúng tay 
cẫm lá cờ giấy,lá cờ giẩy đỏ sao vàng từ 5 cửa ô tiến vào, hợp v6| 
số dân chúng Thủ Đô đã đứng đợi từ sớm. Đến hồi xo giờ bắt đỉu 
biến cuộc biều tình thành tuần hành thị uy tiến về phía Khâm Sfl| 
phủ. 

Khâm sai phủ lúc bấy giờ chỉ còn lại một mình bác sĩ Nguyễn Xuân 
Chữ và 50 binh sĩ Bảo An. Bác sĩ Chữ cho gọi lấy máy phát thanhi 
đề nói chuyện vó*i dân chúng một vài lò*iy thì được trả lòi các máy 
phát thanh đã cho V,M. mượn hẽt. 

Bất đắc dĩ phải thân ra tận hàng rào sắt, đứng trong nói ra v6'l 
dâtl bên ngoàỉ, dân chúng yên lặng nghe. Một lát sau, một thanh niỀn 
đẵ từng ra vào Khâm sai phủ nói chuyện với Phan Kế Toại nhiều ISn 
và cả với bác sĩ Chữ nữa, rút súng chĩa vào Bác sĩ Chữ. 

— « Trong đại sự phải gác bỏ tinh nghĩa riêng tây* tôi yêu cllu 
ông mở cửa. D 

— ((Thượng cấp các ông nhất định không chịu thay đồi ý định I 

—Vâng ! 

Chỉ tay vào khầu súng, Bác sĩ Chữ nói: 

— « Ông hà tất dùng thủ đoạn này í Tôi không sợ súng 1 Tôl 
buồn cho tương lai nưóx nhà ! 
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Bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ quay vào, ra lệnh cho Bảo An binh mở 
cửa í bởi ông nghĩ rằng : 

« Hạ lệnh' cho Bảo an binh bẳn vào đân chúng đề gỉải tán bỉều 
linh, liệu Bảo an bĩnh có tuân lệnh không ? Nểu Bảo an binh tuân 
lệnh, giải tán được cuộc bíều tinh hôm nay vổ*ỉ vài ba người dân bị 
lliương nhẹ, nặng, hoặc tử thương ; thl những ngày sau, lòng căm 
bờn của dân chúng được V.M.C.S. kích thích, tất sẽ đưa đển những 
CUỘC bạo động này, bạo động khác liên tiểp ; hỏi Bảo an binh có thề 
|I(V cho được khỏi rơi vào tay V.M.C s. không ? Mà chính cấp chỉ 
luiy Bảo an binh Hà nội đã theo V.M.C.S, rồi 1 

Sau khi bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ ra lệnh mỏ* cửa cho V.M.C.S* 
VÀO Khâm sai phủ, cán bộ V.M.C.S, liền tưỏ*c hết khí giới Bảo an 
binh, rối cho về trại* 

Tòa Thị Chính cũng như trại Bảo an Binh đều mỏ* rộng cửa ra 
mM V.M.C.S. vào. 

Và sau đó Bác sĩ Trằn Văn Lai cũng đưực mời tời Khâm sai phủ; 
uAn bộ V.M.C,S. mời hai Bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ, Trẳn Văn Lai 
H xe hơi đưa qua cẵu Long Biên tiến về một làng quê giam lỏng 
I’ỉ hai người vào một nơi, cứ thế hết làng này sang làng khác, mỗi 
Ung giam *lỏng vài tháng ; tất cả đến 5 tháng, nghĩa là sau ngày bâu 
nong quốc hội, V.M.C.S. mỏ*i đưa 2 bác sĩ vè gỉam ỏ* nha Công 
«n Hà Nội ít ngày rồi trả tự do. (ì) 

* 


ị I) Tài liệu trên trích trong cuốn Hồi Ký của Bảc sĩ Nguyễn Xuân Chữ, 
1 'lurn ấn hành* 
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VIỆT NAM QUỐC DẪN BẢNG 
MUÔN NĂM! 


Cưỏ-p được chính quyến ỏ- Thủ đô Bẳc Việt, phong trào lan khAp 
các tĩnh. Việt Minh địa phương tự động nồi lên, không gặp một sứo 
phản ứng nào ! Lính Bảo an chạy đài, quan lại đàu hàng, một số bị 
bắt, bị giết chết. Duy cổ 3 tĩnh: Hà Giang bị V.N.Q.D.Đ. chiếm đống 
ngay từ sau ngày Nhật Bản đầu hàng Đồng Minh. Thứ đến tỉnh Vĩnh 
Yên, V.N.Q.D.Đ, cũng đánh chiếm một vài ngày sau khi V.M.C.S, 
cưó*p chính quyền ỏ* Thủ Đô. Thứ 3 là tỉnh Hằ Đông. 

Ngày 17 tháng 8 năm 1945, trong khi các công chức tĩnh Hà Đông 
đương tập thề dục tại sân vận động Thành phố, cán bộ V.M.C.S, len 
lỏi đển hô hào biều tinh ủng hộ V.M.C.S,; nhưng bị giám đổc Bảo an 
Binh là Quản Dưỡng ngăn chặn kịp thời. Nên cuộc vận động của 
V.M.C.S. không thành. 

Sang ngày 18 Quản Dưỡng cho mồ bò thết tỉệc các binh si thuộc 
dưói quyền, rồi ra lệnh thiết quân luật, niêm yết cáo thị trưổ*c trại 
Bảo an Binh, bổ trí canh phòng cằn mật. 

Ngày 19, Việt Minh c.s. đã đoạt được chính'quyền ỏ* Hà Nộl» 
Kim Giang, một cán bộ V.M.C.S. dẫn một số đông đồng chí đến tỉnh 
Hà Đong, uy hiếp Tồng Đốc Hồ Đắc Điềm thành lập ủy ban cách 
mạng do Kim Giang làm chũ tịch. Hồ Đắc Điềm rút lui, lãnh công 
tác xã hội: đốc thúc việc hộ đê. 

Hà Đông bị vỡ đê, nưó*c tràn ngập vào thành phố. Kim Giang 
phái cán bộ vận động quằn chúng kéo đến trại Bảo an Binh, xô nhon 
tiến vào, không thèm đếm xỉa đến Quản Dưỡng. Quản Dưỡng ra lệnh 
bắn. Kết cục dân chúng bị thương bị chết hàng mấy chục ngườỉ, Hổ 
còn lại đều bị bắt giam trong trại Bảo an Binh. Cho mãi đến buồi chiỉu 
ngày hôm sau mỏ*i được thả ra. 

Sang ngày 21, Quản Dưỡng được tin V.M.C.S. đã đoạt đưọ*c 
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I'lllnh quyền ờ nhiều tỉnh. Quản Dưỡng đã lâm vào cô thế, tiềp tế khí 
Ịllò 1 ! cũng như lứơng thực đều không trông cậy vào nơi đâu 1 Không 
lltỉ nào chổng giữ một cách lâu đài được I ông bèn lặng lẽ lén rút 
Itll trốn một chiếc xe hơi của quân đội Nhật Bản định ròi khỏi tĩnh 
IU Đông. Không may bị V.M C.S. chặn lại bắt đưọrc đem tổng gỉam. 

Gách hai tuần sau, đem ra xử trưửc Tòa án nhân đân theo kiều 
VệM c.s. Quản Duỡng bị kết án tử hình, và bản án ấỵ được thi 
hằnh ngay buồi sáng ngày hôm sau tại sân trại Bảo an binh. 

Trư6c khi trút linh hồn, Quản Dưỡng đã hô to J 

- «VIỆT NAM MUÔN NĂM ỉ VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG 
MUÔN NĂM I »> 


© 


KHỦNG BỔ, GIAM CẰM và thủ tiêu 


Tin tức được loan truyền rất mau Ịẹ : «Cộng Sản Việt Nam đẵ đoạt 
dược chính quyền)/. Tờ báo Tin Mó*i được xung .công tức khắc đùng 
|Am guồng máy tuyên truyền ăm ỹ cho Mặt trận Việt Minh, 

Chính quyền địa phương V.M. tự động vu cho người này là Việt 
ậlan, kẻ kỉa là phản động, ác bá, cường hào, bẳt giam và thủ tiêu 
llhông biết bao nhiêu mà kề 1 Mà ủy ban hành chính địa phương lúc 
bíy giò* hău hét là những phẵn tử bất hảo nồi lên, vl tư thù cũng 
gán ngay cho tội là phản động, là cường hào ác bá I tịch thu tài sản v.v 

Tại Hà Nội, ngay buồi tỗỉ ngày 19 tháng 8, cán bộ cộng sản kéo 
dỂn vây số nhà23 phổ Cửa Nam, trụ sỏ' của V.N.Q.D.Đ. bẳt 8 người; 
(rong sổ cớ Phạm Văn Hè, Nguyễn Đăng Đóa, Nguyễn Phi Bằng và 
Nguyễn Văn Tọ là những uỷ viên trong ban chấp hành Tồng bộ nằm 
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trong vòng bí mật của V.N.Q.D.Đ. Cho mãi tời sáng ngày hôm NHU, 
Nguyền Văn Chấn đến can thiệp vó*i Khuất Duy Tién ; các người trôn 
mới được thả ra. Các lãnh tụ cũng như một sổ cán bộ, những ngirM 
mà Cộng Sản biết rõ tông tích đều lẫn tránh hết* 

Đề khủng bổ tinh thần các đảng phái cách mạng quốc gia. Sin 
II ngày cướp được chính quyền, V.M c.s. ra lệnh cho công an Mi 
cóc Nguyễn The Nghiệp và vợ chồng Nguyễn Ngọc Sơn, 

Nguyễn Thế Nghiệp và Nguyễn Ngọc Sơn, V.M.C.S. đưa 1 ỔM 
giam tại đình làng Đông Ngạc tức làng Vẽ, rồi cách ít ngày sau, đem 
thú tiêu vào buồi 3Ó*m tháng 9 năm 1945 tại ghềnh sông làng Chim 
tức là làng Thụy Phương, cách Hà Nội độ 10 cây số, Còn vợ Nguyệli 
Ngọc Sơn, Lễ Thị Thăng, thl đưa đi giam tại Thái Nguyên. Đào Chu 
Khải cũng bị V.M.C,S. bắt trên căn lẵu tại một ngôi nhà ỏ* phổ 
Rolĩandes Hà Nội, đưa lên Tứ Tồng hành hạ và đánh đập rất tAn 
nhẫn, rồi thủ tiêu ở đẩy. 

Vẽ phía biên giới Việt Hoa, Hồ Chí Minh ra lệnh cho đàn em củí 
ông, những phẫn tử cộng sản trung thành với chủ nghĩa chăng lưới 
sắt suổt một khoảng đường dài biên giởi, do Dương Hoài Nam, BAI 
Ngọc Thanh v.v. chỉ huy, bẳt hết những anh em Ị cách mạng, những 
đồng chí của họ Hồ trong tồ chức V.N.C.M.Đ.M.H. từ Côn Minh, 
Quảng Châu, Liễu Châu... trở về nước. 

Người nào chịu theo, tức là đằu hàng cộng sản thl được đưa v> 
Hà Nội tùy tài xử dụng, như Bùi Vãn Hạch, Trần Ngọc Tuân, TrSh 
Đửc Chinh và hàng trăm thanh niên cán bộ V.N.Q.D.Đ. và V.N.P.Q, 
Đ.M H> Người nào không chịu theo, tức thời Cộng Sản dùng áp lựi' 
quân sự dẫn vào trong rừng thẳm thủ tiêu. 


(1) Nguyễn Thế Nghiệp nguyên quán tại làng Đồng Tu, huyện DuyAn 
Hà, tĩnh Thải Binh. Là con cụ Nguyễn Thế Quảng Chảnh quản trong quAii 
đội Viễn chinh Pháp. (xem tiếp chú thích 261) 
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Bị dồn vào thể cộng sản, Trăn Ngọc Tuân một cán bộ cao cấp 
ViN.Q.D.Đ, đồi tên là Trằn Xuân Sinh được Tồng bộ Việt Minh cử 
llm Chủ bút tờ báó ccCứu Quổc )) đề chuyên môn tuyên truyền bôi 

Sọ V.N.Q.D.Đ. 

Bùi Văn Hạch cũng là một cán bộ cao cấp V.N.Q.D.Đ, đồi tên 
II Bùi Đức Minh, Tồng bộ V.M. cử làm Tồng Giám đốc Cống An 
Ki Nội* đề tra khảo các Đảng viên V.N.Q.D.Đ. mà mới cách ít ngày 
lliróx, những người ấy đeu là đồng chí với Bùi Văn Hạch. 

Hàng trăm thanh nỉên cán bộ, đảng viên, một sổ được Tồng bộ 
V.M cử làm huấn luyện viên các trường quân sự, Công binh xưởng V. v # 


* 


(tiếp Iheo chủ llĩich 260 ) 

Nguyễn Thế Nghiệp là ngưò’i rất thông minh gan dạ, 18 túối đã thi 
đíp lôm, đưọc bố vào ngạch Thư kỷ Tòa Sứ năm 20 tuỗi rời bỏ 
1‘luVc vị, cùng mấy'bạn trẻ: Lê Văn Phúc, Iioàng Văn Tùng trốn sang 
Trung Hoa, tỏi Mỏng Cảy bị mật thảm bát lai giam rồi dưa ra tòa kết 
ị\\ mỗi ngưò’i 6 thảng tù treo. 

Cuối năm 1927, là sảng lặp viên V.N.Q.D.B. Năm 1929 bị mật thảm 
Mt, khi ấy giữ nhiệm vụ Chủ tịch ủy ban Hành pháp Trung ương. 

Ngày mồng 2 thảng 7 năm 1929, Hội đồng dề hình kết ản 10 năm cấm 
e(5 lưu đầy. Đầu thảng 8. 1929 trong giò’ phút phảt vãng, Nguyễn Thể 
Ityliiộp được Brides thả ra ấề di cộng tác bắt Nguyễn Thải Học và Nguyễn 
Khúc Nhu. Trải lại, sau khi nắm đưcrc giấy tò’và tiền bạc, Nguyễn Thế 
Nghiệp di thẳng lèn Lao Kai nhò’ một đồng chi là Nguyễn Kim Ngữ 
HliMg thẳng Vân Nam (Trung Hoa) to chức kiều bào tại dấy thành lập 
i Hui ngoại bộ V.N.Q.D.B.)) 

Năm 1934, Nguyễn Thế Nghiệp bị cảnh sát Pháp bắt ở tô giỏi Thưcrng 

llỉỉ. 

Năm 1936, Mặt trận Bình dân Pháp lên nắm chính quyền. Nguyễn Thế 
Nghiệp được trả Lự do, trở về nưó’C lại bắt đầu hoạt dộng. 
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VIỆT nau quốc dấn DẢNI! 


CHỂ ĐỘ QUÂN CHỦ CÁỌ CHUNG 

Ngày 21 thảng 8 nãm 1945 cán bộ Cộng sản Việt Nam thúc dỉly 
một sổ sinh viên Đại học cùng một số trí thức, chính trị xu thòi iV 
Hà nội triệu tập một cuộc họp tại trú khu sinh viên đại học, thảo kỉín 
nghị gửi vào Huế, yêu cầu Hoàng đế Bảo Đại vl quốc gia dân tộc mi 
thoái vị; tiếp theo lại một số điện văn từ Hà nội đánh vào Huẽ thík 
giục nhà vua* 

Tại Kinh đô Huế, từ ngày 20 tháng 8, đẵ thấy một sổ thanh niên 
đi căng biều ngữ và dán bích chương cùng đường, hô hào dân chúnd 
biều tình đề lập ủy ban cách mạng. Trước hành động như vậy, MìA 
Triều dinh chẳng có một phản ứng nào I 

Triều đinh Huế chỉ còn trơ lại có Hoàng đế Bảo Đại. Từ Tliủ 
tưdrng đến Bộ trưởng đã rút lui mỗi người đi mỗi nơi; bỏi c.s. cho 
kẻ phao đòn đến tai các vị Bộ trưởng, là c.s* được các quốc glii 
Đong Minh ủng hộ, có đủ tâu baỵ, xe tăng, thiết giáp và súng đ^n 
rất nhiều; dầu Triẽu đình có chổng lại cũng bằng vô ích ! Hơn nữtt, 
Triều dinh là do quân đội Nhật Bản tạo nên, mà Nhật Bản lúc cìy 
là kẻ thù của Đồng Minh. 

Giữa khi ấy, vị Tư lệnh quân đội Nhật Bản ở Huế vào yết kiÍM 
Hoàng đế Bảo Đại, tự hiến giúp Nhà Vua quét sạch c.s. một cách 
mau lẹ không khó khăn gì, vì lực lương c.s. ngay ỏ' Thủ đô Hà nội 
cũng chẳng có gì là đáng kề I huống hồ là ở các tỉnh lẻ! Và nhất ỉh (V 
Trung và Nam Việt lúc đó vẫn còn hoàn toàn thuộc ảnh hư&Dg NhA 
Vua* 


Bởi ngồi trong điện ngọc lầu vàng, vua Bảo Đại chẳng hiều tlnll 
thế xã hội ra sao 1 Hơn nữa, Triều thần thl đã bỏ đi hết, không còn 
biết hỏi ý kiến ai 1 Vổ*i thẽ cô lập, Nhà Vua không chấp thuận dỉ 
nghị của Tư lệnh Nhật Bản, đề tránh một cuộc nội chiến, đi týl 
huynh đệ tương tàn. 
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Ngày 22 tháng 8, Nhà Vua đánh điện tín mời đại biều Cộng Sản 
V.N. vào Huế đề thành lập Nộị các, thay thẽ cho nội các Trân Trọng 
Kim. c.s. phúc đáp từ chối. Cũng ngày hôm ấy, nhiều thanh niên đã 
kéo đến chiếm giữ các cống sỏ* tại Thằn Kinh, mà không gặp một sức 
phản ứng nào ĩ 

Ngày 24 tháng 8, Hoàng Đế Bảo Đại chuằn y lời yêu cău của 
ủy ban cách mạng Hà nội: vui lòng thoái vị xuống làm công dân một 
nưòx độc lập, 

Điềm chẳng lành mà cò* « Quẻ Ly )> đẩ báo hiệu (nếu tin là có) 
đến đây đã thấy chứng thực. 3 vạch, hai liền (Ky^ một đứt (Ngẫu) 
là hlnh quẻ Ly trong Kinh Dịch: « nhất âm lệ ư nhị dưo*ng chi gian» 
Hlnh Quẻ Ly gỉổng chữ vương khác là ỏ* chữ Vương có nét sồ, ở 
quẻ Ly nét sồ lại trống không (vua không xương sống) lấy gl mà 
chổng đỡ cho nền quân chủ! Không những quốc dân đã xa Triều 
dinh, cả đến các nơi chính quyền, khắp các chính giới, các ngành 
chuyên môn thuộc Triều Đinh, lại ngaỳ TỊuân đội của Triều Đinh, 
không nơi nào thấy một cột nhỏ có thề dựng được 1 

Ngày 25 tháng 8, tại Ngọ môn đài Kinh đô Huế, vị Hoàng Đế 
cuổi cùng Triều Nguyễn đã ban chiếu thoái vị, và trịnh trọng trao 
quốc ấn cùng bảo kiếm, biều hiệu ngai vàng cho đại biều ủy ban 
cách mạng là Trần Huy Liệu và Cù Huy Cận ; rồi tiểp nhận huy hiệu 
«Người công dân thứ nhất của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa)), 
và lấy tên là ((Còng dân Vĩnh Thụy». 

Ngày 29 tháng 8, trong một bản Tuyên ngôn gửi các quốc gia 
trên thế giới, Vua Bảo Đại tuyẽn bố : « Tôi đã thoái vị và hân hạnh 
đưực làm mệt công dân của một quổc gia độc lập». Và dưới đây là 
nguyên vãn bài chiểu thoái vị: 

Ngày 25 tháng 8 năm 1945 

« Hạnh phúc của dân Vỉệt Nam » 

«ĐỘC lập của nưóx Việt Nam » 
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VIỆT NAM QDỐG dan ĐẢNH 


Muổn đạt mục đích ấy, Trẫm đã tuyên bố sẵn sàng hy sinh tái 
cả mọi phương diện; và cũng vl mục đích ấy, nên Trẫm muốn sự hy 
sỉnh của Trẫm phải bồ ích cho Tồ quổc. 

Xét thấy điều bồ ích nhất cho Tồ quổc lúc này là sự đoàn kM 
toàn thề quốc dân* Trẫm đẵ tuyên bỗ ngày 22 tháng 8 vừa rồi rằnỊi: 

Trong giò* phút nghiêm trọng này đoàn kết là sống 1 mà chia rẽ u 
chết I 

Nay thấy nhỉệt vọng dân chủ của quốc dân Bắc bộ lên cao quí, 
nếu Trẫm cứ ngồi yên mà đợi Quốc hộỉ thì không thề nào tránh khỏi 
nạn Nam, Bắc phân tranh, đã thống khô cho quổc dân, lại có cơ hộl 
thuận tiện cho người ngoài lợi dung. 

Cho nên mặc dầu Trẫm hết sức đau đóm nghĩ tỏù công lao Liệt 
Thánh vào sinh ra tử trong gần 400 năm, đề mở mang giang sơn <Jít 
nước từ Thuận Hóa đến Hà Tiên. 

Mặc dẳu Trẫm hết sức bùi ngùi cho nỗi làm vua 20 năm, mói gln 
gũi quổc dân được mấy tháng, chưa làm được điẽu gì có ích lợi cho 
quốc dân như lòng Trẫm muổn. 

Trẫm cũng quả quyết thoái vị đè nhường quyền điều khiền quốo 
dân lại cho một chính phủ Cộng hòa. 

Trong khi trao quyền cho Chính phủ mới, Trẫm chì có mong ưỏ^ 
3 điều sau này ỉ 

1. — Đối với Tôn Miếu và lăng tằm của Liệt Thánh, Chính phủ 
mởi xử trí thế nào cho có sự thề. 

2. — Đỗi vỏ*i các đảng phái đã từng phấn đấu cho nền độc Hp 
quổc gỉa, nhưng không đi sát phong trào dân chúng, Trẫm mong 
Chính phủ sẽ lấy sự ôn hòa xử trí, đề những phằn tử ấy cũng có thí 
dự vào sự kiến thiết quốc gia, và tỏ rằng Chính phủ Dân chủ Cộng 
hòa nựỏ*c ta đã xây đẳp trên sự đoàn kết của toàn thề quốc dân. 
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3.— Đổi vóù quốc dân, Trẫm khuyên hết tất cả các giai cấp, các 
(Uiig phái cho tới các người hoàng tộc cũng vậy, đều hợp nhất mà 
Irlột dề ủng ỊịỘ Chính Phủ Dân chủ, giữ vững nền độc lập của nưó*c, 
ilỉứ dừng vl lòng quyến luyến Trẫm sau 20 năm ngai vàng bệ ngọc, đã 
lilỂtbao ngậm đắng nuốt cay ! 

Từ nay Trẫm lắy làm vui, được làm dân tự do của một nưửc độc 
lập, chứ Trẫm nhất quyết không đề cho ai lợi dụng danh nghĩa của 
Trílm hay của Hoàng gia mà lung lạc qụốc dân nữa I 

VIỆT NAM ĐỘC LẬP MUÔN NĂM 1 
DÂN CHỦ CỘNG HÒA MUỠN MẰM 1 
Khâm thử 

Phụng Ngự ký : BẢO ĐẠI 

CHÍNH PHÚ LÂM THỜI. 

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 

Chế độ Quân chủ đã chỉnh thức tuyên bổ cảo chung. Các Đảr g, 
phái cách mạng dân tộc, sau khi nghe ngóng cũng không hề có một 
phin ứng chổng đổi nào ! Các ông lãnh tụ ấy đã mạnh ai người nấy 
lỉhọy trổn lánh hết. 

Ngày 28 tháng 8, ông Hố Chí Minh cùng mấy yểu nhân Cộng 
ậ\w mói từ Tân trào bí mật trỏ 1 về Hà Nội, lén đẽn ỏ* nhà Trịnh Văn 
llỉnh ỏ* phổ Hàng Đào* 

Ngày 29 tháng 8 ông Hồ Chí Minh thành lập chính phủ Lâm 

m. (1). 


(I) Chủ tịch kiêm ngoại giao : Hồ Chí Minh 
Phó chủ tịch kiêm tuyôn tuyền : Trần Huy Liệu 
Nội vụ : VÕ Nguyên Giáp 

(xem liếp chủ thích ỉrang 266) 
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VIỆT NAM QUỐC DẢN DẢHtt 


Ngày mồng 2 thắng 9, tại vườn hoa Ba Đỉnh,thiết lập bàn thò' Th 
quổc. Cờ đỏ sao vàng rợp tròi I Dân chúng đển tham dự có tờỉ míy 
trăm ngàn người 1 

Đúng 15 giờ, một ông già cao mảnh khảnh từ từ bưỏ-c lên khán d&lt 
Trẫn Huy Liệu (2) trịnh trọng giỏ*i thiệu vó*i đồng bào đến dự lễ aĐộệ 
Lập» là cụ Hồ Chí Minh chủ tịch Chính phủ Lâm thời của nước Vlệl 
Nam Dân Chủ Cộng Hòa. 

Giỏ-l cách mạng Việt Nạm chỉ biết Nguyễn Ấi Quốc là ông trùm 
cộng sản, chứ chưa hề đươc nghe tên Hồ Chí Minh là một nhân vệt 
cách mạng Việt nam bao giò'! ngay cả những ông trong tồ chứ* 
V.NC.M.Đ.M.H. hàng ngày các ông ấy ăn chung ơ đụng với ông Hft 
Chí Minh; nhưng người ta rất thơ ngây không biẽt chính Hồ Chl 
Minh là òng Nguyễn Ái Quốc đấy 1 Cho nên dân chúng còn làm sao mA 
biết đuợc ông Hố Chí Minh là ai ? 

Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lẠpi 
tuyên bo nưỏx Việt Nam hoàn toàn tự chủ; đoạn giơ cao tay phầl 
thệ: 


Quốc Phòng 
Tài Chinh 
Kinh Te 
Lao dộng 
Thanli niên 
Giáo dục 
Tư pháp 

Giao thông, Công Chánh 
Y tế, vệ sinh 
Xa hội * 

Bộ trưởng không gìữ bộ nào 


ựiẽp chủ thịch trang VƠ/lỊ 

Chu Vàn Tấn 

Phạm Văn Đồng 

Nguyễn Mạnh Hà 

Lê Vàn Hiến 

Dương Bức Hiên 

Vũ Bình Hòe 

Vũ Trọng Khánh 

Đào Trọng Kim 

Phạm Ngọc Thạch 

Nguyễn Văn Tồ 

Cù Huy Cận, Nguyễn Văn Xuủn, 


(2) Trần Huy Liệu và Nguyễn Vàn Xuân là 2 tèn phản bội V.N.Q.D.IỊ 
chạy theo liếm gỏt cộng sản. 
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— «Thề không đieu đlnb vói pháp 1 

— ct Thề chết chứ không chịu nô lệ 1 

— « Thề không đi lính cho Pháp I 

— (í Thề không đưa đường cho Pháp 1 

— « Thề không tiếp tế cho Pháp !. 

Làn sóng người dự lễ giơ thẳng cánh tay hò hét vang dội (C XIN 
THÈ ». 

Tới ngày 20 tháng chín, Chủ tịch Hồ Chí Minh (ì) ra sắc lệnh 
cử công dân Vĩnh Thụy làm cố vấn tối cao cho Chính phủ. Vĩnh Thụy 
da đóng vai trò chíhh trị ấy một các hết sức lơ đãng. 

(1) Là con thứ 3 cụ phổ bảng Nguyễn Sinh Huy tửc Nguyên Tất sác, quán 
lùng Kim Liên, huyện Nam Đàn, lỉnh Nghệ An. 

Ra chào đò*i vào ngày 19-5-1890 được đặt tên là Nguyễn Sinh Cổng. Đến 
lu oi đi học đưọ’c đỗi là Nguyễn Tất Thành. 

Sau khi thôi học trường Quốc Học Huế, Thành vào Sàigòn làm tùy phải 
cho hãng Denis Frères, hãng xuál nhập cảng và đại lý thương thuyền. 

Năm 1911, xuống làm bồi tầu l.atouche Tréville lấy lèn là bòi pỏn (Boy 
Paul) được qua Mỹ, Anh, Đức, rồ ỉ trỏ* lại ở luôn Ra Lê (Paris)bên cạnh 
các cụ Phan Chu Trinh, Phan Ván Trưòng. 

Nàm 1918, sau ngày đại chiến thứ nhất kết liễu, cụ Phan Chu Trinh đoi 
tốn cho Nguyễn Ải Quốc đề ký vào bản <( Nguyện Vọng » gửi cho hội 
Quốc Liên. 

Nàm 1923, Nguyễn Ải Quốc sang Nga. Năm 1925 dưcrc cử làm Bí thư 
cho phái đoàn Borodine sang Quảng Đông, dồi tên là Lý Thụy. 

Năm 1927,.sau khi phái đoàn Borodine trở về Moscou, Lỷ Thụy sang 
|)ức, rồi trỏ* về hoạt động cho cộng sẵn ỏ* Xiêm (Thải Lan), Miến Điện, 
doi tòn là Mai Pín Thầu, nghĩa là ((Lão thủ : một tay già. » 

Lại trở về hoạt động cộng sản trèn lãnh tliố Trung Hoa. Năm 1912, 
Nguyễn Ải Quốc trở về Việt Nam, thấy dộng cho cản bộ phao tin là Nguyễn 
Ài Quốc đã chết đe đánh lạc liưcrng của thực dân Pháp, rồi trộ* sang Trung 
lioa no*i giáp giỏ’i tĩnh Cao Bằng thì bị quân đội Trung Hoa bắt đưọ*c, 
Nguyễn Ải Quốc khai tên là IIỒ Chí Minh. Rồi bị giải về Liễu Châu, 
Trương Phát Khuê ra lệnh giam vào ((hang đả. » 

Theo tà' liệu của một lao cán bộ cộng sản là ông Ng.-V. B. thì cái tên 
llỉ) Chí Minh, nguyên là tòn của cụ Hồ Học Lãm là con của cố Lụa ỏ* làng 
Quỳnh Đôi huyện Quỳnh Lưu, tĩnh Nghệ An, xuất ngoại vào thò*i Hông 
|)u, ỏ’ Tầu lấy tên là IIỒ Chí Minh, và lạ thế vào năm 1912 tại Nam Ninh. 
Nguyễn Ải Quốc có tất cả 16 tên. 
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ông Hồ Chí Minh thành lập Chính phủ công khai ra bản tuyên 
cáo và ra mắt đân chúng, Các báo chí Quảng Tây đSu đãng tải tin ấy. 
Tư lệnh Trương Phát Khuê, một vị tưómg quyết liệt chống cộng rắt 
lấy làm công phẫn bởi mục đích của ông là sau khi Nhật Bản đẫu hàng 
Đồng Minh, thì Đồng Minh sẽ giúp đỡ cho V.N. C.M.Đ.M.H. đứng 
lốn lập chính phủ ; chứ không ủng hộ cho một đoàn thề riêng rẽ nào I 
Nay ông Hồ Chí Minh đã phản bội V.N.C.M Đ.M.H, ra lập Chính 
phủ hoàn toàn cộng sản, là một điều trái với ý định của Chính phủ 
Tưỏrng Giới Thạch, - 

Tư lệnh Trương Phát Khuê liền phái Tiêu Văn đại điện cho Độ 
Tứ Chiến khu sang Việt Nam đề tìm cách hỗ trọ* cho V.N.C.M.Đ,M,H 
thành lập chính phủ, đồng thời phái 4 đại đội, đêu là chiến sĩ trong tồ 
chức V.N.C.M.Đ.M.H. trọ* lực quân sự cho Tiêu Văn. 

— Đại,đội I đo Đặng Văn Ý chĩ huy từ đường Bảo L§c tiến vào 
Bắc Việt. 

— Đại đội II đo Bồ Xuân Luật chĩ huy từ đường Bắc Sơn tiến 
vào Bẳc Việt. 

— Đại đội III do Lẽ Tùng Sơn (ì) chỉ huy. 

— Đại đội IV do Vũ Kỉm Thành chl huy tiến về phía Đông Hưng 
Móng Cái. 

Về tói Hà nội, Tiêu Văn bị đấm mõm bằng Vàng, trích trong 
«Tuân lễ Vàng». Vũ Kim Thành đổng quân lại Móng Cái; còn 3 vị chl 
huy ông Hồ Chí Minh mời dự một bữa tiệc, cho phục binh uy hiếp, 
Đặng Văn Ý tự sát, hai vị còn lại đâu hàng, Bố Xuân Luật được cử 
giữ chức bộ trương không giữ bộ nào trong Chính phủ Ho Chi 
Minh. 

VI sự phản bội này, Bố Xuln Luật bị các đoag chí ra lệnh giít 
nhưng đã trốn thoát được. 


(1) Lê Tùng Sơn sau là Bại sứ của Chính phủ Hànội tại Rangooil 
(Diến Điện). 
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PHONG TRÀO VIỆT MINH 

XUẤT HIỆN TẠI NAM VIỆT 

• • • 

Tại Sàỉ Gòn mãỉ đẽn đêm 24 tháng 8, Thanh niên Tiền phong (1) 
công khai đi các ngả tư thành phổ kéo cờ mầu đỏ ngôi sao vàng lên 
cAc cột cờ. Các công chửc giữ địa vị quan trọng tại các công sở đã 
ngã theo V.M.: và ngay đêm hôm đó V.M. cử đại biều đẽn yêu cằu 
quyền Khâm sai Hồ Văn Ngà từ chức. Họ Hồ vui lòng giao ngay 
Khâm sai phủ (đinh Gia Long) cho V.M. vl ông đã được tin Hoàng 
Đế Bảo Đại đã ban chiễu thoái vị, mà Khâm sai Nguyễn Văn Sâm (2) 
chưa về tỏ*i Sài Gòn. 

Sáng ngày 25 tháng 8, các cán bộ của Thanh niên Tiền Phong đã 
huy động một sổ ló*n dân chúng quy tụ tại Thị sảnh Sài Gòn, đề dự 
lẽ ra mắt của « Lâm ủy hành chính Nam bộ)) do Trằn Văn Giầu làm 
chủ tịch. 

«Mặt trận Việt Minh» chính thức ra đời ở Nam Bộ, khằu hiệu 
đầu tiên là kêu gọi các đoàn thề quỗc gia ((Đại đoàn kêt)> 

Cũng như Hà Nội, ngày mồng 2 tháng 9, Lâm ủy Hành chính 
cũng tồ chức một cuộc biều tỉnh ỏ* sau Nhà thò 1 2 Đức Bà Sài Gòn. Dân 
chúng đứng đợi từ hoi 15 giờ đễn 16 giờ rưõd, nhưng vẫn không được 
nghe lời tuyên bố ((Độc lập » của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua luồng 


(1) TÔ chức Thanh niên Tiền phong do Bảc sĩ Phạm Ngọc Thạch 
líini thủ lănh. Trưỏ’C kia đã gia nhập ((Mặt trận Quốc gia Thống nhất)), 
lỉlii hay tin Hoàng Đế Bảo Đại thoái vị, liền trở cò* tuyên bố ly khai, đễ 
giỉi nhập ((Mặt trận Việt Minh)), và đỗi tên là ((Thanh niên cửu qụốcj». 

(2) Nguỳễn vần Sâm, một nhân sĩ Miền Nam đã từng bị Pháp bắt 
di an tri ở một tĩnh xa, đưọ*c Chính phủ Trần Trọng Kim cử làm Khâm 
Nni Nam Việt. Trên dưò*ng từ Huế trỏ’ về Sài Gòn nhận chửc, Nguyễn Văn 
Níun bị V.M. chặn bắt lại ở Quảng Ngãi. 
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sóng điện theo như lời tuyên bổ của ban tồ chức, mà phút chốc chl 

nghe thấy mẫy tiếng súng nồ từ trong các nhà Pháp kiều ỏ* phía gốc 
đường bắn ra, làm cho vài thanh niên bị thiệt mạng và một số bị 
thương* 

Lập tức Thanh niên Tiền Phong xông lên các nhà Pháp kiều bẳt 
mấy người bị tinh nghi, đem đi định giết chết; nhưng nhờ sự can 
thiệp của nhân viên trong ban tồ chức nên họ chỉ đánh đập / ròi đưn 
đi giam tại sơ Công An* 

* 



CHưCTNG VI 


QUẨN-ĐỘI ĐÒNG-MINH TIẾN VÀO 
ĐÔNG-DƯƠNG 

PHÁP THEO CHÂN QUÂN BỘI ANH, Ẩn 
TÁI CHIẾM NAM VIỆT, CAM BổT, AI LAO 

Ụ” bẳt mấy Pháp kiều đưa đi giam. Qua ngày hôm sau có sự can 
lliiộp của bộ chỉ huy quân đội Đồng Minh sang giải giời quân đội Nhật 
ll.ln. Trân Văn Giầu bắt buộc phải thả mấy người Pháp ra* Việc này 
Iàiu cho Giău mẩt mặt. Giẵu phải cho ra một thông cáo ngụy biện rằng : 

« Chúng ta thả đám Pháp kiều là đề tỏ cho Đồng Minh thấy rõ 
itinh hiếu hòa của chúng ta.4.» 

Những tin tức bất lợi cứ càng ngày càng tiểp tục lan ra trong 
lihAn dân, Đến ngày mồng 4 tháng 9* nhận thấy có triệu chứng nguy 
llliAn, V.M. mời triệu tập một phiên khoáng đại hội nghị tại phòng 
Khánh tiết Tòa Thị sảnh Sài gòn, mời đại biều các đảng phái quốc 
gln tham dự cải tồ hành chánh Nam Bộ, đồi Lâm ủy hành chánh ra 
* ủy ban nhân dân ». 

Cách ít ngày sau lại đồi ra «Uỷ ban hành chánh Nam í)ộ », Trằn 
Vữn Giẵu lùi xuống làm uỷ viên quân sự, luật sư Phạm Vãn Bạch 
dược làm chủ tịch uỷ ban, Phạm Ngọc Thạch vẫn giữ chức ngoại giao 
như cũ. 
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Ngày mồng 6 tháng 9, một sổ tù binh Pháp được thả ra, các cu 
sỗ* Ba Son, kho đạn và thương khầu Sài-Gòn được quân đội Nhật Bhi 
trao trả lại cho Pháp, 

Ngày mồng 10 tháng 9, trong một cuộc hội báo, Đại tá Cécllh 
tuyên bố: — ((Chúng tôi phải lập lại trật tự đề thiết lập một chítili 
phủ đúng vổ*i bản tuyên ngôn ngày 24 tháng 3 của Đại tưómg De Gaullcn, 

Phản ứng lại, lực lượng của « Mặt trận Liên Minh )) tồ chức cAt' 
cuộc phá hoại phi trường, thương khằu, tồng dinh công, bãi thị và bỉl 
cóc kiều dằn Pháp cùng những người Việt có tiếng thân Pháp. 

Ngày 20 tháng 9, Đại tướng Gracey ra bản thông cáo sổ ì: «Đijl 
Tưómg có trách nhiệm khôi phục lại trật tự.*. » Đồng thời ra lệnh 
cấm báo chí Việt ngữ xuất bản, cấm người Việt võ trang. 

Ngày 21 tháng 9, ra lệnh thiết quân luật, kẻ nào phá hoại sẽ b| 
nghiêm trị. 

Ngày 22 tháng 9, quân đội Anh đến dóng giữ khám lổm Sài-Gòn 
và thả hết những binh sĩ nhầy dù Pháp bị Nhật bắt giam hồi trưỏ*c, 

Ngày 23 tháng 9, vào khoảng 4,5 giờ sáng, Pháp quận bất thinh 
lình kéo đến chiếm đổng các sỏ* Công an, Cảnh sát trung ương, kho 
bạc, rồi thừa đà thắng, chiếm luôn Tòa Thị Sảnh (trụ sỉy của uỷ ban 
hành chánh Nam bộ). Trỏ* tay không kịp các yẽu nhân V.M. chạy vào 
Chợ Đệm. Dân chúng đẫtản cư từ máy ngày trưóx, nay lại tỉếptục 
tản cư thêm. Thành phổ Sài-Gòn lại trỏ* vào tay quân đội Pháp kiềm 
soát. 

Đề trả miếng, ngày 24 tháng 9, một sổ Pháp kiều bị bẵt cóc, bị 
giết chết, phòng phát đỉện bị giật min, Cédile liền cho áp dụng biện 
pháp lắy võ khí phân phát cho thưòmg dân Pháp xử dụng đế chống 
khủng bổ ; đồng thời bắt nhiều người tình nghi là thân Cộng Việt đem 
giam cầm. 

Theo lời khuyên của Đại tướng Gracey, vị Tồng Tư lệnh quân 



UllAN DỘI ĐỒNG MINH T1ỂN VÀO DÔNG DƯƠNG 


273 


dội Đòng Minh đến giải giới quân đội Nhật Bản, thì nên có mệt cuộc 
I líp xúc giữa CédtlevớiUỷ ban hành chánh Nam bộ. Ngày mồng 5 
lllrtng 10 , đôi bên đã gặp nhau, nhưng lập trường xa cách không đi 
dín một kết quả nào 1 Cũng ngày mồng 5 tháng IO, V\M. đưa điều 
hiện : 

ơTưửc hết khí giới quân đội Pháp, bắt Pháp phải tập trung vào 
một nơi, V.M, sẽ tri lại nắm chính quyền nhu tinh thế trước ngày 23 
llìAng 9 V.M. sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm giữ an' ninh trật tự và 
llíp tế lương thực cho quân đội Phầp tập trung. » 

Dĩ nhiên là Pháp không bao giờ lại chịu điều kiện ấy. 

Cũng ngày mồng 5 tháng 10, Tướng Leclerc dã có mặt.ỏ* SàLGòn 
thiến hạm Pháp cũng tiếp tục cặp bến Sài-Gòn quân sổ đồ bộ khá 
dỏng; lại nhờ được thế của Đồng Minh Anh Cát Lợị ủng hộ. Leclerc 
quyết định dẹp tan phong trào chổng Pháp đề thực hiện mục đích tái 
chiếm Đông Dương. Trước hết Leclerc cho quân nhầy dù và đồ bộ 
thêm quân xuống chiẽm Cam Bốt và Ai Lao. 

Ngày Ĩ2 tháng 10, Pháp tung quân đánh chiếm Gia Định, Gò Vấp 
vA Phú Mỹ. 

Ngày 23 và 25 tháng 10, quân Anh, Ấn tiến đánh chiếm Thủ Dău 
Một và Biên Hòa. 

Ngày 29 tháng 10, chiếm đóng Vĩnh Long. 

Ngày 30 tháng 10, chiếm đóng Căn Thơ. 

Ngày mồng I tháng 12, Pháp xua quân tiến chiếm Ban Mê Thuộc, 
rồi đồ bộ Nha Trang, Khánh Hòa, Đà Lạt. Và cách ít ngày sau, các 
tinh Mỷ Tho, Gò Công, Sa Đéc, Long Xuyên, Châu Đốc, Hà Tiên, 
Rạch Giá, Cà Mâu đều bị Pháp quân chiếm đóng. 

«Uỷ ban hành chánh Nam Bộ » từ Cái Bè rút xuống Cù lao Bến 
Tre, thực hiện theo đúng kế hoạch Nga Sô : « Vườn khồng nhà trổng ». 
Các thị trấn thiêu hủy thành đổng tro tàn, đường giao thông bị cắt, 
tầu bị phá hủy v.v. Sức chiển đấu lúc bấy giờ hoàn toàn do nhân dân 
tự động tồ chửc. 
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NHÂN DÂN MIỀN NAM BOÀN KET 
Tự DỘNG KHÁNG CHlỂN 


Nhân dân miền Nam không phân biệt đảng phái và tôn giáo, d|Ị 
hợp nhất đề thành lập 4 sư đoàn dân quân kháng chiếm 

Đệ Tam Sư đoàn là một trong 4 sư đoàn nói trên được thànll 
lập gồm các bộ độỉ với thành phần lởn là những chiến sĩ của : 

— Việt Narn Quốc Ị)ân Đảng 

— Việt Nam Quốc gia Đảng 

— Ban Cảm tử Huỳnh long Đảng 

— Việt Nam Thanh nỉên Ái quốc đoàn 

— Một phần Tịnh độ Cư sĩ Phật giáo* 

Đệ Tam Sư đoàn do Nguyễn Hòa Hiệp, một chiến sĩ V.N.Q.D 1 ) 
chỉ huy. 

Ngày 22 tháng 9 năm 1945, trưór uy thế của thực dân Pháp dự 
định đè bẹp các làn sóng cách mạng dề tái lập chủ quyền trên tành 
thồ Đông Dương. Tất cả các chiến sĩ đều dồng lònghợp nhất dưố ’1 
bóng cò* «Nam bộ Vệ quốc Liên quân Đệ Tam Sư Đoàn» hăng hAI 
chò* lệnh tiêu diệt quân thù* 

màn chiến cuốc trên mặt trận Gò Vấp, từ Thị Nghè, Cíu 
Bông đến Tẳn Bình, Bà Quẹo. Đệ Tam Sư đoàn VỎŨ một quân sổ trín 
dưỏú 5.000 chiến sĩ dã gây cho tập đoàn thực dân xâm lược nhlỉu 
phen táng đởm kinh hồn trong những trận du kích ác liệt từ Gò VÁ|1 
tổú An Nhơn; từ Chợ Cẵu đến chợ Cây Soài và cẵu Bến Phấn. 

Trong chỉến tuyễn Cău Quan, Tha La, Đệ tam Sư đoàn vởi vfi 
khí thô sơ, đã gây cho quln Pháp vóú cả đại bác 75 ly trong vòng một 
tháng đã không chọc thủng được mặt trận này. 
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Mặt khác, dùng lợi thế bưng biền của khu Lộc Gỉang, Phước 
Chỉ, Rạch Tràm, Đệ tam Sư đoàn phát triền mạnh du kích chỉển phá 
hoọi tiềm lực của thực dân từ Hốc Môn đến Củ Chỉ, Suối Cụt ; từ 
Dức Hòa, Hiệp Hòa đến Lộc Giang, Sóc Nóc. Đặc biệt trong trận 
tiliiín Quận lỵ Sóc Nóc đã giải thoát được một số lớn đồng bàò bị 
thực dân bắt giam tại đấy. 

Quân SỐ của Đệ tam sư đoàn đã tăng lên tỏ*i 15.000 chiến sĩ khi 
dCn Cao Lãnh và tồ chức gồm có: 

23 bộ đội (mỗi bộ đội có quân số tử 500 đến 600 người). 

Các ban tham mưu, cơ sỏ* chuyên môn (cơ khí, y tế, tiếp tế, 
linh báo, liên lạc v.v.) 

Từ miền Đông băng qua Đồng Tháp Mười mênh mông sình lăy 
nước đọng đề đến miền Tây, Đệ tam Sư đoàn bắt đâu gặp những 
khó khăn do lực lượng Cộng sản gây nên, Nhất là khi đến Cao Lãnh 
v/t đã bắt buộc phải dùng lực lượng võ trang đề đè bẹp và đầy lui 
cdc thành phần Cộng sản phá hoại và phản bội. 

Cách 2 tháng sau, quân Pháp đã từ tiền đon Sa Đéc, cửa ngõ của 
Đồng Tháp Mười tràn ngập tiến vào Cao Lãnh, Tông hành dinh của 
Đệ Tam Sư đoàn vào giữa mùa xuân 1946. Trư6c áp lực này, bộ Tư 
lệnh sư đoàn lại trỏ* về miền Đông, và đã thanh toán một đồn lổm của 
Pháp thu được rầt nhiêu khí gióù, thực phàm và quân nhu. 

Vưọ*t khỏi đồn này tiễn quân về mĩền Đông, lại bị một đại đội 
thuộc lực lượng Cộng sần chận đánh; đội tiền quân của Đệ tam Sư 
doàn đẵ đánh tan và thu đưọ*c 15 súng trường. 

Từ ngày Đệ tam sư đoàn trỏ* lại chiến tuyến miền Đông, đại 
dơn vị này đã phải lâm vào thể «lưỡng đẫu thụ địch D; một mặt phải 
(hống Pháp; và một mặt phải ngắn ngừa các cuộc đột kích phá hoại, 
toílt cóc cán bộ, ám sát cấp chĩ huy do Cộng sản điều khiền. Đến 
MU ngày ký hiệp định 6-3-1946, Cộng sản đã không ngằn ngại bí 
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mật cung cấp tin tức cho phòng nhi của Pháp, đề tiêu diệt Đệ tflin 
Sư đoàn, 

Sự phản bội kháng chiến của Cộng sản tại Nam bộ là một lý do 
chính yếu, khiến Đệ tam Sư đoàn và bộ Tham mưu trỏ* vè thành, 
phân tán hòa minh trong dân chúng; riêng các cán bộ V.N.Q.D.Đi 
trong Đệ tam Sư đoàn đã rút vào bí mật; nỗ lực duy trl cơ sỏidưil 
mọi hình thức qua rác trào lưu thực dân và độc tài, (ì) 


QUÂN DỘI TRUNG HOA TIEN vào 
BẮC VIỆT VÀ BẮC TRUNG VIỆT 

Quân đội Trung Hoa từ tĩnh Vân Nam, kẻ mang giăy cao su, 
người đi đẩt, lôi thôi lếch thếch tiến vào Bẳc Việt vào cuối tháng H 
năm 1945. Đạo quân thứ 93 tiến vào tỉnh Lao Kai xuống đổng tại Iii\ 
Nội. Đạo quẫn thứ 62 tiến vào Lạng Sơn, Cao Bằng thẳng xuổng Hi\ 
Nội. Đạo quân thứ 52 tiến thẳng xuống thành phổ Hải Phòng và dti 
tỉnh miền Duyên hải. Đạo quân thứ 60 tiến thẳng vào Bắc Trung Việt, 
đóng rải rác từ Vinh đến Đà Nắng. Tồng sổ là 180.000 binh sĩ thuộii 
dưó*i quyền chỉ huy của Đại Tường Lư Hán. (2) 

Các đạo quân Vân Nam và Quảng Đông tiến vào Bẳc Việt và bắu 
Trung Việt, chúng coi như là một tỉnh bị chiếm đóng đề người Trung 
Hoa sang cai trị. Bao nhiêu những biệt thự, những nhà làu to lớn, 


(1) Trích theo tài liệu tuần san ((Chính Nghĩa)) số 1, thảng 6.64. 

(2) Vào thảng chạp 1915, đạo quân trung ương thử 53 đưọ c phái sang 
thay thế cho đạo quân 52 và 62 rút về Trung Hoa. 



QUẢN bội đồng minh tiển vào đồng DirơNG 


217 


chúng đều đuồl gia chủ chỉếm lấy đề ỏ- i ra tay khủng bổ bắt đồng 
bào của họ, những người đã hợp tác kinh doanh vóí người Nhật đê 
lAm tiên, nhiều người, bị tịch thu cả tàỉ sản, đẽ chúng có tỉền may 
lílmquần áo cùng giẫy dép mới. Đi chợ mua thực phằm, chúng không 
tri tiền, hoặc cổ trả thì trả một giá rẻ mạt, găn như mua quỵt. Nhất 
U vấn đề đem tiền Quan Kim của Trung Hoa đồi lấy tiền Đông Dương 
đề mua bán, (ì) đã gây nên bao thảm họa cho dân chúng Việt Nam, 

Đại Tưómg Lư Hán mãi đến ngày 18 tháng 9 1945 mới đáp phi cơ 
tới Hà Nội, đuồi bọnSaỉnteny ra khỏi dinh thự Toàn quyền, rồi chiếm 
ngụ ỏ* đó. 

Biết rõ tính tình người Trung Hoa, còn ai hơn ông Hồ Chí 
Minh! đề đấm mõm trước, họ Hồ cho trích quỹ «Tuàn lễ Vàng)) 
đánh một khay đèn cùng đây đủ dụng cụ hút nha phiến toàn bằng 
vàng, cùng hàng tấn nha phiến hảo hạng đem tặng cho Lư Hán ; và 
các đồ vật quý khác cũng bằng vàng tặng cho Tiêu Văn và các vị tướng 
lỉnh cab cấp khác, 

ỉ 

Đề trấn an dư luận, ông Ho Chí Minh ra lệnh cho các báo đătig 
tin: «Quân đội Trung Hoa đến đây là đề giải giới quân đội Nhật Bản, 
u khống có tham vọng gì về đất đai của chúng ta. Chúng ta phải tỏ cảm 
tttlnh mật thiết giữa hai dân tộc,.,. » 

— «Quân đội Trung Hoa sang đóy là đề giúp đỡ dân tộc chúng 
to hoàc thành nền độc lập của chúng ta..,*)) 


* 


(1) Một đồng Quan Kim dinh giả là lđ.50 tien Đông Dương Ngân hàng. 




CHƯƠNG V 

NHIỆM VỤ LỊCH sử CỦA CẨC CHIỀN sĩ 
V.N.Q.D.& 

CÁC CHIẾN Sĩ TỪ TRUNG HOA 
TRỞ VỄ NƯỚC 

^ 1 ^HEO sự dự đoán của cấp lãnh đạo V.N.Q.D.Đ. ở Côn Minh, 
tlỉì Nhật Bản sẽ bị bại trận vào khoảng tháng 9 năm 1945 Không 
ngờ sự bại trận của Nhật Bản lại sớm hơn, mọi sự xếp đặt đều vội 
viing; lại một sự bất ngờ nữa, Việt Minh cộng sản đã cư*p được 
chính quyền, phe quổc gia hoàn toàn thất bại, cơ hội ngàn năm một 
thu*! 

Mặc dằu biết rằng đại cuộc dã lỡ, nhưng mọi người vẫn tích cực 
lioọt động, đồng quyết nghị đề Nghiêm Kẽ Tồ ỏ* lại Côn Minh xử lý 
mọi việc liên hệ, còn các khu đều được lệnh tr* về quổc nội, Thoạt 
dỉu Hải ngoại bộ vận động đề Vũ Hồng Khanh cùng mấy cán bộ đáp 
phi cơ trỏ* về nước trước khỉ Lư Hán tó*i Hà nội, nhưng cuộc vận 
dộng đã không thành, Mãi dển ngày mồng I tháng 9.1945, Vũ Hồng 
Khanh cùng toàn thề đồng chí mới từ biệt Côn Minh do đường 
Mường Khương tiến vào ngả Lao Kai # Số võ khí mà Chính "phủ 
Trùng Khánh hứa viện 'trợ cho một Tiêu đoàn đàu tiên cũng chưa kịp 
tlíp nhận. 
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Thời gian ấy quân đội Lư Hán răm rộ tiến vào Bắc Việt, I'iy 
báo chí ở Côn Minh đều loan tin: <í Đại Tưởng Lư Hán định.tồ cluíti 
Quân Chính phủ tại Việt Nam và hiện đương tlm người đảm nhiịnt 
các cơ quan Hành chính,,. )> 

Xét thấy rất có hại cho tiền đồ Tồ quốc, đại diện Hải ngoại hộ 
V.N.Q.D.Đ. ỏ* Côn Minh liền lập một bản Kiến nghị gửi đến Trui'H 
ương Đảng bộ T.Q.Q.D.Đ. nhờ chuyền đến Thống Chế Tường GldH 
Thạch phản kháng việc lập Quân Chính phủ tạí Việt Nam, Bỏù vặy 
Lư Hán không thực hiện được ý định ấy. 

Ngày 15 tháng 9, Vũ Hồng Khanh cùng các đồng chí của ông imVI 
về tới Thị trấn Lao Kai, lại vấp phải tình hlnh tỉnh Lao Kai lúc ííy 
từ Hành chính Quần sự đều dã ở trong tay V.M.C S. Tỉnh trưồr (Ị 
là Đàm Quang Vinh thấy các chiến si V.N.Q.D.Đ. về tóủ Lao Kaỉ lo 
cho thân thế mình không có gl bảo đảm! liền bí mật đem một n/i 
vàng đến hối lộ Lý Du Sinh đề cầu sự che chở. 

Lý Du Sinh nguyên là giới nghiêm Tư lệnh quân đội Trung Hol 
dược Đại tướng Lư Hán phái dến Lao Kai trước đề giữ an ninh, vấ 
liên lạc vói bộ đội Trung Hoa sẳp tới. Lý Du Sinh lại vổn là kẻ thnill 
ô, không kẽ gì đến danh nghĩa, và bởi món quà quá hầu, họ Lý hứa ll 
dùng đủ mọi cách ngăn ngừa mọi hoạt động của V.N.Q.D.Đ. 

Đề tránh sự đồ máu vô ích, Vũ Hồng Khanh phái Triệu Vlộl 
Hưng hướng dẫn Vũ Việt Hùng, Trần Viêm Hoàng Hiền, Nguyên 
Văn Mộng và Nguyễn Bá Thành vào Chapa dùng thủ đoạn chính trị 
đoạt chính quyền đề gây cơ sỏ* phát động. 

Nhận thấy rõ sự hoạt động có phương pháp của V.N,Q.D.Đ, eẠ 
cơ nguy hại cho minh; Đàm Quang Vinh tìm hết lời lẽ xuyên tạc 
đem thêm vàng khẫn cầu Tư lệnh Lý Du Sinh. Du Sinh không ngín 
ngại dùng võ lực áp bức, hạ lệnh cho Đại úy Vương Ngọc Tường 
đồn trú ở Chapa bắt Triệu Việt Hưng cùng 5 cán bộ tổng giam, dồng 
thời ỏ* Lao Kaỉ, cũng cho mời Vũ Hồng Khanh đến Tư lệnh bộ, rồl 
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glừ luôn. 

Xét thấy bọn Lý Du Sinh vì lọù riêng mà làm trái luật Quốc tể, 
Uy hiếp một cách dã man, các đảng viên V.N.Q.D.Đ. ở ngoài đánh 
dl{n tín kháng nghị vỏ*i chính phủ Trung ương Trung Hoa. Tồng 
Thống Tưỏ*ng Giới Thạch lập tức hạ lệnh cho Lý Du Sinh phải đề 
ulio V.N.Q.D.Đ. được tự do hoạt động, và cảnh cáo Lý Du Sinh về 
tội làm việc bẫt hợp pháp. 

Ngày 12 tháng 10, Vũ Hồng Khanh cùng 6 cán bộ được Lý Du 
Sinh trả tự do, và lại bắt đằu hoạt động. 

Vì thời gian cấp bách, Triệu Việt Hưng, Vũ Việt Hùng # Lê 
Tùng Anh và Trương Nghĩa Xương được cử ỏ* Lao Kai hoạt động * 
còn Vũ Hồng Khanh và các đồ^g chí của ông vộỉ trỏ* về Hà Nội. Hôm 
Ãy là ngày 20 tháng 10 năm 1945, tức là tới sau Lư Hán cách một 
tháng trời, 

Trên đường trỏ* về Hà Nội, họ Vũ ghé qua thăm các đồng chí 
mối chiếm được 2 tỉnh: Yên Bái và Vĩnh Yên. 

Trong khỉ ấy ở Hà Nội, V.M.C.S. giật giây. Mấy đảng viên của 
V.N.Q.D.Đ. là Nguyễn Văn Xuân, Bùi Văn Hạch, Phạm Quang Chúc, 
Trần Ngọc Tuân tức Trần Quốc Kính, Tràn Đức Chính... đứng ra lập 
9ỈJỷ ban vận động cải to V.N.Q.D.Đ. do Nghiêm Toản làm chủ tịch, 
hoọt động được ít ngày, nhưng không thu hút được ai, nên tự động 
glAitán. Trừ giáo sư Nghiêm Toần, còn đều chạy theo phục vụ cho 
V.M, cộng sản. 

Nguyền Hải Thằn, cụ dã cùng quân độĩ Trung Hoa trỏ* vè nưỏ*c 
từ hoi đău tháng 9 được « Đại Việt Quốc Xã Đảng)) tôn lên địa vị 
lílnh tụ tổi cao, thành lập hai trụ sỏ* công khai: sỗ 21 Đường Quan 
Thánh và 6* Đường Lò Lợn Hà Nội. Kéo lá cò* V.N.CMíĐ.M.H. 
Nhượng Tống được mời làm Bí thư, Nguyền Triệu Luật làm chánh 
trị uỷvỉên, Tạ Nguyên Hổi kinh tài uỷ viên... 

Ngày lễ «Song Thập )) được tồ chức tại Nhà Hát Lỏ*n Hà Nội. Cụ 
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Nguyễn Hải Thần lên diễn đàn chỉ trích cộng sản thậm tệ. Tiêu VHn 
ngồi cạnh khuyến cáo cụ chỉ nên nói đến cuọc cách mạng Tân Iíợt 
mà thôi. Cụ Nguyễn liền quay lại mắng thẳng vào mặt Tiêu VăntrưtVu 
sự hiện diện của quan khách ngoại quốc và đám quăn chúng đừii| 
đảo, làm cho Tiêu Văn mất mặt. 

Sau cuộc hành lễ, quân đội V.M.C.S. được phái đến đánh úp trụ 
sỏ* của V.N.C.M.Đ.M.H* ỉr đường Lò Lợn. Kết quả quân đội của cụ 
Hồ bị tử thương mất một s6 ; bên V.N.C.M.Đ.M.H. bị thương có mội 
chiến sĩ. Còn trụ sĩr Đường Quan Thánh, một đạo quân của cụ IIỈi 
tiến đến Vườn Hoa Hàng Đậu, bị quân đội Trung Hoa chặn lại btl 
quay trở về, vl họ đã nghe thấy tiếng súng nồ ở về phía Lò Lợn. 


TRUNG ƯƠNG QUỐC DAN ĐANG 


Thực thi việc thống nhất 3 đảng cách mạng: Việt Nam Quổc DAn 
Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng và Đại Việt Dân chính Đảng, chlÍM 
quyết nghị ở Trùng Khánh hồi tháng 5.1945, Trung ương Đảng bộ 
Quốc Dân Đảng đẵ được công bổ thành lập. Trụ sỏ* công khai đặt tụl 
Trường Tiều học Đỗ Hữu Vị Hànội từ ngày 15 12.1945. Đảng kỳ V#H 
là lá cờ «Sao Trắng)), Đảng ca là bài «Việt Nam Minh châu TrM 
Đông)). (1) Trung ương Đảng bộ được tồ chức thành hai bộ pliộn I 
bí mật và công khai. 

A) — Tổi cao bí mật chỉ huy bộ : 

Trương Tử Anh, Nguyễn Tiến Hỷ, Vũ Hồng Khanh, Nghiêm Kí 
Tồ và Nguyễn Tường Tam. 

B) — Chủ tịch đoàn công khai : 

Chủ tịch : Trương Tử Anh (Đ.V.Q.D.Đ.) 
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Bí thư trường ; Vũ Hồng Khanh (V.N.Q.D.Đ) 

Uỷ viên : Xuân Tùng — 

— : Nguyễn Tường Long (Đ.V.D.C.Đ.) 

— : Phạm Khải Hoàn (Đ.V.Q.D.Đ.) 

ƯỴ viên Trung ưcrng 

Tồng Thư ký Trung ưomg 

Đảng bộ: Nguyễn Tường Tam (Đ.V.D.C.Đ.) 
Uỷ viên i Nguyễn Tường Bách — 

— : Chu Bá Phượng (V.N.Q.D.Đ.) 

— : Nguyên Văn Chấn — 

— : Vũ Đình Trí - 

— : Phạm Văn Hề — 

— : Nghiêm Kế Tồ — 

— : Nguyễn Tiến Hỷ (Đ.V.Q.D.Đ.) 

— : Phạm Ngọc Chi — 

Và sau đấy một thông tri được gửi khắp Chi bộ cũng như chiến 
khu, ra lệnh chỉ được phép dùng danh từ duy nhất là ((QUỐC DÂN 
ĐẢNG». 

Cơ quan tranh đấu chính trị của « Quổc Dân Đảng » là tờ Nhật 
báo «Việt Nam» và tò* Tuần báo (( Chính Nghĩa. » 

¥ 
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VIỆT NAM 

MINH CHÂU TRỜI ĐÔNG 

Hùng Lán 

(I) Việt Nam ! Minh Châu Trời Dông* 

Việt Nam! Nưởc thiêng Tiên Rồng! 

Non sông như gám hoa uy linh một phương. 

Xây vinh quang ngất cao bên Thái Bình Dương, 

Từ ngàn xưa tài danh lừng lẩy khâp nơi* 

Tiếng anh hùng tọc ghi núi sông muôn đời. 

Máu ai còn vương cỏ hoa. 

Giục đem tám thân sẻ với sơn hà. 

Chung tâm cương quyết ta ôn lời thệ ước. 

Hy sinh tâm huyểt mong báo đền ơn nưárc. 

Dù thân này tan tành chốn sa trường cũng cam* 

Thề — Trọn niềm trung thành vởi sơn hà nưàc Nam. 


* 
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Đồng thời mỏ' nhiều lờp huấn luyện : sơ cấp, trung cấp và cao 
díng quân sự, chính trị 

Tại Bẳc Việt và Trung Việt được chia ra làm 7 chiến khu Đảng 
i)ộ, phái cán bộ phụ trách từng khu đề chống thực cộng một cách hữu 
hiệu hơn. 

Thời gian ấy các giớỉ quan lại, công chức, tư bản đều bị c.s. 
khủng bỗ đữ dội; đề bảo vệ^ đời sống còn của họ, đa sổ những phần 
tíi' trong các giói nói trên đều xin gia nhập vào Q.D.Đ, 

Trước hoàn cảnh đặc biệt ấy, thiếu hln sự điẽu tra lựa chọn, 
Đang dã kết nạp đảng viên một cách quá dễ dàng đề có ngay một lực 
lượng đông đảo đề chổng V.M.C.S. khiến có một số đã lợi dụng danh 
njỉhĩa Đảng làm càn. 


2 

Về kỉnh té, Q.D,Đ. không có một nguồn lợi kinh tế nào 1 Mọi 
ngành hoạt động đều trông vào sự hy sinh đổng góp của các đảng viên 
Trái lại, đổi phương đã có tuẫn lễ vàng, và còn biết baọ sự quyên 
cút g thường xuyên của toàn dân! Bao thuế khóa và tài nguyên phong 
phú của cả một quốc gia mà nhân dân đương hăng say về nền độc 
10 p. 

Về chính trị, đối phương đã nắm vững đưọ*c guồng máy hành 
clìlnh trong toàn quốc, cố một lực lượng quân đội, công an, đặc vụ 
hímg hậu, nhất là công an nhân dân. Và hơn nữa các cán bộ cao cấp 
dtu được un đúc ở Nga sô,rút được nhiều kinh nghiệm về tuyên truyền 
rít quý giá. Vấn đề tuyên truyền được đặt vào hàng đầu, người dân 
v6n chất phác dễ tin tưởng ngay. Bất cứ người nào và hành động nào 
IrAi vó*i đường lối của c.s. là bị gán ngay cho cái danh từ là «phản 
dộng », là » Việt gian » đề cổ nhữr.g lý do bắt bó’ giam câm thủ tiêu; mà 
pliần đại đa số dân chúng thì lại yên trí rằng:« Việt minh cộng sản 
inởí thực là nhữrig người quốc gia yêu nưó*c nhất». 
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B&i vậy sự tuyên truyền của các Đảng phái cách mạng Quổc gU, 
nhất là Q.D.Đ. không thề đi sâu vào quăn chúng, bỏ*i guồng máy công 
an.mật vụ của cộng sản quá nhiều, khiến cho quặn chúng không thè 
thấu hiều đâu là chính nghĩa Quốc gia ! đâu là cộng sản Quốc Tế ! 

Vè phương diện ngoại giao, Q.D.Đ. trống cậy phân nào vAo 
T.Q.Q.D.Đ. nhưng không may gặp phải giữa lúc tinh thế nước Trung 
Hoa hồi ấy nội bộ đương xằy ra nhiều sự rắc rối vô cùng! Nguyân 
từ Hội nghị Potsdam, Đồng Minh đã quyết định sau khi Nhật BAn 
đâu hàng, Quân đội Trung Hoa được phái sang Đông Dương tù v) 
tuyến 16 trồ* ra, đề thi hành với nhiệm vụ : giải giỏù quân đội Nhột 
Bản, giữ trật tự ỏ* những miền quân Nhật chiếm đóng, và giứp d(V 
phương tiện hoặc giáo dục, hoặc giám sát cho dân chúng địa phương 
đề tự tồ chức lấy một chính phủ nhân dân. 

Nhẽ ra Tướng Trương Phát Khuê được cử giữ trọng trách dỏị 
vì họ Trương là Đại tướng chĩ huy Đệ Tứ Chiến khu, nơi tiẽp gldp 
biên giỏd Việt Hoa, nhưng họ Trương lại là người chồng đối Thống 
ChếTư&ng Giới Thạch. Đổ là một bất lợi cho Q.D.Đ. 

Đề tránh mọi sự nguy hiềm có thề xằy ra, Tưỏmg Thống Chế cử 
Đại tưó*ng Quan Lâm Trưng chỉ huy Đệ Tử Tập đoàn quân, lại u 
cán bộ cao cấp trung thành của T.Q Q.D.Đ. Rất cổ lợi thế cho Q D.Đ, 

Giữa khi ấy một biến cổ quan trọng xằy ra, Loag Vân Chủ tịch 
tĩnh Vân Nam lạỉ mưu tạo phản chổng lại Chính phủ Trung ươngj 
khiến Tưỉrng Thổng chế phải rút lệnh cử Đại tường Quan Lâm Trưngị 
và ra lệnh cử Đại tưó-ng Lư Hán đem đạo quân tỉnh Vân Nam sang 
giải giới quân đội Nhật Bản ỏ* phía bẳc Đông Dương. Tức là kl 
((Điệu hồ ly sơn», chặt hết tay chân của Long Vân, vl Lư Hán có họ 
ngoại với Long Vân, 

Sau khi Lư Hán kéo hết quân đội Vân Nam vào nội địa Viộl 
Nam. Tưởng Thống Chế liền phái quân đội Trưng ương đến hạ Long 
Vân, bẳt giải về Nam Kinh gỉam giữ, cử Lý Tôn 'Hoằng làm Chủtjch 
tỉnh Vân Nam, 
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Tói Hà Nội mổũ được ít ngày, thì đưọ*c tỉn Long Vân đã bị 
Chính phủ Trung ương bắt giam. Lư Hán đâm ra chán nản thất vọng, 
tllil muốn làm xong nhiệm vụ giải giời, vơ vét một số vàng, bạc, châu 
bíu, rồi mau trỏ* về Trung Hoa. Tuy Thiều Bá Xương vời danh nghĩa 
IA dni diện Chính phủ Trung ương cử sang hiệp trợ gỉải giời quân 
dội Nhật Bản, nhưng trong thực tễ, họ Thiễu vẫn phẫi phụ thuộc đưỏì 
quyền của Đại tưỏmg Lư Hán. Còn Tiêu Vãn vởi danh nghĩa đại diện 
Tướng Trưng Phát Khuê sang Việt Nam với nhiệm vụ là chính trị 
vlẾn chỉ đạo, hiệp trợ cho V.N.C.M.Đ M.H. lập chính phủ. Nói đến 
V.N.C.M.Đ M H. thi gom những thành phan: Vô đảng phái, 
V.N.Q D.Đ. — V.N.P.Q.Đ.M.H. V.N.Đ.L.Đ.M.H. Nhưng Tiêu 
Vỉln dã bỏ rơi hẽt, thiên về «TŨI VẦNG» của Cộng Sản Việt Nam. 

QuổcDân Đảng trưỏ*c sau nhận được 2 công điện của chính phủ 
Trung ương Trùng Khánh đánh sang Hà Nội, báo đến Bộ Tông Tham 
liuru của Đại Tưómg Lưỳlf Hán đề tiếp nhận số võ khí mà quân đội 
Trung Hoa đã giải giới được của quân độì Nhật Bản dọc theo thiết lộ 
lỉr Việt Trl đẽn Lao Kai. Đạỉ diẹn Q.D.Đ. đến gỉao thiệp, bọn tướng 
lính Tầu phù đồ lẫn trách nhiệm cho nhau, rồi cúối cùng đâm lánh mặt. 

Cho mãi tói khi quân đội Trung Hoa sử soạn rút lui, mới phái 
nguôi đến gặp dại biều Q.D.Đ. yêu cẵu phái người đến tiếp nhận võ 
khí. Đến khi mở cửa các kho mà bễ ngoài cánh cửa còn niêm phong 
hín hòi, dấu đỏ đóng to bằng cái mẹt, nhưng bên trong chĩ còn toàn là 
quăn, áo, giẵy, bít tất cũ đã rách nát của quân đội Nhật Bản bỏ lại mà 
thôi 1 Sự thật 80.000 khầu súng gồm đủ các loại đã tưó*c được của quân 
dội NhậtBản, Lư Hán và bè lũ đẵ bán hết cho Cộng Sản V.N lấy hàng 
chục va li (valise) vàng đưa về Côn Minh bằng đường hàng không rồi. 
Còn một sổ súng đạn rỉ thl đưạ vè kho chứa ở Hà Khằu, mệnh danh 
u « Chiến lợi phằm ». Còn đâu nữa mà giao cho Quốc Dân Đảng? 

Giữa thời r ần phải tranh đấu bằng giải pháp quân sự, mà Q.D.Đ. 
không có một nguồn lợi kinh tế, thiếu súng đẹn, thiếu lương thực; 
quăn chúng lại bị lũng đoạn ỏ* trong vòng gọng kìm của quân đội và công 
pn cảnh sát Việt Minh cộng sản. Hỏi làm sao mà tránh sự thất bại 
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không chổng thỉ chây được ? Mặc đầu tinh thẫn của các chỉến sĩ troni 
hàng ngũ Q.D.Đ. rất cao. 

Tóm lại, Quốc Dân Đảng đẵ vấp phải mọi sự không thuận tĩện niộl 
tý nàoỉ Từ thiên thời, địa lợi đến nhân hòa Nhưng mặc đẫu dứng trườii 
tinh thẽ bất lọũ và nguy hiềm ấy, người chiến sĩ cách mạng Q.D,Đ, 
vần cố gẳng làm tròn nghĩa vụ của minh đci vóù quốc gia dân tộc. 


¥ 



CHươNG VI 


ẨM MƯU THÔN TÍNH TO ẰN CÕI VIỆT-NAM 
CỦA THỰC-DẨN PHẤP 


CHIẾM XONG NAM VIỆT 
PHÁP ĐỊNH TIẾN RA BẮC việt 

HÌN về phương Nam toàn thề miền Nam và nam Trung Việt, 
khỏi lửa mịt mù, nhân dân kết hợp nhau nỗ lực to chức kháng Pháp. 
Mặc dàu vód khí giới thô so*, cũng khiến cho quân đội của Tướng 
Lcclerc nhiều trận phải thua liềng xiềng. 

Ngày 21 tháng 2 năm 1945, Đô đổc Thierry D’Argenlieu từ 
fí«lcutta đến Saigon vóú chức Cao ủy. Đông Dương. Đô đốc bẳt đầu 
lh chức bộ máy hành chính, dinh Thổng soái được đồi làm Cao ủy 
phủ, các số* phụ thuộc được đồi làm cơ quan cố vấn cho Cao ủy phủ. 
IM chỉ là danh từ đồi móù đề che đậy dã tâm xìm lươc, còn công việc 
vAiì rập theo lối cai trị xưa. 

Đã làm xong nhiệm vụ giải gỉóú quân đội Nhật Bản và giúp đỡ 
Itgn Đồng Minh Pháp chiếm xong Nam Việt và Nam Trung Việt. 
N^y 28 thảng giêng năm 1946, Đại tưó*ng Gracey trao lại hết quyền 
liAnh và tặng lại tất cả những khí giới cùng quân nhu của quân đội 
NịiẠt Bản, lại cho Pháp. Hồi o giờ ngày mong 5 tháng 3, quân đội 
Anh, Ấn giẵ từ Sài Gòn xuống tầu trỏ' về nước. 
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Đề thực hiện bản tuyên ngôn ngày 24 tháng 3 của Đại Tưdrni 
De Gaulle, Cao ủy Thierry D ỹ Argenlieu cho thành lập một chính phrt 
địa phưcmg do người Việt Nam (1) đảm nhận đề gây uy tín với nhtll 
dân ; đòng thời hội đong Tư vắn Nam Kỳ cũng được thành lập, gòltì 
12 người: 8 Việt và 4 Pháp* nhưng cả 8 nghị sĩ Việt đều là những 
người có quốc tịch Pháp (2). 

Là người Việt Nam còn à ai muốn chia cắt đất nưửc, nên dẵ gty 
một dư luận bắt bình phẫn uất, nhẫt định không chịu hợp tác vời 
chính phủ Nam Kỳ, 

Đề đánh lạc dư luận Quổc tế, người Pháp eho tạo ra một Đỉfl| 
chính trị « MA » đảng Nam Kỳ (Partỉ Cochinchinoirs) dưới sự bảo trự 
của luật sư Béziat. Đảng chỉ có một người, vừa là đảng viên, vừa lề 
lãnh tụ, ấy là Nguyễn Tấn Cường. 

Chia đề trị, ấy là cái kế hoạch cồ truyền của thực dân, người 
Pháp cho mỏ* mặt trận tuyên truyền «Đả đảo rau muống phô 1 tál l| 


(l)Thủtưó*ng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ: B.s. Nguyễn Văn Tliinh 
Phỏ Tliủ tướng : Bại tả Nguyễn văn Xuốn 

BỘ trư&ng Bộ Tư phảp : Quan Tòa Trần văn Tỷ 

Bộ trưởng Bộ Tài Chính : Nguyễn Thành Lập 

Bộ trượng Bộ Công chính : Kỹ sư Lựu Văn Lang 


Bộ trưởng Canh nông, thưomg mại, kỹ nghệ : Ưng Bảo Toàn 
Bộ.trưởng Quốc gia giảo dục : Nguyễn Thành Giang 

Bộ trưỏ'ng Lao động, Xã hội : Khưcrng Hữu Long 

Thứ trưởng : Đỗ Văn Trà, Nguyễn Vllll 

Tân, Nguyễn Tấn GmVll||i 


(2) 4 nghị sĩ Pháp : Bẻziat, Bazẻ, Clogne, Gressier. 

8 nghị sĩ Việt : Nguyễn Vàn Thịnh, Trằn Thỉện Vàng, Lê Văn DỊlllti 
Nguyễn Thành Lập, Trần Tấn Phát, Nguyễn Tíllĩ 
Cưò*ng, Nguyễn Vàn Tỵ, Nguyễn Vàn Thạch. 
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mll dân miền Nam khủng bố dân miền Bắc, gán cho cái danh từ là 
bọn «cọc cạch )) vào quấy rốỉ, phá an nỉnh và trật tự miền Nam. 

Cho được thỉ hành kế hoạch một cách có hiệu quả, thực dân Pháp 
lllmi sinh thêm « Mặt trận Bình dân Nam kỳ» t cơ quan ngôn luận của 
Mặt trận là tờ báo ((Tiếng Gọi)) đề cồ động cho thuyết «Nam Kỳ 
lự trị.» 

Chính phủ Nam Kỳ tự .trị cách ít thánẹ sau bị sứt mẻ, Thủ 
|tró*ng Nguyễn. Văn Thinh tự sát F hai nghị sĩ trong hội đồng Tư vấn 
Nnm kỳ là Trăn Tấn Phát và Nguyễn Vãn Thạch bị ám sát. 

Ngày mồng 5 tháng 2 năm 1946, Tướng Leclerc tuyên bố trước 
phiốn họp báo với các ký giả miền Nam ; (( Cô.ng cuộc binh định Nam 
Kỳ và nam Trung Kỳ đã xong)). Tướng Lederc dự định mưu toan 
llỂn chiếm Bắc Việt. 

Jean Sainteny đã nổi: — Quân độỉ Pháp không kịp đển chiểm Bắc 
Việt và bắc Trung Việt trước ngày quân đội Trung Hoa tới, cơ hội 
ly dã bỏ lỡ mất rồi 1 Nay Bắc Việt hiện diện có'180.000 quân 
linh Trung Hoa và 30.000 tù binh Nhật Bản; hơn nữa, lại còn Phái 
doàn Hoa Kỳ nâng đỡ cho chính phủ Hồ Chí Minh. Chính Đại tướng 
lloa Kỳ là Gullagher đã nổi với Đại tướng Pháp là Lessandri ỏ* Côn 
Minh rằng: «Mặt dâu thế nào đi nữa! Nước Pháp cũng không thề 
Irỏ* lại hoạt động đề bảo hộ Đông Dương)). Vậy vận động xin tu chính 
quyết nghị Postdam cũng không xong. Nay muổn tiến ra Bắc Việt chỉ 
còn một giải pháp chính trị đê đi đến hai thỏa hiệp : 

A*— Một thỏa hiệp Pháp Hoa : Trung Hoa rút quân tại miền Bẳc 

về và đề Pháp thay thế việc giải gióri quân đội Nhật Bản* 

B.— Một thỏa hiệp Pháp Việt: Chính phủ Hồ Chí Mỉnh bằng 

lòng cho Pháp quân trỏ 1 lại Bắc Việt mà không cổ sự ngăn trò’ gì. 

Bồ*i vậy ngay từ tháng 10 năm 1945, Cao ủy Thierry d' Argenlỉeu 
riíl đáp phi cơ sang Trùng Khánh thương thuyết với Chính phủ Tưởng 
Cióù Thạch* 
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Tạí Bắc Việt, ligày 28 tháng 9 năm 1945, ông Hồ Chí Minh đẵ 1)1 
mật gặp Alessandri và Pignon, Sainteny đã viết: — « Hồ Chí Minh cỉtii 
dựa vào sự giúp đỡ của nước Pháp một cách hiền nhiên đề củng cò 
địa vị và bịt miệng dối lập». (x) 

Ngày 15 tháng 10 năm 1945, ông Hồ Chí Minh cũng lại bí mật gỉ)p 
Sainteny, Sainteny đã nhấn mạnh : — « Chúng tôi đã thỏa thuận chung 
vó*i nhau* Hồ Chí^Minh và tôi quyết định giữ kín những cuộc gặp gũr 
bí mật đề cho dân chúng không biểt, mà chúng tôi rất sọ* tánh nóng 
nằy bồng bột của họ. Nơi ỏ* của chúng tôi là chỗ lân bang đã làm dỉ 
dãi sự việc, và thường chỉ trong lúc canh khuya là tôi lén sang qun 
nhà riêng Hồ Chí Minh ỏ* trong một biệt thự liên cạnh công viên Paul 
Bert. (2) 

Ngày 30 tháng 12 năm 1945* một bản thông cáo công bổ »: Chính 
phủ nưó*c Việt Nam Dân chủ Cộng hòa rất sung sưởng hội đàm vờỉ 
đại diện nưóx Pháp. Nhưng theo lời Chủ tịch đã tuyên cáo trưó*cquổc 
dân, nếu Chính phủ Pháp muốn thảo luận với chúng ta, Chính phủ 
Pháp phải thừa nhận nền độc lập của Việt Nam.)) (3) 




(1) Ho Ghi Minh a besoin d* uneĩacon ỏviđente,de 1‘appui de la Franco 
pour se maìntenir au pouvoir et museler son opposition. (Histoire d ‘11110 
paix manquée.) 

(2) Nous avions đ‘un commun accord. Ho Chi Minh et moi, dẻcidd 
de lenir nos enlrevucs ignorées de la population dont nous redoutionM 
lanervosilé. Le voisinage de nos domicilcs faeiỉitait la cliose et, le phía 
souvent,c‘ cst à la nuit que je me rendais chez Ho Ghi Minh, installé dans 
une villa bordant le square Paul Bert. (Histoire d‘une paix manquỏo, 
Page 171.) 

(3) Bảo « Quyết chiến » ngày 31 thảng 12 năm 1915. 
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ĐO ẨN KẾT DẨN-TỘC CHỐNG XẨM LẴNG 

Q UẰN đội Pháp đã tái chiếm được Nam Vỉệt và nam Trung 
Việt, chỉển thuyền chỏ* quân đội đã rục rịch tiến ra vịnh Bẳc Việt. 
Đứng trên lập trường dân tộc, To quốc là trên hết* Khối quốc gia bẳt 
buộc gạt bỏ mọi chính kiển bất động, đoàn kết vổ*i Việt Minh c.s. đề 
chỗng xâm lăng* 

Ngày 23 tháng 10 năm 1945, một bản thỏa hiệp đầu tiên được 
ký kết giữa Hồ Chí Minh vói Nguyễn Hải Thăn. Nguyễn Hải Thần 
và Nguyễn Tường Long được mời tham gia chính phủ. Đến ngày 2.13 
thì cụ Nguyễn Hải Thần tuyên bố xé bỏ thỏa hiệp ấy. 

Ngày 8.II, cụ Nguyễn Hải Thần tuyên bố trên tờ báo ((Đồng 
Minh)) đòi Hồ Chí Minh phải tôn trọng «Lời thề long trọng dưửi lá 
CÒ* V«N.C.M ( Đ,M.H. ở Liễu Châu hồi cuổi năm 1943», Hồ Chí Minh 
trả lời xin thảo luận lại. 

Quốc Dân Đảng không dồng ý, liên tục đậ kích chính sách của 
chính phủ. Họ Hồ bắt buộc phải mở những cuộc hộỉ đàm với Quốc 
Dân Đảng, nhưng không mang lại một kết quả nào ». 

Cách ít ngày sau cuộc hộ^ đàm giữa hai bên lại bẳt đầu tiếp diễn. 
Cụ Hồ tuyên bố s «Các đảng phái đã đoàn kết, tồng tuyền cử Quốc 
hội được ấn định vào ngày 23 tháng 12 năm 1945. 

Ngày II tháng II năm 1945, ông Hồ Chí Minh công khai tuyên bt 
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« Đông Dương Cộng sản Đảng tự ý giải tán », mà không nói rõ lý (1(1, 
Sự thực thì đảng c.s. vẫn tồn tại và vẫn phát triền mạnh, sổ đẳn|ị 
viên c«s. năm 1945 chưa đăy 5.000, đến cuối nãm 1946 đã lên 10*1 gãn 
20,000, Hlnh thức hoạt động công khai của Đ.D.C.S.Đ. từ đấy triV 
đi ẫn núp dưóù chiêu bài ((Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác». Khồny 
ngoài mục đích làm yên lòng bọn tưởng lãnh Vân Nám. 

Ngày 19 tháng II, Tiêu Văn lằy danh nghĩa là trương phòng chinh 
trị Đệ Tứ chiến khu đứng tồ chức một hội rghị, mời lãnh tụ Q.D.Đn 
cụ Nguyễn Hải Thăn và lãnh tụ v.c, Lại một cuộc thỏa hiệp ra dò 1 ! I 
3 đoàn thề trên đã đồng ý thành lập một chính phủ Liên hiệp, chẩụ 
thuận một chính sách chúng, quân đội của nhau không được dùng tộ| 
khí giời dề giải quyết những vụ bất hòa, và chấm dứt các quân doủn 
cuộc công kích trỗn báo chí v.v. Cuối, cùng quyết định thành lập mội 
đề đưa vào Nam Bộ cùng đồcg bào khảng chiến, 

Ngày mồng 3 tháng 12, một bức thư ngỏ gửi cho dân chúng, chủ 
tịch Hồ Chí Minh tuyên bổ : « Không thấy có lợi trong việc thành lộp 
một chính phủ mới bây'giờ, vl ngày tồng tuyẽn cử sẽ đưọ*c tồ chức 
trong ba tuần tới.» 

Cuộc tồng tuyền cử, c.s dã xếp đặt từ lâu, những ứng cử vlỉn 
đã được lựa chọn cần thận, mà nay chỉ còn ba tuẵn lễ, thì khoỉ qufig 
gia làm sao sửa soạn cho kịp 1 Khổi quổc gia tăng cường hoạt động, á\ 
phá kịch liệt mưu toan bịp bợm của c.s. 

Ngày 19 tháng 12, Hồ Chí Minh bằng lòng hoãn cuộc tồng tuyìu 
cử đến ngày mong 6 tháng giêng năm 1946 với lý do đề có đủ thl glir 
tuyền lựa nhân tài* 

Ngày 22 tháng 12.1945, ồng Hồ Chí Minh nhượng bộ dành 70 ghí 
trong sổ 350 ghế, tại Quốc hội cho khổi quổc gia. Quốc Dân Đảng 50 
ghế phe cụ Nguyên Hải Thăn 20 ghế. (1) Viện lý do rằng vì ít thl giò 1 
khoi quốc gia sửa soạn không kịp. 

Một bản tuyên ngôn (( Đoàn Kết» được công bổ, cùng nhau thỏa 



DOAN KỂT dan Tộc 


295 


thuận rằng ngay khi quổc hội họp, chính phủ lâm thời phải từ chức 
dí thành lập chính phủ kháng chiến, 

Trước ngày tồng tuyền cử, quân đội Trung Hoa đã cố tinh làm 
cho tình hình rối ren thêm, vì họ hay rằng Sainteny và Hồ Chí Minh 
da có những cuộc tiếp xúc bí mật liên tiẽp,. đằy họ ra khỏi bắc vĩ 
tuyến 16. Họ đã tìm được có' gây chuyện, là quân đội của Tướng 
Lcclerc đl ngược đãi người Trung Hoa ỏ* Chợ Lởn (Nam Bộ). Họ. dã 
gây một phong trào bàỉ Pháp ở Hà Nội. 

Ngày mồng 6 tháng giêng nãm.1946, cuộc tồng tuyến cử được tiển 
hành trong bău không khí hòa hoãn, dĩ nhiên là v.c. bắt buộc dân 
chúng phải bầu cho những người do v.c. đưa ra, và cũng chỉ những 
người đó mó*i cỏ tên trong danh sárh ứng cử viên, mà dân chúng đã 
bắt buộc phải học thuộc lòng từ trước, 

Nhờ cuộc tồng tuyền cử này, c.s. đã khoác được bộ áo dân 
chủ, và ngay từ sau ngày đoạt được chính quyền, tất cả hoạt động 
của c.s. đều cổ gẳng đề mong được Đồng Minh thừa nhận, nhưng 
ngoại trừ Nga Xô, Anh hoàn toàn đứng_ về phe vóú Pháp; còn Hoa 
Kỳ lúc đâu ủng hộ ’ c.s. về sau móũ nhận thấy là cộng sản, nên làm lơ 

☆ 


(1) Như đã trình bầy ỏ’Chưo*ng II, Thiên II, V.N.C.M.B.M-H. chỉ là một 
mặt trận bao gồm các thành phần: Vô (lảng phải, V.N.Q.D.B., V.N.P.Q. 
D.M.H. và V.N.B.L.Đ.M.H. Vậy cụ Nguyễn Mải Thần cbĩ là một cả nhạn 
trong Lhành phần thuộc về ((Vô đảng phải» mà thôi trong TÔ chừc 
V.N.C.M.B.M.H, Chử không Lhề « V.N.C.M.B.M.H» là một đoàn thề riêng 
cua' cụ Nguyễn Hẳi Thần đưọc ! 

Khi từ Trung Hoa trở v'^ nước thì V.N.C.M.B.M.H. coi như không 
còn nữa I Cụ Nguyễn Hải Thần đỏng vai lãnh tụ ((Đại Việt Quốc xã », 
mà B.V.Q.X. lại không phải là một thành phần trong tS chức V.N.C.M. 
D.M.H. 

Nỏi rằng giành 20 ghế Quốc hội cho V.N.C.M.Đ.M.H. là không đúng; 
|)ửi V.N.Q.D.B. — V.N.P.Q.B.M.H, — V.N.B.L.B.M.H, đều dứng về cương 
vj (lảng mình, hoạt (lộng riêng rẽ cả ròi I Cho nên chủng tôi phải hạ bút 
viết là «giành 20 ghế quốc hội cho phe cụ. Nguyễn Hải Thần. » 
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CHÍNH PHỦ LIÊN HIỆP 

Ngày tồng tuyền cử quốc hội (9.1.46) Hồ Chí Mỉnh tuyên 
với P;M. Dessinges phóng viên báo Kháng Chiến: « Chúng tôi khống 
ghét nước Pháp vời dân tộc Pháp, chúng tôi rất khâm phục họ, chihl| 
tôi không muốn dứt bỏ những raổi liên lạc đã ràng buộc chặt cltl 
giữa hai dân tộc. » 

Trong vụ xung đột Pháp Hoa về giắy bạc 500 đồng ngày 10,11.194) 
cảnh sát V.M. bảo vệ người Pháp. 

Ngày 12.1, Hồ Chí Minh trong một bài diễn văn nói rằng, phll 
phân biệt người Pháp dân chủ với người Pháp thực dân. 

Ngày 14.1, trong một tiệc trà thết báo chí Trung Hoa, Hò Clll 
Minh tuyên bổ: ông muổn kết chặt tinh hữu nghị Việt Pháp. 

Ngày 18.1, Đài phát thanh Bạch Mai ca tụng văn hóa Pháp. 

Ngày 20.1, tờ báo của V.M. bằng Pháp văn «La République» dl 
nghị phải thương lượng với Pháp. 

T,ừ ngày IT.2, Hồ Chí Minh và Sainteny giao thiệp ^nật thlít, 
Thỏa hiệp Việt Pháp hoàn toàn do Hồ Chí Minh và Jean Sainteny 
soạn thảo ra, khòng có một đảng phái quổc gia nào hay biết, vl họ 
chổng Pháp kịch liệt, Hat ngườĩ thảo luận từng câu từng chữ. Nhlỉll 
cuộc cãi vã về danh từ ((độc lập)). Sau cùng Hò Chí Minh ch|u 
thương thuyét VÓT Saỉnteney trên căn bản độc lập, nhưng nằm tro' K 
khuôn khồ Liên Hiệp Pháp. 

Ngày 18.1, Sainteny vào Sài Gòn, lúc đó Leclerc tạm gỉữ chửii 
Cao ủy Đông Dương. Leclerc dã đánh điện về Pháp : K Muốn đi dểh 
thỏa thuận phải dùng ngay tiếng độc lập. » Những điềm chính củl 
thỏa hiệp cũng được dánh điện về cho Đô đốc D f Argenlieu & Ba II, 
đề ông này trinh bầy với chính phủ, Leclerc ra lệnh cho Sainteny 
tiếp tục thảo luận, và phải đạt tới thỏa hiệp vào đầu tháng 3 tời. 
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Vấn đề thời gian lúc đó rất cằn thiết, các.chiến cụ dã được chuần 
|)|. Leclerc muốn rằng khi ông tới Hà nộỉ, một chính phủ phải ra mắt 
ftnp\ và không muổn đề Hồ Chí Minh phải trở lại chiến khu tuyêỉi 
chiến với Pháp. 

Ngày 19 tháng giêng, Saỉnteny trở ra Hà Nội, Tại Hà Nội, Hồ 
Cliỉ Minh bị phản đổi kịch liệt ngay ỏ* Tồng bộ Việt Minh. Theo họ 
thì thương lượng vơi Pháp chỉ là phản bội lời thề độc lập, phản bội 
nhân dẳn. 

Một cuộc biều tinh lỏm do nhóm « Thiết Thực )) lồ chức vào rgày 
19 tháng hai, đòi quyền hành lại cho Bảo Đại. 

Trong cuộc gặp Hò Chí Mỉnh, Sainteny nhấn mạnh: thỏa hiệp 
Jll\p tới phải do một chính phủ gồm đủ đại diện đảng phái chính trị 
Việt Nam* 

Hồ Chí Minh bị đặt vào tình trạng khó xử, họ Hồ không muốn 
chịu trách nhiệm, nên đã trả lòi vóù Sainteny rằng : Có thề Bảo Đại 
dừng ra ký kết thỏa hiệp với Pháp. Hồ Chí Minh muốn trút bớt trách 
nhiệm cho phe đổi lập và chấm dứt các cuộc tấn công của phe này. 

Vào hồi 7 giờ sáng Hồ Chí Minh lại tìm Vĩnh Thụy tại nhà riêng 
(1) ỏ* Đại lộ Gambetta, và nói vối Cổ vấn Vĩnh Thụy rằng : Tình trậng 
trỏ* nên nguy ngập, vời tính cách cộng sần, Việt Minh không thề đem 
lụl độc lập cho Việt Nam được, vì các cường quổc không tin, ông muốn 
Irno quyền lại cho Vĩnh Thụy, còn ông sẽ giữ cố vấn tối cao Vĩnh 
Thụy trả lời đề suy nghĩ. 

Hồi 13 giờ, ông Ho Chí Minh lại tới nhà Vĩnh Thụy. Vĩnh Thụy 
• ngại V.M. lợi dụng sự thay đồi chức chủ tịch đề trơ ra chiến khu 
chống lại chính phủ; nhưng Hồ Chi Minh cam đoan với Vĩnh Thụy 
rllng : Vĩnh Thụy được tự do chọn người dề lập chính phủ và V.M, 
lững sẵn sàng tham gia. 


(1) là công thự của Đốclỷ cũ, nay dành cho Gổ vấn Vĩnh Thụy ở. 
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VI Tồng bộ Đ.D.C.S.Đ. không đồng ý, nên đến hồi 19 giò*, Ilft 
Chí Minh lại thân đến nhà Vĩnh Thụỹ trả lời cho Vĩnh Thụy biết rầnn I 
Hồ Chí Minh không chiu nhượng bộ và cương quyết đứng ra đAili 
đương lấy trách nhiệm, 

Xét những điêu kiện của Sainteny lại phù hợp vó*i kể hoạch CIÌA 
Tiêu Văn là mỏ' rông thành phần chính phủ đề có chữ ký của phe qufl$ 
gia đổỉ lập. Hồ Chí Minh thân đến thăm Tiêu Văn, yêu cầu gây 4 |) 
lực vỏ*i khổi quốc gĩa, đề các đảng phái quốc gia liên đới chịu trắcll 
nhiệm vỏú c.s. Việt Nam về thỏa hiệp sắp được ký kết vời Pháp vk 
cũng không có thề tấn còng chính phủ họ Hồ được nữa I Đấy cílnịl 
là lý đo chính, khiến Hồ Chí Minh ở lại chính quyền, 

Ngày 24 tháng 2, tại Sứ quán Trung Hoa vỏù sự hiện điện cử* 
Tiêu Văn, một thỏa hiệp về chính phủ Liên hiệp được ký kết. H6 
Chí Minh, Nguyễn Hải Thăn vẫn gỉữ chức chánh, phó chủ tịch, còll 
10 bộ trưỏ-ng thl c,s. và D.C.Đ. giữ 4 bộ, Q.D.Đ và phe TÌguyễn Hii 
Thần (V.NiC.M.Đ.M.H.) giữ 4 bộ; còn 2 bộ quan trọng là Nội vự vA 
Quốc phòng được trao cho các nhân sĩ không đảng phái. 

Ngày mồng 2 tháng 3, quổc hội triệu tập họp tại Nhà Hát Lóu 
Quốc hội chấp thuận sự tham dự 70 đại biều của khối quốc gia và chíp 
thuận cho Chính -phủ Lâm Thời từ chức, chấp thuận thành phăn Chính 
phủ kháng chiến, và ủy ông Hồ Chí Minh đứng ra lập chính phủ, 
Quốc hội còn chấp thuận thành phần ban Cổ vấn do Vĩnh Thụy lìm 
chủ tịch; đồng thời chấp nhận một uỷ ban kháng chiến gồm 9 uỷ vlín 
mà chủ tịch là Vô Nguyên Giáp, phó chủ tịch là Vũ Hồng Khanh, 
Một uỷ ban dự thảo hiến pháp và một uỷ ban thường trực quốc lịộl 
cũng được thành lập gồm 15 uỷ viên, hoàn toàn trong tay Việt Minh 
cộng sản, mà chủ tịch ủy ban là nhà học giả Nguyễn Văn Tố. 

Chính phủ được thành lập (1) ngay buồi tối hôm ấy. Chính phù 

(1) Cố vấn chinh phủ : Vĩnh Thụy 
Chủ lịch Chinh phủ : Hò Chi Minh 
Phổ Chủ Tịch : Nguyễn Hải Thần 

(xem tiếp chú thích trang 299) 
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Ịllhỏm họp phiên đâu tiên vào ngày mồng 4 tháng 3 năm 1946, quyết 
nghị: 

— Gìn giữ srnh mệnh và tài sản của công dân Việt Nam và các 
người ngoại quốc cư ngụ trên lãnh thồ Việt Nam, 

— Duy trl tình hữu nghị với các nưóx Đồng Minh, nhất là đối 
Vỏn Trung Hoa Dân quổc* 

— Công dân Việt Nam không thù hằn gi công dân Pháp, nhưng 
công dân Việt Nam hết sức chổng lại chế độ thực dân, và cương 
quyết giữ vững độc lập. Chính plụi Việt Nam chỉ nhận điều đinh vỏ*i 
Chính phủ Pháp theo nguyên tắc ((Dân tộc tự quyết)) đúng với Hiến 
chương Đại Tây Dương* 


¥ 


Ngoai giao 
Nội Vụ 
Kinh tế 
Tài chinh 
Quốc phòng 
Ylế 

Giảo dục 
Tư pliảp 
Còng chính 
Canh Nông 


(tiếp chú thích 298) 

: Nguyễn Tưò’ng Tam (Q.D.D) 

: Huỳnh Thúc Kháng (Trung lập) 

: Chu Bả Phượng (Q.D.Đ.) 

: Lẻ Văn I-Iiến (C.s.) 

: Phan Anli (Trung lạp) 

: Trương Dinh Tri (V.N.C.M.D.M.H.) 
: Dặng Thải Mai (C.S) 

: Vũ Đình Hòe (D.C.Đ.) 

: Trầu Đàng Khoa-(D.C.Đ.) 

: BÒ Xuân Luật (V.N.C.M.Đ.M.H.) 
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QUÂN BỘI PHÁP TIẾN VÀO BAC việt 

Ngày 22 tháng 2 năm 1946, Leclerc phái Trung tá Repiton dín 
Trùng Khánh yêu cầu phải có một quyết định sỏ*m. Các nhà ngoụl 
giao ỏ* Trùng Khánh cố làm việc đề sửa đồi hiệp ước. 

Ngày 26, Repiton Preneuí tới Thủ đô Trung Hoa, cuộc thương 
thuyết đã bước vào giai đoạn kết thúc, chỉ còn những điềm chi tiỉl 
cần được giải quyết. Bộ Ngoại giao Pháp cho Meyrier toàn quyền glM 
quyết vấn đề này. 

Cũng ngày 26 tháng 2, tại Hà Nội một bản thông cáo được công 
bố: «Ngày 25 tháng 2, Chủ tịch Ho Chí Minh đã hội đàm với Jcun 
Sainteny đề tính chuyện mỏ* cuộc thương thuyết chính thức ông 
Hồ lại nhắc một lăn nữa: « Việt Nam là một nưó*c độc lập cân pliAI 
hợp tác vó*i các nước bạn. » 

Sainteny cũng cho hay: «Nưó*c Pháp thỏa thuận nhận rằng, Vl$t 
Nam có mệt chính phủ, một quốc hội, một quân đội và một nin 
hành chính riêng biệt trong khổi Liên hiệp Pháp.» Hai người dã troo 
đồi quan điềm về vấn đề đại diện Vỉệt Nam & ngoại quốc, và dòng ỷ 
rằng phải tạo bău không khí hòa hoãn, trưổ*c khi mở những cuộu 
thương thuyết; đồng thời phải đinh chỉ ngay cả trên các bãi chlíu 
trường». 

Ngày 28 thảng 2, Hiệp ước Pháp Hoa đừợc ký kết. Đề Trung 
Hoa thừa nhận chủ quyền Pháp tại Đông Dương. Pháp đã bổ tô gió 1 ! 
ở Thượng Hải, Hán Khẵu, Quảng Đông, hoàn lại Quảng Châu Vflin 
bán đường thiết lộ Vân Nam, sửa đồi quy chế người Trung Hon iV 
Đông Dương, khu miễn thuế ơ Hải Phòng, chuyên chỏ* được mlin 
thuể hàng hóa khi qua Bắc Việt. Đặc biệt là hiệp ưó*c đó quy dịnli 
rằng, quân đội Pháp sẽ thế quân đội Trung Hoa hiện đóng ổ* l)Ao 
Đông Dương từ ngày mồng I đến 15 tháng 3, và chậm nhất là ngày ||, 
Một thỏa hiệp giữa hai bộ tham mưu giải quyết vấn đẽ thủ tục* 

Nhưng thỏa hiệp này chỉ giải quyết vấn đề nguyên tắc, và clll 
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||Gn can tỏi Tưởng Thổng Chế và Bộ trư&ng bộ Ngoại giao Trung 
Hoa. Vè phía Pháp, Đại tướng Salan được gọi về Hà Nội đề thi hành 
thỏa hiệp trên. Đạĩ tá Crépin bạn của Leclerc và là ngươi hiều biểt 
rít nhiều về Trung Hoa cùng vời Trung tá Repiton Preneuí và Đại 
Itrớng Chỉn Têh Sun, thứ trưồmg bộ tác chiến kiếm Thị trưởng Bắc 
Kinh là những người bắt tay vào việc thực hành thỏa hiệp. 

Hồi II giờ ngày mồng I tháng 3,. người ta thỏa thuận về những 
cHn bản đo Crépin đê nghị. Repiton Preneuí điện về cho Lecicrc: 
iĐẵ có thỏa thuận, hạm đội có thẽ lên đường. » Nhưng vào lúc 22 giò* 
tlVc là giò* ấn định đề ký thỏa hiệp, Crépin chỉ thấy có thuộc viên mà 
Trùng Khánh cho rằng chỉ chấp thuận việc rút quân về, nẽu 
Oọỉ tướng Marc Arthur cho phép. Tuy nhiên việc thay thễ được tiến 
hAnh, Về thực tể, bộ Tham mưu Trung Hoa không muõn rời bỏ Bắc 
Việt một cách mau lẹ như vậy. 


* 


HIỆP BỊNH Sơ BỘ 6.3.1946 

Sau khi nhận được điện tín của Repỉton Preneuí ngày mồng I 
lllAng 3, Leclerc ra lệnh cho toàn thề hạm đội lên đường, không quân 
dQt trong tinh trạng sẵn sàng (nểu cân) thực hiện ý định trung lập 
llỏn Hà Nội. Cuộc hành quân ((Bentré D được tồ chức, nếu ngày mồng 
ế tháng 3 các nhà ngoại giao, các chính khách khống thỏa thuận, chiến 
Irnnh chắc chắn khó tránh. 

Hà Nội náo động, đáng le quốc hội được triệu tập vào mồng 3 
llliing 3, nhưng Võ Nguyên Giáp quyết định triệu tập ngay vào ngày 
Ihòng 2 tháng 3. Chưa đẫy 5 tiếng đồng hồ ưiọi việc đã được giải 
lịliyỂt. 
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Tại Hà Nội, đổi vổi các tưởng tá Trung Hoa, những cuộc tninli 
luận không đem lại một kết quả nào ! Lư Hán về Trùng Khánh TưiVnn 
Chu Phúc Thành tạm thay thế, chỉ huy, nhưng Tham mưu trư<Yii|Ị 
của Lư Hán là Ma Ing tuyên bố : ông không biết tới các cuộc thươii|j 
thuyết quân sự ở Trùng Khánh, và ông chỉ nhận được những chl tltl 
dự bị có cuộc thương thuyết mà thôi. Nếu quân đội Pháp đồ hộ, 
Trung Hoa bắt buộc phải bắn. 

Đêm mồng 4 rạng ngày mồng 5, tháng 3, trong suổt 7 tỉếng đỒMH 
hồ, từ hồi 21 giò 1 đến 4 giờ sáng, Đại tướng Salan, Trung tá Repitnit 
Preneuí, Đại tá Lecomte đã thương lượng với các Tướng Trung Hoai 
Chao, Ma Ing, Chen-Chang, các tưómg này cho rằng : họ không thề IIAu 
hành động như người Anh ở Nam Việt; nếu họ đề ngươi Pháp đồ hộ Ị 
họ sẽ làm cho người Việt giận mà. thôi, và người Trung Hoa ỏ* Iliti' 
Việt sẽ bị ngược đãi tàn sát. 

Một cảm giác nặng nề bao trùm ngày mồng 5 tháng 3. Buồi 
Bộ Tham mưu Trung Hoa ở Hà Nội định nhượng bộ, thl Ho YIiiịị 
Chen lại đánh đỉện ra lệnh cho quân đội Trung Hoa không bằng l(Nit|| 
cho quân Pháp đồ bộ. Do đó phải ký thỏa hiệp vỏ*i Hồ Chí 
bằng bất cứ giá nào! Tuy nhiên đến hồi 17 giò 1 , hội nghị Pháp Ilna 
lại nhóm họp với các nhân vật ngày hôm trưởc. 

Các tưó-ng lãnh Pháp báo cho các tưómg lãnh Trung Hoa hay thi 
hạm đội Pháp dã tiến vào Bắc Việt. Nếu ngày hôm sau mà thỏa hl(|i 
chưa được ký kết, chiến tranh tất sẽ xằy ra, các vị tướng lãnh Trunn 
Hoa ỏ* Hà Nội sẽ phải chịu trách nhiệm trước chính phủ Trùng KhAlili 
và trước dư luận Quổc tế. Tình trạng căng thằng, có thề nào các v| 
tướng lãnh Trung Hoa lại nhẫt định không theo mệnh lệnh của TrỏHỊi 
Khánh không } 

Tưóụig Chao khuyên Salan nên thảo luận vỏù Hồ Chí Minh, VA 
đồng thời ông chạy ngay lại nhà Hồ Chí Minh. Thấy Tường Chao < 1 ín 
vào lúc 21 giờ, họ Hồ hết sức ngạc nhiên. Tướng Chao nói vời llo 
Chí Minh : — « Tại sao các ông không thảo luận với quân Pháp ? Q11II11 
đội họ tó*i, các ông sẽ phải lao mình vào chiến tranh!)) 
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Hồ Chí Minh không hiếu gì về sự thay đồi thái độ của các tưổmg 
linh Trung Hoa cấ! Hồ Chí Minh lên tiẽng phản đốỉ người Trung 
Hoa đã xen vào nội bộ Việt Nam. 

Tưó*ng Chao ra về, tin tưỏ*ng rẳng thỏa hiệp Việt Pháp sắp thành 
VÀ ông cho các tướng lãnh Pháp hay, là ông sẽ ra lệnh cho Trung đoàn 
đỏng ở Hải Phòng không đươc nồ súng. Nhưng thỏa hiệp Việt Pháp 
v/ln chưa có. Đến quá hửa đêm những cuộc mặc cả lại đi đến chỗ 
bí tác, Sainteny, Pignon ra về, yêu câu Hồ Chí Minh hãy suy nghĩ 
kỹ, ngày mai cổ lẽ quá muộn, vl quân đội Pháp đã tiến tó*i Vịnh Bẳc 
việt, 

Sáng sớm hôm sau, Hoàng Minh Giám lại nhà Saỉnteny và báo 
tiu rằrg : C(HỒ Chí Minh đã chấp nhận những điều kiện của Pháp. )) 
lỉni bên thỏa thuận hội đàm vào buồi trưa đề soạn thảo văn kiện và 
điính thức ký kết vào hồi 16 giờ. 


2 


Tại ,Hải Phòng, từ sáng sớm ngày mồng 6 tháng 3, hạm đội Pháp 
liến vào cửa Cắm. Hạm đội đó tản ra và các tầu nhỏ đã tiến tới chỗ 
dậu. Tưó*ng Valluy ồ 1 trên chiếc Triomphant, đinh ninh tưởng rằng 
mọi việc đã xong suôi. Có ngờ đâu Tưórng Wang Hu Huan người 
Mítn Châu chỉ huy khu vực Hải Phòng lại lấỷ có* rằng, chưa chính thức 
nh.)n được tỉn về thỏa hiệp Pháp Hoa, nên ông ra lệnh nồ súng* 

Lúc bấy giơ vào hồi 8 giò' rưỡi sáng, đại bác Trung Hoa bắt đầu 
llồ. Tằu L.C.I. phát hỏa, nhưng tâu Triomphant vẫn tiếp tục dẫn đâu 
hgfn đội tiến vào, mặc dâu bị pháo kích. Một viên đạn trái phá trúng 
tiu Triomphant nồ- tung phòng thuổc, làm thiệt mạng 24 người 

Đến hơn 20 phút sau, được lệnh của Leclerc, Valluy cho nồ súng 
1 ) 1 1 trả lại. Kho đạn dược của quân đội Trung Hoa bị cháy. Đôi bên 
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bẳn nhau dữ dội; sau cùng Pháp phảỉ giâo thiệp vời các tướng lănli 
Trung Hoa. Đến hồi II giò* tiếng súng mới ngưng nồ. 

Trong thành phố Hải Phòng, cán bộ v.c. hô hào dân chúng treo 
cờ kỷ niệm lễ chiến thẳng của Việt Hoa, gầy xúc động trong qulin 
chúng rất mạnh, nhất là giới Hoa kiều ỏ* Hà Nội. 

Tại Hà Nội, vào hồi 9 giò* sáng, Tòa Cao ủy Pháp đã tiếp nhộn 
được tin này. 12 giờ rưỡi, Sainteny và Pignon thảo luận với Hồ Ch! 
Minh và Hoàhg Minh Giám. 

Thỏa hiệp hoàn toàn do Hồ Chí Minh và Jèan Saỉnteny soạn thần 
ra, không có một đảng phái quốc gỉa nào hay biẽt 1 Vì họ chống Pháp 
kịch liệt; còn Hồ Chí Minh thì thân Pháp, bỏù hai điều lơi sau đây; 

— Chính phủ của ông đẫ có một cường quốc công nhận; 

— Cổ đủ thì giờvâ phương tiện đề tồ chức đạo quân hùng mạnh, 

Ký thỏa hiệp Việt Pháp, Hồ Chí Minh dư biết thễ nào cũng bị 
dân chúng cho là phản bội, V.M. sẽ mất ụy tín, nên thế nào cũng phải 
lôi kéo một lạnh tụ phe đổi lập đề quốc dân thấy rằng, phe quốc gin 
cũng chấp thuận. Hơn nữa, theo ý kiến của Pháp, thỏa hiệp thế nùo 
cũng phải có chữ ký của phe đổi lập, tức « Quổc Dân Đảng ». 

Trước giờ ký thỏa hiệp, Hồ Chí Minh triệu tập Hội đồng Chính 
phủ, duy khiễm diệm có một Bộ trưởng Bộ Ngoại giao : ông Nguyỉn 
Tường Tam, mà tlm đâu cũng không thấy. Ho Chí Minh phái người 
đi mời ông Vũ Hồng Khanh, họ Vũ chỉ là phổ chủ tịchưỷ ban Khánn 
chiến mà thôi, có liên hệ gì đển Hội đồng Bộ trưởng. Trước hộl 
nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra vắn đề và lý dò phải ký thỏa hiệp 
vớỉ Pháp. Rồi yêu cău hội đồng cử một vị đạỉ diện đề cùng Chủ tịch 
Chính phủ ký thỏa hiệp; nhưng không một vị Bộ trư&ng nào chịu 
nhận trách nhiệm. Cuổi cùng Hồ Chí Minh đề nghị giải pháp là Hộl 
đồng bỏ thăm kín đề cử một vị đại diện. Kẽt quả khi mỏ* thăm thỉ 
có 3 thăm trắng, còn các thăm khác đều ghi tên Vũ Hồng Khanh J btt 
lá thăm trắng là những lá thăm của Vũ Hồng Khanh, Chu BáPhượnu 
và Trương Đinh Tri. 
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Đến 16 giờ tại biệt thự của Tồng Giám đốc Ngân Khố vời sự hiện 
diện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Vũ Hồng Khanh, Hoàng Mỉnh Giám 
VÀ các quan sật viên: Anh, Mỹ, Trung Hoa cùng Đạỉ bỉều của Pháp là 
Louis Cạput, (ì) Đại tưửng Salan,Léon Pignon,Jean Sainteny. 

Hiệp định được long trọng ký kết: Jean Sainteny đại diện cho 
Pháp. Hồ Chí Minh, Vũ Hòng Khanh đại diện cho Việt Nam. 

Ký xong hiệp định, Sainteny nói vóù Hồ Chí Minh: 

— «Tôi rất mừng người ta đã tránh được chiến tranh.# 

Ho Chí Minh trả lồĩ: 

— «Tôi lấy làm buồn, vì thực tế, các ông là người thắng cuộc. 
Các ông cũng nên biết rằng, tôỉ muốn hơn thế này..... Nhưng tôi tự 
nghĩ người ta không thề nào có tất cả những điều mong muốn trong 
một ngày đưọ*c 1» 


2 


HIỆP B|NH Sơ BỘ 

Gỉữa hai đằng cùng cam kết vỏd nhau: 

Một bên là Chính phủ Cộng Hòa Pháp quốc do ông Sainteny thay 
mặt, người được uỷ nhiệm của Đô Đổc D ẫ Argenlieu Cao uỷ Pháp đủ 
quyền đại diện Pháp quổc Cộng Hòa. 

Và một bên là Chính phủ Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Mỉnh và 
vị Đại biều Đặc biệt của Hội Đồng Tồng trưỏmg, ông Vũ Hồng Khanh 
thay mặt. 

Cổ thỏa thuận những điều sau đây: 


(l)Louis Caput là Bí thư nhỏm Mác xít Việt Nam, 
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1. — Chính phủ Pháp nhln nhận nước Cộng Hòa Vỉệt Nam M 
một nưổ*c tự đo, có chính phủ riêng, nghị viện riêng và tài chinh 
riêng trong Liên bang Đông Dương và Liên hiệp Pháp quổc* 

Về vấn đề thống nhất ba kỳ, chính phủ Pháp cam kết ưng chuHn 
ý định của dân chúng Việt Nam do một cuộc trưng cầu dân ý. 

2. — Chính phủ Việt Nam ưng thuận sẵn sàng đón rước qulH 
đội Pháp đến thay thế quân đội Trung Hoa, đúng theo hiệp ưổ*c Qu(li' 
tể đã hoạch định. 

Một hiệp ưỏx phụ đính thèo hiệp định sơ bộ này sẽ định 
phương thức .cuộc thay thế ấy* 

3. — Những điều quy định trên sẽ đưọ»c thi hành lập tức ngay mu 
khi dã trao đồi chữ ký, mối bên cam kết phải dừng mọi phương sểtrti 
cần thiết đề đhẫm dứt thù hằn, đè giư quân đội minh ỏ* vị trl cũ và gty 
ra bău không khí thuận tiện, đề mỏ' cuộc thương thuyết đăy thân m)l 
và chân thành.* 

Những cuộc thương thuyết ấy sẽ đề cập đến vấn đề ngoại giao cửu 
Việt Nam, hiện chế tương lái của Đông Dương và quyền lợi kinh tl 
cùng văn hóa của Pháp ỏ- Việt Nam. Hà Nội, Sài Gòn, hoặc Đà Lạt Nt 
được chọn ỉàm nơi hội nghị. 

Làm tại Hà Nội, ngày 6.3.1946 
Ký tên: 

Hồ Chí Minh, Vũ Hồng Khanh và Saintcny 


* 

PHỤ ƯỚC CỦA HIỆP BỊNH 
so BỘ 6-3-1946 

Giữa hai bẽn Việt Pháp đã thỏa thuận vóú nhau những điều như 


sau: 
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I.— Các lực lương quân đội hoạt động: 

A) — Về phần Việt Nam có xo,000 người vời các cấp ngạch Việt 
Nim thuộc quyền chỉ huy của chính phủ Việt Nam* 

B) — Về phin Pháp có 15.000 người hiện đương ỉr vĩ tuyến 16 trỏ* 
ff Bẳc. Quân lính phải hoàn toàn nguyên quán ỏ* Pháp, trừ một sỗ ít bộ 
4 ộl trông nom tù binh Nhật. 

Các bộ đội Việt Pháp trên đây đều phải đo bộ chỉ huy Pháp gồm 
lé đại biều Việt Nam điều động. Sự tăng 'giảm, phân phổi, xử đụng 
ệịc bộ đội sẽ chỉ định trong một hội nghị tham mưu giữa các đại blều 
Việt Pháp. Hội nghị này sệ thành lập một khi các đơn vị Pháp đo bộ 
hlt lên đất Việt Nam* 

Các hội đồng hỗn hợp sẽ được ra đời ỏ* các cấp bậc đề gìn giữ 
lịnh giao hảo và sự hợp tác của liên quân Việt Pháp* 


2.— Bộ đội Pháp chỉa làm 3 hạng: 

A) — Các đơn vị có nhỉệm vụ trông nom tù binh Nhật. Các đơn 
y| này sẽ hồi hương khỉ tù binh nhật rời khỏi Đông Dương. Thòd hạn 
QỈa họ ỉr đây là 10'tháng* 

B) — Các đơn vị, công tác với Việt quân đề giữ trật tự an ninh 
Irên lẵnh thồ Việt Nam sẽ rút về mãi năm là một phần năm và hạn 5 

Dim* 


C)— Các đơn vị có nhiệm vụ phòng ngự các căn cứ chiến lược 
dóng ơ các nơi nào đều có chì định rõ rệt về mọỉ phương dỉện, 


3*— Chính phủ Pháp cam kết không dùng tù binh Pháp về các 
mục đích quân sự* 


Làm tại Hànội, ngày 6.3.1946 
Ký tên 

Hồ Chí Minh, Vũ Hòng Khanh và Saỉnten) 



308 


TIỆT NAM QUỐC DÂN DẢNII 


PHẢN ỨNG VE HIỆP BỊNH 6. 3 

Sau khi hay tin Tồng Thư ký Vũ Hồng Khanh đã cùng Chủ tịili 
Hồ Chí Minh ký Hiệp định Sơ bộ vửi Pháp, .các khóa sinh lổ*p Cểi' 
bộ Nguyễn Thái Học ở Ngũ Xã (Khu ngoại thành Hà Nội) liền lill 
khóa, nhiều học viên đã khóc sướt mướt♦ Giám đốc Trường Cán bộ u 
Phạm Văn Hề cũng đồng tinh với học viên, hưó*ng đẫn một phái doAti 
đại biều đến trụ sở Trung ương Đảng bộ chất vấn. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng bộ V.N.Q.D.Đ. cũng triệu tậ|i 
cuộc họp bất thường, chất vấn sôi nồi Tồng Thư ký họ Vũ. Các Vị 
viên đều trách cứ họ Vũ đã độc tài, tự ý làm một việc tối quan trọni 
đến vận mạng Quốc gia, đến Đảng, mà không đưa ra thảo luận trưAi 
vó*i Tồng Bộ. 

Tại các khu Đảng bộ, có một số cán bộ đảng viên gây phong trAu 
ly khai vó*i Trung ương, đòi thay Kỳ hiệu, lãnh đạo nhân dân chốtin 
lại chính phủ đã hợp tác vó*i kẻ thù của dân tộc. 

Thấy việc ký kết Hiệp định có ảnh hưỏ*ng tai hại, Trung ươni 
Đảng bộ phải cử Lê Khang đi các chiẽn khu giải thích. Nhờ vậy Uit 
sóng công phẫn êm dịu dần: và sự chổng đổi V.M. cũng tạm hòahodn 
trong một thời gian mấy tháng bởi những thỏa hiệp đoàn kết. 


* 

Có lẽ Vũ Hồng Khanh đã không hay biet gl về Hiệp ưÓT giữa Pháp 
và Trung Hoa đẵ đưọ*c ký kết ỏ* Trùng Khánh. Trong đó cổ khoản quy 
định rằng : <( Quân đội Pháp sẽ thay thế quân đội Trung Hoa hiện đòng 
ơ Bắc Đông Dương từ ngày mồng I đến ngày 15 tháng 3.1946, và ch Ạ m 
nhất là ngày 31 tháng 3. » Nên họ Vũ đã thò tay vào ký Hiệp định (M 
vói ông Hồ Chí Minh đề cho quân đội Pháp đồ bộ lên Bắc Việt. 

Vũ Hồng Khanh không biết rằng quân đội Trung Hoa rút lul lẲ 
phe quốc gia mất sức hậu thuẫn, mất chỗ tựa. 
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Quả thật vậy, ngày 18.3.1946, quân đội Pháp rầm rệ kẻo lên đất 
Bắc, thì đến đầu tháng 5.46 quân đội Trung Hoa bẳt đău rút lui. Các 
ông Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam cùng hàng trăm đồng chí 
của hai ông kéo nhau lánh sang Trung Hoa. Rồi Vũ Hồng Khanh cùng 
vự con và các yếu nhân khác cũng phải rút lui lên chiến khu Việt Tri 
vào thượng tuần tháng 6.1946. 

13 tháng 7.46, Việt Công giả tạo vụ Ôn Như Hầu, tàn sát biết bao 
đồng chí, mà vấn đề bôi nhọ thanh danh V.N.Q.D.Đ. mới là phần quan 
trọng. Và, tiếp theo chinh phủ Hồ Chí Minh ra lệnh đánh phá các chiến 
khu Đảng, khiến phải tan rã dần dần, thiệt mạng mất biết bao thanh 
niên đảng viên ưu túl Cuối cùng Vũ Hồng Khanh cùng vọ* con của 
òng lại lánh sang Trung Hoa một lần nữa. 

Có lẽ họ Vũ cho việc mình được mơi ký vào Hiệp định 6.3 là 
một vinh dự chầng ! ! 


¥ 


QUÂN ©Ộ! PHÁP ©Ồ BỘ, 
VĨNH THỤY ujry VONG 


1 

Ngay sau khi ký xong hiệp định, Võ Nguyên Giáp cùng Vũ Hồng 
Khanh thân xuống Hải Phòng điều đinh vóù viên tướng Mãn Châu 
chỉ huy quân đội Trung Hoa tại khu vực ấy, đề cho chiến hạm Pháp 
đưực cặp bển. Nhưng vì bộ Tham mưu của Tưómg Lư Hán làm đủ 
cách khó dể, nên phải đợi mẵi đển ngày 18 tháng 3, Tướng Valluy mó*i 
dem được quân rầm rộ kéo lên Hải Phòng. Khuất Duy Tiến đã túc trực 
sẵn đề hướng dẫn vào Thủ đô Hà Nội. 
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VIỆT NAM QUỐC DẲN ĐẲNG 


Sau 12 tháng trời, lá cờ Tam Tài vẳng bóng, biết bao nhiêu đồng 
bào bị tĩnh nghi thân Pháp đã bỏ mạng về tay V.M. 1 Lá cờ Tam tái 
ấy hôm nay lại ngạo nghễ phấp phóù tung bay trưóc viện Radỉum ỉr 
phố Richaud (dinh Cao uỷ Pháp) Hà Nội. Kiều dân Pháp xô nhau đi 
đón rước vui mừng hoan hô nhiệt liệt; nhưng với nhân dân Việt Nam 
thì tỏ thái độ hoài nghi, nhin thời cuộc với cặp mắt lo âu công phẫn, 

Đề dẹp dư luận quần chúng đưoTig xôn xao phản đối khắp nơi. 
Một mặt Tồng bộ V.M, phái cán bộ đi khắp các tĩnh tồ chức Mít tinh 
đề giải thích; một mặt tồ chức ngay một CI ộc Mít tinh tại Nhà Hát 
Lớn Hà Nội vào ngay buồi chiều ngày mồng 7 tháng 3, và chính Hô 
Chí Minh cùng Võ Nguyên Giáp đứng lên giải thích trưỏ*c một đảm 
đông quần chúng Thủ Đô dễ bồng bột mà cũng dễ im lìm. 

Hiệp ưức Pháp Hoa đã ẫn định rõ ràng thời hạn quân đội Trung 
Hoa triệt thoái chậm lắm đẽn ngày 31 tháng 3 là cùng. Và trên thực 
,tế, kề từ ngày 25 tháng 3 năm 1946, quân đội Trung Hoa dã không 
còn giữ nhiệm vụ an ninh trật tự nữa 1 ; nhưng quân đội Trung Hoa 
vẫn cứ làm tràn, không chịu rút lui, coi như không có Hiệp ưỏ*c pháp 
Hoa đã ký kết ngày 28 tháng 2 năm 1946. 


2 


Ngày 18 thảng 3, ngày quân đội Pháp tiến vào Thủ đô Bắc Việt, 
cũng là ngày mà Hồ Chí Minh đầy Cố vấn Vĩnh Thụy căm đău phải 
đoàn sang Trung Hoa vỏ*i mục đích gây tinh thân thiện Việt Hoa# 
Vĩnh Thụy tỏ ý không muổn sang Trung Hoa ngay lúc này/ vl 
phái đoàn chưa được Chính phủ Trung Hoa chính thức đánh diện 
tiếp nhận, e không tỏ được hết mỹ ý và tất nhiên sẽ không có sự tiep 
đón trọng thề. Nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh thì cử nhất định pháỉ 
đoàn phảỉ lên đường sang Trung Hoa vào sáng sớm ngày 18, mặc dằu 
Cố vấn Vỉnh Thụy khòng muốn tham dự phái đoàn cũng không sao Ị 
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Nhận thấy ông Hồ Chí Minh đã có định kiến gl rồi! nên mỏù cử 
CỖ Vấn Vĩnh Thụy sang Trung Hoa một cách vội vàng như vậy l Nay 
bỗng nhiên thay đồi thái độ mệt cách quá nhanh chóng, e.có sự không 
hay sẽ xầy đến cho Vĩnh Thụy ! Nên vào hồi 23 giờ đêm 17, Nguyên 
Tường Tam, Vũ Hồng Khanh cùng Nghiêm Kế Tồ thân đến Đại lộ 
Gambetta tìm Vĩnh Thụy, khuyên ông nên đi ngay sám mai ỉ nếu 
không, e sẽ xày ra nhiều điều đáng tiếc bất ngờ ! 

Sởm sau, Nghiêm Kẽ Tồ đến đón Vĩnh Thụy cùng hai nhân viên 
trong phái đoàn là Nguyễn Công Truyền, Hà Phú Phương (C.s.) sang 
Gia Lâm đáp phi cơ đi Côn Minh, rồi sang Trùng Khánh. 




TỪ HỘI NGHỈ BẦ LẠT 

BỂN HỘI NGHỈ PONTAlNEBLEAU. 

1 

Ngày 24 tháng 3 năm 1946, Cao ủy D' Argenlieu chinh thức mỉri 
Chủ tịch Ho Chí Minh hội kiến trên chiến hạm Etnile Bertin đậu tại 
Vịnh Hạ Long. Cuộc đón .tiếp vị Chủ tịch nưóx Việt Nam Dân Chủ 
Cộng Hòa rất là trọng thề. Tiếp đến cuộc hộí đàm: về phía Pháp có 
Tướng Leclerc, Cao ủy D‘ Argenlieu và các cộng sự viên} bên phía 
Việt Nam có Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngoại trường Nguyễn Tường Tam 
và Hoàng Minh Giám. 

Đề xúc tiến việc thi hành Hiệp định mồng 6 tháng 3, hai bên Pháp 
và Việt đêu đồng ý chọn Đà Lạt làm khung cảnh nơi họp hội nghị. 
Cuộc họp được trù định khai diễn vào ngày 17 tháng 4 năm 1946. 
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VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẲNG 


Dự hội nghị Đà Lạt, phái đoàn Việt Nam gồm có : Nguyễn Tường 
Tam Ngoại trưởng (trưởng phái đoàn), Võ Nguyên Giáp, Vũ Trọng 
Khánh, Hoàng Xuân Hãn, Vũ Văn Hiền, Trịnh Văn Bính, Nguyễn 
Mạnh Tường, Cù Huy Cận, Nguyễn Văn Huyền và Dương Bạch Mai. 

Phái đoàn Pháp gồm có : 

A) — Max Anđré (trương phái đoàn), Pierre Mesmer, Bousquet, 
Bour goin, D' Arcy, Pierre Gourou. 

B) — Léon Pignon, Albert Torel, Ner, Guiilanton và Đại tưởng 
Saỉan* 

Phiên họp thoạt đău đẵ gặp muôn vàn khó khán, nhất là vẩn đề 
Nam bộ, một vẩn đề nan giải. Phái đoàn Pháp tuyên bố trắng trợn là 
không đủ thầm quyền giải quyết vấn đê Nam bộ Theo quan niệm của 
Pháp, thì tình hình Nam bộ đã được ồn định,, một sự đã rồi í 

Hội nghị Đà Lạt, lập trường đôi bên xa cách nhau một trời một 
vực, hău như sắp tan vỡ ỉ thl & Sài Gòn, một « Chính phủ Nam Kỳ 
Tự trị» được thành lập, cử phái đoàn sang Pháp trực tiếp giao thiệp 
với chính phủ Ba Lê. 

Một bầu không khí hẳn học khó thơ đưa vào hội nghị* Kết quẳ, 
Hội nghị Đà Lạt chấm đứt trong hoài nghi bi quan, tiên báo bất khả 
hựp tác. Hai phái đoàn rũ áo ra về vóú nhận định riêng và thâm ý 
riêng. 

Vè phía Pháp, Chính phủ Ba Lê hiện đang lủng cung, hơn nữa, 
Pháp muốn gây một vài vụ đưựe coi như sự kiện đã rồi! tức như việc 
thành lập «Chính phủ Nam Kỳ tự trị J>, việc chiếm đổng ((Xứ Mọi 
Ban Mê Thuột J>, không ngoài ý định nắm uy thế trong việc thương 
thuyết tương lai, 

Hội nghị Đà Lạt thất bại, Hà Nòi bắt đầu dí cư bớt những miệng 
ăn vô ích, và cho phao đồ:i tin Pháp sắp đánh chiếm Bẳc Việc. Cuộc 
xung đột giữa Pháp và Việt thường xảy ra luôn luôn a 
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Ngày nồng 8 tháng 6, c.s. tồ chức biều tinh đòi sát nhập Nam 
bộ, báo chí công kích kịch liệt thực đân Pháp. 

Ngày 25 tháng 6, Pháp chiếm đóng dinh Toàn quyền và sỏ* chính 
Hà Nội. c.s. tồ chức làm reo bãi công, và tẫy chay tiếp tể lương thực 
cho Pháp ỏ* các tỉnh. 


2 

Hội nghị Đà Lạt thất bại, tuy vậy Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn 
xúc tiễp vói đại diện Pháp ở Hà Nội, đề trừ liệu hội nghị ỏ* Ba Lê, 
bỏù: 

— Ở Ba Lê có Đảng c.s. bạn giúp đỡ; 

— Người Pháp mời thoát khỏi vòng nô lệ Đức Quốc Xã, chắc 
sẽ bênh vực quan điềm của Chỉnh phủ Việt Nam. 

Đề chuằn bị kháng chiến, thu hút một khả năng của mọi tầng lởp 
nhân dân, Chính phủ Hồ Chí Minh đề xướng thành lậD « Mặt trận 
Liên hiệp Quốc dân Việt Nam» gọi tắt là «Liên Việt», bao gồm tất 
cả các đảng phái, tôn giáo và mọi tằng lớp nhân dân. Chủ tịch Trung 
ương Liên Việt là cụ Huỳnh Thúc Kháng, phó chủ tịch là Tôn Đức 
Thắng (C s.), bí thư là Cù Huy Cận (C.S.), Ưỷ viên là Trằn Huy Liệu 
(C.S.), Phạm Ngọc Thạch (C.S.), Ngô Tử Hạ (Công Giáo,), Nguyễn 
Tường Long (Q.D.Đ.,). 

Cũng như hội nghị trù biện Đà Lạt, chính phủ cử Ngoại trưỏmg 
Nguyễn Tường Tam làm Trưỏmg phái đoàn đi dự hội nghị tại Pháp : 
nhưng Nguyễn Bộ trưởhg đã không đi Pháp mà lánh sang Trung 
Hoa (x) 


(I) Không đi dự hội nghị Pháp, lại lảnh sang Trung Hoa, c.s. loan tin 
ỉìm ỹ là ông Nguyễn Tường Tam đă ôm 2 triệu bạc của Chỉnh phủ là số 
liền kinh phi của (loàn đi dự hội nghị; tức là ông Tam đã lấy cắp 2 triệu 
(lồng của công quỹ... 

(xem tiếp chú thỉch trang 314) 
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Phạm Văn Đồng được cử thay thế làm trương phái đoàn. Phầl 
đoàn lên đường sang Pháp vào ngày 28 tháng 5 năm 1946. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh cũng cùng đi vóĩ phái đoàn, nhưng tuyên bổ vóĩ tư cách 
riêng, đặt đề rất nhiều hy vọng vào đồng chí Thorez đương giữ chức 
phổ Thủ tưổmg Pháp* 

ựiểp chả thich trang 313) 

L.s. Tràn Văn Tuyên khi ấy làm Đống lý văn phòng Bộ Ngoại glno 
là một nhấn chửng quan trọng đã viết trên bảo <( Cộng Hòa » về vụ ĩíy, 
theo nguyên vàn như sau : 

« Nguyên khi dỏ ông Nguyễn Tưòrng Tam nhân danh là đại biếu Q.D.I), 
giữ chức bộ trưởng Ngoại giao trong chính phủ Liên hiệp vào đầu tháng 
3 . 1946 , tôi làm Đong lỷ vản phòng cho ông. Nghiêm Kế Tỗ làm Thứ trưỗrng, 

« Lúc đỏ chế độ cảchmạng chưa chuy&n qua giai đoạn chỉnh trị, hành 
chinh, nên chính phủ chưa có ngân sách, ông Hồ Chí Minh bảo Bộ trưỏrng 
Tài chinh là Lê Văn Hiến làm cho bệ Ngoại giao một ngân phiếu hai trlộu 
đồng. Ngân phiếu làm tên tô J (Trằn Văn Tuyên). 

«SợQ;D.Đ. cỏ tiền mua thêm súng, ông Hồ Chí Minh cằn thận ra lộnli 
cho Hiến không được một lúc đưa cả hai triệu đồng này cho chúng tỏl, 
và căn dặn chỉ được đưa dần dàn nhiều nhất mỗi lần 5 vạn đồng là cùng, 
Hiến chuyần lệnh này cho Nguyễn Xuân Khoát giảm đốc Ngân khố. 

«LÚC đỏ Đảng cần tiền đề mua sủng, quân đội Trung Hoa hứa bủn, 
Anh Tam bànvỏ’i tôi tìm cách lĩnh số tiền nỏi trên ra. 

« Tôi mang ngân phiếu sang sở Ngân khố, gặp ông Khoát xin lĩnh tiỉn, 
Khoát nhắc lại lệnh của Bộ Tài Chính chi được đưa 5 vạn mỗi lần, TỎI 
bảo Khoát: 

«Ngân phiếu ghí 2 triệu thi ồng cho lãnh hai triệu. Lãnh xong, LÔI 
sẽ gủi lại quỹ Ngân khố, rồi lãnh dẫn. 

((Nề lcri tôi, Khoát chịu.-Tôi lãnhdưực tiền rồi, tôi giữ lại 5 Vạn dồng 
chi tiêu trong bộ. Còn bao nhiêu gửi hết vào quỹ. số tiền này tôi (lí! 
vào một tủ sắt riêng, ngoài buộc đề tên tôi. 

(xem chủ thích tiếp trang 315 ) 
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Phái đoàn sang tó*ỉ Pháp, Chính phủ Pháp đẵ cố trùng trinh rất 
nhiều ngày giờ, chưa chịu chính thức đón tiếp. H6 Chí Minh cùng 
phái đoàn phải châu chực tó*i 15 ngày ỏ* Biarrits. 

Sau khi cử hành cuộc đón tiếp chính thức, Chính phủ Pháp chọn 
thành phổFontainebleau làm nơi hội nghị cách Ba Lê hàng 50 cây sổ 
viện cờ Ba Lê đương có cuộc hội nghị Hòa binh Quổc tế, bị ôn ào 
không tiện* 


(tiếp chủ thích trang 3ib) 

« Hai hôm sau, vỏ’i sự thỏa thuận của Hiến và Khoát, tôi lấy thêm 
35 vạn gửi sang cho phải đoàn Thiện chí Vĩnlx Thụy— Nghiêm Kế Tỗ, lúc 
dỏ ở Trùng Khảnh. 

<rHôm sau nữa, tôi tỏ-i lấy 10 vạn đe chi tiêu về phái đoàn tham dự 
hội nghị trừ bị Đà lạt. 

« Tôi chò- hai hôm nữa, hồi buSi sảng tôi sang Ngân khổ. Sau khi đưọ*c 
một đòng chí ở Ngân khố cho biết Khoát di họp bên bộ. Tài Chính, tôi bảo 
ông Thủ quỹ trả tôi nốt số tiền tôi gửi trong tủ sắt, ông này ngần ngừ, 
xin ấề hỏị ỷ ông giảm đốc. Ông Giảm đốc di vắng không xin đưọ*c lệnh. 
Ông thủ quỹ lúng túng. 

Tôi bảo òng : ((Tiền tôi gửi, đứng tên tôi, nay tôi lấy ra, mà còn 
ngần ngừ.)) 

Thế là ông chịu đưa hết chỗ tiền còn lại cho tôi. 

Sổ tiền đó trừ một sổ giữ lại đề chi tiêu cho bộ, tôi đưa cho anh 
Nguyễn Tưò-ng Tam. Anh Tam trao lại cho ban tài chảnh của Bảng mua 
được 1.000 khẫu sủng và đạn dưcrc. 

sủng đạn này được phân phát cho các đồng chí thanh nièn tranh đấu 
chống v.c. ở suốt giải sông Hòng Hà và chổng PhảpỞPhong Tho. 

Biế^tôi dã lấy hết liền. Khoát sang bộ Ngoại giao vò đầu bứt tai xin 
tôi trả lại. Lẽ dĩ nhiên chúng tôi không chịu. 

Khi chúiTg tôi bỏ nưó-c lưu vong sang Trung Hoa, đài phảt thanh và 
bảo chí v.c. chửi bó-1 chúng lôi ăn cắp tiền của Chính phủ, của nhân dân. 
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Hội nghị Việt Pháp họp ỉr Fontainebleau rot cuộc cũng cùng chung 
sổ phận như hội nghị Đà Lạt* Hội nghị tan vỡ, phái đoàn sửa soạn 
ra về, có người dã xuổng Marseille đe đáp tầu vè nưóx* Hồ Chi 
Minh còn cổ nán lại ở Ba Lê giao thiệp vửi Marius Moutet Tồng trư&ng 
bộ Pháp quổc Hải ngoại. Cuộc nói chuyện ngâm ấy đã đem lại một 
kết quả là vào hồi nửa đêm 14 tháng 9, ông Hò Chí Minh đã gõ cửa 
nhà Marius Moutet đòi ký Thỏa hiệp án «Modus Vivendi)) gồm II 
điều khoản hòng đề kéo dài thời gian và đề giữ thề diện cho có đường 
ve. 

Sau khi từ biệt Marius Moutet ra về khách sạn* Ông Hồ Chl 
Minh đã nói vó*i tên thám tử Pháp : 

— «Tôi vừa ký bản án tử hình (Je viens de signer un conđam- 
nation à mort)* 

Phái đoàn Phạm Vãn Đồng về đến Việt Nam không còn đàng 
hoàng như buồi ra đi, lời giải thích của các cán bộ tuyên truyền và 
báo chí của c.s. trỏ* nên vô hiệu lực. Những luận điệu Việt Pháp, 
Việt Mỹ, Việt Hoa thân thiện và Pháp Móù, Pháp dân chủ đề mơn 
trớn, tự nó xụp đồ trông thấy* 


* 



CHirơNG VIII 


ĐOẦN KẾT GIAI ĐOẠN CHẨM DỨT 

TRUNG ITƠNG QUốC DÂN DANG CẢI Tổ 

c HỂ độ chuyêtt chính của cộng sẫn Quổc tẽ là không cho phép 
bất cứ một lý tưỏrng nào khác vỏì lý tư&ng của họ được tồn tạỉ. Vấn 
đề « đoàn kết sổng chung » đối vởi cộng sản chĩ là vấn đề giai đoạn* 
Cơ hội ấy đã đẽn với cộng sản, bồi mậtưỏ*c Pháp Hoa* Quân đội 
tiếp phòng Trung Hoa bằng lòng rút lui, nhường cho quân độỉ Pháp 
đến thay thế; là những người qụỗc gìa đã hết điềm tựa. 

Lãnh tụ V.N.C.M.Đ.M.H* cụ Nguyên Hải Thân (ì) đã bỏ sang 

(l) Cụ Nguyễn Hải Thần chính tèn là Nguyễn Văn Thắng, tự là Cam 
Giang, sinh năm 1869 tại làng Đại Từ, phủ Thưò-ng Tín, tĩnh Hà Đông. 
Dậu Tủ tài năm Tân Mão (1891), xuất ngoại vào thò-i Đông Du. Thảng 3.1946, 
sau ngày hiệp định Sơ bộ ra đời, cụ bỏ chửc phỏ chủ tịch chính phủ, 
Liên hiệp sang tỉnh Quảng Tây ít lâu, rồi ròi sang Quảng Đông, Chủ tịch 
lỉnh Quảng Đông là Diệp Kiếm Anh, nguyên cùng cụ Nguyễn Hải Thần 
cùng là Đội trưởng trưò*ng Hoàng Phố ngày trước, nay thấy cụ Nguyễn 
trước cảnh lưu vong, 2 con mắt lại bị lòa. Họ Diệp xuất công quỹ trợ cấp 
cho cụ Nguyễn mỗi tháng hai tạ gạo (tạ Tầu) và 200 dồng bạc Hồng Kông. 
1949, Hồng quân lan tràn khắp lục địa Trung Hoa, bắt cụ Nguyễn Hải Thần 
dưa về giám thị tại Nam Ninh — 1951 vì buồn phiền mà thụ bệnh, tạ thế 
tụi đấy. Thọ 78 tuối. 
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Quảng Tây từ hồi cuối tháng 3, Ngiíyễn Tường Tam cũng bỏ sang Vân 
Nam từ cuối tháng 5 ; Vũ Hồng Khanh cũng rút lui về chiến khu việt 
Trl từ thượng tuần tháng 6; một số cản bộ cao cấp khác vl công tỉo 
đặc biệt cũng rút lui về các chỉến khu* 

Bỏ*i lý do trên, vào thượng tuần tháng 7 nãm 1946, chiếu nhu cỉu 
Đảng vụ, Trung ương Đảng bộ Q.D.Đ. được tồ chức lại gồm một 
quyền Tồng Thư Ký và II Uỷ viên: Phạm Văn Hề Trị lý (đại diện 
Đảng giao thiệp vời chính quyền), Nguyễn Tiến Hỷ quyền Tồng Thư 
Ký Trung ương Đảng bộ, Nghiêm Kế Tồ, Chu Bá Phượng, Khái Hưng 
Vũ Đình Trí, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Văn Chấn, Nguyễn Tường 
Long, Nguyễn Tường Bách, Phan Khôi, Hồng Vân. (1) 

Đến tháng 9.1946, lại vì cổ một số Trung uỷ, người bị c.s. biti 
người lánh ra ngoại quốc. Trung ương Q.D.Đ. phải tồ chức thu hẹp 
gồm c6 7 người: Nguyễn Tiến Hỷ tức Phan Trâm (2) quyền tồng thư 
ký Phạm Vãn Hề trị lý, Nguyễn Văn Chấn kinh tài, Nguyễn Xuỉn 
Tùng tồ chửc, Vũ Đinh Trí tức Vũ Hoằng tuyên huấn, Nguyễn Đinh 


(1) Hòng Vân chỉnh tên là Võ Tài, sinh năm 1910 tại làng Dương Đàn, tftng 
Chiên Đàn quặn Tam Kỳ (Quảng Nam). Năm 1934 là giảm đốctrưòmg Tlíbl 
họclch Trí tại thị xã Tam Kỳ. Năm 1916 sau ngày Phan Xuân Thiện tl'ru 
Phan Kích Nam bị bắt ở trụ sở ôn Như Hằu, thì Hồng Vân đưọ’c cử tluiy 
thế làm đại diện cho Đệ Thất khu Đảng bộ bên cạnh Trung ương Đảng bộ, 

Chiến tranh Việt Pháp bùng nS ( 19 . 12 . 46 ) Hồng Vân lỏn về hoạt động 
tại miền Trung, đSi tên là Phương Binh. Bị c.s. bắt đưọ c ở Thanh HỎM, 
giam cầm mãi đến năm 1949 , sau khi điều tra biết rõ lỷ lịch, c.s. dom 
Hồng Vân ra xử bắn tại Thanh Hỏa. 

( 2 ) Nguyễn Tiến Hỷ tuy vẫn giữ chức vụ quyền Tỗng Thư kỷ, nlumg 
ông đã phải lảnh nạn cộng sản, phải ở luôn trong Sứ quản Trung 1ỈỊIK 
Hà Nội. Mặc dằu vậy, vẫn có sự tiếp xúc bí mật thưcrng xuyên vỏ‘i cảc (lòllg 
chí & ngoài, 
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Đóa gỉao tế, Hoàng Binh chủ nhiệm vãn phòng thường trực tạỉ trụ sỏ*: 
lỗ 83 phổ Hàng Đẫy Hà Nội. 

Đến ngày 20 tháng 10.1946, ông Hồ Chí Minh về tổì Hải Phòng, 
truyền đơn phản đổi họ Hồ được giải khắp mọi nơi. Thừa đẽm khuya 
cồng an c.s. đến vây tòa báo « Việt Nam)) ở số 80 phố Quan Thánh 

Trong tòa báo đỗm ấy hỉện diện có gia đinh Khái Hưng, Phan 
Khôi, Nguyễn Mộng Công, Nguyễn Xuân Tùng, Vũ Đinh Trí tức Vũ 
Hoằng, Hưng Việt, Hồ Lễ cùng một sổ ấn công* 

Thấy công an c.s. đến vây đòi khám xét. Khải Hưng ra lệnh đóng 
chặt cửa, rồi rút hết lên lâu* Đập phá cửa không được, công an c,s. 
nồ súng bẳn lên, trên lău tức thời cũng bắn xuống* 

Bắn nhau suốt hai tiếng đồng hồ, thl bộ Nội vụ đcm theo ban 
liên lạc gồm đại biều c.s, và đại biều Q.D.Đ. tói can thiệp* Hai bên 
ngừng bắn. Kết quả công an c.s. bị chết và bị thương vài ba người; bên 
Q.D.Đ: Nguyễn Xuân Tùng và Nguyễn Mộng Công bị đạn sưổt qua 
ngoài da. 

Tất cả đều bị mời về nha công an, giữ mẩt một tuân lễ rồi 
trả tự do. Nhật báo «Việt Nam» lại lo xuất bản như thường lệ* 

☆ 


vụ ÔN NHƯ HẦU 

VI sao lại có vụ ôn Như Hầu ? 

Nguyên từ hộỉ nghị Fontainebleau thất bại, nửa đêm ông Hồ Chí 
Minh đến gõ cửa nhà Marius Moutet đề ký một Tạm Uởc đău hàng 
Pháp; thl ỏ* Việt Nam các đảng phái quốc gia càng thấy rõ bộ mặt 
thật của V.M. c.s, và phản ứng mãnh liệt J nhất là Hà nội và Hải 
Phòng, các chiến si V.N.Q.D.Đ. phản kháng rất sôi nồi khi nghe Tạm 
Ưóx được ký kết một cách ám muộỉ và nhục nhã* Họ sách động quằn 
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chúng học tập các điều khoản bán nước của Tạm Ư6CI5. 9.1946 vò 
chuẫn bị lực lượng chờ ngày ông Hồ Chí Minh về nước đề chất vấn 
và phản đối, 

Một cao trào chống Tạm Ước 15, 9 do các đảng pháỉ quốc gin 
lãnh đạo, nhân đấy phát động mạnh mẽ và lan tràn trong nhân dân t kỉ 
cả những người vô đảng phái. Dư luận quần chúng bẳt đầu phản ứng 
về các lời thề long trọng của «cự Hồ)) khi ra mắt nhân dân trưỏx 
Vườn Hc a Ba Đinh ngày lễ độc lập, mồng 2 tháng 9 năm 1945, 

Ngay cả trong hàng ngũ cán bộ của c.s. lúc ấy cũng hoang mang 
dao động, và mất tin tưởng ỏ* lãnh tụ của họ không phải là ít 1 Thêm 
vào đó, khi quần đội Tâu chưa rút hết, thì Pháp đến chiếm ngay phủ 
Toàn quyền, sỏ* Tài Chính, mà Chính phủ Hồ Chí Minh chỉ phản đố| 
lấy lệ bằng cách đinh công bãỉ thị rồi thôi; nên sự công phẫn của nhân 
dân bộc phát dữ dội. 

Trước tình trạng ấy Tồng bộ c.s. thấy cần phải đàn áp đề dập 
tắt ngay phong trào này và ngụy tạo ra những vụ án như « Vụ ôn Như 
HầUD đề: 

— Lấy cỏ* gióù nghiêm mà lùng bắt cho hết các chiến sĩ quổc gỈQ 
hiện còn ỏ* lại trong nước, đang sách động quần chúng phản đối họ 
Hồ về Tạm ƯẶC 15. 9 

— Đánh lạc hưómg quăn chúng nhân dân, không cho họ đề tâm 
chú trọng vào Tạm Ưổ*c 15. 9 vừa ký kết một cách nhục nhã cùng sự 
thất bại của phái đoàn Fontainebleau và ngày về của ông Hồ Chl 
Minh sắp tói. 

Vì thể nên mới chọn một trụ sở của V.N.Q D Đ. (bất cứ trụ siV 
nào) có đủ điều kiện đề thỏa mãn được kế hoạch ngụy tạo của họ silp 
đem thi hành. Luôn thề một công đôi việc: áp đảo dư luận quần chúng 
và đàn áp luôn V.N.Q.D.Đ. 

Trước khi thực hành ý định, Võ Nguyên Giáp tìm gặp Đại TU 
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Crépin tạm thời làm đại diện cho Tòa Cao ủy Pháp, đề phân trần lý do 
pliảí dùng những biện pháp cứng rắn đổi với những phần tử phản động, 
pliA hoại sự hợp tác gỉữa Pháp và Cộng Sản V,N. đồng thời Võ 
Nguyên Giáp còn yêu cău Đại tá Crépin giúp cho một số chuyên viên 
ỊhV dụng trọng pháo đề tấn công các chiẽn khu của V.N.Q.D.Đ, mà 
c.s. hiện thiểu so chuyên viên ấy. Lời yêu cău của Võ Nguyên Giáp 
dược Crépin nhỉệt liệt tán thành, hứa sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi Giáp 
yÊu câu. 

Võ Nguyên Giáp tuyên bổ là có một tên công an đẽn mật báo vóũ 
Giáp rằng ĩ ((Trong khi y bị đặc vụ V.N Q.D.Đ. bắt giam tạỉ số 7 phố 
ôn Như Hầu (Boniíacy), y lẳng tai nghe trộm được những ngườỉ 
COng tác trong cơ quan ấy bàn nhau dự định đến ngày i4 tháng 7 (14 
Jnilỉet) này, nhân dịp Pháp mòi Chính pht^chúng ta đến dự lễ duyệt 
binh V.N.Q D.Đ. sẽ đặc phái đoàn quân cảm tử đến hành thích nhân 
VỈCn Chính phủ chúng ta; và ngưò^ chỉ huy trong cơ quan Õn Như 
lliìu, y thường nghe thấy mọi người đều nhắc đẽn tên Trí.» 

Thế là Vồ Nguyên Giáp quyết định nhằm vào trụ sở sổ 9 phố Õn 
Như Hẫu, không cân biết có sự thực hay là không ? 

Căn nhà sổ 9 phố Ôn Như Hầu lúc ấy là Trụ sỏ' của Ban Tuyên 
huấn Đệ Thất Khu Đảng bộ V.N.Q D.Đ. từ Nam Ngãi mới thuyên 
Ị[\ đóng trên tâng lẫu ; ló*p dưới là nơỉ đang mở một lớp chính trị 
huỉn luyện cho các cán bộ từ các khu đưa về, 

Nguyên biệt thự sổ 9 phố ôn Như Hău này trưổ*c kỉa quân đội 
Nhật Bản chiẽm ở; đển khi Nhật đâu hàng Đồng Minh, quân đội 
Trung Hoa lại thay quân đội Nhật ỏ* luòn ở đấy; kịp khi quân đội 
Trung Hoa trở về nước, họ trao lại cho V.N.Q.D.Đ, mổù từ tháng 
»1,1946. Trong khi quân đội Trung Hoa ở biệt thự ấy, có mệt số quân 
ItliAu thuộc loại « Tằu phù)) bị chẽt; chết bằng đủ mọi cách : vì đương 
dúi, nay mới được ằn no đến bội thực mà lãn ra chết, chết về bệnh 
ịíỉiù thũng v.v, đồng bọn cho đào hố vùi ngay bên hông hay sau những 

chuỗi gần ngay cạnh biệt thự. 
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Nhà thâu khoán Nguyễn Duy Hợi là người được trao phổ vlệ» 
sửa sang lại ngôi biệt thự này trước khi âược dùng làm trụ hA 
V.N.Q.D.Đ. có cho chúng ‘tôi biết rằng: vài ngày trước khi rĩit lui 
bọn Tằu phù cồn móú vùi dập thêm ờ ngoài vườn biệt thự một 
quân nhân Tâu phù mời chểt nữa* 

CỘNG SẢN DÀN CẢNH.— Tổi hôm ấy (12.7.46) sở Quan vụ 
Thành phổ Hà nội hợp với Tư lệnh bộ ra lệnh gtóù nghiêm tnSn 
thành; rồi lợi dụng thời gian giới nghiêm vẳng người qua lại, SQỈ 
công an Bắc bộ xuống Nhà thương Bạch Mai và Phủ Doãn chò 1 2 tnộl 
sổ xác chết vô thừa nhận (ì) đem đến vứt trong trụ sỏ* Ôn Như IISu 
của V*N.Q.D*Đ. đồng thời cho mai phục súng ống đây đủ xung quanli 
rồi bẳt đẫu mỏ* cuộc đột kích vào* 

Đău tiên bẽn V,N*Q.D.Đ. chổng trả mãnh liệt và không cho llự 
được tự tiện xâm nhập trụ sỏ*, Cuối cùng binh sĩ c*s # phải dùng 
áp lực súng đạn mời ập vào được* Thế là đang đêm họ bắt tất c* 
nhíững người có trách nhiệm tại đó bí mật mang đi, trong số có: Phau 
Kích Nam, (2) Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Chữ, Phan Quán, Phậlli 

(1) ồng Nguyễn Văn Huyên khi ấy làm thư ký nhà thưorng DụQlt 
Mai đã cho biết rằng: đêm 12.7.46, công an c.s. đã xuống Nhà tlurơịiii 
Bạch Mai lấy đi 3 xác chết vô thừa nhận. 

(2) Phan Kích Nara chinh tên là Phan Xuân Thiện nguyên quản lụl 
quận Điện Bàn, tĩnh Quảng Nam, theo đạo Tin Lành, đậu Tú Tài từ H 11 VI 
Pháp thuộc, không chịu ra làm công chức, sống bằng nghẽ dậy học tụl 
các trường Tư thục, đề cỏ thì giò’ hoạt động cách mạng. 

Khi V.M. đoạt được chính quyền, Phan Xuân Thiện liền ra Hà nộli 
được giỏ*i thiệu gia nhập V.N.Q.D.B. Đưọ-C Trung ương Đảng bộ fly 
nhiệm làm chủ nhiệm ((Đệ Thất Khu Đảng bộ.)) , 

Tại trụ sở Ôn Như Hầu bị G.s. khủng bố, Phan Xuân Thiện Ỉ1V0 
Phan Kích Nam bị bát giam tại nha công an Bắc bộ. Sau một thồ’i glilii 
c.s. đưa sang giam tại ngục thất Hỏa lò vào sà lim án chém. Cho utỉll 
tỏ’i gằn ngày chiến tranh Việt Phảp (12.1916), c.s. đưa Phan Kích Nmtl 
lên giam vào Hầm kin (cachot), tại đề lao tĩnh Phú Thọ. Qua 1947, lỉlil 
hay tin Pháp quân sap tiến đánh tỉnh Phú Thọ, c.s* liền đem PI 11111 
Kích Nam cùng 12 nguôi khảc, trong sổ có Lê Khang ra bãi cỏ gần ítil 
lao Phú Thọ thủ tiêu. 
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Vin Thắng v.v. vó*i một sổ giấy tờ, trong sổ cổ một tài liệu quan 
irọng là chương trình kể hoạch đảo chính Chính phủ Hò Chí Minh* 

Sáng hôm sau, (13.7) c,s. cho khai quật các xác chết ngoài vườn 
lln, xác chôn lâu có, xác mổũ chôn cũng cổ (số xác mà Công an Bẳc 
hộ mới mang tới tổi hôm trước), lập thành biên bản; rồi mời báo chí, 
d6ng bào cũng như một số người ngoại quốc đến xem đề chụp hlnh 
lỊiiny phim Ị roi cho trưng bầy hlnh ảnh tại phòng Thông tin cho công 
chúng vào xem, tuyên truyền vu cáo trước đư luận rằng: 

— « V.N.Q,D,Đ. đâ lập riêng nơi sổ 9 Ôn Như Hẵu một «Hắc 
Điếm» chuyên cướp của và bắt cóc giểt người, thủ tiều những thường 
li/ln vô tội, và sự thực đã chửng minh.» (1) 

Trong lúc bọn c,s. đựng đứng ngụy tạo vụ «ôn Như Hẵu» đề 
Vu khổng V.N.Q.D.Đ. thì cụ Huỳnh Thúc Kháng Bộ trưỏmg Bộ Nội 
vụ quyền Chủ tịch Chính phủ. Cụ Huỳnh hoàn toàn~bị bịt mẳt, nên 
không hay biết gl cảl Đến lúc họ dàn cảnh xong, và loan truyền ra, 
fồi mới trình lên cụ Huỳnh, thl cụ chỉ còn biết dậm chân la trời: 
I Không ngờ bên Việt Quốc lại có những hành động quá tàn ác như 
thc 1 » Thế là ngày hôm sau, họ đệ lên cụ ký một bản vãn của văn 
phòng Bộ Nội vụ kết tội các a hành động khát máu » kề trên, và phủ 
Chủ tịch cũng bang hành một quyết định « cương quyết trị tội» những 
kỉ đã làm việc phi pháp. 


(1) Tài liệu này đã tìm thấy trong tập hồ sơ của tên Lễ, là đại đội 
Ịnrởng c.s. bị cơ quan an ninh của hội đồng An. dân thành phổ Hànội 
bút được hồi nảm 1947. 

Tên Lễ đã khai: ((chính y là ngưò*i đưọ*c Võ Nguyên Giáp cử ra đứng 
ílỉều kkiền việc vào chiếm và canh gảc cơ quan Ôn Như Hầu, rồi đem 
XÁC chết từ các nhà thương đến chôn xuống, dàn cảnh đẽ khám xẻt, 
kLai quật những'xảc cliết ấy lên, vu cáo cho V.N.Q.D.Đ. cướp của, bắt 
Cóc, giết ngưò’i đễ bôi nhọ. » 
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Đồng bào ĩr Thủ đô lúc ấy có rất nhiều người biết rõ sự thật ('Au 
chuyện vu khổng này, nhưng vl áp lực chính quyền c,s. có ai đám lu' 
môi! Còn những người có tên tuồi, có uy tín cùa phe quốc gia ỏ* tronp 
Chính phủ Liên hiệp thl đã xuất ngoại cùng một lúc hoặc trưổ*c klii 
quân đội Trung Hoa rút lui. Những kẻ chậm chân còn ồ* lại trong nưiVt 
thl đang tìm cách lằn tránh đề khỏi bị sát hại; lấy ai đâu mà tẫy VÍI 
nhơ đề thanh minh sự vụ trưór đồng bào I trước lịch sử! 

Cũng ngày 13. 7 .1946, Võ Nguyên Giáp hạ lệnh cho bộ đội (I|m 
phương được phép tấn công vào hết thằy các chiến khu V.N.Q.D.D 
trừ trụ sỏ* Trung ương Hà nội* 

Rồi thờỉ cuộc biến chuyền nhanh chóng, đến cuối tháng 12.19^ 
cuộc hôn phổi bất đắc dĩ giữa Pháp và Cộng sản Việt Nam tan ra rhl 
bùng nồ toàn quổc kháng chiến, thế là mỗi người đi mỗi ngả; vụ O11 
Như Hău chim trong một nghi án của lịch sử. 

Mãi về sau này khi cụ Huỳnh Thúc Kháng về ỏ* Quảng Ngãi lỉlnli 
đạo Liên khu V chống Pháp (1947), thỉnh thoảng cũng có đôi người 1)1 
mật tĩ tê thuật lại sự thật về vụ (í ôn Như Hâu » vóí cụ. Cụ Huỳnh Irrt 

mắt kinh ngạc. nhưng rồi cũng chỉ còn biết chép miệng thỏ* dài. 

không nói qua một lò*i. Cho đến nay đổi vó*i cái chết của cụ Huỳnli 
Thúc Kháng ở Quảng Ngãi'cũng thêm một nghi án trước lịch sử. (1) 


* 


(1) BS khuyết theo tài liệu của Giáo sư Nguyễn Văn Mùi và ihiịi 
Nguyễn Chữ. 
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y ^ Ẽ nhất chiến khu gồm các tỉnh: Hải Dương, Kiến An, Hải 
Phòng, Quảng Yên, Hòn Gai và Móng Cái được thành lập từ tháng 
II năm 1945, Chiến sĩ Nguyễn Văn Lực được uỷ nhiệm làm Chủ nhiệm 
Tinh Đảng bộtỉnh Hải Dương kiêm Qhủ nhiệm Đệ nhất chiến khu. 

Từ sau ngày đoạt được chính quyền, c.s. dã ra lệnh bắt giam và 
lllủtiêu một sổ lớn cựu đảng viên V.N.Q.D Đ. tại các địa phương thuộc 
RỊ Nhẩt chiến khu, Chủ nhiệm Nguyễn Vãn Lực đã hểt sức can thiệp 
vM Chủ tịch uỷ ban hành chính c.s. dịa phương, vóí Bộ trưồmg Bộ 
Nội vụ Huỳnh Thúc Kháng, với cả Chủ tịch Hồ Chí Minh, vỏ*i Hoàng 
lldu Nam; nhưng cũng đều vô hiệu quả. 

Mặc dầu gặp bao cản trở, ban tồ chức của Tỉnh Đảng bộ V.N. 
QiD.Đ. Hải Dương cũng liên lạc được với những phần tử có cảm 
linh ở tỉnh lỵ và ỏ* các phủ, huyện ; Vĩnh Bảo, Ninh Giang, Kim Thành, 
lập thêm được nhiều Chi bộ hoạt động ở các địa phương ấy. Truyền 
ilơn, báo chí từ Trung ương gửi vè đều được phân phát khắp mọi 
nơi. 

Tại Hải Phòng, trụ sở công khai của V.N.Q.D.Ồ. được thiết lập 



326 


VIỆT NAM QUÕC DAN danh 


từ tháng Ị2 năm 1945. Chủ nhiệm Thành tìảng bộ là Bạch Thái Tòng (1) 

Đỗi lập vởi tờ báo Dân Chủ của c.s. ờ Hải Phòng, Đệ Nhít kliu 
Đảng bộ V.N.Q.D.Đ, cho xuất bản Nhật báo « Sao Trắng)) cũng lệt 
Hải Phòng làm cơ quan liên lạc và tranh đấu chính trị cho Đin||A 
miền duyên hải. 

Cuộc xô xát vỏd c.s. bắt đâu là vụ Thành Đảng bộ Hải Phftit{i 
bắt mấy cán bộ tuyên truyền lừa bịp dân chúng của v.c. giam vào In* 
sỏ*. Phản ứng lại, c.s ♦ cho tồ chức một cuộc biếu tình, tuyên truykn 
dân chúng các làng thuộc vùng ngoại ô đi hoan hô cuộc đoàn kít GỈ* 
đảng phái, tập trung tại trước cửa Nhà Hát Lớn Hải Phòng, rồi ríi* 
bộ c.s. hựớng dẫn dân chúng xông vào trụ sỏ* V.N.Q,D,Đ. 

Trưdrc tinh thế vạn bất đắc dĩ, chìẽn sĩ đứng gác trưó*c trụ |A 
V.N.Q.D.Đ. phải nồ súng bẳn chết tên cán bộ chỉ huy này. Quân tlội 
Trung Hoa hay tin, liền đến can thiệp kịp thời, tịch thu khí gió ’1 ert* 
cả hai bên, và giải tán cuộc biều tinh lợi dụng. 

Tiếp đến hoi thượng tuần tháng 4 năm 1946, Pháp quân huy dộl!> 
chiến xa đề phá mấy trụ sỉr tự vệ của c.s. roi thừa dịp bắn đạl \)ị\ 
vào trụ sỏ* V.N.Q.D.Đ. phá hủy hẳn bức tường phía trước, đề tri tlịft 
về mấy bài báo của (( Sao Trắng)) đã kịch Hệt công kích vụ Pháp kÍM 
quân vào Hải Phòng hồi tháng 3,1945. Vì có dự bị tác chiến từ tnr<w 
nên bộ đội V.N.Q.D.Đ. đã bắn trả lại, giết chẽt một Đại uý Pháp 1I1I 
huy chiẽn xa. 

Từ sau ngày mồng 6 tháng 3 năm 1946, các hoạt động của V N 


(1) Bạch Thái Tòng là con trai cụ Bạch Thải Bưởi, bị c.s. bắt cóc ỉr\i\ịu 
Tự vệ Việt Quốc ỏ* Kiến An vào cuôi năm 1946. Đưa lèn giam ở Nhn rỏiiỊi 
an, rồi vàọ hỏa lò Hà Nội. Trưỏ*c ngày chiến tranh Việt Pháp (12,111111) 
đưa lên giam ở Phúc Yên, ròi Vĩnh Yên, rồi Thải Nguyên', rồi Lò Thun |||| 
BẳcKạn. Mất tícli vào 1948-1949 cùng với Nguyễn Triệu Luật, £>ặng vn 1III 
Lê Thế, Trịnh Như Tấu, Thanh Minh v.v. 
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Q,D.Đ* ỏ* Hải Phòng cũng như Hải Dương bắt đâu kém phần phát 
Irlỉn. Đẽn cuổi tháng 3 những cán bộ và đang viên hoạt động khá, 
dỉu rút dăn ra a Phân khu Móng Cái)), một căn cứ địa tương đối vững 
•íhichơn. • 

Ngày 13 tháng 7 năm 1946, ngày c.s, tấn công vào trụ sỏ* Ồn Như 
H&u ở Hà Nội, cũng là ngày mà Võ Nguyên Giáp hạ lệnh tồng tấn 
ỊOÔng các khu chiến, các trụ sở của V.N.Q.D.Đ. Hải Dương, Hải Phòng 
ídỉu bị cộng quân lén đến đánh úp, nên bị tan rã từ đấy. 

2 

Tại Móng Cái, nguyên từ tháng giêng năm 1944, Dương Tẽ Dân 
lức Chu Thành Liền từ Trung Hoa vê liên lạc vó*i các nhà cách mạng 
b Móng Cáỉ đè hoạt động. Tiếp đển ngày mông 7 tháng 7 năm 1945, 
một sổ chiến sĩ cùng Vệ An Quốc (1) lấy được một sổ võ khí của quân 
dội Nhật Bản đưa ra ngoài. 

Ngày mồng 7 tháng 7.1945. Vũ Kim Thành là trạm trưởng giao 
thông liên lạc của V.N.C M Đ M.H. tại Đông Hưng, Móng Cái, chỉ 
huy một sổ đồng chí về đánh đuồi Nhật quân chiếm được thành Móng 
Cái. 

Đến hồi 12 giờ ngày 21 tháng 7, Nhật quân tồng phản công. Vì lực 
lượng địch quá mạnh, Vũ Kim Thành cùng các đồng chí của ông phải 
rút quân ra khỏi biên' giới, tạm đóng ỏ 1 huyện Phòng Thành, cách Móng 
Cái độ 60 cây sổ. Cách 3 ngày sau, lại một trận giao chiến vỏn Nhật 
quân xằy ra ỏ* Nguyên lộ, cách Móng Cái 5 cây số. 

Đến sau ngày Nhật Bản đầu hàng Đồng Minh, Vũ Kim Thành 
lllnh đạo một sổ chiến sĩ từ huyện Phòng Thành quay về chiếm đóng 


(í) Vệ An Quốc chinh tên là Vi Văn Lưu, khi ấy được Nhật quân tín dụng, 
giao cho giữ chức Giảm đốc Bảo an binh Mỏng Cải. 
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Móng Cái. Vệ An Quổc đươc cử giữ chức Đệ nhất Sư trưỏ*ng kiiiit 
Cảnh bị Tư lệnh, Dương Tế Dân phụ trách chính trị.Quân, chính, tbti|| 
sổ hơn 400 người phân phổi đi chiếm đổng các đồn Hà Cổi, Đầm IiA, 
Tiên Yên, Cửa Ồng, cẫm Phả. 

Ngày mồng 9 tháng 9 năm 1945* Vũ Kỉm Thành ra lệnh tập trunỊi 
quân ở Quảng Yên đánh đuồi quân Pháp. Khi Vệ An Quốc đem quAii 
đội vào đến Hòn Gai, một số cán bộ c.s. liền tìm đển đề nghị hựp 
tác đế cùng chung sức chổng xâm lăng. 

Hai ngày sau c.s. viết thư mời Vệ 'An Quốc cùng cấp chỉ huy 
đến trụ sỗ* c.s. đề cùng soạn thảo kế hoạch tấn công Pháp. Cuộc họp 
ấy do Nguyễn Bình (!) làm ehủtọa. Viện danh nghĩa đoàn kết hợp tẳc f 
c s. ra lệnh phân tán quân đội của Vệ An Quổc đi cơi khác. 

Biết mắc mưu, số quân đội ấy nhất định giải tán không chịu dl' 
Một mặt c.s. dùng võ lực đưa Vệ An Quổc về Hải Phòng, rồi đưa dín 
trại giam Hải An. Cách ít ngày, Vệ An Quốc đã trổn thoát và nhb 
được Biệt động quân V.N.Q.D Đ. bảo vệ đưa được về Hòn Gai. 

Cách 4 tháng sau, nội bộ bỗng phát sinh một biển cố khá quan 
trọng, có kẻ toan lạt đồ Vụ Kim Thành, nên ngay hồi 24 giò* ngàyil 
tháng 2 năm 1946, bộ Tư lệnh triệu tập một cuộc họp cán bộ bất 
thường, đi đến quyết nghị là phải thay đồi lá cờ đề giải quyết vấn dk 
nội bộ. 

Sáng hôm sau (16.2.1946) bộTưíệnhcử đại biều đến gặp Vũ Kim 
Thành trình băy những việc đã xầy ra, và quyết nghị của cuộc họp 
hôm qua, rồi mờỉ Vũ Kim Thành vào thành giữ chức Quận trư&Dg 
như cũ; nhưng họ Vũ ỏ* đất Tàu đã lâu, có vợ Tẵu thành kiến Tầu, nỉn 
nhất'định từ chức, đem vợ con trỏ* sang đất Tẵu. 

Hồi 12 giờ ngày 12 tháng 2 năm 1946, lá cờ « Quổc Dân Đảng $ 
được thượng lên kỳ đài. Vệ An Quốc được Trung ương Đảng bộ 
V.N.Q.D.Đ. ủy nhiệm là Tồng Tư lệnhĐẹ Nhất Chiến Khu. 

Ngày 15 tháng 5 cộng quấn huy động một tiều đoàn đến đánh 



ĐỆ NHẨT CHIẾN KHU 


329 


Móng Cái. V N.Q.D.Đ. quân số chỉ có 4 đại đội; nhưng đã đánh bại 
được địch quân. 

Một tuần sau, ngày 22, cộng quân lại viện thêm 2 tiều đoàn phối 
hợp vó*i tiều đoàn trước kéo đến tấn công. Mặt trận đài trên 15 cây số, 
Quốc dân quân đánh đuồi, Cộng quân pliải chạy ra giải đất Trà Cồ, 
đến Mũi Ngọc trút xuống thuyền rút lui. 

Thừa thắng, Bộ Tư lệnh Q.D.Q. phái một đạo quân đến đánh 
chiếm lại các đồn Hà Cổi, Đăm Hà và Tiên Yên. 

Gỉữ được trọn hai ngày, thì thủy, lục, không quân Pháp từ 
ngoài mặt bề tiến lên đánh vào; một mặt Cộng quân từ Bình Liêu, 
Đinh Lập đánh xuống. VI lực lượng quá chênh lệch, Quỗc dân quân 
phải rút lui về Đằm Hà. 

Cách 4 ngày sau, Pháp quân lại bắn đại bác từ khơi vào, không 
quân yềrn hộ cho lục quân từ Tiên Yên xuống tấn công; Quốc dân 
quân phải rút lui về Hà Cối, 

Đển 9 giờ sáng ngày mồng 4 tháng 8, chiến hạm Pháp tiến đển 
hải khằu Hà Cổỉ bắn đạỉ bác vào đồn, tiếp theo là 2 phóng pháo cơ 
tiến đến oanh tạc như vũ bão đề yem trợ cho lục quân tiến đánh Hà 
Cỗi. Quổc dân quân chiến , đấu suốt 3 tiếng đồng hồ, rồi rút lui về Phán 
Mài nghỉ một đêm, sáng hôm sau rút về Móng Cái. Móng Cái từ đấy 
trỏ* nên cô lập không còn liên lạc được nữa ! 

Căm hờn về sự thất bại chua cay hồi tháng 5 Cộng quân thừa cơ hội 
Quốc dân quân đương lâm vào cô thế, bí mật đem vàng, gái, thuốc 
phiện cổng hiến cho cấp chỉ huy quân đội địa phương Trung Hoa.Bộ Tư 
lệnh Quốc dân quân nhận thấy tình thế không thề chống trả nồi vó*i 
Pháp và C.Q. và lại có quân đội Trung Hoa giúp sức, nên hạ lệnh giải 
tán. Một số cán bộ bị lộ mặt phải lánh sang Trung Hoa, còn phần đông 
ỏ* lại phân tán về các địa phương hoạt động trong bóng tổi. 

Vượt qua biên giỏ*i, các chiến sĩ Móng Cái tim đường lên Côn 
Minh, lại tiếp tục hoạt động với Hải ngoại bộ V,N.Q,D,Đ. tại đấy. 
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BẸ NHI CHIỂN KHU 

Đệ Nhị chiến khu gồm các tỉnh : Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn 
Trụ sở của V.N.Q.D.Đ, đưọ*c thiết lập tại căn cứ quân sự của Đỉng 
ỏ* Đáp Câu (Bắc Ninh) từ tháng 2 năm 1946, Chủ nhiệm Tỉnh Đẳng 
bộ là Vũ Vắn Đức, quân sự ủy viên trưỏmg là An Sinh tức Phan Chl 
Thành. 

Đ.V.Q.D.Đ. cũng thiết lập trụ sĩr công khaị tại Đáp Câu do Vữ 
Đình Huyên phụ trách, được ít lâu lại rời trụ sở lốn tỉrh lỵ Bắc Giang, 
Còn tại Lạng Sơn: V.N.P.Q.H* đóng quân ngay tại trong thành, do 
Nông Quốc Long chỉ hũy. 

V.N.Q.D.Đ. đóng quân ỏ* Đáp Câu được ít ngày, c.s. đem quin 
đến bao vây, Quốc, Cộng dàn quân đánh nhau liên tiếp hai trận, nhưng 
Quốc dân quân chiếm được ngọn đồi cao, một địa điềm quân sự tốl 
quan trọng, nên cộng quân không chống cự nồi phải rút lui. 

Từ s au ngàv O.D Đ và c.s. ra bấ n tu vên ngòn đoàn két, Đệ Nhị 
Chiến khu cũng như các chiến khu khác của V.N.Q.D-Đ. đều tạm yêu 
tĩnh một thời gian; vả lại chủ trương của V.N.Q.D.Đ. không định 
dùng giải pháp quân sự ở chiến khu n,ày. 

Sang đến đầu tháng 7. 1946, sự đoàn kết giữa Q.D.Đ. và c.s. h!ìi» 
như đã tan vỡ hoàn toàn, Võ Nguyên Giáp ra lệnh bao vây, và bit 
đầu tấn công các căn cứ quân sự của V.N.Q.D.Đ. Trung ương Đảng 
bộ ra lệnh cho Quân sự ủy viên trưởng An Sinh phải rút hết cơ CỈII 
về Đệ Tam Chiến khu. 

Định rút về Chiến khu Việt Trl, nhưng đường giao thông bị chặn, 
Trung ương đảng bộ lại ra lệnh cho rút quân lên tỉnh Bắc Giang Ai 
hợp tác vó*i Tỉnh Đảng bộ Đ.V.Q,D,Đ. 

Lẽn tới Bẳc Giang, lạỉ gặp phải gỉữa lúc nội bộ Tỉnh Đảng bộ 
Đ.V.Q.D.Đ. tranh giành nhau cấp chỉ huy giữa Vũ Đình Huyên vi 
Phạm Cao Hùng. 
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Xét thấy tinh hình nội bộ Đ.V.Q.D.Đ. tạỉ Bẳc Giang rổi ren và 
phức tạp vô cùng, nên An Sinh định dẫn 200 Quốc dân quân vào vùng 
Cai Kinh Yên Thẽ là chiến khu của Đảng đã tồ chức từ đầu năm 1945. 
Nhưng cũng vẫn vấp phải vắn đề giao thông bị cản trở, không thề 
nào rút lui về đấy được* Nên bẳt buộc phải ỏ* lại Bắc Giang hợp tác 
vóú Đ.V.Q.D.Đ* Sau một thời gian, lại cùng Đ.V.Q.D.Đ. cùng rút 
lên Lạng Sơn với mục đích liên kết vóù Phục quốc dân, đề gây thành 
một lực lượng hùng hậu chổng cộng sản và thực dân. 

Đến Lạng Sơn cũng lạỉ vấp phải tinh trạng tranh dành nhau địa 
vị chỉ huy như ỏ* Bắc Giang giữa Vũ Đình Huyên và Phạm Cao Hùng 
Nông Quốc Long thì đột nhiên bí mật bỏ thành kéo quân rút lên Đồng 
Đăng vời dụng ý là đề ngỏ cho C.Q. kéo quân vào đánh V.N.Q.D.Đ. 
và Đ.V.Q.D.Đ* 

Thành Lạng Sơn bỏ trổng suốt một đêm, mãi đến só*m ngày hôm 
sau, Quổc dân quân mỏ*i hay biết* An Sinh liền ra lệnh đem Quốc dân 
quần tiến vào thành đổng giữ, thượng Đảng kỳ lêh ky đài ; còn quân 
đội của Đ.V.Q.D.Đ. vẫn đóng lại ỏ* Kỳ Lừa. 

c.s. hay tin, bèn huy động quân sổ đông đảo đến vây tr.ùng trùng 
điệp điệp ỏ' phía ngoài thành. Quốc dân quân phải chia lực lượng làm 
hai í một phần đề lại giữ thành, một phẫn phái đển giúp sức Phạm 
Cao Hùng đế giữ mặt Kỳ Lừa* 

Sau nhiêu trận giao phong kịch liệt, cộng quân phải rút lui. Lại 
tiếp đến sự mâu thuẫn giữa Huyên và Hùng bắt đẵu trở nên càng 
ngày càng kịch liệt, cơ ho đi đẽn một còn một mất. Nhận thấy không 
thề đề sự tranh chấp nội bộ kéo dài thêm mãi, An Sinh bắt buộc phải 
đứng ra hòa giải cả hai bân. Câu chuyện xích, mích giữa Huyên và 
Hùng được chấm dứt, lại cùng bẳt tay nhau hoạt động như thường. 

Thành phố Lạng Sơn và Kỳ Lừa đã không có ánh sáng điện từ 
lâu. Đề kiến thiết thành phố, vị đại diện V.N.Q.D.Đ* cho vận tải 
than đá và huy động thợ thuyền trở lại làm việc, thành phố lại bẳt 
đầu có điện. Đồng thời dân chúng được kêu gọi về hợp tác, các cửa 
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hàng lại bắt đằu mỏ* cửa buôn bán trở lạỉ, lá đảng kỳ tung bay phít 
phóù khắp mọi nhà, tinh thẫn quốc gia được phồ biến sâu rộng vào 
quảng đại quần chúng. Về mặt quân sự cũng được tăng cường và 
chuằn bị luôn luôn. Xung quanh tỉnh lỵ, cộng quân tăng gia bao vây 
kinh tế và nồ súng uy hiếp liên tiếp suốt ngày đêm. Quốc đân quân 
vẫn giữ vững được tinh thế; nhưng dân lâm vào cảnh hết lương thực, 
mỗi ngày quân đội chỉ được ăn có một bữa cơm, vả lại quân sổ lợi 
quá chênh lệch, tiếp viện không the nào có ; nên tự lượng quyết phiỉ 
rút lui. 

2 

Một đêm vào cuổi tháng 8 năm 1946, Quốc dân quân bắt đâu 
rút khỏi thành phổ Lạng Sơri. Vừa đến địa đău Kỳ Lừa thl chạm trán 
vó*i Cộng quân. Quốc dân qnân lâm vào trường hợp tỉển thoái lưỡng 
nan. Chỉ huy Quổc dân quân cương quyết mỏ 1 con đường máu đề di, 
Thoát qua một đêm rong ruồi trong đường rừng 5 giờ rưỡi sáng ngày 
hôm sau đến Tam Lung, lại bị lọt vào vòng vây của cộng quân, tức 
là hậu quân của cộng quân vây P.Q.Q. ở Đồng Đăng. Tiền quân do 
Phạm Cao Hùng chỉ huy đã đi thoát; còn hậu quân do An Sinh chi 
huy phải đương đău vói cộng quân. Trận đánh kéo dài đến 8 tiểng 
đồng hồ mổủ đánh bại được cộng quân đi thoát. Tuy vậy cũng phải 
bỏ lại mất khá nhiều quân dụng cùng một số khí giới hạng nặng f và 
có một số ít quân chạy lạc lên khu P.Q.Q. ờ Đồng Đăng, 

Tiến đến đồn Bảo Lâm giảp gióú Trung Hoa Q.D.Q, tập trung 
tại đấy nghỉ ngơi. 

Tạỉ)Đồng Đăng, P.Q.Q. hay tin, liền phái liên lạc đẽn Bảo Lâm, 
yêu cầu phái đại biều đến tiếp nhận sổ quân đã chạy lạc đến. Phạm 
Cao Hùng được phái đi. Nông Quốc Long đề nghị mời toàn bộ Q.D.Q, 
trở lại Đồng Đăng hợp tác vóù P.Q.Q, Nhưng đề nghị này đã bị căp 
chỉ huy Q.D.Q. bác bỏ, và đồng ý trở lại Chiến khu Cai Kinh, vl dấy 
không những là nơi hiềm yếu, mà vắn đề quân lương cũng không đỂn 
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nỗi phải quá lo âu. Nhưng muốn tiến đến Chiển khu Cai Kinh, trưởc 
hết phải phái ngươi đi tìm đường* Đến khi tlm được đường, nghĩa 
là phải đi đường vòng biên giới. Lập tức toàn bộ lên đường, ngày 
nghỉ đêm đi, cũng có khi ngày đi đêm nghỉ tùy theo từng chặng 
đường* Ngu giữa rừng hoang, uống nưỏr khe suối, còn ăn thì thiếu 
thốn cực kho vô cùng* 

Ròng rã 15 ngày đi tởi làng La Phát, một địa điềm tích trữ rất 
nhiều lương thực của v*c. cỏ quân đội đóng giữ. Q,D.Q, liền đánh 
chiếm Là Phát, lương thực trỏ* nên đẵyđủ, nhưng về đạn dược lại 
thiếu vì trong những ngày đỉ rừng, quân sĩ vì quá mệt nhọc, nên đã 
lén vứt b6t một so đạn ở dọc đường. 

Bị mất kho lương, v*c. chuyền thêm binh s! đển tấn công, uy 
hiếp suốt ngày đêm. QiD.Q. bẳt buộc phải vưựt qua biên giỏù mua 
dạn ; nhưng sỗ đạn mua được ngày nào chỉ đủ dùng bẳn trả lại C.Q. 
trong nội ngày hôm ấy* 

C.Q. tấn công ròng rẵ suốt một tháng trời Hên tỉếp, Q.D.Q* phần 
thiếu đạn, phăn binh sĩ lại bị ổm nhiều, thuốc men không có lấy một 
chút, nên có một số chết. Giữa khi ấy lại phát sinh nội phẫn, có kẻ 
manh tâm thông đồng báo tin cho C.Q* biết rõ tình hình khủng hoảng 
củaQ.D.Q. Đột nhiên một phong thư do một bàn tay bí mật đặt trong 
văn phòng cấp chỉ huy Q.D.Q. trong thư C.Q. vạch rõ đúng hết tinh 
hình nội bộ rối ren, rồi đề nghị hợp tảc. 

Một cuộc họp cán bộ quân, chính được triệu tập, toàn thề cương 
quyết bác bỏ đề nghị của C.Q, rồi tập trung binh sĩ giải thích mọi lý 
do, hạ lệnh chuằn bị rút lui* Lực lượng Q.D.Q. khi ấy hiện còn hơn 
400 người: V«N.Q.D,Đ. 310 ngưòù, Đ.V.Q.D.Đ. hơn 200 người. 

Cuối tháng 9 năm 1946, vào hoi I giờ khuya, Q.D.Q, mở con đường 
máu rút qua biên giới. VI có kẻ nộí phản, C.Q. kéo'đến vây kín ba 
mặt* Q*D.Q, vừa đánh vừa tiẽn sang địa phận huyện Minh Giang thuộc 
tinh Quảng Tây (Trung Hoa). 
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Trước khi rút khỏi La Phát, một sổ gồm 50 người: già, ốm, dàn 
bà, trẻ con xin được trỏ* về nguyên quán, vi không còn đủ sức đi theo, 
Khi họ trỏ* về đến Lộc Bình, bị c.§ . bẳt hết giữ lại, rồi chò* đến đÊm 
khuya, bắt lột hết quẵn áo, dẫn ra giếng khơi, đằy hểt xuống chôn 
sống. 

3 

Sang qua biên gĩỏ*i, chiếu luật Quốc tế, toàn bộ Q.D.Q. bị chính 
phủ địa phương tước hết khí gió*i,. rồi tập trung ỏ* Kỵ Mã, một đôn 
tiên tuyến giáp biên thùy Việt Hoa. 

Sau một tháng nghỉ ngơi, và liên lạc được vỏ*i Tỉnh Đảng bộ 
T.Q.Q.D.Đ. Quảng Tây,toàn thềQ.D.Q. được chuyền đến Mrnh Giang 
và chia làm ba toán: I toán đẽn Ninh Minh ; I toán ỏ* Minh Giang: 1 
toán ỏ* Tư Lạc; lương thực được tiếp tế một cách chu đáo. 

Nhò* vậy, tinh thằn và vật chất của toàn bộ được khôi phục. Cíp 
chỉ huy bắt đău tồ Ị chức huấn luyện chính trị, văn hóa và tăng gia aỉh 
xuất, phá rẫy trồng lúa, đậu, sắn, ngô v.v. 

Tháng giêng 1947, bắt liên lạc được của các đong chí ở Cai Kinh, 
Yên Thể. 

Sang tháng 2, từ Minh Giang Q.D.Q. kéo về đánh đồn Tà Lùng 
do Pháp quân đồn trú, chiếm được một số võ khí, gỉẫi truyẽn đơn kốu 
gọi đồng bào xiết chặt hàng ngũ vó*i Q.D.Q. đề đánh đuồi, thực cộng, 
rồi rút lui. 

Trỏ* về Minh Giang, các chiến sĩ V.N.Q.D.Đ. chiêu mộ (X Clil 
nguyện quân» khắp giải biên giới Ung Châu, Khâm Châu, Thập Vfi) 
Đại Sơn, Tinh Tây, huấn luyện thành một đạo quân hùng mạnh, dk 
chờ cờ hội trỏ* về nưỏ*c diệt thực cộng cứu quốc. 

Đẽn đău năm 1948, Các chiến sĩ V.N.Q.D.Đ. lại kéo về tập kl(it 
một đồn binh Pháp tại Cao Bằng, nơi tiếp giáp biên giới. Trung Hon, 
vó*i mục đích thăm dò lực lượng và đường lối giao thông. 
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Với sứ mạng chổng thực đân và cộng sản, các chiến sĩ V. N.Q.D.Đ 
dồn trú ơ Nỉnh Minh, Minh Giang và Tư Lạc cũng cử một sổ đồng chí 
tham gia vào hàng ngũ Quổc quân Trung Hoa đánh dẹp hồng quân 
tại các địa phương ấy. 


* 


BỆ TỨ CHIẾN KHU 


1 

Đệ Tứ Chiến khu gồm các tỉnh: Hưng Yên và Thái Binh, nhưng 
Thái Binh chỉ có một sổ ít đảng viên sang hoạt động chung vỏ*ỉ các 
dong chí Hưng Yên. 

Từ đẵu tháng II năm 1945, Chính phủ cộng sản tuyên truyền âm ỹ 
về tồng tuyền cừ Quốc hội* Các chiến sĩ V.N.Q.D.Đ* Hưng Yên gỉải 
truyền đơn căng bỉều ngữ phản đối lỗi tuyền cử bịp bợm ấy. 

Ngày mồng 10 tháng 12, chính quyền c.s. huy động công an cảnh 
aát đến vây nhà bắt: Nguyễn Huy Thọ, Phạm Duy Kiều, Đoàn Bá 
Xích, Vũ Đủng, Nguyễn Trung Quất, Trịnh Thế Hùng, Đoàn .Mạnh 
Chế.Tất cả hơn 40 người đem giam vào lao xá tỉnh Hưng Yên. 

Ngày 13 tháng 2 nẵm 1946, hai đảng viên là Đào Danh Quỳ và Lạc 
(1) huy động một sổ đồng chí võ trang đánh phá lao xá Hưng Yên, giải 
cứu được tất cả các đồng chí ra, thiết lập trụ sở công khaỉ ngay tại Thị 
xã Hưng Yên* 


(1) Đào Danh Quỳ sinh quản tại làng Liên Phương, huyện Tiên Lữ 
tinh Hưng yên. Đào Danh Quỳ bị c.s, thủ tiêu vào cuối năm 1949 ở 
nguyên quản,— Còn Lạc cũng là đảng viên V.Q. ngưcri cùng huyện vố*i 
Quỳ. ■ ■ . 
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Thành phân ban chấp hành Tỉnh Đảng bộ Hưng Yên, gồm cổ 7 
người (2). V.N.C.MĐ.M.H. cũng thiết lập trụ sỗ* công khai ỏ* Thị xd 
Hưng Yên, do Giáo Thăng, Nguyễn Thượng Đổc và Hinh phụ trách, 

Tỉnh Đảng bộ V,N.Q,D.Đ. Hưng Yên mua được 521 khầu stltin 
trường và súng lục cùng hai chiếc xe hơi đề có phương tiện di chuyỉn 
đi tuyên truyền và lập chi bộ ỏ*các phủ, huyện trong tỉnh; trừ huyện 
Văn Lâm giáp phủ Thuận Thành tĩnh Bắc Ninh. 

Một cuộc xung đột đẫm máu đã xẵy ra giữa Quổc và Cộng vio 
hồi tháng 3 năm 1946. Nguyên hôm ấy các chiến sĩ V.N.Q.D.Đ, iV 
huyện Phù Cừ mời ban chấp hành Tỉnh Đảng bộ về huyện đề dự II 
thành lập Huyện Đảng bộ. Khi công tác xong, trỗn đường trở vè Thị 
xã Hưng Yên, qua Đền Vương (Tiên Xá) bị Cộng quân phục kích. Hnl 
bên nồ súng, sau 30 phút giao chiến, Cộng quân rút lui đem theo 3 xAc 
chết; V.N.Q.D.Đ. bị tử thương 2 chiến sĩ: Đồi Côn và Tọng uần. 

Ngày 17 tháng 6, Tỉnh Đảng bộ V.N.Q.D.Đ. tồ chức lễ kỷ niộm 
13 liệt sĩ Yên Bái tại sân quân vợt Thị xã Hưng Yên, có mời đủ đọl 
biều các đoàn thề bạn và thân hào nhân sĩ cùng Chính quyền V.C' 
trong tĩnh đẽn tham dự rất đông đảo. 

Trưóx giò* hành lễ, xằy ra chuyện tranh luận sôi nồi về vắn dl 
treo cờ. Đại biều chính quyền c.s. đòi treo lá cờ đỏ sao vàng lên trên 
hai lá Đảng kỳ V.N.Q D.Đ, và V.N.C.M.Đ.M.H. Đại biều V.N Q.D.Đ- 
là Nguyễn Huy Thọ cương quyết không chịu, cho rằng Lá cờ đỏ UỈK) 
vàng chỉ là lá cờ riêng của Mặt trận Việt Minh, chứ không phảỉ u 
Quốc kỳ; vậy thl chỉ có thề treo ngang hàng vổ*i hai lá Đảng kỳ CÚN 
V.N.Q.D.Đ. và V.N.C.M Đ M.H. mà thôi. Bởi vậy cuộc lẽ kỷ ni|m 
ngày hôm ấy không được đẹp đẽ lắm. 


(2) Chủ nhiệm Tĩnh Đảng bộ 
Phỏ Chủ nhiệm kiêm liên lạc 
Tỗng bí thư 
Phụ tá quân sự 
uỷ vi en Tài chính 
uỷ viên Tỗ chức 
XJỷ viên quân sự 


: Phạm Dụy Kiều 
: Vũ Đủng 
: Nguyễn Huy Thọ 
: Nguyễn Văn Xuyèn 
: Nguyễn Trung Quất 
: Hà Quỷ Đửc tức Giang Khỏi 
: Bỗ Danh Giao lức Đỗ Quổo TỉII 
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Sau cuộc hành lễ, ban tồ chức ra lệnh biến thành cuộc biếu tình 
trang tuần hành qua-các phổ trong Thị xã, trưng khằu hiệu: «Đả 
lị lo Việt Minh cộng sản độc tài». Và cũng từ đấy giữa Việt Quốc và 
VlỊt Cộng tuyệt giao. 

Cũng như các chiến khu Đảng bộ khác, từ trung tuân tháng 7 
tilm 1946 , c.s bắt đău ra lệnh cho công an thèo dõi các đảng viên 
V.N Q D.Đ. Những người từ trụ sở Tỉnh Đằng bộ trở về làng, ra 
khỏi Thị xẵ một cây sổ/ là bị công an c.s. dùng võ lực uy hiếp bắt 
tòc đem đi mắt tích; những đảng viên từ các địa phương đén Thị xã 
tftfig vậy. Những đảng viên hoạt động ở các phủ, huyện cũng đều bị 
iftng an c.s. khủng bổ; đồng thời còn ngầm cấm và bắt giam những 
HỊỊtĩừi dem lương thực đến tiếp tế cho nhẵn viên Tỉnh Đảng bộ. 

Tỉnh Đảng bộ Hưng Yên phái liên lạc lên Trung ương Đảng bộ 
I1A0 cáo và xin chỉ thị, có đPmà không trở vè ! Bắt đắc dĩ, Nguyễn Huy 
ri)Ọ phải đích thân lên Hà Nội; trên đường trở về đến khoảng giữa 
dường Hànội Hưng yên thì bị công an c.s. đón bắt (1) 

Trụ sỏ* Tỉnh Đảng bộ V.N.Q D.Đ. ỏ- Hưng Yên từ đấy trơ nên 
lập hiu quạnh, không còn ai qua lại, chỉ còn một số nhân viên, những 
có nhiệm vụ và một mử súng đạn mà thôi 1 Mẵi về sau, một nữ 
ệị\\ bộ, chị Vũ Thị Ngận từ Hà Nội về thoát Hưng Yên, móù được 
m rõ tình hình rối ren và nguy ngập đương xay ra ỏ* Hà Nội. 


(I) Nguyễn Huy Thọ sinh ngày mòng 6 thảng 5 năm Tân Họi (1911) 
lệl làng Trụng Lập, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. 

Năm 1928 là Học sinh đoàn của V.N.Q.D.Đ. tại Thành bộ Hải Phòng 

t liụ Irảch công tác đảnh dồn binh tỉnh Kiến An. tìị Hội đồng Đề hình 
Ọp lại Kiến An xử phảt lưu đi Côn Đảo năm 1930 
Năm 1945 được trả tự do trở về nguyên quán. 

Là chiến sĩhoat động tích cực chống thực cộng. Đến ngày 11.10.1946 
kh'(\ngan c.s. đỏn bít vào khoảng giữa đưòng Hànội Hưng Yên đưa đi 
||mn kín. Đến ngày 28.12.1946 đem chôn sống tại làng Đại Quan, phủ 
klioái Châu/tỉnh Hưng Yên, 
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Hung Yên là một tỉnh miền đồng bằng, không có căn cứ đjfl v| 
quân sự. tiến thoái vô lộ. Các chiến sĩ, những người còn ở lại trụ kA 
Thị xã Hưng Yẽn, quyết định mạo hiềm mỏ* con đường máu rút lui vi 
Dỵ Chẽ, một làng trù phú, lặi có nhiều đảng viên thuộc huyện TUil 
Lữ cùng tỉnh. 

Trên đường rút lui về tới-làng Đào Đặng, bị C.S. dem quân phụt) 
kích. Một trận ác chiến đã diễn ra. Bên V.N.Q.D.Đ. bị chét vài b| 
thương 24 ngượi; c.s. bị chẽt và bị thương hơn 30 người. 

Vẽ Dỵ Chế, các chiến sĩ V.N.Q.D.Đ. quy tụ đồng chí các lènn 
lân cận, tồ chức thành «Một Làng Chiến Đấu Chống Cộng Sản » Thlil 
lập trụ sở, tuyên truyền kết nạp. thêm đồng chí, ; tồ chức kinh tài v.v, 

c.s. trước hết thi hành chính sách bao vây kỉnh tế> phái quân dộl 
bao vày bổn mặt làng Dỵ Chẽ ngoài vòngi cây sổ, ngăn cản không chff 
những người lạ mặt vào làng; chặn mọi sự múa bán tiếp tẽ. 

Đề bảo vệ kinh tế, vụ lúa mùa tháng 10 năm 1946, các chiến sl Dj 
Chế mạng theo võ khí ra đồng làng gặt lúa ỏ* những phăn ruộng cửu 
minh vê làm lương thực, c.s. huy động quân đội đẽn tắn công. Chã 
nhiệm Phạm Duy Kiều (1) bị bắt sổng và một sổ hơn 30 chiến sĩ bị chll 
và bị thương. 


(1) Phạm Duy Kiều bị v.c. bắt đưa về vỏ’i gia đinh của cụ ờ líiliy 
Lệ Ghi huyện Tiên Lữ, tĩnh Hưng Yến. c.s. dụ đầu hàng, viết thư l(A|ị 
gọi các đòng chí Dỵ Chế ra họ*p tác, Phạm Duy Kiều cưo’ng quyết khrtllỊi 
chịu; rồi sau 4 ngày, cụ tự tủ’ trước mặt mọi ngưòi trong gia đìitli, 

Phạm Dụy Kiều là người gia nhập V.N.Q.D.B. ngay từ ngày DAllịỊ 
mỏi thành íập. Sau vụ án Bazin, cụ bị H.Đ.B.H. kết án 5 năm dầy H 
Côn Bảo. 
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Vũ Đủng được các đòng chí cử lên làm chủ nhiệm thay thẽ đồng 
chí Pnạm Duy Kiều. Đến tổi ngày 18 tháng 12 nam 1946, c.s. cho bắc 
loa chia, vào làng Dỵ Chế kêu gọi các chiến sĩ V.N.Q D.Đ. ra hợp tác 
thổng nhấc quân đội đè chỗng xâm lăng. Thực dân Pháp đã đánh 
chiếm Hai Phòng và lăm le tiến đánh chiếm khắp nơi. 

Sáu cụộc hội nghị, các chiến sĩ Dỵ Chẽ cử Vũ Ban lên chòi gác 
phóng thanh trả lời: «Đorìg ý hựp tác và thổng nhất quân đội chống 
xâm lăng; nhưng bên nào giữ khí gióũ bên ấy dưới lá cờ của Đảng 
minh; không được khung bố bắt bó* gia đình nhau và phải thả hết các 
chiến sĩ V.N.Q.D.Đ. mà công an đã bắt giữ từ trưóx.,., » 

Chính quyền c.s. trả lời ưng chịu các điều kiện, và ưóx hẹn ngày 
giờ mời hết các chiến sĩ Dỵ Chế ra đình làng đề cùng chính quyền c.s. 
ký tờ giao vởc. 

Đển ngày giờ đã được ấn định c.s. huy động dân chúng vác biều 
ngữ nêu cao khẫu hiệu : 

— «Hoan nghênh anh em V.N.Q D.Đ. biết đặt Tồ quốc trên hểt.» 

— «Cùng nhau đoàn kết, tư thù quên hết» 

Khi ra tới đinh làng Dỵ Chế, các chiến sĩ V N.Q.D.Đ. đứng phía 
dông sân đinh; quân đội c s. đứng phía bên Tấy. Sau khi làm lề- chào 
cờ*, Cán bộ c.s, yêu cầu cả hai bên cùng đề khí giời trưổ-c sân đình, 
dề cùng nhau vào cầ trong đình ký tờ Giao ưóx. Cả hai bên đều hô to 
khẫu hiệu: 

— «Tư thù quên hết Ị Cùng nhau đoàn kết chống xâm lănglĩ) 

Tỉếnghô trong đinh làng đang vang dội, thì ô* ngoài sân đình bổngị 
từ tứ phíá ăm am kéo tởi hàng ngàn người, gồm đủ đàn ông, đàn bà. 
trẻ cỏn, khác nào đàn ong vỡ tô, cướp đi hẽt tẫt cả sổ súng đạn của cả 
hni bên đề trước sân đinh. 

Các chiến sĩ Dỵ Chế phút chốc trỏ* nện tay không. Bấy giừ cộng 
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quân kéo thêm tới dùng võ lực uy hiếp mời Vũ Đủng sang làng NghĨA 
Chế, một làng kế cận đề cùng chủ tịch ủy ban hành chính Huyện thỉo 
luận, rồi đưa Vũ Đủng đi giam ỏ* Chi Lê (thuộc tỉnh Hànam) 

Còn lại số 300 chiến sĩ, đến đêm 19 tháng 12 năm 1946, c.s. đem 
quân đội đến mới hết đi, nóị thác là đi đê cùng quấn đội chính phủ 
đánh giặc Pháp. 

Cộng quân dẫn đến cánh đồDg làng Hoàng Xá, tục gọi làng Vàng, 
cùng Huyện; ở đảy đẵ được đào sẵn nhiêu dẫy giao thòng hào sâu, 
c.s. ra lệnh thủ tiêu hết* 

Còn các chiến sĩ ỏ* các địa phương trong tỉnh Hưng Yên, những 
người mà c.s. biết đích danh có hoạt động, đều bị bắt đưa đẽn trại 
giam Lý Bá Sơ, một đao phủ thủ của c.s. ỏ* Huyện Thạch Thành, tỉnh 
Thanh Hóa. 


* 
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Đệ Ngũ Chiến Khu Đảng bộ gòm các tĩnh: Hà Nam, Nam Định, 
Ninh Bình. 

Từ cuổi mùa hè năm 1945, Trần Trọng Long tức Long Xương 
cùng một số cán bộ được Trung ương Đảng bộ V.N.Q.D.Đ, phái xuổng 
tỉnh Nam Định hợp với số cán bộ địa phương đề phát động phohg trào, 
Nơi .liên lạc bí mật đặt tại một căn nhà tại phổ Bến Thóc, và một d|rt 
điềm liên lạc khác tại sổ IIPhố Ga Nam Định. 

Sau ngày 19 tháng 8 năm I945, v.c. đoạt được chính quyền tỉnh 
Nam Định, đem lực lưọ-ng công an cảnh sát đến bao vây nơi liên lọũ 
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của Việt Quốc ở Phổ Ga. Hai bên nồ súng, bên V.N.Q.D.Đ. tập trung 
hỏa lực tấn công rất mạnh, khiến v.c phải rút lui. Nhân đà thắng ẩy, 
các cán bệ V.Q. Ở thành Nam thuê luôn 4 căn nhà phổ Ga, thiết lập 
trụ sở công khai tranh đấu. 

— Căn A là trụ sỏ* của V.N.C M.Đ.M.H. 

— Căn B là trụ sở V.N.Q.D.Đ, 

— Căn c là cơ quan huấn luyện quân, chính. 

— Căn D là cơ quan bảo vệ trụ sỏ*. 

Sau khi Tỉnh Đảng bộ được thành lập, hoạt động công khai, thì 
có một sổ đồng bào Công giáo ỏ* xứ Bùi Chu và Phát Diệm đến xin 
tham gia, đoàn kết trên phương điện cách mạng diệt cộng và kiến quổc. 
Bởi vậy sổ thanh niên Công giáo từ hai Giáo khu ấy đến dự lớp quân, 
chính rất đông, nên phải đặt thành vấn đề huấn luyện cấp tốc, mỗi 
khoá 7 ngày cho 200 thanh niên, do cán bộ quân 3ự đồng chí Bảo phụ 
trách. 

Ban chấp hành Tĩnh Đảng bộ liền tính đến vấn đề mua sắm thêm 
võ khí, lập khu chiến đấu tại Cồ Lễ và Bùi Chu; đồng thời phái cán bộ 
đi liên lạc với các đồng chí ở Nính Bình, Thái Bình và Hà Nam, đề 
thành lập Tỉnh Đảng bộ ở các nơi ẫy. 

I 

Đầu tháng giêng năm 1946 Q.D.Đ. và GS. ký thoả hiền đoàn kết 
tại Hà Nội, được phồ bicn^i khắp các chiến khu Đảng bộ,một số đảng 
viên trong giáo giới tỉnh Nam Định: Giáo thắng, Giáo Chúng, Giáo 
Quỳnh, Giáo Đại. được chính quyền, cs. trả tự do. 

Thừa cơ hội Quốc Cộng đoàn kết, m ôt sổ cán bộ. c s. len l ổPvầo. 
dược-trong to rhửr V.N.Q D j;hjạ re_h 4 ng,_?jgũ_yả 

pHiá hoại, mặt khác, c.s. ngămjthủjag.bố—bit^ủc_đai bỉều Công g iáo. 
Giáo khu Bùi chu thủ tiêu; khiến các cán bộ đảng viên V.N.Q.D.Đ. 
hoang mang phân tán rút lui dần. Trụ sỏ* công khai lác đác còn có mấy 
người do Giáo Thắng phụ trách, kéo dài được ít tháng roi rút về 
hoạt động tại Giáo khu Phát Di‘ệm, Bùi Chu do dồng chí Bạch Dân 
lãnh đạo. 
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Phát Diệm khỉ ấy Đức cha Lê Hữu Từ được chính phủ Hồ chi 
Minh mời ra làm cổ vẩn, nên các người trong giáo khu đều được chc 
chở, 

Năm I946, lợi dụng một cuộc bạo động của c.s. ám sát một đoàn 
trưởng thanh niên Công giáp của khu Bùi Chu, lòng dân còng phẫn, 
tự tồ chửc biều tịnh chổng đối, phá ty công an và phái bộ của cs 
Các cán bộ địa phương của V.N.Q D.Đ. dựa vào đó to chức các 
đoàn tự vệ, dưới quyền chỉ huỵ của Đức Cha Lê Hữu Từ* 

Nép dưới hỉnh'thức tồ chức công khai hợp pháp, nên các cơ 
sơ tồ chức tại Phát Diệm, các đảng viên V N.Q.D.Đ* quy tụ đưọ*c 
rắt đông, đồng chí, mơ ló*p huấn luyện, tuyên truyền ; việc đáng chú 
ý là cử cán bộ liêa lạc với Giảo khu Thanh Hóa, mưu đo chiếm 
lạĩ chính quyền tỉnh ấy, xong công việc không thành* 

Đến năm 1949, sau khi Pháp quân đồ bộ Phát Diệm, các đảng 
viên V.N.Q.D.Đ. một phần đã nắm vững được tự vệ Công giáo, 
nên luôn luôn lìm đủ mọi cách mua thêm võ khí cắt giấu một nơi, 
mưu dồ đại sự nếu gặp thời cơ* 

v.c. vẫn coi Phát Diệm là cắi gaị nhọn làm trỏ' ngại việc tiẽn 
triền chính sách cộng sản ở các khu Công giáo địa phương, nên 
ngầm kéo đại quân đến tấn công, lấy danh nghĩa giải phóng Phát 
Diệm với âm mưụ là đàn áp tiêu diệt Công giáo là phần chính, và 
phẩn phụ là tiêu diệt các chiến si V.N.Q D.Đ. VI c s. thừa biết chiến 
sĩ V.N.Q.D.Đ. mà đa sổ là đồng bào công giáo ỏ 1 Phát Diệm. Nhưng 
khi c.s. kéo quân ve đến Gia Kiệm, thì toàn thề cán bộ V«N.Q.D.Đ 
thân đi sách động chỉ huy tự vệ chiến đấu. Đẽn phút cuổi cùng c.s # 
bị thất bại nặng nề phải rút lui. 

Tóm lại, Phát Diệm trong giai đoạn c.s. đoạt chính quyền cho 
đến khi di cư vào miền Nam, cán bộ V«N.Q.D.Đ* tuy có hoạt động 
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trong vòng bí mật với tính cách hoạt động cho Tôn giáo tín ngưỡng 
mà thôi, chứ chính thức danh nghĩa tranh đấu trên hlnh thức đàng 
coi như không có gỉ đáng kề I 

Trong các buòi hội thảo, các Đức Cha vẫn đề cao tinh thần 
tranh đấu của các đồng chí V.N.Q.D.Đ. về sự hoạt động tại giáo khu. 

★ 


BẸ LỤC CHIẾN KHU 


i 

Vào cu ổi tháng 8 năm 1945, một sổ cựu chien sĩ V ẹ N.Q.D Đ. ỏ* 
tỉnh Thanh Hóa được Trung ương Đảng Bộ ra mật lệnh gấp rút 
thành lập một chiến khu tại miền Trung, đề phát triền đảng viên, 
huấn luyện chính trị, quân sự, và nhất là vè mặt tuyên truyền chính 
nghĩa sâu rộng trong quần chúng. 

Sau cuộc họp bất thường, các chiến sĩ Thanh Hóa đều tán thành 
lấy đòn điền Gi' Linh làm căn cứ địa, vì nơi đây đã trải qua một 
thời kỳ oanh liệt của vua Ngô mà hiện nay vẫn còn di tích, thành 
đắp bằng đất, chu vi bằng 20 mẫu ta, mặt thành rộng 5 thước, cao 2 
thước đó là dấu vết hiện thời, còn trước kia cao bao nhiêu thl 
không rõ ! 

Chủ nhân đồn Gi Linh là cụ Trần Văn Gioãn, một vị túc nho 
nhạc phụ của cổ đồng chí Hoàng Văn Tùng (1) và lại là thân phụ 

(1) Hoàng Vàn Tùng là một sáng lập viên V.N.Q.D-Đ. bị mật thảm 
biít giam sau vụ ảm sảt Bazin vào thảng 2 năm 1939. Trong thời gian 
Hội đồng đề hình tham vấn trong ngục thất Hỏa lò Ilànội thì anh Hoàng 
Van. Tùng bị cảm nặng. Thấy khỏ lòng sống đưọ*c, chủ tịch H.B.Đ.H. 
cho vợ anh đưa về vỏi gia đình ỏ* Thanh Hỏa. Đưa*vồ tói nhà thi anh, 
Hoàng Văn Tùng tạ thế. Hoàng Vàn Tùng cỏ ngưòù con trai (tộc nhất 
Ị à Hoàng Văn Bách cũng bị c.s. giết chết vào năm 1916. 
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của đồng chí Trẫn Văn Bân (ì) nển sự điều đinh rất nhanh chóng I 
cụ Trân vui lòng hy sinh tất cả sản nghỉệp và gỉa đinh cỊto Đảng, 

Thu xẽp xong mọi việc, Trăn Phục Đán được cử ra báo cáo 
vỏ*i Trung ương Đảng bộ. Ngày mồng 2 tháng IO năm 1945, Đán trỏ* vi 
Thanh Hóa mang theo 2 súng trung liên 10 súng trường, 100 tộO 
đạn, một sổ đạn đủ các cỡ và bản danh hiệu «Đ| Lục Khu Đảng Bộto 
cùng một sổ cán bộ huắn luyện viên ; Gi Linh từ đấy trỏ* thành «Đệ 
Lục Chiến Khu Đảng bộ» và . là trường huấn luyện võ bị sơ cấp 
của Đảnr. 

Mãi đến ngày 15 tháng 12 năm. *945, nhân một cuộc các chiín 
sĩ Gi Linh tồ chức một cuộc tập trận giả, c*s. mời hay là ỏ 1 Gi Linh 
có quân đội, nhưng lại hiều lầm tồ Chức này là của địa chủ chổng 
lại chính quyền cộng sản, nên tỏ vẻ muốn điều đình và họ*p tác* ^ 

Đề tránh sự va chạm đến đồ máu vô ích, và có đủ thl giờ chuần 
bị một cuộc cưó*p chính quyền tỉnh Thanh' Hóa sau này, một hộl 
nghị đã được triệu tập tại Gi Linh, đa sổ tán thành thuyết điều đỉnh 
đè hòa hoãn ; nên có sự gặp gỡ giữa đại biều Gi Linh là Trằn Phục 
Đán (2) và đại biều c s. là Lê Kiều chủ tịch U.B.K.C.H c tỉnh Thanh 
Hóa. Việc cử Phục Đán làm đại biều thường thuyẽt là bỏi các chiến 
sĩ Gi Linh muổn đề sau này có thế bảo đảm tính mạng cũng như tài 
sản của gia dinh họ Trần & ấp Gi Linh. 

Cuộc thương thuyct kéo dài từ ngày 2G tháng 12 đến ngày 15 
tháng Giêng năm 194Ố, hai bên ký kết bản Giao ước hợp tác, và 
bắt khả^ xâm phạm tính mạng và tài sản Gi Linh. Sau khi ký kết, 
c*s* đem 5 xe hơi hạng nặng vào Gi Linh đế chuyên chỏ' các chiẽn 
sĩ và võ khí di chuyền ra Thị xẵ Thanh’Hóa* 


( 1 ) Năm 1952 , Trần Văii bân bị c.s. bắt đem đến làng Lai Triều, 
giết bằng 7 pliảt súng Lrirỗ-ng mỏi chết. 

( 2 ) Là con thứ 5 của cụ Trằn văn Gioãn. 
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Ngày mồng 8 tháng 2 năm 1946, nhân một cuộc đi tập luyện 
theo thường lệ, các'chiến sĩ Gi Linh đã thừa cơ hội chiểm luôn sở 
Nọng Giang làm trụ sở, Đảng kỳ V.N.Q.D.Đ. lăn đăù tiên tung bay 
dưới vòm trời tỉnh Thanh Hóa, VI nhu cầu cần thiết, các chiến sĩ 
ấy lại chiếm luôn cả khách sạn Tứ Dân của Đặng Tràn Hồ, và đã 
lợi dụng tình thế đặc biệt, cử Đặng Trần Hồ (1) làm chủ tịch ủy 
nhiệm dưới quyền lãnh đạo của Lê Khang. 

Đề mỏ* rộng phạm vi hoạt động, các chiến sĩ V.N.Q.D.Đ, chiếm 
luôn khu quân nhu của c.s, đồng thời bắt cóc cụ Cử Soạn về làm 
CỐ Vẩn. (2) 

Thanh thế và ảnh hưởng của V.N.Q.D.Đ. ở Thanh Hổa lúc bấy 
giò* rất lớn lao và sâu rộng. Nhân dân nhộn nhịp đến nghe phát thanh 
hàng ngày từ hồi 16 giờ rưỡi đến 18 giờ rưỡi. Khiến c.s. phải tức tối 
vô cùng, nhiều làn đã định dùng áp lực quân sự đề giải tán trụ sỏ*; 
nhưng đều bị các chiến sĩ V.N.Q.D,Đ. chổng đoi rất kịch' liệt, ínặc 
dẫu đôi khi phải đồ máu. 

Được nhân dân ngày càng ủng hộ nhiệt liệt, nhất là những gia 
•dinh có thân nhân hiện còn bị giam gỉữ ở các lao xá Lao Bảo, Côn 
Nôn v.v. 

Giữa khi ấy một vụ đồ máu ỏ* nội bộ dã xầy ra. Nguyên nhân chỉ 
vì một đảng viên là Trần Trọng Thám, được lệnh mang một khằu súng 
lục từ Trung ương về cho Tỉnh Đảng bộ Thanh Hóa xử dụng; nhưng 


(1) là đảng viên Đ.V.Q.D.B. 

(2) Cụ cử Soạn là một nhà cách mạng thòi Đông du, sau khi mãn 
Ún phát lưu, cụ về tu ở chùa Đào Viên gần thành phố Thanh Hỏa. 
Dặt ra vấn đề «Bát cỏc», sự-thực chỉ là một thủ (loạn đế tránh cho Đào 
Viên Tự khỏi bị v.c. tàn phá dề trả thù. 
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Thám không chiu nộp cho ủy ban quân sự. Ban kiềm soát dò biết, cho 
đòi lại súng, nhưng Thám nhất íỉịnh lánh mặt. Đề giữ kỷ luật Đảng, 
Tỉnh Đảng bộ Thanh Hóa bắt buộc phải xử tư Trần Trọng Thám, mặc 
dău Thám là con một bực lão thành đáng kính trọng. 

Vì sự đòi hỏi của nhân dân và nhất là của một số đông anh em cựu 
binh s!,nên Tỉnh Đảng bộ lại phải lập thêm nhiều cơ sỏ* phụ thuộc,tong 
cộng là 28, đẽ có đủ nơi huấn luyện, tuyên truyền lý thuyết và giải 
thích vạch trân mặt nạ c s. do ủy viên tuyên truyền Vũ Đình TuyỀn 
phụ trách. Trong khi ẫy thì yợ của Đặng Trần Hồ đẵ lợi dụng địa v| 
của chòng làm nhiều chuyện bậy, có hại đến thanh danh Đảng nên bị 
các đồng chí mời Đặng Trăn Hồ về; một số định đưa Đái Đức Tuấn 
(1) lên thay, nhưng đa sổ lại tán thành cử đồng chí Lưu Văn Thỉều. Lê 
Khang rất tán thành và đề nghị vỏ*i Trung ương Đảng bộ cũng đưực 
chấp thùận; đồng thời còn cử nữ đồng chí Thị Xuân giữ trọng trách 
tiếp tẽ vo khí. 

Trên đường từ Hà Nội vào Thanh Hóa, đồng chí Lưa Văn Thiều 
và chị Xuân bị công an c.s. đón bắt ngay dọc đường, đưa thẳng vào 
giam căm tại lao xả tỉnh Nghệ An : một số võ khí quan trọng cũng bj 
c.s. tịch thu mất. 

Tỉnh Đảng bộ Thanh Hóa đưọ-c tin, lập tức ủy cho ban tinh báo* 
tìm cho đươc sổ võ khí ấy tàng trữ ỏ* đâu, và ủy. cho đặc vụ phải lùng 
bắt cho được tên Hùng là cảnh sát trưỏmg c.s. tại Thanh Hóa. 

Lệnh ban ra, chỉ trong vòng một tuẫn lễ, ban đặc vụ đã tưó*o 
được IOO khầu súng trường của c.s. đề tại các đồn lẻ và bắt được 
tên Hùng. Hùng bị bắt c.s. cử ngay tên Hoàng lến thay. Hoàng giữ 
thái độ dè dặt, nên các chiến sĩ V.N.Q.D.Đ. dễ bề hoạt động ít bị 
ngăn trỏ*. 


(1) Đái Đức Tuấn bút hiệu Tchya là một văn sĩ, nguyên quản (V 
Thanh Ilóa 
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Còng tác Đảng'đang đà phát triền mạnh mẽ, bỗng ngày mồng 6 
tháng 4 năm 1946, Trung ương Đảng bộ ra mật lệnh cho toàn thè 
dẳng viên phải rút lui. Lê Khang (1) liền triệu tập hội nghị đề lấy 
ý kiến chung. Hội nghị tranh luận rất sôỉ nồỉ, cuổỉ cùng đi tổ*i quyết 
nghị : tùy theo sự can đảm và tài năng của mỗi người, ai có thề sang 
Trung Hoa học hỏi thêm thì nên xuất ngoại Ị còn ai & lại thì nên 
trà trộn với quàn chúng tỉm cách phá hoại c.s. bằng Aọi cách phản 
tuyên truyền và gây rổi địch. 

Kẽt quả sổ người xin đi rất đông, trên đường rút lui ra Hà Nội 
vl sự tồ chức kém chu đáo, nên khi ra tời Phủ Lý, quân đội và công 
on c.s. đã bắt được một số đưa về giam ỏ* Thanh Hóa và Nghệ An 
trong sổ có Đã Văn, Bùi Anh Tuấn và chị Đặng Trặn Hò... 


(lj Lê Khang chính tên là Lê Văn Ninh sinli năm Quỷ Sửu c 19l i) 
là con cụ Lê Văn Châm và Trằn Thị Đảm tại làng Phùng Dòng, tong 
Phùng Thịnh, phủ Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hỏa. 

Thuỏ’ thiếu thòi, tòng học hết năm thứ 3 Inrò-ng Trung học iiànộỉ, 
l)ỏ sang Trung Hoa làm nghề dậy học tư tại ga Khai Viễn, rồi thi đậu 
Vào ngạch kiềm soát sỏ* hỏa xa Hànội-Vân nam. Nguyên là đảng viên Đệ 
Tứ Quoc tế. Đến năm 1933, gia nhập V.N.Q.D.B. tại Hải ngoại bộ vân 
nam đoi tên là Lê Khang. 

Là một đảng viên, một cán bộ nhiệt thành và gương mẫu, tài ba 
lỏi lạc, đưọ'C các đồng chi rất kính phục và mến ỵêu. 

Vào cuối tháng 7 nặra 1916, Lê Khang từ trụ sở Trung ưorng Đỗ Hữu 
Vị ra đi, qua trưcrng học Hàng Than, bị còng an trùm chăn bắt di giam 
lai nha công an, rồi Hỏa lù Hànộỉ vào sà lim án tử hỉnh. Cho đến 
Lrưó’C ít ngày chiến trạnh Việt Pháp bùng no, c.s đưa anli em lên giạm 
ờ lao xả tỉnh Phú Thọ. Sang 1917, khi hay tin quân đội Pháp sắp đảnh 
vào Phú Thọ, c.s liền dem Lê Khang, Phan Kích Nam cùng II ngưò’j 
khác ra thủ tỉèu ỏ* bai cỏ gần lao xá Phú Thọ. 
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Những người & lạỉ phảỉ bảo vệ trụ sở phải lo chổng đổi v<VI 
c.s. một cách tích cực c.s. tìm đủ mọi cách khủng bố ; ban ngày 
phục kích khắp nơi đề chặn bắt các người liên lạc ; ban đêm tAt 
điện đề phòng sự rỗi loạn, thừa cơ đánh úp, Nhưng các chiến ni 
V.N.Q,D.Đ, vãn bình tĩnh xếp đặt kế hoạch không kém phăn linh 
động, trá hlnh rồi rút lui dằn dần, và tản mảc vào Ngàn Mục (Nhir 
Xuân), Ba Làng (Tĩnh gia). Một số được Cai Chế và Cầm Bá Thưóo 
giúp đỡ, che chỏ* một cách tận tình. Vì thế nên mới có một sỗ đáng 
viên lãnh đạo phong trào kháng cộng ở Mậu Thôn, Ba Làng trong 
những năm 1947 -1948 và 1949 một cách anh dũng, do ở sự kinh 
nghiệm chiẽn đấu tại Tỉnh Đảng bộ Thanh Hóa, Đệ lục chỉẽn khu 
V.N.Q.D.Đ* 


* 


ĐỆ THẨT CHIỂN KHU 

Đệ Thất Khu bộ V.N.Q.D.Đ, được thành lập vào cuổi tháng 10 
năm 1945, gồm các tỉnh : Quảng Bình, Quảng Trị; Thừa Thiên, ĐA 
Nằng (Thị xã;, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên (Trung 
Việt) do Phan Xuân Thiện tức Phan Kích Nam (1) là người dã góp 


(1) — Phan Xuân Thiện tửc Phan Kích Nam chínli quán tại Omìn 
Điện Bàn thuộc tĩnh Ọiuìng Nam, theo đạo Tin Lành, đậu Tú tài lliừl 
Pháp thuộc nhưng không chịu ra làm công chức, sống bằng nghề day lìOO 
tại các trường Tư lliục, de cỏ then gian hoạt (lộng cách mạng. 

— Phan Xuân Thiện bị còng an v.c, bắt, khi cliúng đến vây khâm 
trụ sở Ôn Như Hàu Hà nội vấo ngày 12.7.1916 (lem giam vào sà 11 MI 
(cellule) án tủ’ hình lại Ilỏa Lỏ Hà nội. Trước ngày chiến tranh Vlộl 
Pháp bùng nô, chính quyền v.c. đưa lên giam tại lao xả tỉnh Phủ Thọ, 
giam dưó’i hầm kín (cachot) giữa sân. Cho đến một đêm vào đầu nhìn 
1947, v.c. dần ra khu (lất hoang gần lao xá tĩnh Phú Thọ ha sát CÍ1IIH 
vỏù Lê Khang và 11 người khác. 
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rất nhiều công lao vào việc xây đựng buồi đằu ; và đồng thời cũng 
u Chủ nhiệm Ban Chấp Hành Khu Đảng bộ, Kể tiếp đến Liên 
Hữu (ì), Hoàng Bao (2), Bửu Niêm và Võ Tài tức Hồng V;ìn. (3) 

Đệ Thất Chiến Khu Đảng bộ được thành lập giữa khi chính sách 
theo dõi và khủng bổ gắt gao của chính quyền Cộng Sản. Dưới sự 
vuốt ve lừa gạt khéo léo của các tồ chức cứu quốc củ^ Mặt trận Việt 
Minh đương thời toàn thịnh ; nên cơ sô* Đảng bộ đang ở trong thời 
kỳ phôi thai, sự phát triền không được đồng đều, phong trào tương 
đốỉ khá vững chắc là ỉy Thừa Thiên và Huế, ĩồi sau là Quảng Nam, 
đảng viên khá đông, tinh thần tranh đãu cũng mạnh, còn tại các tỉnh 
khác : Quảng Binh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Binh Định, Phú Yên, thl 
cơ sở mái tồ chức sau, lực lượng còn non yếu, nên sự hưởng ứng 
của nhân dân chưa được rộng rãi. 


(1) —Liên Hữu chính tên là Nguyễn Tấn Quê, bị v.c. bất giam lần 
Ihứ nhất, anh trốn thoát. Đến thảng 5.1946, lại bị v.c. bắt giam lằn thứ 
hai cùng vói Nguyễn Đôn Du*, cả hai ngưòi cùng bị công an v.c. thủ 
liùll, 

(2) - Hoàng Bảo chính tên là Tôn Thất Dật, chinh quản tại Thừa 
Thiên. 

(3) — Võ Tài sinh nâm 1910 tại Dương Đàn, tông Chiên Đàn, quận 
Tam Kỳ tĩnh Quảng Nam. Sau ngày tốt nghiệp bậc tiều học tại Tam Kỳ, 
Vò Tài tiếp tục tòng học bậc trung học tại Quốc học Qui Nhom. Đến niên 
khỏa thử 3, vì làm luận Phảp vàn có lảnh cách cách mạng, bị mật thảm 
Pháp theo dõi, và sau khi bị bắt giam, vì bắt đưọ’c, tfong tập sảch cỏ 
i\è một sổ truyền đơn chống Pháp, ncn bị kết ản 7 thảng tù ỏ’ và giao 
ví nguyên quán quản thúc. 

1932 trỏ* ra Hànội tiếp tục tòng học tại,lrưò*ng Hồng Bàng. 

1933 trỗr về chinh quản mở trưởng Tư thục Tiều học 

1931 trưòmg tư thục Tiều học đưọ*c di chuyến đến Thị xã Tam Kỳ, 
(loi tên là trưòmg «ích Trí)). Sau ít lâu bỏ vào Sàigòn kinh doanh 


(xem tiếp chú thỉch trang 350) 
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TỈNH ĐẢNG Bộ THỪA THIÊN.— Đệ Thất Khu bộ sau ktil 
tồ chức xong Trụ sở bí mật đặt tại Kinh đô Huế, nên Tĩnh bộ Thừi 
Thiên cũng được lưu ý xây đựng trước tiên vào cuối tháng IO.I94Ị! 
gồm một số trí thức, tiều tư sản như : Quế Lẫm, Phan Kinh, Nguyên 
Văn Thuyết, Ngô Văn Hậu v.v. Quế Lâm được cử làm Chủ nhiệm 
Tỉnh Đảng bộ. 

Phong tràò phát triền từ thành thị với sự tham gia của các gi&l 
trí thức, tiều thương, tiều địa chủ, thanh niên, học sinh và thợ thuyln 
kế tiếp lan đần về các phủ, huyện tbôn quê : Quảng Điền, Hươn| 
Điền, Hương Thủy, và được sự hưởng ứng đông đảo của các vị thân 
hào, nhân sĩ và nông dân giác ngộ tại các địa phương đó. 

Những sự tuyên truyền chống đối chính sách độc tài phi nhíu 
của cộng sản hoạt động mạnh mẽ nhất là tại Thị xã Huẽ ; còn c4q 
miền nông thôn thòi sự hoạt động của đảng viên giữ tính cách ngỉm 
ngầm, bí mật đề bảo tồn cơ sở trong thời kỳ phôi thai non yếu. 


(liếp theo chủ thích trang 349) 

thương mãi; tháng 8.1945, sau ngày V.G. (lảo chính, Võ Tài bịv.c. tlioo 
dổi, nên anh phải, lén ra Hà Nội, liên lạc và dược gia nhập V.N.Q.Dd), 
lấy bi danh là Hòng Vân, dưọc cử làm (lại diện cho ((Đệ Thất Khu ĐỈI11U 
bộ», hoạt dộng còng khai tại Trụ SỞ số 7 đường Ôn Như Hầu Hà NỘI, 

Đến sau ngày Pháp quân đS bộ lèn Hànội, các đảng phải quốc glh 
bị v.c. khủng bổ, Trụ sở Ôn Như Hầu bị đàn áp và vu khống hôi nhụ, 
Hồng Vân trốn thoát, cạo đầu trọc, vận y phục giả làm Hoa kiều, dí 
dễ bề hí mật hoạt động. 

Đến ngày 19.12.1946, Hànệi bị triệt đc tản cư, Hồng Vân lảnh v/Ul 
tĩnh Thanh Hỏa đỗi tên là Lê Phương Binh, nhưng cũng không thoốl 
khỏi bàn tay công an v.c. BỊ bắt giam ơ Thanh Hóa, nhưng v.c. kUAllậl 
diều ira dược lý lịcli. Kliông‘may sau cỏ người dồng hương tcn là vo 
Tuấn Khanh biết tin Võ Tài đến thâm, nên bị lộ lùnh iich. Cũng ert 
người lại nỏi là do em gái Hoàng Đạo nhận diện được ra. 

Tông tích bị lộ Võ Tài bị c.s. sảt hại vào năm 1949 tại Tỉ.nnh HỎM 
(Theo tài liệu của ông Võ Khác Trí tại Saigòn) 
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Về sau Tỉnh Đảng bộ Thừa Thiên còn cung cấp cho các khóa 
huấn luyện của Đệ Thất Khu bộ mỏ 1 tại Hà Nội và các chiến khu 
Bắc Việt một sổ cán bộ về thụ huẩndồng thời lại vận động được 
một sổ tiền khá cho quỹ của Khu bộ những năm 1945 - 1946. 

TỈNH ĐẢNG Bộ QUẲNG NAM — Cũng vào cuối tháĩìg 10 
1945, Phan Xuân Thiện sau khi tồ chức xong ỏ* Huế và Thừa Thiên 
trỏ 1 vào Quảng Nam bắt liên lạc với Phan Bá Lân ỏ- Điện Bàn, rồi 
thẳng vào Thị xã Tam Kỳ gặp Trương phưổ*c Tường, bí danh Lâm 
Cốc, thảo luận việc tồ chức V.N.Q.D.Đ, 

Sau đó ít ngày, Tỉnh Đảng bộ V.N.Q.D.Đ. lâm thời tỉnh Quảng 
Nam thành lập tại một địa điềm thuộc xã Xụân An, Quận Tam Kỳ, 

Ban chấp hành do Trương Phước Tường làm Chủ nhiệm, Phan 
Bá Lân bí danh Quỳnh Dương (sau lại đồi là Lê Liên) làm bí thư 
(tức phó chủ nhiệm). Các ủy viên vận động là Lương Vĩnh Thuật 
bí danh Hành Sơn, phụ trách Tôn giáo vận là Vũ Ngọc Cận bí danh 
Kim Thạch v.v... 

Với cả tấm lòng nhiệt thành hy sinh, vổú tinh thăn tích cực, và 
hăng say hoạt động của đa số cán bộ và đảng viên cơ sỏ*, Đảng dằn 
dần được phát triền khá nhanh chổng, từ thành thị đến nông thôn 
trên hàu khắp tám phủ, huyện của Tĩnh Quảng Nam. Với thành phằn 
tham gia gồm có: giáo sư, trí thức, thanh niên, học sinh, công nhân, 
thân hào, tiều tư sản và nông dân. Tinh thăn tranh dấu của cán bộ 
và quẵn chúng đảng viên khá cao, bất chấp cả mọi mánh khoé thủ 
đoạn dọa dẫm, khủng bổ chia rẽ của c.s. Anh em quyết tâm xây 
dựng cách mạng. VI thế, nên sau một thời gian nổ lực công tác, 
vào cuổi tháng II. 1945, các huyện Đảng bộ trong tỉnh Quảng Nam. 
dã lẳn lượt tồ chức được các ban chẫp hành lẵm thời, gom nhân 
sự và cán bộ khá đăy đủ. Huyện bộ Hòa Vang do Hồ Quý Thích, 
Nguyễn Tích, Nguyễn Vạn và Nguyễn Bút phụ trách, Huyện bộ 
Điện Bàn do Phan Tùng, Phan Cầm và Phan Vị phụ trách. Huyện 
bộ Duy Xuyên do Phan Ngô, Bùi Luận và Bùi Hoàng phụ trách. 
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Huyện bộ Quế Sơn đo Hà Cư, Phan Mật và Nguyền Đình Thiệp 
phụ trách. Huyện bộ Thăng Binh đo Nguyễn Điệp, Nguyễn Vân 
Diệu, Võ Duy Điềm và Ngô Đức phụ trách. Huyện bộ Tam Kỳ do 
Nguyễn Thứ, Nguyễn Ân, Võ Tụng, Nguyễn Hoành v.v... phụ trácỊl 
Huyện bộ Tiên Phước do Phan Thanh, Nguyễn Long, Lê Trọng Thích 
và Phan Thông phụ trách ; Thị bộ Hội An do Châu Đình thám, 
Phan Khoang v,v... phụ trách. 

Dưới các Huyện bộ đều có tồ chức Xã bộ (nhưng không đồng đêu 
tại mổi địa phương) và chi bộ; sỗ đảng viên chính thức và dự bị cũng 
tùy theo hoàn cảnh và tình hình mỗi nơi mà số lượng nhiều ít khác 
nhau, và hình thức sinh hoạt cũng có phần khác nhau. 

Ban đầu Tỉnh bộ nặng về chủ trương tuyên truyền phát triền trong 
mọi giới, và giáo dục củng cố cơ sở từ thành thị đến nông thôn, điều 
tra địch tình, gây tài chính cho Đảng; rồi lẵn lượt gửi một sổ thanh 
niên cán bộ về thụ huấn tại Khu bộ, và đặc phái ra tham gia chiến đấu 
tại các chiến khu của Đảng ở Bắc Việt, trước sau đến 20 người. Số cán 
bộ này đều do các Huyện bộ lựa chọn rồi giới thiệu lên. 

Lực lượng của Đảng ngày một bành trướng và ảnh hưởng rất ló*n 
đến quần chúng. Uy tín của G.s. ngày càng sứt mẻ và suy sụp dần, 
và nhất là vào dịp cuối năm 1945, đứng trước sự bành trướng nhanh 
chóng của các phong trào quốc gía đỗi lập, trưór sự hoài nghi của dư 
luận Quốc Tế về chính phủ Hồ Chí Minh, nên c,s. cấp tổc cho tồ chửc 
một cuộc Tồng tuyền cử bịp bợm, đề gấp thành lập một quốc hội bù 
nhìn hòng hợp pháp hóa chính quyền của họ và che đậy mặt nạ cộng 
sản độc tài. 

Đề đả phá âm mưu xảo quyệt của c.s. Đệ Thất Khu Đảng bộ đẫ 
ngẫm phát nhiều truyền đơn đả đảo cuộc tồng tuyền cử phản dân chủ 
đó, và trong lúc các ứng cử viên của c.s. ra mẳt các cử tri trong 
các cuộc hội thảo công khai ở một vài địa điềm như Hội An, Duy 
Xuyên, Tam Kỳ v.v. Việt Quốc cho,tồ chức cuộc chất vấn, gây cấn sôi 
nồi đề hạ uy tín của c.s* trước công chúng. Và vì thế sự thu !ìận giữa 
đoàn thề Cộng sản với việt Quốc ngày càng sâu sắc thêm* 
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Đề chấn áp sức bành trướng của phong trào cách mạng 
V.N.Q.D Đ. Ngặy 3 Tết năm Bính Tuất (4.2.1946) chính quyền c s. tại 
Tam Kỳ dem công an đến xét rihà Trương Phước Tường, lục soát 
khắp nơi đề tìm tài liệu, Mặc dầu bọn chúng không hè tìm đưọ‘c một 
giấy tờ gỉ bất hợp pháp, chúng cũrg cứ bắt Trương Phước Tường về 
giam giữ tại Huyện lỵ Tam Kỳ một ít lâu, rồi đưa về giam giũ' tại lao 
Xá Hội An, Bởi họ Trương vì quá hăng .say với chủ nghĩa, hoạt động 
tích cực, và nhiều khi còn tỏ ra chống đổi chính quyền c.s. một 
cách bộc lộ công khai. 

Trong khi họ Trương bị giam giữ tại lao xá Hội An, thời một 
phái đoàn của Ủ.B.H.C. Trung bộ do Tôn Quang Phiệt căm đầu đi 
thanh tra các tỉnh miền Nam. Khi phái đoàn viếng thăm lao xá Hội 
An, Trương Phưó*c Tường đứng lên chất vãn sự bắt bớ vô lý, và 
phản đối hành động độc tài, bán dân hại nước của c.s. làm cho vị 
ịtrưỏmg phái đoàn họ Tôn, một lãnh tụ T.V.C.M.Đ mất hết thề diện 
trước một số đông người. Nên sau đó, chính quyền c s. ra nghị 
dịnh an trí Trương Phước Tường (i) vô hạn định, và đưa lên giam 
tại lao xá Nghi' Hạ, một miên nước độc thuộc quận Quẽ Sơn ; rồi 
bị C.S. thủ tiêu tại đáy vào nàm 1947. Nghi Hạ, nơi đây kẽ tiếp là 
mồ chôn hàng trăm chiến sĩ ưu tú của Việt Ọuốc tronĩL,su6t thời 
kỳ từ 1947 đẽn 1950. Hoặc vl bệnh hcạn, hoặc bị công an c.s. dẫn 
<h thủ tiêu từng loạt 3, 4 người vào hồi 2,3 giờ sáng. 

Tháng 3-1946 Tỉnh Đảng bộ Quảng Nam triệu tập một khoáng 
d?i hội nghị rắt qnan trọng dè nhận định vi! tình hình tồng quát, 
kltm điềm lại công tác đã thực hiện, đề ra chương trình hoạt động 


(1) Trưo*ng Phưỏ*c Tưòng bí danh Lâm Cốc .sình nam 1911, chánh 
1ỊIUU1 tại xă Xuân An, quặn Tam Kỳ tĩnh Quáng Nam (Nay là Tỉnh 
l)uang TínJ. 

Là chủ nhiệm rtỉr.i lièn của Tinh Bang bộ LAIII Tĩùyi V.N.Ọ.D.B. 
Ụuiing Nam ( 91^).— Sam 1917 bị C.S. thủ tiêu lai quàn Quế S()*n thuộc 
linh Quảng Nạm, 
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mới và nhất là đề củng cổ lại ban chấp hành Tỉnh Đảng bộ, HAU 
thời giari Trương Phưức Tường bị chính quyền c.s, bắt giữ, 

Hội nghị họp ban đêm tại chùa Quang Triệu (của người Trnnịi 
Hoa) tại thị xã Hội An, Tham dự hội nghị có : Lê Minh đại diện 
Trung ương Đảng bộ Hà Nội, Võ Tài tức Hồng Vân đại diện Khu 
Đảng bộ và còn có đông đủ đại diện các Huyện Bộ : Phan Bá LAn, 
Lương Vĩnh Thuật, Lê Trọng Thích, Nguyễn Ân, Võ Ngọc Can, 
Hà Cư, Phan Ngôi., và còn có một số đồng chí thuộc thành phAh 
trí thức mới gia nhập Đáng : Hoàng Tăng, Phan Khoang, Huỳnh 
Hòa, Vũ Ký, Phan Khôi và Trần Thị Sô (Nữ giáo viên). 

Sau 5 tiếng đồng hồ kiềm điềm và thảo luận sôi noi, hội nglll 
đã đi đến một vài quyết định quan trọng như sau : 

— Bàu Phan Khôi làm Chủ nhiệm tượng trưng cho Tỉnh Đ,\n| 
Bộ, Phan Bá Lân vẫn là Bí thư ; và bồ xung vào ban Chấp hành Tinh 
các đồng chí : Hoàng Tăng phụ trách Tồ chức, Huỳnh Hòa phụ trầtli 
tài chính, Phan Khoang phụ trách Tuyên, Nghiên, Huấn, Lê Thận pliv 
trách Đặc Vụ. (ì) 

— Mở lạc quyên rộng rãi trong nội bộ đè có đủ phương tiện xdt* 
tiến Đảng vụ. 

— Đẫy mạnh công tác Tuuên truyền giác ngộ quẫn chúng đề lộl 
mặt nạ quổc gia dân chủ giả hiệu của bè lũ v.c. và vạch trần mọl Hự 
lừa bịp nguy hại của chẽ độ cộng sản chủ trương độc tài đảng lf| 
trước dư luận nhân dân. 

— Chuần bị kế hoạch và lực lượng đề tranh đấu sau này, khi xểl 
ra cần thiết và thuận lợi. 


(1) Lò Thận tức Lè Tâm bị c.s bắt cỏc hồi thảng 10.19-16 
truớc trụ sỏ* Trung ưo*ng Bảng bộ ỏ’ só 83, phố Hàng Đẫy Hà Nộỉ; Nílli 
(ỉưa về Quc So*n giam cầm một lliòi gian, rồi thủ liêu luôn tại (ló. 
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— Vỉ lý do địa dư của tĩnh Quảng Nam quá ư rộng rãi, và về 
f)nng vụ mỗi ngày mỗi nặng nề phức tạp, nên hội nghị đồng ý cử 
,dồng chí Nẹuyễn Ầụ tức Tháx chịu trách nhiệm tiếp xtíc với các 
Hu}ện bộ : Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ, Tiên Phước đề phổi hợp 
cftng tác tại các Huyện bộ thuộc Miền nam tĩnh Quảng Nam cho được 
chặt chẽ và thuận lợi. 

Thề th eo tirh thăn các quyết nghị trên, sau đó một hội nghị rộng 
rai gom đại biều của bốn Huyện bộ thuộc Miền nam tỉnh Quảng 
Nam được triệu tập, họp mặt tại nhà đồng chí Kim Thạch vào tháng 
4,1946, hiện diện có : Hà Cư t Nguyễn Đình Thiệp đại diện Huyện bộ 

Quế Sơn ; Nguyễn Diêu, Ngô Đức.đại diện Huyện bộ ThărgBình; 

Phan Thanh, Nguyễn Long, Phan Thông.đại diện Huyện bộ Tiên 

Phước ; Nguyễn Hoàch, Võ Ngọc Cân, Nguyễn Ân... đại diện Huyện 
Tam Kỳ. Chủ tọa Hội nghị là Phan Thanh, Thư ký Nguyễn Ân. 

Nhận địoh rằng vi địa dư tỉnh Quầng Nam quá rộng, sự liên lạc 
thường xuyên Văn phòng Tỉnh bộ có phần xa xơi và gặp nhiều trỏ 1 ' 
ngại, vì bị c.s. theo dõí íáò riết. Sau khi thảo luận kỹ càng, hội nghị 
d 5 quyẽt định chọn Tam Kỳ làm địa điềm liên lạc của các Huyện bộ 
Quế Sơn, Thăng Binh, Tuyên Phước, đề nhận công văn chí thị và các 
tài liệu của Tỉnh Đảng bộ đưa về. Nguyễn Ân > Võ Tụtig chịu trách 
nhiệm phân phát cho được tiện lợi, 

Các Huyện bộ phỉi thưd/ng xuyên trao đồi tin tức kinh nghiệm 
cho nhau biết sau khi tồng kết mỗi tháng, và các Huyện bộ cần 
phổi hợp giúp đỡ lẫn nhau trong mọi công tác cân thiết, đề nâng 
dỡ cho phong trào quần chúng chóng trưởng thành. 

Từ đáy cơ sở Khu Đảng bộ nói chung, và Tỉnh Đảng bộ Quảng 
Nam nói riêng, càng ngày càng phát triền mạnh trong mọi tầng lỏ*p 
nhân dân, đa số dân chứng tỉnh Quảng Naqa hoặc ỏ* trong tồ chức, 
hoặc có cảm tình vód Đả-'g, và hẵu hết các u B.H.C. xã đều có chi 
hộ V.N.Q.D Đ. 

Các báo chí đối làp vỏù chế độ c.s. của đoàn thề cũng như 
lúa các nhóm, phái cộ cảm tỉnh vợi Đảng như : Việt Nam, Chính 
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Nghĩa, Đồ~g Tâm, Thiết Thực, Hội Cống Giáo v.v... từ Hà Nội dim 
vào, đều được phồ biễn sâu rộng trong quân chúng. Ngoài ra niiíy 
Huyện Đảng bộ lớn còn phát hành, Nội san mỗí tháng hai kỳ, (11 
thảo luận thuàn túy vắn đề nội bộ, trao dồi kinh nghiệm công t\ị 
và khích lệ tinh thần đấu tranh của đồng chí. Huyện bộ Duy Xuyín 
có tờ Quõc Gia Huyện bộ Tam Kỳ 'cộ- tờ Dân Việt. Ngoài ra cAi 
dồng chí lãnh dạo Huyện bộ Tam Kỳ còn lợí dụng các tồ chức quSn 
chúng của c.s. như là Chi đoàn Văn hóa Cứu quốc, đề che dộy 
phăn nào tồ chưc cánh mạng, và làm hlnh thức tranh đấu bán cônn 
khai và hợp pháp cho Đảng, v^ nhân những ngày kỷ niệm Phan 
Chu Trinh (26-3-1946), ngày kỷ niệm 13 vị Liệt sĩ Yên Bái (17-^ 
1946), những buồi diễn kịch của nhốm Alih Vu từ ngoài Bẳc vào v.v.M 
Một số cán bộ Đảng có trinh độ văn. hóa cao đã đăng đàn diỉn 
thuyet trước một số quằn chúng rất đônỊg đảo, và được hoan nghônli 
nhiệt liệt. 

Song song với phong trào quần chúng rầm rộ ơ các huyện mlỉn 
Nam tỉnh Quảng Nam, các huyện Duy Xuyên, Điện Bàn, các đồng dll 
Việt Quõc cũng có những hlnh thức phát động bán công khai tươnn 
tự như ỏ* Tam Kỳ, đề nêu cao mục phiêu tranh dẫu, lan rộng ảnl) 
hưỏmg của Đảng trong mọi tăng ló*p nhân dân, 

Trước sự phát triền sâu rộng mau chổng của Đệ Thất Khu bộ 
V.N.Q.D.Đ, Cộng sản bèn họp nhau đặt mưu kế phá hoại. VAo 
khoảng tháng 7-1946, U.B.H.C. tỉnh Quảng Nam đem đến nhà cụ 
Phan Khôi một bức công điện của Bộ Tuyên Truyền Chính phủ Hồ 
Chí Minh, kèm theo một phong thư, riêng của Phan Bôi mời cụ rfl 
Hà Nội dự hội nghị Văn hóa Toàn quốc, ổau cuộc mật nghị, các dồng 
chí đều đồng ý đề cụ Phan Khôi (1) ra di. Cách ít ngày sau Phan 


( 1 ) Phan Khôi ra Hà Nội, - cụ không chịu ỏr nhà Phan Bôi (Pbnn 
Tliao là con trai cụ, Phan Bôi tức Hoàng Hữu Nam, Lê vàn Hiến, I 16 
Thị Xuyến.,, đều là 1Ỏ’P con em của cụ, và còn là mấy cán bộ c.s. vù 
lên tuỗi), mà lại đến ỏ* vỏ*i Khải Hưng tại Trụ sở Tòa báo (íViệt Nnmit 
đưcrng Quan Thánh. .(xrni liếp chủ ihich ỉrany l\tU) 
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iKhoang cũng được mời tham dự hội nghị Văn hóa Toàn quổc, bởi vậy 
phan Khoang liền được c.s. trả tự do cho ra thẳng Hà Nội. Phan 
)ỊA Lân được cử làm ,-Chủ nhiệm Tỉnh Đảr.g bộ, thay thế Phan 

Khôi. 

Ban Chấp hành Tỉnh Đảng bộ Quảng Nam cảm thấy tinh thế 
Ci\ng ngày càng gay go, đã đến lúc cần phải cứu xét lại vấn đề. Một 
(u ộc khoáng đại hội nghị được cấp tốc triệu tập, gồm có ban chấp 
lịlíinh Tỉnh Đảng bộ và đại Liều các Huyện Đẳng bộ họp & Hội An 
Ịlử Hoành Tăng làm Chủ nhiệm ; tiếp hội nghị quyết định đưa một 
;bộ phận ra hoạt động công khai, đề giao thiệp với chính quyền c.s. 
(Hột buồi lễ ra mắt được cử hành long trọng tại Câu lạc bộ thành 
phố Hội An* 

Ra công khai, mỗi khi có cuộc Mết tinh (Metting) đông đảo hàng 
1,2 vạn người về tụ tập tại sân Vận động Hội An, Hoàng Tăng đạỉ 
diện cho Đảng, lên diễn đàn phát biều ý kiến về các vấn đề Cứu quổc 
Kiến quốc, liên quan đến vận mạng dân tộc. Môt giọng nói trằm 
llùng và nhò* một lối diễn đạt tư ĩưò*ng giản dị gọn gàng, nên đã. 
ilhu hút được rất nhiều cảm tình của quần chúng và làm tăng uy 
;|in cho đoàn thề Việt Quổc Quảng Nam. 


(liếp theo chủ lhìch IraiìỊỉ 356 ) 

1 Bốn gằn ngày chiến tranh Việt Pháp bùng nô, cụ Phan bị cliínli 
Ịiyền Hồ Chí Minh mời lèn Việt'Bác. Dòng dã suối 9 năm kliáng chiến 
||Ụ phụng sự cho kháng chiến bằng cách phiên dịch .các sách Hán, 
IMkáp ra Việt Vàn 

Sau ngày Hiệp (lịnh Genève (1954) ra đời, Chinh phủ họ Hồ (lưa 
l<ụ về giữ ờ Hà Nội dành cho cụ một phòng ở lần 3, trụ sỏ* Hội Văn 
HKliộ ở (lường GambeLta cu. Cụ Phan lại tiếp tục việc phiên dịch như 
cỉi. Rồi ít lâu sau, cụ dứng ra làm Chủ nhiệm kiêm Chủ bút bảo «Nhạn 
Vnn» dề tỏ ỷ chí dấu tranh tư tưởng chống đối cộng sản đến cùng. 
IIÍIO xuất bản dưọc mấy số, bị Chính quyền v.c. ra lệnh cấm. 

Kết luận cụ Phan Khôi chỉ tản thành cuộc kháng chiến chống thực 
ilíiu Pháp ; nhưng cụ chóng dối lại chủ nghĩa vô nhân đạo dộc tài của 
li.s. Phan Khôi liên sinh dã từ trằn ngày 10-1-1959 tại Hà Nội. 
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Trước ngày 17,6.1946 kỷ niệm Cổ Đảng Trưỏmg vàf các Liệt Xl 
Yên Bái, Tỉnh Đảng bộ Quảng Nam có tồ chức tại Thị xã Hội An mội 
cuộc triền lãm về thành tích tranh đấu của Đảng trong giai đoạn jgíiy 
1930. Cuộc triền lãm này tuy không được dầy đủ tài liệu, nhưng cổ 
hình thức hấp dẫn, nên đã thu hút được khá đông khán giả và đẵ gậy 
được nhiều ảnh hưởng cho Đảng trong quần chúng các gióĩ. 

Ban Chấp hành Tỉnh Đảng bộ Quảng Nam lại bồ xung dong dtl 
Phan Ngô vào phụ tá Tuyên, Huấn; Nguyền Đình Thiệp vào phụ M 
trinh sát và liên lạc; đồng thời cử đại bịếu về Đệ Thất Chiến Khu Sộ 
và Trung ương Đảng Bộ thỉnh thị ý kiến vẻ tình hình và nhiệm vụ chít 
được sáng tỏ hơn, và lưu ý đến kế hoạch tài chính đè chi phí cho alnli 
hoạt Đảng. 

Tạì một vài huyện trong tỉnh Quảng Nam, Chính quyền c.s. ồ* dịu 
phương đã tỏ rõ thái độ phản dân chủ, bắt bó* giam giữ vài cán liộ 
Việt Quốc một cách vô cớ, không căn đếm xỉa đến luật pháp, V(Vl 
dụng ý là gây hoang mang sọ* hẵi đè kìm hãm sự phát triền cùa V,Q 
Vì thế ơ vài nơi, cán bộ Đảng đi công tác vùng hẻo lánh hoặc đi blli 
đêm, đểu có mang theo bên mình võ khí nhẹ như súng lục, hoặc lựu 
đạn đề đê phò”g sự bắt cóc, hoặc ám sát của công an c.s. Không klll 
chống đối cũng như sự thù ìrặn giữa hai Đảng: Cộng sản và Việt Qufti 
mỗi ngày mỗi tăng thêm. Lúc bấy giò* ỏ* tỉnh Quảng Nam chính quyếh 
tuy nằm trong tay c s. nhưng đứng về mặt quần chúng, thì ảnh hư^n* 
hău như dã phân làm hai khá rõ rệt. Một nửa cỏ khuynh hướng ngi ví 
Mặt trận Việt Minh; một nửa tin tưỏmg và hướng về tồ chức V*N ụ 
D.Đ. mặc dàu họ chưa gia nhập Đảng, chưa đóng góp gl cho Đhip 

Ở rải rác nhiều nơi, U.B.H c. xã nằm trong tay một sổ cán liụ 
Việt Quốc, nên mệnh lệnh của thượng cấp Chính quyền c s. khôliịi 
được thi hành đẫy đủ, nhiều cuộc quyên góp của c.s, bị thàt bạỉ. Cíí' 
bộ cs trong các cuộc hội thảo học tập hay mết tinh bị chất vấn, bỊ tì||f 
diễu hoặc bị đả đảo, làm cho uy tín của bè lũ cộng sần đội lốt quổc gl*' 
đó, bị giảm sút rất nhiêu. Phong trào đổi lập bành trướng mau k 
không những riêng trong tỉnh Quảng Nam, mà còn có ảnh hưỏ*ng rộliịi 
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r.ìỉ ra các tỉnh lân cận. Khiển bọn lãnh tụ c.s, ỏ* Miền Trung vô cùng 
bực tức và lo sợ. 

TỈNH ĐẢNG Bộ QUẢNG NGÃI - Ban đâu Nguyền Hoàng 
tồ chức một Chi bộ ỏ* Ty Khí Tượng tỉnh lỵ Quảng Ngãi; kế Lê 
Giám... tồ chức ỏ* Tư Nghĩa, Bình Sơn, Sơn Tịnh v.v... 

Một đại hộỉ được tồ chức ngay trong Trụ sỏ* Hợp tác.xã Nhân 
dân của Quận Binh Sơn. Tỉnh Đảng bộ đẫu tiên được thành lập vào 
!cuổi năm 1945. (1) 

Trên thực tế, sinh hoạt của Việt Quốc Quảng Ngãi trong thời kỳ 
này không mầy bành trướng sâu rộng như ỏ* Quảng Nam, nhưng rất 
được nhân tâm. Bỏ*i một phần vl sự khủng bố đại quy mô và khổc 
liệt của Việt Minh Cộng sản ở Quảng Ngãi vào những ngày đầu của 
cuôc bao dông cướp chinh auvền hồi tháng 8 104 ^ đẵ c ó trên 3.000 
người bị sát hai thé-thảm. mà phần đông là đàn bà và trẻ em vô tội. 
Báo «Giổ Mỏúỉ) của nhóm thanh niên Hà Nội vào hồi ấy đã lên tiếng 
là«Xứ đằu rụng như sung)). Nên đã gây hoang mang sọ* hãi trong 
tinh thằn của dân chúng địa phương ; một phần vì thiếu cán bộ hướng 
dẫn ; và phăn nữạ vì xa xôi, liên lạc trờ nên khó khẵn, thiếu thốn về 
tài liệu học tập,.., đã đôi lần cán bộ Quảrg Ngãi phải mạo hièm ra 
liên lạc với ủy viên Nguyễn Ân ỏ* Tam Kỳ (Quảng Nam) đề nhận các 
tài lĩệu cần thiết, như: Đỉrg quy, Chính cương và báo chí v,v... 

Tháng 3.1946, một phái đoàn của U.B H.C, Trung Bộ do Tôn 
Quang Phiệt cẫm đẵu đi thanh tra các tĩnh miền Nam. Cùng đi với họ 


(1) Chủ nhiệm 
Bí Thư 

ó 

Ưy viên kinh tài 
Uy viên lièn lạc các 
Khu bộ 

Uy vièn 
ưy viên 


VÕ Phát 
Trần Hoàng 
Vố Hữu 


: Phạm Đỉnh Nghị 
: Trang Ngọc Dièn 
: Tạ Đình Mỹ 
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Tôn còn có Linh mục Trực và Nguyễn Duy Trinh rò*i Quảng Nam 
đẽn Quảng Ngãi. 

Khộng bỏ lõ* cơ hội, Phan Quang Bồng, một cán bộ Việt QuAt 
được biết trước tin này, liền mật cho đi liên lạc vói những gia dlnll 
có thẳn nhân bị c.s sit hại tàn nhẫn dã man, kêu gọi tất cả đỉu ll 
tang đến dự cuộc giải thích với đồng bào của phái đoàn Tôn .QuanỊ 
Phiệt tại rạp Chiếu bóng tỉnh lỵ Quảng Ngãi. 

Đáng lẽ đa số dân chúng ở buồi hội này phải là ngứòĩ của UJ| 
H.c. Lê Trung Đình tồ chức đưa đẽti. Có ngờ đâu ! Trái lại, toin lấ 
thân nhân nạn nhân c s trong thời kỳ khởi nghĩa cưố*p chính quylH 
hồi cuối năm 1945. Hàng ngàn người đàu đè tang cha, tang chbnRi 
tang con, khóc sướt mướt rắt là thê thảm. 

Phải ngả theo đa sổ, Tôn Quang Phiệt và Nguyễn Duy Trinh ptlil 
ghi chép vào sồ tay lia lịa không ngớt, mặc dâu là những trò gỉỉ lldl 
bịp bợp bề ngoài che mẳt thiên hạ ; phái đoàn hứa sẽ trìtíh lên Chinh 
phủ Trung ương áp 4 ụ n g đúng luật lệ trừng phạt cho công bằng ddl 
với dân rliúng Quảng Ngãi, nghĩa là sẽ bắt bọn khát máũ phảỉ dltt 
nợ máu v.v... 

c.s. Quảng N*ãi thừa biết vụ này là do cán bộ Việt Quổc dl 
ngăm chơi mình một vố rất đau. Nhưng sau vụ này, sinh hoạt V.Qt 
tại Quảng N-;ãi bành trướng mạnh, đâu đâu cũng được trí thức v6l 
các gia đình không theo cộng sản đón tiếp nồng nhiệt; đặc biột lằ 
Trương Cao Động, một chiến sĩ quốc gỉa có tên tuồi ỏ* Quảng Ngfll, 

Không bao lâu, các Đảng viên V.Q. Quảng Ngãi bị công an C,M 
khủng bố liên tục, nhưng Tỉnh Đảng Bộ vẫn hoạt động đều, cho dlH 
tháng 7,1946, c.s. ngụy tạo vụ «cầu Chiêm Sơn », thì C s khủng 
lan tràn dữ dội đến Quảng Ngãi : Chi bộ Khí tượng của Nguyền Hoàng 
bị bẳt hết vó*i đầy đủ tài liệu, các dòng chí khác bị khám nhà, dặt 1 
biệt nhà các đồng chí ỏ* Nghĩa lộ. Nguyễn Hoàng bị bẳt, ít lâu (tưựM 
thả ra với điều kiện cho vào « Mặt trận Liên Việt)) như con cò irhl 
trước mắt ânh em ; còn Phan Quang Bồng nhò* được Bác sĩ Soạn írt 
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cảm tinh gỉíip đỡ, trốn thoát khỏi Quảng Ngãi. 

Từ sau vụ khủng bổ này, các Hoạt động của Tĩnh Đảng bộ tạm 
lắng, và vì Đệ Thắt Khu bộ cũng tạm rút vào bí mật, nên Tỉnh Đảng 
bộ liên lạc trực tiếp vóù Trung ương Hà Nội, và sau dó vói Tỉnh 
Đảng bộ Nam Định. 

Tiếp đến những tháng vào cuối năm 1946, mọi hoạt động đều. 
ngấm ngầm, và một sổ đong chí còn lọt ngoà.i lưới của công an c.s 
đêu tham gia vào tò chức ((Liên Hiệp Quốc Dân » của Trần Cừ. 

Khichiển tranh Việt Pháp bùng nồ (19.13.1946), công an cs chăng 
một mẻ lựổi nữa bẳtmột sộ cán bộ V.Q., trong số có Phạm Đính Nghị 
dưa đi an trí tại Minh Long. 

Tồ chức Trân Cừ toan võ trang cướp chính quyền, âm mưu bị 
phát giác. Trằn Cừ và Võ Đình Yên bị tử hình, Trần Giám 20 năm tù, 
chết trong lao. Tuy mang danh ((L.H.Q.D », nhưng đa số đều là cán 
bộ đảng viỗn V.Q. hoặc cảm tinh vỏ*i V.Q. Sau vụ này c.s. nắm lấy tồ 
chức Lỉên Hiệp và biến nó thành «Liên Việt» 

QUẢNG BÌNH, QUẢNGTRỊ, BÌNH BỊNH, và PHÚ YÊN- 

Các tĩnh Đảng bộ này trong khoảng thời gian 1945-1946, vì xa cách Khu 
Đảng bộ, vl bị công an c.s. theo dõỉ quá gắt gao, nên cơ sỏ* xây dựng 
chậm chạp, mỗi tỉnh ch ĩ mờ i tồ chức được vài chi bộ trong giới trí 
thức, tiều tư sản. Lớp cán bộ phần ló*n đến hay đã qua đời, nên sự 
thu tập tài liệu rất khó, đợi có dịp xin cố gắng bồ khuyết sau. Được 
biết Tỉnh Đảng bộ Quảng Bình do cụ Tú Xương (x) làm chủ nhiệm ; 
Tỉnh Đảng bộ Quảng Trị do cụ Phó Bảng Lê Nguyên Lượng làm Chủ 
nhiệm. 


(1) Tú Xưo*ng giữ chức Chủ nhiệm Tỉnh Đảng bộ Quảng Đình được 
lum một thảng, bị c.s. bắt cỏc, rồi bỏ vào bao bố thả xuống sông, theo 
giỏng sông Nhật Lệ trôi về.trưóx mặt thành phố Đà Nang. 
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THỦ ĐOẠN ĐÀN ÁP CỦA CỘNG SẢN. - Trước sự b,\nli 
trướng của lực lượng Việt Qưổc ở Đệ Thất Khu bọ, nhất là ỏ* các tinh 
Thừa Thiên và Quảng Nam ; trước sự hưỏmg ứng nhiệt liệt cùa rìliAn 
dân các giới; trước dân khí hào hùng truyền thổng của cách mạng NaiIi 
N gãi. 

Xứ ủỵ Trung Việt Trằn Hữu Dực, Nguyễn Duy Trinh, Tổ Hừll 
của Cộng Sản nói rỉêng, Tồng bộ Việt Minh nói chung, quyết định đÀli 
áp đổí lập đề giữ vững địa vị của họ. Muổn dành lấy chính nghĩa vA <|ậ 
bế lừắ bịp quằn chúng, che đậy bộ mặt độc tài phi nhân, không ngSil 
ngại dùng những thủ đoạn bịa đặt, vu khổng bỉ oi, mà bọn chinh lr| 
gian ác vẫn thường dùng đề giữ vững ngôi thống trị. Vì thế ỏ* IU 
Nội họ xếp đặt ngụy tạo vụ (í Ôn Như Hầu», thì ở Miền Trung, họ 
cũng xếp đặt giả tạo vụ «Cầu Chiêm Sơn » đề triệt hạ^cho kỳ đưực 
sức hoạt động của các Đảng viên V.N.QD.Đ. tỉnh Quảng Nam. 

Trước đó ít lâù, bọn cán bộ cao cấp c.s, như Phan Bôi, Phim 
Thao đã lập kế mờỉ cu Chủ nhiệm Phan Khôi ra Hà Nội, đề trinh chu 
cụ sự liên lụy mà họ sắp tạo ra, và tránh dư luận bắt lợi cho M|Ịf 
trận Vỉệt Minh. 

Ty công an c.s. Quang Nam do Huỳnh-Lắm, Trịnh Qunnn 
Xuân cằm đău nhận lệnh của thưọrg cấp bố trí công việc đàn áp thgn 
một kế hoạch chung. Trước hết ngầm vận động tên Nguyễn Phúc, tụi? 
gọi là Phó Đảnh làm nghề thợ rèn, nhà ở gằm cầu Chiêm Sơn thuộc 
huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam. 

Rồi một đêm vào hạ tuần tháng 7 » 1946, khi chuyên xe lửa chA* 
binh sĩ .tiếp viện cho mặt trận Nam bộ chạy đến câu Chiêm Sơn, bốnil 
dưng ngừng lại, vl thấy có đổt lửa ra hiệu báo nguy. Tưởng 1 A 1)A 
người bị nạn, nhưng xuống xem, thời lại thấy có người đương tháo 
đinh bù loong ở dưới gầm cầu; đó là theo lời khai của tài xế trỉ‘1 
chuyến xe lửa ấy. 

Rồi ngay ngày hôm sau, Phổ Đảnh cùng đứa con trai của y 
tuồi, được ty công an đòi đến. Vì đã có sự dỗ dành mua chuộc vcVI 
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giá cả xong xuôi, bắt ép Phó Đảnh phải khai là những đảng viên 
V.N.Q D.Đ. đo Phan Bá Lân tồ chức vóũ y phá cầu Chiêm Sơn, đề 
cướp khí giỏ*i của đoàn quân đi Nam bọ, đặng cổ số khí gió*i cướp 
chính quyền tình Quảng Nam. Kẽ tiếp công an c.s. lại đọc thêm từng 
tên khác, buộc Phó Đảnh phải ký cung. Nắm được tờ Cưng khai của 
Phó Đảnh, công an ra lệnh lùng bắt Phan Bá Lân, Huỳnh Hòa, Phan 
Ngô và một số đảng viên khác đem về giam, rồi dùng cực hình tra tấn 
dẵ man tàn ác hơn cả mật thám thời Pháp, thuộc, bẳt buộc phải nhận 
những điều hoàn toàn bịa đặt. 

Trong khi đó cán bộ c.s. mơ chiến dịch tuyên truyền Xuyên tạc 
rẫm rộ khắp nơi đề hạ uy thế V*N Q D.Đ., gây dư luận hoang mang 
trong dân chúng, và lấy có* đề khủng bố rộng rãi các cơ sỏ* cùa V.Q. ổ* 

các huyện Điện Bàn, Duy X ìyốn,.bắt hàng loạt 4,‘ 50 người và 

khám xét nhà cửa, còng tay gin về huyện lỵ hoặc Ty Công An giam 
giữ đánh đập tra tắn các chiễn sĩ V.Q. cực kỳ dã man vô nhân đạo, 
nhất là vl thù oán cá nhân, mà họ đã bắt nhiều lương dân vô tội (không 
phải là đảng viêq V.Q. hay đảng phái đõi lập nào), như gia đình họ 
Tào, họ Thiêu ỏ* huyện Điện Bàn, và gia đinh họ Nguyễn ở huyện 
Duy Xuyên về tra tắn cực hlnh đến bỏ mạng tại chỗ. Cảnh tượng 
khủng khiếp này diễn ra suốt 3, 4 tháng trời liền ở bên trong các 
phòng khai thác hoặc gịam giữ của công an c.s. 

Về phía cán bộ V.Q. bị bắt giam vẫn khảng khái không chịu 
nhận sự vu cáo đó, họ yêu cẵu được đổi chất với những can nhân 
đã khai là có hội họp vó*i họ, nhưng các đương sự kia lại không 
hề nhận diện Phan Bá Lần, Huỳnh Hòa, Phan Ngô.... 

Phó Đảnh khi thấy những người mà mình bắt buộc phải khai 
ra đề được lãnh một sổ tiền .thường, không ngờ chính mắt y thấy 
những người ấy lại bị tra tấn quá dã man, mày cũng không được 
thả ra, y quay lại hổi hận, rôi xé áo dùng làm giây treo cồ tự tử 
trong phòng xí; còn đứa con của y, vì biết rõ âm mưu ấy, c.s. 
thấy không rhề tha được nữa, buộc lòng đem đập cho chết luôn ! 
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Hoàng Tăng đại biều công khai của Tỉnh Đảng bộ Quảng Nam 
dã đôi lẳn đến gặp Chủ tịch U.B.H.C. và Ty trưởng Công an Quảng 
Nam đề xin được gặp mặt Phan Bá Lân là Bí thư Tỉnh bộ đề hỏl 
về vụ câu Chiêm Sơn ấy trước mặt chính quyền cho rõ chân giả, vl 
Tỉnh Đảng bộ V.Q. Quảng Nam không hề chủ trương những việc 
bạo động không hợp chính nghĩa như thế 1 Nhà cầm quyên c.s. cử 
hứa hẹn dây dưa hoài/ trì hoãn hết tuần này sang tuần khác, không 
hề dám đề cho Hoàng Tăng được gặp mặt Phan Bả Lân lân nào cỉ. 

Đồng thời ở các huyện Tam Kỳ, Quế Sơn, Đại Lộc, Hòa Vang, 
Thăng Binh, Tiên Phước, các ban chấp/ hành địa phương lần lượt bị 
phá vỡ, các Đảng viên bị bắt bỏ* giam cầm, tra tấn tàn nhẫn. Chính 
quyền c.s. mượn cớ /là ngăn rgừa hoạt động chính trị bất hợp pháp 
(không khai báo), quyên tiền trái phép, phá rối an ninh, đề đàn áp 
các tồ chức đđi lập. Dư luận dân chúng hoang mang, vì chưa phân 
biệt được trái phải. Phong trào V.Q. có phân gỉảm sút trước cơn 
khủng bố, song có một sổ cán bộ và đảng viên cơ sỏ* trung kiên, vl 
quá phẫn nộ, nên vẫn ngầm tuyên truyền giải thích về thủ đoạn độc 
tài và lừa bịp của cộng sản. Vì thế ỏ* rải rác nhiều nơi, các cán bộ 
bị bắt cóc, lao xá không còn chỗ nẳm, các cấp lãnh đạo lại càng bj 
giam giữ nghiêm mật hơn. 

Kế tiếp thời cuộc có phần nghiêm trọng, hội nghị ,Phông-ten- 
nơ-bờ-lô (FontainebIe*u) giữa Cộng Sản với Pháp thất bại, chicn 
tranh có cơ sắp bùng nồ, không khí chính trị ỏ* địa phương lại càng 
nặng nề hơn. Hoàng Táng cùng với mấy đồng chí bí mật rút ra 
Trung ương Hà Nội thỉnh thị ý kiến, hầu tìm một giải pháp thích 
đáng cho cuộc tranh đấu chung của Đảng. Trước khi ra đi Hoàng 
Tăng (ì) ủy nhiệm lại cho Nguyễn Long (tức Tại Nguyên) là chù 
nhiệm Huyện Đảng bộ Tiên Phưó*c quyền Chủ nhiệm Tỉnh Đảng bộ 
Quảng Nam. 


(1) Hoàng Tăng tức Hoàng Binh, nguyên quán tại Huyện Thung 
Binh, tĩnh Quảng Nam, (nay là Quảng Tín), đa tạ thế năm 1957 tụl 
Nha Trang. 



ĐẼ THẴT CHIÊN KHU 


365 


Chẳng bao lâu, cuộc toàn quốc kháng chiến (19.12.1946) bùng 
dậy đất nước đẳrp chim trong khói lửa, các nơi cũng nếm trải bao 
cảnh đau thương quằn quại trong các ngục tù của c.s. Đình làng 
Nghi Hạ (thuộc huyện Quẽ Sơn) tối om, cửa đóng kín mít suổt 
ngầy đêm, đã nhổt trên 5,60 chính trị phạm, ngày hai bữa gạo hằm 
vó*i muối mè. Trại Trà Lịnh (thu ộc miền núi Qu ế Sơn) nơi rừng 
sâu nước độc voi hâm vượn hú là nơi an nghĩ ngàn thu của một số 
cán bộ V.Q. ưu xú đã hy sinh vì Đảng nghĩa. 

— ((Trăng hai tròn xác chết đã năm thây, mượn đất Trà Linh 
chôn sấp ngửa ; 

— Ơ-Chiếu một manh kẹp tre thêm bằy tắm, gọi hồn Tồ quổc 
chứng ngay gia.» 

Hai câu đối trên do một đồng chí & Duy Xuyên đã chểt ở trại 
Trà Linh sau đó vài tháng, tức cảnh sinh tinh, đã phản ảnh khá 
đầy đủ sự đây đọa vô nhân đạo các chiến sĩ dưới bàn tay sắt của 
chẽ độ Cộng Sả‘n. Nhưng độc ác và nguy hiềm hơn nữa ! là vào 
khoảng tháng 3.4:1947 c.s giả vờ làm lệnh phóng thích cho một số 
cán bộ V.Q. bị giam giữ ỏ* các trại Nghi Hạ, Trà Linh, như ràc dong 
chí Vo Tụng, Nguyễn Thứ, Nguyễn Hoành, Lê Thận, Hà Cư, Phan 
Cáp, Đỗ Quý Thích... đề giải về nguyên quán ; rồi thừa lúc đi đêm, 
giữa đường ám hại, vứt xác xuổng các hổ sâu. Trong khi đó, các u. 
B.H.C. Huyện và Chi Công an địa phương cho các thân nhân đến 
hỏi các can nhân trên, tại sao được trả tự do về nhà, lại không đến trình 
diện với các cơ quan an ninh ? Thực là thủ đoạn vừa ăn cưó*p vừa ỉa 
làng của bọn độc tài khát máu ! 

Cũng trong thời gian ấy ố* nhiều nơi, một số cán bộ V.Q. chưa 
bị bẳt trong các vụ nói trên, hoặc dã được tha về sau một thời kỳ 
giam giữ, đều lăn lượt bị bắt cổc và ám sát một cách vô cùng hèn 
nhát, như: Phan Đại, Nguyễn Đăng ở Tam Kỳ: Châu Đình Thám 
(V Thă :g Binh; Phạm Phti Kỳ ơ Đại Lộc; Nguyễn .Tích ỏ* Hòa 
Vang.*. 
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Nguyễn Long quyền Chủ nhiệm Tĩnh Đảng, bộ thay thể Hoùng 
Tăng được ít lâu, cũng bị cồng an c.s bắt nốt* Đến sau ngày chlÍM 
tranhViệt Pháp bùng nồ, vì đè mua chuộc lòng dân chúng, C.S. thi 
Nguyễn Long về đề hợp tác. Đến năm 1952, Nguyễn Long lại bị 
công an c.s. bắt giam rồi bị xử bắn công khai tại Tiên Phước cùng 
với Bùi Ân ơ Quẽ Sơn. 

ĐỆ THẤT KHU ĐẢNG BỘ Từ CUỒI 1946 ĐÊN 1948,- 

Cuổi 1946 sang đầu năm 1947, tất cả lởp cán bộ nòng cổt của V.N*Q, 
D.Đ. trốn tránh, từ Quảng Trị trỏ* vào, đã tìm liên lạc vổú nhau, qu4 
lão đồng chí Phan Văn Kinh (1) và Bắc sĩ Bửu Hiệp (2). Quy tụ vl 
Huễ, tham gia vào công cuộc tồ chức nền hành chính Tỉnh, QuẠn, 
Xã..* Còn những cán bộ đã quá công khai biết rõ tên tuồi, thời hoạt 
động về báo chí. Và hai tồ chức được thành lập ngay ỏ* cổ đò Huí I 
củng cổ Đệ Thất Khu Đảng bộ và Tỉnh Đảng bộ Thừa Thiên, tồ chửtí 
tuần báo (íSóng Mỏi)) làm tiếng nói của Đệ Thất Khu Đảng Bộ, 

Về công tác nội bộ, thì sau khi được biết rõ cái chết của hnl 
đông chí Võ Tài và Phan Kích Nạm, các anh em đều cử Phan Vắn 
Kinh và Bửu Hiệp đảm trách thay thế. Sự phụ tá trong công tắti 
trên còn có các chiến sĩ : Phạm Như Phiên, Trằn Kim Hải, Nguyên 
Mạnh Huyền, Vinh Thọ, Nguyễn Lương, Nguyễn Khoa Toàn,., nhiệt 
liệt hoạt động, về sinh hoạt của Tuần báo «Sóng Móù)) do các chlln 
sĩ : Phan Quang Bồng, Lê Hữu Khải, Phan Ngô tức Ảo Giản, Phan 
Khoang, Phan Thông, Thành Danh, Nguyễn Quốc Trị phụ trách* 


(1) Phan Văn Kinh là Chủ nhiệm Bệ Thắt Khu Đảng bộ. 1955 ll'rtii 
sang Cam Bốt, rồi tạ thế tại đấy. 1961 cảc chiến sĩ V.Q. tô chức lõ Irny 
điệu tại Sài Gòn. Phan Quang Bỗng cỏ câu đối khỏe như sau: 

— «No’i Thần Kinh gỏp mặt tài năng, bỏ đưcrng danh lợi, llinti 
tiếng nhân quyền ; cộng sân thực dân từng trọ’n mắt; 

— ((Đất Cam Bốt trảnh bầy ảc quỷ-, nuốt hận giang sơn, gửi IhAii 
kliảch địa, kiều bào, Việt Quốc chạnh đau lòng. 

(2) Bác sĩ Bửu Hiệp nguyên trưcrc là (lảhg viên B.V.Q.D,> sau 
nhập vào V.N.Q.D.B. Bị c.s sát hại ở Iìuc vào khoảng nàm 19 0 . 
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Việc làm tuy hết sức thận trọng, nhưng nhà căm quyền Pháp 
Việt thời ấy hết sức làm khó dễ, có thề nguy hại đến tính mạng là 
khác, rút cuộc cơ quan an ninh của Pháp do Gióc Danh (Georgin) 
và Trăn Trọng Sanh cũng đành làm ngơ cho các chiến sĩ hoạt động, 
miễn là đừng có chửi bóù chúng nhiều 1 Nổi vậy thôi, nội dung Tuàn 
báo aSóng Mó*i» cũng vẫn làm cho bên phía Pháp cũng như Việt ra 
lệnh đóng cửa 3 tháng. Hội trưởng hìội đồng Chấp chánh Trằn Văn 
Lý ký nghị định cho tái bản, Cao ủy Pháp Lebris lại ra lệnh đÓDg 
tửa, vả còn cho mật thám Pháp khủng bố Phan Quang Bồng. 

Nhờ cỏ các tồ chức nói trên, anh em V.Q. Đệ Thất Khu Đảng 
bộ lại có dịp íiên lạc với Trung ương Hà Nội, tiếp tục sinh hoạt 
trong những năm kế tiếp. (ì) 


¥ 


BỆ TÁM CHIẾN KHỤ 
« CHIẾN KHU HÒA LẠC » 

Tỉnh Sơn Tây từ sau ngày Nhật đảo chính Pháp (9.3.1945) Tỉnh 
Đâng bộ V.N.Q^D.Đ. do Phùng Đặng Đổng lãnh đạo đã tham chính 
dư&ú danh nghĩa ((Thâhh niên Bảo an đoàn». Nhưng vổn là những 
phần tử cách mạng, nên đã bỡ ngỡ trong công việc hành chính, lại 
vấp phải bọn quan lại thực dân sảo trá; phân khác, ý chí hành động 
kém cương quyết và không thống nhất, sự kết nạp đảng viên vào 
tồ chức lại quá ư bừa bãi khiến dến ngày phong trào cướp chính 
quyền của v.c. lan trào đẽn tỉnh Sơn Tây, chỉ huy Bỉo an binh là 
Phan Kẽ Nhân đồng tình xỏù Phan Kế Viễn được lệnh của cha là 
Khâm sai Phait Ké Toại phản lại V.N.Q D.Đ. quay ra đầu hàng, 
trao hẽt lực lượng Bảo aa bỉnh lại cho Cộng sản. 


(1) Bơ' khuyết về ((đệ thất Chiến khu» theo tài liệu của cố ct/c 
Nguyễn Ân và một số chiến hữu có liên hệ. 
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Đã làm chủ được tinh thế tỉnh Sơn Tây c.s. ra lệnh bắt Tlnll 
đoàn trưởng Thanh niên là Chính Lạc Sơn và Nguyễn văn Phác (l) 
đem chôn sống. 

Tỉnh Đảng bộ Sơn Tây bị phá làng Phùng Đặng Đổng cùfỉ| 
các đong chí của ông rút lui về xã Sơn Đông, một khu tam giác lộ 
rất quan trọng của khu Tản Lĩnh lập cơ sở chỉnh đổn lại hàngngdi 

Được ít ngày c.s. đem quân đến đánh liên tiếp hàng tháng, Sợ 
bị bao vây chặt chẽ, Phùng Đặng Đống cùng các đồng chí V.N.Q, 
D.Đ. lại rủt lui vào Hòa Lạc thuộc khti Xuân Mai giáp chân ndl 
Bà (Hòa Binh) và núi Ba VI (Sơn Tây) cách con sông Bồ, lập «Chlín 
Khu thủ hiềm». Nhưng gặp phải thủy thồ lại quá độc, các đồng chl 
bị ốm, bị chet nhiều, thuốc men cũng như lương thực đều thiíu 
thổn lâm vào cô thế. 

Trưó*c hoàn cảnh bất lợi ấy, Khuất Duy Tiến (2) kéo đại dộl 
binh mã c.s. đẽn tấn công liên tiếp. Nguyễn khắc Trạch (3) bị tiV 
trận, Phùng Đặng Đống (4) bị bắt trên giường bệnh : nhưng nhít 
định không chịu nhục ; họ Phùng dã cẳn lưỡi quyên sinh. Đổ Víu 
Chính bị c.s. đón bẳt thủ tiêu ngay trên đường xuyên rừng trA 
về Hà Nội. Một số bị công an c.s. bắt đi giam rồi thủ tiêu ĩin I 
nhưng một sổ ló*n trốc thoát chạy đến hợp tác vóù các đồng.clll 
ở chiến khu Việt Trì, Vĩnh Yên. 


(1) Nguyễn Văn Phác tức Giáo Phảc, nguyên quản tại làng Ngụu 
Thảp phủ Quốc Oai, tĩnh Sơn Tây. Bị H.Đ.Đ.H. kết ản 2 năra tù ór 
vụ ản Bazin đầu năm 1929. 

(2) Khuất Duy Tiến là anh em con cò con cậu với Phùng Dộng 
Đống. 

(3) Nguyễn Khắc Trạch là con trai cụ Nguyễn Khấc Nhu, 

(4) Phùng Đặng Đống sinh năm 1909 tại xã Sơn Bông, 1; vẹn Tímg 
Thiện,'lỉnh Sơn Tây. Gia nhập V.N.Q.D.Đ, tù* năm 1928, 
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ĐFẸ tam chiến ịịchu 

CHIẾN KHU HÀ-GIANỢ 


1 

Đâu năm 1944, Hải ngoại bộ V.N.Q.D.Đ, tại Côn Mỉnh phái 
lllột sổ cán bộ đã tốt nghiệp trường «quân sự cán huấn đoàn» và 
•qníln quan họchiệu»gồm có : Nguyễn Văn Vĩnh, Trịnh Đinh Lương, 
lức H* Tam, Dương Thế Phượng, Vũ Tâm Ba, Nguyễn Đinh Sự, 
Nguyễn Văn Tâm, Lưu Đức Thi, và Nguyễn Văn Trọng đi hoạt 
dộng tại các biên khu. Những cán bộ này ngoài Đảng vụ còn phụ 
Irkh công tác điệp báo cho Hành doanh của quân đội Trung Hoa 
iMn quốc. Giấy tờ chửng thư đều do Tồng Hành doanh tại Trùng 
Khánh cấp phát. 

Đoàn cán bộ này xu*t phát từ huyện Khai Viễn (Vân Nam) 
vAo lúc sắp sửa lễ giao thừa đêm 29 tháng chạp năm Quý Mùi (24- 
M944j. Ngày 25 tháng giêng tỏủ huyện Văn Sơn (Wen-Shan) đề Vũ 
Tflm Ba và Nguyễn Đinh Sự ỏ" lại đấy với quân đội Trung Hoa làm 
Irọm liên lạc, Còn Nguyễn Văn Vĩnh, Trịnh Đinh Lương, Dương 
Thí Phượng tiến về phía biên gióú tỉnh Hà Giang do Nguyễn Văn 
Vĩnh chỉ huy* Nguyễn Văn Tâm, Lưu Đức Thi và Nguyền Văn 
Trọng tiến vẽ hoạt động phía biên giổ*i tỉnh Lao-Kai. 

Tiếc tời biên gió'i tĩnh Hà Giang, đoàn cán bộ tạm lập cơ s ỉr 
I \ Bát Bộ một chợ nhỏ thuộc Mà-lì-pổ, cách đồn Quản Bạ (Hà 
Olnng) độ 10 cây sổ đường rừng. 

Sau một thời gian hoạt động, công tác đi sâu dân vào nội địa 
linh Hà Giang, qua các làng xóm tiếp giáp biên giói, tiến đến những 
lồ chức liên lạc và tuyên truyền vào các thị trấn : Đồng Văn, Quản 
tlợ, Thanh Thủy v.v... Thời gian này Nguyền Vãn Vĩnh được lệnh 
ilmyền đi công tác địa phương khác, và nơi đây được trao lại cho 
íf|r.h Đinh Lương phụ trách. 
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Chính quyền Pháp khi ấy đã ‘biết tin có cách mạng Việt Num 
về hoạt động ở biên giới, nhưng vẫn chưa rõ thuộc đảng phái mhi' 
Nên sự bố trí canh phòng càng nghiêm mật ; lính dõng được lộnli 
truy nã những người lạ mặt lui tổ'ỉ địa phương. Ban đầu tuy cA 
trở ngại ít nhiều cho công tác tuyên truyền vận động ; nhưng 
trái lại, chính quyền Pháp đẵ vô tình, truyẽn bá hai chữ « cAell 
mạng)) vào trong đẵu óc quần chúng, gián tiếp giúp cho đo&n 
cán bộ V.N.Q.D.Đ. khai thác cơ hội tiếp xúc vó*ĩ quăn chíinịi, 
giải thích cao trào cách mạng và bồn phận người dân vong 
quốc* 

Sang tháng 2 năm 1945, Trịnh đình Lương thành lập được mộl 
chiến khu tại Mường Gun, cách đôn Quản Bạ 16 cây so đường rừng 
kéo dài tới giáp đồn Thanh Thủy. Dân địa phương gồm có : Thồ, 
Mán, Yao v.v... thuộc phạm vi những làng nẳm trong chiến khu đỉu 
tham gĩa tồ chức, được chia thành nhiều đơn vị qu ìn sự, mệnh danli 
là dân quân cách mạng* Mỗi đơn vị là một đạỉ đội, những đại dộl 
trưỏ*ng được ủy viên trung ương Hải ngoại bộ V.N.Q.D.Đ. là Hoàng 
quốc Chính chứng nhận lễ tuyên thệ và cấp phát chứng minh thư 
trong một buồi lễ đại hội. 

Kế đó một sổ cán bộ và đảng viên V.N.Q.D.Đ. từ Côn Mlnll 
cũng tiếp tục được phái đến tăng cường hoạt động cho chiến khu, 
khiến cho cả Pháp lẫn Nhật thêm phần e ngại. 

Đột nhiên vào hồi 22 giò* ngày 13 tháng 8, toán công tác glAn 
điệp Hoa Kỳ hoạt động ỏ* gẳn trạm liên lạc của chiến khu Ma-li-bg 
(Mà-lì-Pố) báo cho biết: Nhật bản đã đâu hàng Đồng Minh vô điỉu 
kiện. Tức thời một hội nghị được triệu tập do ủy viên Vũ Quang 
Phẫm chủ tọa (Hoàng Quốc Chính vắng mặt vl đi công tác xa), CUỘI) 
thảo luận rất sôỉ nồi, chủ tọa hỏi ý kiến, thì đa số đề nghị ciY 
Trung ủy Vũ Quang Phằm cấp tốc lên Côn Minh xin chỉ thị Trung 
Ương đề thi hành. Trinh Đình Lương bác đề nghị 'đó, yêu cầu toàn 
thề đồng chí hiện diện tại hội nghị phải nhập nội và khởi hảnll 
ngay sau khi buồi họp bé mạc, đoạt chính quyền Hà Giang. 



DẺ TAM CHIẾN KHU 


371 


4 giờ đêm hôm đó, đoàn cán bộ lên đường tiến vào Hà Giang. 
Vũ Quang Phằm ỏ 1 lại đề trỏ’ về Côn Minh tường trinh tình hình 
và nhận mệnh lệnh. 


2 

Hà Giang và cảc đồn binh Quản Bạ, Bắc Quang, Đoàn cản bộ 
V.N.Q.DĐ. đã chiếm cứ được ngay từ sờm ngày 14 tháng 8 năm 1945 
Và cách ít ngày sau Vũ Quang Phầm, Nguyễn Vãn Tiẽn, Hồ và hai 
cán bộ nữa từ Côn Minh trỏ* về Hà GiaDg, quân, chính đưọ*c tồ 
chức ngay,,. (1) 

Àn ninh trật tự được vãn hồi, chơ búa buôn bán, mọi ngành 
lại bẳt đẫu hoạt động lại như cũ. 

Tinh thế tĩnh Hà Giang khi ấy cơ hồ bán cô lập, sự liên lạc 
với Trung ương Đảng bộ Hà Nội cũng như các chiến khu Đảng bộ 
khác không ngoài cáth cử người đi tlẽp xúc, vl các đường giây điện 
đều bị gián đoạn ; cơ cấu thông tin ờ chiến khu tuy có một máy thu 
phát thanh, nhưng lạí bị hư chưa sửa lại được, nên chiến khu 
Đảng bộ Hà Giang hoàn toàn tự động, tự lực và tự túc. Quân số 
riêng ỏ* khu về và lấy thêm & địa phương có ngót 600 người; vũ 
khí dồi dào, một sổ từ chiển khu đưa về, một sổ ló*n do Pháp, Nhật 
bỏ lạỉ, và của quân đội Trung Hoa tưó*c của Nhật giao cho ; lại 


(1) Hoàng Quốc Chính Chủ rihiệm Tĩnh Đẳng bộ, 
Vũ Quang Phẫm Tư lệnh chiến khu, 

Trịnh Đình Lương Tham mưu trưởng, 

Châu Sáng Chủ tịch Tỉnh Chính phủ, 

Nguyễn Bả Cơ Tong Bí thư, 

Sự, Trưởng Ty Bưu chính, 

Chu, Trưởng Ty Giao thông công chỉnh, 
Nguyễn Văn Thảo kinh tài, 
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thêm một phàn mò được những súng mà quân đội Nhật Bản quẩng 
xuống sông trước khi rút vè Hànội, ngoYỉ ra còn có một số lỏm súng 
máy, đại tiều liên v.v... và súng trường của Pháp Nhật bỏ lại, nhưng 
đã tháo vứt bỏ một vài bộ phận, được binh xưởng sửa chữa lại. V 4 
hơn nữa, chiến khu Hà Giang còn lợi thêm được pháo đài còn 
nguyên vẹn với quân dụng, chất nồ, thuổc súng và lựu đạn, kíp 
mìn v.v... 

Sau một thời gỉàn ngắn, mọi việc chuằn bị xong xuôi, ban tuyên 
truyền xung phong được phái đi hoạt động khắp các địa phương 
tồ chức thanh niên nam nữ suổt từ Bẳc Mê, Bẳc Quang đến Yên Bình 
Xã, đưa về cơ quan trung ương huấn luyện chính trị, quân sự hàng 
ngày, Về hành chính đã tồ chức đến châu Phó Bảng, Bắc Quang, 
Đong Văn, Vị Xuyên và các Bang Quảng Bạ, Bắc Mê, Vĩnh Tuy. 

3 

Đề gỉẩi quyết vấn đề Cộng Sản trên toàn diện, phải dùng tổi 
giải pháp quân sự. Nói đến quân sự thl không thề trong một thM 
gian ngắn mà đã tồ chức huấn luyện được ! Bởi vậy Nguyễn Tường 
Tam mới tiếp xúc vóù Thiếu úy (lieutenant) Viên, nguyên là thiếu 
úy trong quân đội Pháp, đem một số binh sĩ dưói quyền chạy sang 
Mông Tự (Trung Hoa) từ khi quân đội Nhật Bản đảo chính Pháp 
(9.3,1945, tại Đông Dương. 

Đặt vấn đề thu nạp, Thiẽu úy Viên đưa ra điều kiện mà V.N, 
Q.D.Đ. không thề chấp thuận được. 

Đại diện Trung ương Hài ngoại bộ V.N.Q D.Đ. xét thấy thiếu 
úy Viên tuy có một số lớn binh sĩ dưới quyền, nhưng là người 
của Pháp, khó lòng mà tin cậy được; nên từ chổi đề nghị thu nạp 
Thiếu úy Viên của Trung ủy Nguyễn Tường Tam. 

Về sau Thiểu úy Viên lại thay đồi ý kiến, bằng lòng kéo quân 
về Hà Giang hợp tác v6i V*N.Q.D.Đ, mà không đòi hỏi một điỉu 
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kiện nào cả I Không những thế, cả đạo quân ỏ' đóng Sao Pa cũng 
tinh nguyện xỉn về giúp ; tong số cả hai đạo quân có tới hơn 600 
người. 

Sỏ* sĩ Thiếu úy Viên thay đồi ý kiến, là bởi các Tưórng lãnh 
Pháp, quan thày của Viên ở Côn Minh ra mật lệnh cho Viên nên 
thừa cơ hội đem quân vè nước diệt ngay V.N Q.D.Đ. trưổ-c, đợi 
Pháp sẽ vận động về sau. Vi theo lệnh Đồng Minh khi ấy, Quân 
đội Pháp đều bị tước hết võ khí và cấm ngặt không được phép trỏ* 
lại Việt Nam. Vậy nếu không phải Ịà người của V.N.Q.D.Đ. thì Ị 
Chính phủ Trung Hoa không cấp giấy phép xuất cảnh. 

Mưu toan của bè lũ thực dân Pháp là như vậy ! Nhưng ông 
Nguyễn Tường Tam với cả tấm lòng thành muốn sớm diệt cộng 
sản, cứu nguy cho đất nước mà thôi, không hay biết và tiên liệu âm 
mưu phản bội lớn lao về sau này. 

Tuy vậy đại diện V.N Q.D.Đ. Hii ngoại bộ ở Cộn Minh vẫn 
cương quyết không chịu thu nạp thiếu úy Viên. Sau có sự thương 
thảo giữa Nguyễn Tường Tam và Hoàng Quốc Chính viết thư từ 
Hà Giang phái liên lạc đưa lên Côn Minh khẫn khoản yêu cầu cho 
Thiếu liy Viên xuất quân về họ*p tác, vì tình hình Đảng ờ trong 
nưó*c càng ngày càng thêm bổi rối 1 

Đại^diện V.N Q.D.Đ Hĩi ngoại bộ ở Côn Minh chấp thuận, 
ra chỉ thị cho NVũ Liên Khai, người phụ trách khi cấp giấy thông 
hành nhập nội và kỳ hiệu, phải chia đạo quân của thiếu úy 
Viên ra làm hai toán ; một nửa quân sổ do thiểu úy Viên chỉ huy 
về Chiến khu Lao Kai đề thuộc dưới quyền điều khiền của ông Vũ 
Hồng Khanh ; còn một nửa quân số do Thiếu úy Mai chỉ huy thl 
cho về Chỉển khu Hà Giang thuộc dưó*i quyền chỉ huy của Hoàng 
" Quốc Chinh ; đề đẽ phòng khi Thiếu úy Viên có muốn tạo phản cũng 
k không đủ lực lượng, Nhưng Vũ Liên Khaỉ đã khòng thi hành đúng 
theo chỉ thị, mà người đưa mật thư từ Côn Minh về Lao Kai và 
Hà Giang lại bị V.C. bắt được thủ tiêu ở dọc đưòmg. 
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Đề có đủ lộ phí đưa đạo quân của Thiểu úy Viên và Thlíu 
úy Mai về Hà Giang, Nguyễn Tường Tam từ Mông Tự trỏ* lên 
Côn Minh lấy sỗ bạc 200,000 đồng Hoa viên của Lý Xuân Lâm gửi 
ỏ* đồng chí Nam Phong. 


4 


BA VIÊN TẠO PHẢN.— Vè tói Hà Giang, Hoàng Quổo 
Chính với cả tấm lòng thành khằn, đạo đức cách mạng đem ra 
đối xử với thiếu úy Viên cùng các anh em-bỉnhsĩ. Ra lệnh mở kho 
lấy binh phục và súng đạn võ trang đầy đủ cho sổ hơn 6oo binh sl 
ấy í Đồng thời phong cho Thiếu úy Viên lên chức Đại úy cho 
thêm phăn sĩ điện, và từ đấy mọi người xưng hô là Ba Viên, 

Sau khi đã ồn định tại đất Hà Giang, Ba Viên liền ngẫm bit 
liên lạc với một tên thân cong sẫn là Lê Thọ Hoè, Hoàng Quốc Chính 
được mật báo, nhưng Quốc Chính đẫ không chịu chấp thuận đỉ 
nghị của đồng chí xin câu lưu Lê Thọ Hoè. Hoàng Quốc Chính cho 
rằng, nẽu giam giữ Lê Thọ Hoè, thl đồng bào ỏ* Hà Giang sẽ cho 
V.N.Q.D.Đ là một đảng khủng bố, vậy chỉ nên đặt người canh 
chừng Lê Thọ Hoè là đủ. 

Ba Viên thấy ngăn trở cho sự tiếp xúc của y bèn'đế nghị vó*l 
Hoàng Quốc Chính, xin cắt cử một sổ lính thân tín cpa y đẽn canh 
giữ thay. Ba Viên còn tự ý phái một số lính cho Đội Thọ cầm dẫu 
đẽn chiếm đóng đòn Bắc Quang, rồi xỉn phép nghi ít ngày về Hànộl 
đề được tiếp xúc với Trung ương Đảng bộ. Hoàng Quốc Chính 
chấp thuận. 

Thừa biết rõ âm mưu tạo phản của* Ba' Viên, Hoàng Quổc 
Chính đã bí mật dùng mỹ nhân kế, nhưng két quả không thành vỉ 
Ba Viên hết sức đè phòng, Dưới trướng lại có hơn 6oo binh sĩ gồm 
toàn những phần tử thiện chiến vóú khí giỏú đầỳ đủ. Thật đúng câu 
«Nuôi ong tay áo». Khi Ba Viên trở về Hànội, Hoàng Quổc Chính 
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mật phái đặc vụ theo Ba Viên đề thừa dịp thủ tiêu kẻ phản bội, 
nhưng việc cũng không thành, bỏù Ba Vỉên đề phòng rất cần mật. 

Về tởi Hànội Ba Viên đến thẳng gặp ông Hồ Chí Minh, Họ Hô 
e ngại V.N.Q.D.ĐÍ' biết, nên ngay ngày hôm sau cgăm phái người 
hộ vệ đưa' Ba Viên lên thẳng Tháỉ Nguyên. 

Đẽn Thái Nguyên, Ba Viên viết thư, mật phái người đưa đẽn 
tận tay Đội Thọ & đồn Bắc Quang. Đội Thọ xuyên đường rừng 
về thi xẵ Hà Giang trao mật lệnh cho Thiếu úy Hải và Thiểu 
úy Mai. 

Sớm ngày mồng IO tháng 10 năm 1945, hai Thiểu úy Hải, Mai 
dẫn i\nằn lính ra bãi tập theo như thường lệ. 

Vào khoảng 7 giò* 'Sắng có mật viên đến báo cho Trịnh Đình 
Lương biết, là có lẽ quân lính Ba Viên sẽ khỏù loạn vào lối 9,10 
giờ* 

Trịnh Đinh Lương tức thời cấp báo cho Hoàng Quổc Chính 
biết, và đề nghị đem ngạy sổ tiền trong quỹ ra phân phát cho các 
đồng chí hiện diện, roi thoát ngay khỏi Hà Giang đề bảo tồn lực 
lương, vì sổ võ trang đồng chí đã phân phổi hết đi đóng giữ ở các 
đòn xa ị số còn lại toàn những người nằm dưỡng bệnh, không còn 
đủ lực lượng chổng đối lại được nữa ! 

Giữa lúc ấy, hai tên Hải, Mai chỉ huy một tiều đội võ trang 
toàn tiều liên thanh giải hai tên lính bị tróỉ vào Tư lệnh bộ. Chúng 
nói với lính gác cong xin vào đề trình với Chủ nhiệm Hoàng Quổc 
Chính : hai tên lính này ăn cẳp súng. Đến khi cả toán vào khỏi 
cồng thì hai tên lính bị trói vùng bỏ chạy, Cả tiều đội hò hét : bắt 
lấy nó, quân Việt gỉan. Nhưng sự thực, là đề chúng bủa vây xúng 
quanh Tư lệnh bộ, 

Tiếp đó tên Hải tiến vào phòng khách mời Vũ Quang Phằm, 
Hoàng Quốc Chính, Trịnh Đình Lương ra sân, nhập vẩù sỗ đồng 
chí do chúng đã dẫn từ các nơi về tập trung tại đó. Đoạn tên Hải móc 
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trong túi ra một lá thư, không rõ là của Ba Viên gửỉ đến, hay do tín 
Hải viết đọc lởn trước mọi người. Nội dung lá thư quy tội cliu 
Tư lệnh bộ V.N.Q.D.Đ. Hà Giang đã phản bội chúng, nên chúnn 
phải hành động quyết liệt v.v... 

Các cơ quan ngoài phố, loạn quâh cũng đến vây bắt hết, tống 
số gần 200 người tập trung cả vào Tư lệnh bộ* Một hoi sau, chúng 
thả ra một sổ nhân viên, những người ngoài đảng. Số còn lại ngót 
IOO người, chúng dẫn đến giam vào lao xá Hà Giang, cắt lính củl 
chúng canh gác nghiêm mật. 

Tại các đồn lẻ, chúng'chìa nhau đi lừa bắt bằng hết các vũ 
trang đảng viên V.N.Q.D.Đ trên 500 ngưòi đưa về giam ỏ* lao xá 
Hà Giang’ 

Trưó*c biếri cổ quan trọng ấy, Trung ương Đảng bộ V.'N.Q.D*Đ t 
ỏ* Hànội hoàn toàn không hay biết gì cả 1 May thay Nguyễn Tường 
Tam cũng vừa rời Hà Giang cách đấy mỏi 3,4 ngày. 

Sang ngày 14 tháng 10, loạn quân đón quân đội c s. vào Thị xa 
Hà Giang do Lãnh Thành, một lên sát nhân lợi hại câm đầu, 

Ngày 17 tháng To quân đội Trung Hoa từ Hànội đem theo một 
sổ quân nhân Nhặt Bán đến Hà Giang đề phá hủy các pháo đàrtiểp 
giáp biên gió-i Việt Hoa c.s. e sơ quân đội Trung Hoa đến Hà Giang 
dò biết việc phản loạn của chúng vừa qua, tắt sẽ can thiệp c.s, 
liền «Vi thiềng)) một sổ vàng yêu cầu cấp chỉ huy quân đội Trung 
Hoa xin tạm đóng quấn ỏ* ngoại ô châu thành Hà Giang 3 ngày, 
Trong khi ấy c.s, cấp tổc cho chuyền vận hết số khí giới trorg 
thành của V.N.Q.D.Đ. đi các nơi khác; tiếp đến hồi 10 giờ đêm 
ngày 20 cs đưa Hoàng Quốc Chính, Vũ Quang Phằm đến giam ở Châu 
Vị Xuyên. Một sổ cán bộ đảng viên hàng 5,60 người một, trong sổ có 
Lưu Đức Thi, Trịnh Đinh Lương, Vũ Tâm Ba, Nguyễn Đinh Sự, 
Nguyễn Đình Trong đưa vào Cău Phát cách thị xắ Hà Giang 3 cây sổ 
thủ tiêu ; hhưng nhờ sự may mắn có Trịnh Đinh Lương đã thoát 
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chểt, vl mấy nhát búa đã trượt xuổng vai; còn lại một sổ c.s. đưa 
xuống 5 chiếc thuyền to suôi giòng Ngòi Sảo thuộc châu Bắc Quang 
dẫn vào rừng dùng lưỡi lê gỉết hết. Hôm ấy là ngày 23 tháng 10 
năm 1945/ 

Hoàng Quỗc Chính (x) trong khỉ bị giam ỏ* Vị Xuyên đã giấu 
đưực con dao nhíp rất bén, thừa cơ hộỉ tên lính gác ngủ gục, Chính 
gỡ được giây trói, dùng dao đâm lia lịa vào tên lính gác ; khống may 
bọn lính ỏ* ngoài nghe tiếng kỗu, liền ùa vào dùng v báng súng đập túi 
bụi vào đău Chính, roi lôi ra hố tác chiến chôn sổng. 

Còn Vũ Quang Phầm cũng ngay sau khi ấy, c.s. dẫn đến khu nhà 
bò, cách châu lỵ Vị Xuyên độ 500 thưỏx giết chết, rồi thả xác xuổng 
Lô Giang. Hôm ấy là ngày 21 tháng 10 nỉm 1945. 

5 

THI HÀNH BẢN ẨN xử TỨ BA VIÊN.- Sau ít ngày 
Trung ương Đảng bộ Hànội mới nhận được báo cáo về Ba Viên đã 
ỉạo phản ỏ* Chiến khu Hà Giang, và hiện èó mặt ỏ* Hànội. Trung 
ương Đảng bộ V.N.Q.D.Đ/liền lập Tòa án cách mạng tối cao kết án 
xử tử Ba Viên. Và ra lệnh cho ban ám sát thi hành bản án ầy. 

'Kim Chi lãnh sứ mạng và xin hạn nôi 7 ngày sẽ thi hành xong. 
Nhưng gặp phải một trỏ* lực rất ló*n, là ban ám sát tuy vẫn đi lùng 
kiếm, mà không một ai được rõ mặt Ba Viên. 

Đến^ngày thứ 7, một đồng chí, anh Giáp ổến báo chp Kim Chi 
biết Ba Viên cùng Một Mai hiện đương ăn uổng ỏ* hiệu cơm tám giò 
chả Tân Việt ở ngay xe cửa nhà Kim Chi (hiệu sách Trường Xuân gẫn 
Chọ* Hôm phố Duy Tân). Kím Chi liẽn sang nhận diện thl đúng như 


( 1 ) Hoàng Quốc Chỉnh nguyên quán tại làng A11 Cát, phủ Vĩnh Tường, 
lỉnh Vĩnh Yên. 
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Sự phác họa của cấp trên. Kim Chi tức tốc về triệu tập ban ám sít ! 
Đặng Tử Kính tức Giáo Mười (trưỏmg ban), Đức (Nhật kiều), Sl| 
Đường và Kiều Công Dũng. 

Giáo Mười phin công cho Sĩ và Đường vỏú nhỉệm vụ hành thích 
Ba Viên, Kiều Còng Dũng cưỡi xe đạp giả làm khách bộ hành, chò* khl 
thi hành xong, người giểt Ba Viên sẽ chạy đến giả đò cướp chỉếc XI 
đạp ấy đề tằu thoát; còn Kim Chi, Đức và Giáo Mười thì đi tlllQ 
điều khiền và hộ vệ. 

Lúc ấy vào hồi IO giờ rưỡi sáng, Ba Vỉên cùng một Mai từ hỉtn| 
cơm Tân Việt trỏ* ra đường, sánh vai nl^au lững thững đi bộ đến dỉu 
ngã tư phố Goussarđ. Nhận thấy là nơi thuận tiện, Giáo Mửời (ì) r* 
lệnh cho Sĩ thi hành. Nhưng Sĩ đâm run sọ*, Đường liền tiến lên nhện 
khầu súng, rồi đợi Ba Viên tới cột đèn đăủ ngã tư, bắn luôn haỉ phổi 
súng lục Vào sau lưng, Ba Viên ngã gục chểt liền ĩ còn Một Maỉ bỏ 
chạy theo lòi chữ chi trốn thoát. 

Đường móc túi lấy bản án xử tử dưó*i kỵ tên « Hùm Sám » (2) gM 
vào trưởc ngực Ba Viên, rồi nhắc cái cặp da của Bá Viên lên xem, 
nhưng không tlm thấy tài liệu gl, liền vất bỏ lại, chạy ra cưỏ*p chlíc 
xe đạp của Kiều Công Dũng tẫu thoát vô sự. 

Cho mãi tồĩ hồi 17 giờ ngày 30 tháng 4 năm 1946, có hai thiếu n(V 
quen đến nơi Đường ỏ*, (hiệu sách Trường Xuân) rủ Đựờng di dệỡ 
phố ; Nhân tỉện Hữu cũng đi theo. Hai thiếu nữ dẫn Đường và HỈVU 


(1) Sau ngày 13 tháng 6 năm 1946, v.c. khủng bố V.N.Q.D.B. diT<li)l| 
Kim Ghi và Giảo Mưò'i phải tạm lánh mặt xuống làng Tảm, ngoại Ihtiiill 
Hà Nội. Đưọc ít ngày một nữ cản bộ Đ.V.Q.D.B. là Tuyết ở Ngỉí Tư 
Vọng. Thị Tuyết bị Công an c.s. bắt giam ít lâu, rồi bị dụ dỗ quay lụi 
phản dồng chí, báo công an bắt Giáo Mười đem thủ tiêu. 

(2) ((Hùm Sám» là biệt hiệu của Đặng Tử Kỉnh tức Giảo MmVl| 
trưởng han ảm sảl V.N.Q.D.Đ. Giáo Mưổi đã hy sinh rất nhiều tiM hAII 
cho V.N.Q.D.B. 
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đến góc đường trưó-c cửa hiệu Phúc Lai, bị trinh sát vỉên c.s. chĩa 
lúng bẳt đứng lại khám xét. Hữu giơ tay hàng, Đường không trần 
trò 1 , nhẫy xồ lại giật ngay khầu súng của trịnh sát viên c.s. Nhưng 
khống may ỉ ' Đường đẵ vồ hụt, liền bỏ chạy. Bị c.s. đuồi theo, bẳn 
trúng chân và đùi Đường, Đường (ì) bị bẳt và mất tích. 

☆ 


bị TAM CHIỂN KHU 
CHIỂN KHU VĨNH YÌN 


1 

VI thái độ thỉếu quyết đoán cua <íTrung ương QuổcDân Đảng® 
Hà Nội, pên ngay sau khi được lệnh bất bạo động, đảng viên 
V.N Q.D.Đ. từ các nơi về tệp trung tại Hà Nội đợi khởi nghĩa đoạt 
chính quyền, cơ hồ lạc lõng hoang mang, không hiết phải làm gì ? 
về hay ở lại ? 

Lê Khang thấy cơ hội ngàn năm một thuở đã lỡ mất rồi 1 Lập 
tực cùng một sổ đồng chí bỏ lên Vĩnh Yên tìm Đỗ Đình Đạo, khi ấy 
làm Tỉnh bộ Thanh niên Vĩnh Yên, Sau cuộc thảo luận, hai người 
đong ý quyết định huy động toàn thề lực lượng chiếm cứ Vĩnh Phúc 
Yên làm căn cứ tranh đấu, ngõ hău tién 10*1 một cuộc đảo chính v.c. 
toàn diện tương lai. 

Tinh hlnh tỉnh Vĩnh Yên khi ấy, một nửa thị trấn đã bị c.s. 
nắm giữ, riêng có trại Bảo an binh chưa chịu nạp ký, còn đọ*i lệnh 
Triều đinh Huế, rồi mởi quyết định. 


(1) Đưòmg chính tên là Hà Khắc Trung con ông Hà Đại Kính, sinh 
năm 1925 tại làng Kiên Vũ, phủ ứng Hòa, tỉnh Hà Đông. Đưòrng tốt 
nghiệp tại trường quân chinh 1Ỏ’P trung cấp khỏa II tại Vĩnh Yên. 
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Thấy tình hinh như vậy, cán bộ c.s. tồ 'chức một cuộc biỉu (Inh 
dân chúng toàn tỉnh, vổ*i mục đích là lợi dụng Uy thễ nhân dân bAl 
buộc Bảo ah binh phải đàu hàng. 

Biểt rõ như vậy, Lê Khang hội họp tất cả cán bộ tại Tam Lộng 
thảo hoạch kế sách chiếm Vĩnh Yên. Nhân Đỗ Đình Đạo làm Tinh 
bộ Thanh niên, nên ngăm cho cán bộ xâm nhập vào lãnh đạo các xl 
đoàn thanh niên và hưởng dẫn cuộc biếu tình dưới hlnh thức Cỉta 
Mặt trận Việt Minh. 

6 giờ sáng ngày 22 tháng 8 năm 1945, trên khắp các ngả đường, 
nam nữ thanh niên, ihiếu nhi, nhi đồng, phụ lão, hàng ngũ tề chỉtill, 
Mỏi đoàn thè một trai tráng cẵm cờ đỏ sao vàng đi đău, hai bên llttl 
tráng sinh bồng súng đi kèm tiến vào Thị xã Vĩnh Yên. 

Hết đoàn nọ đến đoàn kia* Đen hồi 8 giò’dân chúng các nơi dl 
tập trung tắt cả trước trại Bâo an binh. Giữa lúc đó, thinh Hnh mộl 
tiếng súng nồ, rồi ngay từ trong đám biều tinh có những tiẽng hô to I 

— «Đả đảo Việt Minh Cộng sản» 

_ ((Hoan hò Việt Nam Quổc Dân Đảng» 

— (íỴềa căn nhân dân hạ cờ đỏ sao vàng xuống)). 

Dứt tiếng hô, bổn phíasÚQg nồ, nhân dân nhổn nháo, không ai Mo 
ai đều ném hết cò' đỏ sao vàng xuống đất ; lập tức có một sổ thanh 
niên ôm từng bổ cò* V.N.Q.D.Đ. phân phát cho từng người. 

Đã làm chủ được cuộc biều tình, lúc đó một mặt ngầm phil 
một số thanh nỉỗn do Lê Thanh cầm đầu sang trụ sở ủy ban h.Ntill 
chính c.s. hạ cờ đỏ sao vàng, và một cán bộ đến trước cồng trại x|i| 
vào gặp Quản Cung, chỉ huy Bio an binh. Lê Thanh đứng t;rư(Vt' 
đám biều tình trình bầy thành tích và lập trường tranh đáu c[\ạ 
V.N.Q.D.Đ, ngày nay; Đồng thời kêu gọi lòng yêu nước và sự lìII11 
biết của quân dân, yêu cầu ủng hộ Đảng. Còn Lê Khang với 16*1 |í ? 
hùng hồn khúc triết, đã chiếm được cảm tình của nhân dân và quân 
đội trong trại. Nên sau đó hai tiếng đồng hồ cửa trại Bảo an binh 
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đ 5 mỏ* rộng mời đoẶn cán bộ V.N.Q.D.Đ, vào tiểp nhận. Toàn tỉnh 
Vĩnh Yên đều hạ cờ đỏ sao vàng, treo toàn cò* V.N.Q.D.Đ. 

Đã chiếm cứ được Vĩnh Yên, nhưng biết không sổ*m thì muộn 
c.s. cũng cố tìm cich lấy lạí, nên đầu tiên, Lê Khang bàn định vó*i 
Quản Cung thiết lìp ngay các vị trí phòng thủ, lập thành các đội 
on ninh trật tự trong tinh... Vì mó*i chiếm - được chính quyền, lòng 
người chưa ồn định, việc phòng thủ phân lổm nhò* Bảo an binh. 
Cán bộ không đủ phân cống, nhưng nhờ lúc đó nưỏ*c sông Việt Tri 
đang ló*n, đê vỡ nước ngập, đường xá bị nghẽn, sự giao thông khó 
khăn, rên c.s. đău có muốQ cướp lại Vĩnh Yên cũng gặp nhiệu trỏ* 
ngại không thực hiện được. Nhờ vậy Vĩnh yên có đủ thl giò* củng cố 
lọi hàng ngũ, tồ chức lại quân đội và triệu, tập các cán bộ ô* địã 
phương lại, đề lãnh nhiệm các cơ quan an ninh. 

Quân sự có Quản Mai, Lỉnh Quang Vỉên, chuằn úy Nguyễn Văn 
Ninh, Nguyễn Duỵ Dỵ, Lê Thanh là những người ỏ* các địa phương 
tó*i ; sau lại có Trụng úy Minh, Thiểu úy Vinh, Trung sĩ Lê Huy> 
Vướng Các Đạo ; chính trị có Lệ Khang, Đỗ Đình Đạo, Nhượng 
Tổng, Nguyễn Vĩnh, Trần Quang, Lê Tuấn, Trằn ứng v.v... 

Sam khi ồn định tinh hình, Lê Khang gửi đề nghị về Trung 
ương Đảng bô xin cử Đổ Đinh Đạo làm Tư lệnh Đệ Tam chiến khu; 
Lê Khang làm chủ tịch chính trị* bộ. Đề nghị được Trung ương 
chắp thuận. 


2 


Mưu toan chiếm lại Vĩnh Yên. Bẳt đầu c.s. gửi thư vào yâu cầu 
V.N.Q D.Đ. cho phép thành lập trụ sỏ* Đảng và cho tồ chức môt 
cuộc biều tình tại tỉnh. 

Chính trị bộ và quân vụ bộ bàn định và thỏa thuận với điều 
kiện; 

ì) Cho c.s. lập trụ sở, nhưng cấm có võ trang quân sự canh gác 
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2) * Cho c s. tồ chức biều tinh, nhưng phải dưới sự kiềm soát 
của V.N.Q.D,Đ. và nhất là phải trật tự. 

3) Không được cho quân đội võ trang theo cuộc biều tinh. 

c.s. thỏa thuận yà ngay ngày hôm sau phái cán bộ vào nhận trụ 
sỏ* treo cờ. Đến sáng s&tn ngày thứ 3, c.s. sách động dân chúng các 
nơỉ, tồ chức cuộc biều tinh kéo vào tỉnh lỵ Vĩnh Yên. 

Tuy thỏa thuận điều kiện, nhưng sự thực là c.s. muổn lợi dụng 
cuộc biều tinh đề đánh úp tỉnh Vĩnh Yên. Bởi vậy khi đoàn bièu tinh 
tiến tới Đồi Láp (đàu tĩnh) thl đã gặp nhân viên kiềm soát của 
V.N.Q.D.Đ. — c.s. liền ra lệnh bẳn. 

Đã có sự đề phòng trưổx, nên khi c.s. nồ súng bẳn đoàn kiềm 
soát, các cán bộ V.N.Q.D.Đ. đã kịp thời đổi phó cứu thoát đoàn 
này, không một ai bị thương và chẽt cả. 

Thấy tiếng súng nồ từ trên đồn Đồi Láp (1) xuống, biết ngay là 
c.s. đã dùng nhân sự làm mộc che đỡ. Bộ Tư lệnh lập tức phái một 
toán quốc dân quân men theo đường quan lộ chặn ngang phía sau 
đoàn biều tình bẳn lên vị trí củn c.s. ; đồng thời lại cho một toán 
lộỉ vòng ra phía saụ tiến đánh lên vị trí. 

Trận này cả một trung đội của c.s. bị hai mặt tấn công chết 
mất một phan, còn hai phăn trổn chạy lẻ tẻ vào các làng mạc. 

Lại còn một toán bièu tinh nữa từ Tam Dương theo đường xe 
lửa đi xuổng, nghe tiếng súng nồ, mọi người đều tháo lui, quốc 
dân quân xung phong lên, bắt được 3 cán bộ c.s. võ trang trà trộn 
trong dân chúng. 

Đoàn dân biều tinh hôm đó nhờ được sự khôn khéo của các 
cán bộ V.N.Q.D.Đ. khiến không một ai bị thiệt mạng, nên họ đã tỏ 


(1) Đồn này đỏng Ở Văn Miếu trên «Đồi Lảp » cạnh làng Láp* trông 
xuốrig đầm Láp, và ở pliia dưới giốc Lảp. 
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lòng công phẫn c.s. Các trai tráng hăng hái tinh nguyện xin gia 
nhập hàng ngũ quốc 'dân quân, các phụ lão một phăn lớn xin được 
ỏ* lại trong tỉnh đề làm ăn. 

3 


Sau cuộc biều tình lơi dụng của c,s. đã bị dẹp tan, Chính trị 
bộ và quân vụ bộ quyết định đem quân xuống đánh chiếm tỉnh 
Phúc Yên. Quân đội đồn trú tại Tam Lộng được lệnh chuẫn bị 
súng ổng thuyền bè. Đến phút cuổi cùng, Đỗ Đình Đạo mời cho biết 
là xuống đánh Phúc Yên, ở đó đã sẵn sàng có nội ứng. 

Kế hoạch đánh Phúc Yên được hoạch định : Lê Thanh, Quản 
Ty sẽ dẫn một trung đội đầu tiên chiếm lấy nhà ga, rồi từ nhà ga 
tiến vào chỉa làm hai cánh quân : một đỉ theo đường vào dinh công 
sứ cũ tiến xuống trại Bảo an binh, một đi theo đường phố tởi. Còn 
Đội Mai hay Nguyễn Vĩnh sẽ dẫn một trung đội tiến theo ngầ Tiên 
Châu vào, và cung chia ra hai cánh quân : một cánh dọc theo phố, 
một cánh theo đường vào dinh công sứ cũ, rồỉ tiến xuống trại Bảo 
an binh. 

Lệnh cấm không được bắn vào trại binh, mục tiêu chỉ giúp 
thanh thế cho cáe đồng chí Phúc Yên chỉếm tỉnh, vì trong Bảo an 
binh dã cố Quản Điện, Quản Xuân làm nội ứng, ngoài phố cổ phán 
Thành, phán Mai và Nguyễn Duy Toản hoạt động. 

Một bán tiều đội giao cho Nguyễn Duy Dị và Lê Quang làm 
liên lạc giữa hai toán khi tửi Phúc Yên. 

Hồi IO giờ đêm quân đội bắt đầu xuất phát, mỗi trung đội dùng 
5 chiếc thuyền buộc nổi đuôi nhau tiến theo hưóng chỉ định. Còn 
ban Rên lạc dùng hai thuyền nhỏ cũng buộc nối nhau đi sau hai 
toán quân cách 15 phút. 

Hồi đó nước vẫn còn mênh mông bát ngát, dựa theo đường 
xe lửa thì sợ lộ, thuyền phải bơi vào trong cỏ, thuyên liên lạc chẳng 
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may gặp mấy tay chèò non, nên bị lạ c^ hường bơi quá xa Phúc Yồn. 
VI vậy xụổng đến Phúc Yên đã quá 5 giờ sáng. Khi ghé thuyền vAfl 
bến thì được một đồng chí địa phương đón báo cho biẹt là cả hai 
toán quân đều bị thất bại. Quản Điện, Qnản Xuân đều bị ám vAl 
ngay trong trại. Quân Tam Lộng một toán đã theo đường xe liYfl 
rút lên Vĩnh Yên rồi, còn toán phía Tiên Châu bị chặn đánh không 
đồ bộ được đẵ rút lui. Thuyền liên lạc phải quay mũi trở về Tam Lộn| 
thuyền vừa ra khỏi bến chừng 80 thjró*c, thì bị c s. biết bẳn tlioo 
nhưng không có sự thiệt hại gì. 

Theo báo cáo tường thuật trận đánh Phúc Yên, thì đoàn tuyên 
truyền đưa toán quân của Lê Thanh, phần nhò* nhẹ và tay chèo plrtl 
nên đến Phúc Yên khá sớm. Bỏ thuyền lên bộ lúc đó mới, độ 2 glỉy 
sáng, trời còn tối mịt, quân đội phải dùng giây làm hiệu ngâm tlín 
vào ga chặn bắt được mộttền lính của c.s. sau khi tra hỏi biết dưọ^ 
rắng c.s. đã biết tin Quổc dân quân Vĩnh Yên xuống đánh nên từ 
ga vào phổ đều có bộ đội mai phục. Tuy biết vậy, nhưrg Lê Thanh 
vẫn cương, quyết cho quân tiến vào theo kế hoạch của bộ chỉ huy 
Vĩnh Yên. 

Bắt tên lính c.s. làm kẻ đưa đường ngằm tiến vào tỉnh, nhưng 
móù tiến vào đẵu tĩnh thì tên lính dẫn đường vùng bỏ chạy vh In 
lởn, tức thl Cầc nhà hai bên phỗ đạn bắn ra như mưa. Gặp thế |)|I 
Lê Thanh vẫn không nao núng hô quân tiến. c.s. thấy quân Tam 
Lộng quá hăng, bèn rút luỉ vào trong tỉnh. 

Thấy Cộng quân tháo lui, Lê Thanh chia quân làm haỉ toán thttO 
đúng kễ hoạch' tiến vào. Khi vào gẫn đẽn trại Bảo an binh, thl thẩy 
trong trại súng bẳn ra khống ngứt, tiếp theo một liên lạc chạy ra bíln 
cho biết Quản Điện và Quản Xuân đã bị ám sát rồi. 

Thấy đại cục dã hỏng, Lê Thanh hô quân rút lui, nhưng vl ds 
tiến vào quá sâu, nên toán quân tiến theo ngả đường vào dinh cỏllg 
sứ cũ bị chặn đánh gẳt quá, chỉ thoát ra được có xo ngu ờ', ròn tM 
bị chết hoặc bị thương nằm tại trận không ía thoát. 



IỆ TAM CHIẾN KHU 


385 


Theo một quân nhân trong quân đội ở Phúc Yên cho biết, thì 
fclíu toán quân Tam Lộng không vội rút lui, thì trại Bầo an binh đã 
|líi quyết xong. Tại vội rút lui, nên Quản Điện và Quản Xuân m&i 
bị giết, vì trong lúc đó trong trại còn nghe ngóng binh tinh ỏ* ngoài 
rồi mới quyết định. 

Tóm lại trận đánh Phúc Yên chẳng những không thu lượm được 
một kết quả nào ! Trái lại vì đó mà bao nhiêu cơ sử địa phương 
bị tan vỡ, một sổ lớn đồng chí bị bắt giết, hoặc bị đưa đi an trí ỏ* 
một nơi xa. 


4 

Sau khỉ cuộc đánh chiếm Phúc Yên không thành, lòng đân hoang 
mang, c.s. lợi dụng hoàn cảnh đó huy động quân đội Thái Nguyên 
Phúc Yên, Phti Thọ bao vậy đánh Vĩnh Yên, 

Một hôm vàô hồỉ 5 giò* sáng, bỗng nghe tiếng súng nồ vang trời 
& phía dồn Đồi Láp. Giây lát sau, liên lạc về báo Đồn Láp đã thất 
thủ, quân đội đã rút về vị trí đầu tinh. Bộ chỉ huy vội phái thêm 
một trung đội do Nguyền Vĩnh chỉ huy ra tiếp viện. 

Đôi bên cằm cự nhau đến tận 10 giờ sáng, Cộng quân vẫn không 
tiến thêm được tấc đất nào. Trong khi ấy mặt trận Tam Dương 
cũng bị c.s. kéo quân tỏ-i công kích. Dựa theo đường xe lửa, đôi 
bỀn căm cự, nhưng Q D.Đ. nhò* sẵn căn cứ, nên C.Q. bị tồn thất 
l)í\ng nê; cuối cùng phải bỏ trận tuyến rút lui khỏi Tam Dương* 
Thấy mặt trận Tam Dương thắng lợi, bộ chỉ huy Q.D.Q. quyết 
định phản công Đon Láp. 

Vào hồi I giờ sáng ngày hôm sau, nương theo bóng đêm, Q.D.Q, 
Vĩnh Yên ngăm cho một trung đội len qua trân tuyến Cộng quân đánh 
tlìnng vào bộ chỉ huy địch. BỊ công kích bắt ngờ Ị C.Q. hoàn toàn 
ịpn rã, bỏ lại nhiều võ khí thẹo đường Tam Đảọ rút lui. 



386 


VIỆT NAM QUỐC DẰN ĐẢNQ 


Lần thứ hai c.s. lại thất bại, nhưng'không vi thể mà họ ch|il 
ngay ngày hôm sau > quân Thái Nguyên sang tiếp viện trận đánh Vĩnh 
Yên, nay chuyềri hướng sang đánh Tam Lộng. 

Tara Lộng là một ấp nhố nẳtn giữa một thung lững/ ba mặt li 
gò cao, còn một mặt là sông, cách tỉnh lỵ Vĩnh Yên chừng 4 cây sđ 
có một trung đội é ồn trú dưới quyền chỉ huy của Lê Thanh. 

Coi thườíỉg Tam Lộng ít quân, C.Q. bốn mặt kẻo đến bao vây 
dùng liên thanh và bích kích pháo bẳn vào ẩp, một mặt dùng từng 
tiều đội đột kích liên tục, xung phong vào phá lũy. 

Lũy tre thì dầy đặc, và đã được chuằn bị tử trước, quân trong 
ẩp bình tĩnh chờ đợ*i những toán quân đột kích của c s. liến dín 
găn mới bẳn. Vi vậy, mỗi khi trong ấp bắn ra là^phải có hàng loạt 
C.Q. ngã gục, Đánh mãi khồng được, Lê Nguyên, đại đội trưỏ-ng 
quyết-tử-đội của c.s. thân căm qìiâh xung phong vào ; khi đến gỉn 
lũy tre, liền bị một phát đạn bắn chim do một dân áp bắn chết, c Q 
tự nhiên tháo lui, bỏ lại chiến trường nhiêu xác chẽt và võ khí, 

Từ sau ngày hôm đó, tất ci các vị trí cùa Q.D.Q. Vĩnh Yên im 
lặng, tuyệt nhiên không nghe thấy một tiếng súng nào nồ nữa 1 Việo 
điu tiên chính trị bộ và quân sự 'bộ lo ngay đến vẫn đề đAo 
luyện cán bộ, cho mỏ* một trường quân chính cán huấn ban, hiệu 
trưỏmg là Trung úy Minh, huấn luyện quân sự là Thiếu úy Linh 
Quang Viên. Lê Thái Ninh và huấn luyện chính trị là Lê Khanh 
Học viên là các cán bộ do Trũng ương gỏi lên, tất cả lấ 150 ngưòị 
Trường này đã đào tạo nên nhiêu cán bộ rắt đắc lực và thu lượm 
được nhiều thành tích khả quan như Đào Vãn Kế chính ủy Kim 
Bình là một trong số các học ^iẽn dã gây ý thức sâu rộng trong toán 
quìn này. Thứ đến là đặt các phòng tuyến : 

— Vị Thanh do Quản Ty và Nguyễn Duy Dị phụ tirách ĩ 

— Tam Dương do Lê Huy phụ trách } 
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— Đồn Láp đo Vương Các Đạp phụ trách* 

Công cùộc xếp đặt xong, Lê Khang phái một số cán bộ lưu 
đọng theo anh em quân đội đi vào các thôn xổm trong tĩnh co động 
tuyên truyềi, khiển thành thể Đìng mỗi ngày một bành trướng. 

5 

c.s. thấy vậy, e sợ V.N.QD Đ. sau đây sẽ bao trùm hết các 
nơi, bèn quyết định phá vỡ. Không muốn thất bạỉ như hai lần 
trưdrc, lần này c.s tung ra một quân sổ lớn lao găn hai trung đoàn 
một trung đoàn Thái Nguyên và một trung đoàn Hànội phổi họ*p 
quân đội Phúc Yên, Việt Trl bao vây đánh Vĩnh Yên* 

Lần này tuy Cộng quân có số đông, nhưng các phòng tuyến cỏa 
V.N.Q.D,Đ đẵ được tồ chức hoàn bị, nên mặe đằu chúng tắn công 
bằng một hỏa lực quá chênh lệch mà vẫn không thề chọc thủng 
đưọ*c phòng tuyển của V.N.Q.D.Đ* 

Đôi bẽn căm cự nhau được ít ngày, thì các chiến sĩ V.N.Q. 
D.Đ. ỏ* Vĩnh Yên đưọ*c tỉn các đong chí ỏ* Hải ngoại đẵ về tóí 
Lao kai (15.9 1945). Nghe được tin đó, anh em quân, dần Vĩnh Yên 
liền chuyền thế thủ sang thế <“ông. Bộ chỉ huy ra lệnh cho tập trung 
quân đội các phòng tuyến lại, chỉ đề một sổ ít căm cự & các vị trí 
còn toàn lực giổc đánh chủ lực quân cửa đối phương. 

Chủ lực quân của c.s. khi đó đóng tạỉ Bao Sơn cách tĩnh lỵ 
Vĩnh Yên 3 cây số. Thừa lúc đêm tối trời, Q.D.Q. nhờ quen đường 
nương theo bờ ruộng tởi sát bộ chỉ huy địch nồ súng xung 
phong vào. 

Cộng quân tuy có đề phòng trưổ-c, nhưng đã lâu ngày luôn 
luôn làm chủ tình thế, nên cũng có điều khinh xuất. Hơn nữa, gặp 
lúc Q.D.Q. tinh thẫn đương cao độ, nên c, Q. không sao cẵm cự 
nồi ; Bộ chĩ huy địch tan vỡ, C.Q. tại các trận tuyến tự động tháo 
jui về các cặn cự. 
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Thẳng trận một cách oanh liệt Q.D.Q. được sự tiếp đón của clAll 
chúng Vĩnh Yên rất nồng hậu, và sau đổ ít ngày Vũ Hồng Khanh 
cùũg một số chiên sĩ Hải ngoại về tới Vĩnh Yên tồ chức cuộc nòl 
chuyện với dâp chúng gây được rất nhiều thiện cảm. 

Lợi dụng cơ hội, một mặt Lê Khang cử Nguyễn Vĩnh lên Yên 
Bái, Bảo Ngọc lên Việt Tri, Vũ Huy Hùng lên Phú Thọ với mục đích 
là ngoại giao vóù quân đội Trung Hoa đề lập các cơ sồ’ tại các nơl 
ấy, nhưng tựu chung là mưu tính đánh chiếm các tĩnh đó. Mặt kháo 
lập ra một ban tu thư, ấn'Toát các tài.lỊệu lịch sử và lý thuyết củi 
Đảng phân phát trong dân chúng 4 ; đồng thời phải các cán bộ đi vAo 
cẩc thôn, xã tồ cl ức các cơ cấu tinh báo v.v... 

Ngoài ra, trường quân chính được mở rộng, huấn luyện không 
riềng gì đảng viên V.N.Q.D.Đ, mà còn cho tất cả các đảng viên của 
các doàn thề bạn : Q.G.T.N.Đ* — Đ.V.Q.D.EX nữa. 

Sau một thời gian ngắn, được tin Nguyễn Vĩnh dã chiếm đưọ'0 
Yên Bái, và đã đem quân xuống giúp Vũ Huy Hùng chiếm cử 
được Phú Thọ. Thấy vậy Lê Khang phái một trung đội lên ViỊt 
Trì giúp sức Bảo Ngọc chiếm cứ Bạch Hạc, Việt Trì và võ tran| 
giúp Thồ Tang tự trị. Đẽn đây Lê Khang được lệnh triệu hồi vi 
công tác tại Trũng ương Đảrg bộ Hànội. 

VĨNH YÊN THẮT THỦ. — Đến trung tuạn tháng 6 năm 1948, 
c.s. lại bắt đầu hoạt động, nhưng hoạt động bằng đường lối chính 
trị, phát thanh kêu gọi đoàn kết chống xâm lãng. 

Thề theo lời yêu cầu, cấp chỉ huy chiến khu Vĩnh Yên trả lờl 
mời đại bỉều c s. vào bản doanh Q D.Q. thảo luận. c.s. sợ khônịl 
dám vào, phát thanh yêu cầu V.N.Q.D Đ. phái đại bièu ra, cấp ,clll 
huy Q.D.Q. chấp thuận, phái 3 đại biều ra gặp 'C.S. Người căm dâu 
đoàn đni biếu là Lê Thanh. 

Sau cuộc gặp gỡ này, ngày hôm sau, C. 5 . phái đại biều vào Thị 
xẵ Vĩnh Yên thảo luận địều kiện hợp tác. Đỗ Đinh Đạo tức thời 
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triệu tập một cuộc hộỉ nghị các cấp đề giẫi quyết vần dề, đa số chủ 
trương vấn đề hợp tác vói c.s. đề chổng xâm lăng và tránh tai họa 
cốt nhục tương tàn, nhất là Đỗ Đình Đạo chủ trương hợp tác vó*i 
c.s. còn có mục đích đề bảo vệ tài sản riêng của gia đinh minh ; thiều 
Bo phải mủi lệ, cương quyết rút lui khỏi chiến khu Vĩnh Yên đến các 
chiến khu khác của Đảng, nguyện hy sinh phấn đấu cho lý tưỏmg 
quốc gia, chống c.s. đến hơi thỏ' cuối cùng. 

Điều kiện hợp tác là từ hành chính đến quân sự, mỗỉ bên cử 
một đại biếu, c.s. làm chánh, V.Q. làm phó. Cuộc hợp tác đã thành. 

Sau khi đã gây được cơ sở vững vàng, một tháng sau c s. ra 
lệnh phân tán Q.D.Q. thành từng toán nhỏ đưa đi các tỉnh xa sáp 
nhập vào hàng ngũ C.Q. 

Phân tán Q.D.Q. xong, c.s, ra chiều ghẻ lạnh và khủng bố đến 
lởp cản bố chính trị. Đỗ N Đình Đạo, Lê Thanh (ì) vỡ mộng hợp tác, 
cùng nhau thu xếp rút lui về Hàriội. Trần Thị Phương, một nữ cán 
bộ V.Q. bị c s. đem ra xử tử bằng cách mồ bụng ngay tại vận động 
trường Vĩnh Yên. 


BỄ TAM CHIẾN KHU 
CHIẾN KHU YÊN BÁI 

1 

Vào cuối tháng 10 năm 1945, Nguyễn Vĩnh được phái lên Yên 
Bái. Bắt tay vào việc, Nguyễn Vĩnh ngoại giao với quân đội Trung Hoa, 
mướn căn nhà của Hiền, một nhân viên sỏ* hỏa xa ngay gần ga xe lửa 
lộp trụ sỏ* công khai. Phụ tá Nguyền Vĩnh có Lê Huy được mật phái 
liên lạc với cấp chỉ huy Bảo an binh, nhưng Bảo an binh đã ngả theo 
Cộng Sản. 

(1) Cuối năm 1946, chiến .tranh Việt Phảp bùng no, Lê Thanh cùng 
gla dinh Đô Binh Bạo tản CU’ lừ Hànội về các làng quê, Lê Thanh bị 

c.s. thủ tiêu. 
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Nhân mượn được một số khí giỏi của quân đội Trung Hoo, 
Nguyễn Vĩnh, Lê Huy cùng một số cán bộ địa phương bèn mặc glỉ 
quân phục Trung Hoa đi tuần đêm, rồi lẻn vào trại Bảo an binh 
thuyẽt phục cấp chỉ huy. 

Đến hồi 4 giò* sáng ngày 26 tháng 10 năm 1945, một mặt ngẵm 
thông tin cho quân đội Trung Hoa biết, một mặt chia đóng các ngầ 
đường chặn tước khí giới của toán quân tuăn tiễu C.s. ròi ngầm phái 
quân tiến chiếm dinh chủ tịch chính phủ. 

Tuy hành động bí mật, nhưng Tỉnh Đảng bộ c.s. cũng dò biết, 
họ sợ quân đội Trung Hoa can thiệp, nên vội cùrg bộ đội rút lui lên 
Bái Dương, rồi dùng thuyền sang sông. Khi quân đội V.Q kéo sang 
đến trụ sỏ* Tỉn:i Đảng bộ c s, thì đã không còn thấy một bóng người, 

Công việc chiếm đóng tỉnh Yên Bái diễn ra trong vòng im lặng, 
sáng ngày 27 tháng xo, mặt trời đã lên cao, nhân dân thành Yên Bái, 
khi nhln lên các vị trí thấy lá cờ khác, mới biết là đã có sự thay đồl 
chủ. Nhân dân rất ngạc nhiên, sau được biết là V.N Q D.Đ, dã chiếm 
được tỉnh, thl tự nhiên lấy lòm vui mừng, hoan nghênh nhiệt liệt I 
muôn người như một, họ làm sao mà quên đưực Nguyễn Thái Học 
cùng các Liệt sĩ bị thực dân hành hình ỏ* trên mảph đất này hồi năm 
1930 ; họ sẵn niềm tin và ngưỡng mộ từ trước. 

Sau khi đã chiếm xong Yên-Bái, Nguyễn Vĩnh cho mời nhân 
dân hội lại nổi chuyện, yêu cẵu nhân dân cử người đại diện làm 
Chủ tịch Tỉnh Chính phủ, Thái văn Phúc được toàn thề nhân dân 
cử giữ chức ẩy. 

Vũ Nguyên Hải giữ chức Chủ tịch Tỉnh Đảng bộ, Nguyễn 
Vĩnh giữ chức Tư lệnh Chiến kh'j, Nguyễn Duy Dị chính trị vụ, 
Quang giữ chức An-ninh, Phạm Sinh liên lạc và tuyên huấn, Liêu 
giữ chứt kinh tài. 

Công tác được xúc tiến đẵu tiên là mỗ* các khóa huấn luyện 
chính trị Đảng vụ cho quân đội, do Nguyễn Duy-Dị phụ trách. 
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Tồ chức các vị trí phòng thủ gẵn Đồi Cao đo Quản Đương chỉ huy 
trại Lê Đương đo Lê Huy chỉ huy, Gò Chùa đo Quản Hiệp chỉ 
huy. Mỗi vị trí đóng ;một trung độĩ, còn tập trung cả ỏ* Tư lệnh 
bộ đề hàng ngày huấn luyện chính trị. Mãn khóa 4 tháng lại ra 
thay đề các toán ngoài về học. 


2 


Sau ngày chiêm đóng Yên Bái được một tháng, thì nhận được 
mật thư của Vũ Huy Hùng chủ nhiệm Tỉnh Đảng Bộ Phú Thọ, yêu 
cầu cho quân xuổng giúp sức đễ chiếm Phú Thọ. 

Sau khĩ đem quân độỉ đánh chiếm tĩnh Phú Thọ xong trở về 
Yến Bái thl cs liền mở một mặt trân bao vây Yên Bái, và từ đó 
Đồn Cao và trại Lê Dương luôn luôn bi các đội đột kích của c.s 
tới tấn công. Song mỗi lân như vậy là quân đợi JC S lại bị thất 
bại nặng nề. Tuy vậy, tỉnh Yên Bái ỏ* trong tinh trạng thiếu yên 
tĩnh* Quản Đương sau khi hai lần bị địch tấn công, sợ cáo ốm, 
Nguyễn Duy Dị được' cử thay chỉ huy Đòn Cao. 

Được tin thay dồi chỉ huy Đồn Cao, C.Q cho là các cuộc tấn 
công của mình có ảnh hưởng, bèn dồn quân ờ Phú Thọ, Nghĩa 
Lộ phổi hợp với quân Yên Bái mỏ* mặt trận tấn công đại quy 
mô vào Yên Bái. 

Guổi tháng II năm 1945, cộng quân chia ra làm bai cánh ; một 
tiến đánh đon Cao, một tiến đánh trại Lê Dương. 

Đồn Cao, một vị trí rộng trên 2 cây sổ chu vi, quân số đóng 
tại đồn này có 20 người với 2 chỉ huy là Nguyễn Duy Dị và Cai 
Nghi (1) Trại binh này đươc xây cất từ năm 1912, trưó*c đây lính 


(1) Cai Nghi Yên Bải, không phải là Phạm Đửc Nghị Ỗ* Yên-Binh-Xa 
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Cò* Đen có đóng, sau đến Pháp sửa^ sang lại, nên trong đồn 8Íln 
sàng nhà cửa, khi quân đội Pháp rút lui thì quân Nhật đóng. ĐỂII 
khi quần đội Trung Hoa sang giải giới, bi ch sĩ Nhật rút về ỈIA 
nội, quân đội Trung Hoa chiếm đóng Đồn Cao. Khi V.N.Q.D Đ, 
chiếm được chính quyền, thl quân đội Trung Hoa giao lại, lủi ra 
đóng ngoài ga Yên Báỉ. 

Vào hồi 21 giờ, Đồn Cao được mật báo C.Q đẽn tấn cống dồn 
bằng hai .tiều đoàn địa phương quân. Tự xét nệu giải quân ra 4 mặt, 
thì trận tuyến quá rộng, hỏa lực mỏng khó chống đổ* nồi Nguyỉn 
Duy Dị cho lệnh giàn quân có một mặt từ Bái Dựơng xuống cồn 
mặt sau sông thì chỉ chia ra hai vồng gác dặt trên gác cao mà 
thôi, Công việc xếp đặt vừa xong, • vào họ I 24 giò* tliẫý 4 mặt hò 
réo, đạn nồ như mưa rào. C.Q. từ mặt Bái Dương ồ ạt tiến tóL 
Q.D.Q đợi địch tới gần mới nồ súng, nên mỗi loạt súng nồ là cố 
một sổ C.Q ngã gục Xuống chân hào Đôi bên căm cự cho đến 7 
giờ sáng. C.Q mới rút lui vê các vị trí cách đồn chừng 400 thườd 

Mát trận trại Lê Dương cũng dã được tín chuằn bị sẵn sàng 
những vị trí phòng thủ. Trại này không được tồ (hứckỹ^càng cho lắm, 
do đó C.Q. vừa rồ sủng thì dã đột kích tiến tổì sát don. Đã dự định kí 
hoạch trước, tiên tuyến vẫn chổng cự vỏũ C.Q con quân trong đồn lùl 
về Bảo Sơn, trịn địa của c Q, bắn theo quay sung nhằm thẳng nóo 
trại quân đội Trung Hoa. Quân đội Trung Hoa tưởng C.Q. tấn công 
minh, tức giận cử một liên đội đến đánh vào thẳng sườn C,Q. 

Bị quân đội Trung Hoa tiến đánh một cách bất ngờ 1 C.Q. bị 
thất bại một cách nặng nề phải rút lui, rồi tập trung quân đội đánh 
Đồn Gao. 

Trường Lục quân nguyên trước áược tồ chức ơ chiến khu Lao 
Kai, sau nhận thấy địa thế ở Yên Bái thuận tiện hơn, nên Chủ tịch 
Tỉnh Đảng bộ Vũ Nguyên Hải điều đình vứi Trung ương cho chuyền* 
xuống Yên Bái. 

Sau hai ngày trại Lê Dữơng, bị tấn công, thì Hiệu trưởng trường 
Lục quân dẫn các giáo viên và học viên xuổng tới Yên Bái, và đưyo 
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Bộ Tư lệnh tạm chường trại Lê Dương đẽ nghĩ ngơi, đợi đánh bại 
f C.Q. mặt Đồ 1 Cao, rồi sẽ giao cho trường này, vl dồn đó mởi có đủ 
tiện nghi. 

Nghe thấy Đồn Cao đủ tiện nghi, các giáo viên và học viên đến 
. xem lấy làm ưng ý, tự xin dảm nhiệm, và ngay ngày hôm đ 5 Đồn Cao 
dược chuyến giao tho trường Lục quân. 

3 

Nhận Đồn Cao được hai ngày, Hiệu trương và các giáo viên nhận 
thấy cần phải tấn cộng diệt quân đội c.s. thì học viên mới có thì giò* 
luyện tập, nên Cao Hùng (ì) Hiệu trưỏrng trường Lục quân xuống bàn 
địnhkễ hoạch phối hợp phân lông tấn công cộng quân. 

4 giò 1 sáng ngày hôm sau Từ lệnh Nguyễn Vĩnh và Nguyễn Duy 
Dị dẫn một đại đội Q D Q. vò l! Theo ngả Bái Dương tấn công/ còn học 
viên do chính Hiệu trưởng Cao Hùng cùng các Giáo viên chỉ huy tỉến 
thẳng vào mặt trận địch. 

5 giò* sáng, Q D.Q, chạm phòng tuyến đău tiên của địch, lập tức 
đánh thlng vào trong lúc thảng thổt bất ngờ; Trận tuyẽn C.Q. tan vỡ 
lui về bộ chỉ huy. Được thắng lơi, Q.D.Q. liền truy kích. Bộ chỉ huy 
địch thấy tiền tuyến bị vỡ, lập tức quay lại đề đổi phó. Giữa lúc đó, 
đã lén đưa học viên vào giáp vị trí địch xung phong tiẽn lên. C.Q. 
hai bề thụ địch một cách bắt ngờ ; Cả trung đoàn địch bỏ lại một số 
võ khí, lùi lên Nga Quán, rồi rút qua sông. 

Trận này chiếm được một sổ võ khí, Tư lệnh Nguyễn Vĩnh vui 
lòng nhường lại hết cho trường Lục quân. Về sự thiệt hại: I giáo viên 
(người Nhật) là Thành và I học viên là Di bị thiệt mạng cùng 2 Q.D.Q. 
bị thướng. 


(1) Là một Thiếu úy trong bộ Tham mưu quân đội viễn chinh Nhật 
Bản. 
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Sáu trận phản công thắng lợi đó, Nguyễn Vĩnh tín tường vio 
trường Lục quân, quyết định liên lạc vóú chiễn khu Lao Kaitiển dAtlh 
Nghĩa Lộ đề mỏ* rộng phạm vi kiềm soát* 

Vào trung tuần tháng 12 năm 1945, được lệnh của Tư lệnh \)fy 
Đệ Tam Chiến khu, Nguyễn Vĩnh thân căm quân lên Lao Kaiphối hựp 
vổ*i đạo quân Yên Bình Xã do Triệu Quốc Lộc chỉ huy tiến đánh Nglìli 
Lộ; đong thời cho lệnh toguyễn Duy Dị chuằn bị đợi lệnh tiếp viện ( 

Trưó*c hét Nguyễn Vĩnh kéo quân đánh đồn binh Pháp ỏ* Than 
Uyên,Văn Bàn, Tú Lệ, rồi đánh xuổng Nghĩa Lộ. Khi quân đội tời Br\n 
Hốc cách Yên Bái 82 cây số, thì nhận được lệnh Trung ương Đảng hộ 
bảo phải đình chỉ cuộc chiến đấu, vì đã ký bản Thoả hiệp hợp tác vò ’1 
c.s. Nguyễn Vĩnh ra lệnh ngưng tiến, đổng quân lại Bảq Hốc. 

Bằng cứ vào sự hợp tác, ngờ đâu c.s huy động lực lượng quân 
sự ở Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyêri trên 5000 người đến đánh 
Q D.Q; ngay tại Bản Hốc. 

Một trận đảnh rất lớn, kết quả C.Q. bị tồn thất nặng nề phải nU 
lui, 

Sau trận Bản Hổc, Hoàng Quang Đạt tiến quân ra đóng ỏ* ga Tr«jl 
Hút* Trong khi ẩy c.s đem quân vào đốt hết nhầ cửa phổ phường 
thóc lúa ỏ* Yên Binh Xã, nơi quê hương của Hoàng Quang Đạt. 

Được cấp báo, Hoàng Quang Đạt phải rút quân từ Trại Hút vl 
Yên Bình Xã đồn trú, cấp tốc ra lệnh cấy lúa đề cung ứng quân lương, 
vl sổ lương thực dự trữ đã bị c Q. đổt hết. 

Đến đâu tháng giêng năm 1946, Tỉnh Đảng bộ Yên Bái nhận đượq 
lệnh cỉa trung ương do Trúc Thành mang tó*i, cho biẽt trung ương dfl 
ký*Thoả ước với c s. Hai bên bắt khả xâm phạm nhau và phải cho nU 
lui quân đội từ Nghĩa Lộ về, nẽu trái lệnh sẽ phải chịu mọi hậu qu 
Được lệnh, Chủ tịch Tỉnh Đảng bộ đề nghị đặc phái Nguyễn Duy Đ| 
ngày đêm đưa lệnh của Trung ương vào Nghĩa Lộ yêu cầu rút quăn, 
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Từ đó đôi bên ngừng nồ súng, việc đi lại tư do, và cách mấy hôm 
lau có phái đoàn của chính phủ Liên 'hiệp Kháng chiễn do Trân Văn 
Giàu (C s.) và Lế Khang (V.N.Q.D.Đ) làm dại biều đi kinh lý các 
tinh đề giải thích về sự hợp tác ấy. 

4 


Trựớc tình thế hòa hoãn ấy, chiến khu Ỳên Bái phát triền mạnh 
bằng tuyên truyền. Cán bộ được tung ra khắp các làng mạc giải thích 
lập trường Đảng, vạchrõ đưởng lối chủ trương của c.s. ỏ* tươrg lai; 
làm cho dân chúng hoài nghi V.M.C.S. khiến các cán bộ c s luôn 
luôn đứng vào thế bị động. 

Mặc dâu có thỏa hiệp giữa hai đảng là mộc lẽ,,nhưng Q.D Q. Yên 
Bái vẫn tích cực đề phòng. Vào cuối tháng 3 nãm 1946, C.Q 4 mặt 
kéo đến tấn công Yên Báú Trung đoàn địa phương uy hiếp Đồn Cao và 
trại Lê Dương, trung đoàn Thái Nguyên tiẽn đến công phá Gò Chùa 
bằng hai mặt : một mặt do đại đội quyết tử chiếm đon điền Blanc 
tấn công sang Gò Chùa, còn chủ lực trung đoàn thì từ chùa Bách Lầm 
tiến sạng. 

Bị tấn công cả hầì mặt, Gò Chùa nao núng, Quản Hiệp lo sợ, 
nửa đêm bỏ Đồn Gò Chùa cho Cai Nghi, tự vào cẫu cứu. Tư lệnh 
Nguyễn Vĩnh lập tức phái Nguyễn Duy Dị bí mật dẫn một tiều dội ra 
thay thẽ Quản Hiệp cố thủ Đồn Gò Chùa, lệnh cho bằng giá nào 
cũng đoi. 

Vị trí đồn Gò Chùa, có thề nói rằng Gò Chùa mà mất, thì tỉnh 
Yên Bái coi như đã mát. Vì Gò Chùa là một vị trí cao nhất ỏ 1 ngay 
đầu tỉnh. Đứng trên Gò Chua, troDg kièm soát được toàn tình, ngoài 
kiềm soát được một quãng đường trên hai công lộ từ Bách Lẫm sang, 
lại còn kiềm soát đưọ*c tắt cả các gò thấp bao quanh tỉnh Yốn Bái. 

Nếu chiếm được Gò Chùa, c.s. sẽ kiềm soát uy hiếp được tất cả 
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các vị trí quân sự tỉnh Yên Bái. Bởi vậy trong đêm hôm đó đại độl 
xung phong C,s. xung kích vào đon Gò Chùa. 

Tiều đội của Nguyễn Duy Dị tiến tổ*i Gò Chùa gặp toán tiỉtt 
phong của toán quân xung phong địch, đôi bên nồ súng. Trong khi íy 
Nguyễn Duy Dị vừa tói giữa cău, thành ra bị nằm giữa cả hai hỏn 
lực : Địch và Q.D.Q. 

Đang ỏ* vào một tình thế hiềm nghèo, chợt một quả lựu đạn ném 
rơi bên cạnh, không chậm giây phút, Dị chụp ngay lấy ném trả lọl, 
trái lựu đạn nồ tung ngay trên đằu kẻ điểu khiền khằu tiều liên, khiín 
kẻ ầy bị chét bắn sang một bên đường J đại đội c.s. .không rõ Q.D,Q, 
nhiều ít thế nào, vội tháo lui. 

Suốt ngày đêm không ngớt tiếng sủng, Q.D.Q. vẫn kiên tâm cfl 
thủ trong khi Tư lệnh Nguyễn Vĩnh đợi sự giải quyết của Trung ương 
Hànội. Cho đẽn ngày hôm thứ năm, thấy C.Q. vẫn đánh và thêm bích 
kích pháo bắn sang Gò Chùa. Tính riêng một đêm thứ năm, Gò ChÙA 
đã nhận được hơn 100 trái đạn, đến nỗi Q.D.Q. không thồi nấu cơm 
được 1 Bộ Tư lệnh phải nắm cỡm phái liên lạc đưa đén tỉếp tể cho 
Đồn Gò Chùa. 

Không thề chờ đợi được mãi, Tư lệnh Nguyễn Vĩnh vào hội ỷ 
vỏ*i Hiệu trưởng trường Lục quân là Cao Hùng. Sau khi đã quyỂt 
định kế hoạch, Nguyễn Vĩnh ra mật lệnh cho trư&ng đồn Gò ChÙA, 
một mặt chuằn bị quân đội chờ đúng 3 giờ sáng ngày hôm sau ngSm 
đưa quân sang phản công Cộng quân. 

Trong khi đó f Cao Hùng đích thân dẫn học viên đi vòng ngả BAI 
Dương tiến đánh vào vị trí đồn Blanc. Nghe tiếng súng mặt BAI 
Dương nồ, Gò Chùa quay súng bẳn rát sang vị trí Bách Lẫm* và btìil 
sông toán quân của Tư lệnh Nguyễn Vĩnh tiến qua vị trí Gò Chùn 
đánh thổc vào vị trí đồn Blanc. Bị hai cánh quân dồn đánh, C.Q, 
không căm cự nồi, phải rút quân vào trong đồn cổ thủ. 
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C.Q. rút vào trong đồn lấy điềm tựa là lũy tre bao quanh đồn 
điền Q.D.Q. đựa vào các vị trí sẵn có của địch tắn công. Đứng trên 
dồi cao Ngiựễn Duy 'Đị cho súng máy bẳn vào trong đồn điền Blanc, 
khiến C.Q. bị chết hại rất nhiều. Vào hồi 18 giờ, C.Q* biết không thề 
câm cự nồi, bèn tháo lui ra phía sau đồn điền, lội qua ho đi trốn. Ở 
trên Gò Chừa trông thấy rõ. cho nồ súng truy kích, nhiẵu C.Q. bị 
trúng đạn chết dư ói hồ, còn lại một sổ vl làn đạn, người nọ níu người 
kia thụt vào chỗ sâu bị chẽt, 

c Q. ỏ* chùa Bầch Lẫm thấy đại đội đổng ỏ* đồn điền Blanc bị 
tán công, muổn dem quân cứu viện, nhưng bị vị trí Gò Chùa bắn rát 
quá không thề tiến dược. 

Sau trận này, quân đội c.s. kỉnh sọ*, vội rút sang cả Âu Lâu đề 
chuẫn bị lại hàng ngũ. 

* 

BỆ TAM CHIỂN, KHU 
CHIẾN KHU PHÚ THỌ 


1 


Sau khi chiếm đổng tỉnh Yên Bái được hơn mệt tháng, Nguyễn 
Vĩnh tiếp được «Mật Thư » của Vũ Huy Hùng (ì) Chủ nhiệm Tỉnh 
Đảr g bộ tỉnh Phú Thọ, yêu câu phái quân xuống giúp tay đề chiếm 
Phú Thọ. Nguyễn Vĩnh đặc phái Lê Thanh từ Yên Báỉ xuổng Phú 
Thọ trườc mỏ* cuộc ngoại giao vởi Tư lệnh quân đội Trung Hoa. 

Ngày 16 tháng II năm 1945, Nguyễn Vĩnh thân dẫn một Trung 
đội xuống Phú Thọ. Sau khi nghĩ ngai, đến quá Iiửa đêm mởi ra liên 
lạc với Vũ Huy Hùng, rồi chia quân đi chiếm đóng các cơ quan hành 
chính của c.s. 

(I) Vũ Huy-Hùng nguyên quản ỏ* làng ThS-Tang, phủ Vĩnh-Tường, 
tỉnh Vĩnh-Yên. 
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Vào hồi 4 giò* sáng thl bắt đầu ngầm đột kích vào bộ chỉ huy 
quân đội c.s. Khi Q.D. Q. tiến vào đến giữa đồn, thì bốn bế yên lặng, 
biết đã lọt vào ồ phục kích của địch, Nguyễn Vĩnh ra lệnh rút lulf 
nhưng chưa kịp rút, thl bốn phía súng đã nồ. Nguyễn Vĩnh phỉl hA 
quân tiến đánh một góc trại, chỉếm lắy vị trí địch/ cướp được một 
súng máy, và tắt cả tựa vào vị trí địch đề chống vó*i địch. 

Căm cự được hơn một tiếng đồng hồ, hai Q D.Q. bị tử thương, 
Mọi người đã nao núng, thl may sao toán quân của Lê Huy từ ngoAI 
tẫn công vào, đánh lui một góc trạiy địch phải rút cả lên trên đòlt 
bắn xuống. 

Tuy chiẽm đưọ*c hai góc trại, nhưng Q D.Q. lúc này cũng lâm vằn 
tình thẽ nguy hiềm, vl C.Q. ỏ* trên lầu cao kiềm soát được các v| trl 
nên bắn đâu trúng đổ, khiẽn Q.D.Q. luôn luôn phải tựa sát vào cgnll 
hào đề tránh. 

Thấy kéo dài bất lợỉ, mà rút lui cũng khổ, Nguyễn Vĩnh chựl 
nghĩ ra một kế, ngầm cho Q.D.Q. quay súng bẳn trỏ* lại phía trại binh 
Trung Hoa ổóng. Nghe tiêng súng từ phía đồn v.c. bắn sang trệl 
binh minh, quân đội Trung Hoa liên cho quay súng ló*n bắn sang dòll 

binh c.s. 

Tường đồn bị sạt đồ, C.Q. phải lùi cả xuổng vị trí dưỏ*i. Lợị 
dụng cơ hội, Tư lệnh Nguyễn Vĩnh cho tắn công sang vị trí C.Q. 

Sợ quân đội Trung Hoa can thỉệp, C.Q. bèn tự rút lui ra ngoAli 
thành ra đương bại chuyền thắng; và ngày hôm sau, Liên đoàn qutil 
đội Trung Hoa phái một trung đội chiếm đóng trại Bẵo an binh khAllg 
cho C.Q. vào tĩnh. 

, Việc giúp Phú Thọ đã xong, ngày 21 tháng II, Nguyễn Vĩnh vt 
Lê Huy trở về Yên Báỉ \ Lê Thanh được phái ỏ* lại giữ chức Tư 14 nli 
chiến khu. Về quân £ự Lẽ Thanh rắt có tài, tính tỉnh lại binh i||, 
luôn luôn hòa minh vóù mọi người, nên đưọ*c đồng chí v^ toàn tliA 
Q.D.Q. rắt mẽn phục. Lê Thanh dã tọ chức được mốt đoan ttTlỉlll 
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Huyết Quân® đầu cạo trọc, quân phục màu xanh rắt đũng cảm. Trái 
lại Vũ Huy Hùng tuy là cán bộ Hải ngoại mói về, nhưng lại ôn 
hòa nhút nhát, lại đi giao thiệp vó*i Tư lệnh quân đội Trung Hoa 
nhờ làm trung gian hòa giải, trả lại căn cứ cho C.Q. — Q.D.Q. trỏ* 
về đóng ỏ* vị trí cũ của minh, tức là khu nhà ga xe lửa Phú Thọ. 

2 

Thừa cớ hội, ý.c. ngoại .giao cống hỉến cho Tư lệnh bộ Trung 
Hoa hai thuyền chỏ* đầy giầy lính của Pháp Nhật bỏ lại, cùng một 
đàn bò hànệ tj*ăm con. 

Đã mua chuộc được lòng Tư lệnh Trung Hoa, C.Q. xin phép 
cho quân dội mình được ra phổ, viện cỏ* đề có cơ hội xúc tiếp vời 
Q.D Q - thực hiện mệnh lệnh của Chính phủ Liên hiệp Kháng chiển 
kêu gọi « Đại Đoàn Kết)) 

Mỗi khi ra phố, c Q. đêu n^ang theo võ khí, trái lại đề tránh 
mọi sự xung đột cô thề xằy ra, mỗi khi Q.D.Q. ra khỏi dồn binh theo 
lệnh cấp chỉ huy không được phép mang theo võ khí. 

Một hôm tại chỷ> phú Thọ, C.Q. cậy cổ võ khí, kiếm cổ* gây 
chuyện với Q D Q. _ Phải trách đề chờ lệnh, khỉ được phép đánh 
tri lại, thì khí giới lại vận chuyền đến chưa kịp. Q.D.Q* bắt buộc 
phải iẩy bát, đĩa, đòn gánh cúa những bạn hàng bán ở chợ, cùng 
gạch, đá ra chòng lại C.Q. Nhờ sự ủng hộ của đồng bào vận chuyền 
thêm cho, C.Q. đã phảĩ bỏ lại hai xác chết và hai khầu súng, xô nhau 
chạy về thành. Một sỗ chạy lạc iần trốn lên gác máy nưỏ*c, và vào 
ần núp các nhà dân tạĩ các phổ lân cận; bên Q.D.Q. bị thương hai 
người. 

'Sau cuộc xô xát ỏ* chợ Phú Thọ, Vũ Huy Hùng bị Tư lệnh 
Trung Hoa đe dọa, Hùng phảỉ yêu câu Trương ương Đảng bộ đồi 
Lê Thanh về chiến khu Vĩnh Yên, và xin cử Nguyễn Xuân Mai tức 
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Mai Đen lên thay thể; từ đấy Q.D.Q. giữ nguyên tinh trạng thế thllị 
không tiến không lùi bước nào. 

Ngày 19 tháng 6 năm 1946, C.Q. cho chuyền 3000 quân từ cAt* 
nơi đến bao vây Phú Thọ. Thoạt tiên C.Q nồ súng ờ đồn binh Nhỉ 
Thương, rồi tiếp đển dồn khác. Súng liên tiếp nồ không ngừng kliAp 
tứ phía suổt 8 tiếng đồng hồ. Q.D.Q. vẫn im tiếng dề chò* lệnh, 

Mãi đến 10 giò* đêm 19, mỏì được lệnh: nểu C.Q. phạm dồll 
binh nào thì dồn ấy mó*i được nồ súng. Đánh nhau liên tiếp sutìl 
3. ngày đêm, đạn gân hết mà quân sổ Ểhông quá 300 người, cố ý kta 
dài thời gian đề chò* viện binh ỗ* Việt Trì; ngờ đâu Việt Trì cfln| 
đương bị C.Q. bao vây và kịch chiến. 

Tó*i ngày 21, toàn thề Q.D.Q. được lệnh rút lui khỏi Phú Thợ 
xuổng Hạ Thạch, rồi chia làm hai toán : một toán rút theo đường c 4 l' 
một toán đi tắt xuống cánh đồng, tiến về ga Phủ Đức, rồi theo thiít lộ 
cùng tiến đến chiến khu Việt Trl. 

★ 

BỆ TAM CHIỂN KHU 
CHIẾN KHU VIỆT TRÌ 

1 

Vào trung tuăn tháng 9 năm 1945, Nguyễn Đinh Phúc dượt! 
Hoàng Quốc Chính, Vũ Quang Phằm từ Hà Giàng phái về tồ chlVi* 
chiểm cứ Việt Trì, 

Về ViệtTrì, Phúc trọ tại quản cơm đẵu câu Bạch Hạc, do mộ! 
đồng chí làm chủ là Vân Bịch. Sau một thời gian giao thiệp vỏ*i quẫn 
nhân Nhật Bản bại trận, Nguyễn Đinh Phúc dã có một sổ súng chiVs 
đầy trong ba cỗ quan tài (hòm), thả dấu xuổng giòng sông Pạch Hịí!i 
C ông tác của Phúc làm bị một thiếu nữ là Thi Bích, khách cù g ỏ* trọ 
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Ỉv6ỉ Phúc dò bỉết, đi tố cáo vổ*i công an c.s. Tức thời 4 công an 
c.s là Ký Cải, Ba Maĩ, Nho Mưu và Bùi Văn Phong đem bè lũ đến 
VAy bắt Nguyễn Đinh Phúc đưa đi giam giữ hết nơi này đến nơi khác; 
cuối LÙn’g c s* đưa v& giam trên tầng lầu trụ sỏ* ủy ban hành chính 
Bạch Hạc cùng hơn 200 nạn nhân khác, mà đa sổ là quan lại, kỳ hào, 
địa chủ ồ* địa phương. Sau khi giam giữ ít ngày tại đấy, c.s. tồ chức 
một đêm kịch ỏ* bên nhà máy giẫy Việt Trl đề thu hút dân chúng đến 
Xem ; trong khi đỏ, c.s. sẽ ngầm đưa một sổ nạn nhân đi thủ tiêu, 
mà trong sổ đó cỏ Nguyễn Đinh Phúc. 

Từ khi Nguyễh Đình Phúc bị c.s. bắt, các đồng chí hàng ngày 
vân thèo dõi, tởi đêm mà c s. định đem đi thỏ tiêu, thl Thanh Binh 
cùng Nguyễn Trung Tự đem một sổ dồng chí dùng mưu cứu thoát 
dược Nguyễn Đinh Phúc và một sổ đồng bào bị giam vón Phúc. Riêng 
Phúc được đưa đến Chiến khu Vĩnh Yên phụ trácli phòng chính trị. 

Cho mãi đến tháng 12 nãm 1945, Thiếu úy Hạnh, Dương Ái tức 
Quẫn Ái, Đội Thọ cùng 40 đ&ng chí võ trang do Thiếu ủy Dương 
Cáp chỉ huy từ chiến ,khu vinh Yên bí mật tiến đến Việt Tri, rồi chia 
làm 4 toán : Một tôán đi vòng đường cái nhựa phía sau nhà máy giấy, 
tiến thẵng vào chiếm Thị sảnh ; một toán .đi qua sông tiến đến giổc 
Cằm mai phục ; chờ toán thứ ba tới, rồi đong tấn công ; một toán 
đánh chiẽm sơ Kièm lâm ỏ* bến Gót; một toán đánh chỉếm ga xe lửa. 
Chỉ trong chóp nhoáng đS hoàn toàn chiếm xong Việt Tri, hy sinh mất 
một chiến sĩ là Hạng. 

Quân, chính được to chức ngay, Dương Binh (1) được ủy làm Bí 
thư Tỉnh Đảng bộ thuộc dưới quyền kiẽm soát của Chủ nhiệm Vũ 
Văn Minh tức Mẫn. Cách ít ngày sau, Bảo Ngọc từ chiến khu Vĩnh 
Yên phái tỏ*i thay thế Dương Bình làm Bí thư, Thanh Minh trưởng 
ty công an kiêm mật vụ, Toan Ánh trưởng phòng chính trị cục, Kỳ 
(den) trưỏrng ty Hiến binh, Dương Cáp Tư lệnh Chiến khu. 


(I) Dược it lâu Dương Bình âm mưu tạo phẵn, nên đã bị đưa về 
chiến khu Vĩnh Yện lập phiên tộa xệt xử ? kết án tử liịnh. 
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Sau khi mọi cơ cấu tồ chức xong, trường quân, chính sơ và truii) 
cấp từ Vĩnh Yêri được rời tới Việt Trì, giám đổc học hiệu là Đọl ily 
Vũ Vấn Minh, phó giám đốc là Thiếu úy Nguyễn Xuân Kẽ, giảng viền 
là Chuằn-úy Ngạn, Trẫn Văn Lợi và Dương Ty. (ì) Vài tháng HAU 
trường quân, chính này càng đông học-viên, các huấn-luyện-viốn cdnịi 
được tăng cường thêm, đo các cán-bộ Phan Trọng-Vinh, Chuyỉn, 
Khoát và Bùi Ngọc-Cuông tức Việt-Hùng phụ trách. 

Tháng 3 nãm 1946, một số chừng 60 aQuổc-gia Thanh.niên-doỉin* 
từ Hànội rút lên Vỉệt-trì, đóng tại nhà Nguyễn Hữu-Tiệp bên Đạch* 
Hạc. 


Sau khi Chính-phủ Liên-hiệp Kháng-chiến ra đời, Trung ương 
Đảng bộ thông tri di các Khu Đảng bộ ra lệnh đoàn kẽt chỗng xflm 
lăng. Từ cuổi tháng 2 nãm 1946, Tỉnh Đảng bộ Việt Trì đã tồ chức 
mấy cuộc nóỉ chuyện về đoàn kểt: một cuộc tồ chức tại sân quăn d<\ 
Việt Trì có đại biều c.s, đẽn tham dự; một cuộc tồ chức tại Đinh 
Bạch Hạc, dân chúng địa phương kéo đến nghe cuộc nói chuyện rất 
đông đảo, nhiệt liệt hoan nghênh. 

Đến cuối tháng 4, tinh thế bắt đầu trở nên gay go, bộ Tư lệnh 
liền cho mỏ* những cuộc hành quân vái tính cách biều dương lực 
lượng do Vũ Văn Minh và Dương Cáp chi huy. 

— Cuộc thứ nhất lên Dĩu Lâm (tiếp giáp An Lão, trụ sỏ' ủy 
ban hành chính c.s. huyện Hạc Trì) roỉ quaỳ về Lâu Thượng, Lâu 
Hạ, Việt Trì. 

— Cuộc thứ hai di chuyền bằng xe lửa từ Việt Trì lên Phủ Đức 
quẹo ra Nỗ Lực; buồi chiều trỏ* vè Việt Trì. 


(L) Dương Ty sau đSi về còng tác tại chiến khu vĩnh Yèn. Ngày 17,0 
1946, Dương Ty làm phản, đưa một tiều đội cùng vồ khi, trong số cỏ một 
khẵu trung liên ra đằu hàng v.c. ở huyện Tam Dương. 
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— Cuộc thứ ba sang Hòa Loan, chiều lại trỏ' về Việt Trì. Đến 
dílu ban tuyên truyền Xung phong cũng to chức nói chuyện, phân 
pliát báo « Việt Nam» và truyền đơn, được công chúng địa phương 
nhiệt liệt hoan hô hưỏTg ứng. 

Tiếp theo đến chiến dịch « Tồ chức an dân ». Lăn thứ nhát phá 
cuộc mít tinh của C.S- tồ chức tại xã Minh Nộng cách Việt Trỉ 5 
cfty sổ Lân thứ hai phá sào huyệt c s. cũng tại xã Minh Nông, biến 
X3 này thành một xẵ thuần túy quốc gia chổng cộng cực đoan, dân 
chúng tự động xé cờ đỏ sao vàng và bắt cán bộ c.s. giết chết. 

2 

Sáng ngày 17 tháng 6 năm 1946, tại trung tâm Tỉnh Đảng bộ Việt 
Trl to chức lễ truy niệm 13 vị Liệt sĩ lên máy chém thực dân Yên 
Bíii năm 1930. Trước mặt đông đủ các cấp chỉ huy quân, dân, chính, 
học viên Việt Trì, Bạch Hạc cùng nhân dân các xã thôn lân cận, Trẵn 
Trung Dung đứng lên tuyên bố buồi lễ lịch sử theo phân thủ tục, 
tiếp đến lễ thượng Đảng kỳ, giây cờ bị đứt mọi người tái mặt. Cuộc 
hành lễ vừa xong, thì c.s. đem quân đến khiêu chiến. Q.D.Q. lập tức 
qua sông Bạch Hạc tiến lên con đê về phía Vĩnh Tường cách Việt 
Trì 3 cây số dàn quân ứng chiến dưới sự chỉ huy của Tư lệnh Dương 
Cáp. Hai bên nồ súng. Sau mấy tiếng đồng hồ, C.Q. yếu thế phải 
rút lui. 

Từ sáng hòm sau (18.6) ngày cũng như đệm C.Q. liên tiếp kéo 
dến tấn công, nhưng không thu lượm được mệt kết quả nào cả. 

Tỏ*i ngày ai tháng 6, c s. huy động tất cả lực lượng quân sự từ 
các nơi đến, gồm có ; 

— I tiều đoàn lính Thồ 

— I tiều đoàn lính Vĩnh Phúc Yên 

— 3 tiều đọàn Ịính Phú Thọ 
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— 2 tiều đoàn lính Sơn Tây (mũ cói) 

— I tiều đoàn lính Thái Nguyên. 

Cộng là 7 tiều đoàn, lại thêm một sổ lởn tự vệ chiến đấu, dlti 
quân ; tồrìg số hơn 3.000 người kéo đến vây hãm Việt Trì, 

Theo quân báo của C.s. thì Q.D.Q. ỏ* Việt Trì có tóì trên ngần 
ngươi. Nhưng sự thực, lực lượng quân sự của V.N.Q.D.Đ. ỏ* chlllt 
khu Việt Trì chỉ có : 


— Trường quân, chính 

— Quốc gia Thanh niên đoàn 

— Quốc dân quân 

— Cán bộ (biến vi binh) 

Tồng cộng : 


120 học viên 
60 người 
IIO người 
66 người 
356 người 


Đêm 21 tháng 6, C.Q. bắn phá những khu lân cận Việt Tri, bất 
đầu tấn công vào Mộ Chu Hạ, đồn ấy V.N.Q.D.Đ, chì có một tiều dội 
trấn giữ dưỏi quyền chỉ huy của Hạ sĩ Kiếm Anh. Q.D.Q. chiến díu 
một cách rắt anh dũng, riêng Kiẽm Anh đẵ ném hểt cả hai thùng lựu 
đạn. Tới sáng thl bị hỏa lực của C.Q. tập trung quá đông đảo, Kllui 
Anh bị một viên đạn bẳn xuyên qua mom, phảỉ cùng tiều đội rút lui 
về Bạch Hạc. 5 giờ sáng ngày 22, tiến vào Mộ Chu Hạ, C.Q. kéo GÒ! 
đỏ sao vàng. 


Lập tức tất cả các cấp dân, quân, chính tồ chức ngay ctlộu 
phản công. Lăn đẵu tiên học viên trường quân, chính cùng Q.G.T.N.lỄ) 
tập họ*p xuất quân, góp sức với Q.D.Q. đặt khẫu trung liên qu 4 l 
vào Mộ Chu Hạ. Đến 9 gỉờ sáng C.Q, phải rút lui khỏi Bồ Sao v> 
mọc khu đoi cao đẽ chổng giữ. Trận này về phía Q.D.Q. không một 
ai bị chết, duy có giáo sư Mai bị thương ỏ* bàn tay trái, là vl thiểu 
liên lạc, nên bạn đồng đội đã bắn lăm phải mà thôi. 

Dương Cáp cùng Trần Quổc Chính, Nguyễn Văn Hiền (cán bộ 
trường quân, chính) chỉ huy Q.D.Q. truy kích C.Q. 
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C.Q. huy động thêm viện binh tời, trong số có 8 Pháp quân 
được phái đến phụ trách điều khiền trọng pháo. Kết quả C.Q. đại 
bợi, một trung đội trương bị thương, bị bẳt và chết vào hoi 24 giò* 
dÊm, chưa kịp khai thác tài liệu; tịch thu một khẫu đại bác 6c ly, 
bộ đội Hùng Phong (chiến khu Thái Nguyên) đo Nòng Quốc Hùng 
chỉ huy bị chết mất quá nửa. Sự thiệt hại về phía Q.D.Q. 
không quá sổ 10 người, trong sổ có Tư lệnh Dương Cáp bị một viên 
dạn xượt qua mom lên tóù thái đương, và một viên nằm ỏ* cồ tay 
trái không ra được ; Trăn Quổc Chính bị gẫy bả vai bên trái xuyên 
qua ngực tớỉ lưng ; Nguyễn Văn Hiền, Nguyễn Văn Đông (Nhật 
kiều) một huấn luyện viên trường quân chính bị bẳn vờ một mảng 
ngực trông thấy xương sườn ; Đào Văn Chế bị trúng 7 phát đạn 
khắp mình và chân ; Luân, một cán bộ chết tại trận ; Hạ sĩ Kiếm 
Anh sau trận Mộ Chu Hạ cũng từ trằn. 

Sau 9 ngày 9 đêm ác chiến, cấp chỉ huy chiến khu Việt Tri 
xét thấy đã đến lúc phảỉ rút lui đề bảo toàn lực lựợng, vì Phú Thọ 
Vĩnh Yên đã thất thủ, Yên-Bái cũng đương bị bao vây, Lao Kai 
lại ỏ* xa quá, đường giao thông bị địch tàn phá, viện binh không 
thề kịp, Việt Trì trở nên cô lập ; hơn nữa, tình hlnh sinh hoạt 
ngoài dân chúng bị ngừng hẳn từ ngày C.Q. nồ súng, trong thành phố 
Việt Trì đã Ịâm vào cảnh thiếu lương thực không cách giải quyết 
Cuộc rút lui được ấn định vào hồi 24 giò* đêm 25 tháng 6 năm 1946. 

Từ sớm ngày 25, khẫu súng đại liên 13 ly do hai cán bộ Vương 
Các Đạo tức Vương Đức và Bùi Ngọc Cuông tức Việt Hùng cùng 
mấy học viên trường quân, chính câm cự đề lui quân về Thành bộ. 
Việc lui quân xong xuôi, khầu đại liên cũng được đưa qua sông 
Bạch Hạc về thành vào phút chót. 

Trưa ngày 25 c Q. tấn công dử dội, nhưng cũng không dám 
mạo hiềm vượt qua sông. 

Sầm toi ngày 25 Q.D.Q. sửa soạn í)ỏ Bạch Hạc và Việt Trì, 
lệnh cắm xâm phạm đến tính mạng và tài sản của nhân dân trong 
lúc rút lui được ban hành. Đén hồi 24 giò* thl đã rút lui hết 
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dưới sự chỉ huy của Vũ Hồng Khanh tiến về phía bắc. Cuộc n)l 
lui rất trật tự và êm ả. 

Thành Việt Trì đành phải hy sinh đồng chí Việt Hùng và Itnl 
học viên trường quân, chính dề điều khiền khằu đại liên căm cự 
với địch quân làm kế nghi binh. Đến phút cuối cùng, Việt Húng 
cùng mấy đong chí đầy khẵu đại liên xuổng sông, rồi đội lốt thường 
dần trốn thoát. Trần Quổc Chính tuy bị thương nhưng cũng trđtl 
thoát được, duy có Đội Ngạn, Dương Cáp, Nguyên Văn Đông vi 
Đào Văn Chế vì vết thương quá nặng không thề đi được, bị C,N, 
đưa lên bãi tha ma phủ cũ Vĩnh Tường chôn sổng, và một sfi h| 
giết tại chỗ vất xác Xuống sòng Hạc Trì. 

* 

PHÚ THỌ, VIỆT TRÌ THAT thủ 

TOÀN THÌ RÚT LẼN CHIÊN khu yên bái 

1 

Rời Việt Trì, Q.D.Q. rút lên Gia Đồn thuộc tồng Minh Nông gặp 
C.Q. Hai bên nồ súng; sau 3 phút C.Q. tự liệu thế. yếu phải rút lul, 

Từ Gia Đồn tiến lên ga Phủ Đức, lên ngã ba Hùng Vương. Đìu 
đây gặp Lê Văn Yên, một cán bộ Đảng tại chiến khu Phú Thọ, Sau 
khi Phú Thọ thất thủ, Yên và một số đồng chí cù r g những n&ưM 
ủng hộ Đảng, tất cả đến găn 300 người bị c.s. bắt dẫn đến khu rừng 
cách ga Tiên Kiên 6 cây sổ chôn song hết. Yên thoát chết, vl c.s. dl 
quá mệt mỏi, lấp đất không kỹ, Lê Văn Yên nhập đoàn cùng tiến lên 
đến phía dưới Phú Lộc, đến đây đội tiên phong bắt gặp chiếc xc hơl 
hiệu Citroen từ phía Phú Thọ đi xuổcg, trong xe có một tài xế và 1 
người ngồi là Đặng Vãn Châu, Phạm Quang cần và tri châu Sáng, 
Lập tức xe bị chặn lại. Ba người này tự giổ-i thiệu là nhân viên trong 
ủy ban hòa giải của Chính phủ được phái đẽn Việt Trì đề điều đình| 
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vl những cuộc xung đột giữa hai bên mó*i rồi là đo địa phương tự 
dộng, chứ không phải là do lệnh của bộ Quốc phòng. Đội tiên phong 
định đốt xe và giết chẽt ngay ba tên cán bộ c.s. ấy ; nhưng Vũ Hồng 
Khanh từ hậu đội được báo tin, bèn ra lệnh ngăn lại không cho giết 
vội, đồng thời cử Nguyễn Tường Long tiến lẻn gặp ba cán bộ c.s. 
iy ; họ phân trần : «chúng tôi mời toàn thề anh em về tỉnh lỵ Phú 
Thọ đề chúng tôi khoản đãi một bữa cơm, rồi anh em Việt Trì sẽ trở 
lọi Việt Trì, ở Phú Thọ, chúng tôi xìn trao trả đề anh em trở về Phú 
Thọ ; tình hình sẽ trở lại như cũ, đề cùng nhau chung sức chống 
xâm lăng..*» 

Xét thấy những lò*i nói của ba tên cán bộ c.s. chỉ là những mưu 
mô sẫo quyệt, Vũ Hồng Khanh ra lệnh tiến quân lên thẳng Yên Bái, 
bắt ba cán bộ đi trước hưó*ng dẫn. Tiến đến một làng kể cận nghỉ 
ngơi ăn cơm, rồi tiếp tục tiến đến trạm Thái Binh tạm nghỉ một đêm 
tại một làng rất đông dân cư và trù mật. 5 giờ sáng hôm sau lại bắt 
đâu lên đường, mãi tới hồi 23 giờ mới tời làng Yên* Kỳ, vào tạm nghỉ 
tại đình làng ấy, 

TẤN THẢM KỊCH YÊN KỲ.— Sau khi toàn thề vào tạm nghỉ 
ngơi tại đinh làng Yên Kỳ, thì có một sổ bô lão trong làng ấy tó*i 
đinh làng đề nghị xin tiếp tế. Có một sổ đ/c tin tưởng ở các vị bô lão, 
còh sổ khác thì họ tiên đoán là có chuyện b?t thường sẽ xằy ra. Sổ 
người này họp lại kéo nhau vào làng ngủ đỡ ỏ* nhà một người dân, 
và dã nhận xét thấy có đủ bằng chứng rõ rệt là cả dân làng Yên Kỳ 
này đã hoàn toàn Việt cộng hóa. Bởi vậy khi sáng ngủ dậy, họ định 
đổt nhà và thiễuhủy luôn cả làng Yên Kỳ, rồi sẽ kéo nhau lên đường* 

Bí thư trưởng họ Vũ hay tin, liền phái Đ/C Nguyễn Tường 
Bách đến ngăn cản, bảo dân làng này là những người tử tế sắp gánh 
cơm ra thiết đãi anh em chúng ta. Theo lệnh, anh em binh tĩhh ra 
tới đinh làng, thl Đ/C Bí Thư trưởng ra lệnh cho anh em xếp hàng 
đề lãnh cơm. Lệnh ban vừa dứt tiếng, thì tiếng súng của địch bắt 
đau no. 
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Các Đ/C vội vàng lên lưng ngựa đề tiếp tẽ súng đạn cho Q.D.Qt 
Kẽt cuộc địch phải rút lui. Trong số anh em vừa bị thương vừa clill 
mất 18 người. Và thừa cơ hội trong lúc lộn xộn, 3 tên cán bộ C.Si 
Châu, Cần, Sáng đều trốn thoát. 

Sau khi đánh dẹp địch quân ở Yên Kỳ, hầu hết các Đ/C Quốo 
dân quân đều trở thành trẳng tay, vl không còn đủ thời giò* thu xỉp 
hành lý trưóx khi lên đường. Trong khi ấy duy ông bà Bí Thư trư&ng 
còn một gánh nặng do người đầu bếp Tĩnh Đảng bộ Phú Thọ vẫn lỉo 
đẽo gánh theo. Nhưng sau vì lòng không dạ đói, mà dậm đưò*ng còn 
xa, đề bớt cho gánh nặng đè trĩu trên hai vai phần nào, một két sflf 
nhỏ do Vũ phu nhân nhắc ra giao cho Lý Xuân Lâm, một Đ/C hiỉn 
lành đáng tin cậy xách dỡ. Đi được một quãng đường, cũng vì quA 
đói và mệt, Lý Xuân Lâm đã trao cái két sắt nhỏ ấy cho một thar.h 
niên Đ/C mang đỡ. 

Rổt cuộc, đi được một đoạn đường, cũng vl đói và kiệt sức, m/l 
thanh niên Đ/C ấy đã liệng cái két sất ấy xuống khe suối. 

Những Đ/C của Bí Thư trưởng Vũ Hồng Khanh đã chứng kiến 
vụ này, đều nhận định rằng, đó là két sắt đựng sổ vàng đã giết vA 
chiẽm đoạt của một cán bộ Đ.V.Q.D Đ.’ là Hường, còn Hy Tống tức 
Phạm Nguyên Cảnh tức Phạm Khải Hoàn do nhiều Đ/C can thiệp 
đã cứu thoát, Két sắt đựng vàng ấy nguyên là của Nguyễn Hữu Tiệp 
chôn giấu ỏ* trước sân nhà của y ở Bạch Hạc (Việt Trì). 

MỘT CÂY MÍA, MỘT MẠNG NGU*ỜI Sau trận Yên Kỳ 
Q.D.Q. lên đường tiến về ngả Phú Ninh, Hanh Cù. Một ngày yên 
tĩnh, tốiđẽn ngã ba đường Hanh Cù, Đào Giã, phải ngủ hết trên dọc 
đường bị mưa gió tầm tã suổt đẽm ( lại thêm phần đói cào ruột, rét 
thẫu tim, muỗi mòng đổt, ai nấy thân thế đều nồi cục như hạt ngò to f 
Sáng sớm lên đường đi qua các làng đều là những cảnh vườn không 
nhà tròng, có tiền cũng không thề mua được thức ăn 1 

Tuy đường dài bụng rỗng, nhưng anh em đều thấy khát nước còn 
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hơn là thấy đổi ! Anh Đội Sửu là trương Ty mật vụ tỉnh Phú Thọ, 
tinh mắt nhìn thấy ỏ* phía xa độ 500 thưó*c có một ngôi nhà lá, có 
một khóm mla trong vườn. Đội Sửu phàn nàn với anh em là không 
còn tiền đề mua một vài cây mía 1 đồng chí Thanh Vân liền hỏi quanh 
anh em, thỉ đồng chí Phượng (con ông Hai An nguyên trưỏmg ty cảnh 
sát Hàcội) moi trong túi ra được tờ giấy bạc 2ođ. trao cho anh Đội 
Sửu ; Đội Sửu liền vội vẵ chạy đi mua hẳn hòi, với giá 20đ. một cây 
mía thời ấy đậu phải là giá rẻ 1 Đem về tiễn ra được 6 dẫn, định đua 
cho đồng chí Thanh Vân một đẫn, nhưrig lạỉ dồi ỷ, ôm cả đi đề biếu 
đồng chí Tồng thư ký họ Vũ trước dã cho phải lẽ. Không những đồng 
chí Tong thư ký đã không cảm thông, không hiều rằng đồrg chí Đội 
Sửu đã đi mua của dân, lại đè mắng ngay Đội Sửu là có hành đội g 
thồ phỉ 1 Vũ Hồng Khanh vừa mắng vừa chĩa súng vào ngực Đội Sứu 
Đội Sửu tường mình cũng là cấp chỉ huy/ yên trí là Tồr.g thư ký nói 
dùa chơi đó thôi! hay là muốn bịt miệng thiên hạ, chứ có lẽ nào lại 
xử sự như vậy được 1 Bởi thế, Đội Sửu chỉ cười và còn nói rỡn : 

_((Anh mẳng em thì em chịu I Nhưng em cổ biết sợ súng đâu ! 

Anh đùa em khí quá 1 » 

Có ngờ dâu 1 Vũ Hòng Khanh nồ súng vào ngực Đội Sửu thật. 
Tấn bi kịch diễn ra chớp nhoáng, Đội Sửu còn giữ vẻ mặt cười, 
nhưng chỉ một phút sau là tắt thơ. 

Đội Sửu bảo : ((không biết sợ súngí) có lẽ khiẽn họ Vũ nồi nóng 
qũá tức giận. Nhưng sự thực mười mươi là Đội Sửu tay không mà 
đã đánh ngã gục 3 tên c.s. có 3 khầụ súng dã nạp đạn sẵn sàng ở Phú 
Thọ. 

Đội Sửu tự tin quá, có lẽ cũng là lẫm, Sau khi Đội Sửu dã 
bị sát hại, hai đồng chí Đoàn và Phượng đã định rút súng báo thù 
ngay ; nếu đòng chí Thanh Vân không can ngăn kịp, thì chắc chắn 
V.N.Q.D.Đ. không còn gì là thanh danh nữa 1 (1) 

Ọ.) Ghi lại theo lòù nliân chửng là đ/c G.s. Nguyễn Văn Mùi lức 
Tlianh Vân. 
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Lại tiếp tục đi suốt ngày, toi đến ngủ tại một làng giáp gi<M 
Hào Gia. Sáng sau lại tiếp tục lên đường, đi cách Hào Gia độ (\ 
cây số, tại đây có một suối nước và mắy đồi cao, thình lình một 
loạt súng từ trên đồi cao bắn xuống. Vũ Văn Minh tức thời chin 
quân tiến lên đòi, C.Q. phải bỏ chạy Q.D.Q. bẳt được 3 tên, 3 
khầu súng trường và 3 thùng đạn* 

Khi tiến đến trước chùa Bách Lẫm, lúc ấy vào hồi 10 giò 1 
sáng. C.Q bắn ra rất mạnh, tức thời Q.D.Q. giàn trận tấn công 
lại ngay. 

Trong thành Yên Bái, các chiến sĩ V.N.Q.D.Đ. lại nhăm tưởng 
là c Q. tấn công mình, cũrg chĩa súng bắn sang như mưa rào. Vũ 
Hồng Khanh ra lệnh đem Đảng kỳ lên cẳm trên đỉnh đồi, trong thành 
chiếu ổng nhòm thấy, liền chĩa súng bẳn sang phía Âu Lâu (chiến 
khu v.c ) đề trọ* lực cho các đồng chí ; rồi Nguyễn Vĩnh hướng 
đẫn anh em ra nghênh đón vào thành Yên Bái. Lúc ấy nhằm hòi 
II giờ ngày 29 tháng 6 năm 1946, giữa lúc quân và dân Yên Bái 
đương vui mừng yến tiệc chiến thắng C.Q. 

2 


ĐOÀN QUÀN TIẾP VIỆN.— Cũng buồi chiẽu hôm ấy, đoàn 
xe tiếp viện từ chiến khu Lao Kai cho Việt Trì cũng tới ga Yên Bái 
bởi Vũ Hồng Khanh đánh điện lên Lao Kai gọi tiếp viện cho Việt Trì* 
Được lệnh, Triệu Việc Hưng ra lệnh cho Đại tá Triệu Quốc Lộc điều 
động quân Yên Bình Xã và Nghĩa Lộ về tiếp viện Vỉệt Trì. Triệu 
Quốc Lộc điều động quân lực hai nơi ấy về tập trung tại Bảo Hà 
c.s. dò biết, lập tức điều động quân đội ở.Tuyên Quang, Bắc Mục 
Lục Yên Châu đến tập kích Yên Binh Xã và Nghĩa Lộ đồng thời phá 
hoại nhiều đoạn đường xe lửa từ Lang Khay trở xuống, VI sự tập 
kích và phá hoại của C.Q nên việc điều động quân đội của Triệu Quổc 
Lộc phải đình chỉ. 
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Tình thc quá khẫn trướng, việc tiếp viện không thế trl hoãn 
được, Triệu Việt Hưng cấp tổc ra lệnh cho chỉ huy Q.D.Q. Chapa là 
Đại úy Lê Huy diêu động một bộ phận đo Trung úy Hoàng Văn Tín 
chỉ huy cùng Đại úy Côn chỉ huy Q.D.Q. Mường Hụm. cíp tốc Xuất 
quân ngay đêm 22 Nhưng bị trời mưa tầm tã suổt ngày dêm. niró-c 
chầy như thác, nên sự tiến quân rất chậm trê, mãi đến hồi II giờ sáng 
ngày 23 mới tói Lao Kai. 

Một mặt Triệu Việt Hưng ra lệnh kiến thiết nhiều toa xe lửa 
thành một chiến lũy lưu động, trang bị đẫy đủ lương thực, khí giới, 
quân nhu và đem theo một xe đường rầy cùng vật liệu sửa chữa và 
nhân viên làm đường, đề sửa chữa ngay tức thì những đoạn đườrg 
mà c.s. đã phá hoại* 

Ngày 24 tháng 6, Triệu Việt Hưng chỉ huy đoàn xe chiến lũy 
lưu động ấy, khởi hành từ ga Lao Kai đi tiếp viện cho chiến khu Việt 
Tri ; nhưng đường xe lửa bị c.s phá hủy quá nhiều, đi được một 
chặng đường lạỉ phải ngừng đề sửa lại đường rầy, mất rất nhiều thì 
giờ, nên mãi tới chiều ngày 29 mói tới được ga Yên Bái. Và hay 
tin các đồng chí đã phải bỏ Phú Thọ, Việt Trl rút lui hết lên chiến 
khu Yên Bái. 

Yên Bái nay trở nên tiền tuyến của Đệ Tam Chiến khu Đẳng bộ. 
Xét thấy các cơ quan hành chính và đảng bộ ỏ* cả lại đây không có 
lợi ! Hơn nữa, vấn đề lương thực không đủ cung ứng, rên cấp chỉ 
huy quyết địìih di chuyền các cơ quan Đảng bộ, một số Q.D.Q và cả 
trường Lục Quân lên chiến khu Lao Kai. Còn một số quân đội Phứ 
Thọ, Việc Trì đề lại Yên Bái đặt thành phòng tuyến thứ nhất của 
Đệ Tam chiến khu. Lệnh bẳt đâu thí hành từ ngày 30 tháng 6 năm 
1946. 

3 


KHỦNG HOẢ^G TRĂM TRỌNG. — Vũ Hong Khanh cùng 
một sỗ cán bộ quân đội, học viên đã rút lên cả Lao Kai. Bộ Tư Lệnh 
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Yên Bái được cải tồ lạij thành lập một bộ tham mưu gồm : Đại úy 
Minh, Trung úy Vinh, Quản Hiệp, Quản Kế, .Vương Các Đạo í còn 
bộ Tư lệnh vẫn là Nguyễn Vĩnh và Nguyễn Duy Dị. 

Chiến khu Yên Bái lúc ấy đương ỉy vào tinh trạng bế tắc, hơn 
một năm trời chiển đấu, nay nhân khằu lại tăng gia, vấn đề lương 
thực trỏ* nên thiếu thốn, mà sự vận tải tiếp tế của Lao Kaỉ lại gặp 

rất nhiều trỏ* ngại, thành ra bất thường. Bộ Tham mưu quyết định 

mỏ* mặt trận chiếm đóng Nga Quán, Bái Dương, Phú Thọ (Yên Bái) 
đề bồ xung lương thực. 

Theo tinh báo, c.s. biết lực lượng V.N.Q D.Đ. ở Yên Bái rắt 
mong manh, quân số không quá 400 người; nên đến thượng tuằn 
tháng 7, -C.s. lại xua quân các nơi đến bao vâỳ, rồi bắn tử phía vào 
Yên Bái suốt một ngày đêm. Trong khi ấy ỏ* đồn Cường Thịnh Q.D.Q 
chỉ có 15 người ra chiến đấu, đương khi chiến đấu thì có lệnh rút 
quân về^Nga Quán tập trung đề đánh tập hậu C.Q. đương vây hẩm 
Trung độỉ Q.D.Q. do Nguyễn Duy Dị chỉ huy tại Bái Dương. Trận 
Bái Dương đại đội C.Q. bị thua to # bỏ lại 24 xác chết Q.D.Q. còn bất 

sổng được 8 C.Q. Trong số đó có một Đại đội trưỏmg, I trung độl 

trưỏ*ng và một cán bộ chinh trị ; tịch thu âược 4 súng đại bác cùng 
một sổ súng trượng. Đưa về Yên Bái, Tư lệnh Nguyễn Vĩnh lấy lễ độ 
đối vói 8 tù binh, ra lệnh cấm không ai được xâm phạm, cho ăn 
uống, cấp phát áo quần và đãi tiền làm lộ phí cho về. 

Cách hai tiẽng đồng hồ sau, G.s. lậỉ chỏ' 8 thuyền đày quân độl 
cấp tổc qua sông định đánh úp Bái Dương đề cứu đại đội của minh* 
nhưng không ngờ đại đội ấy đã bị Q.D.Q. đánh tan rã hết rồi 1 QDQ 
thừa thắng đuồi thẳng lên Nga Quán, đón đầu đánh liền, nồ súng từ 
hồi 12 giờ trưa cho mãi tới chiều tổi, C.Q. phầi rút luỉ. VI trời đồ 
tối Q.D.Q. cũng rút luỉ vè đồn Bái Dương. 

YÊN BẢI THẤT THỦ.- Sau trận Bái Dương, Tư lệnh 
Nguyễn Vĩnh ra lệnh cho quân ở đâu sẽ trỏ* về đóng ỏ* yị trí cũ. Còn 
c,s. thl áp dụng kế hoạch bao vây kinh tế, ngăn'cản dân chúng không 
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cho đem thực phẫra vào tiếp tế ; đồng thời cho phát thanh kêu gọi 
đoàn kết suốt 5 ngày đêm. Cuổi cùng lại viết thư mời cấp chỉ huy 
Q.D.Q. Yên Bái sạng chùa Bách Lẫm hội đàm. 

Xét thấy nguồn lợi về kinh tế không có, tứ phía lại bị địch bao 
vây mỗỉ ngày một chặt chẽ, vấn đè lương thực không kế gl giải quyếtl 
Nguyễn Vĩnh cho triệu tập một hội nghị cán bộ Đảng, mọi người đều 
đồng ý cử hai đại biều là Thanh Vân (Nguyễn Văn Mùi) và Nguyễn 
Duy Dị sang chùa Bách Lẫm gặp đại biềú c.s, 

Ngày mồng 6 tháng 8, Thanh Vân cùng Nguyễn Duy DỊ sang 
chùa Bách Lẫm. Đồng bào Yên Bái, định mệnh vẫn theo đuồi họ, 
nên già, ếrẻ, trai, gái, ai nấy'đều có tâm hồn V.N.Q.D.Đ. nên c.s. 
có hoành hành gl được ỏ* đắt ắy đâu 1 

Đồng bào Yến Bái đã thừa biết V.N.Q.D.Đ tờỉ bườc đường 
cùng họ đẵ thấu đáo ý nghĩa của cuộc điều đinh về ((Đoàn kết» sắp 
sửa diễn ra. 

Sáng hôm ấy trưức khi Thanh Vân và Nguyễn Duy Dị ra đi f 
các nhà thờ và các chủa đều đồ chuông, trống lỉêo hồi. 

Từ 9 giờ sáng họ đã đứng đăy hai bên lẽ đường, các vị tu 
hành cũng xen lẫn vó*i thường dân, ai nấy đều nghiêm chỉnh như 
đi dự một đám tang. ^Họ nhìn hai đại biều vổ*i cặp mắt bi ai, có 
nhiều người muốn khóc và một sõ ít đã khóc thật. Giọt nước mắt 
của trời đồ xuống lâm râm, hai thanh niên độ 16, 17 tuồi tự nhiên 
tách đám đông nhập với nhân viên Tỉnh Đảng Bộ, căm ô che mưa 
cho hai đại biều và theo phái đoàn cho mãi tó*i trạm gác của c.s. ỏ* 
đằu tĩnh* 

Hai đại biều dùng cơm trưa ỏ* chùa Bách Lẫm. Vào hồi 17, 18 
giò* vè tới đău tỉnh, một đám đông, trong số có cả hai thanh niên 
kia tiếp đón hoan hỉ, và chính cái cảm tinh nồng hậu ấy đã làm khồ 
sở đồng bào Yên Bái rất nhiều về sau. 

Cuộc hội đàm giữa hai phải đoàn 6* chùa Bách Lẫm đã đưa 
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đến sự hợp tác, thành lập một ban liên kiềm, mỗi bên được cử 50 
binh sĩ ỏ* lại giữ an ninh trật tự trong thị xã Yên Bái. Sổ quâạ còn 
lại, Q.D.Q. phải rút cả lên Nga Quán, Phú Thọ và Bái Dương I 
còn C.Q. phải ỏ* lại Bách Lẫm. Và định đến ngày II cấp chỉ huy 
hai bên sẽ gặp nhau ỏ* ga Yên Bái đề giới thiệu ban liên kiềm của cA 
hai bên, đồng thời phồ biến sự đoàn kết cho dân chúng Thị xã Yên 
Bái biết. 

THÀNH MẲT Tự TỨ THEO THÀNH.— Sau khi tiếp 

nhận điều kiện hơp tác, riêng ban liên kiềm đã được thành lập ngay 
ngày hôm sau. Sáng ngày mồng 10, giưa lúc hai bộ Tư lệnh khai hội, 
thl C.Q. ngầm tiến vào tỉnh, Tuy biẽt là c.s. đậ bội phản, nhưng Tư 
lệnh Nguyễn Vĩnh muốn đem hết tẫm lòng thành thực, chỉ yêu ciu 
bộ Tư lệnh C,Q. là Lê Giang ra lệnh cho quân đội rút ra khỏi tỉnh I 
và có vậy, mói có cuộc thảo luận về chi tiết. Bộ Tư lệnh C.Q. không 
nghe, dùng áp lực bắt buộc Tư lệnh Nguyễn Vĩnh vào họp, NguyỄn 
Vĩnh thản nhiên không tuyên bố ý kiến nên cuộc họp phải bỏ giờ. 

Sang ngày hôm sau, cuộc họp được triệu tập tại trụ sỏ* Tinh 
Chính phủ. Về phía V.N.Q.D Đ. có mặt: Vu Nguyên Hải, Nguyên 
Duy Đỵ, Thanh Vân và Nguyễn Vĩnh. Trong cuộc họp c.s. lại áp 
dụng võ lực uy hiếp. 

Noi gương Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu, thành mắt thỉ phỉl 
chẽt theo thành, Nguyễn Vĩnh đẵ lén vào phíá sau uống thuốc dộo 
tự tử. Trưó-C khi uống thuốc độc, Nguyền Vĩnh đã ngầm thảo kỉ 
hoạch với Nguyễn Duy Dỵ là ủy thác Dỵ đưa số Q.D.Q đã tì oát ra 
ngoài được, lên thẳng Lao Kai giao lại cho Vũ Hồng Khanh. 

Khi hay tin Nguyễn Vĩnh đã uống thnổc độc, cán bộ c.s. lộp 
tứe can thiệp, cho đưa ngay sang bệnh viện cứu cấp và ra lệnh canh 
phòng nghiêm mật. Một mặt yêu cầu Vũ Nguyên Hải ra lệnh cho 
Q.D.Q đóng ỏ* Nga Quán, Bái Dương phẫi đem khí giởi về nộp, Vữ 
Nguyên Hải trả lời: 

— «Chỉ có Tư lệnh Nguyễn Vĩnh và phó Tư lệnh Ng.:yễn Duy 
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Dỵ là có quyền, theo lòi ườc hẹn thì một trong hai người đó phả* 
lên thỉ quân đội mổ*i về ; nếu không thi họ tự tiện hành động. Sau 
đó Vũ Nguyên Hải; Nguyễn Vĩnh, Tháỉ Văn Phúc, Dương Tế Dân (1) 
bị giam lỏng ỏ* Dinh Tuẫn phủ (trụ sỏ' Tỉnh Chính phủ ) rồi sau bị 
đem đi biệt tích. 

Trong khi ấy Nguyễn Duy Dị bị c.s. bẳt giam gỉữ tại ủy ban 
liên kiềm. c.s. phái cán bộ sang dụ dỗ Dị. Theo lời ủy thác của 
Nguyên Vĩnh, Dị đòi hỏi địa vị tài chính v.v..; đề c.s. tin là Dị 
thực tâm ; c.s. dã chấp thuận điều kiện cấp giấy tờ cho Nguyễn 
Day Dị lên Bái Dương. 

Lến tó*i Bái Dương, Di không gặp quân đội, phải lên Phú Thọ 
mới gặp bộ chỉ huy, báo chọ họ biết c.s. đã phản bộỉ. Sau kh 1 
nghe rõ, bộ chỉ huy cùng toàn thề Q.D.Q. tỏ ý định đánh thẳng 
về Yên Bái. 

Song xét thấy lúc này c.s. đã nghi kỵ, lý đương nhiên có chuần 
bị đề phòng, nếu trỏ* về tất thế nào cũng bị địch phục kích. Sau mệt 
hồi thảo luận, mội người đều quyết định rút lên Lao Kai. 

Quả nhiên khi rút len tới Ngòi Hóp, thl C.Q, cũng truy kích 
tó’i nơi nhưng bị Q.D.Q. đẫy lui. Bộ chỉ huy Q.D.Q. đề lại một 
toán quân giữ Ngòi Hójp, còn toàn đội từ từ rút lên đóng ỏ* Bảo Hà 
phái liên lạc lốn Lao Kaỉ xỉn chĩ thị. Được lệnh, cẩp chỉ huy lên 
Lao Kai hội kiến, còn quân đội lưu lại ỏ* Bảo Hà đặt dưới quyền 
chỉ huy của Vương Các Đạo và Triệu Quổc Lộc đề chổng vời C.Q. 


(1) Dương Tế Dân nguyên quán tại lĩnh Mỹ Tho (Nam Việt). Trườc 
ngày gia nhập V.N.Q.D.Đ. chính tên là Chu Thành Liền thưò*ng ở đất 
bông Hưng, Quảng Dông (Trung Hoa), nên anh nổi tiếng Tầu rất sõi 
nguyên là cản bộ Đệ Nhất chiến khu. Dưo ng Tế Dân tức Chu Thành 
Liền rút lui lên chiến khu Yên Bải chuyên trách giảng về cảch mạng, 
chính trị và còn phụ trách chức giám đốc trưdrng chỉnh trị Đệ Tam 
Ị chiến khu. Thành Liền là một đồng chi ăn nỏi cỏ tài hấp dẫn quần 
.chủng, tính tình lại ngay thẳng, nên đưọc mọi đồng chí kinh mến và 
l thân yêu. 
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Q.D.Q. đóng ỏ* Bảo Hà được hơn một tuăn, thi đoàn quín 
Yên Bình đóng tại làng Bồn bị đột kích, phải bỏ vị trí rút lui. Vương 
Các Đạo báo cáo về Lao-Kai. Hai ngày sau có lệnh phải chiỂm 
lại làng Bòn, và đoog thời được bộ Tư lệnh Lao-Kai phái học 
viên trường Lục quân Xuổng trợ chiến* 

Sau khi hội kiến cùng Hiệu trưởng trường Lục quân, Vương 
Các-Đạo dẫn một toán quân thẳng đường xe lửa tiến lên cùng 
vói chủ lực trường Lục quân do Dân (sĩ quan Nhật Bản) chĩ huy I 
Nguyễn Duy Dị dẫn một toán cùng mốt phân đội học viên dựa theo 
men sông tiển lên và hội quân tại cầu làng Bồn. 

Hai toán quân gặp nhau tại làng Bồn dựa ven đường xe lừa, 
đội súng máy do Vương KhảLLiên, nhưng chẳng may chính Vương 
KhảLLiỗn bị một phát đạn vào ổc chết tại trận. 

Thấy tình hình như vậy, hơn nữa, lại thấy vị trí địch lợi thí 
bẳn rất trúng điềm ; nên cuối cùng phải cho rút lui, anh em trường 
Lục quân đưa thi hài Vương Khải-Liên lên Lao„Kai an táng. 

Còn lại thành Yên-Bái, đa sổ cán bộ đều bị phân tán. c.s lắy 
cớ là khi trước hoạt động ở nơi khác, căn đưa về cho dân chúng 
xử ; nhưng sự thực là đề tránh phản ứng quá mạnh của dân chúng 
thành Yên-Bái 

Khỉ đem xử ỏ* cái mà c,s* gọi là tòa án quân sự chỉ còn một 
số cán bộ trung và hạ cấp với một sổ thân hào Yên-Bái như cẩQ 
ông Lang Lùn, nhà giáo Phạm - vãn - Đức, ông Tham Tường.v.v. 
mà thôi. 


* 
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ĐỆ TAM CHIẾN KHU 
CHIẾN KHU LAO KAI 

Đầu>tháng 8 năm 1945, Triệu Việt Hưng được Hải ngoại bộ V.N. 
Q.D.Đ. ỏ* Côn Minh đặc phái về Hàrội, đề hợp tác với các dong chí 
đoạt chính quyền Bắc Việt. Triệu Việt Hưng về tóù Lao Kai gặp trời 
mưa lũ, đường xe lửa bị ngập không chạy được, phải đi bộ đến Phố 
Lu gặp Vũ Việt Hùng từ Hànội trỏ* lên báo cho biết : c.s. đã đoạt 
được chính quyền từ ngày 19 ; các đồng chí bị khủng bố, mỗi người 
chạy mỗi nơi. Triệu Việt Hưng cùng Vũ Việt Hùng bàn nhau cùng trở 
lại thành phố Lao Kai. 

Lao Kai là mếư ải địa đau, quân đội Trung Hoa nhập Việt giải 
giới quân đội Nhật Bản, đồn trứ đầu tiên do Tư lệnh Lý Du Sinh chĩ 
huy, Tư lệnh họ Lý đã lọú dụng tình thế, áp bức hà hiếp nhân dân 
Việt Nam* Tỉnh trưỏmgtỉnh Lao Kai là Đàm Quang Vinh lại rất sợ 
quân đội Trung Hoa, nên hết sức cung phụng và xu nịnh Lý Du Sinh. 
Họ Lý được thề ra lệnh cấm không cho Bảo an binh đi tuăn hay đeo 
sung ra khỏi cồng' trại, thành ra c.s tuy có nẳm đưực Tỉnh trương họ 
Đàm, có chính quyền, có quân đội, nhưng không có 3 ự bảo đảm cho 
nhân dân ; khiến cho đồng bào phải chịu biết bao khồ cực lăm than ! 

Các cựu đảng viên V.N.Q D.Đ. ở Lao Kai, phần bị C.S. phần 
bị quân đội Trung Hoa khủng bổ đàn áp, phải phân tán mỗi ngườ 1 
mỗi nơi. Mãi đẽn sau ngày Vũ Hồng Khanh cùng đoàn cán bộ Hải 
ngoạỉ trỏ* về Hànội (ngây 12 tháng 10 năm 1945), các cán bộ phụ trách 
LaoKai mổ*i bắt đầu hoạt động thật sự. Đề tăng cường lực lượng* 
họ kết nạp một sổ đảng viên mỏũ và tim các đồng chí cũ tập trung 
thành một lực lượng, hàng ngày trực tiếp v6i quân đội Trung Hoa# 
dề can thiệp bênh vực quyền lợi và bỉo đảm an ninh cho nhân dân, 
thu phục nhân tâm. 

Vì chịu sự hổi lộ của Tỉnh trưởng Đàm Quang Vinh, nên Gióũ 
nghiệm Tư lệnh Lý Du Sinh ngăm tìm đủ cách ngăn chặn những hoạt 
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đ)ng của các cán bộ V.N.Q.D.Đ, mặc dâu đã có sự cảnh cáo không 
được can thiệp'của Chính phủ Tưỏng Giới Thạch. Cán cán bệ V.N« 
Q.D.Đ. cíiỉ thành lập được một trụ sỏ* Tĩnh Đảng bộ, hoạt động ví 
mọi phương diện Đẳng vụ và giúp dân mà thôi. 

Cách ít ngày sau, một đội quâh từ Trung Hoa tới, gọi là «Vĩnh 
an Đệ Nhị sư» đề lại một bộ phận ỏ* Lao Kai. Cán bộ V.N.Q.D.Đ, 
bèn giao thiệp với Sư trưởng họ Lưu, Ngày 25 tháng 10, thành lập 
được đội tuằn tra trong, thành phố, lấy tên là «Biên cảnh tuần tra 
đội)) vỏũ thành phần ĩ Quân đội Trung Hoa 20 người, Hiến binh của 
V.N.Q*D.Đ. 20 người, Cảnh sát của Chính phủ cs. 2 người, Ịiên 
tiếp tồ chức thành độỉ tuân tra, khiến dân chúng trong thành phổ 
Lao Kai rắt lấy làm hài lòng, hoan hô V.N.Q.D*Đ. đã bảo đảm đưực 
tính mạng và tài sản cho dân được an cư lạc nghiệp. 

Nhận thấy tình hlnh bất lợi, cán bộ c.s. báo cáo về Hànội, Tồng 
bộ c.s. bèn phái một đội tuyên truyền xung phong gồm 10 người, 
cầm đầu là Nguyễn Văn Mỹ lên Lao Kai, mơ chiến dịch tuyên truyền 
đề thành lập Chính phủ nhân dân. Nguyễn Văn Mỹ cho mời đại biều 
V.NQ.D.Đ. đến thảo luận, nhưng nhận thấy những điều kiện của đại 
biều V.N.Q.D.Đ* đưa ra đôi vóù c.s* không có lợi, mà đối vỏú dân 
chúng Lao Kai thì V.N.Q.D.Đ. lại có uy tín hơn ; mà nẽu theo thủ 
đoạn ((Chỉ định)) thì về phía V.N.Q.D.Đ. lại không đồng ý. 

c.s. định lập trụ sỏ* công khai, nhưng lại sợ V.N.Q.D.Đ. phá, 
nên đành phải rút vào bí mật, rồi ngầm mưu vóú Tỉnh trưởng Đàm 
Quang Vinh triệu tập hội đong gom các công chức, định bí mật thành 
lập Tỉnh Chính phủ, gồm toàn tay sai của c.s. Sau khi lập xong sS 
tuyên bổ với dân chúng. Nhưng mưu toan ấy đã không thành tựu, 
bởi cán bộ V.N.Q.D.Đ* đã sách động dân chúng đập tan ngay. 

Nhận thấy thất bại rõ ràng, đội tuyên truyền xung phong của c.s 
rút lui về chiến khu Nghĩa Lộ, rồi phái một sổ cán bộ lãnh đạo hai 
đội ám sát; một đội nam, một đội nữ từ Yên Bái, Phú Thọ lên Lao 
Kai hành động và gây khủng bố* 
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Đề đổi phó lạỉ, các cán bộ V.N.Q.D.Đ. phân công nhau vào xã 
Cam Đường, Nhạc Sơn tuyên truyền dân chúng và lập chiến khu trên 
một rgọn núi 'thuộc xã Nhạc Sơn, vận động dân chúng xã ấy mượn 
được 25 khẫu súng, mở khóa huấn luyện chính trị và quân sự cho 20 
thanh niên đảng viên do Thiếu úy Nguyễn Văn Viên phụ trách, bắt 
đầu từ ngày mồng 10 tháng II năm 1945. 

Trong thòi gian ấy c s. phái thêm cán bộ lên Lao Kai, và đỗng 
thời cử Thanh tra Hành chính là Trần Quang Minh lên theo, đề điều 
giải việc lập Tĩnh Chính phủ. Nhưng rốt cuộc, Trần Quang Minh 
cũng không may mắn gì hơn Nguyễn Văn Mỹ, khiến Đàm Quang Vinh 
phải tìm đến Tư lệnh Lý Du Sinh yêu cầu phái lính Trung Hoa bảo 
vệ đưa về Hànội cùng vỏ*i Trăn Quang Minh. Chức Chủ tịch Chính 
phủ Tỉnh Lao Kai, Đàm Quang Vinh ủy cho Hoàng Đức Tân, đại lý ; 
nhưng dân chúng lại không tín nhiệm Hoàng Đức Tân, vô luận việc 
lổm nhỏ trong tỉnh đêu do cán bộ V.N Q D.Đ, giải quyết. Vô hình 
trung Tỉnh Chính phụ tĩnh Lao Kai đã lọt vào tay V.N.Q.D.Đ. Sổ 
đảng viên V.N.Q.D.Đ. ỏ* tỉnh Lao Kai lúc ấy đã lên tới con sổ trên 
1.000 người, đều đã được qua lớp huấn luyện quân, chính. Trung 
Ương Đảng bộ lại gửi lên thêm 4 cẩn bộ : Ba Cao, Nguyễn Thịnh, 
Nguyễn Vân Kinh và Nguyễn Văn Long. Chiến khu Nhạc Sơn cũng 
đã vững vàng đủ sức bảo vệ cho dân chúng. Đoàn cán bộ V.N.Q.D.Đ. 
phụ trách tỉnh Lao Kai tồ chức khai hội xác định kế hoạch : một mặt 
dùng uy lực đằy hết sổ cán bộ C.S ra khỏi thành phổ tỉnh Lao Kai; 
một mặt trù bị vào đoạt chính quyền ở Chapa đề làm bổi cảnh mở 
rộng phạm vi hoạt động. 

Theo kẽ hoạch đã định đúng hồi I giò 1 đêm ngày 21 tháng II năm 
1945, đoàn cán bộ V.N.Q.D Đ. gồm có Triệu Việt Hưng, Trương 
Nghĩa Xương, Nguyễn Thịnh, Ba Cao, Nguyễn Văn Kinh, Nguyễn 
Văn Long cùng Thiẽu úy Viên dẫn 20 võ trang đồng chí bí mật vào 
Chapa, chiếm đóng xong Chapa vào hồi 16 giờ ngày 22, không tổn 
một giọt máu, lá Đảng kỳ đã thượng lên kỳ đài thay thế cho lá cò* đỏ 
eao vàng. 
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Thuận theo chiều hoạt động, Phạm Phong Huy chỉ huy một NÍl 
đong chí võ trang theo phương thức chính trị đấu tranh vào đoạt 
chính quyền ở Binh Lư nhằm ngày 25, và giải quyểt xong Phong Thồ 
vào ngày 30 tháng II* 

Trỏ* về Lao Kai, vấn đề đặt ra là phải đoạt chính quyền thực «ự, 
nhưng vấp phải một trở lực rất lớn, bồi Tư lệnh Trung Hoa Lý Du 
Sinh vổụ có dã tâm và lòng tham vô hạn, chỉ lăm le chò* tiếng síinn 
nồ, là đem quẫn đến tưỏx khí giới của Bảo an binh* Đề tránh 
sự thiệt hại ấy, các cán bộ V.N.Q.D.Đ, quyết định vận dụng phương 
thức đấu tranh, liên tiếp mỏ* cuộc đàm phán vó*i cấp chỉ huy Bảo an 
binh; nhưng lại vấp phải sự cản trỏ* của hai người thân cộng là Độl 
Dung và Đội Y. Cuối cùng phảỉ vận động riêng vói chỉ huy Bảo an 
binh là Quản Ngọ cho mở cuộc nói chuyện với toàn thề binh sĩ. Kll 
quả toàn thề Bảo ạn binh đồng thanh hường ứng hợp tác; lễ chuyền 
giao cho V.N.Q.D.Đ. được thi hành vào ngày 12 tháng 12 năm 1945, 

Người đã sẵn, khí giói lại có nhiều, các cán bộ V.N.Q.D.Đ. phẳn 
phối võ trang đồng chí của họ đi chiếm đóng Phổ Lu, Bảo Hà, Trợl 
Hút, liên lạc vó*i Nghĩa Đô, Yên Binh Xã, đặt thành một trận tuyín, 

Giữa khi ấy tại Mường Khương và Bảo Hà bị quân thồ phỉ Trung 
Hoa sang chiếm đóng, áp bức và cướp bóc, dân chúng. Lý Xuân LAni 
một đảng viên V.N.Q.D.Đ. đã điều động địa phương quân đến ỔAnll 
dẹp, có Trương Nghĩa Xương đem quân tiếp viện. Sau hai ngày đtni 
kịch chiẽn, đã đánh tan bọn thồ phỉ, bắt sống được 50 tên và toàn bộ 
võ khí giảỉ về Lao Kai; còn một số trốn thoát chạy về Trung Ho«, 
Đổc Bàn ở Hà Khằu và Sư trưỏmg Sư đpàn 200 sang Lao Kai yêu cHu 
xin cho giải về Trung Hoa trị tội. Mường Khương và Bảo Hà trò' lệl 
an ninh trật tự như trước. 

Địa bàn đã mỏ* rộng, thiếu cán bộ chỉ huy, nên ngày 16 tháng lài 
Trung ương Đảng bộ phải Trúc Thanh hướng dẫn 12 cán bộ tó*l Lan 
Kai. Triệu Việt Hưng triệu tập hôi nghị đề thành lập Tỉnh Đảng bột 
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Triệu Việt Hưng được cử làm chủ nhiệm ủy viên, trụ sở Tỉnh Đảng 
bộ đặt ngay trong trại Bảo an binh, Đảng kỳ được thượng lên kỳ đài 
vào hồi 8 giờ sáng ngày 19 tháng 12 năm 1945. 

Tiếp sang ngày 20 f các cán bộ V.N.Q.D.Đ. vận động dân chúng 
bâu lại Tỉnh Chính phủ Lao Kai, gồm 9 ngưòù thành Chấp hành Uỷ 
viên hội, tuyền cử theo lối bỏ phiếu kín. Kết quả Lê Tùng Anh được 
bâu làm Chủ tịch Tỉnh Chính phủ. V.N.Q.D.Đ, chính thức nắm chinh 
quyền tỉnh Lao Kaỉ. 


2 


Sau khi đã nắm được chính quyền thực sự, Tỉnh Đảng bộ Lao 
Kai quyết định đặt bộ tư lệnh Q.D.Q, gọi là «Phân khu Tư lệnh)), 
thống nhẫt cẳ bộ đội của Triệu Quốc Lộc ; Trằn Mạnh Sinh được 
cử làm Tư Lệnh. 

Giữ chức Tư lệnh, Trẳn Mạnh Sinh ủy Triệu Quổc Lộc tiến 
quân đánh chiếm Than Uyên, Văn Bàn, Tú Lệ và Phong Du đề ngăn 
chặn C.Q. ỏ* Nghĩa Lộ tiến lên ; Và đong thời phái Nguyễn Xuân 
Tôn lãnh đạo một sổ cán bộ đi hoạt động ở Lai Châu. 

Ngày mồng I tháng giêng năm 1946, đoạt được chính quyền Lai 
Châu lập Tỉnh Đảng bộ, cử Đèo Văn Long làm Chủ nhiệm Uỷ viên 
Đèo Vắn Mun làm Chủ tịch Tỉnh Chính phủ, Nguyễn Văn Kinh 
dưực cử làm Đặc phái viên lãnh hai phân đội Hiến binh võ trang từ 
Lao Kai đến Lai Châu đề giữ an ninh trật tự. 

ĐÁNH èuồl THỰC DÂN PHÁP.— Hiệp định Việt-Pháp 
Itrôi đến ngày 6.3.46 mói được hai bên đồng ký kết ; thế mà 18.1.46, 
Pháp quân đã từ Trung Hóa vượt biên giới kéo sang chiếm đánh 
Phong Thồ (Pháp gọi là Phòng Tô) thuộc tỉnh Lao Kai. Các cán 
|)ộ V.N.Q.D.Đ đồn trú ỏ* Phong Thồ huy động Q.D.Q, đánh Pháp. 
Ngày 26. hai bẽn giáp chiến suốt 2 ngày đêm chưa phân thắng bại. 
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Không ngờ người chỉ huy Q.D T Q. là Đèo Vắn Bao lén đem toàn dộI 
ra đầu hàng Pháp* Trong đồn chỉ còn lại 2 phân đội Hiển binh vk 
mấy cán bộ, cả thầy là 28 người. Sau cuộc huyết ,chiẽn vời một lA 
quân quá đông đảo của Pháp, chỉ còn có 6 cán bộ thoát hiềm chộy 
được về Lao Kai; còn đều bị bỏ minh nơi chỉến địa. Đồn Phong 
Thồ thất thủ. 

Giữa khi ấy Đỗ Đình Đạo nhân danh Tư lệnh Đệ Tam Chlín 
khu từ Vĩnh Yên lên kinh lý Phân chiến khu Lao Kai. Đỗ Đinh 
Đạo vào tới Bình Lư, được biết Ẹình Lư đương bị Pháp quân bnti 
vây. Đạo liên trò' lại Lao Kai, rồi vè thẳng Yênlỉái, Vĩnh Yôn Uy 
viện binh. Cách ít ngày sau, Đổ Đinh Đạo cùng Nguyễn Vĩnh dem 
một sổ Q.D.Q. từ Vĩnh Yên # Yên Bái lên trợ chiến mặt trận Phong 
Thồ, nhưng không thế địch lại. Tới rgày 18 tháng 2, Đạo phải nll 
quân về Chapa ; còn Nguyễn Vĩnh phải cổ hết sức đánh phá vònil 
vây, mở một con đường máu, ngày 19 mới tổ*i Chàpa, cùng ĐA 
Đinh Đạo lui quân vè giữ Yên Bái, Vĩiih Yên. Bình Lư cũng tllttt 
thủ nổt. 

Triệu Việt Hưng bèn cử Tư lệnh Trần Mạnh Sinh đem Iml 
trung đội và một liều đội Pháo binh vào đóng giữ vị trí Chope 
và ô-quy-hô. Triệu Quổc Lộc giữ Yên Binh Xã, Nghĩa Lộ, Bảo HA 
Vãn Bàn và Than Uyên với nhiệm vụ ngăn ngừa C.Q. còn Triệu 
Việt Hưng chịu trách rhiệm giữ Mường Khương, Sình Ma Cài # Blo 
Nhai, Phố Lu, đề phòng c Q. và giử Mường Bo, Mường Hum, Zy« 
Tý, Trinh Tường đề phòng Pháp Quân. 

Song song đứng trước hai đại họa của dân tộc : cộng lỉll 
và . Thực dân, Bộ tư lệnh chiến khu Lao Kai quyết định t^ltl 
ngưng chiến đáu vóù cộng sản, đẽ giốc toàn lực chiếrl đấu chổng 
thực dân Pháp. 

Tư lệnh chiến khu Lao Kai ra lệnh chó Hoàng Quang Đạt tllll 
quân từ Than Uyên ỉên đánh Pháp tại Binh Lư ; Lê Huy cũng llẫn 
quân từ Chapa vào Binh Lư, Hội quân với Hoàog Quang Đạt cống 
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phá. Một mặt ra lệnh cho Hoàng Côn chỉ huy khu Mường Hum tiến 
quân vào công phá Phong Thồ và chẹn đườrig không cho quân Pháp 
vào tiếp cứu Binh Lư ; và sau khi chiếm lãnh lại được Binh Lư. các 
đạo quân của Hoà/ng Quang Đạt, và Lê Huy phải điều động mấy 
bộ phận lớn tiến lên bao vây Phong Thồ. Nhưng cả ba lăn Q.D.Q. 
tiến đánh thực đân Pháp thị cũng 3 lăn c.s. đem quân đến đánh 
tập hậu Q.D.Q. 

Đứng vào thế không thề đừng 1 Tỉnh Đang bộ V.N.Q.D.Đ. Lao 
Kai phảỉ gửi báo cáo về Trung ương Đảng bộ yêu cău can thiệp vóĩ 
Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến. Tờ báo «Việt Nam» cơ quan ngôn 
luận của Đảng cũng kêu gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh rá lệnh ngay cho 

C. Q. không được làm trỏ* ngại côrg cuộc kháng Pháp của Q.N.Q. 

D. Đ. Nhưng Cụ Hò làm ngơ không đả độrg tới. 

Bộ Tư lệnh Q.D.Q. Đệ Tam Chiển khu bắt buộc phải ra lệnh 
cho Triệu Quốc Lộc và Phân khu Tư lệnh Yêh Bái Nguyễn Vĩnh 
hiệp lực tấn công Nghĩả Lộ (chiến khu của CS,J. Hai đạo quân 
phổi hợp tiến tớì Bản Hổc, thì tiếp được lệnh Trung ương Đảng bộ 
phải tạm đình chỉ mọi cuộc tấn công, vì đã ký Thỏa hiệp với c.s. 
Q.D Q. ngừng tiến/đóng quân lại ỏ* Bản H 5 c đợi lệnh rnới. Ngò* 
đâu c s. huy động quân đội ỏ* Bắc Giarig, Bẳc Kạn, Thái Nguyên 
trên 5000 người đến tẵn công Q.D.Q. ngay tại Bản Hổc. k Một trận 
đánh lớn ; kẽt quả C.Q. bị tồn thất nặng nề phải rút lui. 

Đến đầu tháng giêng năm 1946, lại nhận được lệnh mới của 
Trung ương Đảng bộ : đã ký thỏa ưổ*c hai bên bất khả xâm phạm 
nhau, và phải rút 'quân đội đánh Nghĩa Lộ về ; nẽu trái lệnh sẽ bị 
nghiêm phạt. 

Từ đó hai bên tuy không có những trận đánh lớn, nhưng c.s. 
vẫn thường gãy những trận đu kích chiến từng cục bộ. Bởi vậy quân 
khu Tư lệnh V.N.Q D.Đ. ỏ* Lao Kai tuy muổn tấn công thực dân 
Pháp, nhưng lại e C.Q. đánh tập hậu, nên cũng phải tạm đinh chỉ 
cuộc tấn công Phong. Thồ và Ềình Lư, 
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VIỆT Nâu quốc Dân DẢNtì 


Trong thời gian này Tỉnh Đảng bộ V.N.Q.D.Đ. Lao Kai quyll 
định một chương trình ttkiến quân». Trước hết quân số được tlng 
cường biến chế quân đội có hệ thổng đề chỉ huy toàn khu, yà dưAi 
sự chỉ huy duy nhắt của Đảng, đặt các vị trí ô* các nơi yếu điềm J cín 
chẳu, các khu vực đặt thành mặt trận bao vây toàn tỉnh rất kiẽn cd, 

Trường Lục quân được thiết lập ỏ* Chapa đề đào luyện cán bộ 
quân sự do Cao Hùng làm Hiệu trưỉrng ; tiếp theo lại mở lớp «cín 
huấn ban» tại Mường Hum, dịa điềm huấn luyện ỏ* u ChuPhlnh nguy 
tiền tuyến, huẩn luyện một số thanh niên trực tiếp thực hành chlítt 
đắu do Hoàng Côn làm huấn luyện viên ; đồng thời trực tiếp chỉ huy 
mặt trận ấy. 

Vê vấn đề quân nhu # chiến khu Lao Kai thành lập một Binh công 
xưởng đề đúc súng đạn, phái người xuống Việt Trì, Phú Thọ vận 
chuyền các máy móc lên đặt xưởng ở Chapa, do Nguyễn Văn Sinh 
làm Giám đốc. 

Về quân lương, thành lập nông trường ở Chapa và hai bên dọu 
theo sông Hồig đề sỉn xuất các thứ ngũ cỗc, do Chủ tịch Tỉnh Chinh 
phủ Lê Tùng Anh phụ trách, Đề bồi đắp nền kinh tế, Phân khu du 
thực hành khai thác mỏ vàng ỏ* Chapạ do Kỹ sư Thuân và Kỹ sư Đửo 
làm giám đ,ốc; phụ trách có Châu Đảng bộ Chủ nhiệm Đỗ Văn. (ì). 

Về quân y, một ló-p cứu thương đẵ được mồ*, huấn luyện một 
30 nữ đoàn viên trong một thời gian 3 tháng, sau khi tổt Dghiộp, 
thành lập ban cứu thương gửi đi các mặt trận cứu chữa các binh sĩ I 
lại mở một dưỡng đường, chuyên qứu chữa các cán bộ và binh si tọl 
các mặt trận đưa về, do nữ cán bộ Lê Đức Sinh phụ trách và một 
bệnh viện do Tỉnh chính phủ duy trì. 

Về Xã hội, thành lập các đoàn thề Thanh niên đoàn, phụ nữ đoàn 
ban truyền bá quốc ngữ, ban cứu tế v.v. 


( 1 ) ĐỖ Văn nguyên quản ỏr vĩnh Yên ; không phải Đỗ Vàn Tlianh Hổu» 
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RÚT YẦO GHIỂN KHU SẬP NHÌ LẦU. — Mọi việc đương 
tiến hành theo chương trình đã được hoạch định, thì bị c.s. trực 
tiếp đùng võ lực tồng tấn công và bao vây chặt chẽ các chiến .khư của 
V.kọ.D.Đ. Phú Thọ, Việt Trì, Vĩnh Yên, tiếp đẽn Yên Bái thất 
thủ ; chỉ còn Lao Kai trỏ* thành một chiễn khu duy nhất* 

Đề giữ vững chiến khu Lao Kai, Quân vụ bộ quyết định tăng 
cường việc kiến quân. Trường quân, chính Việt Trl chuyền lên, được 
sáp nhập với trường Lục quân Chapa và được thuyên về Lao Kai 
tiếp tục huấn luyện* 

Quân đội các phân khu nay tập trung cả ở Lao Kai. Đề được 
thổng nhất chỉ huy, nên thủ tiêu danh từ Phân Khu Tư lệnh và cả 
danh từ chánh, phổ Đổc qun- Bắc Việt; thành lập Quân vụ bộ đề 
trực tiếp chỉ huy cả quân, chí.ih và Đảng vụ* Vũ Hồng Khanh được 
cử làm Bộ trưởng Quân vụ bộ, Vũ Văn Minh lẫm Tham mưu trưỏ-ng 
Tiếp đến là mợ ban huấn luyện về chính trị và quân sự, biẽn chẽ 
quân thành hai sư đoàn : Sư đoàn trưởng thứ nhất là Triệu Việt Hưng 
Sư đoàn trưởng thử hai là Triệu Quổc Lộc dưói sự chỉ huy của 
Quân vụ bộ* 

Không bao lâu Phổ Mới trở nên tiền tuyến của Lao Kai, cách 
Tỉnh lỵ có 2 cây số c.s. chuyền hẽt lực lượng quân sự các nơi đến 
dần dẫn thắt chặt vòng vây lại, thành ra bổn phíá thụ địch* Tinh 
trạng Lao Kai trong giờ phút này thực không khác gl tinh trạng ồ* 
Yên Bái hồi trưổx* Tuy quân có nhiêu hơn Yên Bái, nhưng lại-gặp 
phải quân đội của c.s. đông gấp 10 lẵn, thành ra Lao Kai ỏ* trong 
hoàn cảnh thụ động không hơn không kém 1 Và nguy nhất là vấn đề 
lương thực cạn dần, đạn dược ngày một hao hụt* Giữa khi ấy, C.Q. 
ba mặt bao vây, tấn công ngày đêm không ngừng, khiến Q.D.Q. toàn 
bộ mệt mỏi. Quân vụ bộ quyết định thay đồi chiến lược, rút lui 
khỏi thành phố Lao Kai vào Chiến khu Sập Nhì Lẫu, cũng thuộc tỉnh 
Lao Kai, nơi tiẽp giáp biên giới Việt Hoa* 
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VIỆT NAM QUỔC DẰN dAnU 


Trưởc khi rút lui khỏi thành Lao Kai, Quân vụ bộ ra lệnh cho 
di chuyền hết những người ốm yếu, bị thương sang Hà Khằu (Trium 
Hoa), và vận chuyền hết vật liệu, máy móc cùng thuổc men CŨI1H 
sang Hà Khằu, đề chữa cho các đòng chí và làm kinh tài sau nAy 
cho những người thất lạc và ốm yếu không thề dự chiến được, (In 
Phạm Síinh và Vũ Việt Hùng phụ trách* Lý Xuân Lâm được cử gio 
nhiệm vụ liên lạc giữa quốc nội và hải ngoại. Trong sổ người rút lu! 
saDg Hà Khẫu có lão tướng Vũ Vãn Minh (ì) và Nguyễn Xuân Kế, 

Lệnh ban hành rút lui khỏi thành Lao Kai được ấn định vào hồl 
8 giờ sáng ngày 25 tháng II năm 1946. 

MỘT TẤN THẢM KỊCH ĐẪM MẤU TRưởe GIỜ RÚT 
LUI, — Nguyên bữa đó vào lối 12 giờ trưa, sau khi trường Lục quAti 
được lệnh sắp sửa một cuộc hành quân. Khi đã sửa soạn hành trang 
và ãn tiệc linh đình, thì Giáo sư Thần (tên Việt Nam của một giáo 
sư Nhật Bản) tập họp tẩt cả học viên trường Lục qunn tại Giảng 
đường rồi tuyên bổ : 

— (íTrong khu vực củà chúng ta mỗi ngày một thu hẹp, nhưng 
chúng ta dám tuyên bổ công khai rằng : Chúng ta chưa thua một trộn 
nào ! Cấp lãnh đạo ỏ* đây tính chuyện rút lui sang Tàu, nhưng chúng 
ta nhất quyết không chịu trốn 1 Khi chúng ta còn giòng máu Vi$t 
chạy trong người 1 


(1) Vũ Văn Minhtửc Mẫn nguyền quản tại làng Phương Ngãi, p)lft 
Kiến Xương, tĩnh Thái Bình. Xuất thân trong quân dội Pháp làm <lí?u 
Trung úy. Gia nhập V.N.Q.D.B. từ nàin 1945. VI kém sức khỏe, ổng ílrt, 
xin phẻp nghỉ sang Hà Khằu. ỏ’ Hà Kliạu‘ít lâu, ròi một ngày vào thủng 
6. 1947, Vũ Văn Minh cùng'người hầu cận là Chí Bẻo và vợ chòng MI]I| 
Vưcmg đưa nhau từ Hà Khau di theo dọc đưò*ng sắt lên Đàm Xoảy (lí 
tìm kế sinh nhai. Lộ phí dọc đưò-ng trông vào nghề hớt tỏc của Vượng, 
Cách 4 ngày sau, mọi ngưòi đều quay trở về Hà Khẳu, duy thiếu v(ì 
Văn Minh, mà bộ quần ảo pi ja ma duy nhất của vũ Văn Minh, thi lụl 
thấy Vượng mặc về. Bọn ngưòi trở về cho biết ông Minh đa 'vào Iigỏl 
Miếu bỗ hoang gần dường tự tử. Một nghi án đặt ra cho mọi ngưừ! I 
nên tảc giả xin glii lại dây. 
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— ((Chtíng ta có súng, đạn, chúng ta sẽ có đất và sẽ có giang sơn 
riêng của chúng ta.» 

Nói đến đấy, tất cả sinh viên đều nhầy múa hoan nghênh Giáo 
sư Thẵc, và đều đòi đi vào rừng lập chiến khu chổng thực dân và 
cộng sản đến kỳ cùng. 

Trường Lục quân do Trương Tử Anh lãnh tụ Đ.V.Q.D.Đ. sáng 
lập, học viên đa sổ là thanh niên đảng viên Đ.V.Q.D.Đ. Thêm vào một 
số thanh niên đảng viên V.N.Q.D.Đ, dự lóp. Mặc dâu đứng trong 
hàng ngũ chung «Quốc Dân Đảng » Ị nhưng trong thực tẽ, thiếu hẳn 
sự đoàn kẽt chặt chẽ, không chịu bỏ bớt Đảng tính, họ vẫn ngầm 
chống đối nhàu. 

Trong buồi tập họp các giáo sư vổi sinh viên này, có mấy học viên 
trong sổ chổng dổi ấy, chạy về báo cáo vởi Tồng thư ký Vũ Hồng 
Khanh, là các Giáo sư trường Lục quân đã bí mật may cò*, mũ v.v. 
chuằn bị đến canh khuya sẽ tế cờ. Lễ xong sẽ ăn cháo, rồi kéo nhau ra 
theo Việt Minh cộng sản. 

Nghe báo cáo, nhưng không kịp mở điều tra phối kiềm. Tồng 
Thư ký Vũ Hồng Khanh liên ra lệnh bố trí, đợi đoàn sinh vĩên lên 
đường, thì bao vây chặt lại bắt hết các giáo sư đưa ra câu Cốc Lếu 
thủ tiêu. 

Hành động này đã gây căm phẫn đến cực độ cho lóp sinh viên 
trường Lục quân, hố chia rẽ lại càng chỉa rẽ thêm giữa y.N.Q.D.Đ. 
vó-i Đ.V.Q.D.Đ. (1) 


* 


(ỉ) Theo tài liệu của ông Trương Khảnh Tạo và một số cựu sinh 
viên trưởng Lục quân hiện diện tại Sài Gòn. 




THIEN THƯ Tư 

1947 -1950 




CHU*(TNG I 


CHIẾN THANH VIỆT-PHẨP 

CHIẾN TRANH BỪNG Nổ 

Q u A tháng II năm 1946, tinh hình giữa Việt Nam vổĩ thực 
dân Phảp lại càng nghiêm trọng thêm. Pháp kiêm soát ráo riẽt các 
căn cứ chiến lươc, nhất là vỉệc bàỉ trừ nhập cảng các khí giổ*i của 
chính phủ Việt Nam. Pháp chặn xét một chiếc thuyền bưồm rồi xả 
súng bắn. Ngày 20, Pháp ra lệnh tấn cống quét sạch Cộng quân ra 
khỏi thành phố Hải Phòng, một sỗ^thường dân người Việt bi chết 
oan c.s. ra lệnh cho dân chúng tản cư ra khổỉ thành ph6 ; vè phía 
Pháp: 22 người chết, 64 người bị thương.' Đến ngày 28, thành 
phố Hải phòng hoàn tòàn lọt vào tay quân đội Pháp. 

Sau vụ Hải Phòng c.s. tuyên truyền bài Pháp tăng gia mãnh 
liệt. Ngày 26 tháng II các bộ tại Hànội bắt đẫu tản cư thư tịch 
và dụng cụ. 

Ngày 27.11, Võ nguyên Giáp trĩệu tập tại Hànội hội nghị các 
tướng lãnh trong nưó*c. 

Ngày 29.11, quân đội chính quy rời hết ra ngoạỉ ô châu thành 
Hàrội, thay thế bằng tự vệ thành và bắt đâu xây dựng cơ cấu 
phòng thu. 
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VIỆT NAM QUỐC dan ĐÀNO 


Đêm 29 rạng ngày 30.IX/ đồn bỉnh pháp ỏ* Đồ Sơn bị cộng quín 
tẫn công. 

Ngày I.I2, dân chúng Hànội đã iản cự, và ỏ* Nam Định, Phủ 
Lạng Thương, Hải Dương cũng bắt đâu. 

Ngày 2.12, dân chúng thành phố Hội An (Trung Việt) được lệnh 
tản cư. 

Ngày 3.12 đến lưựt dân chúng thành phố Huế.. 

Ngày 4.12 Saỉnteny tói Hànội. 

Ngày 5.12 ông Hồ Chí Mỉnh kêu gọi Pháp phải trả lại Lạng Sơn 
và Hải Phòng. Pháp ưng thuận ; nhưng c.s. đòi quân Pháp phil 
rứt về những vị trí cũ trước khi mỗ* cuộc thương lượng. 

Ngày II. 12, Nguyễn Xièn Chủ tịch Ưỷ ban Hành Chính Bắc hộ 
triệu tập các Chủ tịch tỉnh đề chỉ thị đường lốỉ cai trị trong khi cA 
chiến tranh. 

Ngày 12. 12, một lính Pháp đi công vụ bị cộng quân giết chết iV 
Chợ Đồng Xuân. 

Tình hình Hà nội càng bi đát^ quân đội Pháp đóng ở trong thành 
xung quanh thành và những nhà phổ của người Pháp ỏ*, bị chương 
ngại vật bao vây. 

Ngày 15. 12, Pháp phản đối vố hiệu. Trái lại, chưómg ngại vột 
tăng thêm. 

Ngày 17. 12, vào hồi 9 giờ 45, một cuộc xung đột nhỏ xảy ra giữ* 
quân Nhẫy dù Pháp vổù Tự vệ thành Hà nội & khu Hàng Bún. Trụ *(V 
Tòa báo «Việt Nam » sổ 80 phố Quan Thánh, nằm trong khu vực tAo 
chiến, nên toàn thề nhân viên cùng ấn công đều bị quân đội Phắp 
bẳt giải vào trong thành Cửa Bẳcgiam giữ. Qua ngày 18, một sổ dượo 
thả ra; một số bị giam giữ tởi mấy tháng sau mới được trả tự đo. Lựl 
dụng cơ hội, c.s. xuyên tạc tuyên truyền trên báo chí, là những 
lãnh tụ V.N.Q D.Đ. được Pháp đổn mời vào thành Cửa Bẳ ; 
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Ngày 18. 12, rất nhiêu vụ xung đột giữa Việt với Pháp xẫy ra. 

Ngày 19. 12, 1946, Tướng chỉ huy quân đội Pháp gửi văn thư cho 
Hoàiig Minh Giám,'đè nghị chấm dứt tuyên truyền phản đối Pháp, 
phá hết hàrg rào và giải giói tự vệ lộng hành quá. Đến hồi 18 giò* 
Hoàng Minh Giám trả lời đã được Võ Nguyên Giáp hứa sẽ chấm dứt 
mọi hiều lăm, và vấn đề sẽ được đem ra thảo luận trong hội đồng 
Tồng trưcrrg họp vào ngày mai (20. 12). Một mặt ông Hồ Chí Minh 
viết một bức thư cho người bạn thân Sainteny tỏ ý rất lấy làm hổi 
tiếc những vụ lộn xộn trong mấy ngày vừa qua, và mong Pháp vó*i 
Hoàng Minh Giám sẽ kiếm ra một giải pháp đê làm lắng dịu tinh 
hình, Người sĩ quan liên lạc của c.s. mang bức thư này còn nói vói 
“những sĩ quan Pháp rằng: Hồ Chủ tịch mong ước Pháp tỏ thiện chí và 
ồng sẽ can thiệp mạnh vào phía c s. 

Vào buồi tối 19. 12 , có người mật báo cho Pháp biết: là đêm nay 
c.s. sẽ tấn công Pháp. Những tin như vậy thường xằy ra, nhứng dầu 
lao, Pháp cũng vẫn phòng bị. VI tin tói trễ, nên vê phía Pháp chỉ chuằn 
bị được quân đội, mà không thông báo kịp cho thường dân Pháp, 

Đến hồi 20 giờ thl đèn điện phụt tắt hẽt, Chính phủ Hồ Chí 
Minh ra lệnh tấn công Pháp à.Hànội, I giờ 30 phút tấn công Phủ 
Lạng Thưomg, 4 giờ ở Nghệ An. Cho tới sáng ngày hôm sau (20.12) 
Ịkhắp mọi nơi đều nồi áịỳ tấn công vào quân đội Pháp. 

Chính phủ Hồ Chí Minh dựa vào yếu tồ xuất kỳ bắt ý ; nhưng 
Quân đội Pháp, họ đã phòng bị, nên quân Chính phủ bị thất bại. 
Tuy vậy quân đội Pháp cũng chật vật lắm mới giải tỏa được Phủ 
I^ọng Thương vào ngày 27.12. Lạng Sơn ngày 30.12. Nam Định ngày 
ịIỊ.i 1947. Ngay ỏ* Hànội, Pháp phải chiến đắu mắy ngày rất hao tồn 
Iniỏù giải vây được khu Pháp kiều. Trục giao thông Hànội Hải Phòng 
|fò 3 i đến ngày 7.1.1947 mới lập lại được. Và mãi tỏi đêm 17 rạng 18 
ị 11 »Ang 2 năm 1947, Kháng chiến quân mái rút hết khỏi Thủ Đò. 

• oại giao đoàn có mặt tại Thủ đô Hànội đều nhiệt liệt khen ngợi 
(Inh thăn chiến dấu anh dũng của dân tộc Việt Nam, 
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TOÀN DÂN THAM GIA KHÁNG CHIÊN 

1 

Chổng xâm lãng, giành quyền tự chỏ, toàn dân không phân blệl 
Tôn gỉáo, Đảng phái, giai cấp. Từ già chí trẻ đều vùng đứng dậy 
lấm nghĩa vụ công dân. Từ cán bộ đến đảng viên trong các cơ CỈII 
V.N.Q D Đ. cũng rời bỏ cơ sở cùng dần chúng tản cư ra hậu phươn( 
góp phần vào công cuộc kháng Pháp ; một sỗ cán bộ võ trang rrtt 
ra bãị Phúc Xá lập căn cứ kháng Pháp cho mãi tới tháng a n&m 
1947 mới chịu rút lui. 

Nhưng đau đớn thay I tiếng súng chống xâm lăng nồ, cũng là 
giờ phút kinh hoàng thảm khổc 1 Chính phủ Hồ Chí Minh ra lịnh 
cho công an mật vụ bắt gỉam không biết bao nhiêu người mà kl 
cho xiẽt được gán cho một sổ người nầy là «Việt giam một sổ khíg 
là ((phàn động))... rồi đem thủ tiêu hàng loạt tại khắp các nơi, CÒM 
Pháp, sau khi đã làm chủ tình hlnh Thủ đô Bắc Việt, cũng ra tay 
tri thù người Việt, buộc cho sổ người này thân Nhật, sò người khát' 
là Cộng sản. Khắp các ngôi nhà bỏ hoang trong thành phổ, khồril 
căn nhà nào là không có một vài xác chết 1 khắp các hầm hổ Q\\ế 
c s. đào dề làm công sự chống Pháp, nay đây dẫy những xác đònn 
bào bị Pháp giết rồi hắt xuổng đó I và vĩ đại nhất là hầm 'trú ẫn phl 
cơ Đồng Minh suốt chiều ngang bân cạnh Tòa án, Pháp đã dẫn t(Vl 
đây hàng truổi người bắt đứng xếp hàng, roi bắn chét hẵt xuống nơl 
trú ẫn này; tập trung có hàng ngàn xác chết, 

c.s. giét ! Thực dân giẽt! khắp mọi nơi tròng đất nước chtlnn 
ta, có thề nói con số lên tời hàng mấy chục vạn sinh linh 1 Nhíl 
là các đảng viên V*N.Q.D.Đ, những người mà họ biết rõ lai l|u||, 
thì không một người nào thoát chết bỏi tay c,s. 

Trong sỗ cán bộ cao cấp V.N.Q.D.Đ, tản cự ra hậu phươnỊ ỉ 
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Khái Hưng (i)Phạtn Văn Hề, Nguyễn Đăng Đóa, Hoàng Phúc Đzị f Lê 
Thanh v.v*.. đều bị c.s. bật giam rồi t’ ù tiêu. 

Trung ương* Đạng bộ V.N.Q.D.Đ. đtn cuổi năm 1946 thu hẹp cổ 
6 người, thì sau đó ít ngày, Xuân Tùũg đã lánh nạn sang Trung Hoa ; 
đến ngày chiến tranh Việt Pháp bùng nồ, thì Phạm Văn Hê, (2) Nguyễn 
Đăng Đóa (3) và Vũ Đinh Trí tức Vũ Hoằngbị c.s. bắt thủ tiêu, duy 
còn lại Nguyễn Văn Ch*n và Hoàng Binh. 


(1) Khải Hưng chỉnh tên là Trần Khảnh Dư là con cụ Tâng dốc Trần 
Mỹ, sinh năm 1897 tại xã Gồ Am, huyện Vĩnh Bảo, tỉnh Hải dương. 

Ông theo học tnrcrng Trung Học Paul-Bert, ban văn chương đậu Tú 
lùi. Sau mấy năm ra kinh doanh thất bại, ông trở về Hànội, dạy học 
In 1 trưòrng lư thục Thang Long. 

Năm 1932, Khải Hưng vào ban biên lập bảo ((Phong Hỏa)) và chuyên 
mục viết tiều thuyết. Từ 19 Ì 2 đến j 940, ông dã viết một mình hoặc cộng 
lác vó*i ông Nhất Linh, gần 20 cuốn liều thuyết có giả trị. 

I 

Năm 1910, ông.bắrdầu hoạt động chính trị, bị.Phảp bắt đưa đi an 
líỉ tại Vụ Bản (Hòa Bình). 1943, gia nhạp V.N.Q.D.B. Chiến tranh Việt 
Pháp bùng nồ, ông tân cư về Nam Bịnh, ròi vào khoảng dầu năm 1947 
l)ị C.S. bắt đem đi mất tích. 

(2) Phạm Văn Ilề chính tên là Phạm Văn HÔ, sinh ngày 29 thảng 
rliạp năm Tân Sửu (7.2.1901) trong một gia đìph nông dân tại làng Phấn 
Dung, xã Tiêu Trà, phủ Kiến Thụy, tĩnh Kiến An. tygười anh ruột của 
muông và ông đều là đẵng viên V.N.Q.D.Đ. từ dầu năm 1928. 

Ngày 15.8.1930, bị mật thám bắt, Hội dòng Đề hình Kiến An kết ản 
phát lưu chung thân đầy ra Côn Bảo. Năm 19 Ì6 dược ân xả, hai anh 
Om ông lại bắt đầu hoạt động cảch mạng rất hàng hải. 

Năm 1945, phong trào V.M. phảt động, Phạm Văn Lân đẫ công kích 
Y;i bài xích chủ nghĩa c.s. kịch liệt, nên bị V.c. ra lệnh thủ tiêu tại bến 

(pcem tiểp chủ thích 436) 
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2 

Từcuổi năm 1946 đến những năm 1947-1948-1949 kháng chiến riSn 
ỏ* vào thế yếu: vũ khí thô so*, trang bị thiếu sót, bộ độỉ chưa được r»Mi 
luyện. Trưửc những cuộc tấn công như vũ bão của Pháp, kháng ch 10 II 
chỉ còn biết lùi hay lẫn tránh. 

(ỉ iểp chủ thích Ạ35) 

sông CB Trai thuộc làng Kim So*n (Kiến an) vào ngày 4.7.191'5. 

Phạm Văn He bị v.c. bát cựra đi biệt lích, mãi sau nhò’ cỏ Chíuili 
tồng Nga My llniộc huyện Thanh Trì Hà Đông là ngứòi bị v.c. bắt glnm 
chung cùng trại với Phạm Văn He ílưọ’C v.c. tha về. Tình cò’ gặp Phụ III 
Nguyên Ilồng là con trai ông Hề mói ke lại mọi chuyện, và Irao CỈIII 
bài tho’, llủi bút của ồng Ilc ("lề ngày ‘22 tháng chạp nam Binli Tnltl 
(13.1.1916), nguyên van như sau : 

« Òng già Lu ôi (la bay mươi ba, 

((Sinh (lưọc hai con 11Ợ quốc gia; 

((MưcVi chín thảng 5, Lân trầm thủy, 

« Hai nhăm tháng chạp, He tằm ca; 

<( Ba năm nhũ bộ hàm ân mẹ, 

« Cliín chữ cù lao phụ đức cha, 

((Tràm lạy gỉvi về làng Phấn Dũng, 

((Tội con bất hiếu lưcrng xin tha. » 

(3) Nguyễn Đăng Đỏa sinh năm 1887 tại làng Hành Thiện, pliu Xu An 
Trường, tỉnh Nam Bịnh. Là đảng viên V.N.Q.D.Đ. từ (lau năm ItUH, 
thuộc Chi bộ Xuân Trưò-ng. 

Vụ án Bazin đầu nàm 1929, Nguyễn Dàng Đỏa bị Hội (lồng (lề lilnli 
kết án 2 năm tù ỏ’ và 5 năm biệt xứ. Sau ngày mãn hạn biệt xứ, NgnyAii 
Đáng Dỏa bản.hết điền sản, đem VỌ’ con ra Hànội kinh (loanh, iữ lli)n 
hoạt (lộng công tác Bảng. Tiếng súng khảng chiến bát (lầu nỗ, ôngciniM 
gia đình tản cư, bị v.c. bat giam it làu, rồi (lưa (lến lò sát sinh lllnli 
Đà Hà Đông thủ tiêu cùng vó’i Phạm Văn riẽ và một số (lồng chí nữn, 
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Những người kháng chiển quổc gia lạỉ đã hoặc vô tinh hoặc vì 
tinh thế bắt buộc phải hợp tác vói cộng sản, dần dân bị cộng sản lắn 
íp và nắm vai trò chủ động; khiển các người kháng chiến quốc gia bị 
dXy vào the cò* kháng chiến thu động. 

Rút kinh nghiệm, cộng sản đã íp dụng đúng những nguyên tắc 
của nhân dân chiến tranh, một thử chiến tranh toàn diện không có 
giới tuyển chỗ nào cũng có đối phương mà khó tìm thấy đổi phương ơ 
dâu; đối phương có thề là những người sống lằn quất ngaỳ bên quanh 
mình, đánh minh một cách rất bất ngờ! 

Pháp áp dụng chiến thuật đánh mạnh, đánh mau của danh tướng 
Leclere và De Lattre de Tassigny, nhưng đối vổ*i chiến tranh nhân 
dân, chiến thuật của các tưómg Pháp đã trơ nên vô hiệu. 

Sau trận Cao Bắc Lạng (1950) nhieu quan sát viên Tây phương đẵ 
lìliận xét rằng, chiến tranh Đông Dương là một ((trận giặc ý thức hệ » 
khác hẳn mọi thứ chiến tranh đã xằy ra ở Âu, Mỹ từ trước; Pháp sẽ 
thất bại nẽu không bỏ phương pháp thuân túy quân sự đề thay thế 
b,\ng những chiến thuật mớỉ của chiến tranh nhân dân. 

Quả nhiên, Pháp đẫ chịu thảm bại, vì không thoả mãn được những 
flhu cẫu của một loại chiến tranh hoàn toàn mới đối với họ. Pháp chỉ 
biết giải quyẽt bằng giải pháp thuần túy quân sự. 

Áp dụng giải pháp chính trị, Pháp chỉ biết bắt tay vó*i một số tay 
'loi, bà nhln, lưu manh, đầu cơ, chính trị xu thời, kẻ thù của nhân dân 
ế Việt Nam. 

Pháp đã lăm lớn, tương rằng bọn này làm được việc, không ngờ 
díln chúng Việt Nam trông thấy mặt mũi những người này lại càng 
IhÊm công phin, oán thù Pháp: chỉ còn tin tương vào trường kỳ 
kháng chiến. Đi tới Pháp bị thảm bại ỏ* Điện Biên Phủ. 




CHƯƠNG II 


VIỆT-NAM QUỐC DẨN DANG 
QUYẾT CHỔNG XẨM LÃNG 

1 


1 J ứNG hòi 2 giờ sáng ngày 25 tháng II năm 1946, toàn 
thè các cơ quan quân, dân, chính V.N.Q.D.Đ. rút khỏi thành Lao 
Kai lui vào Chiến khu Sập Nhì Liu, một căn cứ chính yếu của Đảng 
ỈY hậu cứ thuộc tỉnh Lao Kai, giáp giới Trung Hoa. Sư đoàn II rút 
vào giữ mặt trận Mường Hum. Sư đoàn I lâm hậu vệ yềm hộ cho 
đội tiền quân rút lui. Hâu vệ quân rút đến làng Kim đặt thành phòng 
tuyến ngự địch truy kích. Quân vụ bộ đặt tạĩ Ba Xát rồi lằn rút 
vào Zy-Tý có Sư đoàn II đóng trong khu rừng cấm bảo vệ. 

Suốt trên các ngả đương rút lui đều bị C.Q. truy kích, nhưng 
đều bị đẫy lui ; bỏd quốc dân quân (Q.D.Q.) đã bo trí đề phòng 
rất chu đáo. 

. Khu vực Zy-Tí nơi Quân vụ bộ tạm đổng, thồ dân chỉ chuyên 
nghiệp trồng cây lấy nhựa nha phiến, ít cấy lúa nên bị thiếu lương 
thực, phải nhò* vào sự tiếp tể của Sư đoàn I vận chuyền từ Trinh 
Tường tóù. 

Tại Zy-Tý, được báo cáo của đội tiền phong tấn cồng Phong 
Thồ dã chiếm được Nằm Xe, Bản Mân và hiện đóng ỏ* nơi đó; đợi 
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hậu quân tỏ*i se tấn công Phong Thồ đo Pháp quân chiếm cứ. 

Quân vụ bộ ra lệnh cho Lý Chí Kiên xuất quân một đạỉ đội 
tấn công Yao San, rồi đánh dồn xuống hợp lực vó*i Tiêu Bá HÀIII 
và Phạm Đức Nghi bao vây Phong Thô. Đồng thời lại ra lệnh clm 
Sư đoàn II điều động một bộ phận giữ rừng cấm đề yềm hộ, rôl 
theo sau Quin vụ bộ dồng tiến ; còn Sư đoàn I tức tổc rút VẾ Zy^ 
Tý tiếp thu phòng tuyển của Sư đoàn II làm hậu vệ và rút AAII 
Sư đoàn II. 

Tập trung xong, Quân vụ bộ cụng Q.D.Q lên đường. Đội quJn 
hướng đạo tiến đến ngã ba biên giới : một đường ỏ* Zy Tý đến, mội 
đường sang lãnh thồ Trung Hoa, một đường qua núi cao vào Năm Xi 
Vì rừng núi hiềm trỏ*, đường chỉ đi được một người, ngựa không thi 
đi được, lại có phụ nữ và trẻ nhỏ của các gia đinh chiến sĩ dị 
theo rắt dông, nên buộc lòng phải đi nhờ sang đất Trung Hoa một 
quãng đường chừng 5 cây sổ, lại sẽ trở về đất Việt. Đột nhiên một 
đội quân trong rừng nhô ra chặn đường, đứng đău là một đội trưỏTìl 
giơ tay ra hiệu ngừng tiến, theo lệnh của địa phương qụân Trung Hon, 
Quân vụ bộ xét thấy cẫn phải tạm đồn quân lạỉ đề ngoại giao, vỉ đánh 
dẹp bọn Tầu đề ra đi, sẽ có hại cho công cuộc cách mạng ở tương 1 q|, 

Nhận thắy tinh hiĩih bất lợi, trở ngại rất lờn cho cuộc hành quân, 
Quân vụ bộ quyẽt định ké hoạch, là thừa đêm tối đề Triệu Việt Hưng 
lén đem Q D Q. tiến thẳ^g về nội địa Việt Nam; còn những người dnt 
yếu và phụ nữ thl đề lại ỏ* đất Tâu, Vũ Hong Khanh sẽ tìm cách ddl 
phó. 

Lệnh xuất quân được ấn định vào hồi 12 giờ đêm ngày 15 thđnn 
12 năm 1946, do hai ngựời Mèo bản thồ đưa đường đi xuyên sơn, đl 
tránh mọi sự trỏ* ngại, 

Vũ Hồng Khanh cùng sổ người ỏ* lại. cách ít ngày sau được bộ 
đội của sư đoàn 95 Trung Hoá tới điều đình đưa lên Ma án Ty dí tiện 
việc cung cấp lương thực. 
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GIAO PHONG VỚI PHÁP QUÂN. - Từ đất Trung Hoa, hai 
đạo quân tiên phong do Phạm Đức Nghỉ và Tiêu Bá Hàm về tóú Mường 
Hum, qua rừng cấm đền Zi Dẫn Sáng thl đụng trán với đội tiền quân 
của Pháp. Nhưng vì địch tình chưa rõ, nên Q.D.Q. không được lệnh 
đuồi theo, mà thẳng tiến đến đầu giổc khu rừng cẫm, trông xuống 
thấy một thung lũng lúa xếp thành đổng đây đồng. Về phía gần chân 
núi lại có một làng khá to có cắm lá cờ Tam Tài tung bay trước 
gió. Phạm Đức Nghi và Tiêu Bá Hàm liền phân công nhau chiếm 
đóng hai vị trí ở trên núi cao, chiếu ổng nhòm trông thấy rõ 
Pháp quân đương mồ bò sửa soạn cơm nưỏr; phút chốc lại thấy một 
thồ dân từ trong rừng chạy ra. Q.D,Q. bắt hỏi, được biết rằng bộ 
chỉ huy quân đội Pháp hiện đặt ở Nẫm Xe, có hai vị trí đỏng trên 
hai ngọn núi cao trước mặt b o vệ. Tức thì hai tướng Nghi, Hàm 
chia quân bao vây hai vị trí ăy, roi phái hai đạo quân xung phong tiến 
vào Nầm Xe vây bắt bộ chỉ huy Pháp giữa lúc chúng đương xúm 
nhau ăn uống; khiến Pháp quân không 'qp trỏ* tay, bỏ cả khí giới chạy 
trốn* Pháp quân 'ơ hai vị trí bên thấy bộ chỉ huy bị vây và bỏ chạy, 
nên không giám kháng cự, cùng nhau rời bỏ vị trí rút xuống núi, tản 
vão rừng trốn thoát. Q.D.Q- chiếm đóng vị trí địch, thu được một số 
lớn lương thực thuốc 'ỉnen và võ khí. 

Sáng ngày hôm sau hai bên kịch chiến, Pháp quân núng thế phải 
xút lui về Phong Thồ. Đuồi địch quân đến Nằm Mấn, là ngã ba đường 
giữa Phong Thồ, Mường Hum, Binh Lư; Q.D.Q. chỉếín đổng Nầm Mấfl 
làm căn cứ tiến quân. 

Đạo quân thứ hai do Lý Chí Kiên chỉ huy được lệnh tắn công 
Yao San cũng đã hoàn toàn thắng lọù. Kiềm điềm lại, Q.D.Q. tịch thu 
57 súng bộ, 5 súr g máy hạng nhẹ, 2 súng máy hạng nặng cùng sỗ đạn 
dược. Địch quân rồi bỏ vị trí rút về Cáo Sinh Trải, rồi chạy về Phong 
Thồ. Q.D.Q. đặt thành chiến tuyến lấy vị trí Yao San làm trung tâm 
căn cứ hoạt động. 
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TẤN CÔNG PHONG THỒ VỊ TRÍ TRỌNG YẾU CỦA PHẤP 
QUÂN. — Đển hồi 16 giò" ngày 21. 12. 1946, đội hậu quân do Triệu 
Việt Hưng chỉ huy mới tời Yao San. Cấp chỉ huy liền khai hội đè thin 
kế hoạch tấn công Phong Thồ. 

Tiếng súng bắt đâu nồ đúng 4 giờ sáng ngày mong 5 tháng giêng 
năm 1947 Q.D.Q. bốn mặt tấn công ồ T ạt, Pháp quân không địch nM, 
phải theo đường hẫm rút lui về pháo đài, bị Q.D.Q. chặn đánh bột 
lại, dịch quân xô nhau theo dọc sông chay về phía sau pháo đài. 

Pháo đài Phong Thồ xây rất kiên cố trên núi cao giốc ngược, 
xung quanh pháo đài lại có chiến hào chắc chắn, quân lực lại tập trung 
rất hùng hậu. Q.D,Q. dùng súng máy trung liên và moóc chê 60 cững 
không phá nồi, từng lớp binh sĩ cố xông lên pháo đài, bị dịch 
quân bắn xuổng và ném lựu đạn như mưa rào ; phần nữa, trời sAp 
sáng, địch quân trông thấy rõ, thì càng bất lợi. 

Q.D.Q. chĩ chiếm được đồn binh, phủ đường và phổ xá, thl 41 
không phải là nơi có thề bầy thành trận địa, phi ccr địch tới ném 
bom, chắc chắn là sẽ bị thiệt hại lớn. Bởi vậy. Tồng chỉ huy ra lệnh 
các đạo quân bí mật rút lui hết lên núi rừng xung quanh, chiéin đóng 
vị trí phòng phi cơ địch đến oanh tạc. Chính công đội giải truyền dơn* 
gián biều ngữ khắp các phổ xá, đồn binh và cắm Đảng kỳ ỏ* những 
nơi trọng yếu làm nghi binh. 

Trời bắt đầu sáng, vào khoảng 9 giờ 30 phi cơ địch từ phía Ltìl 
Châu tiến đến, xả súng bắn xuống những nơi có cắm còr của Q.D.Q 
rồi bay trở về đường cụ, 

Đến hồi 19 giờ, Q.D.Q. lại bắt đâu tấn công pháo đài, nhưng 
cũng vấp phải nhiều trỏ* ngại không thề tiẽn được, nên lại được lệnh 
rút lui về các vị trí cũ nghỉ ngơi. 
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9 giờ sáng ngày hôm sau, 3 phóng pháo co* của địch lại kéo tỏĩ 
ném bom và bấn liên thanh xuống các khu rừng núi bao quanh Phong 
Thồ ; nhưng Q.D.Q. nhò* có địa thế hiềm yếu, nên không bị thiệt hại 
gì cả. 

Pháo đài Phong Thồ bị Q.D.Q. bao vây, Pháp qụân phải đùng 
phi cơ đề tiếp tế lương thực và thuốc men thả dù xuống bãi cỏ ; 
nhưng cũng không thẽ nào ra lấy được sổ đồ tiếp té ấy, bỗi Q.D.Q từ 
trên các vị trí cao bắn xuống, 

Sang nfày thứ tư, được tinh báo : viện bĩnh của Pháp từ Lai 
Châu, Binh Lư kéo đẽn. Ẹộ Tham mưu Q.D.Q liền ra lệnh cho Sư 
đoàn II đem một đại đội tiến chỉếm Nàm Mắn ngán địch từ Bình Lư 
đến ĩ Sư đoàn I đem một đại đội vứọ*t qua sông chiẽm đóng Hoàng 
Thu Phổ ngăn viện binh từ Lai Châu lại ; và một trung đội sang giữ 
giốc Phong Thồ, Hoàng Thu Phổ, chiếm đóng núi cao, phòng địch ỏ* 
Binh Lư từ đường tẳt đến, 

Nhận thấy binh sĩ dóng ờ đồi Chè không thề chịu nồi Moóc chê 
và súng máy trung liên từ pháo đài của địch bẳn Xuống. Bộ Tham 
mưu ra lệnh rút lui về vị trí Cao, cho binh s! nghỉ ngơi, thỉnh thoảng 
lại đánh du kích, khiến cho địch hao tồn và hoaqg mang. 

Vây quanh Phopg Thồ kéo dài hơn một tháng, đạn dược hao 
mòn, không nơi tiếp tế, nhắt là đạn móc chê. Bộ Tham mưu Q D.Q, 
ra lệnh rút lui hẽt về vị tfí Yao San, sẽ phái người sang Côn Minh 
(Trung Hoa) mua đạn moóc chỗ và tlm mua Ba-zô-ka, thl vấn đề phá 
pháo đài mói có cơ giải quyết được. 

Ngày mồng 5 tháng 2.1957, Vũ Hông Khanh cũng từ Ma-án-Ty 
qua Kim Bình xuổng Bản Lang, Na Voàng, Hồi Luông thăm qua mặt 
trận của Sư đoàn I, rồi trơ về Yao San. 

4 

HỒI LUÔNG YAO SAN BỊ PHÁP ĐÁNH ÚP.— Rút khỏi 
Phong Thồ về vị trí Yao San. Sư đoàn bộ đóng tại Hồi Luông, khi 
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bấy giò* quâo đội gồm có trung đột đột kích do Vương Các Đạo clil 
huy, canh phòng mặt Phong Thồ sang, và một đội cận vệ do San clil 
huy, có trách nhiệm canh phòng mặt Ba Nậm Cúm. 

Hôm ấy bại quân Pháp chạy lừ Soàn Thằu về tới Hồi Luông, 
Lúc đó vào khoảng 15 giò 1 hơn, trời còn dang nóng dữ, địch sợ b| 
phục kích lằn nữa, nên cho hai tiều đội đi trước chủ lực quân, dì 
dò la đường lôi. Hai toán quân đi đằu chạm vọng gác của Q.D Q, 
quân canh gác chẳng những không no súng, lại vội bỏ chạy, 

Pháp quân thấy lính gác Q.D.Q. bỏ chạy, liền tiến lên chiím 
vị trí Cao, roi một mặt báo cho chủ lực quân, một mặt nồ súng tán 
công vào Bộ chỉ huy Q.D.Q. 

Sư đoàn bộ Q.D.Q. vừa tiếp được tín, thì địch đã nồ súng, 
tinh thân trở nên hoảng hốt, không ai nghĩ đến chuyện đối phố, 
mạnh ai nấy chạy, tản mác vào rừng, hoặc chạy ra vị trí đột kích 
đội đóng, hoặc bỏ chạy lên Mù Sán, Tà Pình. 

Hồi Luông là một đơn vị dưỡng bệnh của những binh sĩ 6m 
yếu do nữ y tá Lê Đức Sinh (1) phụ trách, Sau khi Pháp quân chiếm 
được, liền cho nồi lửa đốt sạch làng này, và hạ sát trên 20 Q D.Q, 
vl quá ổm yếu không chạy kịp rồi rút về Phong Thồ. Hai chiến ai 
Lê Đức Sinh và Thiếu úy Nhu bị Pháp quân bắt đi mất tích. 

Khi qua vị trí đột kích đội, Vương Cằc Đạo im lặng đợi Pháp 
quân qua gần hễt, mới cho nồ súng truy kích, khiến dịch quân bị 
tử thương một sổ khá nhiều. 

Tiếp đển vị trí Yao San, cũng bị Pháp quân đánh úp. NguyẾn 
trong tồ chức Q.D.Q. có một thiều số quân Trung Hoa do Mã Đứa 
Nghĩa cầm đầu, thấy V.N Q.D Đ. tấn công Phong Tho không dụt 
mục đích, rút về Yao San. Mã Đức Nghĩa sinh lông phản bội, bèn 


(l) Lê Đức Sinh là nội nhân của Triệu Việt Hưng. 



V.N.Q.D.B. QUYỄT CHỐNG XẲM lăng 


445 


phái Egười thân tín liên lạc với Pháp, bây tỏ tinh hlnh và xúi Pháp 
vào đánh úp, họ Mã sẽ làm nội công. Điều kiện gỉữa Mã vóì Pháp 
lâ bao nhiêu súng đạn mà Pháp chiẽm đưọc của Q.D.Q. sẽ trao cả 
cho Mã, và Pháp sẽ đề Mã quản trị từ Yao San tói Ba Nậm Cúm. 

Điều kiện xóng suôi, Pháp bèn huy động binh sĩ từ Phong Thồ 
tái. Vào khoảng nửa đêm, Mã mật cho mệt số thủ túc dẫn Pháp 
quân theo đường hẻm lén phục sẵn quanh vị trí của Q.D.Q. còn 
một toán phục sẵn đón quân tiếp viện từ ngoài vào. 

Pháp quân phục kính chưa dưực ồn định vị trí, chẳng may gặp 
phải Cao Đông, một cán bộ Q.D.Q. từ ngoài công tác pìhái vào. Sợ 
bị lộ mưu toan, Pháp quân bắt buộc phải nồ súng bắn chết Cao Đông 
Tiẽng súng nồ làm chẫn động các nơi, khiến Pháp quân bẳt buộc 
phải tẩn công ngay lên các vị trí mà đáng lẽ phải đợi đến sáng. VI 
tiOyi còn còn dầy đặc sương mù, nên Q.D.Q. trên các vị trí vừa đánh 
vừa lui vè đề hộ tống cịuân vụ bộ, 

Pháp quân -chiếm được hai vị trí đầu, đánh sang quân vụ 
bộ;;(i) nhưng* quân vụ bộ đã kịp thời cùng quân đội rút lui vào trong 
rừng, duy có mấy người ổm yếu không chạy kịp, bị Pháp quân bắn 
chẽt. 


(1) Trong số chiến sĩ chạy tlioảt vào rừng cỏ Vương Cảc Bạo, Đạo 
bị thưong ở cảnh tay rất đau, cùng bạn đồng đội chạy về phía 
Sập Nhì Lầu, nhưng phằn vl không thuộc dường, phần vì đêm tối, 
chẳng biết đưò-ng nào mà mò I Khi di tỏi một lủp lều ở ven núi, mọi 
ngưòú phần thi ốm, phằn thì rét, nên tất cả đều tán thành hãy vào lều 
nằm nghỉ chốc lát. Nằm chưa kịp ngủ, thi nghe cỏ tiếng súng nĩỳ 
bèn tiếp, mọi ngưcri đ 'u dứng lên dề tiếp tục chạy; nhưng Vương 
Các BạJ vì vết thương nhức quả, nhất định liều ỏ* lạì túp lều. 
Dứng (rưó*c hoàn cảnh đó, anh em không còn cách nào khác hom 
(xem tiếp chủ thích trang MG) 
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Yao San bị Pháp quân đánh úp, các vị trí bao phòng mặt sau I 
Hoàng Ma Trải, Tả Trùng Phùng, do hai đại đội của Hoàng Quang Đạt 
và Phạm Đức Nghi vẫn còn nguyên vẹn, nên sau khi quân vụ bộ cùng 
quân đội kéo về Sập Nhl Lâu, liền phái Đệ Nhị Sư trỏ* lại quan sAt 
tinh hlnh, thấy Pháp quân đã bỏ Yao San rút về Phong Thồ. Đệ Nhị 
Sư liền cho đóng quân lại, và báo cáo về Sập Nhl Lâu, quân vụ bộ lọl 
trỏ* ra đóng ỏ* Yao San như trước. Tham,mưu trưỏ-ng Tiêu Bá Hàm vố 
tinh đã bắt được bức thư liên lạc giữa Pháp vởi Mã Đức Nghĩa, nên 
lập tức ra lệnh bắt Mã Đức Nghĩa đem xử tử. 

5 

CỦNG CỐ VỊ TRÍ, TIẾP TẾ KHÍ GIỚI. — Đửng trước hohn 
cảnh chiến đấu, đạn dược hao mòn không nơi tiếp tẽ 1 Quân vụ bộ 
yêu cầu Vũ Hồng Khanh xuất ngoậi mua đạn dược và muỗi gửi ví 
cung cấp; còn các mặt trận nhất định phải giữ nguyên vẹn trong thời 
gỉan 15 ngày, đợi đạo dưọ*c đem về tới sẽ tấn công phá cho bằng được 
pháo đài Phong Thồ. 


(tiếp chủ thích trang 445) 

là đành đẽ Vưọ*ng,Cảc Đạo lại, vì Đạo ngưò-i cao lcm quá, trong sổ anh 
em không một ai cỏ thẽ cõng nồi 1 Mà kliièng thì không cỏ vật gì (\ịl 
khiêng. 

Trước khi chia tay, Vương Gảc Đạo nói: «Thôi các anh chị đi <11, 
chẳng lẽ ở lại đề mà chểt hết bay sao? vết thương của tôi nhức 1 ( 1111 ' 
tôi không thề nào đi đưọc nữa! đành liều vậy! » 

Từ dấy không còn một ai trông thấy Vương Các Đạo đâu nữa I <M 
thôi! Vương Cảc Đạo 1 

Họ Vưomg sinh năm 1915 tại làng Họi Đông, Huyện. Kim Anh, tinh 
Phúc Yên. Xuất thân tại trưòrng Thiếu sinh quân Pháp, sau xung ngụch 
lính Khọ xanh, Giạ nhập V.N.Q.D.Đ. từ nạm 1945 , 
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Hét hạn 15 ngày cũng chưa thấy đạn dược đem vào tiếp tể, 
quân vụ bộ đánh điện ra hỏi Độ trưỏrng họ Vũ. Được biết súng đạn 
đã mua được, phưng bị bọn cảnh binh Tư lệnh bộ ỏ* Côn Minh là 
Hà Thiên Châu tịch thu hết, còn đương ngoại giao với Trung ương 
chính phủ nhờ can thiệp. 

Không còn biết làm cách nào được! Triệu Việt Hưng phải 
phái cán bộ sang Mường Là, ỊCim Bình (Trung Hoa), nhưng cũng chỉ 
mua dược có 10 hò n đạn; vậy nếu địch đến tấn công thl rất nguy 
hiềm, quân vụ bộ buộc lòng phải ra lệnh : 

— Sư đoàn II rút về đổng ỏ* Yao San, Sính Sáng, Sang Thẳng. 

— Sư đoàn III rút về giữ Yao San và chiếm các vị trí trên núi 

— Sư đoàn I rút về đóng Tà Lùng, Cáo Sính Trảỉ, Tà Phình, Mù 
Sáng, Chính Chí Thàng. 

Củng cố xong các vị trí, một mặt chính công đội kể tục tuyên 
truyềr, tồ chức dẫn,chúng; một mặt đều chỉnh quân đội; tồ chức 
thành du kích đội đề đánh du kích và tuăn phòrg. Một thời gian 
Q.D.Q. được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. 

Trong thòi gian ấy ngót trăm đồng chí do Vương Chí Nam lãnh 
đạo cũng từ Ma Án Ty (Trung Hoa) trở về Yao San, kẽ tiểp Nguyễn 
Bảo Ngọc cũng dẫ& 60 đồng chí từ Ma Ấn Ty trả* vẹ, mang theo 20 súng 
bộ, 2 súng máy tiều liên và 2 súng xung phong. 

Kiềm điềm ổác vị trí, hết thẫy đều báo cáo là «Hết Đạn». Bình 
quân cả 3 sư, thl thấy mỗi chiến sĩ chỉ còn 10 viên đạn, mỗi khằu 
súng máy cồn 70 viên, lương thực chỉ còn đủ ăn 15 ngày, muối hẽt 
không còn một hột. 

Hoàn cảnh ác liệt, tinh hlnh biến chuyền trong nưỏ*c cũng như 
ngoài rước, tuyệt vô âm tín. Đến việc bồ xung tiếp tế không hy vọng; 
lại không có tài nguyên kinh tế, trả’ thành một đám «cô quân» 

Mặ tMường Khương và Zy Tý thuộc phạm vi hoạt động của c.s* 
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mặt Phong Thồ thuộc phạm vi hoạt động của thực dân Pháp* Bị dồn ép 
cả hai mặt, dù cổ binh hùng tưởng mạnh mà không có tiếp tí thl 
cũng không thề nào làm tròn sứ mạng đượcl Bởi vậy một hội ngh| 
cán bộ Đảng được triệu tập, đi đến quyẽt nghị: 

1. — Rút hẹp chiền tuyén đề tập trung đạn dược, cho phòng tuyỂn 

mỏd. 

2. — Cho các chiến đĩ được thay đồi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tinh 

thần. 

3*— Vận động bằng mọi phương pháp đề bồ xung quân nhu, 
quân giới và quân lương* 

4*— Giải tán Sư đoàn III, biến chế vào sư đoàn I và II, tăng 
cường sức chiến đấu* 

Theó quyẽt nghị, trận tuyển đưọ*c rút hẹp lại, vòng ngoài từ Phô 
Sa, Mo Sừ Sán, Cẫu Cho, Voàng Mà Trải, Giá Khấu, Suổỉ Chồ, TA 
Trùng Phùng, Tà ố ; vòng trong thì từ Nản Nì Thàng, Lao Trải, GiA 
Khẩu, Thái Giàng Trải, Phô Uấy, Mà Lỷ Trảỉ: Chỉ huỵ bộ đặt tọi 
Sập Nhì Lầu. Các vị trí đều phải đắp lũy cho kiên cố* 

Sau khi đã rút về các vị, trí mời, một hội nghị cán bộ các cấp 
lại được triệu tập nghiên cứu vấn đề bồ cấp. Toàn thề hội .nghị 
quyết định cử Triệu Việt Hưng sang Côn Minh (Trung Hoa) liên lạc 
vời Hải ngoại bộ của Đảng, đề giải quyẽt vấn đè tiếp tế và liên lạc 
vói Trung ương Đảng bộ Hà nội. 

Hải ngoại bộ tại Côn Minh khi ấy vẫn do Trần Đức Thi làm 
Chủ nhiệm duy tri từ năm 1945 không có sự thay V đồi, nay lại có 
thêm Nguyễn Tường Tam, Nguyền Tường Long (1) Nguyễn tường 

(1) Nguyễn Tưò-ng Long hiệu Tứ Ly rồi đSỉ là Hoàng Đạo. Nguyồil 
quán ỏ* Quang Nam, sinh năm 1906 ở cẳm Giàng Hải Dương (Bac viôt) 
là em ruột của Nhất Linh Nguyễn Tưcrng Tam. Nàm 1927 tốt ngliiộp 
trường Luật, làm Tham tả Ngân khố, rồi Tham tá lục sự tại Tòn 
Tây án. 

Năm 1932, hoạt động về văn hỏa. Năm 1910 tham gia chinh trị Chủ 
tịch Đ.V.D.C.Đ. rồi sảt nhập vào V.N.Q.D.D. Năm 1916 bị v.o. khủng 
bố phải lảnh sang Trung Hoa, rồi tạ thc tại đấy vào năm 1 ÍL 1 Ị, 
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Bách và Nguyễn Xuân Dương tức Xuân Tùng tham gia, đề tăng 
cường hoạt động cho Hải ngoại bộ* 

Được gặp các đồng chí Hảỉ ngoại bộ, Triệu Việt Hưng đưa 
đề nghị : 

I.— Cung cấp quân nhu cho chiến khu Sập Nhl Lẫu ; 

2 * — Tìm cách liên lạc vỏũ Trung ương Đảng bộ Hànội, đề biết 
rõ tình hlnh quổc nội, và tìm tài nguyên tiếp tế một cách trường kỳ. 

Sau nhiều cuộc tiểp xúc thảo luận, kểt quả Hải ngoại bộ Côn 
Minh không giải quyết được một vấn đề nào 1 Thất vọng, Triệu Việt 
Hưng quay ra vận động vói những đồng chí người Trung Hoa được 
một số đạn được đưa về Sập Nhl Lẵu* 

Tởi Sập Nhl Làu, một hội nghị được triệu tập đồng thanh quyết 
định chiến đấu chổng xâm lăng đến cùng, giữ lấy địa bàn đề làm 
bàn đạp cho sự tiến triền của Đảng vẽ tương lai, và quyẽt nghị lại 
mỏ* rộng phạm vi đề hoạt động, tấn công Pháp ỏ* Phong Thồ. 

e 

TẨN CỔNG PHÁO ĐÀI PHONG THÒ CỦA PHÁP QUÂN 
LẲN THÚ HAỊ.— Sau khi bộ chỉ huy đã nghiên cứu xong kế 
hoạch, Sư đoàn II đo Hoàng Anh Tuấn chỉ huy được lệnh tiến đcn 
Tổng Qua Linh* Đến đây gặp Pháp quân, hai bên giao phong tóú 30 
phút, Pháp quân yẽu thế phải rút vê vị trí Yao San, nơi đây chỉ cổ 
chừng 100 lính Pháp còn đa sổ là lính Thồ, Mán, Mèo. Bị Q.D.Q* 
kịch chiến Pháp quân không thề chổng nôi, phải bỏ vị trí Yao San 
thoát vào rừng* Trận này Pháp quần bị thiệt mạng trốn 30 tên Q*D.Q. 
thu được 5 súng xung phong, 50 súng bộ, 5 tiều liên thanh, 2 trung 
liên thanh, cùng rất nhiêu đạn dược và chỉ bị thương có 5 chiến sĩ 

Chiếm xor:g Yao San, Q*D.Q. tiến ra đổng tại San Thẳng và 
Sính Sáng. 
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Sư đoàn I đo Nguyễn Duy Dị chỉ huy tiển đảnh chiếm duyo 
vị trí Mù Sán. Pháp quân phải rút lui vè lối Sang Thằng Q.D.Q, 
đoạt được một sổ lương thực, đạn được và 20 súng bộ, 2 súng tlkn 
liên thanh, 5 súng xung phong* 

Kiềm điềm xong, giao lại vị trí Mù Sản cho Sư đoàn II J Sư 
đoàn I rút xuống Cảo Sình Trải đặt vị trí và đặt trạm ỗr Sừ Ngải dk 
liên lạc vó*i Khoa Sán. 

Chiển tuyến đặt xong, bộ chĩ huy từ chiển khu Sập Nhì LSu 
được di chuyền đẽn Yao San, ra lệnh cho sư đoàn II tiến chiẽm YflO 
Chan, Sính Sáng, Sang Thằng và Cáo sinh Trải. Sư đoàm tiẽn chiím 
Tà Lùng, Tà Pình, Thiền Sinh, Chinh Chí Thàng, Mà-ll-phổ, Soàn 
Thầu và Mù San. Đặt thành chiển tuyến kiên cổ đề dưỡng binh cho 
khoẻ mạnh, bảo vệ dân chúng được an ninh, tăng gỉa sản xuít 
chuần bị tẫn công Phong Tho. 

Ngày 27 tháng 4 năm 1947, Vũ Hồng Khanh từ Trung Hoa đem 
theo về được một sỗ đạn dược đẽn Yao San. 

Cách 5 ngày sau, Triệu Vỉệt Hưng cũng từ Mường Là (Trung 
Hoa) vè tói Yao San đem theo một sổ đạn dược^do sổ tiền bán bờt 
một sổ ngựa công và tư. 

Ngày mồng I tháng 5 quân vụ bộ đưọ*c tồ chức lại. Tiêu Bd 
Hàm đưọ*c cử làm Tham mưu trưởng, Triệu Quốc Lộc làm Chính vụ 
trưởng, Triệu Việt Hưng làm Tham mưu phó, Vũ Hồng Khanh 
vẫn giữ chức Quân vụ Bộ trư&Dg nhự cũ. 

Tồ chức vừa xcng, thỉ Pháp quân kéo đến tấn công Yao San, 
nhưng Quân vụ bộ đã được tinh báo, nên lừa cho Pháp quân tiín 
vào sâu, lọt vào thế gọng kìm, Q.D.Q. mói khỏi thế công. Bị yíu 
thể, địch chạy toán loạn, bỏ lại 14 xác chết. Trận này chỉ là trộn 
Pháp quân thử thách đề xuất động, nhưng bị thất bạỉ, nên không 
dám tấn công nữa 1 
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Quân vụ bộ ra lệnh tấn công Phong Thồ. Các đạo quân được 
lệnh xuắt phát hồi 17 giò\ Sư đoàn II tấn công vồo phố chiếm cứ cơ 
quan hành chính? Sư đoàn I tấn công chiếm Đồi Chè; rồi tấn công 
xuống chiếm don; một bộ phận sang qua sông lên chiếm vị trí phía 
đông đề yềm hộ cho đạo quân cảm tử xung phong phá pháo đài. 

Kểt quả pháo đài vẫn không phá được, b&i đạo quân cim tử 
theo sau pháo đài leo lên, bị trời tối đen quá, chạm phải giây chuông 
của vọng gác bí mật báo động, nên từ chỉến hào bắn ra và lựu đạn 
ném xuống như tưới, khiển họ đã mấy lần leo lên cũng không thề 
nào tiến vào được. Trơi đã gằn sáng rõ, các đạo quân được lệnh rút 
về các vị trí. 


7 

THI HÀNH CHÍNH SẪCH «DƯỠNG QUÂN VẦ VỆ 

DÂN » — Đến đây vấn để đạn được ít, nhất là đạn súng ló*n không 
mua đưọ*c, lại được đề ra* Vậy dầu có mò’ trận tấn công chăng nữa, 
chẳng qua cũng chỉ đề làm giảm nhuệ khí hoặc hãm địch mà thôi, 
chó' không thề phả nồi pháo đài, thl cũng vẫn không đạt được mục 
đích. Quân vụ bộ quyết định thi hành chính sách «Dưỡng quân và 
Vệ dân ». Ra lệnh phổi bi phòng tuyển từ Tà Lèng trỏ* về nam, do 
Sư đoàn I phụ trách? từ Tà Lèng trỏ* về bắc, do Sư đoàn II phụ 
trách. 

Sư đoàn II đổng ỏ* Yao Chan đo Hoàng Văn Khuê chỉ huy, 
Nguyễn Văn Tài đóng ỏ* Sính Sáng, Hoàng Anh Tuấn đóng ỏ* Sang 
Thằng. 

Sư đoàn I: Phan Chân đóng ỏ* Tà Lùng, Nguyễn Duy Dị đóng 
ỏ* Tà Phình, Nguyễn Viét An đổng ỏ* Thiền Sinh, Nguyễn Trương 
đóng ỏ* Mà Lỳ Phổ, Hoàng Văn Tín đóng ỏ* Soàn Thâu. 

Quân vụ bộ : Hoàng Quang Đạt làm Hậu cận sứ phó sứ trưỏ*ng, 
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Trịnh Danh làm Chính vụ sứ phó sứ trưởng, Nguyễn Bảo Ngọc lAm 
chính trị Chủ nhiệm, Lưu Vãn Liên làm Tham mưu sứ phó AiV 
trư&ng, Hoàng Mai làm Trừng thanh cục cục trưởng. 

Các bộ môn đều phải thi hành đúng nhiệm vụ : quân nhu, quAn 
lương, tác chiến, nhân sự, quân sự, giáo dục, chính trị, đảng vụ, 
tuyên truyền, tồ chức dân chúng và đặt các cơ quan hành chính, trao 
quyền cho dân, giúp đỡ về việc trồng cây cấy lúa. 

Một thời gian khá yên tĩnh, quân dấn họ»p tác về mọi phương 
diện rắt là tấp nập vui vẻ. Quân lương xung túc, nhưng quân nhu, 
quân giói cùng vệ sinh thì hoàn toàn thiếu thốn, bởi tài nguyên kinh 
tế vẫn không cổ, nơi tiếp tẽ cũng khơng. Vậy nếu cứ giải mặt trẠn 
rộng rẫi, khi địch quân tồng tấn công, đã không đạn dược tiếp tỉ, 
đường mói lại hiềm trỏ*, khó bề tập trung binh lực ; vả lại vắn đỉ 
giáo dục cần phải tiẽp tục huấn luyện lấy cán bộ quân sự tương laỉ, 
Bộ Tham mưu lại quyết định rút hẹp phòng tuyến, và mở trường 
huấn luyện quân sự. Phòng tuyễn đặttừPhô-sa, Mo-Sừ-Sán, Cấu-chồ, 
Voàng-Mà.trải, Giá-khấu, Suổi-chò, Tả-trùng-phùng, Tà-Ổ; Nghĩa là 
từ bắc chí nam, hai đâu đều tiếp giáp vód biên giới Trung Hoa. 

Ngày mong I tháng 8 năm 1947, thành lập (C Cán huấn ban » có 
aoo học vỉốn, chương trỉnh huấn luyện là 3 tháng tốt nghiệp, lại kí 
tiếp 16 p khác, do Thiẽu Tướng Tiêu Bá Hàĩnìàm giám đổc; Đồng 
thời lập đội « Phong Kỷ» đề giữ an ninh và quân phong, quân kỷ, do 
Đại úy Nguyên Viẽt An phụ trách. 

Phòng tuyến mói vừa đặt xong, thì Pháp cũng đem quân đặt 
phòng tuyến đối diện đề phòng ngự. 

Đề khích lệ tinh thần binh sĩ, Quân vụ bộ thỉnh thoảng lại cho 
mô* cuộc du kích chiẽn vào các vị trí địch đề đoạt quân nhu, quân 
lương. Tiếp đến mùa mưa lũ, nưó*c suỗi to, nên cả hai bên đều án 
binh bất động. 

s 

ĐỊCH TẨN CÔNG VỊ TRĨ TÀ PHÌNH VÀ TẢ TRÙNG 
PHÙNG — Mùa mưa dẫn dần hết, địch bắt đẫu tấn công liên tiếp* 
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Trưó*c hẽt là vị trí Tà Phình, căn cứ của bộ chĩ huy Đệ Nhất Chi đội 
Q.D.Q. vào gỉữa buồi sớm, sương mù còn bao phủ dẫy đặc. 

Khi chợt nghe tiếng súng nò tại một chòi gác, cấp chỉ huy bỉết 
ngay là địch đến tấn công. Lập tức các bộ phận được lệnh đén các 
vị trí chuằn bị tác chiến. Khoảnh khắc sau, 2 phổng pháo cơ từ ngả 
Phong Thồ bay tới lượn quanh Tà-phình ba vòng rồi nhào xuống bẳn 
vào các vọng gác, lửa bốc cháy, nhưng không một ai bị thương, vì 
đã có sự bố trí đề phòng* 

Cách 30 phút sau, Pháp quân từ dưỏd chân núi tắn công lên 
Q.D.Q. lúc đổ từ trên các vị trí cao mó-i bắn xuống, khiến địch 
không thề nào tiến lên được, phải rút lui về Phong Thồ* 

Xét thấy đóng quân ở Tà-phlnh không có lợi gì cả, bộ chi huy 
của Đệ Nhất Chi Đội bèn rút luị về đổng ở Tả.trùng-phùng, đề tiện 
việc liên lạc với Voàng-mà-trải cũng như Sập-nhì-lầu. 

Sau trận đátoh Tà Phình, Pháp đem 3 tiều đoàn chủ lực và 2 
tiều đoàn lính Thồ ờ Lai Châu của Đèo Văn Ân chia làm 3 mặt 
một tiều đoàn chặn quân Voàng-mà-trải sang tiep viện ; một tiều đoàn 
chặn quân Mù-sán và một tiều đoàn chặn quân từ Sập-nhì-lâu; còn 
2 tiều đoàn tấn công vào Tả-trùng-phùng. 

Tấn công vị trí Tả-trùng-phùng, Pháp quân có mục đích chia 
đôi khu vực giao thông giữa MiLSan với Sập-nhì-lằu. Nểu thực hiện 
được thì Sập-nhì-lầu cũng như Mù San sẽ bị cô thế không liên lạc 
được vóủ nhau ; khi đó Pháp quân sẽ tấn công ò ạt các mặt trận, 
tiêu dỉệt dân Q.D.Q., 

Biết Tả-trùng-phùng là nơi trọng yếu, Q.D.Q. cổ thủ. Một Q.Q.D. 
mặc dẵu phải chống với 2, 30 tên lính Pháp nhưng vẫn không hề nao 
núng. Đánh suốt từ 7 giò* sáng tới hồi 18 giò*, Pháp quân không thề 
chiếm nồi Tả-trùng-phùng phải rút lui. 

Trước khi rút lui, Pháp quân đã đã đổt làng Suối Chồ. Kiềm 
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điềm lại Q.D.Q, mỗi người chỉ còn đúng 2 viên đạn và mỗi khàu síinu 
máy cũng chỉ còn 15 viên mấ thôi. Trận này về phía Q.D.Q, đa hy 
sinh mát 3 chỉến s!; Pháp quân bị tử thương 20 tên. 

Sau trận này địch quân án binh bất động, nhưng tinh hình của 
Q.D.Q. cũng vô cùng nguy ngập, lương thực thiếu thổn phải thay ngỏ 
khoai đề ăn, muối cũng đã hết từ lâu, đạn được cũng đã hết đín 
mực độ cuối cùng. Nếu địch quân tấn công, tất Q.D.Q. lâm vào thí 
tiêu diệt. Vũ Hồng Khanh triệu tập hội nghị quyết định tự ra ngoAl 
nước đề vận động quân nhu và quân hẻa. Ngày mồng 5 tháng 10 năm 
1947, họ Vũ rời khỏi Sập-nhì-lâu sang Trung Hoa, có Trần Viên lanh 
một đội quân hộ tống sang khỏi biên giới. Tiếp sau ít ngày, Triệu 
Quổc Lộc cũng bí mật bỏ sang huyện Kim Bình (Trung Hoa) khống 
trở về nữa ! 


Một thời gian sau, toàn thề cán bộ đề nghị lập một bộ chỉ huy 
mỏi thay thể cho quân vụ bộ, vì đằ vắng mặt Vũ Hồng Khanh vi 
Triệu Quốc Lộc. Hội nghị đồng ý quyét định cử Triệu Việt Hưng 
làm Chủ tịch Chỉ huy bộ. Q.D.Q. bắt đầu chỉnh đốn lại, đồng thòi trtì 
bị lương thực và mua thêm đạn dược v.v... Hội nghị lại quyết dịnh 
đem một số súng thừa thãi tồn kho, và trâu, bò, ngựa đoạt được của 
địch, đem phát mãi đề lẫy tiền mua đạn dược. 

Sang đẫu tháng 12 năm 1947, thừa khi bất ngờ I Pháp quấn kéo 
tói tấn công vị trí Mù-sừ-sán của Q.D.Q. Đại úy Nguyễn văn TAI 
phải bỏ vị trí rút lui và bị thiệt mạng mất hai bỉnh sĩ. 

Không thề đề cho định quân tự do hoành hành, bộ Chỉ huy ra 
lệnh cho Thiếu tá Nguyễn Văn Khanh, Trung tá Phạm Đức Nghi vA 
Đại úy Bùi Văn Quang chia làm 3 mặt tấn công vào Mù-sừ-sán. Địch 
quân bị tồn thẫt nặng nề phải bỏ MtLsừ-sán chạy trốn vào rừng. 

Phải bỏ vị trí Mù-sừ-sán, Pháp định tiến quân đánh Phô-sa. IBỘ 
chỉ huy đã được tình báó, đề địch quân tiến vào Phô-sa, chưa k|p 
đặt vị trí Q.D.Q. vây đánh ngay, khiến cho Pháp quân tồn thất nặng 
nề phải bỏ chạy về Tống-qua-lình. 
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Cách ít ngày sau, Pháp quân lại đem toàn lực tấn công vào 
Voàng-mà-trải. Chỉ huy Q.D.Q. là Thiếu tá Nguyễn Văn Khanh bị 
tử thương, đạn lại hầu hẽt; nên đại úy Nguyễn Trường phải ra lệnh 
rút lui, tuằn tự theo trong chiến hào bí mật xuống núi về vị trí Mà 
lỳ-trải. 


Chiếm được vị trí Voàng-mà-trảỉ, Pháp quân bí mật tập trung 
quân tại đó, đề khống chế Q.D.Q. Nhận thấy tình hình nguy khốn, 
vì đạn dược đã hết quá nửa mà không còn cách gì tiếp tế đươc, nên 
buộc lòng cho quân đội ở Mù-sừ-sán rút về đóng ỏ- vị trí trên núi 
Thái-giàng-trải. Quân đội ỏ* Tà-Ổ và Tả-trùng-phùng rút về đóng & 
Mà-lỳ-trải. Vị trí tiẽn phong đổng ơ Dề-suối-thàng và những núi 
quanh Mà-lỳ-trải. 


0 

QUYẾT ĐỊNH RÚT LUI. — Ngày 20 tháng giêng năm 1948, 
Pháp quân bắt đẳu tồng tấn công. Từ Tà-Ổ địch bắn sang vị trí Q. 
D.Q.Ở Dề-suối-thàng ; từ Voàng-mà-trải, địch bắn sang uy hiếp Mà-lỳ 
trải; từ Mù-sừ-sán, địch bắn sang uy hiếp Thái-giàng-trải; rồi 
toàn thề chủ lực quân ỏ* vị trí Nản-nì-thàng tiến sang vây đánh Lao- 
trải, ròng rã suốt 3 ngẫy đêm tấn công đều bị Q.D.Q. đầy lui. 

Đứng trước tình thẽ quá nguy ngập, không thề duy trl dược nữa 1 
nên một cuộc hội nghị cán bộ được triệu tập. Toàn thề Tựórng, Sĩ đều 
đồng tình rút lui sang Trung Hoa, vl có hy sinh đi nữa cũng bằng vô 
ích* 


Theo quyết nghị, Triệu Việt Hưng cử Trung úy Phạm Thanh Tùng 
sang ngoại giao trước vời Huyện trưỏrig huyện Kim Binh và Bảo An 
cho mượn một khu đề tạm trú; một mặt đánh điện lên Côn Minh 
báo cáo vóù Vũ Hồng Khanh giao thiệp vó*i chính phủ Trung ương 
Trung Hoa Dân quốc bảo trọ*. 
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Trong khi cử đại biều sang Trung Hoa giao thiệp, thl Phápqu/in 
tồng tấn eông bổn đường: một do Tà-Ố tấn công vào Dề-suỐi-Thàngi 
ồi tấn công Mà-lỳ-trải; một mặt cũng do Voàng-mà-trải tấn công 
sang Sập-nhì-lẵu ; một mặt do Mù-sừ-sán tấn công sang Phổ-uấy, 
Thái-giàng-trii ; một mặt do đường Nản-nl-thàng tấn công sang Lao. 
trải. Còn các vị trí khác thl bắn móc chê và đại bác rất mãnh lift 
sang vị trí Q.D.Q. đề ycm hộ cho địch quân xung phong. 

Q.D.Q. vẫn binh tĩnh chiến đấu. Hai ngày kịch chiến địch quân 
vân không tiến được. Đến hồi 5 giò* sáng thứ ba, địch lằn vào tron^ị 
rừng đem toàn chủ lực tập trung bađ vây vị trí Lao-trảỉ. 

VI đạn dược thỉéu hụt, lại bị địch quân 3 mặt tấn công kịch liệt, 
nên chống không nồi; Q.D.Q. phải rút về Giá khấu. Chiếm đượo 
Lao-trải, nhò 1 được lợi thế, địch đem pháo binh bắn xuống Giá.khíu 
rồi đem quân đội chia hai đường tiến vây Q.D.Q, lại bỏ Giá-khíu 
rút lui về giữ Tháỉ giàng trải và Sập-nhl-làu. 

Từ đổ hai bên xung sát đánh giáp lá cà Q.D.Q. nhất định khống 
đề địch tiến. Mất Giá-khấu, địch quân tiến rắt mạnh, nhưng hễ toán 
nào xung phong lên là có một sỗ chết, làm cho địch quân phải ngừng 
tiến, chỉ dùng súng máy uy hiếp mà thôi. 

Kiềm điềm lại các mặt trận Q.D.Q. mỗi người chỉ còn 3 viên đạn 
súng máy mỗi khằu còn lại 20 viên, bộ chỉ huy ra lệnh phải cố thủ 
vị trí, đọ*i đén hồi 20 giờ sẽ bắt đâu rút lui sang Trung Hoa. 

Tròi vừa hoàng hôn, Pháp quân lại bẳt đâu tấn công Q.D.Q, 
mỗi người chỉ được phép giữ lại một viên đạn đề phòng thân, còn 
lại bao nhiêu cực lực tử chiến, đáhti bật địch quân lạỉ. Đợi đúng 
giò 1 tuần tự rút yên lặng; và trời tối, nên đị:h không hay biết gl hít 
Hôm ấy là ngày 22 tháng 2 năm 1948. 

10 

LẠI MỘT LẲN NữA LẢNH SANG LÃNH THỒ TRUNG 
HOA. — Đêm 22 tháng 2 năm 1948, các chiến sĩ V.N.Q.D.Đ. từ chiín 
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khu Sập-nhl-lầu vượt khỏi biên giới. Quyền chỉ huy đươc trao cho 
Hoàng Quang Đạt và Lưu Văn Liên. Triệu Việt Hưng cùng Đại 
úy Nguyễn Xuân Mai đi thẳng lên Côn Minh, báo cáo vói Vũ Hồng 
Khanh đề vận động với Chính phủ Trung Hoa bảo trọ*. 

Sang đất Trung Hoa, các chiến sĩ V.N.Q D.Đ. lưu lại huyện 
Kim Binh. Được Tri huyện Kim Bình là Trung Hán Đỉnh trao trả 
khí giới, nhưng sau lại mượn lại một sọ đề đội quân Cảnh vệ của 
huyện dùng* 

Các bộ phận được chia làm 3 khu ; do Huyện trư&ng cung cấp 
cả lương thực đủ cho đến khi tự minh canh tác có hoa lợi. 

Sau một thời gian yên tĩnh, bỗng xuất hiện một bọn thồ phỉ địa 
phương nồi lêii diong Chính phủ. Chúng đem toàn lực chừng 300 
võ trang thanh r iên đén tấn công pháo đài và phố huyện lỵ Kim 
Binh. Hai nơi I!ầy đã thất thủ, huyện đường cũng Sắp lâm nguy* 
Tri huyện Trung Hán Đính bèn tìm đến yêu câu các chiến sĩ V.N* 
Q.D.Đ. cố gắng Ếiúp Chính phủ, vì dân tiễu trừ bọn thồ phỉ. 

Là việc nghĩa, các chiến s! V.N.Q.D.Đ. cương quyết đứng lên 
diệt giặc. Vóí tinh thần hăng hái, đội tiềĩi phong tiến lên phản công 
pháo đài. Chỉ có 19 người, trong một giò* diệt tan hết 300 thồ phỉ 
đuồi ra khỏi khu vực Kim Bình. 

Nhiệm vụ đạt thành, toàn thề ầin chúng đua nhau hoan hò tinh 
thần chiến sĩ Việt Nam. Và ngay ngày hòm sau, các đoàn thề nhân 
dân tuần tự đến trước huyện đường chúc tụng tinh thăn chiển đấu 
của các chiến sĩ, tỏ lòng biết ơn, và nguyện từ náy đặt hẽt tin tưỏ*ng 
vào các chiến sĩ Việt Nam. duy trì hộ an ninh cho khu vực huyện 
Kim Đinh đề bảo vệ nhân dân. 

Sau vụ dẹp thồ phỉ Kim Binh, một bộ phận gồm cán bộ đảng 
viên : người thì lên Côn Mỉnh kẻ đỉ Khai Viễn. Những người đã 
từng sổng quen lâu năm 6* đất Trung Hoa không đến nỗi lâm vào tinh 
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trạng khó khăn lắm. Tráỉ lại những người mó*i sang lạ nước lạ cAI, 
tiếng nóỉ không biết, thành ra phải sống một cách vất vưỏ*ng, kẻ (Itl 
phải đi làm sở bông, sờ than, người mờ tiệm hớt tổc, hoặc đi Mị 
tóc rong ; 5,3 người ỏ* chung một chỗ, mạnh ai nấy sổng, kém phin 
tương thân tương ái vói nhau, gây nên bất mãn mâu thuẫn giữa hV|i 
đảng viên quốc nội vổ*i lởp đảng viên hải ngoại. 

Trong khi đổ lại bị cái nạn đảng phái chia rẽ bè nhóm, aự 
mâu thuẫn chia rẽ cứ mỗi ngày moi sâu thêm V.N.Q.D.Đ. dựa vAo 
thẽ lực Chính phủ Trung Hoa Dân qụổc ; Đ.V.Q.D.Đ. dựa vào thi 
lực các chính khách Anh, Mỹ, Pháp ; rồi tung ra những luận diỊu 
chỉ chích bêu xấu nhau, khiến cho sỗ chiến sĩ đảng viên quốc nội nuVI 
lưu vong có một ấn tượng không tổt đẹp đổi với hải ngoại bộ. 

Vũ Hồng Khanh xét thấy cứ giữ mãi tinh trạng này, không s6m 
thl muộn uy tín hải ngoại bộ sẽ mất, nên phải tlm kế củng cố lụl 
hàng ngũ. Một mặt ngoại giao với Chính phủ Trung hoa cho một nrt 
thanh niên đồng chí được vào tòng học tại trường Lục quân HoànK 
Phổ. Số ngưòũ được lựa đi là ; Nguyễn Duy Dị (đoàn trưỏmg) Trịnh 
Danh, Đỗ Đức Tân, Phạm Kim Doanh, Hoàng Quân, Tường, Chính, 
Vũ Ngọc Sơn, Lê Hưng, Nguyễn Văn Hạ, Phúc, Hoàng, Dương Minh 
Phan Đức Minh, Nguyễn Trương, Ngô Huy, Lê Chấn, Hồng Hỉl, 
Hoàng Vãn Tín, Vũ Bản. 

Sau khi cho được một sổ thanh niên đòng chí quổc nội được 
đi học, uy tín Hải ngoại bộ được đề cao một phăn nào ! và cũng từ 
đó các anh em trong các đoàn thề đỗi lập vỏi Hải ngoại bộ V.N.Q.D.Đ 
c.ũng eó đôi phần e ngại. 

Tinh thế mời ồn định chưa được bao lâu, nội bộ bỗng phát sinh 
mâu thuẫn về vấn đề đồi danh hiệu aViệt Nam Quốc dân Đảng)) r« 
«Quốc dân Đảng Việt Nam» và không thừa nhận Vũ Hồng Khanh 1 & 
Bí thư trư&ng Đảng, do mấy Trung ủy Nguyễn Tường Tam, Xuân 
Tùng... cầm đầu, bô*i trước vấn đề thay đồi danh hiệu quan trọng như 
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vậy, mà lại không to chức một cuộc đại biều hội nghị nào, khiến cho 
các đảng viên đâm hoang mang và bất mãn gây nên cuộc xô xát. 

Sau khỉ Vũ Hồng Khanh từ Quảng Châu về Côn Minh, tự viết 
một bảng «Bị Vong Lục» phân trẫn mọi lẽ gửi toàn thề Đảng viên, bầu 
không khí mâu thuẫn xô xát mỏ'i êm dịu dân. 




THIÊN THỬ NẢM 

1950 -1954 




CHƯƠNG I 

VIỆT-NAM QUỐC-DẨN bảng 
GỈỮA HAI GỌNG KÌM THỰC-CỘNC 

XẪY DỰNG LẠI Cơ SỞ ĐANG 

AU tiếng súng nồ đêm 19 tháng xa năm 1946, có một số đảng 
viên các đảng phái quốc gia bị mắc kẹt trong thành phổ Hànội. Sau 
hơn 5 tháng trời lằn Lồf, tinh hình khá yên tĩnh, họ mỏi liên lạc 
được vói nhau* 

Nhổm họ Nghiêm, họ Trăn, họ Đào được Cao ủy Pháp giao cho 
ra tcy báo «Thời sự» đề thay thế cho tò* aTrật tựn là cơ quan thông 
tin đo chính trị vụ Cao ủy phủ phụ trách, 

Mục đích của nhóm họ Nghiêm lúc đó là muốn đùng tờ (íThòú sự» 
làm cơ quan và đội lốt V.N.Q.DĐ. mời ông Ngô Đinh Diệm (lúc đó 
nằm ỏ* trong Nhà Thờ đòng Chúa Cứu The ỏ* Nam Đồng Thái Hà ắp) 
làm lãnh tụ đề cộng tác vó*i Pháp, VI vậy họ Nghiêm mớixin vỏù Pháp 
xung công nhà in và là trụ sỏ* của tòa báo «Việt Nam» cũ ỏ* sổ 80 
đường Quan Thánh làm tòa báo ((Thời sự»; Đồng thời xin tòa nhà số 
90 cũng ỏ* đường Quan Thánh làm bản doanh cho lãnh tụ họ Ngô. 
Nhưng sự mưu toan của họ Nghiêm không được các đồng chí V,N* 
Q.D.Đ. tán thành, và ông Ngô Đinh Diệm cũng không về ỏ* căn nhà 
số 90 đường Quan Thánh rọi sau đó xuất dương qua Âu Châu* 
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Không tán thành đường lối của họ Nghiêm, vl các đồng chí V,N, 
Q.D.Đ. lý luận rằng : V.N.Q.D.Đ, là một đảng từng có một lịch mV 
chổng xâm lăng vẻ vang, thì mặc dău trong cuộc kháng chiến, đỉng 
mình không đóng vai trò chủ động, nhưng bồn phận là đảng vlốn 
V.N.Q.D.Đ. không ai được phép làm hoen ố lịch sử và làm sai lgu 
lập trường tranh dấu của Đảng. 

Tuy nhỉên quyết nghị này được gỉữ kín đối v6i nhóm họ NghlẾm 
đề tránh sự phản ứng có hại cho việc xây dựng lại các cơ cấu tồ .chứo 
Đảng, Cũng vl vậy mà một sổ cán bộ được quyẽt định ơ lại cộng 
tác vó*i họ Nghiêm. Số cán bệ này cổ nhiệm vụ ngăn đón, tránh 
cho những đong chí mới hoi cư khỏi lầm lạc sa vào tồ chức củl 
họ Nghiêm. 

Cấp Trung ủy Q.D.Đ. còn lại ở Hànộỉ khi ấy duy có Phan Trâm 
thl ằn náu trong Lãnh sự quán Trung Hoa ; Nguyễn Văn Chấn cũng 
lánh mặt một nơi kín. 

Có một số đồnẹ chí liên lạc được vỏ*i nhau tạm tồ chức thành 
một cơ quan duy nhất ((Thị bộ Hànộia dưới sự lãnh đạo của Lê Ngọa 
Chấn tức Quang Minh. (ì) 

Công tác chính của Thị bộ lúc đó là tlm liên lạc vỏĩ các đồng chỉ 
bị mắc kẹt trong thành phố, và tiếp cư các đồng chí trỏ* về thành I 
mà đường lổi là ((thụ động kháng chiến» bằng phương pháp bít 
đề kháng. 

Vào khoảng lối cuối năm 1947, qua đâu nãm 1948, sổ đồng chỉ 
hòi cư cùng dân chúng thành phổ đã khá đông đảo, và sự lỉên lạc vố*l 
các tỉnh đã có phăn dễ dãi đôi phân, nên «Bắc bộ khu V.N,Q D,Đ,» 
cũng được tái lập 


(1) Lê Ngọc Chấn xuất thân Tri huyện; Gia nhập V.N.Q.D.Đ.từ NIIII 
ngày c.s. đoạt đưọc chính quyền thảng 8 nàm 1945. 
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Hoạt động của Đẳng cũng được tích cực hơn, nhiều Ió*p huấn 
luyện sơ cấp và trung cấp được mỏ* ra cho từng nhóm 6,7 đồng chí 
một, đề cung ứng kịp thời cán bộ cho các cấp và các địa phương. 
Đường lối và chủ trương tranh đấu của Đảng lúc này cũng được phồ 
biến qua tờ bích báo, tuằn san «Nguon Sổng>;. 

Các ngày lễ của Đảng như: Kỷ niệm ngày thành lập Đảng, ngày 
Tong khơi nghĩa, ngày các vị Lỉệt sĩ lên máy chém Thực dân đèu 
được kỷ niệm xứng đáng bằng các công tác'giải truyền đơn, dán biều 
ngữ diễn thuyết tại các trường học v.v. 

Trước sự lổm mạnh của V.N.Q.D.Đ, thực dân Pháp đã bắt đằu 
c dè, trụ sỏ* & phố Cửa Nam và một vài nơi khác lân lượt bị khám 
xét. 


Đề chổng đỡ, «Bắc bộ khu VNQDĐ.» đành phải quyết nghị dụng 
kể khai trừ Nhưựng Tống, đề Nhượng Tổng có đủ tín nhiệm là Cố 
vấn chính trị cho Tồng Trấn họ Nghiêm. 

Nhiệm vụ của Nhượng Tổng là chống đỡ cho Đảng về mặt chính 
trị, duy tri sự liên lạc và giữ vững tinh thân các đồng chí đã 
tham chính. 

Tuy chịu hy sỉnh cho khồ nhục kế, nhưng vổ*i tấm lòng nhiệt 
thành yêu đảng, yêu Tồ Iquổc, quí mến đồng chí của Nhưọmg Tống ĩ 
sự khai trừ đó không làm gỉảm sút sự kíuh men của các đồng chí 
đối với Nhượng Tổng. VI vậy mà khi hay tỉn Nhượng Tống bị kẻ 
thù ám hạỉ, (ì) các đồng chí đều thương xót vô cùng. 


(1) Nhượng Tống chinh tên là Hoàng Phạm Trân sinh năm Giáp Thìn 
(1904) tại làng Phú Khê, huyện ỷ-Yên, tĩnh Nam Định. Thân phụ của 
ông đậu Tú tài, cảnh gia đình rất là thanh bạch. Nhượng Tống bẵm 
tính hiền hậu, nhưng rất thông minh. Đưọ^ thụ giảo hản học đến năm 
16 tuôi, rội đến làm con nuôi ông Phạm Bùi cầm ở phủ Lỷ Nhân, thuộc 
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Sau khi Nhượng Tổng chết rồi, sự thâu thuẫn giữa Lê Ngọc 
Chấn vỏ*i các lãnh tụ vẫn ngấm ngầm và trỏ* nên quyẽt liệt khi 
Vũ Hòng Khanh và các đồng chí Hải ngoại trở về nước lẫn thứ hai 
vào tháng giêng năm 1950. 

(chủ thích tiếp ậ 65 ) 

tĩnh Hà Nam. Tự học Quốc văn và Pháp văn. Nhượng Tống không cỏ 
một văn bằng nào cả, nhưng học lực rất uyên bác. 

Năm 1924, được giới thiệu vào làm trợ bút cho ((Thực nghiệp Dân 
bảo» ở Hànội kỷ dưỏ’i bút hiệu Nhượng Tống. 

Năm 1926, cùng Phạm Tuấn Tàĩ, Phạm Quế Lâm thành lập ((Nam 
Đồng Thư xã». Nàm 1927, cùng Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Hồ 
Văn Mịch cùng một số đồng chi khảc, thành lặp V.N.Q.D.Đ. Năm 1929, 
bị Hội đồng Đề hình kết án 10 nãm cấm cố lưu đầy ra Côn Đảo. 

Cuối nàm 1936, đưọc ân xả trở vè nguyên quản đề chịu nốt cải 
án 5 năm biệt xứ. Trong thòi gian này, Nhượng Tống sinh sống bằng 
nghề làm thày v lang và bán thuốc bắc tại chợ Thành Cách thuộc huyện 
Thanh Lỉêin tỉnh Hà Nam. Ngoài thì giò* làm nghề thày lang hốt thuốc 
Bắc, Nhưọng Tống còn chuyên chú vào việc phiên dịch cảc tảc phãin 
Trung Hoa: Trang Tử Nam hoa kinh, Đạo đửc kinh, sử ký Tư Mã Thiên, 
Ly tao, Mải Tây, Tho* Đỗ Phủ v.v. Toàn là những ảng vàn cỏ g'ả trị và 
khỏ phiên dịch nhắt. Ngoài ra còn sảng tác vở trèo Hoàng Diệu., Phất cỗ* 
Nương tử, Nguyễn Thải Học, tiều thuyết dài «Lan và Hữu» v.v. 

Sau khi mãn hạn 5 năm biệt xứ, Nhưcrng Tổng mcri rò*i chợ Thành 
Cảch trở ra Hànội, sinh sống vói nghề viết văn, và lại bắt đầu hoạt 
dộng công tác Đảng. 

Năm 1948, Nliưcmg Tống đưọ*c mời ra làm cố vấn chính trị cho Tong 
trấn Nghiêm Xuân Thiện, nhưng vẫn sống bằng nghề làm thày lang mở 
cửa hàng bào chế thuốc Bấc tại căn nhà sổ 128 phố chọ* Hôm Hànội. 

Sảng ngày 26 thảng 7 nàm Kỷ-Sửu ("20.8.1949) vào hồi 8 giò* sáng 
Nhượng Tổng vừa di chơi tS-tôm về, mệt mỏi định đi nghỉ thì cỏ một 
đứa nhỏ đến mò’i di thăm bệnh cho người cha của nỏ bị mệt nặng nhà 
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CÁC CHIẾN SĨ V.N.Q.D.D 

TRÊN ĐƯỜNG TRỞ LẠI cổ HƯƠNG 

1 


Tại Côn Minh, cuổỉ năm 1948, Vũ Hồng Khanh đưa ra đề nghị 
thành lập ((Mặt trận Hải ngoại Cách mạng Liên minh Kháng cộng*. 
Đề nghị này được gửi đi các nơi. Trưór định khai hội tại Côn Minh# 
sau cùng đình lại, và mãi đến năm 1949, mởi chính thức thành lập 
tại Quế Lâm, vóù mục đích kết hợp lực lượng các đảng phái quổc 
gia lưu vong qui tụ lại thành một đơn vị trên trường Quổc Tẽ, âợi 
cơ hội kéo quân về nưó*c diệt cộng sản. Kẽ hoạch là nhò* bộ Tham mưu 
Quốc quân Trung Hoa giúp võ khí, binh lương và tuyền mộ chí 
nguyện quân đánh chiếm Cao Bằng, Lạng Sơn# Thất Khê cho đến Phủ 
Lạng Thương đe làm căn cứ địa. 


(chủ thích tiếp 466) 

ở sau khu nhà rượu. Nhưọ ng Tổng từ chối không muốn đi, nhưng sau 
lại nghĩ «Cửu nhân như cửu hỏa», nên ông lại khoác áo ra đi. 

VI quãng đưò-ng không bao xa, nên Nhượng Tống cùng dứa nhỏ 
lững thững đi bộ. 

Đi đưọ*c một quãng cách nhà của ông độ 500 thưó’c, thì cỏ một tên 
In mặt đi xe đạp tiến dến bắn một phảt sủng lục xuyên qua gảy chết* 

Cỏ nhiều giả thuyết về cải chết của Nhưọ-ng Tống, nhưng theo sự 
(liều tra riêng của tác giả thì tên lạ mặt bán Nhưọmg Tống là Nguyễn 
Vìín-Kịch ngưò-i làng Mai-Động, Quỳnh-Lôi, ngoại thành Hànộỉ, là Biệt- 
llộng-độĩ nội-thành của c. 5 . 

Chửng cở cụ thề, là ngay sau khi Nhượng-Tống bị ảm sảt c.s đã 
clio tuyên truyền ầm ỹ ỏ* hậu-phưong, xảc nhận chinh C.S đã thi hành 
xong bản ản xử tử Nhưọng-Tống nàm 1945. 
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KỄ hoạch đó được « Trung Hoa Chiến lược ủy viên hội», Chrt 
tịch là Bạch Sùng Hy chấp thuận. ((Mặt trận Hải ngoại cách m?HỊỊ 
Liên minh Kháng cộng D được thành lập. Chủ tịch là Lưu Đức Trung, 
phó Chủ tịch là Hoàng Nam Hùng, Quân sự ủy viên trưỏrng là V(1 
Hồng Khanh, uỷ viên gồm có : Nông Quốc Long, Vũ Đinh HuyỀn, 
Đặng Kim Long, nhân vỉốn gồm có ; Tạ Nguyên Hổi, Phạm Thái, 
Triệu Việt Hưng, Nguyễn Duy Dị, Trịnh Danh. Ba nhân viên đưựt' 
phái đỉ Hồng Kông đề mỏ* một tờ báo làm co* quan tuyên truyỉu 
cho Mặt trận là Phạm Thái, Trịnh Danh và Nguyễn Duy Dị. 

2 

Mặt trận thành lập được ít tháng, chưa hành động được vlệii 
gì đáng kề. Thời cuộc Trung Hoa bỗng biến chuyền một cách quA 
mau lẹ. Chính phủ Tưởng Giới Thạch sửa soạn rút lui khỏi lục d|fl 
Trung Hoa. Vũ Hồng Khanh phải triệu tập hội nghị khần cấp. Hội 
nghị quyết địrh tập hợp lực lượng của đoàn thề cùng chí nguy^M 
quân. Nói đến «Chí nguyện quân», Vũ Hồng Khanh không hiều luộl 
Quốc Tế chút nào. Hom nữa lấy lương thực đâu lúc bây giờ mà ntiAI 
một quân sổ 10.000 người 1 Phân khác, khi trỏ* về tới Quốc nội, nlu 
Pháp không bắt giữ, thì cộng sản họ cũng sẽ tập trung số chí nguyín 

quân ấy mà thôi. Võ trang bộ đội lẩy tên là « Việt Nam KIÍII 
quốc quân », mà giải pháp duy nhất trưó*c hoàn cảnh của quổc gia Irtn 
bấy giờ, là kéo quân vượt biên giới về tập trung ở Lục Nam, đóng rAl 
rác khắp tỉnh Bẳc Giang, đợi sau khi nghiên cứu rõ tình hình mtVi 
sẽ có hoạt động ! 1! 

Trong lúc hành quân, to chức thành đơn giản, nên chl dl)! 
Tồng Tư Lệnh là Vũ Hồng Khanh, Tham mưu trường là Hoàng Nam 
Hùng, Bí thư trưởng là Triệu Việt Hưng, Bộ Tham mưu quyết định 
ra lệnh cho bộ độì trong khi tiến quân về nước, cố hết sức tránh nụ 
va chạm với bộ đội Việt cộng cũng như binh sĩ Liên hiệp Pháp, i 1 fr 
đạt tờì giải pháp trên. 
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Ngoài haỉ toán quân theo đường về Hà Giang và Lao Kai. Còn 
đạo quân thứ nhất gọm 10.000 người tập trung tạỉ Long Châu xuất 
phát vào hoi 3 giò 1 sáng ngày 18 tháng II nãm 1949* Tuy vậy còn 
một số khá đống, những đảng viên có gia đinh không kịp thu xẽp; 
và những đảng viên vl sinh kế ơ rải rác không không kịp liên lạc 
tập trung, nên bị mắc kẹt ỏ* lại Trung Hoa Đỏ* Chĩ có một số rất 
ít kịp theo Chính Phủ Tưởng Giới Thạch ra thoát Đài Loan. 

3 


Đạo quân thứ nhất tập trung & Long Châu là đạo quân ló*n nhất 
qua Thủy Khẫu tiến vào Tà Lùng, một đồn ỏ* giáp biên giới Việt Hoa. 
Đồn nầy bị phá hủy không có quân đội nào đóng giữ, nhưng C.Q. 
vẫn lẫn quất ở xung quanh. K.Q.Q. (kiến quổc quân) cho giải truyền 
đơn giải thích lập trường. Tuy vậy cũng xầy ra vài trận xung đột, 
nhưng đều bị K.Q.p. đằy lui. Tói đồn Phúc Hòa, không có quân 
nào đóng giữ, nên không có sự gl xẫy ra. 

Phải qua .sông Phúc Hòa, vì nưóx to và sâu, nên phải bắc câu 
phao, Trong thời gian bắc cẵu, C.Q. kéo dến vây đánh. Mặc dâu đã 
hết sức kêu gọi và giải thích lý do, nhưng không hiệu quả. Bộ Tham 
mưu K Q.Q. buộc lòng phải cho quân tiến lên càn quét. Sau một 
tiếng đồng hồ, đánh tan C.Q. vượt quạ sông* 

Tiến đến gẵn Đông Khê, gặp pháo đài của quân đội Lỉên Hiệp 
Pháp (L.H.P.) đóng trên núi. Đội tiên phong K.Q.Q* liền báo cho 
họ biết rõ lập trường của cuộc tiền quân* Được chỉ huy quân L.H.P* 
trả lời : 

— «Chúng tôi có trách nhiệm giữ nơi đây không cỗ quyền cho 
quân đội nào đi qua hết* Vậy các òng hãy lui quân cách đây 2 cây 
sổ đề chúng tôi báo cáo về bộ Tồng Chỉ huy ỏ* Lạng Sơn xin chỉ thị »♦ 

VI muổn hòa binh đề đạt tó*i mục đích/ Vũ Hồng Khanh ra lệnh 
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một bức điện văn : aBản quân bằng ỉòũg chò quỷ quân đội mưựll 
đưò*n£ đi qua phòng tuyến, nhưng cứ theo đường ló-n về Lạng Sơn, 
Nếu cân, chúng tôi cho không quân yềm hộ. Tói Lạng Sơn sĩ iln 
Quốc trương Bảo Đại phải người lên đón. » 

8 giờ sáng hôm saụ, Vũ Hồng Khanh ra lệnh tiến quân, qiirt 
Đông Khê được 3 cây số, từ trên núi cao, đột nhiên C.Q. bắn xurtng 
như mưa, K.Q.Q. kêu gọỉ ngừng bắn, nhưng C.Q. lại càng bắn il(V, 
Lập tức đội tiên phong K.Q.Q. chia làm hai cánh quân tiến theo littl 
bên núi, vừa tiến vừa càn quét nhữqg trỏ' lực; suốt đọc đường chA 
nào cũng có C.Q. đón đánh ; nhưng đều bị đội tiên phong K,Q Q, 
đẫy lui. 

Tiến đến Thất Khê, toàn thề quân lực nghỉ lại đồn binh L.H.l 1 , 
một đêm. Sáng sớm hòm sau K.Q.Q. sắp sửa lên đường, đồn trương 
đòn Thất Khê yêu cầu Tồng Tư lệnh họ Vũ cho phép 3.000 K.Q,Q| 
với khi gióù trang bị đăy đủ được ơ lại đồn ít ngày, đề tăng cường 
chiến đấu chổng với áp lực của C.Q. khi hay tin K.Q.Q. vừa nghi lệl 
một đêm ở đồn. Đạo quân ấy do Vi Vãn Lưu phụ trách. Họ Vũ dA 
bằng lòng đề 3.000 quân cho Pháp mượn ! 1 ! 

K.Q.Q theo quổc lộ sổ 4 tiến thẳng vào Thị xã Na Sằm. Nlilh 
nhận thấy Pháp quân có ý khác, nên K.Q.Q. chuẫn bị cương quyil 
tiến qua Na Sầm. Và ngay ngày h 5 m đó, Tỉnh trưởng Lạng Sơn M 
Hoàng Văn Ngọc đặc phái phó Tỉnh trưỏmg là Hoàng Lê Sinh làm di)l 
diện Chính phủ lên Na Sâm đón Tồng Tư lệnh họ Vũ, và trao mội 
bức điện văn chúc tụng họ Vũ đem quân về kiến thiết quốc gia, vA 
còn nói thêm rằng : khi đại quân về tới Lạng Sơn, quân đội tạm nghi, 
do Chính phủ Việt Nam phụ trách đài thọ ; còn Tồng Tư lệnh tlil 
Chính phủ đã đè^sẵn một phỉ cơ đề đưa về Saigon hội kiến vỏ-i Qurti 
trưỏrng Bảo Đại thương lưọ-ng việc kiến quổc. 

Yên chí vó*i tấm lòng thành khẫn của Chính phủ Việt Nam vA 
quân đội L.H.P, Bộ Tham mưu định sáng hôm sau sẽ tiến quân vi 
Lạng sơn. 
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Sáng hôm sau, Chỉ huy trưỏrng đồn binh Na Săm cho biẽt đã có 
60 xe vận tải đợi sẵn, đề chỏ' K.Q.Q. về Lạng Sơn, mỗi chuyến chỏ* 
1,000 người. 

Xét thấy hành động khả nghi của Pháp từ hôm trưóx, tiếp đến 
sáng nay lại thấy Pháp điều động hểt các binh sĩ ra ngoài các vị trí, 
coi bộ như là chuằn bị chiến tranh, Vũ Hồng Khanh trả lời : 

— «Xe hơi đề riêng chở những người ốm yếu và hành lý, còn 
K.Q.Q. đi bộ hết, không căn xe. » 

Không thề sao được 1 Pháp đành cho chỏ’ ít hành lý và một sổ 
người ốm yẽu về Lạng Sơn, 

Vũ Hồng Khanh ra lệnh tiến quân. Đẽn cách Đồng Đẳng 5 cây 
sổ, Tư lệuh họ Vũ ra lệnh cho đồn quân lại nghĩ ngơi ăn uổng. 

Sau một hôi, Pháp đem rất nhiều xe tăng , thiết giáp cùng súng 
lớn đi lại quan sát và uy .hiẽp định lập mưu đề tưó*c khí gióú K.Q.Q. 

Tiếp theọ, Đại tá Vincent Chĩ huý tối cao quân khu Cao Bắc 
Lạng đưa đề nghị mời Vũ Hồng Khanh về Lạng Sơn đề thảo luận. Họ 
Vũ cử Tham mưu trương Hoàng Nam Hùng cùng Sư đoàn trưởng 
Lý Vi Chi và Đặng Tử Phong đại diện vào Lạng Sờn đề liên lạc và 
giao thiệp với Chính pĩiủ Việt nam và Bộ Tư lệnh L.H.P. Phan Chí 
Thành tức An Sinh được cử đi theo làm Thông dịch viên. Đồng thời 
Tồng Tư lệnh Vũ Hòng Khanh ra lệnh cho K.Q.Q. chiếm lĩnh vị trí 
đề đề phòng bắt trắc. 

Vào Lạng Sơn, phái đoản Hoàng Nam Hùng gặp Cổ vấn Đạo 
quân L.H.P. là Roja và Đại tá^Vincent, Đại tá nói: 

— a Các ông về đây, trong sổ bộ đội có nhiều quân Tầu, vậy 
phải tập trung và tước khí giới ; đổ là theo đúng luật Quỗc tể công 
pháp, Nếu không, quân Trung Cộng sẽ tràn vào đây, và sẽ gây nên 
nhiều chuyện khổ khăn cho chúng tôi.» 


An Sinh quay lại hỏi ý kiển Hoàng Nam Hùng. Họ Hoàng trả lời; 
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— «Thế là phải». 

Quay lại phía Đại tá Vincent, An Sinh trả lòi : 

— (íĐấy là chí nguyện quân, vả tại chúng tôi về đây là đề hợp 
tác vỏù Chính phủ Quổc gia đề chống cộng sản, vậy tập trung cổ thề 
đưọ*c; nhưng chúng tôi phải được gỉữ nguyên vẹn sổ khí giói ; vi 
đó cũng mời chỉ là ý kiến riêng tôi, tôi cẫn phải về báo cáo với Tồng 
Tư lệnh Vũ Hòng Khanh đã 

Đến đây cuộc tiếp xúc giữa hai bốn tạm ngừng, Tỉnh trường 
Hoàng Văn Ngọc mời phái đoàn Hoàng Nam Hùng vè tư dinh khoỉn 
đãi. Qua sáng sau, Lý vi Chi, Đặng Tử Phong cùng An Binh trờ lên 
Đồng Đăng tường trinh tự sự với Vũ Hống Khanh ; còn Hoàng nam 
Hùng lấy có* mệt lưu lại ở Lạng Sơn đề tiếp tục thảo luận vổĩ đại 
diện Chính phủ quổc gia* 

Tại Đồng Đăng, sau một cuộc thảo luận, An Sinh lại được phái 
xuổng Lạng Sơn đề trả lời Đại tá Vincent theo kế hoạch hòa hoẵn, 
đề có đủ thi giờ rút lui qúân. Trỏ 1 về Lạng Sơn, An Sinh bị Pháp 
giữ lại làm tù binh. 


5 


Khi An Sinh đã trơ lại thành Lạng Sơn, Vũ Hồng Khanh ra lệnh 
rời Đồng Đăng tiến quấn về phía Bình Gia đề về Bắc Giang theo 
chương trinh đã hoạch định từ trưỏr.^Hôm ấy là buồi chiều ngày aj 
tháng 13 năm 1949* 

Tiẽn quân vào sâu độ 200 cây sổ có một thung lũng rắt rộng, 
xung quanh chân núi có íàng mạc. Tiến gân đến nơi bỗng tiếng súng 
tập kích nồ vang. Đội tiên phong K.Q.Q. chia đường đuồi đánh, c, 
s. tan chạy K.Q.Q. lập tức thiết lập vị trí và nghĩ ngơi, rồi đượo 
lệnh đi mua gạo về nuôi quân. Lệnh cẩm ngặt không một ngưòd nào 
được sách nhiễu và bắt súc vật của dân. 
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Mờ sáng hôm sau. v.c. đem quân đến bao vây tứ phía, nhưng 
K.Q.Q. đều đóng trên núi cao, C.Q. chỉ đứng ỏ* đằng xa bắn vào, 
không dảm xung phóng. K.'Q.Q. liền phái các đội đột kích xông xuống 
tập kích. C.Q; không địch nồi phải rút lui. 

Pháp quân phái 4 phi cơ đến trinh sát íihưng không thề dò 
thấy. Giữa khi ấy C.Q. lại tiến đến tấn công, nên phi cơ Pháp mửi 
biết được nơi đồn trú của K.Q.Q. nhưng'cũng chưa dám bẳn phá, 
vi không thấy rõ đưực vị trí. 

Nghỉ ngơi một ngày. 5 giò 1 sáng hôm sau tiếp tục lên đường. 
Đền găn sông Điềm He, C.Q. từ hai bên trên vị trí cao bắn xuống 
chặn đường đội tiên phong K.Q.Q. lập tức đánh lui. Sang qua sông 
lại bị C.Q, đón đánh K.Q Q. liền chia làm 3 đội ; tầy hữu, và trung 
quân 4 uồi đánh c Q. trên hai dẫy núi càn quét kỳ hết đề cho hậu 
quân tiẽn lên ; dội hậu vệ đang sang sông Điềm He, phi cơ Pháp bay 
tới xả súng bằn xuọng, nhưng K.Q.Q. đã ằn nấp tránh kịp. Sau 
khi bắn một loạt* phi cơ rải truyền đơn chữ Hán kêu gọi chí 
nguyện quân nên trỏ 1 về Trung Hoa, hoặc đem khí gidi đến nộp 
cho Pháp quân. Sau khi phi cơ Pháp bay đi khỏi, C.Q. lại kéo đến 
tấn công liên bị pháo binh K.Q.Q. tiêu diệt. Đêm ấy. K.Q.Q, nghỉ 
lại ỏ* Điềm He. 

Hôm sau tien quân đẽn Ba Xã, suốt dọc đường đếu bị C.Q. quấy 
rổi, trên không lại bị phi cơ Pháp thám tính tuần phòng, ra hiệu cho 
đon binh gân Ba Xã bắn đại bác 75 ly và ỏ*' Lạng Sơn bẳn súng đại 
đại bác 105 tói uy hiếp đè cho bộ binh tần công. 

Phía đông nam thì Pháp quân đến đánh ; phía tây bẳc thì C.Q. 
đẽn tắn công K.Q.Q. ở giữa đành phải dòn quân ỏ* Ba Xã # chia quân 
làm hai mặt đánh tan cả hai địch quân C.Q. rút lui, bị K.Q.Q. truy 
kích, bẳn chết một chỉ đạo quân của v.c. tên là Hoàng Tiẽn Nam, 
bất đứực đủ các tài liệu về huấn luyện tinh báo yếu đồ, báo cáo 
công tác... bởi thế biẽt được rõ trận địa giữa Pháp vói v.c. 
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Lập trường của K.Q.Q. vẫn là không muổn đụng chạm đến IIIỘI 
quân đội nào, nên phải đi vào khoảng không của cả hai mặt trộiii 

không may lại bị cả hai bên cùng đánh mặc dù đã trực tiếp ỊiUti 

thỉệp giải thích lý do. 

Đề tránh cả mọi sự đấu tranh cho đạt tổú mục đích, bộ Thum 
mưu quyết định ngày nghỉ đêm đi, và bắt đẫu đi đêm từ Ba XSI itr 
mò* sáng đến một khu rừng, núi cao suối thẳm, lệnh cho quân nghi 
ỏ* trong rừng. Suổt ngày hôm đó phi cơ Pháp bay lượn tlm kiểm 
găm thét vang động cả một góc tròi, nhưng, cũng không tlm thíly 
nơi nghỉ của K.Q.Q. Trời đã đồ tối, lại chuằn bị đi. Mò* sáng hftm 
sau, đội tiên phong tiến đến đinh tlm nơi đóng trại nghỉ, khftng 
ngờ một pháo đài của Pháp quân đẵ hiện ra K.Q.Q. vẫn im lỊnn 
tiến, khi hậu đội vừa đi qua lên ngọn núi, đội cảnh vệ đương qua 
suổi thì những đám sương mù dần tan hết, Pháp quân ờ trên phin 

đài (làng Lập) trông thấy, liền báo động bắn súng máy và móc chí 

xuổng. K.Q.Q. đưọ*c lệnh men theo bờ núi vòng vào chân núi bôn 
kia, tiến lên vị trí địch. Một mặt pháo binh của K.Q,Q. bắn phá tan 
pháo đài địch và đầy lui địch quân. 

Sau một giò* chiến đấu, phi cơ địch từ Lạng Sơn tỏ*i bẳn sủng 
liên thanh và ném bom xuống. Thay đồi nhau, hết đợt này đến d?t 
khác, suổt ngày găm rít trên không trung, nhưng cũng không dụt 
được kểt quả. Cuối cùng địch phải dùng đạn lửa bắn xuống xung 
quanh nủỉ thiêu hủy các vị trí. 

Chiến đấu suốt từ sáng đến chiều, Tồng Tư lệnh họ Vũ ra lệnh 
cho K.Q.Q. rút xuống núi, rồi thứ tự tiến quân. Quá nửa đêm dín 
một khu rừng, kiềm điềm thấy hậu đội lặc mất 60 người và 5 con 
ngựa; còn các đội khác đều an toàn. 60 ngưò*i này là Chí nguyện quân 
Trung Hoa. 

Nghi ngơi cơm nưó*c xong, lại tiếp tục lên đường. Đội tiên 
phong tiến đẽn Thanh Mọi C.Q. ra chặn đường, giao thiệp hồi lỉu 
cũng không cho đi, đồng thời các vị trí của C.Q. ở trên núi bẳn 
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xuống như mưa. K.Q.Q. bắt buộc phải tẩn công, đội tỉền vệ đánh 
vào Thanh Mọi, đội hậu vệ đánh vào chợ và đồn Đồng Mỏ, trung 
quân đánh vào vị trí quãng giữa, cắt đứt liên lạc giữa Đồng Mỏ vóù 
Thanh Mọi, xung phong lỗn các vị trí. Kết quả C.Q. không địch nồi 
phải bỏ chạy, một số giơ tay đầu hàng. 

Vấn đề then chốt là lương thực lại không tìm đâu ra 1 Vũ Hồng 
Khanh ra lệnh rút quân xuống, kẽ tục lên đường. Không di được 16 i 
đường sắt, nên phải qua dẫy núỉ cao đi xuyên sang Lục Nam. Qua 
một đêm leo núi, sáng sau mới tới một nơi có làng mạc, nhưng cũng 
gặp cảnh vườn không nhà trổng ruộng hoang, không thề tìm đâu ra 
một hạt gạo ỉ Tinh cờ gặp một thồ dân được biết cách đây độ 3, 4 
cây số có đồn Ba Hòn, rồi đến đồn Cao Nhật do Pháp quân đồn trú. 

Biết rõ tinh hlnh, Vũ Hồng Khanh định cho vây đồn Ba Hòn và 
Cao Nhật đánh cướp lương thực; nhưng vì đã 5 ngày liền chiến đấu 
mà không có cơm ăn, đêm qua lại đi suốt sáng không được ngủ, và 
suốt ngày bị phi cơ Pháp bay liệng trên đâu làm ngăn trỏ* hành động; 
nên Tồng Tư* lệnh họ Vũ ra lệnh cho đặt vị trí đẽ nghỉ ngơi K.Q.Q. 
đều phái người lên núỉ tlm các thứ rau về ăn cho đỡ đói. 

e 

Nghỉ ngơi chốc lát, họ Vũ ra mật lệnh đễn hồi 20 giò* bắt đầu 
xuất quân vây đánh Ba Hòn, rồi tấn công đon Cao Nhật. 

Mọi việc đương chuằn bị thl thấy phi cơ Pháp r&n rập bay tới 
liệng trên không. Một h&i sau thấy đội tuăn tiễu đưa vào trinh hai 
bức thư : một của Hoàng Nam Hùng và một của Bộ Chỉ huy quân 
đội L.H.P. Hoàng Nam Hùng khuyên Tư lệnh họ Vũ nên về hợp tác 
vởi Chính phủ Quốc gia, đại biều của Chính phủ hiện đã có mặt ỏ* 
Lạng Sơn đề đón tiếp...; còn Bộ Chỉ huy L.H.P. thl đại ý nói: Ngài 
đã vl quổc gia dân tộc đem quân về cùng vỏ-i Chính phủ quổc gỉa 
kiến thiết nưó*c Việt Nam mới. Hiện nay nước Pháp đã trao trả chủ 
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quyên cho Việt Nam, thì quân L.H.P. đây là ngừời bạn. Hy vọng 
ngài đừng gây chiến tranh vổ*i chúng tôi nữa. Hiện Chính phủ quốc 
gia Việt Nam đã pháỉ đại biều lên đón ngài ỏ* Lạng Sơn. Vậy mong 
ngài hãy trố 1 về Lạng Sơn cho anh em binh sĩ nghỉ ngơi, rồi ngài cùng 
đại biêu Chính phủ Việt Nam đáp máy bay về Hànội.,.» 

Đem hai bức thư ra nghiên cứu, Bộ Tham mưu xét vl hoàn cảnh 
đặc biệt, đứng trước hai thế lực đều hùng hậu, mà vấn đề then chỗt 
là lương thực lại không có; nên quyết định bãi bỏ dự tính kéo quân 
về đồn trú ỏ* Bắc Giang, mà nay đem th|ng K.Q.Q. cùng võ khí vỉ 
hợp tác vởi Chính phủ quốc gia do Quổc Trưởng Bảo Đại lấnh đạo. 

Và ngay buồi tổi hôm ấy, mồng 6 tháng giêng năm 1950, một văn 
thư gửi cho Bộ Chỉ huy qaân đội L.HP, & Lạng Sơn được biết rõ 
quyết định đó. 


★ 



CHUXTNG II 

BẠI BIỂU BẠI HỘI TOẦN QUỐC 

NẠN PHÂN HÓA BAT bầu 

r Ễ ^HƯỢNG tuân tháng 7 năm 1950, các yếu nhân V.N.Q.D.Đ. 
đã có mặt đông đủ ỏ- Hà nội. Một Đại hội Đại biều Toàn quỗc được 
triệu tập tại số nhà II phổ Phạm H&ng Thái* 

Thành phân hội nghị gồm có: mỗi tỉnh Bắc Việt I đại biều, 
Trung và Nam Việt mỗi phần 2 đại biều, Hải ngoại 2 đại biều. 

Phiên họp ngày đàu, Đỗ Đinh Đạo được cử làm chủ tọa hội nghị 
thuyết trinh viên là Cung Đinh Quỳ (thay mặt Nguyễn văn Chấn ốm) 

Sau khi thông qưa báo cáo cùng một loạt chắt vấn gay cấn vó*i 
Tồng Thư ký Vũ Hồng Khanh; rồi một chương trinh nghị sự mó*i 
được đề ra, và chắm dứt công tác của ban chấp hành cũ. Chương 
trinh nghị sự gồm có : 

— Danh xưng của Đảng? 

— Bằn ban chấp hành ủy viên mó*i ; 

— Ấn định chương trinh hoạt động của Đảng. 

Đến đìy An Sinh được cử làm chỏ tọa hội nghị. Vấn đề danh 
xưng của Đảng đưọ*c đưa ra thảo luận. 
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ĐỖ Đình Đạo đề nghị đồi là «Quổc đân Đảng Việt Nam». 

An Sỉnh xin giữ danh hiệu cũ «Việt Nam Quốc Dân Đảng. » Viện 
lẽ rằng danh hiệu cũ đã thành đanh hiệu lịch sử, và chính không 
phải nó làm hư, mà là đảng viên của giai đoạn làm xấu nó. 

Đển khi lấy biều quyẽt, danh hiệu « VIỆT NAM QUỐC DÂN 
ĐẢNG)) được đa sổ tuyệt đối tán thành. 

Sang ngày thứ hai, Vũ Hồng Khanh cùng hai đại biều Trung 
Việt vắng mặt, cho rằng nội bộ thiếu thiện chí xây dựng. 

Ngày thứ ba, nhiều đại biều địa phương và cả hai đại biều Hải 
ngoại cũng đều vắng mặt. 

Tiếp đển ngày thứ tư, mặt dầu vắng mặt một số đông đại biều 
hội nghị vẫn tiếp tục làm việc, bău ban chặp hành Trung ương lâm 
thòi. Ngô Thúc Địch được cử làm Bí thư trưởng. 

Cách ít ngày, một số cán bộ đứng ngoài tồ chức Ngô Thúc Địch 
hợp nhau đến nhà Vũ Hồng Khanh chẫt vẩn rồi tồ chức một đại hội 
quyết định yêu cău Vũ Hồng Khanh tạm đảm nhiệm Đảng vụ từ giờ 
phút đó, vó*i nhiệm vụ xúc tiến cùng các đồng chí trong toàn quốc 
đề lập trung ương Đảng bộ chính thức ; và phủ nhận Trung ương 
Đảng bộ do Ngô Thúc Địch lãnh đạo. 

Đề xúc tiến công tác Đảng vụ, tiếp sau đó ít ngày, Thị bộ Hànội 
được thành lập, Nguyễn Đỉnh Đa được bàu làm Chủ nhiệm rồi khu 
bộ và các Chi bộ khắp các tĩnh được tồ chức lại, phát triền thêm 
Đảng viên và hoạt động mạnh nhất là các Chi bộ Vĩnh Phúc Yên, Kiến 
An, Phát Diệm ("Ninh Bình). 

Đầu nãm 1951, nhận thấy tinh hlnh thế giói biển chuyền nghiêm 
trọng, Trung ương Đảng bộ lâm thời được chính thức thành lập* 
Vũ Hông Khanh đưọ*c bău làm Tồng Thư ký* 

Từ đó V.N.Q.D.Đ. có hai ban chấp hành Trung ương Đảng bộ 
công khai đối chọi nhau, thi đua phát triền đảng viên và mọi công tác 
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khác. Nạn phân hóa phát sinh bắt đầu từ đấy. 

Xét thấy nội bộ chia rẽ, rất có hại cho công tác cũng như thanh 
danh của Đảng, một ,số đảng viên tên tuồi đứng ra liên lạc, thăm dò 
ý kiến đề dung hòa cả hai nhóm. Suốt mấy kỳ hội nghị vận động thống 
nhất Đẳng kéo dài đến mắy tháng; nhưng cuối cùng vẫn không thực 
hiện được thống nhất. 

Tháng 7 năm 1951, Vũ Hồng Khanh tuyên bổ vó*i tư cách cá 
nhân ra làm Bộ trưởng Bộ Thanh Niên trồng Chính phủ Nguyên 
Văn Tâm. Trung ương lâm thời tự giải tán, vỉ xét thấy họ Vũ tham 
gia chính quyền lúc ấy là không phù h^p vóủ đường lổi của Đảng. 

Sau khi họ Vũ ra tham chính, cách vài ba tháng sau, một số đồng 
chí của họ Vũ tại cố đô Thăng Long, trụ sòr đặt tại đường Hồ Xuân 
Hương (Jabouille cũ) rải truyền đơn phản đổi Chính phủ về một 
vấn đề phi pháp nào đó. 

Nguyễn Đinh Thái (1) Giám đốc Công An dẫn một số mật thám 
Pháp đén vây trụ sở so 12 đường Hồ Xuân Hương, khám xét jịch 
thu tài liệu chất đăy trên 2 xe bò đưa về nha Công An. Hôm ấy là 
ngày mỏ* lớp huấn luyện cán bộ, số người dự 16 p có trên 30, được 
tin cấp báo đều chạy thoát, duy có Nguyễn Vần Thụ vì chậm chạp 
nên bị bẳt giam. 

Một cán bộ Đẳng viết chọ Bộ trưởng Vụ Hồng Khanh yêu cầu 
can thiệp nội vụ. Họ Vũ gửi thư trả lời cho Nguyễn Văn Lực, xin 
trích một câu chính trong bức thư, nguyên văn như sau : 

— «... Từ nay trỏ* đi, tôi không muổn biết gì đến công vỉệc Đảng 
nữa 1 Và đừng có hỏi han gì nữa !... » 

Nguyễn Văn Lực trao bức thư cho Nguyễn Văn Chắn. Sau khi 
đọc xong bức thư, Chấn Đen rắt buồn râu, nói vỏ*ỉ ông Lực rằng: 


(1) Nguyễn Đỉnh Thải con nuôi Ngúyễn Văn Tâm, Thủ tướng Chinh 
Ịỉliủ hồi bấy giò*. 
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— «Thắng Vũ nó đã thể này, thì minh phải viẽt thư chửi cho 
nó mấy câu.,.)) 

Và cũng từ đổ cho đến trước khi họ Ngô Đinh thất vị, Nguyln 
Văn Lực với Vũ Hồng Khanh không còn gặp mặt nhau nữa. (ì) 

Ngô Thúc Địch cũng tham chính với chức Phó Thủ Tưởng 
Chính phủ Nguyên Văn Tâm, rồi bị các đồng chí trong nhổm củrt 
họ Ngô rải truyền đơn phản đối và khai trừ. Kết quả Ngô Thức 
Địch (2) phải từ chức. Những người chủ mưu trong vụ rải truyỉn 
đơn, kẻ bị bẳt, người bị truy nã,,và rqi tồ chức cũng chim luôn, 

Sau khi Trung ương Lâm thời Vũ Hồng Khanh tự giải tản. Một 
số thanh niên Đảng viên tự đứng ra thành lập (tCán bộ đoàm dk 
tiếp tục công tác Đảng vụ. 

Một sổ các vị lão thành : tíoàng văn Đào, Nguyễn Văn Lực, LI 
Văn Giáp, Nguyễn Vãn Chấn cũng tập hợp nhau thành một tồ chửo 
đề tạm đảm nhiệm công tác Trung ương Lâm thời 

Đầu năm 1953, lão dồng chí Bạch Vân, trưỏmp cán bộ đoàn từ 
Hànội vào Sàigòn cùng Phạm Thái và Phan Ngô hành lập một cơ 
quan Chỉ đạo Lâm thời đề tiển tói trung ương Đảng bộ chính thứCj 
Nguyễn Vãn Chấn được mời làm Cố vấn. 


(1) Theo lòi tưcrng thuật của ông Nguyễn Văn Lực. 

(2) Ngô Thúc Địch sinh năm Bính Dần (1897) tại làng La Khê, lĩnli 
Hà Đông là một nho gia, cẵ 3 anh em Ngô Thúc Địch đều thi đậu (llV 
nhân khoa thi At Mão (1915). 

Sau khi thi đậu cử nhân, Ngô Thúc Địch mỏ-i bắt đầu tự học P)iA|l 
văn, thi đậu Brevet Elémentaire, rọi vào học trường Cao Đẳng PhÁỊl 
Chính (Ecole de droit et administatií). Sau khi tốt nghiệp, đưọ*c bo elnVi' 
Tham tả Hành chính. 

Ngô Thúc Địch vốn người tliông minh và hiền hậu cỏ đức. <lhi 
nhập V.N.Q.D.Đ. lừ dầu nàm 1928 do Hoàng Văn Đào gió*i thiệu vtm 
Chi bộ Thanh Hỏa. Bị bắt giam về vụ án Bazin đằu năm 1929, 1)| 1 VỘI 
đòng Dề hình kết ản 2 năm tù treo. Tạ thế tại Hâ Nội và năm 1954, 
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ủy ban vận động đại hội bău Trung ương Đầng bộ hoạt động 
được ít tháng, thi biến cổ lịch sử quan trọng đến vận mạng Việt 
Nam đã xay ra 1 Hội nghị Quốc Tẽ họp ỏ* Thụy Sĩ bàn về đinh 
chiến Đông Dương. Dư luận chia ^ đôi đất nước Việt Nam đã được 
loan truyền từ cuổi năm 1953, khiến nhân dân Việt Nam hết sức 
hoang mang lo sợ, nhất là hàng ngũ cách mạng quổc gia. 


* 
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CON SÔNG BẾN HẢI 

T RẬN Điện Biên Phủ quân đội của ông Hồ đã không nương 
theo đà chiến thắng mà tràn xuống đánh đuồi quân đội viễn chinh 
Pháp đề thu hoi toàn bộ Bắc Việt ? Trong thực tế, bởi quân đội Bẳc 
Việt đã quá mệt mỏi, tình hình kinh tế của dân chúng đã quá kiệt 
quệ, nên Chính phủ Ho Chí Mỉnh phải tạm ngừng chiến ; phẵn khác 
lo sợ Mỹ nhẫy vào chiến cuộc thì lại càng nguy to I thi hành đúng 
chính sách của cộng sản là lùi một bưó*c đề rồi tiến hai bước. Cộng 
sản đã quá chủ quan, quá tin ờ thắng lơi Pháp không còn gl 1 
Chính phủ Miền Nam c.s* coi như không thành vấn về 1 Bỏ*i sau 
Hiệp định Genève chĩ mất một vài nãm là cùng. Tồng tuyền cử 
chắc chắn sẽ thành công, mà không tốn kém một vỉên đạn, một 
giọt máu 1 

Còn Pháp trong khi ấy Chính phủ Mendès France căn thực hiện 
đúng lời cam kết giải quyểt đúng kỳ hạn chiển tranh tại Việt Nam. 
VI tình hlnh quá suy nhược của Pháp, vì muổn đề cao địa vị cá nhân 
Mendès France cổ gắng đề ký với cộng sản Hiệp định ngưng chiẽn 
với bất cứ giá nào Ị Nhưng trong việc cấu kểt giữa thực dân và cộng 
sản tại Genève, chúng ta phải nhắc đến vaỉ trọ cỏa Anh và Nga, 
hai vị đong chủ tịch Hội nghị. 
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Về vai trò của Anh, chắc chắc chúng ta còn nhó*, từ cuổỉ năm 
1953, Chính phủ Anh đã đưa ra sáng kiến chia đôi Việt Nam đề glỉl 
quyết chiến cuộc; như vậy miền Nam sẽ làm binh phong chc đỡ cho 
Tẫn gia ba và Mã Lai, quyền lợi của Anh tạỉ Viễn Đông coi như 
được phân nào bảo đảm. Vai trò của Nga thì tế nhị hơn, được Nga 
giúp đỡ, Pháp phải trả cho Nga bằng chính sách phá OTAN (Liên 
Minh Bẳc đại Tây Dương) sau này. 

Ngày 20 tháng 7 năm 1954, Thủ tưởng^ Mendès Franceđẵ ký vỏ’i 
đại điện Chính phủ Hò Chí Minh, tại Genève Hiệp định chia đôi đất 
nưỏx. Trong thời gian thảo luận, đại diện Chính phủ Ngô Đinh 
Diệm có mặt tại hội nghị, nhưng không được thông báo những quan 
điềm của hai phe lâm chiến. Những điều kiện hòa bỉnh được chấp 
nhận, đã không có ý kiến của Chính phủ Quốc gỉa và Chính phủ 
miền Nam đẫ không ký nhận Hiệp định Genève 1954. 

Hoa Kỳ cũng không ký vào Hiệp định Gennèvc. Hoa Kỳ chò 1 đọ*i 
đề quyết định. Tại Hội nghị Genève, chúng ta đã thấy các cường 
quốc Anh, Nga và Pháp đã định đoạt vận mệnh của nưửc Việt Nam 
qua đẫu nhân dân Việt Nam. 

Đó là bài học lịch sử thứ nhất về ngày 20 tháng 7. Đắt nước bị 
tạm thời chia cắt ơ vĩ tuyến 17, lấy « con sông Bến Hải» Ịàm ranh gióú. 
Muốn tlm hiẽu vị trí cũng như hlnh thề con sông Bến Hải, chiếc câu 
Hiên Lương và những ảnh hưỏng liên hệ của nó ra sao ? 

Bến Hải là một dòng sông hẹp, quanh năm nưó*c chầy lặng lờ, 
bắt nguồn từ dẫy Trường Sơn về Rào Thanh, chằy thẳng đển Xuân 
Mỹ, rồi đồ xuống Cửa Tùng. Chiều dài của con sông, nếu tính theo 
/ đường chim bay, từ nguồn nuỉ Tây ra biền Đông, chỉ vào khoảng 60 
cây sổ. Nếu kề chiều dàỉ uốn khúc quanh co theo chiền núi thl độ 
chừng 100 cây sổ. Bề rộng của sông Bến Hảỉ, chỗ lớn nhất như quãng 
Tùng Luật tới 200 mét, ở khu vực cãu Hiền Lương chỉ độ 170 mét; 
khúc sông gần bãi cát Cửa Tùng chằy ra biền chỉ rộng có 30 mét. 
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Đến chiẽc cầu bẳc qua sông Bẽn Hải tục gọi là cầu « Hiền Lương J>, 
nằm giữa thôn Vĩnh Linh, huyện Trung Lương tĩnh Quảng Trị, cũng 
chỉ là chiếc cầu bỉnh thường như trăm ngàn chiếc cạu khác trên trăm 
ngàn dòng sông queịn thuộc ỏ* nước ta ; vẫn là mấy nhịp sắt mầu đen 
và những tấm ván gỗ mộc mạc* Chiều dài chiếc cầu được chia làm 
hai phằn, mỗi bên quản lý đúng 89 mét. ‘Khu vực mệnh danh là « Phi 
quân sựj> được ấn định mỗi bên là 5 cây sổ khoảng cách từ bờ sông 
trố* ra và kéo dài theo triền sông* 

13 năm đẵ trôi qua 1 Chính phủ Hồ Chí Minh đã phạm nhiều 
lẵm lỗi, c.s. đã không đánh giá đúng mửc tinh thần hy sinh của những 
con người quyết tâm chống độc tài Đỏ. (1954-1967). 

13 nẵm đã trôỉ qua ! mặc dâu cộng sản Quốc tẽ đã áp dụng giảỉ 
pháp quân sự mạnh mẽ cũng như chính trị sảọ quyệt, đề cố gắng 
nhuộm đỏ nốt miền Nam này ; nhưng chắc chắn cộng sản sẽ thất 
bại hoàn toàn, bỏì không còn một ai bị mắc mưu lừa bịp nguy hiềm 
ấy nữa 1 

— tì Nểu hòa bình có quay trở lại, thì hòa bình này chỉ có thề 
a trường cửu một khi Việt Nam thống nhát dưới chính thề cộng sản ». 

Đó là một lời thổt ra của một tướng cộng sản Việt Nam. Chúng 
ta nên thận trọng khi hòa bình trở lại Việt Nam. 

¥ 

cuộc TRANH BẨU Tlểp TỤC 

1 

Đâu tháng 6.1954, vấn đề Việt Nam tại :hội nghị Genève, giải 
pháp chia đôi đẫt nưó*c đã hàu thành sự thực, một sự thực quá phũ 

phàng. 
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Tiếp tục sứ mạng đấu tranh, Cán bộ đoàn V.N.Q.D.Đ. đo Đào 
Văn Viễn lãnh đạo tạo cơ hội tiếp xúc vổ'i anh em binh sĩ Việt Nam, 
nhắt là những đòng chí trong quân đội L.H.P. Dùng ngày khí giỏ*! 
của Pháp đánh ngay lại Pháp trước, chiếm lấy những vị trí then chổt, 
rồi diệt c.s. sau. 

Sự tồ chức nhằm vào các khu vực binh sĩ Việt Nam tập trung 6* 
các tỉnh lớn thuộc Trung châu Bắc Việt. Được anh em binh sĩ rất tán 
thành, vl họ đều lo lẳng đến sổ phận phải rò*ỉ bỏ quê hương, bỏ phần 
mộ tồ tiên, ra đi không hẹn ngày về ! Cường quyễt không chịu sống 
chung yới bọn cộng sản phi nhân vô đạo, 

Công tác chuằn bị ráo riết ròng rã suốt mấy tháng trời ĩ Không 
ngò* việc ấy Phòng Nhl Pháp khám phá ra được. Các tướng lãnh Pháp 
một mặt truy nã những người chủ mưu (Cán bộ đoàn) ; một rbặt thu 
hoi hết sổ võ khí cùng đạn dưọ*c, không cho binh sĩ Việt Nam đưọ*c 
phép giữ như trước. 

Ngày 20 tháng 7 năm 1954, khỉ nghe tin Đài Phát Thanh loan tỉn 
c.s. và thực dân đã chính thức ký Hiệp định chia đôi đất nước, lấy 
con sông Bến Hải làm ranh giỏi hai miền, nhân dân Bắc Việt vô cùng 
xúc động xôn xaọ. Đã đành là phải ra đi, nhưng tiền của đâu mà đỉ 
nhà đất bán rẻ mạt không có người mua I đó là những người ỏ* Đồ 
thị ; Trái lại những đồng bào ỏ* thôn quê, c.s. tìm đủ mọi cách không 
cho phép rời khỏi làng, còn nóỉ chi đến vấn đề bán nhà đắt và vật 
dụng l Não lòng biẽt bao! mỗi khi đi qua các phố Hàm Long, phố Nhà 
Thương đau mắt, phố Halais, nào sập gụ, tủ chè, bàn ghế, giường 
nằm, tủ áo, đỉnh đồng, đèn đồng, bát đĩa cồ đến sách, báo quý giá,. # 
nghĩa là từ thượng vàng đến hạ cám, đồng bào bầy ra bán với gỉá 
thật rẻ mạt ; đồng bào mệnh danh là «chợ trời)). Cổ thu xếp lấy đuit 
tiền đề bong bế nhau di cư vào miền Nam tự do. 

Thực tinh mà nổi, nếu không có sự ngăn chặn của c.s. con sỗ 
đồng bào di cư vào Miền Nam này có thề lên t&i hàng 2, 3 triệu người, 

Trong khi ấy các đảng phái quổc gia tập Ịiợp thành «mặt trận 
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chổng cộng», cương quyết Ịy lại chiến đấu giữ Cố đô Thăng Long. 
Truyền đơn được giải khắp các tỉnh 16 *n tại Trung châu Bắc Việt; 
kể tiếp những cuộc Mít tinh vĩ đại biển thành cuộc biều tinh tuân 
hành thị uy được tồ chửc tại Hànội, Huẽ... 

Nhà đương cuộc Pháp tại Bắc Việt rất bổi rổí lo sọ* các đảng 
phái quổc gia có thề bạo động đánh chiếm Thủ đô Hànộỉ, rồi tiếp 
tục đánh c.s. Hiệp định Genève sẽ trỏ* nên vô giá trị, sẽ làm cho 
Pháp phải bối rỗi vê trách nhỉệm. 

Còn c.s. họ lo sợ nhất là phe quốc gia cương quyết chống đổi 
không chịu rời khỏi Hànội, phản đối Hiệp định Genève chia đôi đất 
nưóx. Như vậy đanh nghĩa sẽ thuộc về phe quốc gia. Cuộc chiến 
tranh sẽ kéo dài, rất có the các. cường quốc trong khối tự do sẽ giúp 
đỡ họ. Cho nên đại diện c.s tại hội nghị Trung Giá là Thiếu Tường 
Vãn Tiến Dũng phản kháng kịch liệt về hành động của phe quốc 
gia ỏ* Hànội. 


2 


Tại Hànội lúc bấy giờ, phong trào di cư cũng đột khơi. Người 
Pháp thừa cơ hội bắt ctíẹt ve phương diện chuyền vận, đề yêu sách 
Chính phủ Quổc gia thi hành Hiệp định Genève đươc êm ả ; mặt 
khác, Pháp và c,s. định dùng mưu ám hại những người chủ chiến 
phá Hiệp định Genève.. 

Trong khi ấy Đỗ Đình Đạo mưu củng cổ lực lượng võ trang 
Đoàn Quân thứ lưu động, và liên lạc kết hựp với các bộ phận quân 
sự Địa phương quân, vởi mục đích chiếm một chiến khu, roi mỏ' 
một mặt trận lưu động, tồ chức một cuộc hành quân bằng đường 
bộ, kéo cờ V.N.Q.D.Đ. tiến sâu vào khu vực c.s, qua Nam Định 
Ninh Binh, Thanh Hóa thẳng tởi Trung Việt. 

Tiếu tới dâu sẽ giúp các cơ sỏ* nòng cốt tạỉ các địa phương di 
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chuyền vào miền Nam, đề cao thanh thế uy tín Đảng, ; đả phá mưu 
mô ngăn chặn không cho dồng bào di cư vào Miền Nam của C.M 
Đong thời kêu gọi đồng bào di cư, giúp đỡ phương tiện cho họ dl 
thoát, tạo thành một lực lượng di cư khồng lồ, giúp phương tlịn 
cho các chính khách quổc gia và lập trưồ*ng đấu tranh trốn trường 
Quổc Tế. 

Sau khi kế hoạch đã được quyết định, Đỗ Đinh Đạo xuất tiỉn 
mua thêm võ khí, dự trữ lương thực v.v... tất cả đã đầy đủ. 

Kế hoạch đương tiến hành do một sổ cán bộ đồng chí của ông 
phụ trách. Một trường hợp xẫy ra không ai ngờ ! Đỗ Đinh Đạo b| 
Thụy An phản bội, tiếp tay với thực dân Pháp và cộng sản đỉu 
độc Đổ Đình Đạo. 

Ngoài vấn đề chính trị mà Thụy An làm tay sai cho thực dân 
và c.s. đầu độc Đỗ Đinh Đạo ; còn một lý do khác. Nguyên Thụy 
An vốn là nhân tinh của Đỗ Đinh Đạo, năm 1953 / Thụy An từ Sài- 
gòn ra Hànội, vận động với Pháp và Thủ Hién Nguyễn Hữu Trí mời 
Đỗ Đinh Đạo ra làm Giám đổc ((Đoàn Quân thử Lưu động», 

Đề giữ độc quyền tình yêu, Thụy An khuyên Đạo không nên 
đem vợ con ra Hànội ỉt; nhưng Thụy An đã thất bại, Đạo đưa vợ 
con ra ỏ* Hànội; nhưng cũng không vl thế mà Đạo và Thụy An 
xa nhau, 

Năm 1954, Điện Biên Phủ thất thủ, gia đinh Đỗ Đinh Đạo dl 
chuyền vào Sàigòn. Thụy An khuyên Đạo ở lại Hànội, vổ*i mục đích 
là được ăn ỏ* độc quyền với Đạo ; được Võ Nguyên Giáp đã hứa 
vỏ*i Thụy An đề cho Đạo được tự do và cho tham chính. Nhưng Đỗ 
Đinh Đạo cương quyết không nghe, nhất định tiến vào Mièn Nam 
theo kế hoạch đã trù liệu. 

Thấy khuyên Đỗ Đinh Đạo không được, Thụy An vò* đồi ý cho 
hành động của Đạo là phải, và ngẫm ngâm liên lạc vóú Pháp và c.s. 
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ám sát Đỗ Đinh Đạo. sỏ* đĩ Thụy An được biết rõ tnọi việc mưu 
tỉnh của Đạo là mỗi khỉ Đạo mổ’ cuộc họp bàn vó*i Eũẩy dồng chỉ 
thân tín đều cổ mặt Thụy An tham dự. 

Thụy An ám sát Đỗ Đinh Đạo bằng các nào ? Ngày '£9.7.1954 
Thụy An hẹn Đỗ Đinh Đạo xuống nhà mình ăn cơm ồ* sỗ y đường 
Tuyên Quang. Trưổx khi ngồi vào bàn ăn, hai người khẩhg biết 
đã bàn cẵi những gl với nhau, nhưng có vẻ gay go lắm. Một nồi sau 
lại vui vẻ ngồi vào bàn ăn. Thụy An rót cho Đạo một ly rượu chát 
đố, Đạo tiếp lấy ngồi uỗng, nhưng không ăn. Uống hết ly rưọ*u\ Đạo 
kêu mệt buồn ngủ. Thụy An sai người tờ gái giọn đi-văng (oịvan) 
đề Đạo nằm nghỉ. 

Sau khỉ ỉn xong, Thụy An gọi người tó' gái tính trả tiền côrig; 
rọi cho nghỉ việc luôn. Thụy An nói là sáng sởm mai sẽ đi Sàigòn 

Đổ Đinh Đạo kêu mệt và buòn ngủ phảỉ đi nằm, vì đã uổng một 
ly rượu chát đỏ có liều tliuổc mê rắt mạnh, sau đó kẻ mưu sát dùng 
độc dược chích Vào mạch máu Đạo, và độc dưọ*c này phải là một 
thứ rất mạnh, khiến cho Đỗ Đinh Đạo (1) không kịp nhận thấy gì 
trưóx khi chết* 

Một cuộc ám sát có tồ chức và sự hành động không căn đông 
người mà cũng vẫn thi hành một cách dễ dàng được! 


(1) Đỗ Đình Đạo sinh ngày 17-7-1911 tại Ilànội, là con ông Đỗ Đinh 
Tiến và là chảu nội của cụ Đô Thống Bỗ Đình Thuật. 

Nàm 1936) Đỗ Đình Đạo là một đoàn viên của ((Ảnh Sảng» và do đổ 
Đỗ Đình Đạo . gằn gũi với Nhất Linh Nguyễn Tưò-ng Tam, rồi gia 
nhập B.V.D.C.Đ. do Nguyễn Tường Tam sảng lập. 

Năm 1944, «Mặt trận ELV.Q.G.L.M, » xuất hiện. Đỗ Đình Đạo thường 
xuyên tiếp xúc với Lê Khang, Nguyễn Vĩnh, và tự ỷ xin gia nhập V.N. 
Q.D.Đ. 
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Không dòn cách gì khác! các đồng chí cán bộ V.N.Q.D Đ. một 
mặt lo sắp đặt cơ sở vững chắc ở vùng địch hậu, đề sách động phong 
trào nhân áân chổng cộng ngay ttong vùng c.s. kiềm soát; một mặt 
tuyên truyền khuyến khích đông chí củng như đồng bào, những người 
có thề tìm cơ hội trốn thoát công an mật vụ di cư vào miền Nam này, 

Tóhi lại, năm 1954, V.N.Q.D.Đ. lại thất bại, vì bất lực đề một 
nửa gỉáng sơn cằm tú lọt vào tay cộng sản; phảỉ rời bỏ cơ sỏ 1 , nền 
tảng vững chắc của Đảng ỏ* Bắc Việt trong công cuộc chổng cộng, 

Ýuy thất bại tạm thời, nhưng đó ơũng là những đau thương I6n 
lao ^fcho V.N.Q.D.Đ* vậy. 

Mọi biến chuyền từ sau ngày Hiệp định Gcnève 1954, xin đón 
4ỘC ỏ- cuốn thứ hai sẽ xuất bản tiếp, cùng một tác giả. 


¥ 



THIÊN PHỤ 

Thân thế Nguyễn-Thái-Học 

Thi văn, ca kịch của các nhà cách inạng V.N.Q.D.Đ 




CHưcrNG I 


THẨN THỂ NGUYÊN-THẨI-HỌC 

BỜI HỌC $INH 

IVGUYỄN Thái Học sinh năm Quý-Mẵo (1902) tại làng Thồ 
Tang, tồng Lương Điền, phủ Vĩnh Tường, tĩnh Vĩnh Yên. Nhưng 
theo học bạ nhà trường thì Nguyễn Thái Học sinh ngày mồng I tháng 
12 năm 1904 ; sỉr đĩ có chuyện chênh lệch tuồi ấy lầ vl giấy khai sinh 
phải khai rút bó*t tuồi đi, đề xin vào học trường công cho hợp lệ. 

Thân phụ của Nguyễn Thái Học là cụ Nguyễn văn Hách, một 
nông đân chắt phác hiền hậu, một nhà nho ; thân mẫu là cụ Nguyễn 
Thị Quỳnh hiệu diệu Tẽ, tính tinh khảng khái cương trực, việc tề 
gia riội trọ* rất mực thao lược đảm đang. Gia tài của gỉa dinh Nguyễn 
Thái Học gồm có 3 mẫu ruộng, một con trâu cầy và 3 gian nhà gạch 
5 gian nhà tre. Ngoài những ngày giờ làm ruộng, vị từ mẫu của 
Nguyễn Thái Học còn phụ thêm nghề dệt vải và buôn vải, lụa về bán 
ngay tại chợ làng Thồ Tang. 

Nguyễn Tháỉ Học cổ một người em gái là chị Nguyễn Thị Hiền 
và 3 người em trai : Nguyễn Vãn Nho, Nguyễn văn Lâm và Nguyễn 
văn Nỉ. 

Năm 1906 Nguyễn Thái Học dược thân phụ đưa đến thụ gỉáo 
Hán văn tại nhà một cụ Tú tài người đồng hương. 
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Năm 1913, trường Tiều học Pháp Việt được thiết lập tại phủ Vĩnh 
tường. Nguyễn Thái Học xếp bút lông căm bút sắt ; học hít lốp 
nhì, Nguyễn Thái Học vào học ló*p nhất tại trường Tièu học Phíp 
Việt Việt Trì. 

Năm 1921, trường Nam Sư phạm chính thức tuyền thêm 4Ị 
học sinh năm thứ nhất, nhân dịp vừa mói khánh thành tại phố ĐA 
Hữu Vị gần Cửa Bắc 

Trong sổ 45 học sinh móù trúng tuyên có Nguyễn Thái Học, 
VI mời tồ chức nên nhà trường chỉ cố thề cho một nửa sổ học sinh 
chừng hơn IOO người được lưu trú tại trường ; còn một nửa b 
ngoài được lĩnh mỗi tháng tám đồng học bồng, 

Nguyễn Thái Học vì tính thích tự do nên tinh nguyện xin ố 1 
ngo\i, trong khi học sỉnh tranh nhau ỏ* trong trường đề sự học được 
thuận tiện và mau tấn t&u Nguyễn Thái Học rủ mấy bạn đồng lóp 
đến ỏ* trọ tại hai no*i găn trường : một ỏ* ngay phổ Đỗ Hữu Vị vi 
một ở phố Hàng Bún (Bourrin) cũng gần đấy. Cùng ỏ* trọ vỏí Nguyỉn 
Thái Học còn có một nhà giáo trẻ tuồi theo học trường Cao đẵng 
Sư phạm là Hô Văn Mịch. 

Học đưọ*c ít lâu thỉ xầy ra một việc khiến cho một sổ học sinh 
có đâu óc phải bực tức mà nẫy nỏ* ra ý tưỏ*ng cách mạng. Nguyên 
có tốn Thược, một cựu thông ngôn lính chào mào ỏ* Pháp về, được 
bồ vào làm giám thị. Thược có những cử chỉ ngôn ngữ rẩt lố lẳng 
khả ổ, và một thái độ thân Pháp khinh đồng bào, khiến cho nhiều 
người phải lộn tiết. Thược không nói tỉểng Việt, khi cần nổi vớl 
những người làm công ỏ* trong trường, y dùng một thứ tiếng Việt 
pha giọng Tây, nghe rất đỗi chưỏmg tai. 

Học sinh ai cũng ghét Thược, nhiều ngưòĩ tìm hẽt cách cay độo 
đề chể riễu, nhưng y vẫn cứ mặt rẳn như sành không lay chuyền 
chút nào 1 Kỳ thực thì Thườc biẽt lắm và căm thù những anh em 
học sinh tinh quái nhất, trong số có Nguyễn^ Tháị Học. Thược rắp 
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tâm làm hại cho kỳ được, y biết được tên Kinh là con một tên mật 
thám y ngâm mua chuộc được Kinh và đùng làm chỉ điềm riêng cho 
y. Nhân có chuyện một học sinh bị Thược nhốt ở trên lầu 3 là nơi 
phòng ngủ (dortoire). Học sinh này cáu kỉnh la ó chừi rùa ăm ỹ, 
khiẽn Thược phải cho người lên mở cửa ; khi xuống, anh học sinh 
này lại xông thẳng tới Thược định hành hung. Thược liền sang 
nhà riêng viên giám đốc, vu cáo học sinh này đã lăng mạ người 
Pháp và những câu bài Pháp. Viên Giám đốc lập tiịc ra lệnh đuồi 
anh học sinh về một cách oan ức ĩ và bắt luôn một số học sinh khác 
hàng ngày vẫn tỏ ý ghét Thược đề điều tra và tinh nghi cổ tồ chức 
bí mật bài Pháp. Nhiều người bị đuồi oan, và trong trường bỗng 
phát sinh một luồng không khí ngờ vực rất khó thỏ* ; nhất là sau 
khi có lệnh cấm học sinh không được phép túm năm tụm ba bàn 
chuyện. Sự kiện trên đẵ có ảnh hưởng khá sâu xa vào tâm hồn cách 
mạng của Nguyễn Thái Học. 

Tâm hồn đó càng bị khích động hơn do thái độ kém giáo dục 
của mấy mụ đầm dậy học, như mụ Sandré mà học sinh đã đặt một 
biệt hiệu lả «đâm sâu róm», vì tính nẽt cục cằn hay gắt hay quát tháo 
ầm ĩ của mụ. Một phía khác, tâm hồn đó cũng lại bị khích động do 
những thái độ dơ dáng của bọn phụ nữ buôn son bán phấn ỏ* khu 
phổ anh ỏ*, hòa với nhữốg hành động hung hãn của bọn lính tây ức 
hiếp đồng bào đề làm trò cười cho chúng. 

Do đó Nguyễn Thái Học tỏ ý chán việc học mà anh thường kêu 
ỉà «học mưóm)). Anh không chịu học sử nưổ*c Pháp, nhưng đến khi 
học tóì lịch sử cách mạng Pháp thl anh lại rẫt thích thú, rẫt ham 
đọc và còn khảo cứu thêm. 

Cứ mỗỉ lần mụ ((đầm sâu róm» dậy ám tả vào buồi sáng là y như 
mụ mỏ* túi lấy mẫu bánh ml, miếng phó mát và trái chuối tiêu ra, 
vừa đọc vừa ngòm ngoàm ngổn ; vl thế cho nến không mấy người 
nghe được hẽt câu, lẽ dĩ nhiên là ai nấy bỏ lỗi rất nhiều. 

Mọi lần như ,thẽ, anh Học lại tỏ vẻ giận dữ, nhưng không biết 
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làm thế nào cho mụ bỏ cách đạy học đó đi, thĩnh thoảng anh ehỉ dằn 
mạnh bút xuống bàn hay ngáp thật ló*n, Mụ Sandré biẽt vậy, nhưng 
cũng cứ ÌDỎ qua. Một hôm anh Học nghĩ được một kế đẽ chọc giẠn 
mụ, anh không yiết nhưng lạỉ nhắm mụ đề họa hình mụ đang ngồm 
ngoàm ăn. Thấy vậy mụ to tiếng gọỉ: 

— Anh Học, anh ngồi gần cửa sồ kỉa, anh hãy nhắc lạỉ câu tôl 
vừa đọc. 

Lẽ dĩ nhiẽn là anh Học không đọc được, anh còn đương lúng 
túng định lấy vở của bạn bên cạnh đề đọcy thì mụ lại quát: 

— Mang vỏ* của anh lên xem nào. 

Anh Học không ngăn ngại mang vỏ* Ịên* Mụ câm vỏ* quát om 
sòm : 

— Cái gì thế này 1 rồi mụ cằm vỏ* của anh Hộc giơ cao lên cho 
học trò xem ; cả lỏ*p cười ồ. Anh Học vẫn điềm nhiên. Mụ quay 
lại hỏi : 

— Anh bao nhiêu tuồi mà coi người lỏm thể ! Nom không có vè 
học sinh tý nào 1 

Anh Học trả lời thong thả từng tiếng : 

— Tôi 45 tuồi. 

Mọí người cùng cười vang. Mụ cáu kỉnh lại quát: 

— Ầ thằng này láo l mày lại nhạo tao phải 1 ai đời 45 tuồi mà 
đi học trường Sư phạm bao giò* không ? 

Thấy anh Học vẫn chân chân đứng. Mụ càng bực minh : 

— Anh sinh năm nào ? 

— Tôi sinh năm Bính Thin. 

Mọi ngưòù lại cười ố. Mụ cáu : 

— Bính Thin, Bính Thin là cái gì ? 
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Anh Học vẫn đứng tự nhiên. Mụ kéo ghễ đứng giây chỉ vào 
mặt anh nói vời moi người : 

— Kìa coi nó kia, thật là nhà quê I roi quay lại hỏi anh Học : 

— Mày quê ỏ- làng nào ? 

— Tôi quê ỏ* làng «â...h,*.» Anh Học trả 10*1 hết sức binh tĩnh* 

Mọi người lại phì lên cười. Tuy mụ đằm không hicu ra sao, 
nhưng thấy mọi người cười dữ quá, biết chắc câu trả lời có ý hỗn 
xược, mụ xẫm xàm bước xuổng bục tiến lại nắm lấy tay anh Học^ 
nói : 

— Ầ thằng này Ịáo, xuống buồng ông Gỉám đổc ngay vổĩ tao, 

Anh Học ung dung đáp : 

— Vậy tôi xin đi trư&c. 

Vừa ra khỏi lờp, khởng hỉều nghĩ thể nào, mụ đẫm lại lôi tay 
anh Học trỏ* vào ló*p, đằy anh ngồi vào chỗ, rồi lại tiếp tục đọc ám 
tẵ, như không cổ* chuyện gì xằy ra ; nhưng mụ không còn ngồm 
ngoàm nữa 1 nhặt mằu bánh mì, miếng phó mát ăn chưa hẽt quẫng 
qua cửa sồ. 

Đến cuổi năm thứ 3 Nguyễn Thái Học từ giã trường Sư phạm 
về nằm khàn ỏ* nhà, bị Chính phủ Bảo hộ đòi lại khoản trự cấp học 
bồng 3 năm. 

Nằm nhà đọc sách, đẽn kỳ thi Đíp lôm, Nguyễn Thái Học cũng 
nộp đơn ứng thí. Ngay buồi đàu thi ám tả, anh đẵ gặp phải viên 
Giám khảo người Pháp hóc búa, không có cảm tinh vói học sinh bản 
xứ là Thomas ; đã đọc ám tả cho thí sinh, mà Thomas chỉ đọc mỗi 
câu một lượt không nhắc lại. Cả phòng đều thất vọng, thí sinh nào 
cũng bỏ từng quãng. 

Được gân nửa bài, Thomas thấy một thí sinh lởn tuồi mặc áo 
the thâm, tay xách mũ trắng, tay cuốn giấy thi vùng vằng tiến ra cửa. 
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Thomas quát hỏi: 

— Ê ỉ Anh kia đi đâu thẽ ? 

— Tôỉ đỉ ra, vì không thề thỉ cử như thể này được, Nguytn 
Thái Học trả lời* 

Thomas lại tròn mắt hỏi đữ đội: 

— Tại sao ? 

— ông đọc nhanh quá, mà lại đọc có một lượt, tồi không theo 
kịp, tôi xin bỏ cuộc* 

— Sao người khác viết được? 

_Xin ông thử nhln xem, có bao nhiêu viết kịp ? 

Thấy anh Học đổi đáp bường bĩnh. Thomas bưó*c xuỗng túm 
vai anh Học xoay một vòng, đằy anh về chỗ. Vừa quay lưng lên bục, 
đẫ lại thấy anh Học theo sau, và lăm le ra cửa phòng thi ra ngoài, 
Thomas lại quát: 

— Ầ 1 Anh này định làm gl thế này ? Anh muỗn tôi cho gọi cảnh 
binh đẫn anh vào nhà giam không? 

Anh Học điềm tĩnh trả lời: 

— Vậy tôi cứ xin ông cho tôi ra ngoài, tôi bỏ cuộc thi ; và nếu 
ỏng không đi gọi Cảnh binh, chính tôi cũng xin đi gọi hằu ông ngay 
bây giờ* 

Thomas giận đển tái mặt không biết nói thể nào, lại thấy anh 
Học nét mặt gân guổc quả quyét, khổ lòng bắt nạt nồi* Y sợ lại xằy 
ra chuyện tương tự như việc đẵ xằy ra cho y ỏ* trường Chasseloup 
Laubat ỏ’ trong Nam. (ì) 

( 1 ) Nguyên Thomas trước kia làm giảo sư tại trường Trung học 
Chasseloup Laubat ở Saigon, vì thải độ ngạo nghễ, và cách dậy học trò 
mất dạy của y, mà (la bị học sinh trường đỏ dánh cho một trận dòn 
nên thân. Sau dó Thomas bi đoi ra Bắc dậy trường Bượi, 
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Thomas liền địu giọng bảo anh Học: 

— Thôi được, anh cứ về chỗ, anh sẽ được toại nguyện. 

Thomas bảo anh Học về ngồi chỗ cũ, rồi mỏ* cửa ra đi. Ai cũng 
tưỏmg là Thomas sẽ đi gọi cảnh binh tó*! đẫn anh Học đi, hay ít ra 
cũng đi trinh ông Chủ khảo; nhưng mọi người đều doán sai hết. 
Một lát sau, Thomas cùng vó*i một vị giáo sư khác, người Việt Nam 
là ông Dương Quảng Hàm vào phòng thi. Thomas nhường chỗ cho 
ông Hàm đọc lại từ đầu bài ám tả. Nhờ đó mà một số lởn thí sinh 
đã không bị rỏ*t oan. 

Những mẫu chuyện này đã biều lộ một tinh thẫn tranh đấu bắt 
khuất, gặp sức đè nén nào cùng tlm cách phản ứng kịch liệt và nhanh 
chổng không tính toán đến hậu quả. 

Dĩ nhiên là Nguyễn Thái Học không trúng tuyền kỳ thi ấy, lại 
nhân có kỳ thi tuyền thừạ phái, các bạn học khuyên anh nên ứng thí, 
anh Học đã trúqg tuyền; nhưng đến khi có nghị định bồ đi nhậm 
chức, anh Học đã bỏ không đi, mà lại xin vào học tại trường Cao 
đẳng Thương Mãi. 

Trong cuốn (í Mesures polỉtiques en lTndochine)), Marty Giám 
đốc mật thám Đông Dương đã viết: ((Nguyễn Thái Học là một học 
sinh bưómg bỉnh hay cãi nhau với thày giáo.» 

★ 


BỜI SỔNG HÀNG NGÀY 

Nguyễn Thái Học vóc người tầm thưỏ*c đậm đà, cao imổ5, mặt 
vuông trán rộng / miệng rộng môi dăy, râu quai nón, hai tai to và dài, 
đặc biệt là răng vồ, nhưng cười tươi và có duyên; tính tinh hồn 
nhiên phỏng khoáng, thằng thắn cương quyết và có một đửc tự tín 
lạ lùng. 
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Cuộc đời sổng của Nguyễn Thái Học thực rất suềnh soàng glin 
đị, từ y phục đến gỉây đép không hề chảỉ chuốt; ngoài thủ hút thuốo 
lào và thỉnh thoảng nhai trẵu, không thích một thứ gì khác! Nguyỉn 
Thái Học rất binh dị, miễn là ăn đề sống, món ãn thích thú nhít 
của ông là món ((Ph&Bò)), suốt đờỉ không ham muốn cao sang. Ví 
tiền tài: mỗi khi trong túi có tỉền là giổc hết tiêu chung vóĩ anh em, 
khi cạn túi cũng hỏi ở anh em lấy một cách tự nhiên không ngệl 
ngùng e lệ. Giấc ngủ đổi vỏ-i Nguyễn Thái Học thực rất là quan 
trọng, khỉ buồn ngủ, mặc dâu gặp việc khó khăn đén đâu cũng phỉl 
ngủ, dẫu rằng chỉ một giấc ngắn độ 15 phút, ngáy thật to. Khi tinh 
dậy, giải quyẽt mọi việc rất sáng suốt và chu đáo. Khi ngủ thường 
hay nằm sấp, hai chân quắp lên trên mông. 

Tuy đã ra đời lâu năm, Nguyễn Thái Học còn giữ thồ âm của 
làng mình, là dùng lộn hai chữ L với N. Còn một tính đặc biệt, li 
mỗi khi đương tập trung tư L tương suy nghĩ một vấn đề gl, thl mặc 
dẫu những người ngồi ngay trưỏ*c mặt nói chuyện hoặc hỏì han điỉu 
gì, cũng không hề đề ý. 

Nguyễn Thái Học có một người vọ 1 ở quê nhà là Nguyễn Thị 
Cửu do sự đính ước của đôi bên cha mẹ khi Nguyễn Thái Học còn 
thơ ấu. Tuy chị Cửu đã về làm đâu nhà họ Nguyễn lâu năm; nhưng 
cặp vọ* chồng ấy không bao giò* lại chung sống vó*i nhau. Đến khl 
Nguyễn Thái Học dắn thân vào cuộc đời cách mạng, Thái Học gửl 
thư về thăm cha mẹ, tạ tội bất hiếu không năng về thăm; cuổi cùng 
xin phép cha mẹ cho chị Nguyễn Thị Cửu đưọ*c tự do đi lấy chồng* 


¥ 


BỜI CÁCH MẠNG 

Về hoạt động cách mạng lúc ban đẳu của Nguyễn Thái Học. Tác 
giả trình bày đăy đủ ợ Chương i, Thiên thứ Nhất, dưóì Mục đỉ 
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((Thành lập V.N.Q.D.Đ.)) Nay nhắc lại, thiết tưỏmg là quá thừa ! Vậy 
xỉn trinh bằy tiếp từ sau ngày Nam Đồng Thư Xã đóng cửa, nhà 
giáo Phạm Tuấn Tài phải đồi lên trường Tiều học Pháp-Việt Tuyên 
Quang vào giữa năm I927. Nguyễn Thái Học cùng Hồ Văn Mịch 
dọn đển ở luỏn trụ sở Nam Đồng Thư xã với Nhượng Tống. Họ 
đã trở nên những người bạn cùng ăn hết nhịn với nhau* 

Từ sau ngày V.N.Q.D.Đ. chính thức thành lập* Cán lẫu I Nam 
đọng Thư xã trỏ' nên trụ sỏ* thường trực của Tồng bộ. Lớp nhà dưóũ 
lả gia đình bà Cồ f làm nghề bán sôi, cháo rong, và luôn nấu cơm 
tháng cho Nguyễn Thái Học và các đồng chí của họ Nguyễn ăn. 

Căn lău của Nguyễn Thái Học &, bề dài không quá 9 mét, bề 
ngang 3 mét rưỡi, vỏn vẹn chỉ có một bộ ghế ngựa gỗ tạp, X chiếc 
bàn và 4 chiếc ghẽ cũng bằng gỗ tạp, vừa dùng làm bàn viết lẫn bàn 
ăn ; góc này vài chiếc chiếu vất ngồn ngang, góc kia mấy chiếc va-li 
bẹp vửỉ một mớ quằn áo thay, mà thợ giặt chưa kịp đến lấy. 

Mỗi khi các đpng chí lừ bốn phương tới thủ đô đều tìm đến 
từng lâu sổ 6 này* Trước khi thồi cơm, bà cồ ơ dưới nhà thường 
sai cô gái nhỏ của bà' trạc 13, 14 tuồi, thò đầu lên càu thang gác hỏi 
bữa nay có mấy người ãn ? 

Cơm bưng lên, anh ềm cử việc ăn, cơm binh dân, mỗi ngưòí 
mối bữa có 5 xu. Bà Cồ cứ việc ghi vào sồ, cuối tháng sẽ tính vóì 
ông Học sau. Chẳng máy tháng mà bà cồ đã nhận được đủ số tiền, 
nhưng bà vẫn vui vẻ bưĩlg cơm giót nưổ*c như thưòrng, không bao 
giờ có nửa lời ta thán 1 «Bát cơm Phiếu mẫu giã ơn ngàn vàngj>. 
Chúng tôi nghĩ thể, nhưng chẳng bao giờ làm được 1 Trãi lại, bà còn 
bị thực dân làm khó dễ vì chúng tôi. 

Các đồng chí, ai muôn nghỉ ngơỉ chọc lát hay muốn ngủ lại đêm 
cứ việc trải chiểu xuống văn gác mà nằm, nếu giường chật. Quân áo 
thay đồi lẫn lộn. bộ nào vừa ai nẫy mặc, không căn biết là của ai 1 Đồng 
chí nào nếu túi sẵn tiên thì bỏ ra khao nhau châu phỏ* hay bún chả ĩ 
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nểu gặp khi anh em đều túi rỗng, thì cứ việc gọi sôi, cháo của bà CỒ| 
rồi biên vào sồ tính toán sau. 

Nguyễn Thái Học luôn luôn khuyêọ nhủ đong chí: « Chúng tA 
phải gạt bỏ hết những tính ích kỷ và tự ái, tự kiêu, thl chúng ta m<n 
trỏ* thành người cách mạng đưọ*cl» 

Muốn biết rõ Nguyễn Thái Học không gl hơn là nghe lời binh 
phẫm củạ Ho Văn Mịch, (1) một người bạn thân, một đồng chí dầy 
mưu lươc, luôn luôn ỏ* bên cạnh Nguyễn Thái Học nói 2 «Anh Học 
bề ngoài tuy nóng nẫy, nhưng inưu việc'gì thl rất nhiều cơ trí, mà đBI 
người thì rất mực chần thành.» 

— Thực quả vậy, sau ngày Đảng bị bại lộ, Nguyễn Thái Học 
trổn thoát. Một hôm có cuộc họp được triệu tập tại làng Dương 
Quang thuộc phủ Thuận Thành tĩnh Bắc Ninh. Các đồng chí đã tlỂp 
tục đến địa điềm họp từ chiều hôm trước. Thám tử được tin mật báo 
với Pháp, đêm ấy Giám binh Bắc Ninh đem lính Khố xanh bí một 
đến mai phục xurg quanh làng Dương Quang. 

Nguyễn Thái Học không hề được biểt sự bao vây ấy. Sáng sám 
ngày hôm sau, khăn đống áo the, tay ôm cặp tay sách ô, ung dung 


(1) nồ Vần Mịch dáng ngưỏ*i nhỏ nhan, tư chất thông minh, tỉnh 
tinh quả câm. Nguyên quản tại làng Đòng Hỷ, phủ Ninh .Giang, tĩnh 
Hải Dưong. 

Xuất thân làm giáo học, đưọ*c ít lâu Hồ Văn Mịch xin nghỉ ấè thon 
liọc lớp Cao dẳng Sư phạm. 

Sau vụ ảm sảt Bazin thảng 2 năm 1929, Hồ Văn Mịch bị bắt giam, 
Hội đòng đề hlnh kết án 10 nàm cấm cổ đày ra Côn Đảo. 

Trườc ngày bị bắt giam, Hồ Ván Mịch đã mắc bệnh lao phoi, nên rtn 
tạ thế tại Côn Đảo ngày mồng 8 thảng 4 năm 1932. Ở dây anh em cA 
dựng trên mộ một tấm bia bằng xi màng, khắc mấy chữ: ((Hồ Văn Mịch 
1930» làm kỷ niệm. 
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tiến đến làng Dương Quang* Thinh linh gặp lính xét hỏi, Thái Học 
thản nhiên trả lời là nho sĩ ỏ* huyện được phái về lập biên bản. Từ 
đáng điệu đến cử chĩ thực giống hệt như nho s! ỏ* huyện* Lính khổ xanh 
không chiít nghi ngò*, đề Nguyễn Thái Học tự do đi. Nguyễn Thái 
Học ung dung tiến vào làng, rồi tlm đường tắt rút ra khỏi vòng vây. 
Trái lại, Phạm Văn Hề đến từ chiều hôm trước, gần sáng thấy động, 
hoảng hốt chạy ra khỏi làng, bị lính tinh nghi giữ lại, đem về giam 
tại Bắc Ninh, mãi ít lâu sau mổí được thả. 

— Lại một lần khác, vào cuổi tháng IX năm 1929, tại làng Quỳnh 
Khê thuộc huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, một cuộc họp được 
tồ chức tại nhà một đong chí là Phó tồng Vịnh* Có mật báo, tri huyện 
sỏ- tại là Nguyễn Ngọc Liễn đem lính cơ về vây làng Quỳnh Khê từ 
hồi 4 giờ sáng, đợi đến 6 giờ vào khám xét nhà Phó tồng Vịnh. 

Nguyễn Thái Học đương ngủ ngáy như sấm, đồng chí vào lay 
ông báo động, lay đén 2, 3 lẫn ông mới tỉnh dậy, điềm nhiên di xuống 
phía nhà tá điền ngủ, trút bỏ hết quần áo lại, lấy bộ quần áo của thọ* 
cầy mặc vào, rồi đội nón lá vác vồ tiến ra phía ruộng sau nhà Phó 
tồng Vịnh cùng đập đất vổ*i sáu nòng phu, 

Đúng 6 giờ, Tri huyện Liễn dẫn lính vào khám xét nhà Phó tong 
Vịnh, không thấy gl kéo nhau ra về* 

— Một hôm Nguyễn Thái Học phải đích thân xuống Hải Phòng 
đẽ chủ tọa một phiên họp quan trọng. 

Ông bắt đău đáp xe lửa từ ga Lạc Đạo vào hồi 4 giò* 20 phút 
sáng. Y phục vận theo đúng kiều các người dân quê Đinh Dù mỗi 
khi ra tỉnh: quăn màu cháo lòng, áo the thâm và khăn đóng, val vác 
cây dù, nách kẹp đôi dép. 

Đã đặc biệt chú ý từ trưóx, khi lên xe, Nguyễn Thái Học đã lựa 
chỗ ngòi vào chiẽc ghẽ góc toa hạng ba, nơi ánh đèn bứt sáng. 

Không ngò* khi xe lửa sẳp chạy, thinh linh có hai tên thám tử : một 
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Viột và một Pháp lại dln một người bị còng tay lên ngồi đổi diện 
anh. Thoáng nhìn, Nguyễn Thái Học đã nhận ngay ra người bị còng 
tay là một đồng chí, anh Lý Hai Kim ờ Chi bộ Nam Quách (Hẳi 
Dương). 

Một Chi bộ đẵ bị vỡ lỏ*, và lo ngại Hai Kim nhận ra anh, lõ* 
phát xuất một cử chỉ nào sơ hỗ*, khiến anh bị lộ hình tích thl nguy to. 
Nguyễn Thái Học định xuống xe đề đi chuyến sau; nhưng xe lửa đẫ 
bắt đău chuyền bánh nhanh rồi! Muổn lánh mặt qua ngồi toa xe khác, 
thl phải đi qua mặt hai tên thám tử, mà chúng thường chăm chú 
nhln theo, thật là tiẽn thoái lưỡng nan 1 ^Nguyễn Thái Học đành kéo 
vạt áo the che mặt giả vờ ngủ. 

Vè phần Lý Hai Kim, anh cũng nhận ra đưực Nguyễn Thái Học, 
ngước nhìn Học tỏ vẻ hiều ý. 

Đề xe lửa chạy một hồi lâu, Nguyễn Thái Học đứng dậy, dằn 
giọng nói với bà gỉà ngoi kế bỗn, có ý đề cho hai tên thám tử và anh 
Hai Kim nghe được: 

— Bà coi giùm tôi chiẽc dù và chiếc va-li này, tôi đi tiều một 
chút. 

Rồi anh thản nhiên đi thẵng về phía cầu tiêu, mặc cái nhln 
chòng chọc soi mói của tên thám tử Pháp lai. 

Thừa khi xe lửa từ tử tiến tới ga Vật Cách, Nguyễn Thái Học 
vội trút bỏ chiếc áo the dài thâm, rồi mỏ* cửa cầu tiêu nhảy xuống 
đường kêu xe kéo thuê đi Hải Phòng. 

Khi người phu xe tới gằn câu Hạ Lý nhận xét tinh hlnh, thấy 
không thề nào qua câu đàng hoàng được, vl thấy lính gác câu rắt 
đông. Nguyễn Thái Học liền tỏ vẻ thân thiện điều đinh với người 
phu xe cho anh thuê lại chiểc xe cùng bộ quẫn áo vóù giá 35 đòng 
bạc, gồm cả tiền bảo đảm chiếc xe khi không may bị mất. 
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Nguyễn Thái Học lẵng lặng kéo chỉếc xe không trên cău từ phía 
Hạ Lý sang. 

— Anh kia, sao không đi vào lề mà lại nghênh ngang giữạ 

đường, mnỗn xe lửa cán chết phải không ? Người cảnh binh gác 

cẫu quát to. 

Anh kéo xe gân tởi lề đường, cách đấy vài chục thưổx, một tên 
thám tử mặc thường phục, vẫy Nguyễn Thái Học lại. 

— Có giấy tò* gì không ? Lại đây coi I 

— Chào xép, xểp có về, tôi kéo về, tôi vẫn kéo xểp đến sở làm đấy 
mà I Nguyễn Thái Học đáp. 

Lòĩ chào lễ phép, bất ngờ làm tên thám tử ngạc nhiên, đang 
phân vân tự hỏỉ, có lẽ đây chính là anh phu xe quen. 

Giữa khi ấy từ phía bên kia cău, một chỉếc xe hơi mui trần 

trong có mắy người Pháp đang bon bon đồ đốc. 

— ô-tô kìa ! đẹp vào bên mà đi đi! tên thám tử ra lệnh. 

Dưó*i chân cău Hạ Lý về phía Hải Phòng, một quán nướochè có 
một thanh niên và một thiếu nữ ăn vận lổi quê ngồi đợi Nguyễn 
Thái Học từ lâu, ấy là Nguyễn Văn Chấn và Nguyễn Thị'Giang. 

Đến trưổ*c quán nưức, người phu xe ngừng lại, nói vóù thanh 
niên trong quán: «MÒĨ ông đi xe.» 

Nguyễn Văn Chấn đứng đậy, ung dung bưỏ*c lên xe và nói to : 

—: Vè phố đường Cát Cụt. 

Vê tới nơi an toàn, anh em đều vui cười và nổi : 

— «Hãy giữ lẩy bộ quần áo phu xe kia, đề sau này gỉao cho Viện 
Bảo Tàng)). 

Thế rồi không bao lâu cuộc Tống khôi nghĩa bị thất bại. Bỗng 
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có tỉn Nguyễn Thái Học bị bẳt ỏ* ấp Cồ Vịt đưa về giam tạl tigụo 
thất Hỏa Lò Hà nội. Và đưóì đây là một vài giai thoại về Ngưyỉn 
Thái Học : 

Gió*i phụ nữ Pháp b Hà nội yêu cầu Arnoux giám đốc sỏ* mật 
thám Bắc Việt cho họ áược đi coi mặt mũi nhà lãnh tụ V.N.Q.D.Đ, 
mà từ ngày Tồng khỏi nghĩa họ vẫn lo sợ cho sổ phận của họ khống 
biết sẽ ra sao 1 

Arnoux vốn muổn trưng vói phái đẹp, và cũng muốn nhân dịp 
khoe công, nên y nhận lời cho họ đi coi mặt Nguyễn Thái Học* Ar- 
noux thân dẫn vào ngục thất Hỏa Lò một đoàn hàng trăm phụ níl 
Pháp. Cửa sà lim mỏ* ra, một ả đâm chừng 20 tuồi buột miệng hỏl \ 

— Où ! Où ! Où est le Général Nguyên Thai Hoc? (ôngTưómg 
Nguyễn Thái Học ỏ* đáu ?) 

Arnoux chặn lơi ả và nói ỉ 

— II n‘est qu‘un chef des brigands (Nó chĩ là một tên tưổmg 
ăn cướp 1) 

Nguyễn Thái Học nghe tiếng nghiêm mặt nói : 

— Õng Arnoux, ông hãy nên có lễ độ một chút I 

— Lễ độ à 1 đây anh biết lễ độ 1 

Vừa nói, y vừa giơ cây ba-toong đánh vào mặt nhà lãnh tụ cách 
mạng rất mạnh, trúng vào hàm răng, máu trào ra đày miệng, làm 
Nguyễn Thái Học gẫy mất hai cái răng cửa* 

Chân bị cùm tay bị còng, Nguyễn Thái Học mỉm qười nổi : 

T— Tao đã thấy rõ bộ mặt vãn minh của nước Pháp chúng mày lả 
thế đấy ! 

Than ôi 1 mổỉ hận thù đối vóú bè lũ thực dân Pháp biẽt đến ngày 
nào quên đi đưọ*c ; hỡi anh em cách mạng quốc gia 1 

Giữa lúc ấy, một mụ đăm nạ giồng đang ôm con chỏ lông xù 
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sửng sột VẾ câu trả lời của Nguyễn Thái Học, lỡ tay làm con chó 
nhầy xuống đất chạy tung tẵng trong giẫy hành lang ; Arnoux vội 
vàng đuồi theo bắt con chó ôm nó lên và kính cằn trao lại cho bà 
chủ nó. Đám phụ nữ nhìn Nguyễn Thái Học một lúc rồi kéo nhau ra. 

Ngoài số phụ nữ Pháp và những yếu nhân trong gióũ thực dân 
Pháp ; Còn cổ một người Việt Nam được vào xem mặt Nguyễn Thái 
Học là Hoàng Trọng Phu Tồng đổc tỉnh Hà Đông. 

Ỡng quan công bộc trung thành nhất của'Pháp này theo chân 
viên Dự thầm Coppin tó*ỉ sà-lim giam Nguyễn Thái Học. Cửa phòng 
vừa mỏ', chỉ vào mật một người nằm ngửa trên sà-lim, hai chân xỏ 
trong lỗ cùm, hai cồ tay xích bắt tréo lại, mắt nhìn lên trần suổt ngày 
đêm. Coppỉn nói : 

— Thưa Đại nhân, tôi xin giới -thiệu đây là kẻ đã làm cho cháu 
ruột của ngài bị giết 1 

Hoàng Trọng Phu như không chú ý câu nói ấy, hỏi luôn Nguyễn 
Thái Học rằng «c 

— Thày bị bắt trong lúc còn sủng lục lựu đạn ỏ* trong người, 
vậy sao thày lại không dùng võ khí ấy mà thoát thân ? 

— Chỉ vi tôi không muổn giết mấy ngưò*i phu tuằn đã bắt tôi, 
bơi họ chỉ là những kẻ thừa hành chỉ thị của bọn quan thày Pháp ; 
nếu tôi gặp bọn tham quan ô lại đục khoét lương dân, thì súng và 
lựu đạn của tôi sẽ không từ ! 

Hoàng Trọng Phu mỉm cười ra về không nói câu nào nữa í 

Ngày mồng 2 tháng 3, Hội đồng Đề hình Bắc Việt cho phép 
gia quyến Nguyễn Thái Học được vào ngục thất Hỏa Lò thăm. 
Nguyễn Thái Học lậy tạ mẹ già rồi nói : ((Đắc trung thất hiéu, xin 
mẹ tha thứ cho con.» 

* 
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DỜI TÌNH ÁI 

Từ sau vụ ám sát Bazin, Nguyễn Thái Học đeo hai cái án xử vắng 
mặt vó*i trát truy nã rất gẳt gao đẽn các hang cùng ngõ hẹp. Nguyễn 
Thái Học luôn luôn phải hóa trang, khi khoác áo cà sa, đóng vai nhà tu 
hành khồ hạnh đi khuyến giáo ; lúc khoác áo thương nhân đóng vai bác 
lái trâu, lái thuốc lào; hoặc anh nông phu vác cuốc vác vồ ra đồng làm 
ruộng; đôi khi còn hóa trang giả phụ nữ ra đồng nhồ mạ cắy lúa ; Cũng 
có khi đóng vai ông lý Đinh Dù vác chiếc ô rách ra chơi Kinh“kỳ thăm 
bà con họ hàng* 

Gặp bao hoàn cảnh khó khăn ! Nguyễn Thái Học hoạt động cách 
mạng hãng say hơn bao giờ hết! Công tác chính là công tác kĩện toàn 
lại Đảng tiến tó*i giai đoạn cấp bách Tồng khởi nghĩa* Vấn đề liên lạc 
được coi như vấn đề hệ trọng, liên lạc luôn phải thay đồi đồng chí đề 
tránh tai mẳt nhòm ngó của mật thám. Nên từ đấy được ủy thác cho 
mấy nữ đảng viên ; Đỗ Thị Tâm, Nguyễn Thị Tình, Nguyễn Thị Thành, 
Nguyễn Thị Bắc, Nguyễn Thị Giang.... Cô Giang là nữ liên lạc đứng 
vào hạng xuất sắc nhất. Không những thế 1 cộ Giang còn là một nhà 
tuyên truyên giỏi, tồ chức được Binh đoàn Yên Bái, Binh đoàn này làm 
nên cuộc Tồng khơi nghĩa đêm mồng 9 rạng mống 10 hồi tháng 2 năm 

1930. 

Nguyễn Thái Học hoạt động cách mạng mạnh mẽ trong thời kỳ ấy, 
một phần lởn là nhờ sự giúp đõ* của nhân dân; và cũng một phăn phải 
nhò* ồ* tai mắt và sự khuyên ngăn khuyến khích của Nguyễn Thị Giang ; 
và một đồng chí luôn luốn ỏ* bên cạnh đề bảò vệ là Sư Trạch; hai người 
này là hai cánh tay của Nguyễn Thái Học vậy. Nhiều khi Thái Học phải 
cải trang tạm lánh ỏ* vùng Hòa Bình, Ninh Binh, Phú Thọ, nơi rừng 
núi bao la. Nguyền Thị Giang luôn luôn đem tin tức cho Thái Học, và 
lại đem chỉ thị của Thái Học truyền đi các nơi. Bất cứ một công tác 
nào, dầu khó khăn đến đâu được Đảng trao phó, cô Giang đều thi hành 
có két quả. 
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Theo điều lệ của V.N.Q.D.Đ. thì không kết nạp phụ nữ vào Đảng, 
mà chĩ có sự kết nạp vào đoàn. Trường hợp Nguyễn Thị Bắc và 
Nguyễn Thị Giang là một trường hợp đặc biệt. VI trước ngày thành 
lập V.N.Q.D Đ. hai cô Bắc Giang đã ở trong tồ chức cách mạng bí 
mật của cụ Nguyễn Khắc Nhu ở Bắc Giang. Đến khi cụ Nguyễn Khắc 
Nhu tham gia V.N.Q.D.Đ. thì lý đương nhiên cả tồ chức của cụ, cũng 
đều đưực tham gia V.N.Q.D.Đ. 

Bắc, Giang, Tỉnh, là 3 chị em ruột, con một nhà nho ổ* Phủ 
Lạng Thương tỉnh Bắc Giang. Vổn nhà thanh bạch, nhưng cả 3 cô 
đẽu có công, đung, ngôn, hạnh hoàn toàn. Hai cô chị lại đưọ»c học ít 
nhiều Hán văn, chữ Pháp theo hết bậc tiều học. Cô Giang lại thông 
minh sắc sảo và tài ba hơn cô chị nhiều. Mặt hơi rỗ huê, nhan sắc 
tuy không đẹp lắm, nhưng duyên dáng và lịch sự vò cùng. VI nhà 
nghèo nỗn cô phải thôi học sớm, về làm nghề dậy trẻ em, nên người 
ta thường gọi là cô Giáo Giang. 

Một đôi trai tãi gái sắc, lại cùng chung chí hưởng, cùng cảnh 
ngộ, cùng có dịp gân gũi bên nhau luôn, nên chẳng mấy lúc đã nẫy 
lên những tiếng dàn đồng điệu. Họ đã cảm thông và đồng quan điềm 
như nhau, họ cảm thấy yêu nhau, và đã cảm thấy không thề xa cách 
dược nhau. 

Một buoi chiều hè, trên đường từ Phú Thọ về miền xuôi, Nguyễn 
Thái Học cùng Nguyễn Thị Giang cùng ghé vào đền Hùng Vương đề 
hội đàm vổ-i Phó Đức Chính, Lê Hữu Cảnh và Đặng Trẳn Nghiệp. 
Sau khi họp bàn xong, Học và Giang rủ nhau ra ngoài hóng gió. 

Đêm đã vào khuya, Lê Hữu Cảnh bưỏx ra sân đền, với ý định 
gọỉ hai người vào ngủ. Cảnh thấy Thái Học vì quá mệt mỏi đã ngồi 
tựa lưng vào gốc cây ngủ say, bên cạnh cô Giang ngồi tay phe phằy 
quạt xua muỗi và trông chừng. Lê Hữu Cảnh lặng lẽ quay gót vào 
mật bàn vó'i Phó Đức Chính và Đặng Trần Nghiệp : có dịp thuận tiện 
nên yêu câu Đảng bộ cho phép Học Giang được thành đòi lứa kết 
hôn. 
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Một lăn khác lại có dịp qua đền Hùng Vương. Thái Học cùng 
cô Giang vào chiêm bái, trước bàn thờ Tồ, khói nhang nghi ngút, 
hai ngươi cùng nhau thề thổt nặng lòĩ. Thề thế nào cũng lấy nhau 
nhưng sẽ chỉ thành chính thức sau khi cách mạng thành công, và 
được Đảng cho phép. Thấy Nguyễn Thái Học đeo khầu súng lục, 
cô Giang xin được đeo, đề sau này nếu Nguyễn Thái Học có vl Tồ 
quốc mà mệnh hệ nào 1 Thì Giang cũng quyết dùng khằu sủng 
này đề chết theo 1 

Tình yêu ỉà một việc riêng, nhưng nhỉệm vụ đỗi vỏ*i Đảng là 
một việc công. Bất cứ công tác gl dầu khó đển đâu, Nguyễn Thị 
Giang đều làm chu đáo. 

Cuộc Tồng khởi nghĩa thất bại. Quay vè Bắc Ninh, Bắc Giang, 
Nguyễn Thị Giang đang chuần bị việc đánh chiếm một đon binh Khổ 
Xanh đề làm căn cứ địa ; thl được tin Nguyễn Thái Học đã bị bắt, 
ban đầu cò còn nghi ngờ, vl rất có thề thực dân cho phao dốn tin ấy 
đẽ trấn áp dư luận, khủng bố tinh thân những đảng viên còn thoát 
ỏ* vòng ngoài, chứ chưa chắc đã là sự thực, cô Giang liền thu xếp mọi 
việc rồi tức tổc sang Hànội, tìm đến Lê Hữu Cảnh. Cảnh cho biết 
Nguyễn Thái Học đã bị bắt thật rồi 1 Ngoài anh Học ra, Sư Trạch, 
Phổ Đức Chính, Nguyễn như Liêh cũng đều bị bắt hết. 

Nghe Lê Hữu Cảnh thuật lại xong,^ cô Giang nghẹn ngào gẵn 
như tẳc thỏ*. Cô rất lo cho tiền đồ của Đảng, vận mệnh của Tô quổc 
Tinh thằn cô Giang trỏ* nên khủng hoảng, bỗng dưng khóc 1 bỗng 
dưng cười I gàn như một người mắt trí, người điên 1 khiến các đồng 
chí của cô có mặt ỏ* Hànội, phải tìm hết lời an ủi và tìm đủ mọi 
cách đề bảo vệ tính mạng cho cô cổ thề ỏ' yên Hànội, đè gián tiểp 
thăm nom và giữ vững tinh thăn cho Nguyễn Thái Học. 

Một ý nghĩ táo bạo thoáng xuất hiện trong đâu ổc cồ Giang, là 
phải làm thể nào đề cứu thoát được Nguyễn Tháỉ Học và các đồng 
chí bây giờ ĩ> Cô Giang đem ý định bàn vỏ*i các đồng chí tồ chức 
một cuộc bạo động đề cướp lại tự do cho Nguyễn Thái Học, chọ 
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các đồng chí và tất cả những đồng bào bị thực dân giam cầm trong 
ngục thất Hỏa-lò. Trong ngục thất Hỏa-lò, Nguyẽn.thái-Học cùng 
các đồng chí bl mật viết một tờ báo lấy tên là «Tù nhân báo» đề cồ 
võ tinh thân các đồng chí và tuyốn truyen cách mạng trong các trại 
giam. Những vật liệu viết báo đều do tài vận động của cô Giang qua 
tay Giám thị và lính lê dương cố phận sự canh gác ngục thất Hỏa Lò 
Cô Giang còn tìm đủ mọi cách đề gửi quà bánh và thông tin tức ỏ* 
ngoài vào cho Nguyễn Thái Học. Thái Học cũng luôn luôn gửi thư 
ra khuyên khích cô Giang nên tích cực hợp tác với các đồng chí ỏ* 
ngoài đe cải tồ phụng sự Đảng ; hầu làm tròn sứ mạng giải phóng 
dân tộc ỏ* tương lai. 

Đến chiều ngày 16 tháng 6, một dồng chí tất tả chạy , đến báo 
cho cô Giang biẽt : «Tổi nay Nguyễn Thái Học cùng 12 đồng chí sẽ 
bị đưa lên Yên Bái đề hành hlnh.» 

Tin đâu xét đánh ngang tai ! cô Giang lo lắng bồi hồi ngồi không 
yên mà đứng không yên Ị Đợi trời đồ tối, cô Giang giấu khằu súng 
lục trong minh yà mấy trái bom trong tay nải, rồi lẳng lặng cùng 
mấy đồng chí tlm những con đường vắng tiến ra gaxHàng cỏ ; nhưng 
không thề làm thế nào lên được trên xc lửa ; sau nhò* có mấy đồng 
chí đốt than và thọ* máy ngăm đưa quẵn áo cải trang, cô Giang và 
mấy đồng chí mời lên đưọc toa xe lửa. 

Dưói vòm tròi đen tối, sương sa mò* mịt, gió lộng từng cơn, 
bánh xe lửa rít lên không gỉan im lặng, lòng Nguyễn Thị Giang càng 
se thắt lạỉ. Cùng đi một chuyến xe mà không được gặp nhau, dầu 
chĩ đưọ*c nói một câu thôi 1 Bao nhiêu tinh yêu thương 1 bao nhiêu 
nỗi căm hờn I rồn rập cả vào tâm hồn nhà nữ cách mạng trẻ tuồi ấy 1 
Hai giòng lệ trào xuống. Thôi thế là hết 1 chỉ còn mấy tiếng đồng ho 
nữa thôil Nguyến Thị Giang mím miệng lắc đầu lảo đảo bước xuổng 
ga Yên Bái. 

Trổng điềm tàn canh, gà gáy rồn báo sáng. Nguyễn Thị Giang 
cùng hai đồng chí cải trang thành nông phu địa phương lặng lẽ tiến 
đến pháp trường. 

Trư6r sức mạnh của thực dân, hàng rào lính, cảnh binh và mật 
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thám vây kín, không cho phép một ai được bén mảng đển găn. Nguyên 
Thị Giang đành xen vào đứng lẫn trong đám người đến xem từ phltt 
xa nhìn vào. Một lần nữa âm mưu phá phẩp trường lại thất bại! Cố 
Giang cố nén nỗi căm hờn uất hận, không hè lộ ra nét mặt đề một 
ai hay 1 

Cô Giang đã chứng kiển suốt từ đâu đến cuối tắn bi kịch chém 
giết đã man tàn bạo của quân cưó*p nưởc. Còn sự đau đán nào hơn 
mỗi khi nhìn thấy lưỡi dao phập xuốn^, đâu một đồng chí rơi, máu 
đào phun ra; rồi cuổi cùng đến người mà mỉnh tôn thờ yêu quý. 
Những giòng máu trong cồ tuôn ra là những mũi dao đâm vào con 
tim người Liệt nữ. 

Tấn thảm kịch hạ mần vào đúng hồi 5 gỉờ 35 phút sáng ngày 17 
tháng 6 năm 1930. Cô Giang cổ gắng lẩy lại binh tĩnh lặng lẽ bưổx 
theo đám người lui vê nhà trọ, nằm vật xuống giường nghỉ ngơi chốc 
lát. rồi mua giắy bút viết hai bức thư «Tuyệt Mệnh» trên ba trang 
giay trắng khồ hẹp bằng bút chl xanh, đề ngày 17 tháng 6, nguyên văn 
rhư sau: 

Bức THỬ NHẤT 

« Thưa thày, mẹ, 

« Con chết là vl hoàn cảnh bó buộc con* Không báo đưọ*c thù 
a nhà, rửa được nhục cho nước 1 Sau khi đã đem tấm lòng trinh bạch 
((dâng cho chồng con ỏ* Đền Hùng. 

«Giờ con tlm về chỗ quê cha đất tồ, mượn phát súng này mà 
« kết liễu đời con. » 


Đứa con dâu bất hiếu kính lạy 
Nguyễn Thị Giang 
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BỨC THỨ HAI 

((Anh đã là người yêu nưóx 1 

« Không lìm tròn được nghĩa vụ cứu quổc ! 

«Anh giữ lấy tấm linh hồn cao cả đề vè chiêu binh rèn lính & 
«dưó*i suối vàng! 

«Phải chịu đựng nhục nhẵ mó*i có ngày mong đượ.c vẻ, vang V 
ttCác bạn đồng chí phải sống lại sau anh đề đánh đồ cường quyền mà 
« cứu lấy đồng bào đau khồ.)) 

« Thân không giúp ích cho đời ĩ 
« Thù không trả được cho người tinh chung ỉ 
« Dẫu rằng đương độ trẻ -trung, 

<( Quyết vl dân chúng thề lòng hy sinh; 

« Con đường tiến bộ mông mênh, 

«£o le hoàn cảnh buộc mình biết sao ! 

«Bây giò* hết kiếp thơ đào, 

CỊ Gian nan bỏ mặc đồng bào từ đây I 
« Dẫu rằng chút phận thơ ngây, 

«SỒ đồng chí đã eó ngày ghi tên; 

« Chét đỊ dạ những buồn phiền, 

« Nhưng mà hoàn cảnh chuân chuyên buộc mình 1 
« Đẳng kỳ phấp phổ*i trên thành, 

« Tềl thân không được chét vinh dưới cờ l 
a Cực lòng nhỡ bước sa cơ, 

((Chết sầu chểt thảm có thừa sót sa, 

«Thế rul Đời thế ru mà* 

« Đời mà ai biễt 1 Người mà ai hay ĩ 9 

Nguyên Thị Giang 
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Viết xong hai bức tâm thư, cô Giang ra chợ mua mấy vuông vải 
trắng thắt ngang đẫu, và ngay buồi chiều tổi hôm ấy cô đáp xe lửa 
trỏ' về Vĩnh Yên, 

Tò 1 mờ sáng hôm sau, cô Giang trỏ* về làng Thồ Tang, vào mái 
nhà xưa của Nguyễn Thái Học, báo tin Tháỉ Học đã bị hành hình; rồi 
lậy tạ cụ ông và cụ bà Nguyễn Văn Hách, giối giăng lại mấy lời tâm 8ự, 
tháo chiếc đồng hô đương đeo tay tặng cho Nguyễn Văn Lâm, mặt sau 
đồng hồ có khẳc chữ «G», rồi lững thững như người mất trí tiến ra 
cái quán bán nưổ*c trà xanh dưỏ*i gốc cây đề, tục gọi là xóm Mó*i thuộc 
xã Đông Vệ giáp quổc lộ số 2, cách làng Thồ Tang ngót một cây số, 

Ngồi uổng bát nưó*c trà xanh, nghĩ đẽn tinh nhà nọ* nưỏT, mà lòng 
đau sót chua cay, tinh thần cô rất là rối loạn; nhưng chí đã quyết định, 
cô liền từ biệt bà chủ quán ra đứng dưóỉ gổc cây đề, hưởng mặt vỉ 
phía làng Tho Tang, rút khẫu súng lục mà Nguyễn Thái Học đẵ tặng 
cô ỏ* đền Hùng Vương ra kểt liễu đời mình; hôm ầy là ngày 18 tháng 6 
năm 1930 tức ngày 22 tháng 5 nẵm Canh Ngọ (22 tuồi) 

Một vụ án mạng, hương lý xã Đông Vệ cấp báo vóú Tri phủ Vĩnh 
Tường. Phủ cắp báo lên Tỉnh, Công sứ Vĩnh Yên đánh điện về sở mật 
thám Hànộỉ. 

Thi thề cô Giang nằm dưóù gổ: cây đề, bên cạnh có khẫu súng lục 
phơi sương nắng cho mãi đẽn hồi 16 giờ ngày hôm sau, bọn thực dân 
mới kéo nhau đến. Arnoux còn đem theo Thanh Giang và Nguyễn Văn 
Quý từ Hànội lên đề nhận diện. 

Viện cỏ 1 khám nghiệm, Chính quyền thực dân bắt lột hểt quẵn 
áo cô Giang; khi khám xét xong không cho phép mặc lại; rồi hạ lệnh 
cho Tri phủ Vĩnh Tường cùng hương lý sỏ* tại mai táng, chứ không 
cho phép gia dinh Nguyễn Thái Học được làm phận sự ấy, 

cỏng sứ Vĩnh Yên lại ra lệnh bắt đào huyệt sâu hơn 3 mét, trên 
đắp thành nấm tròn, bắt dân sỏ* tại phải làm điếm canh nơi găn mộ; 
cho mãi đển cuối năm 1930 mới bãi lệnh. 



THẰN thẽ nguyễn thải học 


515 


Khách bộ hành qua đấy thường thấy phủ kín trên nấm mô nhà nữ 
cách mạng Nguyễn Thị Giang những bỏ hoa tươi thắm, và những nén 
nhang khỏi tỏa nghỉ ngút suổt 5 canh. Một chiển sĩ vồ danh thòù ấy đẵ 
vịnh bâi thơ: 

Sổng nhục sao bằng sự thác vinh! 

Nưó*c non cho vẹn kiểp chung tinh. 

Lưỡi dao xử tử chàng không ngại ỉ 
Tiẽng súng quyên sinh thiếp cũng đành ỉ 
Một tấm can tràng trời đất thảm, 

Ngàn thu vẹn tỉết quỷ thẫn kỉnh 
Cuộc đời xá kề chi thành bại, 

Trai đẵ trung thl gáỉ phải trinh 1 

¥ 

GIA BÌNH NGUYỄN THÁI HỌC 

Làng Thồ Tang, quê hương Nguyễn Tháỉ Học quy vuông 3 cây 
sỗ, đông giáp làng Sơn <Tang, tây giáp làng Lủng Ngoại, nam giáp 
làng Phương Viên, Thượng Chưng, bắc giáp quốc lộ số 2. Chỗ rẽ 
vào làng tục gọi Ngã-ba gổc-đề, tức là nơi Nguyên Thị Giang tự tử. 

Nguyễn Thái Học cổ tẩt cả 4 người em: Nguyễn Thị Hiền, 
Nguyễn Vãn Nho, Nguyễn Vẵn Lâm, Nguyễn Văn Nỉ, 

Nguyễn Văn Nho tính tinh giổng anh* Năm 1928 còn là học sinh 
lớp nhất trường Tiều học Pháp Việt Việt Trì, Bị thực dân ra lệnh 
đuồi khỏi trường, vl là em của Nguyễn Thái Học. Nguyễn Văn Nho 
bắt đầu theo Nguyễn Thái Học dấn thân vào con đường cách mạng. 
Bị Hội đong Đề Hlnh kết án xử tử vl haỉ tội: giết Phạm Huy Du và 
làm kinh tàỉ cho Đảng rất táo bạo. 
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Nguyễn Văn Lâm, là người cm thứ tư, đương theo học tóp nhất 
trường Tiều học Vĩnh Tường, cũng bị thực dân ra lệnh đuồi, Lâm 
là ngưò*i rất thông minh, tính tinh khảng khái, trỏ 1 VÊ nhà mua sách báo 
tự học, thông thạo cả tiếng Pháp, Anh và Nhật; cũng tự đọc sách 
nghiên cứu mà trỏ 1 nên một nhiếp ảnh viên lành nghề. 

Hồi tháng 6 năm 1946, Trăn Huy Liệu lên dỉẽn thuyết tại trụ sỏ* 
U.B.K.C.H.C. phủ Vĩnh Tường. Nhân dịp Trẫn Huy Liệu ghé vào 
thăm vị từ mẫu Nguyễn Thái Học. Nguyễn Văn Lâm chỉ vào mặt 
Trằn Huy Liệu mà nói : 

— Gỉa đinh tao không thèm chơi vỏ*i tên phản Đảng, phản Quổc, 
cứt đi ngay ỉ 

Rồitlm gạch liệng, Trằn Huy Liệu phải tự rút luỉ. Đển cuối năm 
1947, quân đội Liên hiệp Pháp hành quân tẫn công thượng du Bắc Việt. 
Một toán lính nhẫy dù xuống địa phương Trinh Diện cách làng Thô 
Tang 9 cây số; một toán khác nhầy dù xuổng Đồi Me thuộc khu vực 
ga Chống (Bạch Hạc) cách làng Thồ Tang 3 cây số, cùng tiến vây chặt trụ 
S&U.B.K.C.H.C. huyện Việt Minh đặt tại làng Thồ Tang. 

Hay tin Pháp quân đồ bộ, dân làng Thồ Tang bỏ chạy hểt, chĩ 
còn một số rẫt ít không chạy kịp, trong sổ đó có Nguyễn Văn Lâm, bị 
Pháp quân bẳt tập trung ỏ* đinh làng. Pháp quân dụ Lâm suỗt cả tiếng 
đong hồ, nhưng Lâm nhất định không chịu theo, còn mẳng lại: 

— Gia đinh tao là gia đinh cách mạng, hai anh tao đã chễt bỏ*i 
bàn tay chúng mày ; tao không bao giờ lại đi theo quân cườp nước, 

Lâm nhất định không theo, Pháp nhắt định giết. Lâm trả lò*i: 

— Nếu chúng mày nhất định giết tao, thl đưa tao vè nhà hẵy gỉết 

Theo ý muổn của Nguyễn Văn Lâm, Pháp quân đưa về nhài 
đứng dưỏĩ cây dâu già, Lâm vạch áo phanh ngực cho Pháp bắn. 

Giết xong Nguyễn Văn Lâm, Pháp quân quay vào đổt nhà cưỏ-p 
trâu bắt lợn, gà, roi kéo nhau đi # Hôm ấy là ngày 19 tháng II 
năm 1947. 
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Nguyễn văn Nĩ, người em út của Nguyễn Thái Học vl còn nhỏ 
tuồỉ, nên mãi đến năm 1945 mói tham gia cách mạng. Được theo học 
nhiều lởỹ quân, chính của Đảng* Đến đâu năm 1948, Nguyễn Văn Nỉ 
theo các đồng chí rút sang Trung Hoa, 1949 Hồng quân lan tràn khắp 
lục địa Trung Hoa ; Nguyễn văn Nỉ cùng một sỗ đồng chí bị mẳc kẹt 
không kịp trỗ* về Việt Nam* 

Gia đinh Nguyễn Thái Học lại còn hy sinh cả người chú đồng 
chí là Nguyễn Quang Triều, người ném bom Hànội đêm mồng 10 
tháng 2 năm 1930 ; cùng lỗn máy chém vói Nguyễn Văn Nho. 

Gia đình Nguyễn Thái Học hiện nay còn lại một vị từ mẫu đẵ 
ngoài 80 tuồi cùng một đứa cháu trai độc nhất là Nguyễn Thái Tuấn 
năm nay vào khoảng 20, là con của Nguyễn Văn Lâm; giòng máu 
cuối tùng của một gia đinh hy sinh cả cho Tồ quốc (1967). 

Viết đến đây chúng tôi không thề không nói đến một chnyện đã 
xầy ra vào hồi năm 1953, đẽ chứng tỏ tính tình cương trực của vị 
từ mẫu Nguyễn Tháỉ Học. Nguyên vào hồi tháng 7 năm 1953, khi ấy 
Nguyễn Hữu Trí làm Thủ hiến Bẳc Việt lên kinh lý tỉnh Vĩnh Yên, 
qua Phủ lỵ Vĩnh Tường (làng Thồ Tang), phái Quận trưởng vào mời 
vị từ mẫu Nguyễn Thái Học ra Quận đường đề tiếp kiển ; nhưng vị 
từ mẫu ấy khưỏ*c từ không ra. Trước khi ra vè, Nguyễn Hữu Trí 
trao số tiền hai ngàn đồng cho Quận trưỏrng nhò* đưa vào kính biếu; 
nhưng vị từ mẫu ấy cũng nhất định không nhận mặc dău Quận trưỏmg 
Vĩnh Tường đã cầu khẫn hết lò*i. 

Một lằn khác, thấy vị từ mẫu Nguyễn Thái Học làm ruộng 
nhưng không có trâu cằy, Quận trưỏ-ng Vĩnh Tường thân giắt một 
con trâu đễn kính biễu ; nhưng vị từ mẫu ấy cũng nhắt định không 
chịu nhận. 




CHƯƠNG II 


THỈ-VẨN-CA-KỊCH CỬA CÁC NHẦ CÁCH MẠNG 
VỈẾT-NAM QUỐC-DẨN BẢNG 

MẨY LỜI KỶ THÁC 
CỦA PHAN SÀO NAM 

CÔ KHÓC CẬU 


Thinh linh một tiếng sét ngang lưng, 
Nụốt nghẹn tinh tơ xiết nổi năng. 
Mây mịt mờ xanh, trời vẫn hắc, 

Giọt chan chứa đỏ, bề khôn bằng! 
Thân vàng đành cậu liều theo cát, 

Dạ tuyết thôi em gỏ*i vó*i trăng. 

May nữa duyên sau còn gặp gỡ, 

Suổi vàng cười nụ có ngày chăng 1 

HỒN CẬU TRẢ LỜI 
I 

Gặp minh, minh lại thẹn cùng minh, 
Ai khiến em mà vội gặp anh ? 

Vẫn nghĩ hữu chung vi hữu thủy. 
Thôi thl đồng tử chẳng đồng sinh. 
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Trăm nãm cuộc bụi, dâu hay bẽ ? 

Một tấm lồng son, sắt với tinh. 

Gió dữ mưa cuồng thây kệ nó, 

Dắt nhau ta tôi tận thiên đinh. 

2 

Dẳt nhau ta tổ'i tận thiên đình, 

Quyết dẹp cho yên sóng bất 'bình. 

Mặt nư&c em còn hồng giọt máu, 

Nợ đời anh chửa trắng tay tanh ĩ 
Trăm năm thề vó*i trời riêng đội, 

Bầy thưóx âu là mẹ chlng sinh, 

Minh hỡi minh đừng buồn bã quá, 

Hòn còn mạnh khoẻ phách cồn linh. 

* 

CHỊ KHÓC EN 

(Khi được tin em chết theo ngưcri ỵèuị 
I 

Em ơi 1 Em vậy, chị thl sao ? 

Ghê gởm mà cùng tiẽc biết bao I 
Chung nợ cha sinh và mẹ dưỡng, 

Rẽ đường vực thẳm vổ*i bò* cao; 

Ngại ngùng gió yếu, mây trơ mực, 

Tức tổi trời say, máu úa đào. 

Hôn có thiêng liêng, dùm tính nhỉ, 

Mẹ già, em bé, nghĩ thương nao l 



tHl CÀ 
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2 

Mẹ già, em bé, nghĩ thương nao 1 
Và nọ* chồng con nặng biết bao ! 

Nồ đất thinh lình tay vỗ kép, 

Nhuộm trời ghê gó*m máu phun đào; 

Giữa trường tân khồ no cay đắng, 

Trư&c trận phong ba nồi gió trào. 

Chị có ngò* đẳu em đặng thế ỉ 
Biền ngần ấy rộng, púi ngằn cao 

PHAN SẦO NAM 

* 

KHÓC NGUYỄN THÁI HỌC 

Nhực mấy trùng cao, ách mắy trùng, 

Thương đời không lẽ đứng mà trông ! 

Quyết quăng nghiên bút xoay gươm súng, 

Đâu chịu râu mày thẹn núỉ sòng ; 

Người dẫu^chểt đi lòng vẫn sống. 

Việc dù hỏng nữa, tội là công. 

Nhỏ* anh nhó* lúc khỉ lâm biệt, 

Cừòri khóc canh khuya chén rưọ*u nồng 

NHƯỢNG - TỐNG 


BẤT DI THI 

Vĩnh Phúc phong trằn hậu, 
Hàn vân quyền biệt ly 1 
Thánh nhân tồn cồ huấn, 
Chiễn bại bảo tàn kỳ. 
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Thỉỗn vỉễn tăng cô phẫn, 

Tâm hùng thệ bất đì. 

Cẳu an vô ần giả, 

Quổc vận khỏi trường bi* 

* 

Vĩnh Yên từ gió bụi mờ, 

Biệt ly mây biệt bơ vơ ngàn trùng. 

Thánh nhân lời dặn hào hùng, 

Ngọn cò* chiến bại, kiên trung vẫn còn. 

Trời xa xót nỗi cô đơn* 

Lòri thề vàng đá chưa sờn chí trai ỉ 
Cầu an đâu xứng anh tài, 

Lẽ đâu vận nưổx còn dài thê lương 1 

LAM-GIANG 

TƯỜNG NIỆM NGUYỄN THẢI HỌC 

Yồn Bái đâu rơi một sớm nào, 

Lòng son ngời sáng vó*ỉ trăng sao... 

VI dân dựng Đảng, ôi 1 xương trắng, 

VI nước ra công, hỡi 1 máu đào I 
Cách mệnh chưa thành 1 Sông núi khóc, 

Tài mưu sờm thác 1 Gió mưa gào. 

Hai mươi tám tuồi a thành nhân ấy», 

Trang sử ngàn thu đã bước vào, 

NGUYỄN-PHAN-AN 

HOÀI NIỆM ANH LINH NHƯỢNG TỐNG 

Từ ngày anh lặng lẽ qua đời, 

Trường văn, nghiệp báo loạn tơi bời, 

Một lũ đău cơ văn nghệ ấy, 

Làm mưa làm gió khắp bao nơi ỉ 
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Anh thác hon anh có nhẹ nhàng, 
Đòi phen gió lạnh nhắn thu sang. 
Tôi từng đốt nến thương anh đấy, 
Suốt một đời thơ máu ỉệ tràn ỉ 


Anh chết không kèn trổng tiễn đưa, 
Không người nhắc lại chuyện ngày xưa 
C6 người cách mạng mà thi sĩ, 

Gác chuyện ân tinh đạp gió mưa. 

Ôi ! xót xa là một kiếp «Anh» ! 

Ưồng thay thánh thót tiếng hoàng oanh ! 
Ca cho vỡ cồ xù lông đấy, 

Đời hièu gì đâu lũ lợi danh. 

Chuyện cũ cùng nhau lộng tởi giò*,. .. 
Mòn chân tranh đấu vẫn trơ vơ I 
Một vl dân tộc giang sơn ấy, 

Thà chết không "thà chịu nhuổc nhơ I 

Anh chết rồi đây ai nhó 1 đâu 1 
Mình tôi thao thức giữa đêm sâu; 
Khóc cho máu lệ trào ra mắt, 

Còn lại gì qua láp biền dâu 1 

Thôi xót làm chi chuyện đồi đò*i. 
Của phường cơ hội hỡi anh ơi ? 

Những người cách mạng mà son sắt, 
Càng chịu cô đơn tởi mãn đời ! 
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Anh chẳc cùng anh HỌC thuở xưa, 

Giòr đây cùng nói chuyện say sưa .»• 

Những ai đã chết vl dân tộc. 

Hương khóỉ ngàn thu sẽ tiễn đưa* 

Nhất định rồỉ qua lũ lợĩ danh, 

Rồi qua, qua hết chuyện phân tranh; 

Không l Không! tín nghĩa ngời thiên cồ, 

Trang sử ngày sau sẽ chép anh. 

NGUYỄN PHAN AN (I) 


* 

THAY LỜI Yự TẶNG QÚẠT CHO CHỒNG 
TRONG NGỤC THẨT 
1929 

Gạt lệ đưa anh chiếc quạt này, 

Khi buồn căm đen đề vui tay. 

Xua con muỗi đói đang rinh đốt, 

Đuồi cáỉ ruồi hôi chực quấy răy ; 

Phong lại nhớ nhung lời ưỏx cũ, 

Mỏ* ra phe phẵy đỡ cơn may. 

Tinh em gửi quạt khi phong mỏ*, 

Gạt lệ đưa anh chiếc quạt này* 

NGUYỄN VĂN PHÁC 

(1) Nguyễn Phan An là bào đệ Nguyễn Ẳn, nguyên quản tại tỉnh 
Quảng Nam. Vì quả phẫn uất về c.s. hoành hành, mà hàng ngũ chiến 
sĩ quốc gia bị phân hóa tràm trọng, nhất là nạn phân hỏa trong hàng 
ngũ Đảng, Nguyễn Phan An đã mắc bệnh loạn trí, hiện nằm đièu trị tại 
nhà thương điên Biên Hòa. (1967) 
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HẮT NỞI 

(Làm tại Hỏa-Lò Hà nội 1929) 


MIỀU 

Trông người lại ngẫm đến ta, 

Nín đi đứt ruột, nói ra nghẹn lòi. 

Than ôi í cũng một kiếp người, 

Tủi thân trâu ngựa thiệt đời thông minh. 

NỔI 

Trâu cầy ngựa cưỡi, 

Nghĩ thân mình thêm tủi lại thêm thương. 

Cũng thông minh taỉ mắt một phường, 

Người mắc ách, kẻ giong cương, kỳ quái chửa 1 
Thà rằng thề phách như trâu ngựa, 

Khồ nỗi tâm hon’ khác cỏ cây. 

Nhìn giang' sơn khi quắc mắt lúc cau mày, 

Tưỏmg nông nỗi,đắng cay lòng tráng sĩ Ị 
Nước đời cay đắng bao nhiêu vị } 

Giống ườn hèn càng nghĩ lại càng thương 1 
Bảo nhau ta ptíầi tự cường 1 

PHẠM TUẤN TẦI 

• 

SÀ - LIM - OÁN 
(Sà-lim Hànội năm 1929) 

Đầy ám ngục hơi sẵu ảm đạm, 

Nát tâm bào lửa hận cháy gan. 

Một mình lãn lóc trên sàn, 

Đắng cay mróx mất, nhà tan thân tự ị 
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Trong cửa kín só*m hôm chẳng biết, 

Ngoài đồng bào sống chết không hay ! 

Than ôi ỉ Tĩông nỗl nưỏ*c này 1 
Đòi phen hồn ngất máu say vì thù ! 

Lòng héo hắt cơm bơ nước gáo, 

Thân võ vàng xiêm áo tả tơi ! 

Nghiến răng muốn đập tan tròỉ ỉ 
Tủi thân nô lệ, căm loài dã man* 

Giận cho kẻ tham vàng phụ nghĩa; 

Đem anh em bán rẻ cho người. 

Bạc đen chi mấy thói đời I 
Nước non đành đè cho người chù trương. 

Cơ thành bại nát gan tráng 9Ĩ, 

Cuộc hưng vong ráo lệ anh hùng ; 

Thương thay con cháu Lạc, Hong, 

VI đâu cá cbậu chim lồng xót xa 1 
Hồn tinh vệ bao giò 1 lấp bề ? 

Công dã tràng thương kẻ đồng tâm. 

Giọt sầu lẵ chã khôn cầm ! 

Dao oan nghiệt cắt ruột tăm đòi cơn. 

Ngoài song sắt mưa buồn gió thảm, 

Bên tưòmg nghe tiểng bạn thỏ* than. 

VI đâu nên cuộc dỏ* dang ỉ 
VI đâu sầy nghé tan đàn thảm thương ỉ 
Lòng rầu rĩ canh trường khổ nhắp, 

Đêm năm canh thồn thức đòi cơn. 

Hỡi ai dạ sắt gan vàng ? 

Cùng nhau trong hội đoạn trường là đây 1 

THẰM CHI tức CẢ VẤN 


¥ 
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CÁC BẦI VẴN - TẾ 

VĂN TỂ CÁC TIẼN-LIẸT 
VIỆT-NAM QUỐC-DẴN DANG 

G ƯƠM ba thưửc chọc tròi kinh, chỏ*p cháy, này Lâm Thao 
này Yên Bái, này Vĩnh Bảo, khí phục thù hơi thỏ 1 một tầng mây 1 

Súng liên thanh vang đất thụt, non reo, nào chủ đồn, nào 

xếp cẫm, nào quan binh, ma hút máu ngưòù bay theo ngọn gió. 

Trách nông nỗi trời còn soay tít, trước cò* binh sao quay 

gió cản ngăn ; 

Tiếc sự cơ ai quí' lờ mờ, dườỉ trưởng giặc bấy nhiêu tay 
len lỏi. 

Ma cường quyền đắc thể sinh hùng uy, 

Thần công lý bó tay nghe tử tội. 

Ôi thôi. Mù thảm mây său, 

Giổ cuồng mưa vội; 

Cửa quỷ thênh thang 1 
Đường trời vòi vọi 1 

Nhân dân chí sĩ, sát thân vào luật dã man ; 
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Nữ kiệt anh hùng, t*iất thể đang hồi đen. rủi. 

Trường tuyên án chị chị anh anh cười tủm tỉm, tức nỗi xuất sư 
vị tiệp, vai bề, non gár.h nặng hãy trlu trlu ; 

Đoạn đầu đài sau sau trưóx trưởc bưổ*c thung đung, gỏ-m gan 
thị tử như quy, mặc cây cỏ máu tươi thêm chói chói. 

Tuy kim cồ hữu hlnh thl hữụ hoại, sổng Bạch Đẳng, mây Tam 
Đảo, hơi sầu cuộn cuộn, bống rồng thiêng đành ông HỌC xa xuôi Ị 

Nhưng sơn hà còn phách ắt còn linh, voi nàng Triệu, ngựa nàng 
Trưng, khí mạnh nhơn nhơn, hỉnh hạc gió hãy cô GIANG theo đuoi. 

Đoàn trẻ chúng tôỉ nay; 

Tiếc nước còn đau, 

Nghĩ mình càng tủi ỉ 

Nghĩa lớn khôn quên l 

Đường xa dậm mỏi* 

Giây nô lệ quyết rày maỉ cắt đứt, anh linh thời ủng hộ, mỏ* rộng 
đường công nhằy, bằng bay; 

Bẽ lao lung đua thẽ giời vẫy vùng, nhân đạo muốn hoàn toàn, 
phải rán sức rồng dành, cọp chọi* 

Đông đủ người nẵm bộ ló*n, đốt hương nồng, pha máu nổng, 
hồn thiên thu như sổng như còn; 

Ước ao trong bấy nhiêu niên, rung chuông bạc, múa cờ hồng, 
tiếng vạn tuế càng hô càng trỗi. 

Tinh khôn xiết nói, 

Hồn xin chửng cho, 

Thượng hưỏrng 1 


¥ 


Phan Bội Châu trưỏx tác 
Sinh viên Huể truy điệu 
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VĂN TẾ BỒNG BÀO LÀNG cổ-AM 
VÀ NHỮNG LÀNG KHÁC BỊ THỰC- 
DÂN KHỦNG Bố TÀN SÁT (1930) 

Than rằng ; 

Dân nưỏx mất nghĩ càng đau quá ! dế, trùn, kiến, mổi, nhẽ còn 

hơn 

Giặc có quyền thương tó*i ai đâu ! súng, đạn, gươm, đao, thôi mặc 

ý- 

Sóng Ảu, Á hai mươi thế kỷ, 

Cuộc bề dâu trải mấy phen này; 

Trói tay chân, pháp luật là giây, 

Bưng tai mắt, văn minh rành vỏ. 

Đau nông nỗi mấy năm gân đó, tư bản cường quyền Pháp quá sức 
hoành hànji ĩ 

Nên anh em sáu triệu xứ minh, Đảng Việt Nam Quốc dân là 
đường tự vệ. 

Lòng yêu nưỏx gốc lòng trời dẻ, ai có xui ai ? 

Tinh thương nòi vẫn tính loàỉ người, tội gl mà tội I 
Nào hay chọc gan hùm sói 1 
Diễn thêm một cuộc oán thù 

Làng Cồ Am há phải giặc đâu 1 Rặt những người cằy bẫm cuốc 
sâu, đổng sưu nộp thuẽ 1 

Làng Xuân Lũng cũng là dân thảy, đâu cố kẻ tranh thành cướp 
đất, đắp lũy xây đồn ! 

Huống gl đàn chiu chít bế con l 
VỚI những lũ gầy gò già yếu 1 
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Đảng thương thiệt đầu man mẳt trú, gánh vác nặng nề, dưỏũ nhà 
nước tha hồ đè nén; 

Xứ cầy cấy há phải trường chinh chiến, tưỏ*ng ngỡ gà kêu chó sủa, 
đít há hẹp gì; 

Chủng làm ẫn nào biẽt việc đua tranh, chắc là thuế ráo sưu xong, 
trời cũng thương đến 

Họa ao cá vỉ ai xui khiển 1 

Đạn tầu bay vô cổ xán nhào! 

Đoàn gỉà lũ bé xứơng chất nhốn nhao, Jhẵm hại ấy vì sao 1 ơn khai 
hóa vài trăm khằu sủng; 

Mẹ góa con côi,' máu sôi tản mản, sự tinh thôi quá ngản, quyẽn tự 
do mẩy chục quả bom 1 

Đã đành than lấp bùn chôn giữa nước lửa chỉ là mồ dân Vỉột; 

E lửa trời củng đất kiệt, ngoài non sông đâu tá cảnh ngu&n đào 1 

Thương ôi 1 gương cũ treo cao, 

Cuộc sau gắp tính ; 

Hai lăm triệu nay ai còn tính mệnh, thịt đău da há phải điều vui 1 

Toàn ba kỳ nếu sẵn nhân tài, chim ngoài lưóì phải lo đường 
sổng. 

Hát vô dụng mà khóc cũng vô dụng, duy mong mỏỉ giồng Hong 
giổng Lạc, bà con anh chị một lòng, gln giữ máu Tiên vương í 

Họa phi thường thời phúc cũng phi thường, những ưỏx ao núi 
Tản sông Lô, hồn phách linh lỉnh hô cả nước mỏ' mang hồn Tân Việt 

Mấy lời tâm huyết, chín suối hồn nghe I 

Thượng hưỏ*ng I 


* 


PHAN BỘI CHÂU 
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LỄ TRUY OIẸU CÁC CHIẾN sĩ YẼN-BÁI 

CÚA KIỀU BÀO à XIÊM (THÁI-LAN) NĂM 1931 

Than rằng : 

Vừng Quế Hải gió tanh mưa máu, áng ba đào vl tình thỄ 
xui nên. 

Cõi Viêm Bang núi thịt cùng xương, nỗi bi thảm xưa nay 
chưa mấy có 1 

Ngoài ngàn dậm trông yề cổ quốc, 

Non sâu bề thảm, quặn ruột gan như chín khúc tơ vò 1 

Cuộc trăm năm tưỏ*ng tỏi đồng tâm ; 

Cỏ ủa hoa rằu, dẫu sắt đá cũng hai hàng lệ nhỏ. 

Anh chị em ta I 

Gặp lúc vân ( nưổ*c suy vỉ, 

Giống nòi cực kho ; 

Quân quỷ trắng gia tay bóc lột, rày sưu mai thuế, róc tận 
xương da ; 

Lũ lằn xanh bu milng đỉnh chung, bán nước buôn dẳn kề chi 
máu mủ ỉ 

Tay cách mạng đã từng phen bống bột, tiếc nơi tâm chí có 
thừa mà phương châm chưa đủ, sức vẻ minh chấu đành chịu khoanh 
tay ; 

Thôi thì dạy bừa hểt cách, đàn áp đủ đường, đàm ngựa ách 
trâu hãy còn chịu cồ, 

Tụi tẳn học đua nhau âu hoá, binh đẳng tự do thoa cửa miệng 
thực lòng vì nước, trăm người có một, ngắm tiên đọ thêm ngán bọn 
Tây du 
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Bọn cựu nho toan kế duy tân, anh hùng lãnh tụ chất đáy lòng, 
thực dạ vl nòi, xét sồ được bao nhiêu, thôi đại sự chắc chi người 
Đông độ ỉ 

Nay gặp lúc phong^trào sôi nồỉ, khắp rẵm châu trốag đục kèn kêu, 

Nay gặp người chỉ lối đưa đường, cùng bổn bề triẫu dâng 
sổng vỗ. 

Rừng cách mạng ta góp cây, 

Bão cách mạng ta góp gió. 

Màn phấn đấu khỏi tháng hai nãm ngoái, cõi Yên Bái dậy mặt 
phen oanh liệt, máu quốc dân phun nhuộm đ!m sa trường ; 

Cuộc biều tình liền tháng tám vừa đây, đất Hồng Lam gây một 
trận tung hoành, Tồ quổc kêu vang kèn dụng võ. 

Nhân dân Việt đã quyết chí tiêm cừu ; 

Để quổc Pháp phải già tay khủng bố. 

Thương những kẻ gan vàng dạ sắt, lăn lóc tuyên truyền cồ động, 
bổng rủi cơ mưu bại lộ, nhẹ lông hồng khi lên máy đoạn đàu ; 

Xót những người rách áo đói cơm, ưổ*c ao hạnh phúc dân quyền 9 
mà đem tính mạng hy sinh, phá hang cọp đề tìm sinh lộ. 

Thương những kẻ trong trường thương mạỉ, phá gia nghiệp 
ngàn vàng tu trọ 1 , án tinh nghi không quản lửa klm tra! 

Xót những người án binh nhung, rẳp ranh tâm hạn tâm hán, 
chưác đao qua mấy trận tung hoành, hồn nghĩa hiệp nhổng theo hòn 
đạn nồ # 

Bạn má phẫn phất cờ nương tử, chí tang bồng duyên ho thỉ, 
phận liễu bo vùi giữa đám binh đao ; 

Bọn đâu xanh kểt tội thiếu niên, đi diễn thuyết, phát truyền đơn, 
đem mệnh tử đề ra ngoài mạng sỗ. 
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Thương những kẻ Hỏa lò khám lớn, mài mật chống cùng oai vũ 
tiẽc nỗi gan vàng mà mệnh bạc, hồn lia theo ngọn bủa đẫu rơi ỉ 

Xót những người Lao Bảo Côn Lôn, nằm gai chịu vỏú phong trần, 
gặp nơi nước biếc non xanh, xác đành gỏi ngàn cây nội cỏ. 

Ôi r thương ôi í tấc dạ trung trinh, tắm lòng kiên cố ; những cái 
chét đáng thương đáng tiếc, đáng dạ nhớ lòng ghi; những cái chết 
đáng quý đáng yêu, đáng bia đồng tượng gố ; 

Người ấy ví còn sổng lại, còn hy vọng cho quốc gia dân tộc nhiều 
thân kia dầu có chẽt đi, cũng ảnh hưỏmg cho cuộc cách mạng đồng 
bào chẳng nhỏ 1 

Anh em, chị em ôi ! 

Tủi phận què người, chạnh niềm nưó*c cũ ; đọc đến chữ ((tinh 
thần bất tử» dạ đinh ninh kẻ khuất với người còn 1 

Gẫm đến câu (íKhí phách trường tồn», lễ truy điệu biẽu tắm lòng 
ái mộ. 

Hỡi ơỉ ! Thương thay ! 


Q 




CHưcrNG IV 


LỜI THỀ Ở ĐÈN HÙNG 

BI KỊCH CỦA PHAN Ảo GIẢN 
BÃ TRÌNH DIỄN Ở HỸ VIỆN 
NORODOM 1957 

Ì Cỡ GIANG 
Cồ BẮC 
BÀ QUẨN GIÀ 
CON GÁI BÀ QUÁN 

CẢNH I 

Đêm khuya , dưởì ảnh sáng của một ngọn đèn dầu hỏa mờ mò% cô Bắc 
đang khâu Đảng-Kỳ một cách kỉnh càn và say sưa. Khâu xong cô nâng 
ngắm nghía : 

Cô Bắc: 

Ô đẹp quá! Đảng-kỳ trông đẹp quá I 
Hơn một giờ vắt vả mó*i khâu xong, 

Đây sắc vàng: tưọ*ng trưng nòi giổng Lạc Hồng, 

Đây mầu đỏ: huyết dâng trào cách mạng ! 
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Một ngày kỉa trên Kỳ đài hùng tráng, 

Lùa ánh đương, ngươi phấp phới tung bay. 
Tiếng hoan hô Ịàm núi chuyền, trời lay, 

Một dân tộc đứng lên đập tan xiềng xích ! 
Ổi ngày đó! Ôi cái ngày tuyệt dích, 

Cách mạng thành I quân nghịch bị tiêu tan. 
Toàn dân ca dậy khúc khải hoàn, 

Ta sung sưórng... (có tiếng gõ cửa) 

— « Đêm khuya ai gõ cửa » ? 

(Tiến ra cửa hỏQ 

— Ai đó ? Đêm khuya sao không đèn lửa ? 

Cô Giang: 

— Em đây mà ! Chị Bắc 1 Em đây mà 1 

Cô Bắc: 

À em Giang ! Chị những tưởng ma tà ! 

Sao vè trề; chị trông em thật mệt nhọc ; 

Và gì đây, nặng nề nằm trong bọc, 

Tài liệu hay ? Cho chị đọc vói nào ! 

Cô Giang: 

Suỵt ! Chậm chậm, chị chớ làm ồn ào 1 
Khầu súng sáu em mơ ngày nhập Đảng! 

Cổ Bắc : 

Sao em có 1 Ai cho em ; quý vô hạn! 

Cho chị xem 1 Thích quá đi! 

Ô 1 Mằu thép bóng lạ kỳ ! 

Ô! Những viên đạn chl bé nhỏ thế này 1 
Mà đủ giết người ta chết 1... 

Cỏ Giang ỉ 

ôi! Quê mùa 1 Mạnh ra phết, 

Chị coi chừng cẫn thận chỏ* lẫy cò 1 
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Cô Bắc í 

Mà chị hỏi em ai cho ? 

Sao em có ? Chị làm sao có được ? 

Hãy nói mau kẻo người ta đoán trưỏ*c!,.. (cười mỉa) 

Cô Giang : 

Đẽ em thưa ! 

Sáng nay anh Học mời vừa... 

Cô Bắc : 

Của anh Học! Sưómg quá nhỉ! 

Mà sao em được gỉữ ĩ 

Cô Giang : 

Thl chầm chậm cho em kịp thỏ-! 

Có gì đâu 1 Công tác lắm hiềm nghèo, 

Đề hộ thân, em được phép mang theo. 

Cô Bắc : 

Em dược phép ? ♦ ♦. 

The sao bao đồng chí khác I 

Cũng phải đi công tác hiềm nghèo. 

Mà lại không có súng mang theo ? 

Chị không hiều l hay đây quà đặc biệt ! 

Của anh HỌC thư ỏ* ng cho người nữ kiệt ĩ (cười nhạo) 

Cho người anh tha thiết. . ♦ mong thành công 1 

Cô Giang s 

Chị gạn tra, em khổ nổi . . . chuyện lòng . . • 

Không l Chuyện bí mật em không đưực nói...(đ<5 mặt bẽn lẽn) 

Cò Bắc : (Círừi) 

Thôi đi em 1 Chị hiều rồi đừng rối ! Ụiori budrì) 

Súng này đây là hạnh phúc song đôi 
Một là 'niềm hạnh phúc mà mọi người 
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Khi nhập Đảng đễu mong chò* khôn xiểt. 
ấy là được bậc đàn anh sỉêu việt, 

Tín nhiệm mình giao công tác hiềm nguy, 

Và ban cho vũ khí đề phòng nguy, 

Hai là niềm hạnh phúc của tuồi xuân, 

Nhưng điều này em phải tự cung trăn, 

Chị đâu dám ! ... Chị nhờ em cho biết* 

Cô Giang : {Một phút im lặng lúng tảng) 

Chị Bắc ! Đầu đuôi chị đã thấu triệt ! 

Thì cm có giấu chlng được nào ! 

Thôi tiện đây em thưa chị vài lời : 

Khi nhập Đảng, ta đã thề cương quyết; 

Đem thân thẽ hy sinh cho to quốc, 

Thl dám đâu nghĩ đến chuyện trăm năm ! 
Hụong vĩ nhân đâu có đễ mê đam, 

Cành hoa dại, mà coi thường dư luận ! 

Không ! Không ! Vĩ nhân là bậc anh tuấn, 
Người đi trên những tinh ái hẹp hòi, 

Người thương yêu tha thiết cả giống nòi, 

Đường quằn quại dưới chíìn phường Đế quỗc. 
Người đứng dậy giơ cao ngọn đuốc, 

Gọi toàn dân theo ánh sáng vinh quang. 

Chị cùng em đã theo tiếng gọi lên đàng, 

Và ánh sáng đẵ làm em say đắm... 

Vóú đôi mẳt sâu xa như biền thẳm, 

Và lưỡng quyền cao, hàm én, mày ngài... 

Người tượng trưng đẵy đủ bậc tài trai, 

Em dâng trọn hồn em cho người dắt. 

Người tín nhiệm, giao cho em nhiều công tác, 

Em làm tròn, ngưòì thưỏ*ng súng này đây... 

Buồỉ lễ thiêng tồ chức như thế này: 

Em lược thuật cho chị nghe một chút: 

Ngày hôm ấy Người cùng em nhân công tác, 
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Qua đền Hùng vào giữa một buồi trưa. 

Người vào đền khấn vái một hồi lâu, 

Rôi trao súng cho em, và nói: 

— (C Này cô Giang l Hãy nhìn lên làn khói, 

« Đương ngậm ngùi cuồn cuộn trên đĩnh trăm.,. 

« Đó ! Hồn thiêng của Tồ quốc thương tâm, 

(í Đương trông đợi bây con vùng đứng gỉậy, 

« Cô đã só-m được lòng dân tin cậy, 

« Đảng thưởng cô khẫu súng đề độ thân, 

« Và đây trưổx tồ tiỗn, trời đất, quỷ thăn, 

« Cô nhận lấy, rồi phát lời tuyên thệ. 

Em cảm động, rưng rưng đôi mắt lệ, 

Vừa hân hoan lại run sọ* lạ thường. 

Em đưa tay đỡ lấy vật thiêng liêng, 
tt Xin trời đất, quỷ thần chứng giám: 

8 Con Nguyễn Thị Giang quyết hy sinh cho Đảng, 
« Vốí súng này con quyết thành nhân; 

(í Sổng cùng anh... mà thác cũng cùng anh con.» 

Cỏ Bắc ỉ 

Có hề gì em 1 Miễn lòng ta trinh bạch, 

Đã đong chí tất phải đong tâm * 

Em Giang tồi là aNguyễn Thái Học phu nhâm I 
Vinh hiền lắm cho gia đinh ta đó vậy 1 

{Màn hạ nhanh) 

CẢNH 


Cô Giang : 

Nam Mô ! trời đất ! Quỷ thân ! 

Ấp Cồ Vịt ! trời ơi ! ấp CỒ Vịt 1 
Thế là hết 1 Trời ơi 1 Thế là hết ! 
Anh hùng mạt lộ từ đây r 



540 


VIỆT NAM QUỐC DAN ĐANG 


Giang sơn nghiêng ngửa biết ngày nào thôi 1 

Mà được rồi 1 

Việc gì phải than thỏ 1 1 

Ta cười lêạ I hả I hả ! hả 1 

Hả 1 Hả ! Hả 1 

ủa ỉ Chung quanh ta đất trời nghiêng ngả 1 
Tan vỡ rồi I Mộng cả ! Hỡi lỗng ơi 1 
Đền Hùng, lời khấn còn lời... 

Nưó*c chưa gỉải phổng ! Thương người hùng anh 1 
Tàn nhẫn quá í Hỡi ỉ Trời xanh cay''nghiệt! 

Khờ đại thay ! dân Cồ Vịt 1 
Mà ta phải di 1 phải đi ngay l 

Cô Bắc : (Tiến tới nẳm tay Giang âu yếm ) 

Em Gỉang ơi ? hãy nghe chị dậy ! 

Phải binh tĩnh đề xứng đanh chiến sĩ! 

Hãy nuổt lệ cắn răng trong cơn bĩ ! 

Chó 1 làm phiền bao đồng chí lo cho em. 

Khóc và than chỉ tồ làm yẽu mềm 1 

Cô Giang : 

Em đâu có khóc I 

Em nhó* rõ lời thề với anh Học, 

«S6ng cùng anh và thác cùng anh» kia mà 1 
Thôi chị buông em ra ! đề em đi l 

Cô Bắc : 

Em đi đâu ! Em đi làm gì 1 

Nguy hiềm lẳm ! Em đương khủng hoảng, 

Tâm hon em chưa hết cơn sảng loạn, 

Em nóỉ năng, cười khóc quá bất thường ; 

Bọn ma tà vây bủa khắp nẻo đường, 

Hỏ* một tí là không phương cứu chữa 
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Cô Giang: 

Nhưng chĩ còn một bữa ! 

Chỉ còn một bữa nữa thôi ! 

Chị Bắc oi ? Rồi vĩnh biệt muôn đời ! 

Đi là sống 1 
Không đi là chết! 

Mà sống hay chết quyết không cách biệt ! 
Em đã nhất quyết ! 

Chị đề em đi 1 

Oô Bắc : 

Em đi đâu 1 Em đi đế làm gì ? 

Nguy hiềm lắm I Em chưa định tĩnh 1 

CÔ Giang: 

Em đã suy tính, 

Rất kỳ công 1 

Em phải đến pháp trường. 

Cô Bắc : 

Chết 1 Em muốn nạp thân I 
Không được ! Đảng rất cằn, 

Nữ dòng chí tài ba như em vậy ; 

Cô Giang : 

Chính vì thế em phải đi Yên Bầi, 

Cô Bắc : (Ngạc nhiên ') 

ồ I 

Em đi Yên Bái ỉ 

Cô Giang : 

Vâng ! Em đi Yên Bái, 

Chúng đã muốn cho xương tan máu chày, 
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Thì cm quyết cho máu chây xương tan 1 
Thề xưa buộc trói muôn vàn, 

Chị ôi I Yên Bái ngày tang muôn đời ! 

Chị cho em gửi đôị lời, 

Biệt ly cha mẹ giã từ anh em ỉ 
Dưỡng sinh chưa chút báo đền ! 

Sò đồng chí đã ghi tên tự bao giò* I 
Thề xưa khong thề xóa mò*, 

Súng này, bom ấy đương chò* nồ vang. 

Cô Bắc: 

Em quyết tỏ*i pháp trường, 

Đề tự vân. 

Cô Giang: 

Chị hỏi sao lằn thần, 

Em có buồn chi mà tự vẫn I 
Không ! Em có buon gl đâu 1 
Ngày mai Yên Bái rơi đẫu, 

Bao nhiêu anh kiệt hô câu (í Hận trường»1 
Ai gieo buồn ! Ai gieo thương I Ai gieo thảm ! 
Ai gieo tang tóc 1 Ai kìm I Ai hãm I 
Cả hai mươi triệu đồng bào. 

Phải đem xương trắng máu đào, 

Viết trang chiến sử, nêu cao ngọn cò*. ♦. 

Mà bây giờ* mấy giò* rồi nhỉ ? 

Em phải đi cho kịp chuyến tău chiều. 

Cô Bắc: 

Em mang theo hành lý quá nhiều! 

E bất tiện ! 

Bom này khó giấu kín! 

Súng này quá kềnh càng! 
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Cô Giang: 

Chị còn là chị Nguyễn Thị Giang l 
Chở bao tạ sung, gươm mà không lộ.... 

Bom này em cho nồ, 

Súng này em cho vang. 

Ngày mai Yên Bái pháp-tràng, 

Thực dân cũng phải thịt tan xương rời. 

Thù nhà nọ* nưó*c đền bồi, 

Lời thề mấy chốc thành lời sử xanh. 

Sống cùng anh thác cùng anh.. ♦ 

Còn bao đồng chl phải thành công mau. 

Đồng bào đau khồ ngập đâu, 

Em đil Chị nhé! đã gằn 
Đến giò* tẫu chạy. 

Cô Bắc: 

Ỡi ! Ngày mai Yên Bái! 

(Màn hạ rất nhanh) 


CẢNH III 

Lão bà: (chủ quản & giữa cánh đong làng Đồng Vệ) 

Đêm đã khuya, chắc không có lữ khách, 

Mà độ rầy ai còn dám đi dêm ! 

Bọn tuần đỉnh đón xét, lục, xoát, tìm. 

Gây phiền nhiễu dân tinh ta oán quá; 

Chúng đặc biệt bủa vây những quán lá, 

Như quán minh.*, thôi ra hạ cửa đi con. 

Thiếu nữ: (Con gái lão bà, trồng ra trời đêm tõi tăm) 

Trời tối đen, nặng chĩu khói u buồn, 

Kla mấy vì sao băng, băng liên tiếp... 
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Trong khống khí cổ gl nghe khủng khiếp... 
Thôi mau mau... 

Cô Giang : (Xuất hi ' L trong bộ đd tang) 

... khoan hạ bcp, còn lữ hành 1 

Thiếu nữ : ( Ngạc nhiên) 

Mẹ ơi ? Khoan xúc ấm trè xanh, 

Còn có khách ỉ 

Cô Giang : {Đưa tay ra hiệu từ chSi) 

Chị không khát! 

Chị ghé tạm trong vài phút rồi lạỉ đi. 

Thiếu nữ : ( Nhận ra được) 

ủa chị Giang! Em tưỏ-ng khách lạ đâu đâu ! 
{Im lặng nhìn cảm động) 

Lão bà : ủa cô Giàng ! Sao từ lâu... 

Cô Giang : {Ra hiệu) 

Xin thẩp giọng 

Đốm khuya thanh vắng... 

Thiếu nữ í Chị đề chỏ* cho ai mà mặc trắng ? 

Cô Giang: (Chậm rãi) 

— Em ơi! Cả nước non... 

Sụp đo rồi mộng cả của tuồỉ son ! 

Tang Yên Bái I Em ơi ! Tang Yên Bái ỉ 
Máu đã chày 1 máu anh hùng đã chầy 1 
Có bao giò* thấy lại vĩ nhân! 

Lão bà : (Ngã quỵ xuõng, ôm mặt khóc) 

Đã xử rồi ; Hỡi trời đất ! Quỷ thân! 

Ôi non nưỏ*c! Từ đây ai dẫn dắt ? 

Ôi ỉ Tàn bạo ! Cái lũ người cưỏ-p nưó*c 1 
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CÔ Giang : 

Kề làm sao cho bết nỗỉ căm hờn ! 

Xin lão bà lai tỉnh đề cho con. 

Thưa chút chuyện, rồi con đi kẻo vội! 

Lão Bà: 

Cô cứ nói 

Thiếu nữ : 

Chị kề cho nghe, chúng xử làm sao 1 

Cô Giang 

Em lạ gì, sổ phận của anh hào l 
Em ơỉ ? Xương trắng máu đào, 

Cha sanh mẹ dưỡng cù lao tác thành* 
Hiến thân là nọ* hùng anh, 

Pháp'trường Yên Bái cỏ xanh nhuộm đào. 
Mười* ba thủ cấp anh hào, 

Rơi rơi liên tiếp, máu trào hùng kiêu 1 
Lưỡi gươm xén mạnh, cồ lia, 
aViệt Nam v Vạn tuế», lòi hô cuổỉ cùng. 

Xa trông chĩ thấy anh hùng, 

Ung dung đưa mẳt nhln trông đồng bào, 
Ý chừng ngườỉ muốn bỉệt chào, 

Rồi người nghiêm nghị tiến vào máy kia. 
«Việt Nam Vạn tuẽ» gươm rơi 1 
Thể là chấm dứt một đò-ỉ hùng anh l 
Ẹm ơi em ? Mưu dũng không thành, 

Súng này bom ấy chị đành khoanh tay ! 
Pháp tràng Yên Báỉ sáng nay. 

Nồ tung không được, lính vây quá nhiều. 
Than ôi 1 sinh tử đã liỀu, 

Quyết cùng liệt sĩ kính yêu chết cùng, 
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Mà không diễm phúc chết chung ! 

Thl lời the ấy... cũng không thề rời 1 
«Thân không giúp ích cho đòú 1 
aThù không trả được cho người tinh chung 1 
«Dẫu rằng đương độ trẻ trung, 

((Quyết vl đân chúng thề lòng hy sinh ; 

«Con đường tiến bộ mông mênh, 
f «Éo le hoàn cảnh buộc minh biết sao 1 
« Bây giờ hẽt kỉểp thơ đào, 
a Gian nan bỏ mặc đồng bào từ đây 1 
tt Dẫu rằng chút phận thơ ngây, 

« Sồ đồng chí đã có ngày ghi tên 1 
« Chết đi đạ những buồn phỉền, 

« Nhưng mà hoàn cảnh chuân chuyên buộc minh* 
« Đảng-Kỳ phắt phới trên thành, 

« Tủi thân không đưọ*c chết vinh dưỏ*i cb 1 
« Cực lòng nhỡ bưóx sa cơ 1 
« Chết său chét thảm, có thừa xót sa ID 
(í Thế ru 1 Đời thế ru mà 1 
0 Đời mà ai biết! Ngưòd mà ai hay 1» 

Bà ơỉ ! Con gửi thư này, 

Xln nhò- chuyền lại cho thày mẹ con. 

Và đây một chút lòng son, 

Gửi cho đ&ng chí hãy còn sổng sau. 

Khuya rồi 1 Con phải đi mau, 

Chúc bà trăm tuồi bạc dầu binh an, 

Còn em 1 nhiệm vụ sẵn sàng, 

Như xưa gánh vác cho hàng ngũ ta* 

Cúỉ xin báỉ biệt lẵo bà, 

Chị đi em nhé ỉ Canh gà đẵ khuya ỉ 

(Vội bỏ ra đi) 



LỜI THỀ ở ĐỀN HÙNG (kịch) 

Thiếu nữ : ( Tiễn theo ra cửa) 

Sương rơi ngọn cỏ đâm đìa, 

Khăn tang áo chế, đêm khuya một mình ; 
Nưổx non nặng một khối tinh, 

Tay ai ném chiếc lum tinh trốn trời..* 

Lão bà : Than ôi! Nữ kỉột vá trời, 

Từ nay luyện đá, không người luyện chung 1 , 
Nưó*c non vắng khách anh hùng, 

Bao giờ mờì hẽt lao lung đọa đăy ! 

Trời xanh sao quá ác thay 1 

Mười ba tuắn kiệt, một ngày cưỏ*p đi! 

Đău xanh có tội tinh gl ? 

Thương dân cứu nưó*c tội gl hỡi ai ? 
ông Học ơi ? ông Học ơỉ ? 

Bao lẵn ông tó*i quán tôi họp bàn. 

Mưu toan đành lại giang san, 

Tuy.già tôi cũng vào đoàn lão nhân. 

Quán,này sơ sác nghèo bân, 

Từng nghe quổc tế, Tam dân luận bàn, 

(Có tiếng sáng ngoài đòng vọng ỉại) 

Đoành 1 Đpành! 

— Súng ai vừa mới nồ vang ! !! 

Thiếu nữ : (h&t hải chạy vào) 

Súng chị Giang 1 Súng chị Giang 1 
Trời ơi! Thêm một cái tang não nùng ỉ 

Lão bà : ( Lắc đầu iau đ&n) 

Lời thiêng khấn tại Đen Hùng ! 

Con mau hạ liếp, sắp lùng bổ đây,.. 

(Màn hạ nhanh) 
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